











JOGHANN WOLFGANG VON GOETHE 
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(1749-1832) 
là nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết gia, nhà 
văn, nhà khoa học, họa sĩ của Đức, đồng thời 
được coi là một vĩ nhân thông thái. Hầu hết các 
tác phẩm của ông trường tồn với thời gian, trong 
đó tiêu biểu nhất là tiểu thuyết dạng thư tín A; 
J4 của cbảng Wrtber và vở kịch thơ Hz„s/ - 
đánh giá là kiệt tác vô song của nền văn h 
điển Đức và thế giới, tác phẩm mà ông viết 
60 năm cuộc đời, từ lúc ngoài đôi mươi ch 


tận khi lìa đời ở tuổi 83. 


được 
ỌC cổ 
trong 


°o đến 


Sinh thời, Goethe là bạn thân và quân sư của 

Quận công Charles Augustus xứ Saxe-Weimar 

trong Đế quốc La Mã Thần thánh. Ông mất ở 

thành phố Weimar năm 1832, và được chôn cất 
tại Nghĩa trang Lịch sử W/eimar. 
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ĐẾN VỚI TIẾN SĨ FAUST.. 


J.W. Goethe (1749-1832) được vinh danh là người Đức vĩ đại nhất. Ông là 
nhà thơ xuất chúng, nhà nghiên cứu lý luận văn học nghệ thuật, triết học 
và nhiều ngành khoa học tự nhiên nổi tiếng của công quốc Weimar trong 
thế kỷ XIX và là người đại diện tiêu biểu nhất của nền văn học cổ điển và 
văn hợc quốc gia Đức. Hơn nữa, với tứ cách là một quan thượng thư của 


triều đình Weimar, ông cũng đã có những đóng góp quý báu cho sự phái. 


triển của vương quốc, nhát là trong lĩnh vo văn hóa, uyu ớ_ tài nh 
giao thông, khai thác mỏ... b 

Ở tuổi 25, với tiểu thuyết đầu tay Mỗi đau của lu Werther, Goethe 
sớm trở thành ngôi sao sáng trên vòm trời văn chương châu Âu, tạo nên 


những dư chắn sâu ở nhiều nước ngoài biên giới Đức, khiến trong nhiều 


thập kỷ, bạn đọc trẻ tuổi đua nhau ăn mặc theo mốt thời trang của hai 
nhân vật chính là Werther và Lotte, cũng như hành hương đến mộ chí của 
Jerusalem là hình mẫu của tác phẩm.” - 

. Ở-tuổi 83, trước khi khép lại một cuộc đời đầy sáng tạo và cống hiền, 
Goethe để lại cho dân tộc Đức một tác phẩm vô cùng sâu sắc và uyên bác, 
một công trình văn chương đậm chủ nghĩa nhân văn và nhân học triết học 
mà ngày nay được suy tôn là tượng đài uy nghỉ và đặc sắc của nền văn học 
cổ điển Đức: tác phẩm Fausí, một vở kịch thơ với 12.111 câu thơ hết sức 
phong phú và đá dạng về thể loại, và về mặt nội dung... được giới nghiên' 
cứu nhiều quốc gia nhìn nhận như một bách khoa thư, hàm chữa trong nó 
toản bộ tri thức của thời đại tác giả đã sống cũng như bivkk- pự báo về xư 
thế phát triển của xã hội trong tương lai. ˆˆ 

Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, từ khi Faust - Bí kịch, phân my được 
xuất bản (1808). Hàng vạn công trình nghiên cứu văn hóa ở Đức, càc hiệp 
hội Goethe trong nước và quốc tế vẫn tiếp tục tìm hiểu và khám phá những 
điều mà vĩ nhân Goethe đã đề cập đến trong tác phẩm của ông. Thực tế là, 
việc lý giải, cắt nghĩa, bình luận vô Faust không dễ, bởi vì Goethe không 
viết vở kịch trong một khoảng thời gian nhất định, mà ông sáng tắc gần như 


[ó] 


theo suốt cuộc đời mình: 60 năm! Bản thảo đầu tiên được viết cùng thời 
gian với tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Werther, theo tinh thần của trào lưu 
văn học Bão táp và xung kích. Đó là bản thảo Fausi khởi nguyên (Urfaust), 
viết năm 1773. Nhưng Goethe không hài lòng với bản thảo nảy, và ông đã 
vứt bỏ. Mãi đến khi có quan hệ mật thiết với Schiller, Goethe mới quyết 
tâm viết Fausf và kịp kết thúc công trình đồ sộ này trước khi qua đời vào 
năm 1832. 

Sáu mươi năm là một khoảng thời gian. “dài Với biết bao biến động 

lịch sử lớn song hành cùng quá trình hình thành nên dân chủ tư sản và 
thế giới bước vào thời đại công nghiệp. TÁt cả những biến động lịch sử ở 
Đức và châu Âu đã được Goethe có gắng đưa vào hệ thống đề tài đa dạng 
đa tầng của tác phẩm, khiến cho vở kịch Fausf có tính:chất tổng hợp,và 
khái quát lịch sử rất lớn. Tuy nhiên,.xử lý các dữ kiện lịch.sử trong quãng 
thời gian trải dài nhiều thê kỷ là việc khó. Chúng ;ta thấy Faust trong-màn 
độc thoại mở đầu tác phẩm hiện thân lả một học giả thời ,Trung cổ, nhưng 
đến cuối tác phẩm đã trở thành ông chủ của thời kỳ-tiền tư-bản, có. các 
thương thuyền và những lao công đắp đê chắn biển.- Suốt con đường đời 
của Faust luôn ẳn hiện nhiều sự kiện lịch sử, qua nhiều thời đại khác nhau:: 
chẳng hạn như nghệ thuật hùng biện vốn được coi như lý tưởng giáo dục 
của thời kỷ. Baroque cuối thế kỷ 17, khát-vọng bay vào vũ trụ bằng khinh 
khí cầu của anh em nhà Montgolfier (1783), cách mạng tư sản-Phảp, sự. 
kiện phát minh ra tiền m hoặc sự lớn mạnh về kinh tế của giai cấp tư sản 
châu Âu... : m 

Để có thể chuyển tải lịch sử BÌNG: như, Km tri thức uyên thâm của 
xi về triết học, xã hội, văn chương, khoa-học tự nhiên... vào tác phẩm, 
Goethe sử dụng vô số hình ảnh, biểu tượng, sự tích thần thoại,:các phép 
án dụ, phúng dụ hoặc tục ngữ, cách ngôn xuất xứ từ văn.hóa nghệ thuật 
thời cổ đại, từ Kính .Thánh, từ truyền thống văn.hóa xã hội châu Âu, các 
nghĩ lễ tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, văn học dân gian... Điều này cũng lý 
giải vì sao ngày nay, tác phẩm.tâm huyết của Goethe, nhất là phần thứ hai 
của bi kịch, không dễ đọc, dễ hiểu đối với bạn đọc Đức trẻ tuổi. Hạy nói một 
cách khác, tác phẩm.uyên bác của thiên, tài văn chương Đức rất kén chọn 
độc giả, đòi hỏi người đọc phải có một tầm cao văn hóa, phải đọc nhiều biết 
rộng, thì mới đạt sự tiếp cận sâu và thầu đáo với Faust., -. -... ; 

Ngoải nội dung phê phán sâu sắc; hóm hỉnh và đôi khi mang màu 
sắc châm biểm hài hước của tác giả đối với xã "hội đương thời, chế độ 
phong kiến bắt nhân và các đại diện tham lam, lạm quyền của Thiên Chúa 
giáo, tác phẩm có đề tài xuyên.suốt là con người, mà Faust chính là đại 
diện. Thông qua nhân vật này, Goethe đã kết hợp thể hiện tư tưởng của F. 
Schiller, người bạn văn chương của ông, về đặc tính nhị nguyên của bản 


chất con người và sự cô gắng đày bị kịch để hòa hợp cái thần thánh và cái 
thân xác tràn tục trong con người. Hơn nữa, Faust còn thể hiện quan điểm 
và tư tưởng của Goethe. Theo ông, sự đói lập biện chứng trong bản chất 
"có hai linh hồn cùng túc trực” của con người cũng hàm chứa sức mạnh 
sáng tạo, hướng đến một cắp độ phát triển cao hơn, nếu khát vọng sinh 
tồn bảo toàn được tiêm năng không ngừng vươn lên, và nếu con người 
không tự mãn buông mình vào sự tĩnh lặng không cơ hội tiền hóa và phát 
triển... Faust của Goethe trong tác phẩm không được anh hùng hóa hay lý 
tưởng hóa, mà thực sự là một con người đại diện của nhân loại, một bản 
thể không ngừng vươn lên và không ngừng phạm sai lâm, đường đời (của 
Faust) gắn liền với tội lỗi. Faust là một kẻ làm lạc, nhưng chính nhờ bản 
chất không ngừng vươn lên mà cuối cùng đã đạt đến chân lý, tìm được 
mục đích cuộc sống có ý nghĩa trong hành động vì cộng đồng, trong khát 
vọng “muốn được cùng nhân dân tự do đứng vững trên mảnh đất tự do”. 
Nói theo ngôn ngữ của Chúa Trời trong màn “Khúc dạo đầu trên thiên 
đường" thì Faust, hình ảnh đại diện cho nhân loại, chính là: 


Một người tốt, trong khát vọng tôi tăm 
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩai 


Và Faust của Goethe là hiện thân cho chân lý 


CON NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRONG BI KỊCHI 


Hà Nội, 31 tháng Bảy năm 2015 
QUANG CHIẾN 


] 


————_ mm SẼ Q SE SỤ 


ĐỀ TÀNG 


Các ngươi lại đến, kìa những bóng hình lãng đãng,° 
Mà thuở xưa, trước mắt ta từng hiện ra ảm đạm, 


._ Còn giờ đây, nên chăng ta tìm cách lưu giữ các ngươi? 


Mộng tưởng ngày xa, nào biết trái tìm còn mê đắm? 
Các ngươi đến dập dồn! Được, hãy cứ ngự trị quanh ta 


.Như lúc hiện lên từ khói sương bảng lảng; 


Quanh bước các ngươi đi, tỏa rạng khí thiêng 
Bồi hồi lòng ta nỗi xúc động thanh xuân. 


* 


Các ngươi mang trở lại đây ảnh hình những ngày vưi 

: | _ .. tháng cũ, 

Bao hình bóng thân thương lại hiện vẻ; 

Tình ban sơ và bạn bầu xưa cũt) 

Sống lại giữa lòng ta, như điệu đàn dở dang trong 
| truyện cổ, 

Ta đau lại nỗi niễm xưa, khúc oán ca ngày cũ, 

Lưu lạc trầm luân giữa mê lộ cuộc đời, 

Bị hạnh phúc dối lừa, bao con người nhân hậu 

Đã vắng bóng trên đời, đã xa khuất non khơi, 


“ 


Bao tâm hồn, ta đã hiến dâng những khúc hát đầu tiên, 

Họ không nghe được nữa - những lời ca tiếp nối; 

Bao tình thân từng sát cánh kê vai, nay tan tác muôn 
người muôn ngả, 


BỊ 


Tiếng vang vọng buổi đầu, ôi! tắt lặng, còn đâu, 
Khúc hát ta giờ cất lên cho đám người xa lạ, 

Họ vỗ tay reo mừng nhưng lòng ta lo âu, 
Những ai đã mừng vui vì thơ ta ngày ấy, 

Nay có còn chăng, cũng phiêu bạt, cơ cầu. 


20 


+ 


25 Và một nỗi u hoài - tưởng quên lãng đã lâu - 
Cuốn ta vào cõi thần linh trang nghiêm, lặng lẽ, 
Như tiếng phong thụ cảm, tiếng thơ ta cũng thế”) 
Thâm thị, chơi vơi trong âm sắc mơ hồ, 

- Nước mắt ta tuôn, lòng xúc động vô bờ, 

30 Con tim ta uy nghiêm bỗng dịu hiền/ êm ái; 
Những gì ta có đây, giờ lùi xa, xa mãi: ˆ 
Những gì ta mất đi, nay sống lại trong lòng. ^ ” - 
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MÀN GIÁO ĐẦU Ở NHÀ HÁT 


Giám đốc nhà hát, nhà thơ kịch tác gía, diễn uiên sắm uai hê. 


GIÁM VĐốc 
: Ô, hai ông bạn hiền 
Vân sát cánh bên tôi trong nguy khó, ưu phiên, 
35 Xin hãy nói đi, các vị hy vọng gì 
' Về nghề nghiệp của chúng ta trên nước Đức? 
Tôi rất muốn chiều lòng cái đám người đông đúc 
Bởi họ sống cùng ta và nuôi sống X -) ta. 
Thấy rạp được dựng lên®):‹..-‹ -:j, .: 
40 Ai cũng mong một buổi hội diễn ra. ` 
Kha, `. đã ng.ời kia đến thản ." ghướng mắt nhìn 
—. nhao nhác 
Và FTR mong được trầm n HỒ, kinh+ ngạc. - tàng 
Tôi biết cách nuông chiều thị hiếu của chúng dân 
Fà»x.. chưa bao bu như hôm nay, tôi bối rối 
SG bội phân: 
45 .¿ Thực Ta, họ đâu Ề sành những áng văn tuyệt cú 
Tà mà khốn thay, họ lại đọc quá nhiễu sách vở. 
- Ta phải làm gì đây 
Để diễn trò vừa tươi mới, vừa hay, - 
Vừa ý nghĩa, lại vừa lòng khán giá? : 
Lẽ đi nhiên, tôi rất khoái được nhìn thấy họ :- *- 
50 Lũ lượt kéo nhau đến rạp của chúng ta . | 
-.... Chịu đau đớn trăm chiều, vẫn cứ cố lách qua . -'. 
-'s„ +. Khuôn cửa hẹp dẫn vào nơi thụ phước;t? 
Trời còn sớm, chưa bốn giờ, mà người người chen chúc 
Kín cả quây bán vé, xô đẩy, đấm huých nhau _ 
5. - Giành tấm vé vào xem, suýt gãy cổ, bươu đầu, 11 


— _}——‹-Ỷm— cẮỶ—.-À - 
|—————T—-—.—= BS HH, GÌ. Vnỉ CƯ man 
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Như giành chiếc bánh mì thời xảy ra nạn đói. 


Với đám người hỗn tạp này, điều HA kỳ chỉ nhà thơ 
làm nổi; 


Nào, ông bạn của tôi: ông hãy trổ: tài đi! 


NHÀ THƠ: 


65 


?0 


15- 


85 


. Anh ta sẽ ướt mong “th khán Mời chật đây, 


Ô, cái đám người tạp nham kia, ông nói đến làm gì! 
Chỉ thấy bóng họ thôi là hồn xiêu phách lạc. 
Hãy che khuất mắt tôi lớp sóng người chen chúc, 
Họ kéo chúng ta vào dòng xoáy, trái ngược cả ý mình. 
Ô, không đâu! Xin hãy đưa tôi tới góc trời riêng 

tĩnh lặng, yên bình, 
Nơi với thi nhân, đời chỉ trổ bông một niềm vui 

thuần khiết; 


Nơi phước lành của con tim là tình bạn VỀ, SP" sợ 
và tình yêu tha thiết 


Được bàn tay các thánh thân vun xới, sáng tạo ra. 


Ôi, những gì được khơi nguồn trong sâu thắm hồn ta 
Mấp máy trên làn môi điệu ngập ngừng,eấp, '_ 
Có thể giờ đây được tác thành, hoặc là tan biến mất, 
Chỉ một thoáng phũ phàng là tất cả tiêu tan. 

Tác phẩm sẽ hiện lên với dáng vóc vẹn toàn 


-- Chỉ khi đã kinh qua bao tháng năm thử thách. 


Vẻ hào nhoáng ánh lên chỉ dành cho khoảnh khắc 
Còn Cái Đẹp c chân thuần „.. vẹn đến mai sau. 


f_ "+ 


DIỄN VIÊN HỀ: | : 
—¬— Thôi thôi, DI nh: đời sau, t tôi ¡ chẳng ~ nghe nói 


l X , - đến nó nữa đâu. 
Bởi nếu chính tôi cũng 1o về] hậu thế _ "` 
Thì còn ai cho khán giả đương thời những lớp trò giải trí 
Họ muốn có trò vui và cần được mua vui. | 
Có được một gã trai sốt sắng, giỏi gây cười 
Như thế, theo tôi, cũng đủ là quý giá.. 
Ai biết cách phô điễn mình thực tự nhiên, rôm rổ: 
Thì công ưu „ ". s“. đề anh.ta “De Hggn) đắng 
nuốt cay; 


Để càng thêm vững lòng làm người xem xúc động. 
Vậy nên, xin thi nhân hãy can trường và trổ tài cao rộng, 


Hãy để Trí tưởng tượng vang lên mọi cung bồng, 
cung trầm 
Với Lý trí, với Thông minh, với Xúc cảm lẫn Mê cuồng, 
Nhưng cũng xin nhớ cho, đừng có quên sự Khôi hài, 
Rô đại! 
GIÁM DỐC: 
Và nhất là, trò diễn nên thừa thãi' | 
90 Người ta đến để xem, và thích nhất được nhìn. 
Cứ diễn thực nhiều trò trước con mắt người xem 
Khiến đám đông há hốc mỗm, kinh ngạc, 
Thế là ông đã là người thắng cuộc, 
Ông thành một người được lắm kẻ mến yêu. 
95 Muốn chinh phục Số nhiều phải dùng đến Số nhiều, 
Để mỗi người có thể chọn cho mình cái mà mình ưng Ý. 
Ai có nhiều đem cho, sẽ cho được mỗi người một tí, 
- Để đến lúc ra về, ai'cũng thấy hân hoan. 
Một vở diễn đưa ra nên nhiêu cảnh, nhiều màn! 
100 Cái món hổ lốn này chắc là ông làm được, 
Vừa dễ cho diễn trò, vừa nhẹ nhàng sáng tác. 
Diễn một vở vẹn toàn, đâu có ích cho đời: 
Công chúng cũng xé tan thành muôn mảnh tả tơi. 


”=.s 
+ đ 


NHÀTHƠ:  .--'- .' - ..?z ”“ | 
Ông không thấy hay sao, làm như thế quả là trò nhơ nhuốc: 
105 Nó đâu xứng với nghệ nhân chân thực: 
: =2 Hóa ra, cách làm ăn tắc trách của những kẻ đãi bôi 
Đã trở thành phương châm hành động của ông rồi. 
GIÁMĐỐC — - 7ˆ hs 
Ông có chê trách tôi, tôi cũng chẳng phiên lòng: 
Người nào muốn hành nghề cho đắc sách 
0=. Thì phải biết dùng đổ nghề tốt nhất. 
Xin ông nhớ cho: ông phải chẻ gỗ mềm,^.' ' - 
Ông viết cho ai nào? Kìa; ông hãy nhìn xem 
Kẻ đến rạp vì nhàn cứ,buồnchán, “  “ - : 
Người thì đến để tiêu cơm sau bữa ăn thịnh soạn, 
115 Và, tôi tệ nhất lại là - có những kẻ đến đây -. 
: Sau khi đọc no nê các báo chí hằng ngày. 
Như đi hội hóa trang, họ dửng dưng đến rạp, 
Chỉ vì tính tò mò họ mới đi xem: hát. 
Các quý bà thì khoe mình, ăn diện thật thời trang, 


H3] 


.- —— ——-_ —-——— 
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120 


125 


150 


NHÀ THƠ: 


155 


145 


Họ diễn kịch cùng chúng ta, nhưng không lấy tiễn công. 
Vậy thì nơi đài cao, hỡi thi nhân, ông còn mơ chi nữa? 
Một nhà hát chật người, hỏi còn gì mới làm Ông 
b thích thú? 
Ông ngắm kỹ họ xem, đấy, đấy, rất gắn. 
Toàn là người bảo trợ với ân nhân. J: 
Một nửa thì lạnh lùng, một nửa thì thô lỗ. | 
Kẻ thì mong, sau buổi diễn, lao vào trò đen đỏ, < 
Kẻ nghĩ đến một đêm thác loạn bên ngực ả giang hỏ. 
Để đạt mục đích này, hỡi các bạn điên rồ, 
Làm gì phải đọa đày Nàng Thơ nhiều đến thế?) 
Tôi bảo này, cứ cho họ xem nhiều vào, nhiễu hơn, | 
` | nhiều vô kể, 


12 


- Thế là ông không trật đích baogiờ, : - z  - 
Cứ làm cho người xem thấy rối tít, rối mù, +. _ 
Còn thỏa mãn họ ư? Chài Rất khó -:. . ..:--'.. 
Ông làm sao thế kia? Đau lòng hay thích thú?: `+ 

Su 400... 29 5vu ng ch Sa, s.S. 

Ông đi đi! Đi mà tìm cho mình một tay hầu bút khác, 
Chắng lẽ lại vì ông nhà thơ sinh đốn mạt, :.. 

Để mất đi cái quyền cao quý nhất trần gian, 

Là quyền làm con người mà Tạo hóa đã ban? 

Nhờ đâu mà nhà thơ làm xúc động mọi con tim, khối óc? 

Nhờ đâu mà mọi vật bị anh ta thu phục? 

Chẳng phải vậy sao? Sự hòa điệu từ lỏng ngực phát sinh 

Đã thâu tóm cả thế gian về với trái tìm mình! : 

Và nếu như Thiên nhiên vô tình quay, quay mãi 

Bắt tơ trời vô tận cuộn tròn vào ống sợi, 

Nếu như âm thanh của tạo vật muôn loài 
Hỗn độn vang lên nhức nhối bên tai - - 

Hỏi ai đã tách dòng thanh âm vốn đều đều vang vọng 

Thành tiết tấu nhịp nhàng, ngân rung đây sức sống? 

Ai đã gọi cái Riêng hòa nhập với cái Chung 

Để trong khúc hòa âm tuyệt diệu nó cất tiếng hào hùng? 

Ai đã biến phong ba thành sỉ mê cuồng nộ? 

Nơi tâm trí não nùng, ai đã khiến hoàng hôn 

A0 a kết ¿ rừng rực lửa? 

Và trên nẻo đường người yêu vẫn bước chân, 

Ai rắc lên muôn vạn cánh hoa xuân? 

Từ những chiếc lá xanh bình thường và vô nghĩa, 


øs — Ai đã đan mừng công biết bao vòng nguyệt quế? 
Ai gìn giữ đỉnh Olymp? AI tụ hội các thánh thân??? 
Chính là sức mạnh của loài người thể hiện ở thi nhân! 


DIỄN VIÊN HỀ: xài 
Vậy xin ông hãy sử dụng sức mạnh tài hoa ấy, 
Ông hãy tiến hành đi, việc của thi nhân đấy, 
so Như thể dấn thân vào tình ái phiêu lưu: 
Tình cờ gặp gỡ nhau, lòng cảm thấy yêu yêu,. . 
Rỏi cứ thế lần hồi bị cuốn vào mê mải; Su, 
Hạnh phúc lớn mãi lên, rồi tình đây ngang trái, 
Người ta sướng ngất ngây, tiếp đến chuyện đau lòng, 
165, — Ông chưa kịp:hoàn hồn thì... tác phẩm đã xong. 
Hãy cho chúng tôi được diễn trình một vở trò như vậy: 
__ Ông cứ xọc mạnh tay.vào kiếp người mả vùng vẫy! 
Đời ai cũng sống qua, nhưng mấy kẻ đã biết đời,. 
Ông tóm bắt vào đâu là chỗ ấy thành lý thú ngay thôi: _ 
170 Hình ảnh nhiều sắc màư; một đôi phẩn-sáng tỏ, 
Chân lý một tí tỉ, nhưng nhiều: pha lâm lỡ, : 
Đó là cách chế ra thứ nước uống, tuyệt vời, . 
„ Giải khát cả nhân gian, làm tươi tỉnh mọi người. 
Rồi gái sắc, trai tài sẽ đua nhau hăm hở › 
1;s_..: -Đến xem kịch của ông, nghe điều ông tâm sự, 
Mỗi tâm hồn đá cảm sẽ cố uống vào lòng ', 
- Chất dinh dưỡng ưu sâu từ tác phẩm của ông, 
Rôi người ta xúc động xem màn này, cảnh nọ, 

Ai cũng thấy cái mình xem, trong tim mình sẵn CÓ. 
180 Giờ thì đám thanh niên còn dễ khóc, đễ cười, | 
Còn quý sự bốc đồng, còn thích vẻ bên ngoài; 
Nhưng chẳng có gì làm vừa lòng kẻ lõi đời, từng trải, 

Trừ kẻ đang trưởng thành là biết ơn ông mãi. 


X. 


- 
.» 


NHÀ¡TTHƠC:‹:;.. :- Xi P » JHllg, “ÔN Vu) ` 
Nếu vậy, hãy trả lại cho tôi những năm tháng xuân xanh 
185 Khi chính tôi đang ở tuổi trưởng thành, :-.; ._-  “ 
Khi nguôn suối thi ca,' - '.. 6 
Luôn tuôn trào, giục giã. - hộ Mr: 
Khi thế giới quanh tôi còn mơ màng sương phủ ` 
Và mỗi chỏi on còn hứa hẹn sự thân kỳ, 
1s0,“-.... Khi các lòng thung rực rỡ bởi hoa kia 
Tôi đã hái biết bao là.hoa thơm, cỏ lạ. - [15] 


(Œ) 
, 


Sàệ: ý 


* 
. 


[1ó) 


185 


Khi tôi chẳng có gì mà đủ đây tất cả: 
Khát khao tìm chân lý, thích thú côi huyền mơ, 
Hãy trả lại tôi những động lực ngày xưa, 


Niễm hạnh phúc thắm sâu nhưng cũng đây đau khổ 


Sức mạnh của căm thù, uy lực của tình yêu đôi lứa, 


Hãy trả lại cho tôi cả tuổi trẻ củatôi  - , 


DIỄNVIÊNHỀ:.  - | 


205 


210 


Ô, ông bạn hiền ơi, ông chỉ cần tuổi trẻ, 

Khi ông bị quân thù uy hiếp ngoài chiến địa,. 
Khi có các cô nàng đáng yêu nhất trần gian ˆ 
Ôm ghì lấy cổ ông thực mãnh liệt, nồng nàn, + - 
Khi có vòng nguyệt quế từ phía xa vẫy gọi - 
Mà cái đích cuộc đua ông khó lòng vươn tới, ⁄: - 


_ Hay sau khi ông khiêu vũ cuồng điên z + :›;.. 


Còn tiếp tục tiệc tùng, uống cho cạn trời đêm. ‹ ˆ 
Nhưng mà chơi bản đàn vốn quen tai thiên hạ. - ! 
Vẫn với vẻ can trường, phong nhã, :“,r: ru, 1> - 
Vẫn với cả điệu đàn lạc phách thực hào hoa, - ‹ƒ 
Mà đến được mục tiêu chính mình đã vạch ra, 
Thì đó là phận sự của các ông, thưa quý ngài già cải 
Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ kính trọng các ngài chẳng kém 
ÚP : M3 phân danh giá, 
Tuổi già - như thường nói, không làm ta thành con 
 .~ trẻ ngây ngô, 
Mà ở tuổi già ta mới thực trẻ thơ. 


Ỷ# 


GIÁM ĐỐC: 


215 


220 


Thôi, lời qua tiếng lại, thế đã là quá đủ, 


-_ Hãy để cho tôi thấy các ông hành sự : lá 


Trong lúc các ông mải tán tụng lẫn nhau 

Lễ ra có thể làm việc hữu ích từ lâu. 

Nào có ích chi đâu, khi nói mãi về chuyện tìm thitứ? '' 
Nó đâu có viếng thăm một con người do dự. 

Ông đã nhận mình làthisĩ kiamà,. —- : 

Xin hãy chỉ huy truyền lệnh gọi thơ ra. -... 

Hắn ông rõ điều chúng tôi cầu cạnh: - 


. Chúng tôi muốn uống rượu ngon cực mạnh; 


Xin hãy bắt tay ngay, nấu rượu đó cho nhanh! 
Việc không làm:hôm nay, ngày mai cũng chẳng thành, 
Chớ có để một ngày:nào uống phí, : 


x.. Ồ 


235 


240 





Hay đem Quyết Tâm ra và mau lẹ, 
Nắm bắt lấy Khả Năng, tónÀ chặt lấy tóc tai, 
Không để nó qua đi, vuột mất khỏi bàn tay, 


Và tiếp tục vận hành, vì phải làm bằng được. 


+ 


.Ông biết đấy, trên các sân khấu Đức 
Ai thích gì cứ thể nghiệm tha hồ, 
Vậy từ nay xin ông chớ đắn đo, 


Cứ sử dụng phông màn cùng máy móc? 


.M¿ 


+ 
HÍ Lớn. 


2 


3» ốc 4 


„ Cả ánh sáng mặt trăng, mặt trời dùng thỏa sức, 
Cứ việc vung tay phung phí các vì sao; 

Rồi vách đá, sườn non, lửa cháy, nước trào, 
Không được thiếu cả chim trời, thú dữ, 

Sàn diễn chật trong một khung nhà øÖ 

Ông mặc sức trưng ra cả vũ trụ, nhân quần, 

Và bước đi thận trọng, nhanh chân 

Từ thiên đường qua trần 


vs 1; 3 
sềG ch Về lE miẾ ri. 


gian vào địa ngục!” 


[17] 
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KHÚC DẠO ĐẦU TRÊN THIÊN ĐƯỜNG 
Chúa Trời, các thiên thân, rôi đến Mephisio, : 
Ba thánh Hiến lên phía trước. 


THÁNH RAPHAFL: Ết lVC “hổi, việt dị. ly 
Vàng thái dương, theo điệu đ đàn: vạn kế. Nên 
Cất tiếng đua ca cùng anh em tinh tú, ` zr'ˆ; 

4s Vẫn hành trình theo đường Chúa phán truyền,v: ¡ 
Hoàn tất chuyến đi bằng sấm rên, chớp giật. 
Quang cảnh ấy cho quân tiên sức lực. 
Dù không ai đủ trí tài để hiểu; 
Bao công trình cao cả, bí huyền 

250 = Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên. 


THÁNH GABRIEL 
Và Trái Đất nguy nga rực rỡ 
Vẫn quay nhanh, nhanh quá, khôn lường;t° 
Vừa chói chang ánh sáng thiên đường 
Đã chuyển sang đêm dày, khủng khiếp; 
55. Và biển cả sôi trào gào thét 
Nơi cửa sông, bên phềnh đá cheo leo, 
Ghênh đá, biển khơi cùng bị cuốn theo 
Vào vòng quay vĩnh hằng Trái Đất. 


THÁNH MICHAEL, 
Và bão tố đua nhau gầm thét 

0. Từ biển khơi vào bờ, từ bờ tới biển khơi, 
Cuỗng nộ tạo ra liên tiếp khắp nơi 
Những tác động hủy tàn, sâu xa nhất. 
Cảnh tàn phá sáng lên trong ánh chớp 


Đến soi đường cho sét nổ, sấm vang; 
5` — Nhưng tôi tớ của Người, hơi Chúa vinh quang 
Vẫn tôn kính bước nhịp nhàng trong mỗi ngày của Chúa. 


CẢ BA THÁN H: 
Hình ảnh Chúa cho Hà tiên sức lực, 
Cho dù họ chắng tài nào hiểu được “ 
Bao công trình của Chúa thực cao „ bí Sai 
270 Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên. VI CV cu 0 00 


MEPHISTO: 
Lạy Chúa, bởi lẽ Người đã có lòng hạ cố `... 
Và hỏi thăm cơ sự chốn trằn gian, -..: ': -'- 
Với riêng tôi, thường tình ra Chúa vẫn ưa nhìn, 
Nên Chúa cũng thấy tôi đứng trong hàng tôi tớ.. ::-i '“' 
2s Xinlỗi, tôi không biết nói những lời cao nhã, , - 
: Dù mọi người thừờng hay. chế nhạo tôi; j 
- Tôi mà nói văn hoa chắc Chúa cũng phì cười, -.: 
._ Nếu Người chưa bỏ được thói quen cười thích thú. 
Tôi chẳng biết nói gï vẻ Thái dương hay vũ trú ' 
z0  — Mà chỉ thấy cón người đảng khốn khổ ra sao. -“.¡ 
Cái ông Thánh con của trần gian chẳng May: đổi chút nào,® 
Vẫn như buổi đầu tiên thực lạ lùng, kỳ in, bên 
.⁄¡: Lẽ ra hắn có thể sống khá hơn như thế, +: - › ‹: sả 
.. “Nếu Chúa không ban cho hắn thứ ánh c thiên linh; 
285 Mà hắn gọi đó là Lý trí và sử dụng riêng mình 
Để rồi còn súc sinh hơn mọi loài súc „ 
Tôi thấy hắn,,vâng; xin Người thể tất,-.:. ˆ. › ‹›::^) 
:.` Chẳng khác một loại ve ngoằng hái: XÃ bộ chân đài, 
Vừa bay vừa nhảy lại vừá:nhảy vừa bay 2 
0o — Rồi rúc xuống cỏ hôi ca bài ca cổ lỗ,. -. - - s¿ 
Chà, giá như hắn biết thân cứ nằm yên trong cỏi 
Này ¬ mạ mọi jm bùn nhơ hắn đều cắm : +. :'¿ 


' 2 ;...c h Xe 0 dối ờ. No VAO, + b4  § } ñ ` chế Đ mũi vào. 
NT Su ¬ * v2 ˆ 
| in P N. về Sân | Shin ẻ ¬ 
* h : lŠ  sỆng "Tủ sẻ 
CHÚA: : sự nà St mờ Bể TSÊt tạ 


Ngươi không c “. gì khác để nói nữa hay sao? 
Sao lần nào đến đây cũng không ngơi khiếu nại? .,'7;;“: 
95 Phải Xi HNAy đối vớ .. sàn trần giàn luôn là điều -.: 
sE để sót #4. 'Rpgang trái? 


, 1 `. ¿ả 4Ó ư tế 4. #t— # r®tg 2C `ị P†‹ “ ` lộ 
+ Yiaa¿ ky? vo ° ..7 Ề 


[19] 





[20] 


MEPHISTO: | Š U 2. 
Thưa Chúa, vâng! Tôi thấy trần gian vẫn tôi tệ khôn lường 
Và ái ngại cho con người trải thê lương ngày tháng, 
Nên cũng thật mủi lòng, không nỡ nào đày đọa. 


#..*.. 

CHUA: 7 nhi la. „2Š ¬". sUẾ PA Ỉ 

Thế còn Faust, ngươi biết chứ! . ' ì 
MEPHISTO: Mh, c4 ... XS NÀ 8n 

Tay tiến sĩ ấy à? 
CHÚA: Đi o +9” gảy X93, cất SẼ VPm 2H tay ƒ 

Là bề tôi của tatt) fÚP câu SEN dụ sua dệ, SEft° cất VN ST UỐNG vác với 
MEPHISTO:.  =;:.- mm".  ấ. .... h5... 


30 -  A, phải rồi! Hắn thờ Chúa.theo cách,riêng kỳ cục! 
Uống cũng như ăn, gã điên ấy chẳng như người phàm tực. 
Lòng bốc men say, hắn khát khao toàn những chuyện 
h s5 | Nn đc - - „. Xã VỜI, 
Mà hắn cũng phần nào nhận biết hắn điênrôi;, : 
Hắn đòi lấy của Trời những vì sao đẹp nhất, - 


_ 308 ; + Đồi hưởng mọi sướng vui tột cùng trên trái đất. 


Nhưng mọi cái ở gắn hay ở chốn xaxôi -::. ¬' : 
Cũng không sao thỏa mãn một trái tìm đẩy khát vọng 
NẾP UIẾP đại ch thớt độc TÚ ch” hải Síp ïà Y nụ. ở trong đời. 


` \ su CÚP Vân huyện h 
s. , /.„. 98+ ý. , xế. .#@ 4 ^ 
/ S- sl +1 v3 gu (uớ lấn 1N : 


ĐIỆN 7 + sec se pỶYa“v lay -. ` 
Cho dù hôm nay hắn chỉ phụng sự ta trong mê đại, 
-_ Nhưng ta sẽ sớm dẫn hắn đi tới quang minh, chính đại, 
#0... Người làm vườn thấy mầm cây non xanh 
Đã biết chắc mai sau hoa trái sẽ đây cành! 


MEPHISTQ. 1" “ s.KS 


í_” Chúa đánh cược gì nào? Người mất hắn, đó là cái chắc! 
Nếu như tôi được phép, 
Tôi sẽ dẫn hắn đi vào con đường của tôi! 


| CHÚA: ca Kẻ... 


Jš  - Một khi hắn còn sống ở trên đội “z+s; 
Ta không cấm đoán ngươi, cứ việc làm thỏa sức. 
Chừng nào còn vươn lên, con người còn lầm lạc. 


——————————_—B_B— TT Ti lọ HP HS — nạo ngmơm-n HH «mon 


MEPHISTO: 
Xin đội ơn Người! Vì quả thật 
Tôi chẳng bao giờ thích cái xác con người, 
sp — Tôi yêu nhất má hông còn đây đặn, xinh tươi. 
Còn cái xác khô rồi, tôi chẳng mong đón tiếp. 
Tôi cũng giống chú mèo không ưa vờn chuột chết. 


Thôi, được rồi! Ta để cho ngươi thỏa sức tung hoành 
Lôi kéo linh hồn kia rời khỏi cội nguồn mình, 
zs — Nếu ngươi có khả năng dụ hắn ta quy phục, 
Thì cứ dẫn hắn đi theo ngươi vào địa ngục, 
Rồi ngươi sẽ hổ thẹn khi phải thú nhận rằng: 
Một người tốt, trong khát vọng tối tăm | 
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa. 


MEPHISTO: 

so — Vâng, để coi! Không lâu đâu, thưa Chúa: 
Trong cuộc thách đố này, tôi chẳng sợ cho tôi, 
Nhưng nếu tôi đạt cái đích kia rồi, 
Chúa hãy cho phép tôi há hê mừng thắng lợi. 
Hắn sẽ phải vui mừng ăn cát bụi. 

335 Như dì tôi, một con rắn lừng danh.) 


CHÚA: _ 
Còn ngươi, vẫn được phép lên đây theo ý mình, 
Với những kẻ như ngươi, ta chẳng bao giờ giận, 
Trong cả đám quỷ ma chuyên phủ nhận 
Thì Quỷ Khôi hài ít phiên nhiễu ta hơn. 
so — Hoạt động của con người hay uể oải là thường, 
Hiắn chỉ thích sớm an nhàn, tĩnh tại; 
Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái 
Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng. 
Còn các ngươi, hỡi bây con chân chính của thánh thắn,®) 
345 Hãy vui mừng vì Cái Đẹp sinh sôi và thiên hình vạn trạng! 
Và cái Sinh thành, cái Sáng tạo vĩnh hằng, sống động 
Vây bọc các con trong âu yếm, yêu thương, 
Còn những gì là hình ảnh chập chòn, 
Các con hãy mãi mãi khắc sâu vào tâm tưởng. 
(Cửa thiên đường khép lại. Các thiên thân tản đủ 
(21] 


[22] 


-... 


MEPHISTO (một mình): : 
350 Thỉnh thoảng được thấy mặt cụ già, cũng thú, 
Mình cố giữ không tuyệt giao với cụ. 
Kể cũng hay hay: có một Đấng Tốico ' . ' 
Nói chuyện với quỷ ma mà nhân ái biết bao! la 
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Học giả trong phòng làm uiệc 
Tranh của Rembrandt oan Kửn (1606-1669) 


A mm gề 

ĐEM 

Trong một gian phòng chật hẹp kiểu sô tích, uòm trân cao, Faust ngôi 
trên chế, cạnh bàn 0iết, ẻ bên chủn không yên. 


FAUST. ` `”... 
_.Ôi chao! Ta đã nhiệt tâm nghiên cứu cả rồi: 
3s Nào khoa triết, li . 
Khoa y, khoa luật ` 
Và tiếc thay có cá khoa thân học! 
Giờ thì ta đứng đây, một gã điên đáng thương: | 
—_ ĐQ với trước kia ta cũng chẳng khôn hơn. 
3gp Ta là thạc sĩ đây, thậm chí, ta còn là tiến SĨ, 
— Dễ có đến mười năm trời không nghỉ 
Ta dắt mũi đám học trò 
Đi xuống, đi lên, sang dọc, quanh c0, - 
....... Và nhận ra là chúng ta chắng hiểu gì hết thảy: 
3s —— Ôi, điều đó khiến tim ta bỏng chấu: 
Thực ra, ta còn giỏi giang hơn bọn múa mÉp, huênh hoang, 
Đám tiến sĩ, cử nhân, tu sĩ, nhà Uăn; ' 
Ta không bị giày vò bởi hoang mang, nghỉ hoặc, 
: Ta không sợ quỷ ma, ta không ghê địa ngục - 
370 Nhưng ta đã mất đi mọi lạc thú, niềm vui, 
Ta đâu dám cho mình biết lẽ phải trên đời, 
Ta cũng chẳng có gì dạy truyền cho thiên hạ, 
Khiến người đời tốt hơn hay hôi tâm cải hóa. . 
Vả chăng, ta không có tiễn bạc cũng chẳng có gia tài, 
35... Không có cả vinh quang lẫn danh dự trên đời, - 
Sống mãi như thế này, đến con chó cũng không mong 
: sống nữal 
Bởi vậy, môn Ma thuật kia, ta hiến thân cho nó, 
Để xem, nhờ sức mạnh 0À nsôn ngữ của thân linh [25] 


[26] 


385 


39 


395 


405 


Ta có thể biết được chăng điêu bí ẩn, u minh; 

Để không còn toát mô hôi chua loét 

Nói mãi về những điều mà chính ta chẳng biết; 

Để có thể nhận ra từ sâu thẳm bên trong 

Cái gì đã kết liên gắn bó cả thế gian, 

Để nhìn thấu mọi sức mạnh tác thành uà mâm sinh uạn thuở, 
Khỏi phải nhọc công bới tìm trong câu chữ. 


+ 


Ôi, trăng ngà, ánh trăng uiên mãn quá! 
Bạn tới đây vào buổi cuối cùng, 
Soi thấu-lòng ta bao đau đớn, lao lung, 
Bên chiếc bàn này, biết bao lần, 
ta thức đến đêm khuya chờ đợi, 
Rồi - œượt qua đống sách uở, giấu tờ, ánh uàng kia rọi tới, 
Bạn hiên sầu muộn ơi, bạn đã đến cùng ta! 
Ôi, ta ước được bước chân lên những đỉnh non xa 
Trong ánh trăng thân thương, 
Cùng thân linh tiêu dao miễn sơn động, 
Phiêu diêu trên đồng cỏ lung linh trắng tỏa bóng 
Trút bỏ những tri thức ùn lên như sương khói mịt mờ, 
Để tắm mình thanh khiết trong trăng sáng, sương khuyal 


& 


Trời ơi! Vậy mà ta vẫn còn tự giam mình trong ngục thất? 
Một hang ổ đáng rủa nguyễn, tối tăm và ẩm mốc, 


- Qua tấm kính tô màu 


Đến cả nắng trời cũng mờ đục rọi tới đâu! 

Lại còn bị che đi bởi cả đống sách dày 

Nơi sâu mọt đang nhấm mòn và phủ đây cát bụi; 

Sách chất lên cao tận vòm nhà, như núi, 

Lớp giấy phủ che đã ám khói, úa vàng, 

Rồi lọ, rồi bình, 

Bao dụng cụ ngổn ngang, 

Lại còn chồng chất cả đỗ nghề do tổ tiên để lại - 

Trân gian của mi đây! Thế cũng gọi là trần gian kia đấy! - 


# 


Vậy mà mi còn hỏi: 


415 


420 


459 


430 


435 


440 


làn. ký hiệu này, có phải chính Người, . 


Vì sao trong lông ngực, trái tim mi khắc khoải, âu lơ? 
Vì sao một nỗi đau mơ hô x.. 

Lại kiêm chế trong mỉ mọi âm vang cuộc sống? 

Lê ra phải đắm mình vào thiên nhiên sống động, 


Bởi Chúa tạo ra con người để hòa hợp với thiên nhiên, 


Thì mi lại hãm mình trong rêu mốc, khói đen : 
Và những bộ xương người, xương thú vật. 
| Œ y6. tố )nự À 
$.‹ Đi | g): & ý 


Hãy trốn đii Vùng dậy mau! Hãy ra với nơi 
mênh mang trời đất! 
Và đây, một cuốn sách chứa đây bí mật 
Do chính tay Nostradamus viết thuở nào? 
Lại không đủ dẫn đường, chỉ lối cho mi sao? 


“Mi sẽ hiểu sự vận hành của các vì tỉnh tú, 


&. ở 1 


Và nếu được thiên nhiên bảo ban, phù trợ - _ 
Thì sức mạnh linh hồn mi sẽ bừng dậy quang minh,t` 


- 9z như một thần linh nói với một thân linh... 


Còn suy tưởng khô khan mong tìm lời giải thích 
Những đấu hiệu linh thiêng, đó là điều vô ích.*” 
Hỡi các thần linh đang bay lượn quanh tôi, 
Nếu-nghe tiếng tôi, xin hãy trả lời! 


. 1 (Faust mở sách, nhìn thấu các hình 0ẽ, ký hiệu uê ufi t 


Chao ôi! Sao mới thoáng nhìn qua : 

Mà mọi giác quan tràn trễ niềm hân hoan đến thết 

Ta cảm thấy niềm hạnh phúc thiêng liêng và tươi trẻ 
Mới bùng lên, rần rật trong mạch máu, trong thân kinh. 


hỡi Đấng. Tối linh 


„ š Đã viết ra để xoa dịu lòng ta đang nổi sóng, 


Để rót đầy niềm vui vào trái tim khát vọng, 

Và bằng cả động năng thôi thúc bí huyền 

Hé mở quanh ta sức mạnh của thiên nhiên? “ 

Có phải ta cũng là một vị thần? Ta thấy mình biết bao 

| mm" tuệ! 
Nhìn đường nét thanh tao Người đã vẽ, ° ủy 
Ta thấy trước hỗn mình - "`... 
Cả thiên nhiên vận động, sinh thành. n 
Giờ thì ta hiểu ra lời của nhà thông thái. Sa 
“Thế giới các thần linh không bao giờ khép lại; - ˆ 


(27 


[28] 


445 


455 


400 


465 


470. 


Chỉ có trí tuệ mi khép cửa, trái tim mi héo úa mà thôi! 
Hỡi đệ tử, hãy vùng lên, chớ do dự trong đời 

Hay tắm tấm thân trần tục kia trong bình minh xán lạn!” 
(Faust nhìn các hình 0ê) 

Ka xem, vạn vật kết giao thành một khối: nguyên lành, 
Cái nọ trong cái kia cùng tôn tại, tác thành! 

Những sức mạnh thiên linh khi thăng, khi giáng 
Chuyên tay nhau các âu vàng ánh sáng!® 

Và nhịp nhàng truyền ân đức ngát hương 

Từ trời cao xuống đến cõi trần gian, 


Cả vũ trụ ngân vang khúc hài hòa tuyệt mỹ! 


# 


Cảnh trí Ảu vời thay! Nhưng than ôi! Cũng chỉ là 

cảnh vẽ! 
Hỡi thiên nhiên khôn cùng, ta biết bám vào đâu? 
Nguồn sống mọi sinh linh tìm thấy nơi nào, 
Bầu vú của người đâu, nơi cả Đất lẫn Trời đều hấp thụ? 
Lông ngực ta héo khô thôi thúc về nơi đó - 
Ngươi tưới mát, ngươi tuôn trào, ngươi để ta khô 

khát mãi hay sao? 

(Bực dọc, lật giở các trang sách, bỗng nhìn thấu hình uẽ 

thân Đất) 


_ Ô,hình vẽ này tác động đến ta thật khác thường! 


Hỡi thân Đất, chắc chắn Người gần gũi với ta hơn. 

Ta cám thấy sức mạnh trong ta tăng gấp bội, 

Hừng hực lửa trong lòng, như uống vào rượu mới. 

Ta cảm thấy can trường, dám đấn thân vào thế giới, 
hăng say, 

Để gánh mọi khổ đau, hạnh phúc của cả trái đất này, 

Ta sẵn sàng vẫy vùng, vật lộn cùng bão tố, 

Không ngại ngùng dù thuyền tan, tàu vỡ.. 

Kìa mây phủ trên đầu ta - 

Trăng khuất bóng - 

Đèn vụt tắt! 

Mù mịt khói xông! : mm"... 

Quanh đầu ta .g 

Rân rật lóe lên những tia tiền rực Liêu - 

Từ vòm nhà nỗi kinh hoàng tràn xuống .-. : 

Bám riết lấy tal 


Ta cảm nhận ra 
415 Người lượn quanh ta, hỡi vị thần ta vừa khấn nguyện, 
Hay xuất đầu lộ diện! 
A hai! Trong tim ta đang vò xé nát tan! 
Đang sục sôi, đảo lộn mọi giác quan! 
Để vươn đến cảm xúc đây mới lạ ằ 
go — Hỡi thần linh, ta cảm thấy tim ta muốn dâng Người tất cả. 
Hãy hiện ra! Hãy hiện ra! Ta chết cũng cam lòng! 
(Faust cầm lấu cuốn sách, miệng niệm thân chú đâu uẻ bí Ấn. 
Một ngọn lửa đỏ bùng lên. Thân Đất hiện ra tron uẫng lún) 


THÂN: 
_ Ai gọi ta? 


FAUST (ngoảnh mặt đi): : ý 4 
Ôi, bộ mặt khủng khiếp! l @ 7a 


THÂN: | | 

Mi đã lôi cuốn ta mãnh liệt ˆ 

Và xứ sở của ta, mi níu kéo về mình, 
s5 Cònbâygờ- —- 


FAUST: | 
Ôi, khiếp kinh, | 
Ta không sao chịu nổi! 


THẦN: 

Mi hổn hển van nài ta tới, 

Mong được nghe ta nói, thấy dung mạo của ta; 

Ta xiêu lòng, vì hỗn mi đã cầu khẩn thiết tha, 

Ta đây! Ô, xem kìa, cả một nổi kinh hoàng khủng khiếp 
0 Đã xâm chiếm con người mi, kẻ gọi là siêu việt: 

Và đâu rồi, tiếng gọi của hôn thiêng? 

Đâu rồi một trái tim biết tạo cõi trời riêng 

Và mang nó với niềm vui đây xúc động, Y 

Muốn nâng mình lên ngang tắm thần thánh? „ 
+: Faust đâu rồi, ha 
495 Kẻ đã gọi ta, vươn tới ta với tất cả sức mình?. .. 

Mi đó ư? 

Kẻ bị hơi thở ta bủa vây đến run rầy thất kinh, - - 

Một con giun co rúm đây khiếp sợ? [29] 
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FAUST: 
Ta tránh né Người ư,. 


Hỡi vị thần tạo lửa? 
so — Không, Faust đây, kẻ " ngang tâm với N Người đây! 


THÀN: 
Trong biển cả cuộc đời, trong bão >.- hành hưệng 
Ta thăng-giáng liên hỏi, ..... 
Ta đan dệt ngược xuôi! "X...... 
;: — Từ cái Sinh, cái Tử, tác Ho Bộ 
sp. Đến một đại dương đời đời sóng vỗ, 
Một cuộc đời rực lửa nông say, "`... 
Hay một sự tác thành liên tục đổi thay, _. 
Ta đều tạo ra 
Bên khung cửi của Thời gian ầm ầm chuyển động, 
Ta dệt cho hóa công tấm áo đây sựsống.  .: ì 


FAUST: 
Hỡi vị thân hăng say công việc, " 
Bay lượn đó đây khắp bốn phương trời, 
Ta cảm thấy ta rất gần gũi với Người, ... 


THẢN: 


Mi chỉ ngang tâm vị thần nào mà chính mi hiểu được, ` ` 
Chứ không thể là ta. (biến mất) ` '— - 


FAUST (gã cục xuống): 
Không phải Người! 

515 Vậy thì ai? _ -. 
Ta hiện thân cho bóng hình củaChúa 5 
Mà cả Người, ta cũng không giống n nữa?! " 
(Có tiếng gõ cửa) - _ 
Trời ơi! Biết ngay mà - ` và 
Lại cái anh chàng làm trợ giáo của ta, ::' `” 
Niềm hạnh phúc tuyệt trần thế là thành mây khói! 

520 Một môn đệ khô khan đã lên vào phá rối - 
Bao ảnh hình huyền ảo bỗng tiêu mail :'° - 
(Wagner bước uào, choàng áo ngủ, w mũ ngủ, đèn rong ta. 
Faust khó chịu qua người lại) " 


` 
.` Â 
^ ˆ 


WAGNER:- 
Xin lỗi! Tôi nghe tiếng thây sang sảng ngâm nga, 


. m¬ ————__—————m—- =—————_~~ =--—- 


Chắc đang đọc bị kịch thơ Hy Lạp? 
Môn nghệ thuật này tôi ước mong được học 
526 Vì nó đang gây tác động sâu xa. 
Tôi thường nghe thấy thiên hạ ngợi ca: 
¡:. Một anh kép diễn trò vẫn có thể dạy khôn cho cha cố. 


FAUST: 
Phải, nếu cha cố cũng giống anh hề đó, 


Như đôi khi vẫn thấy ở đời này! 


WAGNER: 
Ôi! Nếu cứ giam thân trong thư phòng với bốn bức 
tường vây, 
Hầu như chỉ nhìn đời qua một ngày lễ hội, | 
- Qua một chiếc ống nhòm, lại từ xa hướng tới, 
Làm sao thuyết phục được người đời mà dẫn dắt họ đây? 


FAUST: 
Nếu lòng anh vô cấu anh chẳng đạt mảy may, 
ss Nếu lời không thoát ra từ tâm hồn tốt đẹp, 
Chỉ chỉnh phục được trái tim s 
Bằng chân thành thắm thiết. 
Còn không, anh cứ việc mà ngồi nhặt nhạnh chắp vá đi! 
.„ Cứ nấu món ragu từ những suất ăn thừa, 
so`  Từnhúm tro đời anh, | 
- Hãy thổi lên lửa mong manh, thảm hại! 
Nếu khẩu vị đời anh theo hướng ấy - 
Anh sẽ được lũ nhóc con và lũ khi trầm trồ, 
Còn đến với trái tim, điều đó chẳng bao giờ, 
5g = Không xuất p”.. từ trái tim, anh đến với trái tìm sao được! 


DƯ tiyi pŠ lyàc/h/đ XC) vn t 


WAGNER: -.-:.--:‹: ĐÓ 2 
Nhu với diễn BI! thì chính bài diễn văn làm anh ta 
hạnh phúc; 


Tôi biết = l“ng hấym “ng còn „m cỏi vô cùng. 


FAUST: ` "s ‹ 
Chớ có như anh hè ảmT ĩ tiếng th» ÊM nong! 
¬„ Anh hãy,tìm sự thành công chính đáng! _.... + 
g0 Lý trí và lẽ phải đã tự mình tỏasáng - ` ii 
Nó chỉ cần chút ít nghệ thuật thôi. - . r2... [31) 





[32] 


Anh có điều nghiêm túc nói với đời 
Cần chỉ phải săn tìm lời văn hoa, mỹ tự? 
Diễn văn của các anh, dù lung linh câu chữ. . 

555 Hiến cho đời bao sáo ngữ hay ho, „ " 
Nó cũng ngán như mùa thu cảnh gió lạnh sương mù 
Xạc xào thối qua cành khô, lá úa! 


WAGNER:  h ..c.. 
Òi, Chúa ơi! Nghệ thuật thì đài,” lạ SỐ 
Mà đời người lại ngắn! 

s0 Khi nỗ lực vươn lên theo tỉnh thân phê phán, -- ; . - 
Trong óc, trong tim tôi vẫn thấy âu lo. - -„ +„* 


Để đến được cội nguồn của các cổ thư, 

Tìm phương tiện, lối đi, thật khó khăn vô hạn!, -.. 

Và biết đâu mới nửa đời nửa đoạn ¬-.. 
55 Thì con ma đói này đã phải chết nhăn răng, „. › 
FAUST: 

Ô, cổ thư đâu có phải Giếngthần, , 

Để ta uống một lần, trọn đời không khát nữa? " 

Cơn mát lòng, anh không thể có, ¬.. " 

Nếu nó không tuôn trào từ chính cõi hỗn anh] z 


WAGNER: ¬-.= 
10. Xin lỗi thấy! Nhưng đúng là một hứng thứ tuyệt trần, 
Nếu hòa mình vào tỉnh thần thời đại; “ổ S9ệt „ 
Hiểu được bậc hiển tài đã nghĩ gì khi ấy, 
Rồi đến ta, ta vươn lên tới những đỉnh cào nào! 


Dị " 
tự lá ể 


«.ử 


FAUST: _ ` TẢ"... 
— Phải, phải! Đến tận các vì sao --+-.::-. „+ cm: 

575 Nhưng, anh bạn ơi, những thời kỳ quá khứ, 
Đối với ta, vẫn là sách niêm phong chưa được mở, '.›:' :` 
Cái anh gọi là tỉnh thần của thời đại đã qua, :: - 
Thực ra chỉ là tinh thần của các tác gia, ` 
Mà thời đại được phản quang trong đó... +: :2ĩ 

580 Và nhiều khi, nó làm ta khốn khổ! | 
Mới thoạt nhìn đã phải chạy trốn rồi, ph 
Một kho đỗ vật cũ, một thùng rác mà thôi!.. ‹: - 
tlay cùng lắm giống tích trò về cung vua, phủ chúat 
Đây đạo lý với luân thường trong đó:' - 

585 Vẫn do mổm các con rối nóira!. .:..ÓẺỐ -.- 
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WAGNER: 
Nhưng thể giới! Tỉnh thần và cả trái tim ta, 


Ai cũng muốn nhận thức ra một đôi điều hư thực! 


FAUST: 
Phải, cái mà người đời gọi nó là nhận thúc) 
Ai dám gọi đích danh đứa trẻ ấy ra đâu? 
590 Một ít người, hiểu rộng biết sâu 
Không giữ kín được trái tim, đem phô ra dại đột 
Với đám người ngu đốt 
Những suy tư và cảm-xúc của mình, 
Nên đã bị người ta thiêu sống, bị đóng đỉnh,“ 
Nhưng, anh bạn ơi, đêm khuya rồi đấy 
585 ¬ đến đây thôi, ta cũng nên dừng lại. 


WAGNER: Thế 

Thực tình, tôi chỉ mong thức mãi : 
- Để được đàm đạo cùng thây thật uyên bác, cao minh. 
Nhưng thôi, mai đã là ngày đầu lễ Phục sinh, 
Tôi lại xin phép thầy hỏi điều kia, lẽ nọ, 

600 Bấy lâu; tôi nghiên cứu hăng say và chịu khó, 

_t Tuy hiểu biết nhiều, nhưng lại mong hiểu biết tất cả kia! 

(Vào) 

FAUST (một mình): ‹ 
Mọi Nụ 4M vọng —= đầu y đâu có chịu biến đi, 
Y bám riết vào những điều vô nghĩa, 
Bàn tay tham lam bới đào tìm của quý 

85 — Nhưng tìm thấy con giun, y đã rất vui mừng] 


` 
Người như thếc có quyên lên tiếng ở đây không, 
Nơi thế giới thân linh vây quanh ta ẩn hiện? 
Nhưng thôi, lần này cảm ơn mi đã đến, 
Hỡi đứa con thảm hại nhất trần giard 

610 Mi kéo ta ra khỏi tuyệt vọng miên man 

_ "+ "Đang xui khiến cõi lòng ta tan nát 

Ôi, hình bóng Thân hiện ra thật lớn lao, to tát 


Khiến ta cảm thấy mình như một tí hon thôi. [33] 


[34] 
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Ta, hình bóng của Chúa Trời, ñ bộ 
Tưởng mình đã cận kể tấm gương soi của đời đời Chân lý, 
Tự hoan thưởng trong Anh minh và Hào quang 

Thượng đế, 


Nhưng, đã bị gạt ra ngoài, đứa con của trân gian! 


Ta, hơn cả Thiên thần, với sức sống ứtràn? _ 
Đã chảy hòa vào mạch sống của thiên nhiên vô lượng, , 


_ Sáng tạo như Hóa công, như Hóa công thụ hưởng. 


Kẻ tiên cảm ngông cung trả giá nặng nê thay! 
Lời phán tựa sấm vang, ta bị gạt phăng ngay... - 


Vậy là, với Người, ta không được đặt mình cùng thứ bậc! 
Triệu được Người về ta đây đủ sức, .# Ế ;l 
Nhưng lại không đủ lực để giữ Người........ -; 

Trong khoảnh khắc thoáng qua niềm hạnh phúc tuyệt vời 
Ta cảm thấy ta vừa lớn lao, vừa vô cùng nhỏ bé; ; 

Người đã nhẫn tâm đẩy ta về cõithế s 

Trở lại với lênh đênh, vô định của kiếp người. -. 

Ai chỉ giáo cho ta? Và điều chí ta phải tránh trong đời? 
Và niễm Khát vọng kia, ta có nên tiếp tục theo đuổi nữa? 
Ôi! Mọi hành động của ta cũng như bao nỗi khổ 

Đầu cản trở ta đi trên mỗi bước đường đời. . 


, w 


Khi Tinh thần tiếp thu cái Cao cả, Tuyệt vời ... 
Vật chất lại chen vào biến nó thành xa lạ: 
Khi đạt tới cái Tốt lành trong thiên hạ . 
Thì cái Tốt đẹp hơn lại bị cơi là điên dại, dối lừa. 
Những cảm xúc diệu kỳ mang sự sống cho ta- 
Nơi trần thế hỗn mang liền trở thành khô cứng. 
, Xứ T 
Trí Tưởng tượng thường khi cất cánh bay hùng dũng 
Và hy vọng chứa chan vươn tới cõi Vĩnh hằng, 
Vậy mà, một căn phòng nhỏ hẹp đủ cho nó vẫy vùng, 
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Nếu hạnh phúc - trong bão lốc thời gian, cứ theo nhau đổ vỡ. 

Nơi sâu thẩm con tìm quỷ Lo Âu xây tổ, 

Nó gây ra bao đau khổ âm thâm, 

Chẳng chịu yên, nó quấy phá nguồn vui cùng với sự 
tĩnh tâm; 

Và náu mình dưới biết bao mặt nạ, 

Khi hiện thân thành vợ con, nhà cửa, _ 

Lúc là đao găm, thuốc độc, lửa cháy, nước tràn; 

Những điều không xảy ra, ta vẫn thấy kinh hoàng, 

Những gì không hề mất, ta khóc than không đút. 


_ 


Phải, ta cảm nhận sâu xa, với thánh thân ta không 


cùng thứ bậc! 
Ta chỉ giống con giun đào cát bụi, thế thôi! 
Chết dưới chân khách qua đường, lại vùi trong cát bụi. 


Chẳng phải cát bụi sao - bức tường cao như núi 
Với hàng trăm ngăn sách bó chặt lấy cuộc đời? 
Hàng ngàn thứ linh tỉnh, toàn những của chợ Trời, 
Dỏn ép ta trong không gian sâu mọt? 

Chả lẽ cái ta cần, ở đây ta tìm được? 

Hay phải đọc hàng ngàn bộ sách thì ta mới tường minh: . 
Rằng khắp nơi con người đều hành hạ chính mình, 
Họa hoằn lắm mới có người hạnh phúc? - 

Mi cười gần đó ư, chiếc sọ người trống hốc?t 

Phải chăng đầu óc mi từng bối rối như ta, 

Ngày lẹ làng, lòng trĩu nặng lúc chiều tà, 

Ta say tìm Chân lý và lạc đường thám hại. 

Kìa, các ngươi: cần gạt, con lăn, bánh xe, lược chải - 
Những dụng cụ đỏ nghẻ, các ngươi chế nhạo tai 


:Ta đứng trước cổng trời, các - làm chìa khóa mở 


S Sào VIÊN - . CỬa Ta, 
` khóa cong vênh, nhưng then cửa các ngươi 
_. .n * không bật nổi. 


Thiên nhiên vẫn bí huyền ~. ngày vàng chói = 


Không để ai tước bỏ tấm màn che. - .  ›-, 
Những gì thiên nhiên không muốn tiết lộ ra, 
Thì ốc vít, đòn xeo cũng không chỉnh phục “1 
A, còn mi, chiếc máy cũ ta không hề mó tới, 


=“..~—— 
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Bởi cha ta đã dùng nên mi mới đứng đây. 


Và cả mi - cuộn giấy quá lâu ngày, _ _ 
Mi sẽ còn ố vàng, chừng nào trên bàn kia ngọn đèn 


_ còn le li, 


Lẽ ra, ta nên phát tán đi chút gia tài ít Ôi, 
Hơn là vã mô hôi vác nặng nó trên mình! 
Những gì ta thừa kế của cha anh, 

Muốn sở hữu, hãy đem ra sử dụng, 

Cái gì ta không dùng sẽ trở thành gánh nặng; 
Cái gì Thời khắc sáng tạo ra mới hữu ích cho người. 

Ô hay, sao ta cứ nhìn về phía đó mãi không ngơi? 

Chiếc bình nhỏ nơi kia, phải chăng là nam châm thu 

hút mắt? 

Vì sao trong lòng ta bỗng sáng lên, dịu mát 

Như giữa rừng đêm, vây quanh ta, lai láng ánh trăng ngà? 


¬". L : 
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Ta chào mi, hỡi chiếc bình quý nhất của ta! 
Ta thành kính đón mị, ta trân trọng những øì.mi chứa chất: 
Trò ma quái của con người và nghệ thuật. : :.:: 
Mi là sự hiện thân cho thuốc ngủ tuyệt trần đời, 
Là tỉnh hoa mọi sức mạnh giết người, ¡  +.: 
Chủ mi đây, hãy hết lòng phụng sự! : *:.. 
Ta nhìn mi, lòng dịu đi nỗi khổ, LẺ là 
1a nâng mí trong tay, khát vọng vươn lên đã lắng 

xuống đôi phẩn, 
Và triểu dâng trong hỏn ta đang rút nước dần dẫn. 
Ta được đưa về xa với mênh mang biển rộng, 
Dưới chân ta, nước cuốn đi, rạng ngời muôn lớp sóng, 
Một ngày mới vẫy gọi ta tìm đến bến bờ xa. 
Trên đôi cánh lẹ làng, cỗ xe lửa đang lướt tới đón taft) 
Ta cảm thấy đã sẵn sàng 
Xuyên qua không trung, theo con đường tươi đẹp, 
Đến những miễn mới mẻ của hành vị thanh khiết. 
Ôi, niễm hoan lạc thần thiêng, một đời sống thanh caol 
Mới là một con giun, mi đòi hưởng haysao?  - 
Thôi đi, hãy bên gan quyết chí, . _ 
Quay lưng lại với vắng dương cõi thết 
tÍãy can trường mở toang hai cánh cổng kia ra, ' 


_ An mm S —m men 


Ý ——_-S +" mmGnudlfam cnie-=smPĐ<eadee ^-<~%M su GNare 
` 


- PP c— S=Ă== Hồ “(Y an VAN {tan em CmỢP cc nẠ TT SƠ, o- cnhgtnne vớ nữ huớÊ 4È cac tHÚP-sưynme—===nsnn kHÁp <m c===ie-2NDmnlPMe=e “Ơn (NV %7 028g. 


"§ 


70 


725 


730 


135 


ĐỒNG CA CÁC THIÊN THÂN: 


740 


Nơi mà bất kỳ ai cũng cố lánh cho xal 

Đay là lúc chứng minh bằng hành động, 

Rằng: phẩm giá con người không thua gì thÂn thánh, 
Nó cũng chẳng sợ run trước một cõi u minh, 

Được tưởng tượng ra để đày ái chính mình. 

Nào, dấn lên, lối vào chốn đó, | _ 

Quanh miệng nó, địa ngục bừng ánh lửa; 

Hãy quyết tâm bước vào và hoan hỉ trong lòng: 

Dù có nguy cơ tan biến thành Hư không. 


s 


Nào, xuống đây, hỡi chiếc cốc pha lê trong suốt! 
Hãy mau rời vỏ hộp, 


-_ Ô, đã bao năm ta chẳng đoái hoài! : 


Ngày xưa, trong tiệc rượu của ông cha, mủ óng ánh 
_ rạng ngời, 

Khiến những khách trang nghiêm thành những | 

người vui vẻ, 

Khi chuyển tay nhau chiếc cốc pha lê quý, 

Ai cũng phải có thơ ứng khẩu ngợi ca mi 

Với biết bao hình ảnh được chạm khắc diệu kỳ, 

Rồi, cạn cốc, một hơi thôi, đó chính là luật lệ. 

Ta nhớ lại những đêm-xưa xuân trẻ. 

Nhưng giờ đây, không, ta chẳng trao mi cho bất kỳ ai, 

Vẻ nghệ thuật của mú, ta cũng không bình phẩm khôi hài; 

Đây là thứ nước khiến con người chóng say sữa giấc ngủ, 

Một dòng chảy nâu vàng sẽ rót đây mi đó. 

Thuốc tự ta chế ra, ta lựa chọn đã xong, 

Với tất cả hôn ta, hỡi ly rượu cuối cùng, 


ˆ Nào, cạn chén, gửi lời chào tôn nghiêm 


tà đến Ngày Mai xán lạn! 
(Faust nâng cốc lên môi. Tiếng chuông ngân 0ang. 
Đồng ca cất Hếng) 


Chúa Giêsu sống lại rồi) :  --- ‹-- 
Mang niềm vui cho con người trần tục, ' 
Thoát khỏi vòng trói buộc, 

Tội lỗixấuxa :  :- _. 

Tiên tổ lưu truyền. 


38] 


FAUST: | 


5 


Ôi, tiếng ca sao trâm hùng, giọng ca cất lên - 


:.__"_ biết bao trong sáng, 


Sức mạnh nào đã giật khỏi môi ta ly rượu cuối cùng? 
Có phải những hỏi chuông trầm lắng ngân run 
Báo hiệu giờ đâu lễ Phục sinh đã tới? " 


Có phải dàn đồng ca cất lên lờian ủi, - : 
Hát lại điệu thiên thân từng ngân lên trong bóng tối mồ sâu 


Hát về một niềm: tin, thời vận mới bắt đầu? 


DÀN ĐỒNG CA PHỤ NỮ: 


90 


55 


'- ĐỒNG CA CÁC THIÊN THẦN: 


/00 `; 


xxx 


FAUST: 


7/65 “ 


770 


Chúng con xức lên Người 
+ Hương thơm và dầu lạ ,.  .:.:. :z 
Những tôi tớ trung thành -.....-.: :.:, 
Đã đưa Người xuống mộ. : -*r ©:.' ;»/' 
Chúng con khâm liệm Người : :.- ;-: “ 

Bằng khăn, bằng dải lụa, 
' ThanôiGiờnơiđây - +,+ 2 ả 
~>, _ Chúng con không thấy Chúa! 


* =< ï l 
41 z* , *. : 


Chúa Giêsu sống lại rồi!. .. _ 

- Phúc cho ai mến yêu Người... —_ 
Đã vượt qua cơn thử thách : xi” 
Thương đau,khắcnghiệt . : . - 
Mà hết tội trời. ...... ; - 


Hỡi tiếng vọng từ trời cao dịu êm và mãnh liệt, 
Tìm gọi ta làm chỉ chốn cát Dụi trần gian? 
Hãy đi tìm những con người mềm 


tứa con cưng nhất của đức tin; v 
Ta không dám vươn lên tỚi xứ s 
Nơi vang vọng về đây những tin tức tốt lành 
Vậy mà, lời ca ta đã quen nghe từ thời thơ bé 
Nay gọi ta trở về với cuộc đời trần thế 

Nhớ xưa, trong giây phút 


Ới ta là phép lạ. 
Ở các thánh thân, _ 


trang nghiêm của ngày lễ 


"n. Sabbath,t) 
Tình yêu của Trời cao đã hôn mát hồn ta; : “ 


Và trong ta, tiếng chuông ngân nga đây tiên cảm 
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780 


Lời cầu nguyện là niễm vui thưởng ngoạn; 
Rồi, một khát vọng diệu huyền, không hiểu nổi, vì đâu 
Thôi thúc ta lang thang giữa đồng cỏ, rừng sâu, 
Và hàng ngàn giọt lệ bỗng tuôn trào, nóng hối, 
Ta cảm thấy nảy sinh cả một trời đất mới. 
Bài hát kia báo hiệu những trò vui hào hứng tuổi 

| .- thanh tân, 
Niềm hạnh phúc tự do trong lễ hội mừng xuân. 
Ôi, ký ức tuổi thơ với biết bao xúc động 
Đã ngăn ta trước bước đi cuối cùng và nghiêm trọng. 
Hãy ngân vang nữa đi, hỡi khúc ca dịu ngọt của Cõi Trời! ˆ 
Giọt lệ đầy vơi, Trái Đất ơi, ta ở lại với đời! 


ĐỒNG CA CÁC TÔNG ĐỒ: 


790 


85 


Người được chôn dưới mộ 
Đã uy nghỉ về trời, 

Đấng Cao minh 

Sống mãi với đời, 

Trong an lạc Sinh thành 
Người đã gần Niễm vui sáng tạo, 
Than ôi! Còn chúng tôi 

Áp vào ngực trần gian 

Để héo hon, sâu não, 
Người đã bỏ lại đây; 
Chúng tôi khóc than 

Mừng hạnh phúc của Thây! 


ĐỒNG CA CÁC THIÊN THÂN: 


900 


805 


Chúa Giêsu sống lại rồi, 

Từ chiếc nôi hủy điệt 

Các ngươi hãy mừng vui, quả quyết - 

Rút tung dây trói cuộc đời! 

Hỡi ai đương tụng ca Người 

Bằng biết bao công việc, 

Đang minh chứng tình yêu thương tha thiết, 
Đang tiệc tùng trong nghĩa đệ huynh, 
Đang truyền đạo trong các cuộc hành trình, 
Đang hứa hẹn niềm vui bất tận, ` ' 

Chúa luôn luôn kế cận, 

Chúa luôn đến vì tai 
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TRƯỚC CÔNG THÀNH. 
Những tốp người đi dạo thuộc mọi tẳng lớp 
kéo nhau ra ngoài thành. 


MỘT TỐP THỢ THỦ CÔNG: 
Sao lại đi hướng đó? 


TỐP KHÁC: 
Cánh này đến quán Người thợsăn - 
TỐP TRƯỚC: . 
g0 ` Bọn mình đến chỗ Cối xay gió. 
MỘT NGƯỜI THỢ:. 
Này, tớ khuyên các cậu, sang Đầm nước hay hơn. 
NGƯỜI THỢ THỨ HAI: _ 
Nhưng đường đất khó đi. 


CẢ HAI (hỏi một sười): 
Thế còn cậu, làm gì? 


NGƯỜI THỢ THỨ BA: 
Mình đi cùng đám khác. 


NGƯỜI THỢ THỨ TƯ: vn 
Này, hay đến BurgdO11 €!!d°, | ` 
8{5 Ở đó có bia ngon hảo hạng, có gái đẹp nhất đời, 
Chuyện gây gổ cũng đứng đầu thiên hạ. 
Bán dug 41] 
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NGƯỜI THỢ THỨ NĂM: _ 
Chà, cậu đúng là một tay chơi bạt tử, 
Lại ngứa chân ngứa tay, 


muốn choảng nhau lần thứ ba nữa chứ: 
Không, tớ rất chờn nơi ấy, tớ chẳng chơi. 


ĐÀY TỚ GÁI: ¬ 
820 Thôi, mặc tao, tao về phố cho rồi! 
MỘT CÔ KHÁC: 
Thì cứ đi, chỗ những cây phong kia, thể nào ta cũng gặp. 
CÔ ĐẦU TIÊN: 
Nhưng với tao, gặp hắn đâu phải là hạnh phúc; 
Hắn sẽ cặp với mày, 
tai đứa sẽ nhảy nhót với nhau, 


825 Trò vui thú của mày, tao có thiết chỉ đâu! 


CÔ KIA: 
Nhưng hôm nay chắc hắn không đi lẻ, 
- Có cả gã tóc quăn, nghe anh chàng nói thế. 


MỘT HỌC TRÒ: 
Này, mấy cô ả ra trò đang rảo bước đằng kia! 
Nhanh chân lên, anh em! Ta hộ tống họ đi! 

830 Khẩu vị của tớ đây: một cô nàng diêm dúa, 
Một cốc bia ngon, một điếu thuốc hút vào khé cổ. 


MỘT CÔ THỊ DÂN: 
Ô, trông kìa, mấy anh chàng rõ thực điển trai! 
Vậy mà, nhục nhã thay, 
Có thể tìm hoa khôi ở những nơi đanh giá, 
835 Lại chạy bám đuôi đám con sen hèn hại 
HỌC TRO THÚ HAI (nói tới trỏ thứ nhất): 
Này, thong thả đã nào, đừng vội vạt 
Phía sau chúng mình có hai ả Sắp tới đây, :‹ ... 
Ăn vận cũng hay hay, _ 
A, phải rồi, một cô là hàng xóm, 
Mình vẫn thường săn đón, 


840 Họ bước đi đúng đỉnh, lẹ làng, 


Cuối cùng chúng ta vẫn có bạn đông hành, 


HỌC TRÒ THÚ NHẤT: 
Không, bạn ơi! Tớ không thích trò phân vân lưỡng lự, 
Không khéo lại mất toi chú chim rừng, nào, 
— nhanh chân lên chứi 
Bàn tay ai thứ Bảy biết cầm chối quét nhà . 
845 Thì Chủ nhật rất tuyệt vời khi ve vuốt chúng ta. 


MỘT THỊ DÀN. . - . i 
Không! Tay thị trưởng mới này tôirấtón! -“' 
Chiếm được ghế rỏi, hắn ngày càng táo tợn. 
Hắn đã làm gì cho thành phố chúng ta? 

Hay chỉ khiến mỗi ngày thêm xấu xa tôi.tệ? 
go — Chưa có thời nào dân phải nghe theo lệnh nhiều đến thế, 
- Hơn cả xưa kia, tiền cống nộp cũng nhiều lên vô kể. 

MỘT HÀNH KHẤT G04): :  - *:. }. 
Lạy ông nhân đức, lạy bà hào hoa, 

Xúng xính xiêm y, má đào rạng rỡ, 
Xin rủ lòng thương, để mắt đoái hoài, 

855 Giúp kẻ cơ hàn đỡ phần khốn khói 
Lời tôi kêu cầu xin chớ bỏ quai 
Làm phúc cho người, phúc đến với ta. 
Hôm nay mọi người đều vui hưởng lộc, 
Xin cho tôi gặt một ngày ấm no. 


MỘT THỊ DÂN KHÁC: Phụ s§ s <4 
80 — Những ngày lễ hội tôi chẳng thích gì hơn 
Là nói chuyện về chiến tranh và tiếng thét ở chiến trường, 
Trong lúc ở nước Thổ tận đâu đâu chẳng biết 
Các dân tộc lao vào nhau chém giết! 
Còn ta, đứng bên cửa sổ, cạn chén rượu nồng, -: 
88 Đưa mắt nhìn tàu thuyền sặc sỡ lướt trên sông; 
Và chiều đến về nhà hân hoan ta cầu phước, 
Cảm tạ hòa bình và tháng ngày an lạc.. -.  - ¿ 


Ỳ CAN gnU 


THỊ DÁN THÚ BA: ki đơn)” MỊ Si peaV f8 
Phải, ông bạn ơi, tôi cũng chẳng ước gìhœn  -: 
Họ muốn chẻ đầu nhau thì mặc họ,'. ` 
870 Mọi sự trên đời cứ việc rối tung lên, tôi kệ nó, 


43] 


Miễn là ở nhà tôi tất cả vẫn y nguyên! 


MỘT MỤ GIÁ (uới máy ả thị dân): " 
Ôi chà chà, đỏm dáng thay, mấy cô nàng xinh đẹp! 
Ai thấy các cô chẳng chết mê chết mệt? ` 
Thôi, thế đủ rồi! Chớ lên mặt ta đây! 

85. Các cô muốn gì nào, già sẽ thỏa ước ngay! . 


MỘT THIẾU NŨ THỊ DÂN: 
Đi thôi, Agathe! Ta hãy nên thận trọng “hs ⁄ 
Gặp phù thủy ở những nơi công cộng; 
Nhưng, trong đêm thánh Andrea, mụ đã giúp em nhìn(Đ 
Thấy người yêu tương lai như người thật hiện lên - 
THIẾU NŨ KHÁC: II lủN Này, 9 4h ung ¿. ghét 
880 Còn em, trong chiếc bình pha lê, mụ cho chàng hiển hiện, 
Cùng nhiều gã ngang tàng, trông cứ như lính chiến, 
tiôm nay em đã để mắt tìm quanh, lề s 
Nhưng người ta đâu có muốn ðấp mình!..... ..: 


MỘT TOÁN LÍNH: hại?  @ 
Những lâu đài, thành quách, x ă 
885 Cùng ụ súng, tháp canh, nà Tu, 
Những cô nàng kiêu hãnh 
Hay nhạo báng, hợm mình; 
Ta quyết chiếm bằng được! 
Can trường và nỗ lực, 
890 Phân thưởng thật tuyệt vời! 


* 


Kèn giục giã liên hỏi /„W. 
Ta xông vào Niẻm vui, NI lu r 2 ga 
Như xông vào Tử địa, | 
Đây chính là Tấn công 
895 Cuộc đời là như thế! 
Thành quách và các nàng, 
Đêu sẽ phải quy hàng 
1a can trường, cố gắng KỆ 
Phần thưởng thực xứng đáng, - ...... 
l4j 0 Chiến thắng rồi línhta . 


Lại lên đường đi xa. - 
(Faust nà Wagner bước ra) 


FAUST: 


950 


9310 


915 


9320 


9325 


935 


Băng giá đã tan rồi nơi con suối dòng sông 

Bởi ánh mắt mùa xuân dịu huyền, bừng sức sống; 
Thung lũng đã lên xanh niễm sướng vui hy vọng, 
Mùa đông giả nua lực kiệt sức tàn, - 
Đã lui về nơi hiểm trở núi non, 

Để từ đó vừa rút đi vừa ném tung trở lại, 

Từng vệt hơi tàn tuyết sương thám hại, 

Phủ lên đồng quê đã mơn mớn xanh non; 

Nhưng mặt trời không dung cho Sắc trắng trường tồn, 
Khắp chốn đều cựa mình vươn lên và tạo dựng, 


Mặt trời muốn muôn nơi rực sắc màu sự sống; 
' Nhưng ở nơi đây hoa còn thiếu cho đời, 


Người đã thay hoa, ăn vận thật xinh tươi. 
Kìa, từ đỉnh cao này, hãy quay nhìn lại 
Phía thị thành kia, qua cổng thành tăm tối 
Đám du khách đủ sắc màu 
Đương chen lấn tươi vui, . 
Ai cũng muốn hôm nay được tắm ánh mặt trời. 
Họ ăn mừng sự phục sinh của Chúa, 
Bởi chính họ cũng phục sinh rồi đó, 
Thoát khỏi những căn nhà thấp bé, những phòng ở tối tăm, 
Khỏi những trói buộc của nghiệp đoàn 
cùng phường hội thủ công, 

Thoát khỏi những mái trần nặng nề, áp lên đời khốn khổ, 
Khỏi những ngõ hẹp của phố phường 

, ép con người ngột thở, 
Thoát khỏi nơi đêm tối thâm nghiêm của các giáo đường, 
Tất cả được trả về với ánh sáng Thái dương. 
Hãy xem kìa! Đoản người đang rảo bước 
Tản ra các cánh đồng, các khu vườn xanh tốt, 
Và kia: dòng sông đài, rộng, sóng XÔ 
Đẩy những con thuyển vưi Xã bến, xa bờ. 
Ô, chiếc thuyền cuối cùng kia, chở người đi quá tải, — Y 
Ngỡ tưởng sắp chìm, cũng đã rời bến bãi.. “' '.- 
Ngay cả nơi xa kia, trên đường nhỏ núi đồi, 
Cũng thấp thoáng bóng áo quản với sắc màu đẹp tươi. 
Ô, ta đã nghe dưới thôn làng tiếng hò reo náo động, 


[45] 


[46) 


Đây mới thực là nhân quản đang sống, 
Già với trẻ đều thỏa lòng, đều hoan hỉ mừng vui: 
940 Đến đây, ta mới được là ta, ta mới thực là người! 


VWAGNER: | 
Thưa tiến sĩ, được cùng ngài đi dạo - 
Thực vinh hạnh cho.tôi và có lợi biết bao, 
Nhưng giá mình tôi, tôi không đến đây đâu, 
Bởi tôi chẳng ưa gì thói cục cần, thô lỗ. 

945 Trò đẩy con lăn, tiếng vĩ cẦm, tiếng rú 
Là thứ âm thanh tôi ghét đắng ghét cay;, 
Họ cuỗng cả lên như ma xúi, quỷ bày, 
Thế cũng gọi là vui là cahát.  -. Ẫ 


NÓNG DẦN (mưa hát dưới câu bê đề): - ‹ g “cơ. 
Gã chăn cừu sắm sanh đi nhảy múa, Bi t 
950 Áo màu, vòng hoa cùng dải lụa, ¬- 
.. Chà! Anh chàng ăn vận thật bảnh bao! :_. 
Quanh gốc bỏ để người quây chật từ lâu, 
Tất cả nhảy điên cuông ngây ngất: 
Giô-hê! Giô-hê! 
955 Giô-hê-da!© 
Đàn vĩ cầm réo rắt. - 


+ . 


, 

:› ' Gã chăn cừu chen đám đông, VỘI Vã 

- Cùi tay hích luôn vào một ả 

%0... Cô gái non tơ quay phắt lại, cự ngay: 

-:- Cái anh này, thực quá đáng lắm thay! 

Liệu hồn đấy, đừng có mà sàm sỡ” 
Giô-hê! Giô-hệt 
Giô-hê-dat 


D t 


— 


* 


95 Nhưng đám người vẫn quay vòng, hối hả 
Bên phải, quay này, bên trái quay, 
Áo váy tít mù bay, v6 va 
Người nóng ran, mặt mày ửng đỏ, 
Họ ngừng nhảy, khoác tay nhau để thở, 


+ ' / 


` 


970 


975 


980 


Giô-hêt Giô-hê! 
Giô-hê-dal 
Bàn tay ai áp lấy mông người. 


«+ 


Này, đừng có mà suỗng sã đối với tôi! 

Có vợ chưa cưới rồi 

Khối kẻ còn dối lừa, phụ bạc! 

Nhưng anh chàng cứ vuốt ve, đưa ả đi ngả khác, 
Phía cây bỏ đề vẫn rộn rã, ngân vang: 

Giô-hê! Giô-hê! 

Giô-hê-dai _ 
Tiếng hò reo cùng với tiếng đàn. 


MỘT LAO NÔNG: 


985 


990 


Ô, quý hóa quá, thưa ngài tiến sĩ, 

Đối với chúng tôi, ngài-không khinh rẻ, 

Một nhà thông thái như ngài cũng có mặt hôm nay 
Hòa với bà con trong cuộc vui vẫy. 

Đây, xin ngài nhận cho, chiếc bình này đẹp nhất, 
Chúng tôi đã rót đầy thứ rượu ngon, thơm mát, 
Tôi xin dâng ngài và cầu chúc chân thành: 

Rượu không chỉ giải khát cho ngài, 

Mà có bao nhiêu giọt rượu chứa trong bình, 

Sẽ bằng bấy nhiêu ngày cộng thêm vào tuổi thọi 


FAUST: 


Tôi xin nhận thức uống này mát bổ, 
Xin cảm ơn, chúc sức khỏe mọi người! 
(đám đông quây lại xung quanh Faust) 


LAO NÓNG: -. 


395 


1000 


Quả vậy, đúng ngày vui hôm nay : 
Nài lại đến với chúng tôi, thực vô cùng quý hóa; 
Nhớ xưa kia trong những ngày khốn khó 

Ngài đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi `. 
Biết bao kẻ hôm nay còn được sống trên đời, - - . 
Vào những phút cuối cùng, được cụ nhà cứu chữa 
Khỏi cơn sốt như thiêu đang nổi xung thịnh nộ, 
Cụ nhà đã đương đầu với trận dịch tràn lan. 
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Ngày ấy ngài còn rất trẻ trung, 

Mà đã đến từng nhà thương, bệnh xá, 

Đây đó xác người được khiêng đi hối hả, 

Nhưng mà ngài vẫn khỏe mạnh bình an, 
100 — Đã vượt qua mọi thử thách gian nan; 

Kẻ biết giúp đỡ người lại được Trời phù hộ. 


TẤT CẢ:. s 
Chúc quý nhân mạnh lành, trường thọ xế 
Để giúp chúng tôi mãi mãi bền lâu! ~' ` 


FAUST: 
Trước Đấng Tối cao xin cúi xuống xÝÏ“_“. cầu 
1010 Người dạy ta giúp đời, ta được Người giúp lại. 
(Faust cùng Wagner ải Hếp) 


So. 


WAGNER: | 

Trước đám đông cung kính như thế này, ôi, con người vĩ đại, 
Chắc lòng thây đây xúc động khôn nguôi! “ - Ì 
Hạnh phúc thay ai đó sống trên đời... : - 
Biết gặt hái bằng tài năng, trí tuệ :: : - 

1015 Người cha chỉ vĩ nhân cho con trẻ, ': - %5 - 
Người nọ kháo người kia xô nhau tới vội vàng, 
Kẻ múa nhảy dừng chân và im bặt tiếng đàn, 
Họ đứng đàn thành hàng, còn thảy thì đi giữa, 
Mũ tung lên cao, và chỉ cản chút nữa 

120 Là họ quỳ lạy thầy, 
Như trước kiệu rước mình Chúa đi qua. 


FAUST: 
Chỉ còn vài bước thôi, lên tới lu đá kia, 
Ta hãy tạm dừng chân để nghỉ ngơi chốc lát. 
Chính nơi đây, ta vẫn thường ngồi một mình trầm mặc 
125 — Và tự hành mình bằng cầu nguyện, ăn chay. - 
Ta đã vững lòng tin và hy vọng tràn đây, ‹Ì.. 
Ta chắp tay nguyện câu, thở than và trào lệ, 
Tưởng chấm dứt nổi nạn dịch kia "- 
Nhờ bàn tay Thượng đế. N. 
Giờ đây, nghe dân chúng ngợi ca, 
100 Ta tưởng nghe lời mai mỉa xót xa. 
Ời, giá anh thấu hiểu cỡi lòng ta sâu thẳm, 


4035 


1045 - 


1050 


Sẽ thấy vinh quang kia 

Cha con ta chẳng mảy may xứng đáng! 
Cha ta là một học giả âm thảm?) 

Và theo cách của mình, ông rất mực tận tâm, 

Với nỗ lực dị thường, ông nghiên cứu thiên nhiên 

và bao điều huyễn bí, 

Cùng hội cùng thuyền với Luyện đan thuật sĩ, 
Ông tự giam mình trong Nhà bếp tối đen," 

Dựa vào vô vàn các đơn thuốc kê lên, 

Và pha chế thành thứ hàng khó ngửi. 

Nào là Hồng Mãnh Sư, kẻ cầu hôn tài giỏi, 
Trong nước tắm vừa tay cùng Bạch Huệ kết xuảg: 
Rồi cả hai hơ trên ngọn lửa đèn, 

Chạy quẳn quại từ phòng hoa chúc này 

Sang phòng hoa chúc khác. 

Khi trong bình thủy tỉnh bỗng lung linh mầu sắc 
Một nữ hoàng trẻ đẹp hiển hiện lên, 

Là thuốc tễ đã xong, người ốm vẫn quy tiên, 

Có ai khỏi bệnh không? Chẳng ai thèm hỏi tới. 
Vậy là, với thứ ma dược kia, 

Chúng ta đến khắp thôn quê, rừng núi 

Còn gây tai ương hơn nạn dịch kéo dài, 

Thuốc độc được chính ta đưa đến cả ngàn người: 
Họ đều chết cả rồi, còn ta đang cảm thụ, 

Người ta ngợi ca kẻ giết người man rợ. 


WAGNER: 


FAUST: 


Sao lại phải đau lòng đến như thế, thưa tiên sinh? 
Một kẻ thiện tâm cố gắng hết sức mình 
Thực hành phương thuật được gia truyện kịp thời 
và cẩn thận, 
Há chắng phải đã làm tròn bổn phận? 
Nếu ngài tôn quý phụ thận trong lúc thiếu thời 
Thì đương nhiên, ngài muốn tiếp thu mọi tri thức 
của Người; 
Và: lúc thành nhân, nếu ngài lại làm giàu thêm 
SH nh cho khoa học, 
Thì con ngài sẽ vươn tới một cái đích cao hơn vẻ tri thức. 


''Thật phúc thay cho ai vẫn còn nuôi hy vọng, '› 
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1065 


1070 


1025 


1080 


1085 


1090 


1095 


Cố nhô lên từ biển cả những lỗi lầm! 
Ôi chao, cái ta hiểu biết thì ta lại chẳng cần, 
Cái ta cần, ta lại không hiểu biết. . 
Nhưng thôi, những giờ khắc hôm nay biết bao diễm tuyệt, 
Chớ để chúng tiêu tan vì ý nghĩ thê lương! 
Xem kìa, những mái lều vây bọc bởi sắc xanh 
Đang lấp loáng trong ráng chiều đỏ rực. 
Mặt trời xuống, lặn dẫn, ngày đã tắt, ..., 
Nhưng để tạo ra những cuộc đời mới, mặt trời vẫn du hành, 
Ôi, ước gì ta có cánh bay nhanh 
Để lao theo mặt trời! _ `. _ 
Không bao giờ tắtbóng, ,.. - b 
Ta sẽ thấy, dưới chân ta, cả thế gian ¡tĩnh Mu i 
Những đỉnh núi rực hông, những thung lũng bình an, 
Những suối bạc long lanh chảy đến với sông vàng. 
Dù núi non dữ dằn cùng biết bao vực thắm, .„- 
Cũng không sao ngăn cản NV 
Cuộc du hành như thần thánh của ta;.. ge uMÐ” TẾ, 
Và kia rồi, biển cả đãhiệnra s‡v - Làn 
Với những vịnh đẹp tươi và ấm nồng ánh nắng 
Trước mắt ta ngỡ ngàng và say đắm - ,; hi 
Kìa, hình như mặt trời cuối cùng đã lặn rồi; - 
Nhưng khát vọng mới trong ta đã bừng dậy trào sôi, 
Ta lao đi, để lại uống ánh thái dương bất tử, 
Trời ta đội trên đầu, dưới chân ta sóng vỗ, : 
Ngày sáng phía trước ta, còn đêm tối sau lưng 
Ôi, lúc tà dương, sao mộng sp VÔ cùng! 1 
Nhưng tiếc thay, cánh bay của tấm thân trần tục 
Đâu có thể dễ dàngcùngnhpđập . . - ,;: 
Với cánh bay mạnh mẽ của tỉnh thân. F 
Tuy thế mỗi người đều có sẵn bản năng 
Để cảm xúc, tinh thần, luôn vươn lên cao mãi, 
Khi thấy trên đầu ta, tan trong không gian xanh 
Có tiếng sơn ca lảnh lót trong lành; 
Khi thấy đại bàng dang đôi cánh rộng 
Day lượn trên hàng thông nơi đỉnh non, vách dựng; 
Khi thấy qua sông hỏ, qua bát ngát đồng nương 
Có con chim hạc bay về cố hương. 


WAGNER: 


`. 


Tôi thường có những phút giây thực lạ lùng, kỳ thú, 





Faust oà Wagner du ngoạn trons ngày lễ Phục sinh 
Tranh của August 00n Krelins (1819-1876) 
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1105 


Nhưng khát vọng như thầy tôi chưa bao giờ có 

Con mắt sớm chán chê cảnh đồng ruộng rừng cây, 

Nên chẳng bao giờ tôi ước có cánh bay. 

Nhưng khoái lạc của tỉnh thân đã giúp tôi đủ sức 

Bay từ sách này sang sách kia, trang này sang trang khác! 
Những đêm đông sẽ dễ chịu, diệu kỳ, 

Niễm hạnh phúc cuộc đời sưởi ấm cả tứ chị, 

Nếu như ta mở ra một cổ thư cao quý, 

Thì cả thiên đường xuống với ta, nơi trân thế. 


FAUST: 


1110 


1115 


1120 


1125 


Anh mới biết một khát vọng mà thôi, 
Chớ có biết thêm khát vọng nào khác nữa! 

Ởi! Trong lỏng ngực ta đây hai linh hỏn cùng trú ngụ, 
Mà linh hồn này muốn tách bỏ linh hồn kia; 

Một bên, khát tình đời đến bạo liệt, si mê 

Bằng mọi giác quan bám riết vào trần thế; 

Một bên, quyết đứt khỏi bụi trần, vươn mình lên mạnh mẽ 
Đến với tổ tiên cao quý chốn thiên đường. 

Ôi! Nếu có các vị thân đang ngự trị không gian, 

Đang lên xuống tác thành giữa cõi Thiên, cõi Địa, 

Xin hãy rời cõi mây vàng xuống với nơi dương thế 

Đưa ta đến một cuộc đời mới mẻ, sắc mâu tươi! 

Phải, giá có chiếc áo thân để ta khoác lên người 

Đưa ta tới những miễn xa, xứ lại 

Thì, ví có những xiêm y dẫu muôn vàn quý giá, 

Ta chẳng đổi làm øì, kể cả hoàng bào của đức vual 


WAGNER: 


1150 


1135 


Ô, xin thây chớ làm kinh động lũ quỷ ma, 

Chúng ẩn hiện khắp nơi trong mịt mùng sương khói, 
Từ mọi phương trời chúng sẵn sàng lao tới 

Gây cho con người ngàn vạn tai ƯƠng. 

Chiếc răng sắc của con quỷ Bắc phương 

Sẽ lao tới nhanh như tên bắn. 

Quỷ đến từ phương Đông gây bốn bẻ khô hạn, 

Nó ăn ruỗng phổi ta để mà tự nuôi thân; 

Từ sa mạc phương Nam lũ quỷ tới hoành hành 

Đổ xuống đầu ta nắng thiêu cùng lửa đốt; 

Phương Tây tới, quỷ mang nguồn dịu mát 

Rồi nhấn chìm con người cùng đồng bãi, ruộng nương. 


Chúng luôn luôn nghe ngóng để giội xuống tai ương, 
Chúng sốt sắng vâng lời để dễ bẻ lừa dối, 
Chúng tự xưng mình được Trời phái tới, 


140 
Và lừa ta bằng cái giọng thiên thần. 
Nhưng ta phải về thôi, trời đất đã tối dân! 
Trời trở lạnh và sương sa mờ mịt 
Càng về tối, nhà ta ở càng trở nên thân thiết - 
qs Nhưng kìa,sao thây đứng sững sờ, mắt nhìn mãi chốn xa? 
Có chuyện chi gây xúc động lúc chiêu tà? 
FAUST: _ 
Anh thấy không, con chó đen kia đang lách qua ruộng rạ? 
WAGNER: 
Tôi thấy nó lâu rồi, chẳng có gì là lạ. 
FAUST: tý ““ẾN 
Anh nhìn kỹ mà xem! Anh thấy nó ra sao? 
WAGNER: 


1 Một con mực lông xù bị lạc của nhà nào, 
Theo kiểu chó, nó đánh hơi, tìm dấu chân của chủ. 


FAUST: 
Anh không nhận thấy sao? Con vật đó 
Chạy theo một vòng tròn xoáy trôn ốc đến gần ta? 
Nếu ta không lầm thì nơi nó chạy qua 

15s Còn kéo theo sau cả một luồng lửa đỏ. 


WAGNER: 
Tôi chẳng thấy gì hơn ngoài con chó; 
Có lẽ thảy hoa mắt mới thế thôi. 


FAUST: _ 
Hình như, vì một mối quan hệ nào đó trong tương lai, 


Nó quấn quanh chân ta những sợi đây huyền bí. 


WAGNER: 


nạo — Tôi thấy nó hoang mang, hãi hùng mới chạy quanh 


như thế, 


Khi thấy hai người lạ không phải chủ nhân mình. 


| 
| 
[53] 


154] 


FAUST: | a4 
Kìa, vòng hẹp lại rôi, con vật đã tới Tư _.. 


WAGNER: : 
Đấy, thầy xem Chó đấy chứ, đâu phải là ma quỷ. 
Nằm áp bụng, hồ nghỉ, nó gằm gừ khe khẽ, 

66 — Lại ve vấy cái đuôi, toàn kiểu chó thôi mài 


FAUST: 

Nào, đến đây! Cho nhập bọn cùng tai 
WAGNER: 

Chà, một con mực lông xù, ranh ma đấy! 

Mình dừng chân, nó ra chiều chờ đợi, . 

Mình chuyện trò với nó, nó nhảy tới, kiễng chân lên, 
170. Mình đánh mất cái gì, nó tìm lại cho mình, 

Thây ném gậy xuống sông, nó sẽ nhào xuống lấy. 


FAUST: 
Anh nói đúng, nó chẳng có vẻ gì ma quái, 
Tất cả là do được rèn luyện mà thôi. 


WAGNER: 


Chó mà được tập rèn cho đến chốn đến nơi, 
H7 Thì có thể làm hài lòng cả một nhà thông thái, 

Vâng, nó xứng đáng được tiên sinh ưu ái, 

Đó là một môn đô giỏi nhất đám môn sinh. 

(Họ ải uào trone cổng thành) 


PHÒNG LÀM VIỆC 


Faust bước 0uào cùng con! chó 


| FAUST: 


1180 


1185 


1190 


1195 


1200 


Ta giã từ nội cỏ, ruộng đồng, 

Nơi đã phủ lên màn đêm đày sâu thắm, 

Đêm rờn rợn thiêng liêng đây dự cảm 

Đã thức tỉnh trong ta phần hồn tốt đẹp hơn. 
Ngủ yên rồi bao dục vọng mê cuồng 

Với những hành vi như gió dông bạo liệt; 

Giờ xao xuyến lòng ta tình yêu người da diết, 
Và trong ta, lòng mến Chúa trào dâng. 


- Chó, yên nào! Đừng có chạy tứ tung; 

Mi đánh hơi tìm chỉ bên ngưỡng của? 

Hãy đến sau lò sưởi kia, nằm xuống đó, 

Chiếc gối mềm nhất của ta đây, ta sẽ để cho mi. 

Trên nẻo đường đổi núi ở ngoài kia 

Mĩ tiêu khiển cho ta bằng những trò chạy nhảy, 

Giờ hãy nhận của ta sự chăm nom, chiêu đãi, 

Hãy làm một vị khách yên bình được chào đón nơi đây. 


Ôi, trong phòng nhỏ hẹp này, 

Khi ngọn đèn kia lại ân cần tỏa rạng, 

Thì trong lòng ta cũng bừng lên ánh sáng, 
Và trái tim ta, tự nó hiểu mình thôi. 

Hy vọng lại nở hoa 

Lý trí lại cất lời, 
Những dòng suối của đời lại xui người khát vọng, 

Ôi! Ta khát khao thay tìm ngọn nguồn mạch sống. 

Đừng có gầm gừ như thế, chó xù kia! [55] 
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1205 


1210 


1215 


1220 


1225 


1230 


1235 


Tiếng kêu của loài vật như mị, 

Đâu có hợp với âm điệu thiêng liêng trong hồn ta lai láng. 
Ta đã quen rồi, người đời thường nhạo báng 

Chính những điều họ chẳng hiểu biết chị, 

Cái Đẹp và cái Thiện ở đời, họ chỉ thấy nặng nề 

Và họ hay cằn nhằn, khó chịu về điều đó; 

Chả lẽ mi, muốn học người, mi gẫm gừ hả chó? 


Nhưng than ôi, ta cảm thấy rồi, dù ý muốn thiết tha, 
Vẫn cứ tắt lặng dẫn sự mãn nguyện trong ta. 

Vì sao dòng sông kia sớm cạn nguồn nước mát 

Để ta lại phơi mình trong khô khát? 

Ô, cơ sự như thế này, ta đã trải nhiều phen, 
Nhưng hôm nay„sự thiệt thời kia cũng có cách đáp đên; 
Ta sẽ suy tư về Siêu thế, TT. 

Với khát khao được mở mang trí tuệ. 

Vậy thì không gì hay và đẹp hơn. 

Là Tân Liớc Thánh Kính | : 
Ta muốn mở ngay nguyên bản trước mắt mình, 
Với xúc cảm nhiệt thành 
Ta muốn được một lần dịch Thánh Kinh từ bản gốc, 
Sang ngôn ngữ ta yêu là tiếng Đức. 

(Faust mở pho sách, bắt đầu làm uiệc) 

Sách có ghi: “Khởi thủy là Lời ©) 

Ngay ở đây ta đã vướng mắc rồi! 

Ai có thể giúp ta tiếp tục? "¬ 

Ta không thể đề cao Lời quá mức, 

Câu này ta phải dịch khác đi, 

Nếu được thân linh rọi ánh sáng tư duy. 

Sách có ghi: “Khởi thủy là Tư tưởng. 

Dòng đầu này phải nghĩ suy kỹ lưỡng, 

Chớ vội vàng hạ bút viết liễn tay! | 

Tư tưởng có tạo ra tất cả thực không đây? 

Hay ta nên ghi: “Khởi thủy là Sức mạnh?” 

Nhưng khi viết lòng ta còn canh cánh, 

Có gì nhắc ta phải tiếp tục nghĩ thêm 

Thân linh giúp ta! Ta bỗng có lời khuyên 

Và vững tâm ta viết: “Khởi thủy là Hành động: - 


MỀ” 


Này chó, muốn cùng ta một nhà chung sống, (57 


Mi phải thôi ngay đi 
tao — Không sủa nữa, không rủ gàol 
Một bạn chung phòng phá rối 
Ta không chịu nổi đâu. 
Nếu không, một trong hai ta 
Phải rời đi nơi khác. | 
ts — Rất tiếc, ta phải thu hồi quyền ưu tiên của khách, 
Cánh cửa mở toang, mỉ cứ việc ra đi. 
Nhưng mà, mắt ta nhìn thấy cái gì kia? 
Lẽ nào tự nhiên xảy ra như thế được? 
Bóng ma tr? Hay đó là hiện thực? 
to — Kìa,conmực của ta cứ dài rộng mãi ra! 
Nó vươn lên hết sức, 
Không còn là hình hài của một con chó mực! 
Giống ma quái nào đây ta đã đắt vẻ nhà? 
Ôi cha, 
Giờ nó giống một con hà mã, 
1s Mắt nảy lửa và hàm răng dễ sợ. 
) Được, ta biết mi rồi! Ta có cách trị mủ 
Thứ yêu quái nửa mùa từ địa ngục âm ty, 
Ấn quyết Salormon, đó chính là diệu kế.) 


CÁC TIỂU YÊU (ở ngoài hành lang): 
Một kẻ bị giam rồi! 

1260 Đừng vào, ở ngoài thôi! 
Như cáo trong cũi sắt, 
Ma già sợ xanh mắt 
Coi chừng đó, anh emil 
Hãy lượn qua, lượn lại, 

1265 Hãy bay xuống, bay lên. 
Hắn đã tự giải thoát, 
Giờ đến lượt cánh ta 
Cùng ra tay trợ giúp, 
Hắn giúp ta nhiều rồi, 

12270  . .... Ta không được bỏ rơi! 


FAUST: 
Muốn biết bản tướng quái vật kia, 
Trước tiên ta phải niệm chú Bốn Vì;©) 
Hỏa thản, nổi lửa maul 
[58] Thủy thần, sóng thét gào! 


1275 


1280 


1285 


1295 


1300 


1305 


1510. - 


Phong thần, mau biến hóal.. :.... 
„ + Thổ thần, trổ tài caol - ~ 

Kẻ nào không tường minh “.' 

Ủy lực | 

Và tính chất J4 8n nh SỔ 

Bốn nguyên tố tối linh, `... 

Kẻ đó không phải thầy ¬" 

~a ma quỷ, yêu tỉnh, 


Lợi) Hỡi hỏa thân,.. - -. 


Mau biến thành ngọn lửa! 
Hỡi thủy thân, 
Mau gảm gào sóng dữ 
Hỡi phong thân, : --: 
Mau rực rỡ sắc mây! 
Hỡi thổ thần, 
Gia sự giúp một tay! 
-Incubusl Incubus!?) ly Si 
Hãy tiến lên, hoàn tất! 
Ô, lạ chưa, không có nguyên tố nào 
Náu mình trong con vật. : 
Nó vẫn nằm yên, mặt nhăn nhở cười gẵn. 
Ta chưa làm nó đau đớn tới thân. 
Được, mi sẽ phải nghe ta 
Gọi linh thần trừng trị. 
Nào, có phải mí là quỷ 
Đã sống từ địa ngục lên đây? 
Hãy xem bùa dấu này!t” 
Bọn hắc quỷ xưa nay 
Đều cúi đầu quy phục! 


Kìa, nó đang phình lên, lông khắp mình dựng ngược. 


Đồ nghiệt súc xấu xa! 
Hẳn mi đã nhận ra? 
Đấng không sinh, không diệt, 
Không lời nào tả xiết, ' 
. Uy linh khắp vòm trời ` lộ S: 
Gươm giáo đâm khắp = - 
Náu mình sau lò sưởi,  - ng 3 
Yêu quái phình lên như con voi, 
Rồi choán cả không gian 
Nó muốn thành sương khói để tiêu tan! 
Trần nhà kia, không được lên tới đói 


[59] 


[60] 


3415 — Mi hãy đến đây, nằm dưới chân ông chủ! 
Mi biết đó, ta đâu có dọa mi một cách hão huyền, 
Ta sẽ thiêu cháy mi bằng ngọn lửa:thiêng!' :;⁄z: `... 


Đừng có đợi ai W\} 
Ánh sáng kia ba lần rực đói bi T 
1320 — Chớ có chờ, = Nha 
Phép thuật tuyệt chiêu ta mang ra a thí nhốt S8'0)/E 


(Mephisto từ phía sau lò sưởi bước ra trong làn sương khói 
ñang tan ải, ăn mặc như một chàng sinh uiên ải du học) 
. .-: Mr ‹} “đôn che 
MEPHISTO: ` € tai | bà ‡' m,h 
Làm chi mà Ôn ào dữvậy? ˆ +r:- -.1: 
Ngài có điều chi sai bảo, thưa tôn sư? 
FAUST: . 
A, hóa ra đây là chân tướng chú chó xù! cÍ 
Một sinh viên lãng du? am tức cười ..„ chứ? 


MEPHISTO: | Sã 1 xa. 
1325 Xin kính chào học giải 7s... ..... 
Ngài làm tôi vã cả mô hôi. & 55102 0, 0/0/02 
Anh tên gì? VU TẾ tát sẽ 
MEPHISTO: 


Ô, câu hỏi xem chùng thật nhỏ nhoi. 
Với một người vẫn coi khinh lời nói, 
Vẫn lánh xa vẻ bề ngoài giả dối, 
120 Chỉ nhìn nhận việc đời theo bản chất sâu xa! 


- 


FAUST: - ñ 5s... 
Nhưng với các anh thì bản chất lô TA ` :7r 
Ngay từ cái tên mà người ta thường gọi, 
Lũ ruồi nhặng, tên phá bĩnh, kẻ lừa đối, 
Bản chất hiện ra rõ tựa ban ngày. 


195 Thôi được rồi, vậy thì anh là ai? PP NG dc Vi 
MEPHISTO: | +. nụ 
Là một phần của uy lực nọ, 


Nó luôn mong điều ác, lại luôn tạo điều lành. 


FAUST: 
Có hàm ý gì đây . _ 
Trong lời đáp như đánh đố của anh? 
MEPHISTO: `“... .. h6... 
Tôi là yêu ma luôn luôn phủ định! - - 
Mà điều này phải lắm, k: | 
— Vì mọi cái sinh ra,. +: :-. 
140g  Đều đáng phải tiêu ma.' 
'Cho nên tốt nhất là .- ‹: 
Chẳng có cái gì sinh thành hết cả. 
“Mọi cái mà các ngài gọi nó là tội nợ, 
Là phá hủy, điệt vong, tóm lại là cái Ác trên đời, - 
Đó chính là bản chất của tôi. & 


† + bổ . 


: 


FAUSTT  - -'-:-.-- -2UẺ- : 
Anh tự xưng chỉ là một phần thôi, 


14s — Sao đứng trước ta anh lại là Toàn bộ? 


MEPHISTO: 
Một chân lý khiêm nhường tôi xin thưa ngài rõ: 
Trong lúc con người, một cõi nhỏ, cuồng điên . 
Vẫn tự cho mình là Toàn thế vẹn nguyên - : 
_ “Thì tôi là một phần của cái phân xưa là Toàn thể, 
150 Tôi thuộc phân Tối tăm, đó chính là bà Mẹ. 
Đã sinh ra Ánh sáng kiêu hùng. - -: *: -: -: 
Và giờ đây Ánh sáng ấy tranh công 
Với bà Mẹ màn Đêm, đòi không gian thứ bậc, 
Nhưng nó vẫn cứ thua dù dốc bao công sức, 
Vì luôn phải gắn mình với muôn vật trên đời. ‹ 
Iạøs — Từ vật thể chiếu ra, Ánh sáng làm cho vật thể rạng ngời, 
Nhưng vật thể nào cũng ngăn được bước đường đi 
của nó. 
Tôi hy vọng chẳng còn bao lâu nữa, . ' 
Với vạn vật lụi tàn, Ánh sáng cũng tiêu tan.::: 


`“... ẹ ˆ , ca 
ˆ Ỉ #08 :#:ˆ l  —— 
c z .ï. h P 


Ký v 
FAUST: j T7... ã 
Giờ thì ta tỏ tường cái nghiệp đ của anhl 

13600 Không hủy điệt được gì ở tầm cao, cỡ lớn, 
Nên thi thố tài hèn trong những gì nhỏ mọn! 


[ó1] 


MEPHISTO: 
Nhưng có làm được gì mấy cho cam, | 
Đối lập với Hư vô là một cõi trần gian, - .:.- :; 
Là thế giới này đây nặng nê, thô kệch, 
9S Tôi đã tìm không biết bao nhiêu cách, 
Vẫn không làm nó sứt mẻ mảy may... - 
Dù bằng bão tố, sóng cồn, động đất, hỏa tai, 
Biển cả và đất liền vẫn trơ trơ ra đói 
Thật đáng rủa nguyên, vật và người cứ sinh sôi nảy nở, 
190 Cũng chẳng làm được gì ngăn nổi họ.sinh sôi. -` 
___ Tôi đã chôn vùi vô số vật với người! ; 
Nhưng dòng máu thắm tươi vẫn tuần hoàn liên.tục. 
Và tiếp tục sinh sôi, thật phát điên lên được!. ' + ‹ ¡ 
Mâm sống cứ thoát ra... `. 
135 Từ đất, nước, khí trời, 
Từ ẩm ướt, khô hanh, giá lạnh, nắng nôi! 
Tôi mà không giữ cho mình con Hỏa :::›. : 
Thì tôi chẳng còn gì là độc chiêu nữa cả, +-¿,! ^¡. 


® uy g La »' tỀ 
' ca: 7K c D2 tự-., 


FAUST: nụ Vỹ 
. Thế ra, anh đương đầu với quyền năng vạn thuở, ° 
: 130 Với sức mạnh luôn sáng tạo mạnh lành, ..-'-.. 
Bằng cách giơ ra bàn tay quỷ lạnhtanh -.;::. - : 
Rồi nắm lại gian hùng một cách vô tích sự!. - 
Hỡi đứa con lạ lùng của hỗn mang vũ trụ : ' 
Hãy kiếm ăn bằng cách khác đi thôi! 


MEPHISTO. ¬- CS 2 + đa, „4 
Quả tình chúng tôi cũng suy nghĩ tìm tòi,... :-!,„- 
Nhưng sẽ nói nhiều hơn trong lân sau hội ngội 
Còn bây giờ, liệu tiên sinh cho phép tôi ra chứ? ': 

FAUST: 
Ta không hiểu, sao anh phải hỏi ta điều đó? ›:: : 7 

Ta với anh đã quen biết nhau rồi, | 


' >>... "xà | Bế! tiêu 


1390 Muốn thăm ta lúc nào là tủy ý anh thôi. 
Cửa số đây, còn kia là cửa lớn, “hờn 
Hay cả ống khói kia, anh tha hỏ lựa chọn. 

MEPHISTO: " 


[62] lôi phải thú thật thôi! Dù có muốn ra ngoài, 
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+ 


— ——>~———-—— 


Tôi vẫn bị cấm đường bởi vật cản nhỏ nhoi, 
29s — Đó là cái đạo bùa yểm ở nơi ngưỡng cửa -(? 


FAUST: 
A, cái hình năm cánh sao làm cho anh khốn khổ? - 


Hỡi đứa con địa ngục kia, nào hãy nói ta hay, 
Ngôi sao ấy chặn đường, vậy làm sao anh có thể vào đây? 
Ma quỷ như anh sao lại còn mắc bẫy? 


MEPHISTO: 

0o — Hình vẽ chưa xong, ngài nhìn tính sẽ thấy! 
Ở góc hướng ra ngoài của một cánh sao, 
Có chỗ hở mở ra, đó là lối đi vào. 


FAUST: 
Thật tình cờ, không ngờ hay đến thết 
Vậy ra anh là tù binh đấy nhỉ? ' 

406  Ngẫu nhiên thôi mà ta thắng cuộc chơi! 


MEPHISTO: Ne 2 
Con chó nhảy vào nhà không để ý đường lui, 
Nhưng sự việc lúc này lại hoàn toàn khác trước: 
Muốn thoát ra, quỷ không sao thoát được. 


FAUST: 
Cửa sổ kia, sao lối ấy không ra? 


MEPHISTO: 
i0 Đấy là luật lệ riêng của quỷ sứ, yêu ma; 
Vào lối nào lại phải ra lối đó. 
Vào thì tự do, nhưng khi ra luật lệ cân tuân thủ! 
FAUST: 
_+- Sao kia, địa ngục mà cũng có luật pháp để tuân theo? 
Thật là hay, nghĩa là ta có thể ký giao kèo 
15 Với ma quỷ các anh và yên tâm đó chứ? 


¬.. 3s 
MEPHISTO. -.- ý. | 
Ngài được hưởng nguyên xi những gì ma quỷ hứa 
Không mảy may bị cắt xén tơ hào, 
Nhưng vấn đẻ không đơn giản thế đâu 


) 


, 
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Xin để lần sau ta sẽ bàn chỉ tiết, 
420 — Còn bây giờ tôi có lời khẩn thiết, 
Xin phép ngài cho tôi được ra về. 


FAUST: °. Các iện 
Hãy ở chơi thêm chút nữa, vội chỉ, 
Kể cho ta một đôi điều lý thú. . 


MEPHISTO: 
Thôi, hãy để tôi đi! Tôi còn quay lại nữa, 
23. Ngài muốn hỏi gì, lúc ấy, xin tùy lòng... > ˆ` 
FAUST: _ `“... ˆ.. 
Đâu có phải ta đưa anh vào tròng, 
Mà chính anh tự chưi vào bẫy chứ? Đề” Tơ ý 
Giữ chắc vào, chớ buông tha quỷ sứ! Ð  - 


Không dễ øì bắt được nó lần sau. - "- 
MEPHISTO: 

Ngài muốn vậy, tôi xin theo yêu câu, = 

Săn sàng ở lại đây cho có bầu cớbạn; ':: z --. 


Nhưng để giết thời gian cho xứng đáng ' ˆ '::: “ 
Tôi xin hầu ngài ngón nghệ thuật của tôi. 


FAUST: 
Được, ta muốn coi, nhưng tùy ý anh thôi; -_ 
M35 Chỉ có điểu: nghệ thuật phải làm ta vừa ý 


MEPHISTO: ii 
Vâng, thưa ông bạn quý, ch 

Mọi giác quan của ngài, chỉ trong một giờthôi, : 

Thu lợi được nhiều hơn là cả một năm dài. 

Những øì đám tiểu yêu dịu hiển hát cho ngài thưởng thức, 
M440 Những hìnhảnh dâng ngài thực xinh tười, ngoạn mực, 

Không phải trò ảo thuật rẻ tiền đâu, . 

Cả mũi ngài cũng khoan khoái xiết bao, :-- -¿ 

Rồi cái miệng sẽ khát khao thèm muốn, 

Cảm xúc của ngài sẽ ngất ngây sung sướng, 'í~':⁄1'”. 
145 Tôi chẳng cần phải chuẩn bịgìđâu — -. :-- 

Đông đủ cả rồi, nào, ta hãy bắt đầu! - ` 


có l 


CÁC TIỂU YÊU: 


1450 


1455 


1460 


1465 


1470 


1475 


1480 


1485 


Những vòm tối trên kia 
Hãy mau mau tan biến! 


- Cho trời xanh mê ly 


Rạng soi 

Đây thân thiện 

Đã tan trong thỉnh không 
Đám mây mù ảm đạm! 
Cho muôn sao 

Tỏa sáng, 

Những mặt trời dịu êm. 
Với nhan sắc thần tiên 
Các con Trời - tiên nữ, 
Uốn mình trong lơi lá 
Lướt qua nhẹ lâng lâng. 


Cho thèm muốn bâng khuâng - 


Theo gót bây tiên-nữ; 

Và xiêm y rực rỡ 

Phất phới dải dây lưng - 

Che phủ lên ruộng đồng, ` 
Lên vòm cây tươi mát, 

Cho tình nhân ngây ngất 
Chìm đắm trong tâm tình,' ` 
Và vì nhau trọn kiếp : 

Trao tặng nhau hết mình. ' 
Những vòm xanh, vòm xanh! 
Sum suê vươn cành lá! 
Những chùm nho trĩu quả 


:- Xô nhau vào bể chứa 


Của người ép nguônsay,  ' 
Và rượu vang tràn đây 
Trào lên như suối lũ, 
Lách mình qua. - '-- 
Ghênh đá, 

Và để lại phía sau 
Những đổi đất, non cao, 
Rồi hóa thành biển cả 
Với đồi.xanh cây lá 

Bao bọc bốn phương trời. 
Kìa đàn chim bay tới 
Uống lấy bao nguồn vui, 


65) 


1490 


1495 


1500 


1505 


_ MEPHISTO: : 


1510 


1515 


1520 


Rồi với niềm hoan lạc ïx.. 
Bay về phía mặt trời, .. 
Bay về miễn đảo sáng, 
Đang chao đưa trên sóng ‹,;:.,; 
Bỏng bẻnh giữa khơi xa; 

-_ Nơi chúng ta được thấy 
Kệên ràng khúc ca vui, 
Những vũ nữ nhảy múa 
Trên cánh đồng xanh tươi, : - 
Tự đo dưới vòm trời cán 
Họ tản đi các ngả ¬....... 
Kẻ thì đangvấtvả ` n.:,.. 
Cố trèo lên đỉnh non, + .- -›) 
Kẻ bay lượn, chờn vờn/ -!r.r, >> - 


Kẻ bơi qua biển rộng, :;.;a ..... L, 
Tất cả đều vuisống  :. -:, 3 - 

Đều nhìn về xaxôi, :œ:~› .zr 

Đêu hướng vềmộtcõi.  ;‹. 

Nơi phước lành cứu rỗi,, ›. ;:+': 

Nơi sao trời yêu nhau... ' '- ,x¬ 


nh Ợ dểi 

A, lão ngủ rồi! Hỡi các tiểu yêu dịu dàng như làn gió! 
Các em đã hát ru lão già kia ngủi! -- :; ; 

Ta mắc nợ các em buối hòa tấu hôm nay.. 

Mi chưa phải hạng người giữ nổi quỷ trong tay! rẻ, 
Nào, hãy đem những hình bóng yêu kiểu vây kín lão, 
Dìm lão xuống biển mênh mang mộng ảo; 

Nhưng, để phá được đạo bùa bên ngưỡng cửa chặn lối ra, 
Ta rất cần có răng chuột giúp ta... ..;. 

A, chẳng cần niệm chú lâu hơn nữa, , 

Có tiếng chuột sột soạt gần ta đó, 

Ta chỉ cần sai khiến hắn là xong. 


b) 


. . . .. ¬ Mu 
Ta, chúa tế của muôn loài ch ột cống, chuột đồng, 
Của chấy, rận, rệp, ruồi cùng cóc, nhái - ; 
Lệnh cho mi hãy mau mau tiến tới 
Hãy gậm ngay ngưỡng cửa ._ 
Nơi lão phết dầu kial 


xá Y Sic? sấp 


À, mi bò ra khỏi hang! 

Vậy hãy bắt đầu đi! 

Cái góc nhọn giam giữ ta ở phía trên bậc cửa, 

Hãy gặm đi, nào, và pgặm thêm miếng nữa, 

Thôi, xong rồi - cho đến khi tái ngộ ở trần gian, 
1525 Thế nhé, Faust, ngài cứ việc mơ màng. 


FAUST (tỉnh đậu): ˆ 
Có lẽ ta lại bị đánh lừa T 
Đã tan biến cảnh yêu ma rộn rã, 
Không chừng trong mơ ta đã nhìn thấy quỷ, 
. Nhưng con chó xù, nó biến mất rồi sao? 
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.PHÒNG LÀM VIỆC 


[aust,Mephiso.  . — 


FAUST: 
Ai gõ cửa đó? Cứ vào! 
10 — Ai lại muốn làm khổ ta đấy nhỉ? 


MEPHISTO: 
Tôi đây. 


FAUST: 


Cứ vào! 


MEPHISTO: 
Ông cân nói ba lần như thế. 


FAUST: 
Thì cứ vào! 


MEPHISTO: 
Thế là ông đã làm đẹp lòng tôi, 
Chắc chúng ta sẽ hợp ý nhau thôi: 
Để xua đuổi giúp ông mọi ưu tư buôn bực, 
545 — Tôi xuất hiện trước ông như một chàng quý tộc. 
Với trang phục màu hồng thêu những nét vàng tươi, 
Ao choàng ngoài bằng lụa quý hẳn hoi, 
Và trên mũ gài chiếc lông gà trống, 
Thanh gươm bên mình vừa dài vừa sắc nhọn. 
140 — Tóm lại là, 
Tôi khuyên Ông nên ăn mặc như tôi, 


Để nếm trải cuộc đời ˆ 
Được tự do thoải mái, ` 
FAUST: | gS GIỀU GHẾ Say lế TIẢI VAT vat 6 00/7” 
Dù mặc trang phục nào ta cũng luôn cảm thấy 
s — Nỗi đọa đày của kiếp sống trần ai. nr nông 
Ta đâu còn trẻ nữa để ham hố vui chơi, : 
Ta'cũng chưa quá già để không còn dục vọng. ¿ 
Liệu trần thế còn có gì tặng cho ta vui sống? 
An phận vậy thôi Đành an phận mà thôi! 
50 Cái điệp khúc kia vẫn có tự ngàn đời 
Vang bên tai mỗi người 
Và ngân dài trọn kiếp, - | 
Từng phút, từng giờ nó ngân lên thao thiết. 
- Và ta kinh hoàng tỉnh dậy mỗi sớm mai, 
8ø, Mắt muốn trào tuôn bao giọt lệ đắng cay, 
_ Khi thấy một ngày theo lộ trình diễn tiến, 
„ Sẽ lại không làm cho ta mãn nguyện,...... - 
ˆ_ Một ước vọng nào, dù chỉ một mà thôi, - | Ẳ 
Những phê phán nhỏ nhen, ngang trái của người đời 
Làm nguội lạnh niềm vui ngay từ trong cảm nghĩ, 
5ø Hàng ngàn điểu giả nhân giả nghĩa 
Ngăn chặn trong ta trào dâng nguồn sáng tạo. 
Ngay cả khi đêm phủ xuống mênh mông, 
Ta nằm trên giường mà lòng đây sợ hãi; 
Đêm đâu có cho ta sự yên bình, thư thái, 
ø85 Ác mộng khiến ta luôn thẳng thốt giật mình. 
Vị chúa trong ta ngự trị chốn tâm linh 
Làm xáo động hồn ta tới tận cùng sâu thắm, 
Chúa.trị vì trên mọi nguồn sức mạnh, . -- - 
Nhưng lại chẳng máy may tác động đến bên ngoài. 
170 Vậy nên, Hiện hữu đối với ta là gánh nặng trần ai, 
Cái Chết ta ước mong, cuộc Đời ta oán ghét. 


CC + 


MEPHISTO: Ủy 


Nhưng thân Chết chẳng bao giờ được đón mừng. 


› ° 
«e *... _ F x 
“ ? ˆ 2 PC ' 
k 3 tài Ä = kế + . 


h dể”. nồng nhiệt! 
Ÿ- cả Su cớ .. 1$ MA) co bã. ì hết LÊ D ma " | 


FAUST:.: +! =271Ẻ cử or LỆ 
Ôi, thật phúc cho ai đang rạng rỡ chiến.công | 
Được thần Chết đội lên vòng nguyệt quế đẫm máu hồng, 


bị ^ 
Lai 
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155 — Phúc cho ai, sau cuộc nhảy điên cuồng mê dại, 
Được thần Chết tìm ra trong vòng tay cô gái!. 
Ôi, giá như ta trước uy lực thánh thân 
Được siêu thoát linh hôn, ngây ngất, tắt lặng dân! ,. 


MEPHISTOQ: | È VI 
Vậy mà có người trong cái đêm hôm đó, - : 
19590 Thứ chất lỏng màu nâu không nuốt qua khỏi cổ. , 
FAUST: s. `. 3g + 
A, do thám xem chừng là cái thú của nhà anh. = 
MEPHISTO: số ¬... 
Tôi không hiểu mọi điều, nhưng biết lắm sự tình. 
FAUST: " HH. 
Cho dù tiếng ca xưa ngọt ngào và thân thuộc' -' ` 
Đã giải thoát hỗn ta khỏi hoảng loạn, hãi hùng, "` 
l58S.. Đã lừa gạt chút tình cảm ấu thơ còn sót lại trong lòng 
Bằng dư âm của một thời tươi vui không còn nữa, 
Thì giờ đây ta cũng đều nguyên rủa: : ˆ 
Tất cả những gì đã trói buộchổnta - ` 
Bằng cám dỗ sỉ mê, bằng giả trá ranh ma, : 
Đã đày ải hồn ta vào tấm thân tHế tục? : ` 
19590 Bằng hình ảnh chói lòa và phỉnh phờ hạnh phúc! ˆ 
Ta nguyên rủa trước tiên cái ý tưởng lớn lao ' 
Mà tỉnh thần tự giam hãm mình vào! TT s 
Nguyễn rủa vẻ hào nhoáng bên ngoài đây khêu gợi, 
Hướng vào các giác quan của con người mà lấn tới! 
I595... Nguyên rủa sự đối lừa mon trớn lúc mơ màng, 
Nào muôn thuở lưu đanh, nào rạng rỡ vinh quang! 
Nguyên rủa cái gọi là sở hữu vẫn vuốt ve, cám dỗ, 
Nào vợ Con, nào ruộng vườn, nào con hầu ngườiởi '“ 
" ng rủa thần \Mammon đem châu báu bạc vàng? 
Š'Wc con người làm những chuyện táo gan, 
tỉay trải sẵn mễn loan, nệm thúy | 
Dụ dỗ ta thích an nhàn, vô VÌ “gia 7 Baaa E2 
1a nguyễn rủa chùm nho có chất rượu say lòng! 


„..4+ : 


l05 Ta nguyên rủa Niễm tín, nguyễn rủa niễm Hy vọng! 
Và trên hết, ` Hi 


Ta nguyễn rủa tính Kiên trì trong cuộc sống! | h rộ 


DÒNG CA CÁC TIỂU YÊU (0ô hình): 


1610 


1615 


1620 


1825 


Than ôi! Than ôi 

Cõi thế đẹp tươi, 

Nắm tay bạo liệt 

Ngươi phá tan rồi! ' . 
Cõi thế sụp đổ, 

Cõi thế nát tanl 

Một á thân đập nó tan hoang! 
Chúng ta mang mảnh vỡ 
Về Hư vô hoàn vũ. 
Chúng ta tiếc khôn nguôi 
Cái Đẹp mất đi rồi. 

Hỡi ai kiêu dũng, 

Con của trần gian, 

Hỡi kẻ hiên ngang, 

Hãy mau dựng lại, 

Ngay trong lòng mình, 
Cõi thế hỏi sinh! 

Nào hãy bắt đầu “ 

Một cuộc đời mới, 

Với hồn sáng trong, 
Những bài ca mới 

Ngân vang trong lòng!. - 


MEPHISTO: ï....... 


1635 


1640 


Đấy là lũ Nhóc - *3 :“ 
Thuộc hạ của tôi. 
Hãy nghe, chúng khuyên ông hành động 


Lời khuyên ấy quả là khôn ngoan quá! 
Chúng muốn lôi kéo ông vào cuộc đời rộng mở, 
Muốn ông thoát ra khỏi cảnh ngộ cô đơn 


'Khiến tư duy ngưng trệ, 


Khiến nhựa sống cạn nguồn. 


Thôi đi, xin ông chớ đùa đai với ưu từ sầu muộn, ` 


Nó như con kẻên kền ăn đời ông mục ruộng; 
Dù đánh bạn với đám dân tỏi tệ nhất trên đời, 


Ông vẫn cảm thấy ông được sống giữa con người. 


Nói vậy không có ý đẩy ông ˆ''. - 
Đứng vào hàng vô lại. x. ` 
Tôi không thuộc vào hàng các vị thân vĩ đại; 


và tìm đến thú vui, 


[1 
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165 — Đây tớ mà như anh chỉ rước họa vào nhà! 


Nhưng nếu ông vui lòng cùng liên kết với tôi, 
Bước chân đi qua mọi nẻo đường đời, 
Thì tôi nguyện vì ông mà gắng sức, 
4s Tôi xin thuộc về ông ngay lập tức. 
Tôi sẽ là người bạn đường của lông ` 


Và để ông an lòng, 
Tôi xin làm ⁄NG hầu, tôi xin làm đây t tới 


FAUST: (cư ¿»vn tựa 
Nhưng, để đáp lại ta phải làm ghỎ Ta 
MEPHISTO: 
s0  Ô, để làm việc này, ông tốn khối thời gian. 
1 _n Số 2:27 sat 
FAUST: ĐỂ To lý sy : ĐP 4 vì 
Không! Không đâu! Quý vốn l kẻ ích kỷ lừng danh, 
Nó đâu dễ dàng làm vì tấm lòng mến Chúa 
Để mang lợi cho một ai,ngoàinóÍ --: : ›- 
Thôi thì, cứ nói rõ ràng điều kiện của anh,“ 


.ở 
+2 


P ..‹ + 
" ˆ ..xg TG “ . 
: _ #1 cướP á : 


Tôi r muốn cam kết rằng, ở tr. nơi:Cỡi thế; 
Xin hầu hạ ông hết sức chẳng nghỉ ngơi, 


Nhưng sang Cỡi bên kia, khi gặp lại nhau rồi, - :-' “ - 


Tôi hâu ông ra sao, ông đáp đền như vậy:. - 
FAUST: Ả 
_ Cái Cới bên kia, mẽ biết đấy, 
I80 — Đâu có làm ta phải suy nghĩ băn khoăn;, — - a. 
Thế giới này, nếu như anh phá nó tan tành,  -: 
Thì sau đó, dù cái khác có hình thành, ta bừng ân mặc. 
Niễm vui sướng đời ta trào đâng từ Trái Đất, ` 
Và chính mặt trời này thấu nỗi khổ: Maệ¿ ta.. 
1666 Khi cả đất trời ta vĩnh viễn lìa.xa, - tố sẽ | 


Thì cái gì muốn xảy ra, cứ xảy ra, ta đây, Mu cần biết. 


Liệu con người mai sau còn yêu nhau hay thù ghét, 
Hay ở những tỉnh cầu xa 
Có đẳng cấp hay không, 

70 Ta đâu có muốn nghe chuyện đó để bận lòng. 


MEPHISTO: 


Nghĩa là, theo ý ông, ông dám làm chuyện đó? 
Vậy ông cam kết đi, rồi tha hỗ vui thút? 

Xem tài nghệ của tôi đem thi thố nay mai, 

Tôi hiến ông những gì chưa ai biết trên đời. 


FAUST: 


1875 


1680 _ 


1885 


Hay anh có trò chơi để người ta không thắng được 


Một con quỷ tội nghiệp như anh có gì đem hiến chủ? 
Chả lẽ các ngươi là yêu ma quỷ sứ 

Lại hiểu được hồn người khi nó muốn vươn lên? 
Chắc anh có món ăn, ăn mãi, vẫn thấy thèm, 

Hay là có một thứ vàng màu đỏ 

Như thủy ngân, trên tay ta nó không ngừng tan rữa, 


bao giờ, 
Hoặc một ả, áp đầu vào ngực ta, nhưng con mắt lắng lơ 
Dan díu với ông bạn láng giêng đây tình tứ, 
Hay cho ta thú vui thần tiên của Vinh quang, Danh dự 
Những thứ như sao băng vụt biến giữa bầu trời? 
Thôi thì, anh cứ chỉ cho ta trái cây nào chưa chín 

đã thối rồi, 
Và những cây nào từng ngày xanh trở lại! : 


MEPHISTO: ra. 


1630 


Công việc ông giao chẳng làm tôi sợ hãi, 
Những thứ quý như thế này, tôi có thể chiêu ông 
Nhưng, ông bạn ơi, sẽ đến một thời ta khao khát 
Kem d4 Ước mong 
Muốn được thánh thơi trong thú vui hưởng lạc. 


ï - 


FAUST: ị 


1895 


Nếu có khi nào ta yên lòng trên giường nằm lười nhác, 
Đấy là khi ta đánh mất ta rồi! | 

Nếu anh phỉnh phờ lừa ta thấy bùi tai, 

Khiến với bản thân ta, ta hài lòng, tự đắc, 

Nếu anh lừa được ta bằng thú vui hưởng lạc - 

Thì ngày ấy với ta là ngày cuối cuộc đời! 

Ta đánh cược với anh! 


MEPHISTO: 


Vâng, tôi xin nhận lời! 


[73] 


[Z4 


Nào, đập tay giaoước!  -.,. ° THỌ 

Nếu có khi nào ta nói cùng Thời khắc: ' - | 
t0 Xin hãy dừng chân! Ôi, ngươi đẹp quá chừng! 

Thì anh cứ việc khóa ta vào xiểng xích cùm gông, 

Ta xin sẵn lòng bước chân vào Hủy diệt! 

Chuông câu hỏn sẽ ngân lên thao thiết, 

Còn phần anh, anh sẽ được tự dơ,'. -:-.7`.= 
05 Sẽ vĩnh viễn đứng im kim phút, kim giờ, - -ˆ :. 

Và với ta, thời gian sống trên đời không còn nữa! 

: | h “VN ,ÿA la T3 


€ 
„ấ 


MEPHISTO: mm 1h18... ....ẻ.. _ 
Xin ông nhớ cho: chúng ta sẽ không quên chuyện đói 
FAUST: BS ” đu UY gi 
Đúng, anh sẽ có toàn quyển khi điều ấy xảy ra; 7 
Ta đâu có cam kết với anh một cách hàm hỏ/, -.' 
110 Hễ ta ngừng vươn lên, ta sẽ là nô lệ,.`.: .ˆ.r¡ .”. 
Dù là của anh hay của ai cũng thế.-- - +¿ ;:+¡⁄--T 


MEPHISTO: ớ _ Kỹ -'8ợ" s# 2 MhjSf phi đe, 
Vậy thì ngay hôm nay, trong bữa tiệc của tiên sinh 
Tôi, một kẻ hầu, xin làm trọn phận mình. AC 
Duy có một điều, tôi mong ông hạ cố, 
115 Sống chết gì cũng xin ông vài chữ! "4 


FAUST: 
A, kẻ nhỏ nhen đòi ta viết văn bằng?” -:,.- - 
Quân tử và quân tử nhất ngôn, anh chưa biết đến chăng? 
Một lời ta nói ra, nó can hệ đến cả đời ta chứ, ho Ni 
Chả lẽ đối với anh thế vẫn còn chưa đủ? ` -, - 

22 Thế giới chẳng đứng yên giữa bão giật sóng trào: ? 
Thì một lời hứa hẹn trói buộc nổi ta. sao? và 
Vậy mà trong tim, sự điên rổ kia cứ ăn sâu, bám chặt. 
Nào đã mấy ai biết tìm đường giải thoát? 
Sung sướng thay ai đó giữ trọn vẹn thủy chung, 

125. Dù mấy hy sinh cũng không chút SÒmlòng!: , - 
Nhưng mảnh da lừa viết lên rồi đem niêm phong lại, 
Lại là bóng ma để bao người sợ hãi. | 
Ngọn bút viết xong thì Lời đã chết rồi, 





Faust lấu máu kú hợp đông uới quỷ 
Tranh của Roser Viollet, dựa theo tranh của Eugéne Delacroix (1796-1863) 


Còn xi gắn và miếng da sẽ thống trị trên đời. 
1720 Nào, đỏ quỷ ác nhà anh, anh muốn gì kia đấy? 
Muốn đá, muốn đa, tấm sắt hay tấm giấy? 
Muốn ta viết bằng bút, bằng đục hay bằng dao khắc đây? 
Anh tha hô lựa chọn những thứ này 


MEPHISTO: 
Ô, sao ông vội nổi xung 

15 Và quá lời như thế? 
Bất luận là thứ nào đối với tôi cũng quý, 
Miễn là ông ký tên bằng một giọt máu đào. 


FAUST: 
Nếu anh thấy thế là đủ rồi, thôi được, cũng chẳng sao, 


Ta bằng lòng với trò chơi quái dị; 


MEPHISTO: 
140 Nhưng thưa ông, máu người rất quý! 
5] 





[76] 


FAUST: 


1745 


1750 


1755 


1760 


Anh khỏi lo ta hủy hợp đông này! 
Toàn bộ sức vươn lên trong nghị lực ta đây, 
Chính là điều mà ta vừa mới hứa. 
Phải, ta đã gồng mình lên như thế đó, 
Thực ra ta chỉ ngang tầm với lũ các anh thôi. 
Vị thân vĩ đại kia đã khinh miệt ta rồi, 
Thiên nhiên trước mắt ta vẫn cài then, sập cửa 
Mạch tư duy chẳng còn liên tục nữa, 
Mọi tri thức trần gian ta chán ghét lâu rồi. 
Nào, nơi đáy thắm vực sâu của lạc thú trên đời, 
Hãy để những đam mê nhiệt cuồng làm hồn ta lắng dịu! 
Hãy bày sẵn ra từng ngón trò ảo diệu 
'Sau bức màn ma thuật khó ai lường! 
Ta sẽ lao mình vào dòng thác thời gian, 
Lao mình vào sự xoay vẫn thế sự! 
Mặc cho đau thương và hưởng thụ, 
Mặc cho thất bại và thành công 
Cứ luân phiên nhau và thay đổi khôn cùng: 
Con người chỉ khẳng định mình khi không ngừng hoạt động. 


MEPHISTO: 


Không mức độ, không mục tiêu, cứ tha hồ Lạng 2 
Cứ nếm trải mùi đời ở khắp chốn khắp nơi, - 

Vừa trốn chạy vừa khoắng lấy niềm vui, 

Ông tha hồ, khoái cái gì, được nấy. '.?:!  * 
Cứ chộp bắt mạnh tay, chớ ngô nghê khờ đại! 


FAUST: “s.à  ẽẽ.. 


1765 


1770 


Ô hay, anh nghe đấy, ta đâu có nói gì đến Niềm vui, 
Ta chỉ muốn dâng mình cho ngây ngất trên đời, 
Cho tột cùng khổ đau trong Khoái lạc, ':-: `. 
Cho mê đắm Hận thù và Nỗi buồn làm địu khát. 
Trong ta, lòng khát khao tri thức chẳng còn đâu, 
Giờ lỏng ngực mở toang tiếp nhận mọi khổ đau, 
Và tất cả những gì được đành cho nhân loại. 
Ta muốn thu về ta để tận hưởng trong cõi riêng ta ẤY, 
Và bằng trí tuệ mình, ta muốn hiểu cái Tuyệt đối cao siÊu, 
cái Sâu thắm tột cùng, 
Muốn lỗng ngực ta chứa đựng mọi niềm vui, mợi đau khổ 
của nhân quản, 


7? 


Để cái riêng ta mở rộng ra thành cái chung nhân loại, 
Và cuối cùng, như loài người, ta cũng thành cát bụi. 


MEPHISTO: 


1780 


FAUST: 


Ô, xin ông hãy tir tôi, kẻ có hàng ngàn tuổi 

Đã phải nhai mãi thứ thức ăn khô cứng khó nhai này, 
Từ lúc nằm trong nôi đến lúc xuống quan tài, 

Không một ai tiêu nổi thứ bột chua đã cũ càng như thế: 
Hãy tin lũ chúng tôi, cái gọi là Toàn thể, 
Chỉ được dành riêng cho một Chúa mà thôi 
Ngài ngự trong một Cõi Sáng ngàn đời, 
Và sắp xếp chúng tôi vào Cõi Tối, 
Giữa ngày đêm hai cõi, 


| Tiện 


ì 4 


_ Đó chính là nơi chốn của các ông. 


Nhưng ta muốn điều đó! 


MEPHISTO: ` 


1785 


1790 


1795, „ 


1800 


Đành thôi, vâng, n “ii rõi 
Nhưng mà tôi còn e ngại điều này: 
Nghệ thuật thì dài mà đời lại ngắn thay 


' Hay là ông chịu nghe tôi góp ý: 


Ông hãy kết thân với một tay thi sĩ” 

Cứ để hắn phiêu điêu trong ý nghĩ lông bông, 
Hắn sẽ chụp hết lên cái đầu được tôn quý của ông 
Mọi đức tính vô cùng cao quÝŸ: 

Bầu nhiệt huyết sục sôi của anh chàng người \, 
Đức tính kiên trì, bền bỉ của người xứ Bắc phương, 
.Sự nhanh nhẹn của một chú hươu rừng, 

Lòng can đảm của một con sử tử, 


_ Cứ để hắn tìm cho ông điều bí huyền kỳ lạ 


Có ó thể gần thói gian manh với tấm lòng hào hiệp, - 
. bao dung, 
Đẻ ông yêu nông nàn với khát vọng trẻ trung, 
Mà vẫn theo một phác đỏ đã được mưu tính kỹ. 
Tôi cũng muốn làm quen với một tay như thế 
Và sẽ tôn hắn là ngài “Vũ trụ vi mô”. 


FAUST: 


Vậy ta là cái gì, nếu như mọi ước mơ 


7] 
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1805 


Muốn vươn đến đỉnh cao nhân loại 


Mà vương miện của loài người không thể nào với tới? 


MEPHISTO: 


Thì cuối cùng ông vẫn cứ là ông. 

Dù chụp lên đầu bộ tóc giả uốn bồng, 
Dù có xỏ chân trong đôi giày cao gót, 
Ông vẫn cứ là ông như thuở trước. 


FAUST: 


1810 


1815 


Ta cảm thấy ta đã phí sức, uống công ˆ 
Thu lượm.cho mình bao kho báu tinh thần, 
Để cuối cùng, ngồi tĩnh tâm nhìn lại, `. 
Chẳng thấy nguồn sức mạnh mới nào ở trong ta bừng dậy; 
Ta cũng chẳng cao hơn được một tấc, một phân, 

Cõi vô cùng kia cũng chẳng đến được gần. 


4 


MEPHISTO: 


1820 


1825 


1830 


Ông đã nhìn sự vật "¬ 
Như người ta vẫn nhìn, không hề khác, _ 
Phải khôn ngoan hơn mới được, ông chủ của tôi ơi, 

Kẻo sẽ tiêu ma mọi vui thú cuộc đời. W | " ' 

Thật quái quỷ! Hiển nhiên rồi, vẫn của ông cả đấy, 

Của ông: chân tay; của ông: cái đầu và cái... ấy; 

Nhưng tất cả những gì ông hưởng thụ ngon tươi ˆ 

Chả lẽ lại kém phần, không thể gọi: của tôi? _ 

Nếu ta có tiền bỏ ra mua sáu ngựa, 

Thì sức chúng là sức ta đấy chứ? .... : 

1a đóng ngựa vào xe, ta là một quý nhân, 

Chẳng khác gì ta có hai mươi bốn cái chân, 

Vậy, hãy tươi tỉnh lên đi! Vứt bỏ mọi trầm tư mặc tưởng, 
Hãy lao thắng vào trần gian mà tận hưởng! 

lôi nói thật: anh chàng nào cứ toan tính, đợi thời cơ 
Cũng chẳng khác gì con vật sống giữa bãi cỏ khô, 

Cứ chạy quanh vòng tròn bởi quỷ ma dẫn lối, 

Trong lúc bốn xung quanh cỏ xanh rờn đồng nội. 


FAUST: bỆ. ấh ca 


Ta phải bắt đầu ra sao đây? 


MEPHISTO: 


Đi khỏi chỗ này ngay! 


1835 


Sao lại có một nơi đọa đày ông đến thế? 
Sống như vậy còn gì là nghĩa lý? 
Ông chỉ làm tội mình và bọn trẻ mà thôi. 


..... Cứ mặc gã láng giểng bụng phệ sống yên vuil . 


1840 


Sao ông lại hành mình, đập rơm tìm thóc lép? 

Tốt nhất là những điều ông hiểu biết 

Ông không nên nói ra cho bọn trẻ đó nghe. '¡. ';' 
Có tiếng người đi lại ở ngoài kia: Sà vì 


FAUST . ' 


MEPHISTO: 


1845 


1850 


Ta không thể tiếp ai bây giờ nữa! 


Nhưng hắn đợi lâu rồi, gã sinh viên khốn khổ, 
Không thể để hắn về mà chẳng thỏa ước mong. . 
Nào, hãy đưa tôi mượn mũ áo của ông; s 

Trò giả trang thế này tôi vô cùng thích thú. 

(Hắn thay áo quẴn) ` So 

Giờ thì để mặc tôi chơi trò hài hước đói 

Tôi chỉ cần mươi lăm phút mà thôi, 

Còn ông, hãy chuẩn bị xong xuôi để du hý vào đời: 
(Faust 0ào) my 


MEPHISTO (xứng xính trong bộ áo khoác đài của Faust): 


Cứ để hắn coi khinh khoa học và lý trí 


52; Là sức mạnh tối cao của con người trần thế, 


1855 


Cứ để quỷ Dối Lừa làm hắn thêm vững tin 

Vào vẻ hào nhoáng bên ngoài, vào ma thuật bí huyền, 
Và thế là, ta đã tóm được hắn một cách vô điều kiện 

Số phận ban cho hắn một tỉnh thần câu tiến, 

Nó luôn luôn bất kham, vươn lên mãi không ngừng. 
Nhưng khi hắn vươn lên chân bước gấp vội vàng _ ¬. 


“Thì hắn cũng bỏ qua bao thú vui trần thế, 


Nay ta dẫn hắn đi qua cuộc đời dâu bể, _ 
Qua những cảnh chán chường, vô vị ở trần gian/ 
Cứ cho hắn dính đòn, giãy giụa, mắt trân trân; 
Và trị thói tham lam không bao giờ mãn nguyện, 


+=....Tả cho những đổ ăn, thức uống treo lửng lơ trước miệng, 


1865 


Hắn thèm khát, van lơn, cũng vô ích uống công, 

Thế thì, dù không chịu kết giao với quỷ, bán linh hồn, 

Hắn vẫn phải bước chân vào Hủy diệt! 

(Một sinh uiên bước uào) s [79 
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SINH VIÊN: 
Tôi mới đến đây thôi 
Và với lòng ngưỡng mộ, - vã: sh 

90 Tôi xin được yết kiến một người mà nhắc đến. cao danh 
Thiên hạ ai ai cũng . kính chí thành. _ 


=ử 


MEPHISTO: | ' ' 
Ta rất vui thấy nhà anh lễ phép! ng. 47, 
Người ấy đây, anh thấy chưa, cũng giống bao người khác, 
Vậy nhà anh đã tâm sư học .. ở đâu chưa? - 


SINH VIÊN: 

8/5  Dạ,tôi đánh bạo tm đến cửatônsưu, _ " 
Với ít bạc giất lưng, với sức xuân trong máu, t2 
Xin tôn sư thương tình nhận tôi, cho thụ giáo ` 
Mẹ tôi thương tôi không muốn phải chia tay, : 
Nhưng tôi Lướu vào đời để học lấy điều " 


MEPHISTO: 
I0 Thế thì anh đã vào đúng ch. 


SINH VIÊN: đố 


Nói thực tình, tôi muốn bỏ đi ngay rồi đó... , 
Trong những gian phòng như thế này, giữa bốn 


bức tường vây, 
Chẳng làm tôi có hứng thú mảy may, 
- Một khoảnh không gian vô cùng chật hẹp, 
18895 Chẳng thấy một bóng cây, không một màu lục điệp, 
Ngôi giữa các gian phòng, trên những ghế dài kia 
Sẽ hết xu hết bưu hết luôn cả tư Xi 4 


MEPHISTO: j.. 


Đấy chẳng qua \ vì & quen mới thế.. -.. `... 

Một đứa bé mới sinh _ Ắ 
1890 — Đâu đã muốn rúc ngay Vào vú mẹ, | « 

Nhưng rồi chẳng bao lâu nó thích 


bú tối lu : = 
Anh cũng vậy thôi, được ngậm vào bầu tri thức căng By 
Sẽ càng ngày công đắm " lửnh khát `... 


SINH VIÊN: ¬- ¬ ¬¬ 
Tôi rất muốn hân hoan ôm siết bầu trị thức 


bó ” 


- ~- memmmmnnnntninnlnlasaaaszớnun-s— —¬---^~—=m=s 
.. _—_ —_-——_- ĂÄẴ.—— - - 1Ã . “- . s- "`... ¿ 


Nhưng xin thây nói cho, bằng cách nào có thể đạt ước mơ? 


1885 
MEPHISTÔ: 
Trước khi bàn xa hơn, anh hãy nói cho ta 
Anh định chọn khoa nào làm sự nghiệp? 
SINH VIÊN: 
Tôi muốn thành người uyên thâm, minh triết, 
Tôi muốn hiểu được mọi điều 


0 Nơi cõi Địa, cõi Thiên 
Hiểu khoa học và cả giới tự nhiên. 


MEPHISTO: 
Vậy là anh chọn đúng đường rồi đó; 
Nhưng mà anh phải nhớ 
Chớ để mình bị phân tán viển vông. 


SINH VIÊN: 
Bằng cả phản xác lẫn phần hồn tôi xin nguyện đốc lòng; 
90s Nhưng, thưa thảy, quả tình tôi cũng rất mong thoải mái, 
Có được chút tự do và thời gian nhàn rỗi 
Trong những buổi đẹp trời có lễ hội mùa hè. 


MEPHISTO: 
Hãy tận dụng thời gian đang vùn vụt qua đi, 
Muốn giành được thời gian phải sống cho ngăn nắp, 
110 Anh bạn quý mến ơi, tôi khuyên anh rất thật 
Anh nên bắt đầu môn lôgic trước tiên. 
Tinh thắn của anh sẽ được nó luyện rèn 
Như đóng khuôn trong giày Tây Ban Nha nẹp sắt, 
Đến nỗi tinh thân luôn đắn đo cân nhắc 
l9is Khi lê bước đi trên quỹ đạo tư duy. 
Không như ma trơi: 
Cứ chấp chới đivềẻ. ..' - 
Rồi có ngày, anh sẽ được người ta lên lớp 
Rằng: bất kể việc gì, dù một lần hoàn tất,. - _ 
120 Như việc ăn, việc uống của chúng ta„- 
Cũng phải qua ba bước một! hai! ba! 
Rõ ràng là cái công trình trí tuệ 
Nó cũng giống chiếc máy dệt của một tay tài nghệ, 
Một cái giậm chân, ngàn đường sợi chuyển mình, 


[81j 


[82] 


1925 


1935 


Sơi chảy trôi trong loang loáng vô hình, x 
Thoi đó, thoi đây, vút qua nhanh chóng, 
Hàng ngàn mối kết liên, chỉ một lần hành động. 
Và triết gia bèn bước đến chứng minh 
Rằng sự thể phải thế thôi, đó là lẽ thường tình: 
Cái thứ nhất như thế này, cái thứ hai như thế nọ, 
Suy ra: cái thứ ba và cái thứ tư như thế đó; 
Ngược lại, nếu không có cái thứ nhất và cái thứ hai, 
Thì cái thứ ba, cái thứ tư không tồn tại mảy may. 
Sinh viên khắp nơi tụng ca thầy dạy triết, : 
Cũng chẳng thấy ai trở thành anh thợ dệt. 
Còn ai muốn tìm hiểu một vật thể hữu sinh 
Trước hết, phải đuổi được cái hôn ra khỏi cái thân hình, 
Và sẽ có trong tay các cấu thành chỉ tiết, 
Nhưng lại thiếu, hỡi ôi! Sợi-dây-hôn liên kết! 
Hóa học gọi đó là “Thiên nhiên học vận hành “?) 
Hóa học đâu có hay nó phí báng chính mình. 


SINH VIÊN: 


1945 


Trời, tôi không sao hiểu hết lời tây đợc `. 


MEPHISTO: 


Cái tiếp sau sẽ dễ dàng hơn đấy, 
Nếu anh biết cách khử ôxy 
Biết sắp xếp đàng hoàng, biết phân loại, phân kỳ. 


SINH VIÊN: ' - ”.. 


Nghe mọi điều, tôi thấy mình ngốc ơi là ngốc, 
Như có bánh cối xay quay cuồng trong đầu óc.' 


MEPHISTO: 


1950 


1855 


Sau đó, trước khi lao vào những thứ khác linh tinh, 
Anh phải dấn thân vào môn học siêu hình! 

Anh phải cố dùng tâm linh lĩnh hội, ':'`' :-:' 
Những gì mà óc người không tài nào hiếu nổi; - ` 
Phải có sẵn trong tay những từngữ hàohoa -:“ 
Để nói về cái gì thì vào được, cái gì phải bật ra. 
Nhưng trước hết nửa năm đầu ăn học "- 
Anh phải biết ghép mình vào khuôn vàng thước ngọc; 
Anh phải lên lớp đúng năm tiếng mỗi ngày - 
Hễ dứt tiếng chuông là có mặt tại đây! 
Trước khi dự giờ phải dày công chuẩn bị 


z ^^ © 4 


Từng mục, từng chương, anh phải nghiên cứu kợ,° 
to — Để sau đó để đàng trong việc nhận thức ra 
Rằng thây giảng y sì như trong sách giáo khoa; 
Mặc dù vậy anh phải chăm ghi chép, 
Như thể có Chúa thiêng đang đọc cho anh viết! 


SINH VIÊN: 
Việc đó thầy khỏi phải đặn tới hai ai lân 

16s Tôi biết rõ rồi, nó ích lợi thiết thân. bố lội 
Vì những gì ta có được bằng mực đen trên giấy trắng 
Ta có thể mang về nhà, mà không cần lo lắng. 


3 vn. 
x + lộ 


MEPHISTO: 
_ NNƯNG anh hãy chọn một khoa đi! 


SINHVIÊN. ˆ...  - -: 
Cái khoa pháp _ kia tôi chẳng thích thú Bì 


MEPHISTO: | .. s 
1970 Ta không trách ki vềêđiểuđó . -..  -- ')- 
Môn học này ta đâu có lạ 
Luật lệ và pháp quyền x 
Như chứng bệnh kinh niênt .c 
Từ thế hệ này sang thế hệ khác, căn bệnh cứ lưu truyền 
1975 — Nó lây lan từ xứ này sang xứ nọ. 
Lý trí thành gàn đở, điều tốt thành tội nợ; 
Khốn nạn cho ta, lớp con cháu sinh sau! 
Cái quyển tự nhiên ta có được từ tiếng khóc ban đầu, 
Đáng tiếc chẳng còn ai nói tới! 


SINH VIÊN: 

1990 Nhờ thây, nỗi kinh tởm của tôi cảng tăng lên gấp bội. !/ 
Thật phúc cho ai được thầy đã dắt dìu! 
Lòng tôi đường như thấy xiêu xiêu 
Muốn = tâm mm cứu khoa thần "” ý b¿ 


MEPHISTOQ: - _ Và. cớ lÔ 
Tôi không „ dẫn _. vào o lâm kẻ .. 
Nhưng cái điều liên quan đến khoanày  - 


1995 Lại chính là: ta muốn tránh lầm đường, thực cũng 


khó lắm thay. 


[83] 


[84] 


Bởi lẽ, thuốc giết người được giấu ngâm trong đó 
Lẫn với thuốc cứu người, khó lòng phân biệt rõ. 
Tốt nhất là ở đây anh chỉ học một sưởi, 

Nhất nhất theo thây từng chữ, từng lời. 

Tóm lại là, anh cứ dùng Lời mà tiến thủ 

Rồi ảnh sẽ đi qua nơi cổng vào kiên cố 

Bước tới đền Xác thực mà thôi, 


SINH VIÊN: 


Nhưng ý niệm phải có ở trong Lời. 


MEPHISTO: 


1995 


2000 


Đúng rồi! Nhưng tội chí hành hạ mình khốn khổ; 
Vì, cứ ở đâu thiếu ý niệm, „It sử 

Thì ở đó đã có Lời chiếm chỗ 

Dùng Lời để cãi nhau mới thỏa chí đã đời, 

Một hệ thống được dựng lên nhanh chóng, cũng bằng Lời, 
Và bằng Lời, ta rất dễ xui người đời tin cậy, 

Một Lời được nói ra, anh sẽ thấy 

Chẳng ai dám cướp đi một chút xíu mà lo. 


SINH VIÊN: 


Tôi hỏi quá nhiều, xin thầy thứ lỗi cho.  .: 

Nhưng vẫn muốn phiên thầy thêm chút nữa. 

Thây có thể ban cho tôi một đôi lời dạy dỗ 

Cả về môn y học hay không? 

Ba năm trời, thời gian ngắn quá chừng, _ 

Mà, Chúa ơi! Cánh đồng thuốc lại mênh mông quá đỗi. 
Giá được thây chỉ đường, mách lối 

Thì cuộc hành trình cảm thấy đỡ gian nan. 


MEPHISTO (nói riêno): 


2010 


2015 


1a đã chán ngấy rồi giọng học giả khô khan, 

Thôi, giờ ta lại quay về đóng vai anh quỷ sứ. 

(Nói to) 

Nội dung môn y học muốn hiểu ra, cũng dễ, 

Thế giới nhỏ, thế giới to, khi anh học qua rồi, 

Thì quên phéng nó đi, 

Phó mặc nó cho Trời. ` 

Làm khoa học mà lượn quanh chỉ uổng công phí sức, 
Mỗi người chỉ nên học cái gì mình học được; 


Nhưng người nào biết nấm lấy thời cơ, 
Người đó mới là kẻ tài ba. 
Anh là một chàng trai, trông cũng ra đáng lắm, 
so — Và chắc anh không thiếu lòng dũng cảm, 
Nếu anh tin vào chính bản thân mình 
Thì người đời rồi cũng sẽ tin anh. 
Và nhất là, anh phải học cách nuông chiêu phụ nữ; 
Họ đau trăm ngàn thứ, 
2s — Luôn thởngắn than dài, 
Điều trị ở một nơi là họ sẽ khỏi ngay. 
Và nếu anh phân nào tỏ ra mình quân tử 
Thì tất cả đàn bà sẽ nghe anh chui vào trong chiếc mũ. 
-._ Anh phải chưng ra học vị để trước hết họ tin rằng: 
z0 — Anh hơn hẳn nhiều người bởi tài nghệ tuyệt trần. 
_ Rồi, để chào mừng họ nhiệt thành, anh sờ lắn đủ thứ, 
Nơi kẻ khác bao năm chỉ mon men do đự; 
Phải biết cách bắt mạch sao cho thật địu dàng, 
Ánh mắt đón đưa thật tình tứ nông nàn, _ 
23s Rồi đưa tay ôm eo lưng thon thảá,. 
Như thể muốn thử xem cô ả 
Thắt đáy lưng ong, dây buộc chặt hay chưa. 


SINH VIÊN: 
Môn này hay hơn cả, thưa tôn sư! 
Ta còn thấy được cái Ở đâu và Vì Sđ0, Hàn: chán ngán. 


MEPHISTO: TIA - 

Anh bạn quý mến ơi, 

Mọi lý thuyết đều là mầu xám 

KH có cây vàng "HN Đủ là mãi mãi tươi xanh. 


SINH VIÊN: c.. 

Thú thật với thầy, - là 

24g — Tôi như người vừa qua giấc mộng lành 
Thây có cho phép tôi được có lần trở lại = 
Để thụ giáo đến tận cùng sự uyền thâm, "m= „. ¬ 


MEPHISTO: l4 8 Sm S ' 
— ở .... 


SINH VIÊN: 
Nhưng thưa thây, tôi chẳng thể về không, _ [85] 


24s Sổ lưu niệm của tôi xin trình thây hạ cố, 
Mong thây gia ơn ghi cho tôi vài chữi 


MEPHISTO: 
Sẵn lòng! 
(Viết rôi trả lại cuốn sổ). 


SINH VIÊN (đọc): 
Ngươi sẽ được như Chúa 
Biết được điều Hay và điều Dở.) 
(Kính cẩn gấp sách lại uà cáo lui) 


MEPHISTO: : 
Hãy theo lời khuyên cao quý tự ngàn xưa. 
Lời của Rắn là bà côtađó.  _... :.. 
Hỡi kẻ sinh ra giống ảnh hình của Chúa 
050 Sẽ có ngày ngươi khốn khổ, lo âu! 
(Faust bước ra) 


FAUST: 
Bây giờ ta đi đâu? 


MEPHISTO. 
Xin tùy ông lựa chọn. 
Trước thăm Thế giới con, sau thăm Thế giới lớn. 
Ông theo học trường đời bằng cái thú tiêu dao, 
Thật ích lợi biết bao và vui thú biết bao! 


FAUST: 


345... Nhưng mà, cùng với bộ râu dài theo năm tháng, 
Ta đâu có quen một lối sống nhàn cự, phóng đãng. 
Cuộc thử nghiệm này chắc sẽ thất bại thôi; 
Ta chưa quen cách ứng xử với đời, 
Trước mặt mọi người, ta 
60 Chắc rồi đây ta sẽ luôn | 


cảm thấy sao mình còn bé bỏng, 
ủng túng. | 
MEPHISTO: " 
Ông bạn ơi, mọi việc sẽ êm xuôi; 
Chừng nào ông tự tin Ông sẽ biết mùi đời. 
FAUST; 


[86] Nhưng ta ra khỏi nhà bằng cách nào kia chứ? 


Anh để đâu ngựa, xe cùng tôi tớ? 


MEPHISTO: 
2œ — Ta chỉ cản trải chiếc áo này ra 
Nó sẽ đưa ta qua trời rộng bao la; 
Nhưng trong cuộc viễn du quá táo gan như thế, 
Ông không nên đem theo nhiều hành lý. 
Một ít không khí nóng tôi chuẩn bị sẵn sàng? 
2o — Sẽ nâng ta lên khỏi mặt đất lẹ làng. 
Càng nhẹ người, càng lên nhanh, chóng tới, 
Xin chúc mừng ông đã bước vào đời mới! 


I87] 


`.ỷ—_—__Ƒ H7 Ơn - 2" ơn “sa* 


QUÁN AUERBACH Ở LEIPZIG 


Một bữa nhậu của những chàng 0ui tính. 


FROSCH: 
Không ai thèm uống ư? Không đứa nào cười à? 


Được, tao sẽ cho tụi bay mặt cứ chảy mãi rai 
20785 — Mọi khi thì bừng bừng lửa đuốc, 
Mà hôm nay Íu xìu như rơm ướt. 


— BRANDER: 
Tại mày thôi, chẳng đưa ra được thứ quỷ quái gì! 
Không có trò tục tĩu, chẳng có chuyện ngu si! 


FROSCH (trút một cốc rượu lên đầu bạn): 
Thì đây, cả hai mày có cải 


BRANDER: 
Đồ chó mái 


FROSCH: 
80 Mày muốn gì được nấy, rõ sướng ghê! 


SIEBEL 
Đứa nào cãi nhau hãy xéo ra cửa kia! 


'VÀO, anh em ơi, uống cho say, hát ch ñ 
Hô la, hô la, hốt ÿ, hát cho vang lỏng ngực! 


ALTMAYER: 
Trời ơi, tao chết mất! 
[88] Cho tao tí bông! Nó hét thủng màng tai! 





Quán Auerbach ở Leipzie, khắc cỗ theo tranh của Andreas Lindenschmiảl 


SIEBEL: 
2085 — Trần nhà có rung thì thiên hạ mới hay 
Cái giọng trầm chứa chan bao sức mạnh. 


FROSCH: 
Phải rồi, ai khó chịu thì xéo luôn cho rảnh! 
AI! tara, lara, la! 


ALTMAYER: 
AI tara, lara, lai 


FROSCH: 
A! Các cổ họng đã bắt đúng giọng rôi! 
(Hát) 
2030 Hỡi đế quốc Roma thần thánh mến yêu ơi, 
Sao đến tận ngày nay mi vẫn còn đứng đó? 
BRANDER: 
Xì! Lại ca khúc chính trị rồi! Bài hát này quá đởi 
Một khúc ca khốn khổi 


Ởi, ơn Chúa, cứ sáng ra, [89| 


[90] 


2085 


2100 


FROSCH (”át): 


hải lo cho đế quốc tre 

xem đấy là phư 
mạn —. làm ln chẳng phải làm thủ tướng. 
Nhưng ở đây bọn ta lại cân có thủ lĩnh = chơi; 
Chúng ta phải bầu một vị giáo hoàng thôi 
Tất cả bọn ta ngồi đây đều biết rõ 
Bản lĩnh nào làm nên người quân tử. 


Ta chẳng P 


Nàng họa mi ơi, hãy cất cánh bay caot) 
Đem đến người ta yêu ngàn vạn lời chào. 


SIEBEL 


Đừng có hỏi với chào! 
Tao không nghe chuyện đó. 


«1 s .. :'Ế 
.Ằ là 


FROSCH. - | 


2105 


SIEBEL 


2110 


2115 


PRANDER (đấm taụ lên bàn): 


2120 


Tớ chào người tớ yêu, lại còn hôn nữa chứi 

Cậu không sao ngăn cản nổi tớ đâu! 

(H4L): 
Mở cửa ra, đêm về yên tĩnh quái jếc 
Mở cửa ra, người yêu đợi lâu rồi. ;- ˆ r 
Đóng cửa vào,cho đến sáng;em ơil.:-..... 


Phải, cứ hát đi, cứ việc ngợi ca, tâng bốc nói : '. ï 
Rôi sẽ đến lúc ta không nhịn được cười,.. 

Nó đã xó mũi tao, nó sẽ gat mày thôi. 

Lm người yêu nhất của nó ư? Ma nào mà chẳng được! 
Nơi ngõ tắt đường ngang, ve nó là xong tuốt!.. '-. 
Con đê già từ núi Bock trở vẻt° 

Cũng Chúc nó ngủ ngon với cái giọng be bel 

Liuống chỉ, một gã trai ra tuông, thịt xương đều tốt cả, 
Thì quả là quá xôm với một người như ả 
Cho nên, ngữ ấy tao chẳng thèm chào hỏi chỉ phí lời, 
Tao chỉ muốn ném tan cửa kính của nó thôi! 


Chú ÿ Chú ý này! Tất cả nghe tớnói! - 
Ai cũng biết tớ là tay lọc lõi; ¬a 
Ở chỗ bọn ta có lắm kẻ si tình, ¬ 


Đúng phép ra, ta phải hết sức mình 
Để tặng họ một đêm lành, ngây ngất, 
Chú ý nào! 
Đây là một bài ca mới nhất! 
22s — Tất cả hãy hát vang điệp khúc thực hùng hôn! 
(Anh ta hát) 


2130 Chuột ăn phải bả cô nhà bếp, 
Cảm thấy trần gian biết bao chật hẹp, 
Khi bụng căng phỏng một khối tương tư. 
ĐỒNG CA (hát to): 
Khi bụng căng phông một khối tương tư. 
BRANDER: 
Chuột lao tứ tung, lao lên lao xuống, 
2135 Thấy vũng nước nào cũng nhao vào uống, 
Cào cắn khắp nhà, sôi máu, nổi xung, 
Cũng chẳng ích gì, phí sức, uống công; 
Khiếp đảm, hãi hùng, nhảy lên chới với 
Cơn vật khốn cùng không sao chịu nổi, 
2140 Khi bụng căng phỏng một khối tương tư. 
ĐỒNG CA: P Đệ 9 #4 
Khi bụng căng phông một khối tương tư. 
BRANDER: 
Sợ quá, ban ngày, chạy ngay vào bếp, 
Rơi vào bếp lò, giãy giụa rồi chết, 
Chuột thở hắt ra, thảm thiết lìa đời. 
2145 Cô đánh bả kia thấy thế còn cười: 
A ha, a ha, mi còn huýt gió 
Cái lỗ cuối cùng dành cho mi đó, 
Khi bụng căng phỏng một khối tương tư. 
ĐÒNG CA: 


Trong nhà hầm có chàng chuột cống, 
Mỡ béo, bơ ngon tha hỗ vui sống, 
Cái bụng ngày ngày vỗ béo to phè, 
Chẳng kém gì ngài tiến sĩ Luther. 


Khi bụng căng phỏng một khối tương tư. 
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SIEBEL: 


2150 


Phường nhạt nhẽo, thế cũng vui thích được! 
Đánh bả giết lũ chuột đáng thương 
Mà cứ xem như điệu nghệ phi thường! 


BRANDER: 


Dễ với cậu, chuột hưởng nhiều ân huệ? 


ALTMAYER: 


2155 


Đúng rồi! Gã hói đầu, bụng phệt 


Bất hạnh vì tình khiến gã dễ cảm thương; 
Nhìn con'chuột chết trương 

Gã thấy hình ảnh kia sao giống mình y hệt! 
(Faust oà Mephisto cùng xuất hiện) 


MEPHISTO: 


2160 


2165 


Theo tôi, điều trước hết, 

Tôi tìm nơi vui thú dẫn ông vào, 

Để ông thấy đời thật dễ sống m bao. 

Với dân chúng ở đây : : 

Thì ngày nào mà chẳng là ngày hội. 

Một chút ít khôi hài và tấm lòng xởi lởi 
Đủ để mỗi người cứ xoay tít vòng quanh, .. 
Như những chú mèo con đùa giỡn với đuôi mình. 
Nếu họ không phải đau đầu khổ sở, 

Và chủ quán tiếp tục cho chịu nợ, 

Thế là họ khoái đời, phởn chí, chẳng lo âu. 


BRANDER: 


2170 


Đám người này mới đến từ xa, 
Xem cung cách lạ lùng của ã È ác hư 
Là tớ đây đủ rõ. 


Họ đến đây mới ngót một giờ thôi 


FROSCH: 


Cậu có lý đấy! - 
Ôi, tôi ngợi ca thành Leipzig của tôi! - 
Nó là một Paris nhỏ bé và đào tạo con người!©) 


SIEBEL: 


Nhưng theo cậu, cánh lạ mặt kia thuộc hạng nào đã chứ? 


——————^ 








FROSCH: 

Thôi, chuyện này để tới 

Chỉ cần một cốc rượu đây là mọi chuyện xong xuôi, 
2s Tớ sẽ moi ruột, moi gan họ, dễ thôi, 

Như trò nhổ răng cho lũ Nhóc. 

Họ có vẻ là đám người quý tộc, 

Trông ra bộ bất bình và khinh khính, vênh vang. 


BRANDER 
Tớ cược đây! 
Họ là bọn buôn hàng, 
Vẫn hò hét bán rao ngoài bãi chợi 


ALTMAYER: 
Có thể như vậy đó. 


FROSCH: 
2gp Nào, để tớ trêu cho bọn họ một phen! 


MEPHISTO (nói riêng tới Faust): 
Ô, cái đám dânhèn,  -: . 
Chẳng bao giờ đánh hơi ra quỷ sứ, 
Ngay cả khi bị quỷ ma tóm cổ. 


FAUST: 
Xin kính chào các vị! 


SIEBEL 
Không dám! Xin chào lại quý nhân: 
(Liếc nhìn Mephisto uà nói nhỏ) 
Ó, thằng cha kia sao thọt một chân? 


MEPHISTO: ch co | 
Chắc cho phép chúng tôi được ngôi cùng các vị? 


2185 
Ở đây không thể có nối một bầu rượu quÝ, 
Thôi thì có bạn hiển, cũng khuây khỏa Ít nhiều. 
ALTMAYEE: | 
Xem ra ông là người được IMG"6 chiếu. „ 
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FROSCH: 
Hắn các vị rời Rippach quá khuya, giờ mới tới? 
2190 Chắc trước khi đi còn cùng ông Hans ăn bữa tối?0 
MEPHISTO: 
Không, hôm nay chúng tôi chỉ qua cửa, không vào! 
Bữa trước chúng tôi đã có dịp tâm giao. 
Ông Hans kể nhiều về anh em môn phái, . 
Nhờ chuyển đến mỗi ông nhiêu lời chào thân ái. 
(Y cúi chào trước Frosch) 


ALTMAYER (nói nhỏ): 
295 — Trò của cậu! Hắn biết tổng rarôil ' 


SIEBFL: | 
- Một thằng cha ma mãnh! `... ~ 


FROSCH: 
Hãy tu đấy, tớ sẽ còn tóm hắn! 


_MEPHISTO: s hnn  c 


Nếu tôi không lắm, khi chúng tôi mới đến ' 
Đã được nghe giọng đồng ca điêu luyện. 
Nhất định rồi, hát dưới mái vòm kia, 

200 Tiếng hát ngân lên, đội lại, thật điệu kỳ. 


FROSCH: 
Nhờ, chừng ông cũng là một danh ca có lạng 


MEPHISTO: 
Ô không! Hứng thú thì nhiều, mu tài có hạn. 


ALTMAYER: 
Xin ông cho nghe thử một bài! 
MEPHISTO: | : 
Muốn bao nhiêu cũng chiều ý các lái 


SIEBEL 
Nhưng phải mới toanh, chưa bóc vỏi 


TT ~- 


MEPHISTG: 
Chúng tôi từ Tây Ban Nha vừa trở về xứ sở, 


2205 
Đó là một đất nước tuyệt vời của rượu, của hát ca. 
(Hát) 
Ngày xưa có một ông vua/!) 
Nuôi con bọ chó rõ to - 
FROSGH: 


Bọ chó! Bọ chó! Các cậu nghe thấy chứ?: 
2p — Vị khách bọ này mới sạch sẽ, thơm tho. 


MEPHISTO (4t): 
- Ngày xưa có một ông vua 
Nuôi con bọ chó rõ to, 
Vua mến, vua thương con bọ 
Như quý, như yêu hoàng tử. 
2215 Vua liền cho gọi thợ may, 
. Thợ đến, vua truyền: - bớ thợi 
Mau cắt áo cho ông Bọi 
Cắt quần cho ông Bọ ngay! 


BRANDER: 
Nhưng chớ quên căn dặn lão thợ may, 
2220 Phải đo chính xác, may đúng cỡ, 
- Nếu lão muốn đầu không lìa khỏi cổ 
Thì cái quần không có được nếp nhăn! 


MEPHISTO (hái): . 
Áo quân toàn lụa toàn nhung 
Bọ ta đàng hoàng thắng bộ, 

2258 — Áo đeo dải băng xanh đỏ, 

| Lại mang thánh giá trên mình, 

Được ban Bắc đầu bội tỉnh,. -. 
Được phong luôn làm thừa tưởng. 
Anh em nhà bọ rõ sướng 


2230 Đều thành quan lớn hoàng gia. ' -. - - 


Nhưng đám đức ông, đức bà 
Hoàng hậu cùng là cung nữ, 
Sống trong cung đình khốn khổ, 
Suốt ngày Bọ đốt, Bọ châm, _ | 
2235 Đốt đau, miệng vẫn phải câm, 


95) 
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Ngưa mấy cùng không dám gãi. 
Còn lù chúng ta, trái lại: 

Bọ chó mà đốt ta đây, 

Ta đập cho nó tan thây. 


ĐỒNG CA (hát 0ang): 
Bọ chó mà đốt ta đây, 
Ta đập cho nó tan thây! 


FROSCH: 
Hoan hôi Hoan hô! Bài ca rất tuyệt! 


SIEBEL: : 
Con bọ chó nào cũng đều đáng chết! - 


BRANDER: \ XẾY' vÝ NO * 
Hãy nhón ngón tay, tóm cổ chúng, băm vằm! 


ALTIMAYER - 3 h 4Ã đc... 
Tự do muôn năm! Rượu nho muôn năm! 


MEPHISTO ¬-. ". ... 


24. Để suy tôn tự đo, tôi sẵn sàng cạn cốc, :-:;›: 
Giá như rượu của các ngài ngon miệng hơn một chút. 


SIEBEL: 
Tôi không muốn nghe câu nói ấy nữa đâu!.. 


MEPHISTO: `... 

Tôi chỉ e ông chủ quán càu nhàu, --: bạ 2 
Nếu không, tôi xin thết các ngài thứ rượu ngon đặc biệt, 

20  lượu từ nhà hầm của chúng tôi rất tuyệt. 


* _Ñ Ni 


SIEBEL Ki cv say 
Cứ đưa ra, tội vạ:có tôiđây. -;::: -. :¿‹ 
FROSCH: 


Ông đưa đến được một ly rượu đẩy, .-:: 
Chúng tôi sẽ khen ông tài giỏi. siết 
Nhưng có điều, rượu nếm thử chớ nên ít ỏi, 

Vì muốn phán xét xem có phải rượu thơm ngon, 


' : ' gian:  _ả......®“ 
Ả - ~- 


„øs Phải cho tôi được uống đây môm, 


ALTMAYER (nói nhỏ): 
Họ người vùng sông Rhein, mình nghĩ vậy. 


MEPHISTO: 
Kiếm cho một cái khoan 


BRANDER: 
Làm gì bằng thứ ấy? 
Dễ ông có thùng rượu đặt trước cửa ra vào? 


ALTMAYER: 
A, chủ quán có một hòm dụng cụ ở phía sau: 


MEPHISTO (cẩm lấy chiếc khoan, hỏi Frosch): 
260 Nào,ông muốn thứ rượu nào, ông bạn? 
FROSCH: Lai 

Ông bảo sao? Chả lẽ rượu gì ông cũng sẵn? 


MEPHISTO: `. 
Xin cứ tự do, ká N thích mỗi người... | 


9iyt S0 SA) đ/b vộ GIVN Tu and, 


A hai! Chưa chỉ Sản đã liếm môi rồi. 


FROSCH: _ . .. 
Được, nếu được chon tôi thích r rượu vùng sông Rhein 
thơm mát, 


295 — TỔ quốc ban cho. xứ sở này những gì ngon lành nhất. 


MEPHISTO (khoan một lỗ uào mép bàn, nơi Frosch ngồi)... y+ :¡. 
Cho xin tí sáp ong để làm cái nút chai ...; 

ALTMAYERI: thầện thi QC v00 mhưn 
A, toàn mánh khóe bịp đời. "....... 

ĂG.: 1c. cu ảỶ.. a ..... n6 

MEPHISTO (oới Brander):` 

Thế còn ông? _NG 3 
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° BRANDER: 


xo % 
© 


' + 


lại *s›` ° 





Quán Auerbach ở Leipzie, tranh của Peter uon Cornelius (1784-1867) 
Bảo tàng nghệ thuật thành phố Disseldorƒ 'aØ 


Tôi khoái rượu sâm banh, 

Nhưng phải thứ rượu lên hơi thực mướt! 

(Mephisto khoan uào mép bàn, một người lấu sáp làm nút bịt 
0ào các lỗ khoan) 


BRANDER: 

270 lôi không sao bài trừ được thứ hàng ngoại quốc, 
Đối với chúng tôi, vật lạ của ngon thường ở tít mù khơi. 
Bọn Pháp thì dân Đức chúng ta chẳng ưa rôi, 
Nhưng vang Pháp, dân Đức thường thích uống. 


SIEBEL (khi thấu Mephisto đến gẵn chỗ mình): 
Phải thú thực, tôi khôn 


6 ưa thứ rượu chua như giấm, 
2275 Hlãy mang cho tôi 


thứ dịu ngọt, êm say. 
MEPHISTO (khoan): 
Vậy ông tức khắc được uống rượu Tokay.t 


ALTMAYER: 
Không, hãy nhìn thẳng mặt tôi! 


Chớ đùa dai như thế. ~. 


MEPHISTO: 

Đâu dám! Đâu đám! Với những người cao quý 
sạ›, Làm thếe quá liễu lĩnh, thưa ông. 

Nào, xin các vị hãy cứ nói thắng thừng! 

Các vị uống rượu gì để tôi còn thết đãi? - 


ALTMAYER: 
Rượu gì mà chẳng được! Đừng lắm lời, hỏi mãi! 
(Sau khi đã khoan xong cái lỗ uà bịt nút sáp) -.... + 


MEPHISTO (oới những điệu bộ kỳ cục): _ 
Giàn nho mang quải . 

2295. Dê đực mang sừng; 

- Rượu nho béo bổ,,. ':.' 
Thân nho là gỗ, 
Gỗ nho là bàn, 
— Bàn có rượu VangE,.:2'/...) .:- ˆ 
Hãy nhìn, hãy tin :..--. 
Thiên nhiên thế đấy! 
Ở đây được thấy 
Một chuyện thân kỳ! 
Nào, các vị mở nút ra 
zg — Và hãy thưởng thức đi 


&Q Sr lấể v coi” li 


TẤT CẢ (mở mút, mỗi người thấu thứ rượu mình trong ước chả 0ào 
cốc của mình): - 

AI Cái giếng tuyệt vời, rượu tuôn như suối chảy! 
MEPHISTO: 

Các ngài hãy coi chừng, 0” 

Chớ có để giọt rượu nào rơivãi : : 
TẤT CẢ (uống liên tục, hết cốc này đến cốc khác; hát): 

Lũ chúng ta khoái ơi là khoá, :¿- '-7--': 

Như năm trăm lợn nái! Sướnổ như điên! ' - hài 


MEPHISTO: ã. 
Dân chúng được tự do, kìa ông hãy nhìn xem, -. : : 
29s Họ mới hả hê, thoải mái làm sao chứi [99] 


mm 


xjˆun Thêm, 
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FAUST: 
Nhưng ta có hứng thú 
Rời ngay khỏi nơi này! 


MEPHISTO: 
Ấy chết, đừng! 
Xin ông chú ý cho, giờ mới đến trò hay: 
Thú tính của con người sẽ lộ ra kỳ thú. 


SIEBEL (uống, uô ý để rượu chảu xuống đất, lửa bùng lên): 
Ôi! Cứu tôi với! Địa ngục cháy rồi! Lửa! Lửa! 


MEPHISTO (khấn lửa): _ 
20 Hỡi nguyên tố thân tình, lạc xin Nai bình hyện 
(Với cả bọn) 
Lần này, lửa thanh trừng mới nhỏ gi0 đâu tiên. 


Tà CÓ : 


SIEBEL: _ _ mu Thi 
Thế là nghĩa lý gì? Đợi đấy! ( Các nguồi rồi trả giái 
Chắc chưa biết bọn ta „ gi trò đó hả? . 


øI J0) (là ị SU chị 
_ FROSCH: cáfc Sàn 1Á ©) 
Xö chúng ta lần nữa thì cứ việc liệu hôn! ' 
Khi)” Nh. đo Sm SA” 0 'HIẾ 
ALTMAYER: "hố 
20s Tớnghi, ta cứ để yên mặc lk lợn. họ chuồn 
J4 n6... 5ˆ... .... .. Tớ. twt' HÁN si: VY "nã 


SIEBEL: ~ 
Thế nào, ông? Sao lại dám to gari lớn mật, 
Định tới đây để giở trò ma thuật? 


MEPHISTQ: H n1 M9) Bà hểng 
Im đi, hỡi cái thùng chứa rượu chẳng ra hỏn! 


SIEBEL: sứ nề tủ ự " =-. ":... EU + Sỹ ứng 3 
A, còn ngươi, đồ rế rách chổi tuy: Si TP s0 Ú 
.. còn dám ”- cần sinh sự?+ ;!-‹. 2í SỐ 
BRANDER: | `. 
+0 ĐỢI .. " Mở - tên này nhừ tửi si. 


, _#' “ã M . Ông 
- 1.4 Bo, ;Ñ TẾT ".- LÊ Tôi IẾC Tuáy TIẾP S0.. 


ALTMAYER (rút một nút sắp ra Khỏi bàn, lửa phun ngay uào người): 
Cháy! Tôi bị cháy, các cậu ơi! 


SIEBEI | 

Lại trò ma thuật rồi! 8. 
Thằng cha này sống ngoài.vòng luật pháp! 

Đâm cho hắn chết không kịp ngáp. 

(Tất cả rút dao ra, xông đến Mephisto) vé TÔ 


MEPHISTO (ơới điệu bộ tran nghiêm): 
Áo huyền ảnh, ảo huyễn lời, 
. Biến tâm tính, biến chốn nơi! 
2315 Ai ở đâu, ở đó thôi! : 
(Mợi người sững sờ dừng cả lạt, nhìn nhau) 


ALTMAYRIE: : 
Tôi ở đâu đây: Xứ SỞ nào kia mà đẹp vậy! 


FROSCH: 
Ô, những đôi:nhol.Tôi thấy thật hay rhơ. 
va Tu : 
SIEBEL: "``... . 6S ca. - 
Ngay trong tâm by. ta keó nhưng chùnh nhơt. he 


s ". BU c3. : 


Đ Ề ˆ 


BRANDER: p ch! ? 
Còn đây, dưới giàn nho xanh lu 
Cây nho đẹp biết bao! Ô, trái nho này chín mập! 
(Anh ta tóm lấy mũi.Siebel; những người khác cũng luân phiên 


tóm mũi nhau 0à giơ dao lên) 


£ 


MEPHISTO (điệu bộ như trên. ~ - ï'¬ ` ` .- 
20 Nhằm to rồi! Thôi, hãy cất dải băng che mắt thọ _ 
Và các ngươi hãy nhớ vu , 


Quỷ trêu người ra saol :: ' | ý 
(Y cùng Faust biến mất. Đám trai rời nhau m)~ 


SIEBEL: ^ } ` #,,. nh ` 
Có chuyện gì thế nhỉ? 


ALTMAYEI: 
Sao kia? (101] 


_ ————————————_———_ 
Ca CS SG h c0 SÀNG ‹ớn 0 Am==m ve=dim simỀ..S —m-d. . SỔ SH SHUIÌNG mm 


FROSCH: 
Ô, hóa ra là cái mũi của mày? 


BRANDER (uới Siebel): 
Còn mũi cậu ở trong tay tớ đây! 


ALTMAYER: 
Như bị một cú đòn, chân tay run bản bật! 
2325 Cho mình chiếc ghế nào, kẻo không mình quy mất! 


FROSCH: l Tớ dựng 
Cậu nói đi, chuyện gì đã Xâyra? . .v., 
SIEBEL 
Thằng quái ấy đâu rồi? Nếu tóm được hắn ta,“ -, 
Hắn đừng hòng sống sót ra khỏi cửa! „, 1s ca 


ALTMAYER: " 
Chính tôi thấy hắn cưỡi chiếc thùng rượu nho - ê 
_ như cưỡi ngựa, 
20... Qua cửa sổ nhà hằm, cứ thế hắn bay đi - do 
Mà chân tôi lúc ấy nặng nhưch. - ,- - 
(Ngoảnh lại nhìn chiếc bàn) 
Chúa ơi! Nào, rượu vang còn chảy chứ? 


x rˆ£ ˆ ˆ 


° 


SIEBEL `. 

Chỉ là chuyện hão huyền, lọc lừa và đối trá. 
FROSCH: 

Tớ vẫn ngỡ mình được uống rượu hẳn hoi. 


BRANDER: 
33. Thếcòn những chùm nho, 


KT, 


` { 4 
. › 
1 


vậy chuyện ấy sao rồi? 


ALTMAYER: 
Hãy nói hộ điều này: chớ tin vào phép lại 


———————— ~ ———>—————— 
—— 
———- ——— 


BẾP PHÙ THỦY 


Trên một bếp lò thấp đang cháy đỏ đặt tmột chiếc oạc lớn. Người ta : 
thấu trong lần hơi bốc lên chập chờn ẩn hiện nhiều hình thù khác nhau. 


Một con khỉ cái ngôi cạnh uạc, hớt bọt, canh chừng không để sôi trào. 
Khi đực oà kñ khi con ngôi cạnh đó sưởi ấm. Trấn uà tường nhà 
treo đầu các đỗ gia dụng kỳ quái nhất của phù thủy. 
EAUST và MEPHISTO 


FAUST: Ýj.. “ha. `. ` 
Trò ma thuật điên rô, ta thấy mà ghê tớm. 
Chẳng lẽ nơi đây, trong cái cảnh nháo nhào hỗn độn 
Ta sẽ được mạnh lành, như anh hứa với ta? | 

z4o — Ta đâu cản lời khuyên của một mụ khom già? z 
Dễ thường cái trò đun nấu kia, nhuốc nhơ, tanh tưởi 
Lại có thể hóa thân ta trẻ đi ba chục tuổi? "¬ 
Và nếu anh chẳng có cách gì hơn, — 
Thì với ta, thế là thôi, mọi hy vọng chẳng còn: 

2g — Chẳng lẽ thiên nhiên hay tỉnh thần cao quý ' 
Mà lại không tìm ra phương thuốc nào cứu thế? 

MEPHISTO: "¬ 
Ông bạn ơi, giờ 
Có đấy! Có một P 
Khiến ông trẻ mãi ra - nhưng Ở 


thì ông ăn nói khôn ngoan, -. 
hương thuốc rất tự nhiên ở trần gian, 
pho sách khác, 


2gp — Đó là cả một chương khá lạ lùng, kỳ quặc. 
FAUST: " „ấ xxx... ..... 

Ta muốn biết nó ngay. ' . 
MEPHISTO: 


Được thôi! Phương thuốc ấy thếnày, : 


[103] 


[104] 





Tranh của Theodor Flosemann, 
dựa theo tranh của Peter uon Cornelius (1784-1667) 


Ông không phải mất tiền mất bạc, 
Không cần đến thây lang, cũng chẳng cần ảo thuật, 
Ông chỉ việc ra ngay nơi đồng ruộng làng quê 
Và bắt tay vào cày cuốc ngay đi, 

2355. Ông sẽ giữ được mình và bảo tôn trí tuệ 
1rong một không gian quần quanh và hạn chế, 
Ong chỉ dùng thức ăn không pha tạp nuôi mình, 
Sống như một súc sinh cùng với đám súc sinh, 
Không coi đó là thấp hèn, bất cập, 
Hãy tự tay bón phân thửa ruộng mình sẽ gặt, 

2360 Hãy tin tôi, phương thuốc ấy tuyệt vời Í 
Ông sẽ trẻ đi được tám chục tuổi đời, | 





FAUST: 


Ta không quen việc này, thoải mái làm sao được 
Khi phải cẩm lên tay cái mai hay cái cuốc, 
Cuộc sống tù túng kia không hợp với ta đây. 


MEPHISTO: 
3065... Vậy thì phù thủy phải ra tay. 








Ỏ ` 
U 


FAUST: 
Sao cứ phải cầu mụ già mới được? 
Đích thân anh không thể bào chế thuốc? 


MEPHISTO: 
Tôi không giết thời gian TM dNG Ma không. đâu! 
Trong lúc có thể xây xong ngàn vạn chiếc cầu. 
2o — Vả chăng, chỉ có khoa học với nghệ thuật không thôi 
sẽ chưa đủ, 
Việc luyện đan cần phải kiên nhẫn nữa. 
Phải tĩnh lặng tâm linh, cần mẫn tháng năm ròng, _ 
Thời gian chỉ tác thành cho men ủ thêm nông. | 
` Mà mọi thứ cần dùng cho thuốc quý _ 
z;s; — Đều rất mực lạ lùng và kỳ dị! 
Quỷ dạy cho phù thủy phép luyện đan, - 
Nhưng luyện đan thì quỷ chẳng biết làm. 
(Nhìn thấu mấy con uật) 
Kìa, ông xem, một giống nòi xinh t tươi đấy chứ? 
Đây là con hầu, kia là đứa ở. 
(Nói tới rất con UẬt) 
20o Bà chủ của chúng mm. đi ¬ vời không? 


[¿j... có 3 
`... .8./.! 


N HÙNG CON VẬT: 

Qua ống khói, 

Ra khỏi nhà, 

Chắc đang bận tiệc tùng! 
MEPHISTO: 


Thường rong ruổi bao lâu rỗi trở lại? 


NHŨNG CON VẶT: 
2s — Hễ chúng tôi hơ ấm chân là bà ta vẻ đấy. 


MEPHISTO (uới Fausi): 
Những con vật thật dịu đc ông thấy thế nào? 


FAUST: 
Trông chúng mới đáng tớm làm sao! 





MEPHISTO: | 
Ô, không đâu, nhưng tôi lại lấy làm thú vị, [105] 





[106] 





Khi cùng chúng chuyện trò như thế, 
(Nói uới mấu con uật) 
Nào, hãy nói cho ta hay 

49 Lũ búp bê tội nợ, 
Món cháo gì bọn bay đang khuấy đó? 


NHŨNG CON VẬT: 
Chúng tôi nấu cháo hoa bố thí kẻ ăn mày, 


MEPHISTO: 
Cái đám công chúng này chắc đông đảo lắm thay!® 


KHÍ ĐỤC (lại sẵn, sạ gẵm Mephisto); 
Nào, chơi trò súc sắc, 
2395 Hãy cho tôi thắng cuộc, 
Biến tôi thành giàu sang! 
Tôi nghèo xơ nghèo xác, 
Giá có tiền có bạc , _ 
lôi cũng thành người khôn. 
MEPHISTO. ". | 


' ` KEM. ly 

2400 — Con khi này chắc vô cùng thích thú 
Giá như nó được chơi trò xổ SỐ. — -:/ 
(Trong khi đó lạ khị C0: 0ẫ 


kự x Đã ) l2 


ñ TiỘt quả cầu lớn ra đùa niehịch) 
KHĨ ĐỤC; _ 


Đây là thế giới, 
Lăn vòng sớm tối, 
Khi giáng, khi thăng 
Kêu như thủy tinh - 
Rất là dễ với 
Bên trong của nó 
ông tuếch cả thôi, 
hỗ này Óng ánh 
Chỗ kia tạng ngời: „ 
2410 Ta sống đời đời! 
Con trai của ta 
tÍãY tránh chợ xi 
Ông con sẽ chết 
Dấy là đất sét 
2418 Sẽ vỡ tan tành. 


2405 


MEPHISTO: 
Cái rây bột kia để làm gì trong bếp?t? 


KHỈ DỤC (lấy cái râu xuống): 
Để ta mau nhận biết 
Nếu như mi là kẻ cắp tới đây. 
(Đến bên khỉ cái, cho nhìn qua cái râu) 


Này, hãy nhìn qua rây! 
2420 Nếu nhận ra kẻ cắp 

Mụ có dám vạch mặt 

Gọi tên nó ra không? 
MEPHISTO (đến sẵn bếp lửa): 

Thế còn cái nôi? 

KHÍ ĐỰC VÀ KHÍ CÁI: 

Đỏ ngốc nghếch dởhơ! - 

Cái vạc không hay, - | 
2425 Cái nổi không biết! 
MEPHISTO: 

Đỏ súc sinh láo toét!  'ˆ - 
KHÍ ĐỤC: 

Thì cảm lấy quạt này, 

Và ngồi xuống ghế đây! 


(Nó ép Mephisto ngôi xuống shô) 


FAUST (suốt thời gian đó đứng trước một chiếc gương; khi thì tiễn lại 
cắn, lúc lại lùi ra x8): 
_Ta nhìn thấy gì kia? Một hình ảnh thiên thần 
⁄430  — Mà lại hiện ra trong tấm gương ma thuật!) 
Ôi Tình yêu, cho ta mượn đôi cánh bay nhanh nhất, 
Mau đưa ta đến với nàng ngay! 
Ô, nếu ta không đứng yên tại một chỗ thế này, - 
Nếu ta muốn bước chân lại gần nàng hơn nữa, 
2⁄35 — Ta lại chỉ thấy nàng trong nhạt nhòa sương phủ! - 
- Ôi, một ảnh hình đẹp nhất của mỹ nhân: 
Có thật thế chăng, nàng đẹp tuyệt trần? 
Nhìn tấm thân diễm kiểu nằm kia ta như thấy 
Tinh hoa của mười phương cùng tụ về nơi ấy. 
40 — Vẻ đẹp nhường kia lẽ nào lại có Ở trần gian? 


[107] 


Nà, 


MEPHISTO: °5 
Tất nhiên, nếu Chúa phải sáu ngày khốn khổ nhọc nhần 
Để cuối cùng tự khen rằng: đẹp quái 
Thì chắc Ngài đã tạo ra được cái gì kha khá.  -:...;,.. 
Đấy, ông cứ xem đi cho sướng mắt, sướng lòng, 

24s. Một báu vật giống trong gương tôi sẽ kiếm cho ông. 
Thật phúc cho ai làm hôn phu tốt số N.. 
Rước được mỹ nhân về làm vợi ồ 
(Faust oẫn tiếp tục nhìn uào gương. Mephisto nieả người trên 
§hế bành, tau phe phẩu quạt, nói Hến) 
Ta đây, như một đức vua chễm chệ trên ngôi, 
Quyền trượng nắm trong tay, đâu chỉ thiếu kim khôi. 


lạ (.x> 
4 


"j ' 


NHỮNG CON VẬT (cho đến lúc đó uẫn nhảy nhói, làm những động tác 
kỳ dị, nhốn nháo, giờ trang đến cho Mephisto mội chiếc uương miện, 
cùng nhau la hét): Z ÂN djdỢ | 
2450 Dám xinngàihacố _ : " 1. 

Gắn giùm chiếc kimkhôi .ˆ ” 

Bằng máu và mỏ hôi!t) " 

(Chúng khiêng chiếc mũ, lóne hạn lóng ngóng, đánh rơi uỡ làm 

hai, mỗi con cầm một mảnh, chạy nhảu quanh phòng) 

Ôi, thôi, vỡ rồi! _ 

Chúng tôi nói, 

Chúng tôi coi, “Ai JÉy 

Chúng tôi nghe, - 
2455 Chúng tôi phép vẫn thôi.) 


PFAUST (ẩn đứng trước gương): - - Ð th na Si, 
Ôi, khổ ta rồi, ta phát điên lên mất -..- .-.+-. 


N3 si An | 

MEPHISTO (trở lữ uật: ” - ¬-_- ' "`... 

Ta.cũng thấy đầu óc mình Váng vất. _ 

. >>"... 

NHŨNG CON VẶT: ph $Ớ so tấn VÔ SỦi NA đàu cà 

Nếu chúng tÔi gặp may, Tàn SP `. «“.. 

Nếu mọi cái đều hay, :-.-.'- -:-.., -: 
2460 Thì đó là tư tưởng. Ê- sát 0a 00/7 
FAUST (như trên): j Vy 7 Thuột: se", augft ti nh Mù lui: ® tà) sen 


Ôi lòng ta lửa bùng cháy lên rồi! - DU, 
[108] tỉãy mau mau rời khỏi chốn này thôi! Ô ::- 


"~ 





MEPHISTO (uẫn tư thế như trên): 
Thôi thì, ít nhất ta cũng nên thú nhận 
.. Rằng bọn họ là thi nhân thành khẩn.C | 
(Con khỉ cái ngôi canh oạc, sơ ý để cháo trào ra; một ngọn lửa 
bùng lên cao, thoát ra theo ống khói. Mụ phù thủy qua ống khói 
trở uê, chui qua lửa, kêu thét thất thanh) 


PHÙ THỦY: 
sọ; — Ốilối!ốiốI! 
Con vật chết toi! Con lợn khốn kiếp: 
Vạc cháo không canh, để bà cháy hết 
Trời tru đất diệt con vật chết toil 
(Nhìn thấu Faust oà Mephist0) 
Cái gì thế kia? 
2470 Bọn mi là ai? 
Bọn mi muốn gì? 
Vào đây làm chỉ: 
Hỡi lửa địa ngục 
Thiêu đốt chúng đi! 
(Mụ cầm ngay lấu cái muôi 0uục 0oào uạc cháo, hất tung những ` 
giọt lửa oễ phía Faust 0à Mephisto uà các con tội. Chúng kêu 
rên thảm thiết) 


MEPHISTO (câm ngược cái quạt lạt, lấu giá quạt đập 0ỡ các bình, nổi, 
chai lọ): 
2475 - Này tan này! Này vỡ này! 
Này cháo này! 
Này bình này: 
Thật khoái trá thay 
Ta đây gõ nhịp 
Theo nhạc của mày 
430, — Cái đồ thối thây: 
(Trong lúc ấy, tụ phù thủy dâu tức giận 0à sợ hãi lùi lại) 
Không nhận ra ta ư? Con khom già! Khốn kiếp: 
Chủ mi đây, sư phụ đây, tại sao mi không biết? ., 
Ai cản đường ta, ta sẽ đập tan tành, 
Nghiến vụn xác mi cùng lũ khỉ yêu tinh: 
24,5 Trước tấm áo đỏ này, mi không còn kính trọng? 
Mi cũng không nhận ra cả chiếc lông gà trống? ˆ 
Đâu phải ta đã che giấu mật mình?. +: - °?°- 
Hay mi đợi ta lên tiếng, xưng đanh? 


: 
| 
| 
t 
Ủ 





, La 


PHÙ THỦY: T 
Thưa sư phụ, lời chào thô lỗ, dám xin ngài xá tội! 

9. Không thấy bàn chân ngựa của thầy nên sinh ra lắm lỗi, 
Cả đôi qua theo hâu, không thấy chúng ở đây? 


MEPHISTO: : 
Thôi được, ta tha cho lần này, 
Vả lại, cũng đã lâu, ta với mi chưa từng gặp lại,..... - 
Trong lúc nên văn minh ¬_ 

495. Liếm láp toàn nhân loại, đc 
Cũng đã lây sang cả qUỶ SỨ, yêu tỉnh; - . 
Quỷ Bắc phương không xuất hiện nguyên hình, 
Mi làm sao thấy được cái sừng, cái đuôi và móng vuốt? 
Nhưng chân ngựa của ta, ta không rời bỏ được, 

250 Nó chỉ làm hại ta trước con mắt mọi người, „ 
Vì thế, ta bắt chước đám trai trẻ ở đời, 
Đã nhiều năm nay ta vẫn dùng chân giả.. 


PHÙ THỦY (nhảy múa): _ khái, 
¬ Ời chao, ta như dại như ngây, ta sướng quá, 

) ., Lại được ngài Satan hạ cố tới nơi đây! " 
MEPHISTO: Ô “7y 


25035 Này, mụ kia, ta cấm mụ nhắc đến cái tên này! _ 


PHÙ THỦY: 
Sao vậy, thầy? Sao tên ấy lại làm thầy không thích? 


MEPHISTO: P đề 
Cái tên ấy bị đưa vào cổ tích; W du 
Nhưng mà con người vì thế cũng chẳng tốt đẹp hơn, 
Một kẻ Ác chết đi, nhiều kẻ Ác vẫn còn. 
2510 Thôi thì, để êm xuôi, mụ cứ gọi ta là ngài bá tước; 
1a là một nhà quý tộc, như biết bao kẻ khác, 
Dòng máu cao quý ở trỏng tả; mi hgờ vực hay sao? 
Này gia huy của ta đây, ta rất đỗi tưhào! - 
(Hắn làm một cử chỉ thô tục): z- - -+ HN “§ y0, «sốt 
PHÙ THỦY (cười phá lên mãi không thôi): ...... - - 
Ha! ha! Đúng cái điệu của ngài, thưa ông chủ! 
215 Một kẻ bông lơn và ma mãnh xưa nay: ... .... I 
[110] JI _ ¬ _ 
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MEPHISTO (oới Faust): 
Này, ông bạn, xin hiểu rõ điều này, 
Đây là cách giao du với những tay phù thủy! 


PHÙ THỦY: 
Nào, các ngài muốn gì xin chiều ý. 


MEPHISTO: 

Cho ta một ly đây thứ thuốc quý lừng danh! 
320 Nhưng phải là thứ cất kỹ lâu năm 

Càng để lâu thuốc càng thêm công hiệu. 


PHÙ THỦY: 
Xin vưi lòng! Tôi vẫn còn một chai thần diệu 
Thỉnh thoảng tôi vẫn lấy uống cho vui, _ | 
Thuốc đã bay hết sạch cả mùi hôi; 
225 Xin biếu mỗi ngài một ly con, dùng thử. 
: (Nói nhỏ uới Mephisto) _ ` 
h Nếu ông kia uống thuốc mà tôi không khấn khứa 
) Chắc không sống nổi một giờ đâu, ngài biết chuyện đó TÔI. 
MEPHISTO: ˆ VN V05 
Đây là ông bạn hiển cần nảy lộc đâm chổi; . -- 
Ta muốn mụ dành cho ông hưởng thứ øì tốt nhất. 
2530 Mụ vẽ vòng tròn đi, niệm chú cho lưu loát, 
Rồi dâng lên ông một cốc thuốc thật đây! _ 
(Bằng những điệu bộ kỳ quái, trụ phù thủy oẽ một Uòne trôn, 
đặt uào trong đó đủ thứ đỗ uật lạ lùng. Trone khi đó cốc chén 
bắt đâu kêu lanh canh, các chảo, các oạc rune lên tạo thành 
¬ tiếng nhạc. Sau đó mmụ lấu tiột cuốn sách lớn, đặt lũ khi uào 


trong 0òng để làm giá sách uà cằm đuốc cho tu. Mụ ra hiệu 
_ Cho Faust lại sẵn.) 


FAUST (uới Mephisto):: x 
Không, hãy nói ta hay, rồi cái gì sẽ đến? . ' 
Trò lường gạt vô cùng trơ trẽn, . 7... 
Những điệu bộ điên rỏ, và thứ thuốc gớm ghê, 

53... la căm ghét từ lâu, ta cũng chẳng lạ gì! 


MEPHISTO; _ 
[112] Trò vui đấy mà! Cốt để cười cho thú! 


A ch + 


— — ——— im 


Xin ông đừng khắt khe như thế nữa! 

Mụ phải như thây lang cũng khấn khứa tứ phương, 
Để thuốc ông dùng càng công hiệu khác thường. 
(Hắn ép Faust bước uào trong uòng tròn) 


PHÙ THỦY (lớn tiếng trịnh trọng dọc những câu trong sách): 


2540 


2545 


2550 


Hãy nghe cho tỏi 
Một biến thành Mười, 
Con Hai để đó, 

Thêm con Ba nữa, 

Mi thành giàu có, 
Con Tư vất bỏi 

Mụ Đồng bảo rồi, 
Biến Năm, biến Sáu, 
Thành Bảy, Tám thôi, 
Thế là xong xuôi: 
Biến Chín thành Một, 
Biến Mười thành Không. 
Đấy là cửu chương?) 
Của nhà phù thủy. 


FAUST: 


Hình như mụ già nói mê trong c‹ cơn sốt. 


MEPHISTO: 


25399 


250 


2565 


Bài chú đài dòng còn lâu mới dứt, 

Tôi biết cuốn sách này toàn giọng điệu ấy thôi. 
Tôi cũng mất công với nó khá nhiêu rồi, 

Bởi lẽ những áng văn càng tuyệt vời mâu thuẫn 
Thì càng cao siêu và càng đầy bí ẩn 

Đối với thằng khôn cũng như với thằng điên. 
Ông bạn ơi, nghệ thuật này vừa cổ lại vừa kim. 
Vẫn cái cách ấy thôi, bao đời nay vẫn thế, 

Gieo rắc những sai lầm để thay cho chân lý, 
Với Ba và Một lại với Một và Ba, 

Cứ thế bôi đen và giảng dạy ba hoa, 

Nào ai để tâm đến lũ hề ngốc ấy? 

Cứ nghe thấy Lời là con người tin cậy, £ 

Và nghĩ rằng Lời chứa đựng cả tư duy. 


PHÙ THỦY (lại Hiếp tục tụng niệm): 


Khoahọchuyênv. ˆ - | [113] 





Cao siêu sức mạnh, 
Vẫn thường lẩn tránh 
Thế giới con người!. 
Chỉ đem trao tặng 
Cho ai ở đời 

Sống không suy nghĩ 
Chẳng cần âu Ìo. 


FAUST: | 


2515 


Mụ nói cái gì thật vô nghĩa, hỗ đô? 
Đầu óc ta tưởng chừng như muốn vỡ, 


Ta nghe thấy cả một bầy lốnhố, - ' - 
Hàng vạn thằng điên hò hét bên tai. 


MEPHISTO: _ x. .. 


2580 


Thôi, thôi, đủ rồi! Hỡi mụ bói cao tay! _ 

Mau mang thuốc lại đây, rót cho đây, chớ ngại; 

Giờ với ông bạn ta thuốc không còn gây hại, 

Ông đây còn là người, ˆ ¬ 

Lắm học vị, chức danh,_ _ 

Cũng đã nhiều phen cạn chén thật ngon lành. 

(Mụ phù thủ làm điệu bộ rất trịnh trọng, rót thuốc 0ào chén, 
bưng đến cho Faust. Faust 0ừa đưa chén lên miệng uống thị 
một ngọn lửa mỏng tranh bốc lên) 


MEPHISTO: 


Nào, uống một hơi hết đi! Hãy gắng lên chút nữa! 
Ông sẽ thấy con tim reo mừng hớn hở, 

Đã chơi với quỷ rồi, tới cả mức mày - tao, 

1rước một ánh lửa quèn, ông còn sợ hay sao? 

(Mù phù thủu xóa uòng tròn, Faust bước ra) 


PHÙ THỦY: 


Ông sẽ được thỏa lòng nhờ một ly rượu quý! 


MEPHISTO (uới mụ phù thủu): 


2590 


Mụ muốn ta giúp gì để có lại có qua, 
Mụ chỉ được nói ra trong đêm hội yêu ma. 


PHÙ THỦY: 


Đây là một bài ca! Nếu như ngài hát nó, 


`... ———.SSÖ -_- ]—— 


Ngài sẽ thấy có nhiều công dụng lạ. 


\NEPHISTO (oới FausU): 
Nào, nhanh lên, theo hướng dẫn của tôi, 
Ông rất cần phải vã hết mỏ hôi 
sœ — Để thuốc ngấm hết trong - ngoài cơ thể. 
Rồi tôi tập cho ông sống an nhàn cao quý, 
Chẳng bao lâu ông sẽ khoái vô cùng: 
Thần dục tình cựa quậy và nhảy nhót trong lòng. ˆ 


FAUST: 
Khoan! Hãy để ta ngó qua gương một tí! 
200. Hình ảnh nàng quả là tuyệt mỹ! 


MEPHISTO: 
Không! Đi thôi! Ông sắp được tỏ tường 
Thấy hình ảnh khách má đào bằng cả thịt lẫn xương. 
(Nói nhỏ) 
Khi thuốc kia đã ngấm vào cơ thể 
Thì với hắn, đàn bà nào chẳng thế, 
Đêu là Helena, là tuyệt thế giai nhân!t) 


[115] 
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NGOÀI PHỐ 


Faust, Maronretet) (ải qM). 


FAUST: " v 
203 Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi xin mạn phép 
Đưa cô về nhà, liệu có được hay chăng? 


MARGARETE: " ¬ 
Tôi không phải tiểu thư, cũng chẳng đẹp chẳng xinh 
Tôi có thể về nhà không cần ai tiễn bước, ` 
(Nàng gạt tay ra 0à ải thẳng) : 


/ 


FAUST: 
Trời, cô bé này xinh thực! 

2810 Vẻ đẹp nhường kia ta chưa thấy bao giờ. 
Nàng đúng là người đức hạnh nết na, 
Lại pha chút kiêu ngoa trong ý tứ. 
Làn môi hồng và má đào rạng rỡ, 

____ 2uốt đời ta chắc không thể nào quên! 

615... Đôi mắt nàng e lệ chẳng nhìn lên, 
Sẽ in dấu vào trái tim ta mãi; 
Cung cách nàng vùng vằng cự lại 
Chỉ khiến ta cảng thích thú, thiết thại 
(Mephisto xuất hiện) 


PFAUST: 
Này, anh phải tìm cô gái ấy cho tai 


MEPHISTO: 
Nhưng mà ai kia chứ? 





? 
⁄ 
ˆ 


“ 





Gretchen đến nhà thờ 
Tranh của W. uon Kaulbach (1805-1674) 
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` tạ†Ẻ, Ị 
- ô nàng vừa quô đó 


xo 
wEpHIRTC: n bé chỉa t4ÿ với cha cổ vừa rỗi, 
ÀIi chà, c0 : rửa sạch mọi tội đời, 


ông Ì .p 
>m gàiễn vào, đứng sát ngay tòa BÌ, 
kg t có bé n8âY thơ và trăng trong biết mấy, 
Chủ, mở cũng đến đó mà xưng; 


tội 
= . này tôi mất phép thân thông! 


FALAT: 


Nhưng cô ta chắc trên mười bốn tuổi. 


MEPHIST0: 
Ô, ông nói năng như một thằng vô lại, 
Thấy bất cứ hoa đẹp nào cũng muốn hái cho mình, 
xo — Nhưng lại làm cao, ra cái vẻ coi khinh, 
Hoa không xứng với mình, không bỏ hái. 
Nhưng sự đời có đâu dễ đãi! 


FALST: 
Thôi đi, ông thánh phán viển vông!? 
Hãy để ta được yên với đạo lý nhà ông! 
6%... Nhưng ta nói thẳng đây, anh hãy nghe cho rõ; 
Nếu cô 8ái ngọt ngào, xuân sắc đó 
Không nảm trong tay ta ấp ủ tối hôm nay, 
Thì đúng nứa đêm hai ta phải chia tay! 


MEPHIST0; | 
Khoan đã để nghĩ : không thể 
; dễ nghĩ xem cái gì có thể và cái gì 


%0 † 
Tưng tôi cần ít ra hai tuân lễ 
cốt tỉm cho Ông có được một thời cơ. 
PAUST: tự 
hả 
Trời đấy Gị VỢC eng đón 
' Ciiá nh Ì lếng 
“hy ư ta bình tâm đ bảy H 


u cần bản tay quỷ SỬ, 
đuyển rủ được người con gái đó. 


294 , 


Ô _- 
, Ông nói Bản như một người Pháp chính tôn 





Nhưng xin ông, chớ có vội sâu lòng: 
Sướng nỗi gì, nếu ông cứ nhăm nhăm vào thưởng ngoạn? 
Niềm vui thú sẽ kém phân hưng phấn, 
Sao bằng trước đó ông khéo léo gợi tình, 
;øo — Bằng rào trước, đón sau, bằng mơn trớn, dỗ đành, 
Con búp bê được vuốt ve, khích lệ, 
Như những truyện phong tình người ta thường chỉ vẽ.t” 


FAUST: | 
Không cần có cái kia ta vẫn cứ ăn ngon! 


MEPHISTO: nã . 
Thôi, không đùa cợt nữa, đừng nói chuyện bông lơn, 
z5 — Ông nghe tôi nói đây: với đứa trẻ đẹp xinh, trong trắng, 
- Đâu có thể vội vàng giành chiến thắng, 
Như bão táp tiến công cũng chẳng thể thành công, 
Mà phải bày mưu, phải tính kế mới xong. 


FAUST: 

Vậy hãy kiếm cho ta một chút gì của người ta khao khát! 
28g Đưa ta đến nơi nàng thường ngon giấc! 

Lấy cho ta chiếc khăn vẫn e ấp ngực nàng, 

Hay chiếc dây người đẹp vẫn buộc chân. 


MEPHISTO: 
Để ông thấy tôi sẵn sàng phục vụ 
Muốn giúp ông làm dịu đi nỗi khổ, 

26 — Chúng ta không được phí thời gian, nào, ta hãy ra tay, 
Tôi đưa ông tới nhà nàng ngay trong tối hôm nay. 


FAUST: 
Ta sẽ được gặp nàng? Và được ôm ấp chú? 


MEPHISTO: 
Không! _ : 
Cô bé sẽ sang chơi láng giêng, chỉ mình ông ở đó, 
20 Bầu không khíôm ấp nàng ông hít thở no nê, 
Nghĩ đến thú vui sau này, lòng hy vọng tràn trễ. 


FAUST: 
Ta đi chứ? 


_—— 
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MEPHISTQO: 
Khoan, hãy còn quá sớm. 


FAUST: 
Vậy hãy kiếm cho ta một món quà để tặng. 
(Vào) | 


MEPHISTO: 
Chưa chỉ đã tặng quà? Ranh thật! 
Chắc hắn sẽ thành công! 
%5. Ta biết một đôi nơi cảnh trí đẹp vô cùng, 
Và báu vật lâu đời được chôn sâu dưới đất. 
Ta phải đảo qua xem chúng có còn hay mất. 


[120] 


BUOI TOI 
Một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, ngăn rIẮp. 
Marearete (tết tóc thành bím rồi quấn quanh đâu) 


MARGARETE: s 


Ôi, mất gì mình cũng ưng, giá như mình biết được _>—— 


Người đàn ông ban sáng ấy là ai. 
2øø0› Rõ là người cũng khá bảnh trai, 
Và chắc thuộc gia đình quyền quý, 
Nhìn diện mạo mình biết ngay như thế, 
Nếu không người ta đâu đã dám số sàng. 
, (Nàng ra khỏi phòng. Mephisto oà Faust bước uào) 


MEPHISTO: 
Nào, vào đi, vào đi, nhưng hãy thực nhẹ nhàng; 


FAUST (sau một hôi im lặng): 
28s Ta xin anh, hãy để một mình ta ở lại: 


MEPHISTO (nhìn soi mói khắp nơi): _ 
Chà, không phải cô gái nào cũng gọn gảng như vậy. 
(Hắn ra) B4 


FAUST (nhìn khắp lượt căn phòng): h 
Xin chào, hỡi ánh hoàng hôn êm ái, dịu hiển... 
Mi len lỏi vào đây tạo nên chốn thâm nghiêm! 
Hỡi nỗi khổ ngọt ngào của tình yêu xui lòng ta xáo động, 
z9 — Mi đang sống vật vờ bảng giọt sương hy vọng! 
Ôi, nơi đây, cái cảm giác bình yên lan tỏa khắp căn phòng, 
Sự mãn nguyện trong lòng cùng nên nếp, gia phong! 


[121] 
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Trong cảnh sống thanh bản mà đời bao sung túc! 

Ở nơi tù túng này mà biết bao diễm phúc! 

(Ngôi xuống chiếc ghế bành bọc da cạnh giường) 

Hời chiếc ghế bành hãy đón nhận ta đây! 

Như mi từng dang rộng cánh tay 

Đón lãy bao buôn vui của lớp người đi trước! 

Ôi, bên chiếc ngai này của tổ tiên còn giữ được 

Đã biết bao lần lớp con cháu vây quanh! 

Và biết đâu, trong ngày lễ Chúa giáng sinh, 

Người ta yêu, với đôi má trẻ thơ, với tấm lòng sùng mọ, 
Lại chẳng đến bên ông già hôn bàn tay héo ứa. 

Ôi, cô em, giữa chốn phòng loan ngăn nắp, gọn gàng này, 
1a cảm thấy như hồn em phảng phất đâu đây, 

Ta như thấy mẹ em vẫn ngày ngày dẫn dắt 

Chỉ bảo em trải khăn bàn trông sao cho đẹp mắt, 

Ta như còn nghe cát lạo xạo dưới chân.t° "- 
Ởi, bàn tay em mến thương! Bàn tay tựa thiên thân! 
Biến cư xá thanh bản thành thiên đường mãn nguyện. 
Và còn đây! J9. Thần dân 

(Nâng cánh tràn che giường nằm) 

Ôi, một khoái cảm lạ lùng khiến lòng ta xao xuyến! 

Ta muốn ở lại đây trọn vẹn cả ngày giờ. 

Hiỡi thiên nhiên! Chính ở nơi đây trong êm địu mộng mơ 
Người đã tạo ra một thiên thần cho cối thế, 

Cô bé ấy nằm đây! Và bộ ngực mịn màng con trẻ 

Được bồi đắp mãi lên bằng sự sống nồng nàn, - 

tinh ảnh Chúa hiện ra ngay giữa chốn trần gian 
Chính nơi đây, nhờ công sức thần thiêng và thanh khiết 

n há : Ỷ.. 


Còn mi! Ai xui mi tới đây? 

Ôi lòng mi sao xốn xang, tha thiết! 

Mi muốn gì? Trái tim mí sao ưu uất khôn nguôi? 

Ô, Faust đáng thương, ta không nhận ra mi nữa rồi! 


tay nơi đây, vây quanh ta là màn sương ma lực? - 
Nó thôi thúc ta nhao vào tìm khoái lạc, ° 

1a cảm thấy muốn tan ra trong giấc mộng ái ân, 
Hay đó là trò chơi của áp lực không gian? — 
Nếu chính lúc này, đột nhiên nàng bước tới, - 

Mi sẽ đền tội ra sao đây bởi hành vi lầm lỗi? 





Bậc vĩ nhân ba hoa, ôi, tỉ tiện làm sao! 
Sẽ nằm mọp dưới chân nàng, nhục nhã biết nhường bao: 


\XEPHISTO (0à0): 
Nhanh lên! Tôi thấy cô ta đang về dưới đó: 


FAUST: 


„sạạẹ — Đi thôi! Ta sẽ không bao giờ trở lại đây lân nữa! 


MEPHISTO: 
Đây, chiếc hộp nhỏ này, nhấc cũng khá nặng tay, 
Từ một nơi xa tôi mang nó về đây. 
Ông hãy mau để nó vào trong tủ, 
Tôi đám quyết cô ta sẽ ngây người thích thú; 
2s — Tôi bỏ vào trong vài thứ vặt vãnh thôi 
Đủ cho ông giành cái khác cho đời. 
Đành rằng chơi là chơi, 
Và con trẻ vẫn cứ là con trẻ. 


FAUST: „” ` 
Ta không biết, liệu có nên làm thế? 


MEPHISTO: _ 
Ông do dự nữa ư? Hay là ông muốn giữ hộp cho mình? 
z40 — Vậy tôi khuyên ông bỏ cái chứng dâm tình 
Hãy biết tiếc thời gian vàng ngọc, 7“ - 
Tránh cho tôi khỏi cất công khó nhọc. 
Tôi chắc rằng ông không keo kiệt thế đâu! 
Tôi đã phải xắn tay, tôi đã phải gãi đầu - 
(Hắn đặt chiếc hộp con uào trong tủ rỗi khóa lại) 
2⁄5 — Nào, đi thôi,nhanh chân lên một tí! 
Muốn được gái tơ ngọt ngào chiều theo ý 
Sớm ngã lòng theo ước muốn của ông, 
Mà lại cứ ngây ra như trời trồng ' 
Như sắp phải bước chân vào giảng đường đại học. 
2zø0 — Thấy lù lù hiện ra ngay trước mặt | 


Hai mụ già thiểu não Vật lý với Siêu hình! 

Thôi, ra nhanh! Ranhanh_ . ' 

(Họ cùng ra) s 
MARGARETE (oào, tay cầm đèn): 


Ở đây mới nặng nẻ, mới ngột ngạt biết bao! (123] 
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¿155 


2/85 


2770 


2Ì15 


2780 


27/85 


(Nàng mở cửa sổ) 
Mà ngoài trời có nóng thế này đâu. 
Giá mẹ về bây giờ, ôi, mình mong mẹ quá, 
Chẳng hiểu vì sao, người mình rõ lạ - 
Bỗng ớn lạnh rùng mình và Ìo sợ vu VƠ, 
Ôi, mình đúng là đứa nhát gan, rõ thực điên rô! 
(Nàng bắt đầu hát trong khi cởi áo) 

Có ông vua xứ Thulef) 

Chung tình tới giờ vĩnh quyết, 

Ái phi trong lúc lâm chung 

Nàng dâng chén ngọc tặng ông. 


Từ đấy chỉ yêu chén ngọc, n 
Tiệc nào vua cũng đem dùng; ï 
Mỗi lần kề môi nhấp rượu, _ 
Mắt buôn lệ lại rưng rưng. 


Biết mình tới ngày ly biệt ¬ 
Vua đem phố xá, ruộng đồng, 

Trao hết cho người kế nghiệp, 

Nhưng còn chén ngọc thì không. 


Giữa đoàn bá quan văn vỡ, 

Vua ngự bữa tiệc cuối cùng, 
Trong lâu đài bên biển cả, _ 
Tại phòng xưa của cha ông. 


Chén ngọc, rượu nồng lần cuối, 
Vua già uống cạn một hơi, - 
Rồi quăng chén tình xuống biển, 
Triều dâng sóng bạc chơi vơi. 


Nhìn chén ngọc lao Xuống nước 
Chìm dẫn vào đáy biển khơi, 
Từ đấy rượu không nhấp nữa, 
Mắt buồn nhắm lại thiên thu. 
(Nàng mở tủ, cất áo 0ào, bỗ © nhìn thấu chiếc hộp nữ trang) 
Chiếc hộp nhỏ đẹp chưa, sao ở đây được nhỉ? 
Thực rõ ràng tủ này mình khóa kỹ, 
Kỳ lạ thay! Trong hộp đựng gì đây? 
tay có ai tìm đến mẹ mình Vay 


27% 


27195 


2800 


Để nó lại làm thứ đô cằm cố, 

Kìa, đầu dải băng có chiếc chìa khóa nhỏ, 
Có lê mình cứ mở thử coil 

Cái gì kia! Ôi, lạy Chúa trên trời! 

Suốt cả đời chưa bao giờ mình thấy! 

Một đỏ nữ trang! Đến một bà quý phái 
Cũng muốn đeo khi lễ hội linh đình. 

Sợi dây chuyên liệu có hợp với mình? 
Vật báu này là của ai không biết? 

(Nàng tự trang điểm cho mình rôi ra đứng trước cương) 
Ôi, giá đôi hoa tai là của mình thì tuyệt! 
Chỉ đeo vào là trông khác ngay thôi. 
Nhan sắc giúp được gì, cô bé ơi? 

Có nó cũng hay, cũng là điều đáng giá, 
Nhưng người ta rồi bỏ qua tất cả; 

Họ khen vì thương hại, có gì đâu. 

Tất cả chạy theo vàng -  ' 

Chen lấn, đẩy xð nhau, 

Tất cả bám vào vàng. : 

Ôi, chúng ta, những con nxieiei khốn xing 
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MỘT CUỘC ĐI DẠO 
Faust trầm ngâm đi ẳi lại lại. Mephisto đếm sẵn. " 


f : 
' * 


MEPHISTO: 

205  Chà, thứ địa ngục cỡi trần! mm. 
Cái trò yêu đương đáng muôn lần phỉ nhổi,,.. 
Giá ta biết có gì tôi tệ hơn thế nữa lý TỦ tu lộ 
Để cho ta nguyền rủa, chửi thê! hộp #8 và. 


FAUST: 
Có chuyện gì? Sao cau có thế kia? 
Cả đời ta, chưa thấy bộ mặt nào lại khó coi như thết 


MEPHISTO: 
từ, giá như chính tôi không là quỷ. 
210 Thì cũng muốn bán mình cho quỷ sứ cho xong! 


FAUST: 
Đâu óc anh bị hỏng hóc phải không? 
Anh cư xử như một thằng hóa dại! 


MEPHISTO: 
Đấy, ông xem, đồ nữ trang kiếm về cho cô gái 
Dị một tay linh mục nẵng mất rỏi! 
“l5... Mẹ cô ta vừa thấy vật đó thôi 
Là trong lòng đã lo âu canh cánh: 
Quả là mụ đánh hơi rất thính, 
Cái mũi vốn quen hít ngửi sách kinh mài 
Đỗ đạc nào đến tay, mụ cũng ngửi ngay ra. 
260 Biết nó là vật thiêng hay là đồ nhợ nhóp. 


CÀm lên hộp nữ trang mụ biết ngay lập tức 
Rằng của này không phải phước Chúa ban. 
Mụ kêu lên: của phi nghĩa thế gian .. —. 
Nó giam giữ hôn ta, làm tiêu tan khí huyết - 
Ta đem dâng Đức Mẹ của Chúa Trời cao khiết, 
Ta sẽ được niễm vui hưởng phước lộc thiên đường? 
Cô bé Gretchen miệng méo xệch, tần ngắn, | 
Cô thầm nghĩ: ngựa đã tặng cho mình, đúng thế?) 
Người mang nó tới đây chắc là người tế nhị, 
z3 — Đâu phải đổ vô đạo, vô thần. 
Bà mẹ mời linh mục tới thăm, 
Chưa nghe hết ngọn ngành, _. ở 
Lão hau háu mắt nhìn, rồi hả.hê, miệng nói: 
Bà nghĩ vậy quả là chí phải! . › | 
33s Ai chiến thắng được mình, người ấy phúc no đây. 
Nhà thánh ta vốn khỏe cái dạ dày, | 
Đã nuốt gọn bao đất đai, xứ sở, 
Nhưng chẳng bao giờ thấy bụng mình no đủ; 
Hỡi các bà ngoan đạo, chỉ nhà thánh ta thôi 
24g Mới tiêu hóa như không của phi nghĩa trên đời. - 


2825 


FAUST: 
Đó là tập quán chung trong thiên hạ, 
Do Thái hay đế vương cũng đều như thế cả. 


MEPHISTO: 
Rồi lão vơ luôn: vòng xuyến, hoa tai lẫn dây chuyên, 
Coi chúng như đỏ vô dụng, rẻ tiên, 

2s Như thể xách lên tay một làn đây hạt đẻ, 
Cũng chẳng nói lời cám ơn lấy lệ. 
Lão hứa cho mẹ con hưởng nhiều phúc trên trời, 
Vậy là, cả bà ta lẫn linh mục đều vui. 


FAUST: 
Thế còn Gretchen? 


MEPHISTO: 
Cô bé đứng không yên, ngồi cũng không yên chỗ, 
2ø Chẳng biết mình muốn gì hay nên làm chỉ nữa, 
Đêm ngày tơ tưởng tới món nữ trang, 
Nhất là tới ai kia đã đem tặng cho nàng. 
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FAUST: 
Ời, nỗi buồn của người yêu làm lòng ta nhức nhối, 
Ảnh phải kiếm ngay cho nàng cái mới! 

2855. Nào có đáng kể chỉ hộp trang sức vừa rồi! : 


MEPHISTO: T 
Phải, với ông thì dễ đấy, như trò trẻ con thôi! | 
FAUST: _ | 
Thôi, đi đi! Hay làm theo ý chủ, vụ 


Cứ bám theo mụ hàng xóm của nàng mà hành sự! 
Nào, đỏ quỷ sứ nhà anh, chớ nhút nhát hoang mang, 
60 Hãy kiếm ngay cho ta món quà khác tặng nàng. 


MEPHISTO: 
Dạ vâng, tôi xin nguyện hết lòng, thưa ông chủ! 
(Faust oào) 
Chà, một thằng điên sỉ tình như thế đó, 
Không chừng sẽ đốt cả trăng sao, đốt cả mặt trời, 
Cho người tình tiêu khiển, chứ chẳng chơi! 
(Vào) 


NHÀ HÀNG XOM 


MARTHE (một mình): 
2865 Xin Chúa tha tội cho người chồng yêu quý của tôi, 
Anh ấy chẳng làm gì cho tôi vui sướng cả! 
Cứ biên biệt tháng ngày nơi trời xa đất lạ 
Bỏ mặc tôi cô quả nằm trên chiếc đệm rơm.) 
Tôi chẳng làm chỉ để anh ấy giận hờn, 
2810 — Chúa chứng giám cho tôi, tôi yêu chồng nết mục. 
(Chị ta khóc) ` 
Hay anh ấy chết rồi! Ôi chao, bao cơ cực!.. 
Giá có tờ báo tử để làm tin 


MARGARETE (xuất hiện): 
Bác Marthe ơi! 


MARTHE: | 
Kia, Ibn có gì thế, cô em? 


MARGARETE: 
Tôi bủn rủn cả tay chân, bác ạ! 
275 — Vì lại thấy chiếc hộp con này nữa, 
Hộp bằng gỗ mun, đựng toàn thứ tuyệt vời, ' 
Còn quý báu hơn chiếc hộp trước của tôi. - 
MARTHE: 
Nhưng này, đừng có nói với mẹ cô chuyện đó, 
2880 — Kẻo bà lại đi cáo tội cùng cha cố. 
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MARGARETE: 
Nhưng bác xem đi! Bác nhìn kỹ đi này! 


MARTHE (đeo nữ trang 0ào): 
Ôi, cô em, cô tốt số lắm thay! 


MARGARETE: _ 
Nhưng em không được mang những đồ trang sức đó 
Xuất hiện ở nhà thờ hay ở trên đường phố. _ 


MARTHE: 
285 Thì em cứsang đây,sang với chị thường xuyên, 
†)eo trang sức lên người, em thỏa sức ngắm nhìn, 
Hàng giờ liên soi gương, em đạo lui đạo tới, 
Thế là chị em mình cùng sướng vui, hỗ hởi;:+:, '!;:: 
Rồi thiếu gì dịp may, ngày lễ, hội hè, - .--.›‹+;⁄ 
2499 Cho thiên hạ xem dân thứ nọ đến thứ kia. ” : -Z 
Trước là sợi đây chuyển, rồi tai đẹo ngọc quý, - 
Rồi ta bịa chuyện gì nghe ra như có lý, + 3 
Chắc mẹ cô không để ý, sẽ cho qua. : " 
MARGARETE: ii rổ 
Nhưng hai chiếc hộp kia, ai mang nó tớinhà? “. 
Việc này xem ra có điều không phải lẽ! - - 
(Có tiếng cõ cửa) 
895 Chúa ơi! Có phải mẹ tôi sang không nhỉ.” — ¬".' 


MARTHE (nhìn qua rèm): 
Không đâu! Một khách lại - Dạ, xin mời! T  lI 
(Mephisto oào nhà)... o 

MEPHISTO: 


Xin bà và cô đây hãy thứ lỗi cho tôi, . 

Tự ý bước vào nhà, thực quả là mạo muội. 

(Hăn tỏ uẻ kính cẩn, lài bước trước Marcarele) +, '` 
Tôi chỉ xin được hỏi ĐẤT A TU xuớ NẾ „ỦY ĐÓ Q 
Nhà bà Marthe SchwerdtleinI | 


MARTHE: | >. 
00 Chẳng hay ông hỏi gì? Marthe? Chính tôi đây! 
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MEPHISTO (nói nhỏ uới Marthe): 
Được gặp bà đây thế là tôi mãn ý, 
Bà đang có khách sang, rất mực là cao quý, 
Xin thứ lỗi cho tôi đã đường đột tới đây. 
Cho phép tôi được trở lại chiều nay. 


MARTHE (rới ‡o): 
z0s  Ô, sự lạ trên đời, ai ơi có thấy, LỆ 
Ông đây coi Gretchen là tiểu thưcơđấy — “: 


MARGARETE: 
Tôi chỉ là một cô bé Tn thô; r1: - 
Lạy Chúa! Ông đã khen quá lời, 
Những vật bác SỨC " tôi đây không phải chủ. p" 


MEPHISTO: 
40 Ô! Đâu có phải vì đồ trang sức đó; 
.+_ Cô có đôi mắt rất tỉnh anh và tư chất thanh cao! ' 
Tôi được phép ở lại đây thực vui sướng biết bao. . 
MARTHE: 
Tôi muốn biết, ông có tin tức gì mang lại? 
MEPHISTO: .- 
Ôi, tôi ước ao, giá tôi có tin lành đưa tới! -- 
245 — Chỉ xin bà hãy thứ lỗi cho tôi: 
Ông gửi lại lời chào - ông nhà đã qua đời. 


MARTHE: 
Chết rồi ư? Trời ơi! Một trái tim chung thủy! 
Chồng tôi chết rồi! Than ôi! Tôi chết đi luôn thểt › 
MARGAREFTE: hộ T.. 
Ôi, xin bác đừng tuyệt vọng, bác ơi! 


MEPHISTO: kê J0: JẼ sả„a,Jf6420# d2: 
2920 Câu chuyện đau Ÿ tôi xin n kể đầu đuôi! z 


MARGARETE: 
Trọn đời mình, tôi không muốn sẽ yêu ai hết, 
Những mất.:mát đau thương khiến tôi buồn đến chết. [131] 


MEPHISTO: | Ko — _ 
Nhưng vui ắt sinh buôn, và buôn ắt sinh vui. . - 
MARTHE: “uy TT mm 
Xin ông cho nghe về phút cuối của chồng tôi! 
MEPHISTO: ` VN n 5 
2s — Ông nhà được chôn cất ở Padua, bà ạt® 
Ngay cạnh thánh Anton cao cả. 
Đó là nơi được thờ phụng thiêng liêng "an n6. 


Để nghìn thu mát mẻ giấc bình yên...“ : :: 


iỂ” 


MARTHE:: ŸÝ vn ly G 
Ngoài ra, ông không mang về cho tôi một thứ gì khác nữa? 


MEPHISTO: "=3. SN 

239 Có! Một ước nguyện lớn lao và nặng tình nặng nghĩa, 
Ba trăm lễ - hát, bà lo liệu cho ôrig!. -- --;, -, 
Còn trong túi tôi đây, tình thực, nó rỗng không. 


R. Tông - `. ¬ 


MARTHE: ẤP ấn qƒt _ Ð.. 
Cái gì kia? Không có một quan tiên, - 
không một đỗ trarí sức? 
Người thợ nào mà lại không nỗ lực ‹--...: ' > 
3s... Dành dụm trong đáy bao chút kỷ vật làm tin, . 
Thà mình chịu đói lòng, thà mình phải ăn xiru 


MEPHISTO: 
Thưa bà, tình cảnh của bà thực xót xa, ái ngại; 


Nhưng quả tình ông nhà không tiêu tiền bừa bãi. 
Vẻ lỗi lầm phạm phải Ông cũng rất ăn năn, 


240... Và rên xiết khôn nguôi về bất hạnh của mình:' --..:-' 
MARGAREFTE: Z~........... 
Ời, con người sao khổ đau đến thết Â"..`. 
Thể nào tôi cũng xin cho ông nhà vài lễ... :- 
MEPHISTO: PP 


Ô, cô bé, cô đáng yêu vô cùng 
6 xứng đáng là người sớm có một tấm chồng! ˆ 
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| _- 


MARGAREFTE: 
zý Không đâu, chưa phải lúc để nói về chuyện ấy 


MEPHISTO: 
Chưa có chồng, có tình nhân cũng vậy! 
Được ôm trong vòng tay một người đẹp nhường này, 
Quả là hưởng phúc trời lớn lao nhất xưa nay. "¬ 


MARGARETE: 
Đấy không phải là tục -leẻ ở xứ này, ông ạ. 


MEPHISTO: 
250 Tục lệ hay không, sự đời đều thế cả. 


MARTHE: MS TU Giả _ 
Thôi, ông kể tiếp ái, tôi xin nông! 


MEPHISTO:. '-* `“ 
Tôi đứng | bên giường ông ấy lúc lâm chung, ` 
Giường rơm mục hôi rình chẳng kém chỉ phân bẩn, 
Ông đã chết như một giáo dân, | 
Nhưng lòng còn ân hận,  -: ".. 
Vì trả chưa xong bao món nợ trên đời. 

zgøs Ông kêu lên: “Tôi căm ghét thân tôi _-. 

- Phải rời khỏi vợ tôi, phải bỏ nghề bỏnghiệp .  .-: 

Nghĩ chuyện cũ đủ làm tôi phải chết - : 
— cõi đời " chỉ ĐhờG nàng „ thứ lỗi cho tôi!” 


MARTHE ( khóc): . 
Anh thân yêu! Đã từ lâu em tha thứ lu anh rồi 


MEPHISTO: h : 
2980 “Nhưng mà, tội mụ nặng m tôi, Z ó Chúa 1 Trời 
: c8 ca - chứng giám!” 


kho NHấP TP. “3U 
` " Ể bỏ 


MARTHE: 
Hắn nói dối! Kẻ miệng lỗ mà vẫn còn nói sừtgg _ 


MEPHISTO: _ 
Tôi chỉ hiểu nửa vời. Ø4, [133] 


—NN 


Chắc trong cơn hấp hối ông nhà nói thế thôi. 
Ông còn bảo: “Tôi chẳng được rảnh rang để mà 
 Ă- ngôi thở nữa, 

46s. Phải cho ả có con, rồi phải kiếm bánh mì nuôi chúng nó, 

Mà bánh mì theo nghĩa rộng nhất đời, _ x' 

Tôi đâu có được yên nuốt phần bánh của tôi.” 
MARTHE: ˆ `. ¬ 
Hóa ra hắn quên rồi, tình yêu, lòng chung thủy, 
Tôi quân quật đêm ngày, đâu sá kể! 


MEPHISTO.  _ 
270 Không, ông nhớ chứ, ông nhà rất nhớ bà, 
Ông kể rằng: “Khi rời khỏi Malta,”  ,, 
Tôi rất nhiệt tâm nguyện câu chỉ vì con, vì vợ, 
Nên Chúa thấu tình đã ra ơn tri ngỘ, 
Tâu chúng tôi cướp của Thổ Nhĩ Kỳ được một chiếc tàu to 
27/5. Chở đây đỗ châu báu của nhà vua, " _ 
Lòng dũng cảm đã được trời ban thưởng, : 
Tôi cũng được chia một phần xứng đáng, .... _ 
Như lẽ thường tình theo công sức của tôi.” l ” › 
MARTHE: | Ngư vệ, 
Thế à? Đâu? Của cải kia ông ấy giấu đâu rồi? . 


XñV. ví ¬ 
" `, 


-_ 


MEPHISTO. ˆ Tp VN NG QUG 
380... Gió thối bốn phương, có trời biết phương nào nổi gió! 
Khi qua chơi Napoli, đang lang thang đây đó, 
-_ Ông được một cô nàng xinh đẹp rủ lòng thương, 
Nàng đã tặng cho ông nhiều chung thủy, yêu đương,® 
Đến nỗi tới trót đời ông vẫn còn khốn khổ. - _ 
MARTHE: 


2985 Thằng đốn mạt! Ăn cướp cả cơm con để chơi bời bạt tửi 
Biết bao phen khốn cùng, biết bao nỗi xót xa, 
Mà vẫn không chừa cái thói sống bê tha! 


MEPHISTO: 
Vâng, chính vì thế mà Ông nhà mất mạng. 
Giá ở địa vị bà, tôi thiết tưởng 
30. Tôi cứ tóc tang một năm cho trọn nghĩa vẹn tình, - 


[134] Và để mắt tìm một bạn mới cho mình. 


MARTHE: 
Lạy Chúa! Người chông cũ của tôi thì như thế, 
Nhưng tìm một người khác như hắn ta đâu phải dễ! 
Hắn là một thằng khùng bé bỏng, dễ thương, 

sạs — Chỉ phải tội quá mê say trò bay nhảy bốn phương, 
Thích mê mẩn vợ người, thích rượu nho chốn khác, 
Và cái trò chết toi: chơi thò lò súc sắc-- 


MEPHISTO: 
Được, được lắm, như thế xem ra có thể sống hài hòa, 
Nếu từ phía ông cũng rộng lượng như bà, 
300. Có lại có qua, như vậy đấy, 
Tôi xin thê là trong điều kiện ấy, Ỉ 
Tôi cũng dám cùng bà trao chiếc nhẫn kết hôn! 


MARTHE: 
Rõ khéo cái ông này, cứ nói chuyện sông lơnl ' 


MEPHISTO (nói đông} 
Không khéo mụ tin vào lời nói giỡn . 
30s Của quỷ sứ thì nguy!Thôi mau chuồn cho sớm! 
(Với Gretchen) 
Thế còn cô em, trái tim đập thế nào? 


MARGAREIE: -- | _ 
Ông nói gì kia, tôi lắu hiểu ra sao! 


MEPHISTO (nới riêng): | 
Chà, con bé rõ ngoan, trong trắng quái 
(Nói to) 
Xin tạm biệt và chào tất cả! 


MARGARETE: 
Dạ, chào ông! 


MARTHE: 
À này, xin ông nói ngay cho tôi yên dạ: 
Tôi muốn có một văn bằng làm chứng cứ về sau, 
310 Chồng tôi chết ra sao, chết bao giờ và mai táng ở đâu 
Tôi xưa nay vốn là người nên nếp, 
Muốn báo chí đăng tin là chồng tôi đã chết. [135] 





— x— 


MEPHISTO: 
Vâng, thưa bà, cứ có hai người cùng làm “~: lé bà 
Thì sự thật này sáng tỏ khắp gần xa. 
‡s — Tôi có người bạn đường rất hiên lành tốt bụng, 
Có thể đưa anh ta đến tòa làm nhân “.. 
Tôi sẽ đẫn anh ấy đến đây. 


MARTHE: bac... 
Vâng, INozZjd6 dhuylg tế 4 d9 dc 


MEPHISTO: , 
Còn cô, cô cũng trở lại đây chứ ạ? -x th 
Anh ấy rất hào hoa, thường chu du thiên hạ —.' | 
320 Đối xử với các bà thật lịch duyệt vô cùng. 


MARGARETE: | YAWC8 5. sâu 
Trước mặt một quý “. chắc tôi rất ngường ngừng, 


MEPHISTO: _ 

Không, chẳng có gì đáng ngại, m, $ 
Dù có là một ông vua nơi hạ ĐỜI 00v gi y 

MARTHE: 


Vâng, tối nay chúng tôi chờ hai vị tới chơi ... 
Ở tại khu vườn, ngay sau phía nhà tôi! 


136] 
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NGOÀI PHÓ _ 


P lm. "qỦY c5 hi 
Í Faust, AMephisto. Ẵ XỶ ` : , 'q _ v KT 
¬ _ NA .. Š _. ` s 


TH Đy M ' rs. Yyữ 


FAUST: 
3U _ "Thế nào? Công việc trôi 3i chảy chứ? Liệu có sớm xong không? 
MEPHISTO; _ "¬ 
Ả, hoan hô! Chắc là trong ông đang ngùn ngụt lửa lòng? 

„ Chẳng mấy nữa đâu, Gretchen sẽ do ông làm chủ. 

ˆ Còn tối nay, tại nhà mụ 'Marthe, ông gặp nàng ở đó: 

Mụ này như thể được trời sinh đất? ly “9 
33p Để làm chuyện ranh ma và chắp mối tợ tình! „ 


FAUST: _ 
. Tốt lắm! `... . z . sp vài 


MEPHISTOQ: "= 
Nhưng mụ muốn được chúng ta giúp đỡi 


FAUST: 
Thì có lại có qua, sự đời như vậy đó. 


MEPHISTO: 
Ta phải đứng ra làm nhân chứng hẳn hoi, 


-Rằng thi thể chồng mụ ta nằm thẳng ly- thánh thơi 


3045 Ở xứ mm tại “ nơi Thánh địa. : la 
FAUST: 
Ta ly cất công đi! Ôi chà, khôn ngoan nhỉ! tủa 


` [127] 
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MEPHISTO: | | | 
Ô, ý nghĩ thánh thiện thay! Làm chỉ phải vẽ vời! 
Chẳng cần phải biết nhiều, cứ chứng nhận bừa thôi. 


FAUST: 
Nếu không có cách nào tốt hơn là chuyện đó 

Thì kế hoạch của chúng ta đành xé bỏ. 
. an 5s... 


".' Ñ b4 


MEPHISTO: TH 
3440 Vẫn chứng nào tật ấy, hỡi ôi, một thánh nhân! 
Dễ thường trong đời ông chưa có một lần 
Đã làm chứng sai ngoa trước bàn dân thiên hạ? 
Chẳng phải chính ông hùng hồn đưa ra bao định nghĩa 
Về Chúa Trời, về thế giới của ông 
Cùng những gì vận động ở bên trong, giết 
34s. Về con người và những gì rung lên trong buồng tim 
Xe: 4T YDịnh ái g 
Với vâng trán kiêu hùng, ngực vươn ra gan góc? ... 
Nhưng khi muốn tỏ tường, hiểu thấu chốn thắm sâu ˆ 
Ông phải thú nhận rằng: ông có biết gì đâu `. 
Nó cũng chẳng khác gì chuyện Schwerdtlein bỏ xác! 
FAUST: —a 
350 Anh vẫn là tên ngụy biện, là một tay lường gạt. ˆ 
MEPHISTO: nhan 
hải, nếu như người ta không hiểu biết ngọn ngành. 
Chả lẽ mai đây, để giữ trọn thanh đanh 


Ông sẽ không làm u mê cô Gretchen tội nghiệp, 
Không thê thốt với nảng một tình yêu tha thiết? 


FAUST: 
343. Nhưng mà tự đáy lòng, 


MEPHISTO: | 
Tốt đẹp đấy, thưa Ông| +: ° ‹..!, 


* + 


`... 
.. ọ xo ở lỆ 

+ › Thế còn chuyện ngàn thu vẫn yêu nhau, ch 
Sự thôi thúc trăn 


Cũng là tự đáy ] 


8 hoa không sức nào kiểm chế, 
Òng mà ra cả, phải không? 


FAUST: T "... .. 
Thôi đi! Đúng thế đấy! Khi lòng ta xao xuyến khôn củnð; 


so — Không tìm được tên gọi cho cảm xúc đang trào dâng ào ạt, 
Khi ta phiêu điêu với biết bao cảm giáe, 
Ta nắm bắt ngôn từ cao đẹp nhất nhân gian, 
Gọi ngọn lửa rực hồng thiêu cháy tâm can ị 
Là vô biên, vĩnh hằng, là đời đời bất tử? : 
o5 — Thì đâu phải trò dối lừa của yêu ma, quỷ sứ? ị 


MEPHISTO: ¬  —.¬-: : 
Nhưng tôi vẫn có lý kia mài! . ` 
FAUST: 
Nghe đây, và hãy nhớ giùm ta 
"Hãy gìn giữ giúp ta lá phổi! 
Ai muốn tranh lấy lý và đồng thời có lưỡi, 
3070 — Xin cứ việc già mỗm, cãi lý ắt được thôi, 
Cái trò tào lao kia, ta đã chán ngấy rồi, 
Thôi được, anh có lý, bởi vì ta... phải thế!) 


~ 
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TRONGVƯỜN 
Marsarete khoác ta Fauat.. “` ` 
Marthe cùng Mephisto dạo qua đạo lại. 


MARGARETE: `... nh. số... 
Em thấy rõ là ông đã ưu ái hạ mình- ¿- 
Cốt tránh cho em khỏi ngượng ngùng, tủi hổ. 
375... Một lữ khách nay đây mai đó 
Vẫn thường quen độ lượng bởi từ tâm; 
Em chắc một người từng trải như Ông 
Khó ưa được chuyện của em, nó nghèo nàn quá đỗi. 


FAUST: 
Một ánh mắt em nhìn, chỉ một lời em nói 


380... Còn hay hơn mọi điều thông thái chốn trần gian. 
(Hôn tay nàng) 


MARGARETE: 
Ôi đừng! Bàn tay em như thế, sao đáng để ông hôn? 
Nó vừa xấu lại vừa thô tháp! 
Biết bao việc trên đời tay em từng gánh vác! 
Đà mẹ em thực riết rón , Căn cơ, 
(Họ đi qua) 


MARTHE: 


3085 Ồ, thế ra Ông, cứ ngược xuôi sống mãi kiếp giang hỗ? 


MEPHISTO: 


__ Biết sao được, thưa bài Công việc và nghĩa vụ 
Xô đẩy chúng tôi phải lang thang tứ xứi 


Có nơi phải xa rời mà lòng nặng đớn đau, 
Muốn ở lại cùng người nhưng nào có được đâu! 


MARTHE: 
Năm tháng thanh xuân thì tung hoành thỏa chí 
gạo —- Nay đó mai đây nơi chân trời góc bể; 
Rồi cái thời nghiệt ngã nó đến chẳng ai ngờ, 
Chàng trai trở về già đơn chiếc lết tới mổ, -:”'ˆ 
_ Cảnh ngộ ấy xem chừng chẳng làm ai khoan khoái. 


MEPHISTO: ST 
Phải, nhìn sự thể từ xa mà lòng tôi bước hãi. 


MARTHE: 
0s — Vì thế, ông bạn ơi, ông cứ nên Ìo HếU" _e cho xong. 


(Họ ải qua) 


, ) _ 


M rd 
- - 
te *!1 ÂV”, có: VỀ 
- “.° + 


MARGARETIE: 
Vâng, khuất mặt thìš xa lòng! 
Phép lịch sự này chắc các ống quen biết; 
Ông chẳng thiếu những bạn bè thân thiết, 
Họ trí tuệ hơn e em nhiễu và có ở khắp nơi. 


FAUST: ¬ 
q0 — Ôi,em tốt nhất đời! Xin em hãy tín tôi: 
Cái mà người ta gọi nó là trí tuệ . 

Thường chỉ là sự hợm mình và thiển ý. 


MARGARETE: TÔ x. 
Ông hói sao cơ? .. | | 


FAUST: 
Ôi, tấm lòng trinh bạch, sự thuần phác mm thơ. 


Lại không nhận ra mình là thiêng liêng quý giái , 


Sự nhẫn nhục, lòng khiêm nhường là món quà cao cả _ 


q0 — Mà thiên nhiên ưu ái tặng cho người - 


LG * 


MARGARETE.,, `. 
Ông chỉ nghĩ đến em một thoáng lát mà thôi, 


Thế là em suốt đời nghĩ đến "„ rồi đói 
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_FAUST; 


FAUST: 
Chắc là em thường một mình vò vô? 


MARGARETE: | Ẵ 
Vâng, gia đình em cũng bé nhỏ thôi, | 
30 Nhưng việc nhà vẫn cứ phải trông coi. 
Nhà không có con hẳu, nên sớm khuya tất bật 
Em phải nấu ăn, quét nhà, vá may, lo chu tất, 
Mẹ em lại là người rất mực căn cơ, c HẾẾ ¿ 
Để mắt đến từng kẽ tóc chân tơi 
315 Mà nhà em đâu đến nỗi phải chắt chiu, khổ sở;- - 
Vẫn còn đễ xở xoay hơn nhiều người đấy chứ: 
Cha em để lại một gia tài cũng khá ở ngoại thành, 
Một nếp nhà con với một mảnh vườn xinh. 
Giờ thì em được an nhàn đôi chút:. _ "“"..... 
320 Anh em là quân nhân, ... 
Em gái em đã mất | 
Ời, vì đứa em, em phải trải qua biết bao cảnh khốn cùng, 
Giá lại được vì nó mà nhọc nhằn, em cũng rất vui lòng, 
Vì thực tình em rất yêu đứa bé. 


#,. - 
- 


`... 

Ôi, thực là một thiên thần, nếu cô em giống như cô chị. 

MARGARETE: 

3... Em nuôi nó, nên với em, nó cũng rất bén hơi, 
Cha em mất đi, đứa bé mới ra đời. | 
Cả nhà tưởng mẹ em không thể nào sống nổi, 
lau đớn khôn cùng, sức mẹ ngày càng đuối, 
Lại phục hỏi rất chậm, nên cũng chẳng nghĩ gì ˆ 

320. Đến việc trông nom, nuôi bú đứa bé tội nghiệp kia. 
Thế là một mình em phải nuôi con thay mẹ 
Nó thành con em. . 
Em pha sữa cho nó ăn, cá 
Nó lớn lên trong lòng em 


nh tay em bồng bế, 
J145... Nó chập chững tươi vui, 


/ 


FAUST:; 


Và em cảm nhận được niễm vui thanh khiết nhất trên đời! 
MARGARETE: _.-.. ¬ 


Vâng, nhưng cũng biết cả những giờ khốn khổ, 


Ban đêm, ngay sát giường em là chiếc nôi của nó; 
Hễ thấy nó cựa mình 
gao — Là em dậy rất nhanh; 
Khi thì cho nó ăn, lúc đặt nó cạnh mình, 
Nó vẫn khóc, lại phải bỏng trên tay và đi đi lại lại, 
Dạo.bước khắp căn phòng vừa ru vừa nhún nhảy, 
Và hôm sau, sớm tỉnh mơ đã phải giặt áo quân;' ' 
qás — Rồi đi chợ, rồi lại về đứng bên bếp nấu ăn, 
Hôm nay rồi ngày mai, mọi ngày đều thế cả, 
Không phải lúc nào cũng vui đâu, ông ạ. ? 
Chỉ được mỗi điều em ăn ngủ rất ngon. _ 
. (Họ đi qua) 


MARTHE ' - -: -'.-:; - ¡ 
Tội nghiệp sâu đàn bà, cái thân Ling rÕ luận 
350 — Một trai tân về già cũng khó lòng cảm hóa? 
MEPHISTO: E tạ g Si 
Giá ai cũng như bà đây cẢ¡ +? ©” 5 LÍ r2 
Thì tôi xin sẵn lòng cải hóa để tốt hơn. 


MARTHE Ð 222 19:7 1022 cột 
Ông nói thực đi: có phải lòng ông; là“ ahêt bịv vấn kg 
Hay chưa tìm được ." thương trong thiên kẽ 


MEPHISTO: 
q55 Tục ngữ có câu: ai có riêng -bếp lửa, 
Lại có vợ hiển; người ấy sướng như tiên. 


MARTHE: ` = ị 
Tôi muốn hỏi: có phải ông không thích chuyện tơ yduyên 


Ầ 
MEPHISTO: b- ,„# #t¿ (Vi 
Ở đâu người ta cũng tiếp tôi ¡ lịch s sự. 


MARTHE: hhưy bã 
Tôi muốn nói: ông chưa từng Hi ng túc muốn được 
cùng phụ nữ? 


MEPHISTO: 
3160 Với cánh đàn bà, chớ đùa cọt lôi thôi. 
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MARTHE: 
Ò, ông không hiểu ý tôi! 


MEPHISTO: fEECeccp se . dua 
Vâng, tôi thực đau lòng! sa | 
Nhưng tôi hiểu lòng bà... thực mênh mông đức độ. 
(Họ đi qua)  —©—Đs.- ẤP W ở —. 


FAUST: JS da, SUẾP TC a0 | 
Ô, thiên thần bé nhỏ, ¬........ 


3 


- Chắc em nhận ra tôi ngay lúc bước chân vào?. „ 


MARGARETE: | 
365 Em cúi mặt ngượng ngùng ông không thấy hay sao? 


`! 
là 


{ 
._* tp £, \ Lê 


FAUST: 8U... 5... ...s-‹ 
Và em cũng rộng lòng tha thứ 
Cho một kẻ đã táo gan, sàm sỡ " `»: 
Khi em ở nhà thờ, vừa mới bước:chân Tại? ` ˆ,°::› 


- - ° . 9 
Nà: ` `{ ^ạ mm. àồ tự } xì 
Ÿ, - v L) : ¿“a 'sr”ự k 


- MARGARETE: 


Chuyện như thế em chưa từng trải qua ". . . .^ 
Nên em rất sững sờ bối rối; Đu `. 
Xưa nay chưa hề có một ai nói tới, -  ; ‹-. .::. 

370 Một điều gì không tốt về em. | 

Em tự nhủ thầm phải soi xét mình xem 

Hay cư xử có điều chi hỗn hào, vô ýtứ? .. 

Để người ta dám ngang nhiên xử sự 

Coi mình như một cô gái hành nghề, 

Phải thú thật rằng, em không hiểu điều chỉ 

Nhủ thâm em, đối với ông, em sẵn lòng lượng thứ. 

Nhưng riêng em, em giận mình lắm đó, 

Bởi không tỏ ra giận dữ với ông hơn. "... 


FAUST: ¬ 
Ôi, bé thương! 


3175 


MARGARETE: " ¬ : 
Hãy khoanl! 


(Nàng ngắt một bông hoa cúc, bứt từng cánh hoa thả xuống)? 


FAUST: KP - Si sgết 
Làm gì thế em? Kết hoa thành một bó? '': 


j` TS V7 se ( /, 


MARGARETE: me. p ng 
3180 Không đâu, một trò chơi nho nhỏ.. -: 


FAUST: 
Em nói sao cơ? 


MARGARETE: 
Ông tránh xa ra đi! Kẻo ông lại cười cho... 
, (Nàng bứt cảnh hoa 0à thì thâm) 


FAUST. 
Em lắm rầm gì vậy? 


MARGARETE (nói nhỏ): Suy, 
Chàng yêu tôi.- chàng không yêu tôi. 


FAUST: NI cán CN 
Ôi, gương mặt thân tiên xinh đẹp nhất trên đời! 


MARGARETE (tiếp tục): 


Chàng yêu - không - chàng yêu - không -- ": _ 


(Bút cánh hoa cuối cùng, trừng rỡ thật đáng yêu) 
A, chàng yêu tôi! 


FAUST: 
Đúng thế đấy! Cô bé ơil 

3es — Hãy coi lời hoa kia như lời truyền của Chúa, 
Em biết chăng? Chàng yêu em đói 
Chàng yêu eml Em có thấu tình không? 


(Nắm lấu hai tay nàng) 


MARGARETE: 
Ô, em run quá chừng? 


FAUST: 
Em yêu ơi đừng sợi 
Hãy để ánh mắt nhìn thấu tỎ, 
sẹo — Hay để đôi bàn tay nắm chặt, nói thay lời: 
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Ta trao nhau trọn vẹn cuộc đời, 

Hãy tận hưởng cùng nhau niêm khoái lạc, . 
Niêm vui đời đời, không thể khác! 

Mà kết thúc sẽ là niễm tuyệt vọng, đau thương. _ 
Không! Không kết thúc đâu! Không có phút sau cùng! 
(Marearete siết chặt tay chàn, rôi gỡ ra chạu trốn. 
Faust bàng hoàng giâu lát rỗi chạu theo) 


MARTHE (bước ra): 


3195 


MEPHISTO: 


Trời tối rồi! 


1 D 


Vâng, chúng tôi cũng xin cáo từ thôi. 


MARTHE: 


Tôi rất muốn mời các Vị Ở lại lâu hơn nữa, 
Hiểm một nỗi nơi này là đấtdữ,  -- -.z:p:—- 
Hình như người ta chẳng còn có việc gì. ... 


300 Ngoài việc để ý tới láng giêng từng lời nói, bước Ởi; 
Mình giữ mấy, họ vẫn cứ xì xào bàn tán. c 
Đôi bạn trẻ đâu rồi, Ông bạn? ta h6 lv THỦ 
MEPHISTO: PS đu 
Đôi bướm tung tăng bay lượn ở đằng kial9... 
MARTHE: 
Ông ấy xem ra cũng quyến luyến say mê, 
MEPHISTO: 


Cô ấy cũng vậy thôi. Sự đời như thế đấy! 


NGÔI NHÀ NHỎ TRONG VƯỜN 
Maroarete nhảu 0ào, trốn sau cánh cửa, _- 
một ngón ta đặt trước miệng, nhìn qua khe hở. 


MARGARETE: 
Anh ấy đến! 
FAUST (bước 0ào): 
A, cô em tỉnh nghịch! Em lại định trêu tôi! 
Anh bắt —, em —. ` xí bá 
Cận -. SG. Hài 
MARGARETE (ôm siết Tì 0à à hôn lạ): = 
Ôi, người yêu: quý nhất! 
30s Em yêu anh với cả trái tim mình! 
(Mephisto gỗ cử) 
FAUST (giậm chân): 
Ai đó? 
MEPHISTO: 
Một bạn tốt đấy thôi 
FAUST. ~ _ 
Đỏ súc sinhl 
MEPHISTO: 


Đã đến giờ phải từ biệt nhau rồi! 


MARTHE (đến): 
Vâng, thưa ông, giờ này đã muộn. 
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: sống “EU cm sŸm “am nen mm: 


FAUST: 
Ta không được phép tiễn em như ước muốn? 


MARGARETE: 
Ôi, anh, nhỡ mẹ em... Thôi, ta tạm biệt nhau! 
FAUST:-.'.2* :2)0 2:51 2n 2 ..o 
Tôi đã phải đi sao? 
Đành tạm biệt! 
MARTHE: 
Xin chào ngài! 
MARGARETE: T1. 
30 Hẹn sớm ngày tái ngội tu vỐ 
(Faust uà Mephisto uào) 
¬ . 


Lạy Chúa tôi! Một người như thế đó x...... 

Có thể nghĩ mọi điều thật tường tận sâu xa „,... - 

Trước mắt anh, mình ngượng, đứng ngây ra, 

Anh nói gì, mình cũng chỉ biết “vâng”, không suy xét. ; ; 
315 Ôi, mình đúng là một con bé ngu sỉ tội nghiệp, 


n, 


Cũng chẳng hiểu vì sao anh ấy lại thương mình. 
(Vào) `1... ằ 
tạ Ty 
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, .. 
4 Tu& 
› ` 


FAUST (một mình): - : GIÀN ý độ 4Ý”, Âm 7 - Ti đa 


3220 


3225 


3230 


3235 


TƯ ƯH, HƯỚ v Ý la «a mÁ =— 


. 


4 


RỪNG VÀ HANG ĐỘNG. ~ 


. 


ST in dọc “hô Ê 
Hỡi thân linh cao cả,Ð 5,£t EnT 
Người đã ban cho tôi mọi thứ #'!° %'- th 
Tôi cầu khẩn xin Người; ¬ 
Người cũng không uổng công đã hạ cố đến tôi! ' " 
Khi hiện lêñ trong lửa hỏäg bữa trước. ` :^. 7 

Người cho tôi một thiên nhiên tuyệt vời làm vương quốc, 
Cho tôi sức ràạnh để cảm nhận và thụ:hưởng thiên nhiên, 
Không phải sự lạnh lùng; kinh ngạc của một kẻ đi xem 
Mà cho tôi nhìn thấu nỗi lòng của thiên nhiên huyền bí, 
Như nhìn thấu tâm can của một người bạn quý. '- 1 
Người đã dẫn qua mắt tôi biết bao cõi sinh linh, ciết 
Dạy tôi nhìn nhận ra các huynh đệ củamình  - 

Sống trong các bụi cây âm thẩm, trên trời và dưới biển. 

Và khi bão tố về, rừng gầm gào, rung chuyển, | 
Khi những cây thông cao to đổ sập xuống tan hoang 

Kéo theo bao nhánh cành cùng cây cối xung quanh, 

Khi tiếng cây đổ âm âm hòa với tiếng sấm rên nơi đôi núi 
Thì Người lại đưa đường dẫnlố '- -.'``Ẻ': r3 
Đưa tôi vào nơi hang động yên bình,  - .. 

Người đã dạy tôi sự hiểu biết chính mình. 

Và bao sự thần kỳ tiểm ẩn trong lòng tôi hé mở. “ 

Và trước mắt tôi, khi hiện lên một vẳng trăng thanh tú, 
Tôi lại thấy chập chờn nơi vách núi, lùm cây l... 
Những hình bóng người xưa bàng bạc hiện về đây 

Làm dịu những suy tư trang nghiêm khi thưởng ngoạn. 


2 


{ 
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Ôi, tôi cảm nhận được rằng: 
340 Đối với con người không có gì trọn vẹn! 
Người đã đưa tôi đến Hoan lạc tuyệt trân 
Nhờ đó tôi gần thêm, gần hơn nữa các thánh thần, 
Người đã ban cho tôi một bạn đồng hành không sao 
: từ bỏ được, 
Ngay cả khi hắn lạnh lùng, hỗn xược - 
343... Hạ nhục tôi trước conmắt của chính tôi, ¡ˆ. 
Ngay cả khi hắn chỉ nói một lời, 
Là ân huệ Người ban đã biến thành mây khói. 
Hắn khơi cháy trong tôi ngọn lửa cuồng tình ái, 
Một hình: bóng yêu kiều tôi khắc khoải chờ mong. 
Tôi loạng choạng từ thèm muốn, khao khát 


: sang thụ hưởng say lòng, 
350 Và trong khi hưởng thụ lại héo hon vì khát; khao thèm 
muốn. XS... . 
(Mephisto xuất hiện) ..... 10971 n4 số lu sao 
Li V18 ....- 
MEPHISTO: HẮĂẮ..aL.4.......... 
Sống mãi thế này, ông vẫn còn chưa chán ... 


Đời đâu có cho ông kéo đài mãi niễm vui? ,., - 

Nếm thử chơi một lần, điều đó cũng tốt thôi,. „...-; 

Nhưng sau đó lại phải tìm cái mới! T 
FAUST: _ z li TY siết TH 2 
395... la muốn anh có việc làm sớm ""N . 
Để khỏi quấy phá ta trong ngày mới tốt lành 


%„..«, 
: 9 


Mi _¬ 
`. đi 


pc x 


MEPHISTO: 


Vâng, vâng, tôi để Ông an hưởng thái bình! _ 
- Nhưng không thể nói tôi nặng lời như thế được. 
Bạn như ông, khó tính, gàn gàn và ngang ngược,.. 
3450 Dù có sao, đâu có thiệt thòi nhiều. „ ˆ 
Người ta suốt ngày vất vả biết bao nhiêu - 
Phải biết cái không nên làm và cái ông thích chí, 
Chủ như ông đâu dễ dàng chiêu ý. _a k số 


+, 


FAUST: 


Hay, hay! Giọng điệu lúc n 


ây nghe có vẻ hợp hơn! 
495... Hắn làm ta chán chường, 


lại còn muốn cám ơn! 


\.~ 


MEPHI 


STO: 


Ô, tội nghiệp thay cho đứa con trần thết 


Không có tôi, ông sống ra sao nhỉ? 


Chính tay tôi đã cứu chữa cho ông 
Khỏi cái bệnh hão huyền và mơ mộng viển vông;' 


3270 


Không có tôi, chắc ông không còn nữa, 


Đã từ giã địa câu làm một người thiên cổ.. 


3275 


FAUST: 


Vậy cớ sao ông ngôi mãi làu bàu. 

Như một con cú già nơi hốc đá hangsâu? ˆ ' “ 

Nào có ai bắt ông phải sống như concóc,  ô ˆ *> 
Hít nước rỉ tanh tao, liếm láp loài rêu mốc? - 

Trò tiêu phí thời gian rõ dịu ngọt, say lòng! - 

Cụ tiến sĩ năm xưa vẫn còn sống trong ông! - 


Phải, anh làm sao hiểu nổi, Sen 
Chính cuộc du ngoạn này nơi hoang sơ đồi núi 


_ Đã mang đến cho ta sức sống mới ra sao?” ˆ' Nhật 


3280 


Dẫu có biết ta hạnh phúc đến nhường bao ' 
Thì m sứ nhà anh bnkth dã cho t ta ." thụ ¬ 


MEPHISTO: `". .....k “8... T. 


Chà, một niềm vui thực siêu .... kỳ thút ' 
Nằm trên đỉnh non cao khi đêm xuống, tướng rơi, 


__ Đẩy khoái cảm, dang tay ôm ấp cả đất trời. 


3285 


3290 


Rỏi lâng lâng tưởng mình đã ngang tắm thánh SG 
Bằng mộng tưởng đào bới sâu honnữa -ˆ ~ 

Đến tận xương, tận tủy trái đấtnày,  ” - .” ~. 

Cả công trình Chúa sáng thế sáu ngày? ˆ' - 
Cũng cảm thấy ở ngay trong lỏng ngực, ` 

Và với sức kiêu hùng, người ta đòi thưởng thúc ' 

Niễm hoan lạc ái ân, như con nước dâng tràn. : 

Cuốn mất tăm đứa con của trần gian 

Rồi kết thúc sự cao siêu, chiêm nghiệm 

Bằng... _ - 
(Hắn làm một cử chỉ thô tục!) ~ _ v/È tư 
Ô không! Tôi nói ra không tiện“: '2: ?::.Á. 


_h 

' = L T- —.... ` >> .+ ân 

FAUST. .: ¬¬-¬....x.. << 
s ` Ầ 

5 Lai 


Phù! Đồ nhơ nhuốc! ` x.`¬.. 6... 
R51] 


hen _. —_—®“-C C—— _ 


MEPHISTO: 
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_ 3810 
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Phải rồi, chuyện đó ông chẳng ưa; 

Ông có quyền nói năng cho phải đạo. 

Không được nói với cái tai tiết trinh và gia giáo 

Những điều mà trái tim trinh tiết đang thèm muốn 
ước mong. 

Được thôi, tôi nhường ông cái thú vui. 

Thính thoảng tự đối lòng; lò 4 9 

Nhưng chuyện ấy mà để lâu ông làm sao chịu nổi! 

Giờ trông ông đã bơ phờ quá đỗi, 

Nếu kéo dài thêm, chắc ông sẽ nát tan, 

Bởi Ìo âu, hoảng loạn, bởi điên gàn. ' 

Thôi, đủ rồi! 

Người yêu ông ưu tư sầu thảm, 

Tất cả đối với nàng đều âm u, ảm đạm. 

Mọi ý nghĩ của nàng đều hướng tới nơi ông, 

Nàng yêu ông mãnh liệt khôn cùng... .... .; s-. 

Bởi ông nhấn chìm nàng bằng ái tình dữ đội, - 

Như tuyết băng tan, nước ngập tràn sông suối; 

Ông đã rót tình yêu đầy ắp tấm lòng thơ, - 

Nhưng giờ thì suối kia đã hết nước, cạn khô. 

Tôi nghĩ: thay vì giữa núi rừng ông đang ngồi chễm chệ, 

Ông bỏ mặc núi rừng cho Thượng đế, x 

Mà đền đáp mối tình ` 

Cô bé tội nghiệp kia. p4 18129 doi: 

Thời gian đối với nàng dài đằng đặc nặng nề, - 

Đên cửa sổ thẫn thờ, nhìn mây trời lững thững, 

Nàng nhìn theo mây trôi trên thành xưa hờ hững. 

Nàng hát: “Ôi, ước gì em có cánh như chỉim”,Ằ® 

Hát suốt ngày, hát mãi đến thâu đêm. : 

Đôi lúc cũng tươi lên, nhưng thường nâng ủ rũ, 

Có lúc khóc đầm đìa, nức nở, ằ 

Rồi lại lặng yên như có vẻ yên bình, .. 

Nhưng thực ra luôn đắm đuối vì tình. 


c q 


` 


FAUST: 


Ä, con rắn! Mi đúng là loài rắn! 


MEPHISTO (nới riêng): 


đ325 


Được lắm! Mi bị ta đang quấn! 


FAUST: N- 
Đỏ khốn kiếp! Mau cuốn xéo ngay Lá: 
Và đừng có nhắc hoài đến cô bé đẹp kiat ¬.=... 
Đừng khơi gợi lòng ta đang như ngây như đại. ~ 
Nỗi thèm muốn khát khao tấm thân ngà ngọc ấy! 


. t» l lên `" $ẹe vị£” k f#„ + ` 
Xã. ` k ˆ... ch 4- M 1! “ : : k2 : 
-. tứ cớ v . 


MEPHISTO: ¬ “... kẽ... 
330 — Thế là sao? Nàng tưởng ông đã bỏ trốn mất ỒN, ¡ : 
Mà thực ra, ông gân như đang " trốn đó thôi! 
- `. ... „.. * dt” 
Không, ta li ở liêu nhàng dù là ggải muôn øtrũng 
An... +} ,ve1,... Ð — SÔNB nước, 
Ta không thể mất nàng, không thể quên nàng được; 
Ôi, đến cả với Chúa ta cũng nổi lòng ghen 
344 — Nếu mình Chúa được nàng khe khẽ đặt môi lên. 
"_- | ý Vốn sốc To se 
MEPHISTO: 
Ô, tuyệt lắm, ông bạn ơi! Tôi cũng phát ghen vì ông đó, 
"Vì cấp nai song sinh dưới khóm hồng gặm: cỏ. 


+... 6...) 6... 5s... 
FAUST: llợ 25 SIẾ”. ‹® vốn Tạ và 9+9 S22 4c "..' 6... .° 
Cút đi, đỗ mối lái ma CÔI :. hit n9 818. lá. 
"`"... du cư; th VN (ng cai Si 
MEPHISTO: 1n 0000 0T 0l II... XU 


Được thôi! Ông cứ chửi, còn tôi cứ cười trừ. - ”' - 

Bởi Chúa tạo ra con trai vàcongái  - + + - 
34 Chúa cũng nhận ra cái nghề sang nhất ấy 

Nến chính Người có dịp cũng xe tơ. 

Nào, đi thôi! Rõ thực khốn khổ chưai 

Đưa ông đến phòng khuê của người yêu tha thiết, 

Chứ đâu phải ông đi vào cõi chết. 


FAUST. 
34s — Trong vòng tay người yÊu, niềm hạnh phúc thiên đàng? 


Hãy để ta sưởi ấm bên ngực nàng! 
Chẳng phải ta luôn cảm thông với nàng biết bao điều 
thống khổ? 


y? Kẻ không nhà, 
không cửa? 


Một kẻ vô loài, không mục đích, không bình an, 


Chẳng phải ta đó sao, kẻ trốn chạ 
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Như thác nước dữ dần qua ghềnh đá xối tràn, 
Cuỏng nộ, khát khao, âm ào lao xuống vực? 

Còn nàng, ôi cô bé thơ ngây, thuần phác ›: 

Sống trong túp lều con nơi thung lũng yên bình, 
Chỉ quần quanh với công việc gia đình, MT. 
Với thế giới của mình đơn sơ và nhỏ hẹp. 

Còn ta, kẻ đã bị Chúa Trời oán —, Hi 
Vẫn chưa đủ hay sao “ .. sẽ 
Mà còn nâng tảng đálêncao - -: -::z. ° 
Ném vào đời nàng cho tan hoang, đổ nát? 

Sự yên tĩnh nơi nàng đã bị ta cướp mất! : 
Hỡi địa ngục, mi muốn nàng phải làm vật hy sinh! 


: ' Nào, quỷ đâu, hãy đến giúp cho nhanh, 


Rút ngắn thời gian đây lo âu cơ cực! °..! +0... Lí 
Cái gì phải xảy ra hãy xảy ra lập tức!...+ ` ; z ›/- /ˆ 
Hãy để số phận nàng đổ xuống đời ta mâu!.. .⁄“ 
Để nàng và ta cùng lao xuống vực sâu! 
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Ôi d đu cha, lại sôi máu rồi, lại bừng bừng lửa cháy: 
Thôi, đi mà an ủi nàng, thưa quý ông điên dại! 

Khi đầu óc cỏn con không tìm ra được lối thoát cho đời, : 
Người ta liên tưởng mình đã mạt vận đến nơi... +2 
Chỉ có kẻ can trường là đời đời bất tửi 

Tôi thấy ông sắp biến thành quỷ sứ, - 
Nhưng không có gì vô vị, chán ngán hơn, :: » : 
Bằng một tên quỷ sứ lại thất vọng, u buồn. 


` + 
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BUÔNG RIÊNG CỬA GRETCHEN 


LẮU 


GRETCHEN ( ngồi tmột mình bên quỗng sợi): 


33/5 


3300 


3385 


3390 


Sự bình yên đã mất, 
Không tìm thấy nữa đâu, 
Chẳng bao giờ thấy nữa, 
Lòng em nặng ưu sâu. 


Đế - _ H . » 
J nể 10: 007 0a: Ái tệ Lai. 


Em không thấy bóng chàng, ' -. - 
Đời buồn như nấm mộ, - ‹¡- - - 
_ Em thấy cả thế gian- -: -in- ›,; 7 

- Đều đắng cay ngột thở. 


Đầu óc em khổ sở 
Như điên dại mê cuồng, 
Tâm hồn em tan vỡ 


Thành muôn vàn đau thương. 


Sự bình yên đã mất, | 
Không tìm thấy nữa đâu, 
Chẳng bao giờ thấy nữa, 
Lòng em nặng ưu sâu. 


Em nhìn qua cửa sổ 

Chỉ cốt tìm tình lang, : 
Em bước chân ra phố, 

Chỉ để đến với chàng. 


Bước chân chàng hiên ngang, 
Dung mạo chàng cao quý, 
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3405 


3410 


.~_ 


(ng hôn ng ME với AIÔU 


Ánh mắt chàng rỡ ràng, 
Miệng chàng cười ý vị. 


Lời chàng bao êm ái 
Khiến lòng em ngất ngây, 
Bàn tay chàng siết chặt 


Sa na 


*® 


Sự bình yên đã mất, 
Không tìm thấy nữa đâu, 
Chẳng bao giờ thấy nữa, 
Lòng em nặng ưu sắu. ' 


Chàng ơi, lòng khắc khoải, - -'-:::.; 
Khao khát chàng khôn nguồi;. ›.? 

Ước gì em giữ mãi ô ' :2.: -”:2+``: `. 
Chàng bên em suốt đời.c6 Í 2:1..r¡^ 

hyg 3U Shiey 0t 7 TP TITNV, 

Ưóc gì hôn chàng mãi 

Như lòng em ước mong, +/ (:-. 

Ưóc gì em được chết -' + :›: 

Trong những nụ hôn nồng! '' 1. - .e£ 
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VƯỜN NHÀ MU MARTHE 


Mlarearete, Faust. 


MARGARETE: 
Heinrich, anh hứa với em đi! 


FAUST: 
_ — g anh có thết 
MARGARETE: _ 


3⁄15 — Vậy nói đi anh: anh nghĩ về tôn xa ra 5A0? 

Anh là người nhân hậu biết bao, -: x 

Nhưng em nghĩ, anh đâu có _e tâm nhiều. đến Chúal 
FAUST: | 

Bỏ qua chuyện đó đi! Em biết anh na em là đủ; 

Vì người yêu anh sẵn sàng đổ máu, chẳng tiếc thân, 
3420 — Còn tình cảm aira sao, ai đi tới nhà thờ, 


anh đâu có cản ngăn! 
MARGARBTE.. no NN t ¬.. 
- Như thế không nên, người ta còn .— tin nữa 'chứi 
xà t7 ‡¿ cị : | 
LAU 12/2247 0v ÿ4 X01 (ấn vi 
CHẾT ĐI Đi l8. ốc À 
MARGARETE: ¬__... x. 
Ôi, với anh... m.uona tã, tô cên duy C7 


Mà hình như anh không coi trọng các thánh lễ nhà thờ, 
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FAUST: 
Anh tôn trọng đó mài 


MARGARETE: 
Nhưng không hề khát khao, đòi hỏi. 
32; — Đã lâu, anh không đi lễ, không xưng tội; 


Anh có tin Chúa không? ¬ 
`“ '..6  ...: LÊ A2 da 4 
FAUST: 
Em yêu, nào mấy ai dám nói thực lòng 
Là tôi đây tin Chúa? 


Hãy thử hỏi thầy tu cùng học giả, 
Câu trả lời của họ sẽ là sự chê cười 
Ngay chính người đưa câu hỏi ra thôi. 


đả qui? 
MARGARETE: ly? j8t Rijf 0gSff. cớ, đị v2 
3440 Nghĩa là anh không tin? 
FAUST: §Ñ.............< 
Đừng hiểu sai lời anh, ôi gương mặt dịu hiển! 
Ai đám gọi đích danh Người ra đó? ta 
Và có ai tự thú Tài Sa Tốc 
Là: tôitnở Người? . : ;71:../2:.02.0.: sử 
3435 Hỏi có ai dám cảm phi rạch ròi: /rÏr.~ nr- .c 
Và ngang nhiên tuyên bố 
Rằng: tôi không tin Chúa? qÃ 
Người là đấng bao trùm lên tất CẢ, r1? ' óc ¿ 
Là sự chở che, gìn giữ muôn loài, :' bái SN Of với 
3440 Chẳng phải chính N gười đang gìn giữ hai ta: - 
_ Và gìn giữ chính Người? 
Và trên cao kia vòm trời vẫn muôn đời bao phủ? 
Trái đất dưới chân ta vẫn vững bên muônthuở  ”':” 


Chăng phải những vì sao ngàn đời vẫn lấp lánh hiện lên 
3445 Nhìn xuống chúng ta thân thiết, địu hiên? 

Chăng phải anh đang nhìn em đó sao, mắt soi trong mắt, 

Tất cả hướng về em, con tim và khốióc?. -::...`7 


Chẳng phải cái điều muôn thuở vẫn bị huyền 


3450 Khi hữu ảnh, lúc vô hình đang Vương vấn bên cm? - :¿- : 


Và khi lòng em tràn đầy bao cảm: XÚC, :. z7 
_ Khi em thấy mình ngất ngây trong hạnh phúc, ˆ“ 
Em muốn gọi đó là 6ì, là tùy ý em thôi, 
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Gọi nó là Trái tim! Là Hạnh “xi Là Tình yêu! ˆ 


ae Là Chúa Trời! 
3455 Anh không biết gọi t tên nào đích thực! 
Tất tất cả đều là cảm xúc,  -, : +. 
Tên gọi chỉ là âm thanh, chỉ là khói sương hôi, ¡ : màu 
Nó ”m che m Pảw bầutrờ, ..--.--.” 
ÿ:in | ¬" ~“..... \ 


MARGARETE: 
Tất cả những cái đó đều hay và chí lý, 

00 Cha xứ cũng nói ranhững điều gần như thế... 
Chỉ hơi khác nhau cách dùng chữ, dùng lời. 


FAUST:. 
Dưới ánh l_ mặt trời i và ở khắp nơi nơi _ : 
Mọi tấm -lòng đều nói lên như thế, biệh 
Bằng thứ ngôn ngữ riêng, mỗi người mỗi vẻ, : .-: 
3465 Tại sao anh l không nói ra bằng ngôn ngữ của mình? 
MARGARETE:.!/,::. z9. Vẻ bệ: 
Nghe anh nói cũng thuận lý, đạt anh - ũ 
Nhưng vẫn luôn có điều không phải PIN 
Bởi vì anh không theo Thiên Chúa giáo. : :::: 


FAUST: 
Ôi, bé thương yêu! SAU GÀ CC C6 2 iỢ CẾnẾ NIÊN F 


MARGARETE: _ W - 
Đã từ lâu:em:khốn khổ trăm chiều : 
20 — Khi thấy anh cóbạn bè như vậy. 


FAUST: s4 lớn, "¬ : i k 
Sao kiaem? 'rz: . 2C 7 pc an ` 
Người đàn ông vẫn ở bên anh ấ ấy,- 


Trong sâu thắm hồn em, em ghét hắn quá chừng II 
Trên đời chẳng có chỉ làm em nhức nhối lòng,: : 
47s Bằng cái bộ mặt đáng gờm kia, trông thấy mà ém n lạnh, 


"`. - 
FRAUST: hit 2 He ST dị 0 IV, 124) 


Em bé bỏng của anh, em chớ nên sợ hắn! | (159) 


—————————————.-—— 
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MARGARETE: "`... 8...8... .... 
Thường tình ra em tốt với mọi người, 
Nhưng thấy hẳn là trong em khí huyết lại rối bời;. 
Em mong gặp anh, biết bao thương nhớ, .- : ' - 
40 Nhưng thấy hắn làlòng em lại hoang mang ghê sợ, 
Em cho hắn là một tên tất quỷ quái, ranh ma!, ˆ 
Chúa xá tội cho em, nếu em quá đáng với người tai 


FAUST: : _ ¬ TIÊN Tt 
Nhưng đời cũng cần những con người quái dị...! : 
MARGARETE: ' 


Em không muốn sống gần những hạng người như thết : ` 


9s. Hễ hắn bước chân qua cửa vào đây „.!: “¡::.- nu. 
Là mắt nhìn đầy vẻ mỉamai,  :+? ;e 'rn. . 2, 
Hắn có vẻ dứng dưng "mẽ... .- si 5 
_”h: Lại nửa như giận dữ, -.-/: ¿:727.61 2:8 cứ ch T 
Như thể nơi trán hắn in hằn lên dòng chữ 
49 Rằng hắn không thể yêu thương ai ở trên thế gian này. . . 
Trong vòng tay anh, em cảm thấy đắm: sây, “+; “ 
Thấy thoải.mái tin yêu/ lòng biết bao ấm áp,/t : 
Nhưng hễ hắn ló mặt ra là tim em có thắt. ‹ ¡v '--: 


—_ 


FAUST.. c 
Ôi thiên thân đây tiên cảm của anhf ;.t::;:y 


MARGARETE: "`... 


95... Cảm giác đó ám ảnh em; kiểm tỏa.mọi tâm tình . 
Đến nỗi, khi hắn chợt bước Vào nơi hai ta tình tự, 
Em bỗng cảm thấy mình không còn yêu anh nữa. 
Em cũng không sao tâm niệm cầu kinh, 
Khi hắn luôn luôn ẩn khuất ở quanh mình, 
Và điều đó làm lòng em khổ SỞ, 

300 Fleinrich, anh cũng thấy như em vừa nói chứ?:. 


£ . v . t 


: §: VÔ Và ng .. - 
FAUST; "` ¬..= 
Em ác cảm đó thôi!. -¬ ‹:..;:: .... 
¬~—  .. sọ 7 BẾP DIIC thư THÊ nà `... x... 
MARGARETE: 


Giờ em phải đi rôi. 


ÄăĂ T7 tCOỒẰŠt GSO mm cư“ —nn 


vo 


FAUST: 
Ôi, thế ra anh chẳng bao giờ có được 
Một giờ bên em bình yên hạnh phúc, 
Để ngực kê bên ngực, để hỗn quyện lấy hồn? 


MARGARETE: ` 
30s Giá em ngủ riêng phòng! 
Thì đêm nay, chiều anh, không cài then, sập cửa; 
Nhưng mẹ em thường chập chờn giấc ngủ . 
| Bà mà thấy hai người... 
Chắc là em sẽ chết đứng mất thôi! 


FAUST: 

310 — Thiên thần của anh, khỏi phải lo điều đói 
Em câm chiếc lọ này, chỉ cân ba giọt nhỏ 
Đem hòa vào nước uống cho mẹ em, 
Bà sẽ rất say sưa một giấc ngủ êm đểm. 


MARGARETE: 
Vì anh, anh bảo gì mà em không chiều ý? 
55 — Chỉ mong thứ thuốc kia không hại gì cho mẹ! 


FAUST: 
Ôi, cô bé dịu hiền, 
Nếu có sao, lẽ nào anh lại còn dám khuyên em? 


MARGARETE: 
Cứ nhìn thấy-anh, anh yêu quý, là em không hiểu nổi 
Điều gì thôi thúc em làm theo anh đòi hỏi, 
Em chiều anh quả thực đã quá nhiều, 

320 — Hầu như chẳng còn gì để chiều chuộng anh yêu! 
(Nàng ào. Mephisto ra) 


MEPHISTO: 
Thế nào, nhóc con đi rồi ư, ông bạn? 





FAUST: 
Mi lại vừa tới đây do thám? ¬ ị 


MEPHISTO: 


Ông tiến sĩ bị thẩm tra về tín ngưỡng đấy thôi! 
Cầu mong ông được thỏa lòng mong ước. 

32s Chà; đám con gái bây giờ chỉ mong sao biết được 
Anh có theo lệ cũ, anh có mộ đạo không. 
Họ nghĩ: ở chốn kia anh ngoan ngoãn phục NảA 
Thì với họ anh cũng vào khuôn . | 


FAUST: ồ 
Đỏ yêu nghiệt 
Mi không sao hiểu được 
230 Một tâm hồn yêu quý, thủy chung, 
Đức tin máng cho nàng niêm hạnh phúc khôn cùng,. 
Và vì nó, nàng khổ đau dẫn vặt, 
Sợ phải mất người mình yêu quý nhất. "gi 


MEPHISTO: „vê 4l 
Ô hô, kẻ cầu hôn đa tnhơi!  — -: --. -- 
335 Cô em bé bỏng kia đã dắt mũi ông rồi. 


FAUST: Độ có CN ® + đ#uN@ 2® ¿38y 
Mi là giống yêu ma UP 4n, 9v 
Kết liên từ bùn nhơ với lửal 

MEPHISTO: số 


Mà cô em cũng rất sành xem lướng sốt) 
Hễ cứ thấy mặt tôi là khó ở trong người, 
Ý nghĩ ẩn tàng sau mặt nạ của tôi 
340. Cô cũng đoán ra, chắc coi tôi là thiên tài cao quý, 
Hoặc không chừng coi chính tôi là quỷ. 
Thế nào, còn đêm nay? . 


FAUST: 
Bận gì đến mi nào? 


MEPHISTO: tt = 
Tôi cũng có thú vui trong uy. ấy chứ saol 
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BÊN GIẾNG 


Gretchen uà Lieschen cầm uò lấu nước. 


LIESCHEN: | 
Cô không nghe nói gì về con BZrbel chứ? 


GRETCHEAO.  - +: 
345 Không. Tôi ít gặp mọi người. 


LIESCHEN: 
Thảo nào! Hôm nay Sibylle nói chuyện đó với tôi: 
Cô ả Bärbel cuối cùng đã bị người xỏ lá. 
Đấy, cứ làm bộ cao sang, quý giái 


GRETCHEN: 
Nhưng sao cơ! 


LIFSCHEN: 
Cô ả ấy bốc mùi' 


Ăn uống một miệng thôi mà nuôi những hai người. 


GRETCHEN: 
3550 AI -—- 


LIESCHEN: 
Có thế mới biết thân, rõ đáng đời đáng kiếp! 
Cứ bám mãi thằng cha kia róng riết - 


Nào rủ nhau đi nhảy, nào kéo xuống làng chơi, : 


Nào cùng nhau đi dạo hóng g1Ó trời, 
353 Ở đâu cũng muốn mình là người xinh nhất đám, 
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Cứ rượu thịt chào mời, thằng cha kia ve vãn, 

Cô ả hợm mình lại càng tưởng mình xinh, 

Rõ cái đô vô liêm sỉ, đáng khinh, 

Nó tặng cho cái gì cũng quơ cho bằng hết. 
300 — Rồi một cái vuốt ve đến một phen hôn hít, 

Và bông hoa kia chẳng biết rụng bao giời 


GRETCHEN: "` vẽ. : 
Tội nghiệp chưa! 


LIESCHEN: 
Chà, thế mà cô lại còn thương hại ả! 
Trong lúc bọn ta phải quay tơ vất vả 
Tối đến mẹ không cho bước ra khỏi nhà mình, 
385 Còn nó thì sao? Hú hí với nhân tình, đi 
Trên ghế trước cổng nhà,hay ở trong ngõ vắng, 
Thời khắc như thế nào cũng coi là quá ngắn! 
Giờ thì ả ta mới lủi thủi, bơ phờ, a0 bọc 
Khoác áo tội nhân xưng tội giữa nhà;thờt) — ;:¿ 


-GRETCHEN: n 


* 
c. ta w 


30 Chắc anh ấy cưới cô ta lầm vợ. +-:n¿: 1 tò o2 07T 


v w + © „Ÿ ` ^¬ *‡ _r# : - "+ ? SIN s „ ca x , b 
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LIESCHEN: ""...ố. 
Có mà điên! Kẻ trai lơ ° tử, | 
Thiếu gì nơi hóng gió, hít khí trời. z 
Vả chăng, hắn cũng đã chuôn rồi. 
GRETCHEN: 
Thực là tôi tệ quá! 
LIESCHEN: 
Dẫu có lấy hắn ta, ả cũng còn khốn khó. Si 0U Âu, đêm 
3575 : 


Trai tráng sẽ rứt tung vòng hoa cưới trên đầu!t): 


Đọn mình sẽ rắc rơm trước cửa ngõ cô dâu! 
(Vào) 


GRETCHEN (4i oẻ nhàn ` 
Ôi, trước kia, sao mà mình hăng hái 


Chê trách một cô gái đáng thương đã có lần trót đại! 
Mình nói đến lỗi lầm của kẻ khác mãi thô, 


, h 
CN: TÔM Co ự lạ nh cà 
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3580 


Nói gay gắt bao nhiêu vẫn còn thấy thiếu lời! 
Chuyện đã là bùn nhơ, mình trát bùn thêm nữa, 
Trát đến mấy cũng cho là chưa đủ, 

Rôi mình tự khen mình, ra cái vẻ hơn đời, 

Giờ thì chính mình đang nặng tội đấy thôi! 
Nhưng mà, ôi, lạy Chúa! 

Điều đã thôi thúc con bước chân vào lắm lỡ 

Nó tốt đẹp vô cùng! Êm ái biết nhường bao! 
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_ #tỔ 
AI, f3 2‹ 


: So Ạ (. "4U cÁ với EŠ 
LỆ. lực TS và jÍsUg là ` 


CHÂN TƯỜNG THÀNH :-.. 
Trong một hốc tường có bức tượng của Đức Mẹ Thương khó, 
phía trước có ấu bình hoa. 


GRETCHEN (cắm hoa tươi uào bình): 


„ 3590 


3595 


3600 


3605 


Ôi, Đức Mẹ đau thương,® 
Xin hãy gia ân 
Cứu rỗi đời con xót xa, khốn khổi 


Người đã từng đau thương vô độ 
Trái tìm như gươm chém, giáo xuyên, 
Khi ngước mắt nhìn lên 

Thấy cái chết của con mình trước mặt. 


Người nhìn lên Đức Chúa cha, 
Với tiếng than oan khuất 
Về nỗi đau của con trai, về nỗi khổ của Người. 


Nào có ai cảm nhận được, than ôi! 

Trong lòng con đây nỗi đau quần quại? 
Trái tim con biết bao tê tái. 

Run rấy, hãi hùng 

Nó đòi đoạn khôn nguôi, 

Chỉ có Người mới thấu hiểu con thôi! 

Dù con đi đâu về đâu chăng nữa, 

Lòng vẫn khổ đau, khổ đau, đau khổi! 
Hễ một bóng một mình là con lại sụt sùi, 
Con khóc, con than, khóc mãi, khóc hoài, 
Trái tim con, thương ôi, đang tan vỡi 
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Gretchen câu II 
Tranh của Peter uon Cornielius (1784-1667) 


Những khóm hoa bên cửa sổ phòng con, 
Con đã tưới lên, ôi! Bao giọt lệ buôn, 

so — Để sớm hôm nay hái hoa đầm nước mắt 
Dâng Đức Mẹ, tấm lòng con héo hắt. 


Khi mặt trời vừa mới hé rạng lên, 

Mang đến phòng con những tia sáng đầu tiên, 

Là đã thấy con trên chiếc giường đơn chiếc 
3615 Ủrũ một mình với nỗi đau khôn xiết. 


Cứu con với, Mẹ ơi! 

Cho con khỏi chết, khỏi ô nhục trên đời! 
Ôi, Đức Mẹ đau thương - 

Xin hãy gia ân 

Cứu rỗi đời con xót xa, khốn khối 
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BẠN ĐÈM 


__ Đường phố trước cửa nhà Grelchen_ 


VALENTIN (quân nhân, anh của Gretchen): 


3620 


3625 


3630 


3645 


- Xưa kia trong những lân tiệc rượu, 


Nơi bạn bè ra sức huênh hoang, 

Và lớn tiếng tán dương 

Những cô nàng kiểu diễm - | 
Cùng những vòng hoa các nàng trang điểm, ` _ 
Rồi nâng cốc chúc mừng họ nốc cạn một hơi, | 
Thì mình vẫn cứ thản nhiên ngồi, 

Chống khuỷu tay lên bàn _ : 

Nghe người ta khuếch khoác, ˆ - | 

Với lấy chén rượu đây, tay nâng lên chậm chạp, 
Mình khẽ vuốt râu cằm, tủm tỉửm nhếch mép cười; 
Mình nói: - Chà mỗi người mỗi ý thôi! 

Nhưng thử hỏi khắp nơi liệu có ai xinh đẹp , | 
Bằng Gretchen, em gái mình không biết | 
Hay cứ gọi là xách dép cũng không xong? 

Và thế là lại lanh canh, cốc chạm cốc, một vòng;' : 
Có đứa kêu lên: phải, đúng rồi, chí phải! . - 


' Cô ấy là hoa khôi làm vẻ vang nữ giới : , 


Còn bọn huênh hoang bỗng im bặt, ngớ người. 
Nhưng bây giờ? Ôi, khốn khổ thân tôi, 

Chỉ muốn đâm đầu vào tường kia mà chết! 

Thằng khốn nạn nào cũng chửi mình được hết! :> 
Nào là nhăn nhúm mũi, nào nói xỏ nói xiên, - vo, 
Mình như kẻ tội đời phải câm lặng ngồi yên, 

Nghe câu nói vu vơ cũng Vã mô hôi trán! 

Mình muốn giã cho bọn kia một trận,. 

Nhưng không thể bảo rằng bọn chúng nói điêu toa. 
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Cái gì thế nhỉ? Ai len lén đằng kia? 

Nếu mình không lầm thì bọn này hai đứa 
Phải chỉ hắn ở đây mình sẽ túm lấy cổ 

Cho hắn châu tiên tổ ngay trên mảnh đất này! 
(Faust oà Mephisto đến) 


FAUST: da (Ó _ 

3590 Hình như qua cửa sổ nhà thờ ánh sáng rọi tới đây 
Ngọn đèn nhỏ vĩnh hằng vẫn bập bùng nơi đó, 
Ánh:sáng yếu dẫn, nhạt nhòa, mờ nhạt nữa, 

Rồi bốn bên là đêm tối mịt mùng! 
Trong lòng ta đêm buông mênh mông. 


MEPHISTO: `... 
355 Còn tôi, tôi lại thấy mình như chú mèo bé nhỏ, ., 
Rón rén leo lên chiếc thang cứu hỏa, ,..... 


7...5. 
Men theo tường nhè nhẹ; `... 6 3ỈỎ 
' , đói CN tia, ' ở 

Và nhân đức rình môi, 


Lòng chỉ thèm thuồng được ăn vụng, được chơi. : 
- #8 Thếlà người tôi tứchiđậmdậ, 7 ` `- 
Nghĩ đến Hội yêu ma lại tha hồ ngây ngất.. `”. 

Theo lệ thường, hội mở tối ngày kia, _. XĂN- 

- Đến đó ta sẽ hay thức trắng để làm øì! c 


FAUST: 


MEPHISTO.  - rưệcd. 
Chẳng bao lâu Ông sẽ có niềm vui ;..gộ 
Tự tay mình đưa báu vật lên thôi, 
Mới đây tôi có địp ngó mắt nhìn nơi đó. | 
Chà, toàn là thứ tiền vàng đúc hình con sư tử. 


Tả". sẽ... 


FAUST: Đôn ty N¿aT an 

%0 Không có đồ nữ trang, không có chiếc nhẫn nào 
Để cho người ta yêu được ] đẹp hay sao?: -':“ 

MEPHISTO; TH... 
Có, rõ ràng tôi có thấy v : r4. cát, 


[170] tĩình như chuỗi ngọc trai thì phải:- ~ 
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FAUST: 
Hay rôi! Vì ta rất đau lòng, 
_ 3s Nếu ta đến với nàng mà lại đến tay không 


MEPHISTO: | 
Ông chẳng nên Sứ lòng thái “” | 


Khi được hưởng thú đời mà tiên không phải trả. ˆ 


Nhưng kìa, muôn vì sao rạng rỡ cả bầu trời, 


Tôi để ông thưởng thức một nghệ thuật tuyệt vời. 


380 Tôi sẽ hát cho nàng nghe một bài ca đạo đức 
Mà lại khiến nàng đê mê, rạo rực. 
(Hắn uừa hát uừa đệm đàn lục huyền) 
Hỡi cô em Kathrin bé nhớt) 
Trước cửa nhà người tình 
Cô làm chỉ ở đó | 
3685 Mà thơ thần từ lúc ban mai? 
Đi đi, cô bé ơil 
Kéo người ta mời em vào trong đó, 
Khi vào, em còn là trinh nữ, 
Nhưng khi ra, trinh nữ ấy còn đâu? 


3690 Hãy giữ mình,ai ơi! 
Khi chuyện xảy ra rồi, 
Họ sẽ chào tạm biệt, 
Các cô em tội nghiệp! 
Dẫu yêu tha thiết 
Nhưng chớ rể tình, 
3695 Đừng để cho kẻ cắp lấy mất mình, 
Trừ khi chiếc nhẫn cưới 
Em đã đeo trên ngón tay xinh. 


VALENTIN (ến r4): 
Mi nhử mỗi ai thế? Đồ chết tiệt! 
Quân bắt chuột, bẫy chim khốn kiếp!) 
300 Quỷ tha ma bắt đi chiếc đàn nó hành nghề! 


(Đập đàn) ỳ SẼ bóp 


Thằng ca sĩ vô loài, ma quỷ bắt ngươi đi! 


MEPHISTO: 
Thôi rồi, đàn vỡ đôi! Biết làm chi với nó? 
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VALENTIN: 
Giờ đến lượt cho chúng bay vỡ sọ! 


MEPHISTO (uới Faust): | 
Ông tiến sĩ ơi! Đừng lùi lại, tiến lên đi! 

3s Cứ đứng sát vào tôi, tôi chỉ dẫn, sợ gì! 
Tuốt kiếm ra! Đâm tới đi! Tôi đời 


VALENTIN: 
Này thì đỡ. 


MEPHISTO: | 
Chứ sao, ta đâu sợ? _ ⁄u đc sỆn 2 


VALENTIN: 
Cả miếng này! 


MEPHISTO: ky tuệ F.. `... 
Được đấy, có ta đây! v.v. 


VALENTIN: 
Chà, mi đấu gươm cứ y như ma quỷ! ị 
Lạ chưa, có chuyện øgì thế nhỉ? `. 
310 Cánh tay ta đã tê dại mất rồi! ` 


MEPHISTO (zới Faust): 
Đâm đi! 


- VALENTIN (ngã xuống): 
Ôi, tôi chết! Hỡi trời! 


MEPHISTO: 
Thế là thẳng cha ngỗ ngược này đi đứt. -› 
Ta phải chuỗn thôi! Phải biến ngay lậptức: -. 
Đã thấy vang lên tiếng thét: kẻ giết người! -' : +ˆ 
Với bọn cảnh binh tôi xử trí dễ thô, .^- 7 
#15... Nhưng khó xoay, khi tòa tuyên xử nhân danh Chúa. 


MARTHE (bên cửa sổ): 


Lại đây, bà con ơi ". 
[172] Ÿ T1\ ƠI, nhanh lên chứi s 





GRETCHEN (bên cửa sổ): 
Mang đèn tới đây maul 


MARTHE: 
Mắng nhiếc, chửi bới nhau, 
Rồi đấu gươm quyết liệt. 


DÂN CHÚNG: 
Kìa, có người đã chết! 


MARTHE (bước tới): 
Bọn giết người đã xa chạy cao bay? . 


GRETCHEN (bước tới): 
320 ˆ Người nằm đó là ai? 


DÁN CHÚNG: 
Con trai mẹ cô đói 


GRETCHEN: 
Ởi, hỡi Đấng Toàn năng! Trời ơi, rõ khối 


VALENTIN: 
Tôi chết đây! 
Lời chưa xong chắc tôi đã hìa đời, 
Bọn đàn bà kia, sao kêu khóc mãi thôi? 
325 — Lại cả đây mà nghe ta nói! 
(Mọi người uây quanh) 
Em Gretchen của anh, thấy chưa, em còn trẻ tuổi, 
Chưa đủ khôn ngoan trong mọi việc đời, 
Việc em đã làm quả thực rất tôi. 
Tôi nói riêng cho em nghe, một mình em thôi nhé: 
37290 Giờ thì em đúng là con đi 
Như thế thật đáng đời. 


GRETCGHEN: 
Lạy Chúa! Sao nói em như thế, anh ơi? 


VALENTIN: 
Đừng có đùa với Chúa! 
Việc xảy ra đáng tiếc xảy ra rÔi, [173] 
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3735 


3740 


3745. 


3/50 


3755 


3/60 


Việc phải đến ắt rồi sẽ đến. 

Cô khởi đầu với một thằng còn kín, xã 
Nhưng chẳng bao lâu nhiều đứa khác tiếp ngay, 
Rồi cả tá đàn ông cô lần lượt qua tay, 

Cô sẽ là của chung toàn thành phố. 


Khi cái nhục đến kỳ sinh nở 

Người ta sẽ giữ kín để đưa nó ra đời, 

Lấy cả màn đêm che phủ lên người, 

Lại bịt kín tai, kín đầu, kín tóc, 

Thậm chí còn mong giết nó cho tiệt nọc. 
Vậy mà nó cứ phình ra, lớn mãi, lớn hoài, 
Rồi sẽ tráo trâng đổi lại giữa ban ngày, 
Nhưng đâu có đẹp hơn, hay hơn trước. 
Cái mặt càng xấu xa, nhơ nhuốc, 

Càng tìm cách chưng ra trước người đời. 


Phải, tao đã nhìn thấy trước cái ngày ấy đến rôi, 

Thấy tất cả mọi người thiện lương, tử tế 

Đều gớm cái mặt mày, đỏ con đi 

Như ghê sợ một thây ma bị bệnh dịch thối tha, 

Trái tìm mày sẽ khốn khổ, xót xa 

Khi người ta nhìn mày vào tận mắt! 

Mày sẽ không còn dám đeo dây chuyển vàng trước ngực!“ 
Chốn giáo đường, mày không còn được đứng trước bàn thời 
Dù lộng lẫy trong áo choàng với cổ áo ren hoa 

Thì lòng mày vẫn nặng nề ở mọi nơi vũ hội! 

Dẫu giấu mặt ở nơi tăm tối 

Trốn giữa đám ăn mày hay những kẻ tật nguyễn, 

Dâu Chúa có xá tội cho mày, mày cũng chẳng được yên, 
Cả thế gian này vẫn đời đời nguyên rủa! 


MARTHE: 


3765 


Anh nên phó thác linh hôn cho lòng lành của Chúa, 
Lẽ nào còn mang thêm tội phỉ báng theo người? 


VALENTIN: 


Chà, đỏ bợm già, quân mối lái tanh hôi, 

Tao mà đập chết được mi, cái thân tản ma đại, 
Thì mọi lỗi lắm ta mắc phải 

Chắc sẽ được Chúa Trời xá tội cho thôi! 
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GRETCHEN: i ì l và. dốnG cà  ạ 
go Ôi, tội hình địa ngục, đau đớn lắm;anhơi!  “ 


VALENTIN: PS ÚC 7 QUY 
Thôi đi, đừng có mà khóc nữa! 
Cô đã trát trấu bôi tro vào danh dự, 
Đã đâm vào tim tôi một nhát kiếm chết người. 
Tôi đi đây bằng giấc ngủ ngàn đời, 
Tôi về với Chúa Trời, 
375... Với tư cách một quân nhân chính trực. 
(Chết) 


[12%] 


TRONG NHÀ THỜ 


Buổi lễ, có dàn đồng ca uà nhạc đại phone cầm. 
Gretchen trong đám người dự lễ, sau lưng là trột bóng ra.) 


BÓNG MA: 
Gretchen, giờ thì mi biết bao khác lạ, 
So với thời gian còn trong trắng thơ ngây, 
Mi đến trước bàn thờ, cũng tại nơi đây, 
Mi câu nguyện bi bô, 

3780 — Giở sách kinh cũ sờn, 
Nửa phần như chơi trò trẻ nhỏ, 
Nửa phần như Chúa ngự trong lòng! 
Gretchenl! 
Đầu óc mi để đâu? 

385 Trong tim mi 
Chưa chất tội ác nào? 
Mi cầu nguyện cho ai, cho vong hỏn mẹ chứ? 
Người mẹ vì mỉ mà vĩnh hằng giấc ngủ 
Đời đời kiếp kiếp chịu đọa đày. 
Trước cửa nhà mi lênh láng máu của ai? 

j0 — Trong lòng mi . 
Một mằm sống đang cựa mình trỗi dậy? Í 
Tiên cảm nỗi đau khi tôn tại h 
Nên cả nó, cả mi đều khắc khoải lo âu? Í 





Ôi, thương đau! Thương đau: ï 
395 — Ước gì tôi thoát khỏi , BÙI sào 
Bao ý nghĩ đập dôn dội tới : 


Trong đầu tôi và chống lại tôi [177] 
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DÒNG CA: 
Vào ngày nổi giận của Chúa Trời 


Cả thể gian sẽ biến thành tro bụi. " ` 
(Có Hếng đại phone cẩm) "¬ 


BÓNG MA: 
so — Cơn thịnh nộ nhằm đầu mi giáng tới! 
Kèn rên vang! 
Mô mả chuyển rung!l 
Tim mi yên nghỉ 
Trong tro tân, 
30s Bị dựng dậy 
.-_ Cho lửa kia hành hạ, 
Run rẩy 
Trong giờ phán xửi 


GRETCHEN: 
Ôi, giá tôi thoát khỏi chốn này! 
Tiếng phong cảm _ 
310 Như làm tôi ngột thở, '' 
Và dàn đồng ca đó 
Làm lòng tôi xót xa. 


ĐỒNG CA: | 

——— Khi quan tòa đã ngự lên tòa? 
Mọi cái giấu đi cũng đêu lộ mắt, 

3815 Tội ác nào cũng bị tòa trừng phạt. 


GRETCHEN: 
Tôi nghẹt thở, trời ơi! 
Hàng cột 
Vây lấy tôi! 
Vòm trần 
Ép xuống mãi! 
320 Ôi, khứ trời, khí trời 





| BÓNG MA: | 
Mi giấu mặt đi thôi! | 
| Tội lỗi và vết nhơ 
Không thể nào che đậy! ị 
Ánh sáng? Khí trời ư? | 
Liệu cái thân mi đấy! [179 -~ 


DÒNG CA: 

gas — Tôi, kẻ khốn cùng, biết ăn nói sao đây? 
Biết cầu khẩm ai, biết xin ai làm phúc? 
Khi chính kẻ công minh chính trực 
Còn thấu mình chưa chắc được yên bình? 


BÓNG MA: 
Đưa tay cho mi bắt - 

3, Kẻ tiết hạnh rùng mình, 
Thấy mặt mi 
Người lành đều tránh mặt. 
Ôi, khốn thay! 


ĐỒNG CA: 
Tôi, kẻ khốn cùng, biết ăn nói sao đâu?) 


GRETCHEN: 
Ối, chị ơi! Lọ dầu đâu... Làm phúc! (eã xuống nieất đi) 


[180] 


ĐÉẼM HỘI YÊU MA 


Dây rrúi Harz, uùng Schierke uà Elend©), 
taust uà Mephiso. 


MEPHISTO: 


3835 


FAUST: 


3840 


J845 


Ông có cần một chiếc cán chối không? 


Chà, tôi mà được một chú dê hung hăng thì thật thích. 


Đi đường này còn lâu ta mới về tới đích. 


\ 


Không, chiếc vở này với ta cũng đủ rồi, - 

Chừng nào ta còn thấy khỏe trong người, 

Rút ngắn đường đi có ích gì kia chứ! 

Ta cứ theo đường thung quanh co như mê lộ, 

Trèo qua ghẻnh đá kia nghe sóng nước sôi trào, 

Từ cội nguồn ngàn năm vẫn đổ xuống âm ào, 

Đấy là cái thú riêng nơi nẻo đường sơn đãi 

Xuân đã về kia hàng bạch dương xanh lá, 

Cả cây bách cây tùng cũng cảm thấy sắc xuân; 

Lẽ nào, xuân không đến trong ta, không thấm đượm 
tay chân? 


MEPHISTO: 


3850 


3855 


Thật tình, tôi chẳng cảm thấy gì hết cả! 

Trong người tôi là mùa đông băng giá, 

Trên đường đi, tôi chỉ mong thấy rét buốt, tuyết sương. 
Mảnh trăng ngâu đỏ kia trông rõ thực thảm thương, 
Giờ mới nhô lên muộn màng sắc úa, 

Mờ không ra mờ, tỏ không ra tỏ, 

Đến nỗi ta bước chân hết vấp đá lại vấp cây. 

Thôi, để tìm chú ma trơi, tôi gọi nó lại đây? 


[181] 


[182] 


_„ 3870 Ngài chớ nên khe khắt quá làm chi. -+ 


—N 


A, kia rỗi, một đứa đang chập chờn vui thú, 

Này! Lại đây với chúng tớ được không, anh bạn nhỏ? 
Cử nhấp nháy bập bùng chẳng uổng phí đó sao? 
Làm ơn soi đường đưa bọn tớ lên cao! 


MA TRƠI: 
Vì kính trọng đại ca, em tin mình làm được, 
Khắc phục cái bản chất của em là bỏng bẻnh hư thực; 


Nhưng đường chúng em đi thường ngoắt ngoéo chữ chị. 


MEPHISTO: 

Ái chà chà! Lại muốn bắt chước cả giống người nữa kia! 

Nhân danh quỷ ma, hãy liệu hôn, mi đi cho thắng lối! 
36s Không ta thổi cho một hơi đời mi thành mây khói! 
MA TRƠI: -¬ ^x« 
Dạ vâng, em nhận ra rồi, ngài là chủ chốn này, ` 
Em xin sẵn sàng phụng sự các ngài... ˆ -.-. . 
Chỉ xin ngài hiểu cho; rừng núi hôm nay vui mở hội, 
Vậy mà ma trơi phải soi đường, dẫn lối _ 


, 


FAUST, MEPHISTO, MA TRƠI (luân phiên nhau hát): - 
Hình như ta đã tới Thật dể ng 
Xứ sở Mộng mơ, xứ sở Diệu kỳ, 
Vĩnh hạnh thay cho kẻ dẫn đường đi! 
Hãy dẫn đường cho giỏi ` 
Để ta mau lên tới 

35. Miễn hoang vắng, xa xôi! 


Tôi thấy cây chạy ngược lại phía người, 

Cây tiếp cây lao qua vội VÃ, 

Dáng núi nghiêng đầu 

Lô nhô bao mỏm đá, TU AM J6 VU? vụ 
300 Đang ngủ say, ngáy mạnh, thở yênbình® = ° 


Qua đồng cỏ, qua thác ghẻnh, 

suối lớn, suối con đập đồn, hối hả 

Ta nghe tiếng suối reo? Hay khúc ca ngày cũ? 
Có phải tiếng tình yêu oán trách kêu than, 


#83... Hay ngày tháng sướng vui đội lại, ngân vang? - 


3890 


3895 


3300 


Tranh của Matthäus Merian d.Â (1593-1650) 
Đâu là tác phẩm đã gợi ý cho Goethe uiết tràn “Đêm hội yêu tra” 


Những øì ta yêu, những gì ta hy vọng! 
Như câu chuyện cổ xưa, thời xa vắng 
Giờ hồi âm vang vọng tới nơi đây! 


Hú hu, hú hu! Tiếng kêu nghe gần thay! 

Phải chăng quạ, diễu hâu, cú vọ 

Vẫn thức cằm canh đây đó? 

Có phải kỳ nhông luồn lách giữa lùm cây? 
Những chiếc chân dài, những cái bụng béo quay! 
Và rễ cây, như muôn loài rắn độc 

Oằn mình trườn ra từ sườn non, hang hốc, 

Vươn tay ra hăm dọa, chộp bắt người, 

Cành lớn, cành con, lởm chởm, sẵn sùi 

Đều tìm kẻ trèo non mà vươn tay, nghền cổ. 

Rồi chuột lớn, chuột con 

Từng đàn, từng lũ, 

Muôn sắc muôn màu, nháo nhác chạy tứ tung, 
Qua khoảnh đất hoang, qua những bãi rêu phong! 
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[84 


I0 


Đom đón lập làe | 
Hàng dân dày đặc, 
Làm tả rồi mải. 


Này, chúng 19 đang đứng yên 

Hay là đang đi đó? ¬ 
Tất cả hình như quAY vòng, nghiêng ngửa, 
Ghẻnh đá, rừng cây, méo mồ mặt người, 

Nhan nhán trước Sâu toàn lửa ma trơi, _ 
Chúng ùa tới càng đông, càng phình to lên mãi. 


MEPHISTO: 


KsL) 


Ông hãy nắm chắc vạt áo tôi, đừng ngại! 

Đây mới là đỉnh núi cỡ trung bình, 

Nhưng người ta đã có thể ngạc nhiên 

Thấy kho của thần Mammon sáng rực trong lòng núi” 


FAUST: 


Ô, lạ chưa, từ lòng thung nhập nhòa bóng tối 
Một vắng sáng tỏa ra như lúc mới rạng đông! 
Lan tới cả những nơi ngóc ngách mịt mùng 
Của vực thắm nằm sâu trong lòng đất. 
Dây, hơi nước ùn lên, kia, đải sương phảng phất, 
Ráng đó chờn vờn trong chướng khí sơn lam, 
Rồi lửa trườn ra thành nhánh lửa mỏng manh, 
và kia nửa: ánh sáng rực lên như từ nguồn thác lửa. 
Phía này: lửa ngoằn ngoèo thành trăm nhánh nhủ 
Trườn mình qua nội có, lòng thung, 
_ phía kia, trong một góc tận cùng, 
k Xà, mạch sáng bồng tách ra, đứt đoạn. sáng 
Nhụ _ đây, những đốm lửa phun lên lấp Ì ' 
St ứng hạt vàng đem rắc kháp từng không 
bn ch đã ngút cao 

u chây rực sác hồng, 


M FPI [S†Q. 


\ 
ÂÊI ` T\ l 
hâng Phải thân Mammon trang hoàng cho đủ 


lễ mọi : 
Xà bừng sáng lên tráng lệ? hước tám vÃ 
A đổi 


đã nghe, khách thập phương hối 


FAUST: 


Chà, cơn bão lốc thật là dữ dội! 
Cư đập mạnh vào gáy ta nhức nhối! 


MEPHISTÔ: 


3940 


3945 - 


3850 


3355 


Phải bám chắc vào thành đá! Hễ lơi tay, 

Là bão quăng ông xuống vực thẳm ngay. 

Sương mù càng dày, màn đêm càng đen đặc. 
Ông nghe kìa, rừng cây vặn mình răng rắc! 

Cú vọ hoảng hồn bay loạn xạ lên không. 

Nơi lâu đài của vạn thuở sắc xanh, 

Giờ tan tành, trụ cột đều nứt toác.. 

Ông có nghe thấy không, tiếng cành cây gãy rắc! 
Thân cây đổ ẩm ẩm vang động cá không trung! 


Gốc rễ bị bật tung há hốc miệng hãi hùng! 


Cảnh trí bốn bề đều đảo điên khủng khiếp, 

Tất cả âm ầm đổ lên nhau liên tiếp; 

Và, qua các hẻm núi đã vỡ vụn, tả tơi, 

Dông bão vẫn thét gào, vẫn gầm rít không ngơi. 
Ông có nghe thấy không, có tiếng ca vọng tới? 
Khi gần, khi xa, khi ở cao vời vợi? 

Phải rồi, khắp triển núi vang xa 

Tiếng hát dữ dẫn của các yêu mai 


PHÙ THỦY (đồng ca): 


3960 


Đoàn phù thủy kéo nhau lên núi, 
Mạ thì xanh, rơm thì vàng ối, 
Yêu tinh lớn bé hàng đàn, 

Đến đây xúm xít quây quản, 
Urian ngồi trên ngôi Chúa! 

Qua rừng cây, qua ghênh đá, 
Mụ đồng xả khí, dê già thối inh. 


TIẾNG NÓI: 


Mụ khọom Baubo đến có một syỚ: @) 
Mụ cưỡi trên lưng một con lợn nái. 


ĐỒNG CA: HC 


3965 


Ai đáng kính thì mình phải vái! 
Nào, mời bà Baubo lên trước! Xin bà dẫn đầu cho! 


Bà trùm cưỡi lên con lợn oách ra trò, 
Phù thủy theo sau cả đàn cả lũ. [185] 


———— 
——— Ỷm Sen Smeerne ve là —m. 
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TIẾNG NÓI: 
Mi từ đâu tới đó? 


TIẾNG DÁP: 
Từ Ilsenstein! 


Qua tổ cú mèo, tớ ngó mắt nhìn : 
Mụ quắc mắt lên! 


MỘT TIẾNG KHÁC: 
30 Hãy xéo đi cho rảnh! 
Vội vội vàng vàng, đi với đứng! 


TIẾNG ĐÁP: 
Mụ ra cho một trận rõ kinh 
Xem đây, thương tích vẫn đầy mình! 


PHÙ THỦY (đồng ca): 
Đường thì rộng, đường thì dài, 
3975 Sao lại chen nhau khốn khổ thế này? 


Định ba thì đâm, chổi cằm cào mặt, 
Mẹ muốn nứt tung, con chừng chết ngạt. 


ĐOÀN CÁC THẦY PHÙ THỦY (nửa nhóm đồng ca): 
Lũ ta như sên trên đường 
Bọn đàn bà đã đi lên trước, 

3980 Hễ đến ngôi nhà Bất Lương, 
Là họ hơn ta ngàn bước. 


NỬA NHÓM ĐỒNG CA KHÁC: 
Việc gì ta phải băn khoăn, 
Đàn bà dù đi ngàn bước; 
Mặc họ rảo gót, mau chân, 
3985 Một nhảy là ta thắng cuộc. 


TIẾNG NÓI ( phía trên): 

Hữỡi ai từ Hỗ Đá Núi 

Đến đây, nào, lên đây mau! 
TIẾNG ĐÁP (từ phía dưới): 


_ Chúng em rất muốn lên cao : : 
Nhưng dẫu tắm tỉnh tươm, sạch sẽ, 


Vẫn vĩnh viễn là phường không sinh đẻ. 


CẢ HAI NHÓM ĐỒNG CA: 
Gió đã im rồi, 
3990 Sao lặn trên trời, 


Trăng ảm đạm chỉ mong giấu mặt 
Phù thủy lướt qua, khúc ca réo rắt, 
Tung ra ngàn đốm lửa yêu tỉnh. 


TIẾNG NÓI (từ phía dưới): 
Xin dừng chân! Dừng chân: 


TIẾNG NÓI (từ bên trên): 
495 — Từ hốc đá nào, tiếng ai í ới: 


TIẾNG NÓI (từ phía dưới): 
Mang em theo với! Cho em theo với 
Em leo, em trèo ba trăm năm rồi, 
Mà đỉnh núi kia vẫn chửa tới nơi „ 
Em muốn lên cao „" anh, Móc chị. 


"- 
Ÿ- ... th 


CÁ HAI NHÓM ĐỒNG CA: ' 
4000 Cưỡi cây “.ai cưỡi lưng đê, 
Cưỡi đỉnh ba, cưỡi lên cán chổi, 


Kẻ nào hôm nay lên cao chẳng nổi, 
Kẻ đó bỏ đi, vô dụng suốt đời. 


PHÙ THỦY NỬA VỜI (từ phía dưới): 
Đã từ lâu chúng tôi theo đuổi 
40s Nhưng bọn kia đi đã quá xai 
_ Không thể ngồi yên rư rú ở nhà, 
Nhưng đến my - .—... lên được j_ 


PHÙ THỦY (đổng ah) 
Thuốc cao làm ta bạo phổi, 
++4,; Máng lợn làm thuyền ra khơi, - 


— 4010 Giẻ rách làm buổm tuyệt vời; 


Hôm nay không bay, không bao giờ bay nữa! tế 


CẢ HAI NHÓM ĐỒNG CA: 
Lượn quanh đỉnh núi đã có bọn ta, 
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Lượn quanh mặt đất bọn mi la đà,: 
Đông bãi mông mênh hãy mau che phủ 

40s Hàng đàn hàng lũ phù thủy, yêu ma. : 
(Tất cả càng đỗ xuống) 


MEPHISTO: 
Nó chen, nó `. nó trườn, y lấp bắp! 
Nó rít, nó huýt, nó co, nó lác! 
Lóe sáng, tóe tung, bốc cháy, thối inh! 
Đích danh phù thủy, đúng là yêu tỉnh! 
4020 — Hãy đi sát bên tôi kẻo lạc nhau rất dễ! 


Ông bạn đâu rồi? 
FAUST (từ phía xa): `“... ha... 
Đây! s | 
ao. 
MEPHISTO: ..... 8... 6S 
Bị cuốn đixathế?  ˆ ˆ: + +! ''-227 - O2 l2 


Ta đến phải dùng quyền chúa tế nơi đây..-ˆ-:!: 
Chúa Quỷ đến! Hỡi dân đen, mau mau dẹp: lối sả“ 
Đây, thưa tiến sĩ, ngài hãy nắm tay tôi - chấc! | 


4025 Ta nên thoát khỏi đây ngay tức khắc. ` 


Ngay cả với tôi cũng thấy quá loạn _. 
Kìa, chỗ kia, có ánh sáng lạ thường, “`7 ' 
Nó như cuốn hút tôi về phía lùm cây đớ.” 
Nào, đi thôi! Ta ghé vào coi thủi 


FAUST: _s- 
Rõ con ma mâu thuẫn, tính thất thường! Si 
4030 Nào thì đi! Ngươi cứ việc dẫn đường. 
Ta nghĩ: thoát khỏi đây là khôn ngoan, chí lý. 
Lên núi Brocken, đi trong đêm Hội Quỷ, :”: 7 
Đâu phải để mình bị vây hãm nơi đây! _ 
lô Hy vớ 
MEPHISTO: _ ffạ, nữệt: 3 bị 
Ông nhìn xem: những ngọn lửa muôn SIẦU ở chốn kia: 
4035 Một đám yêu ma tươi vui đang quản tụ, 
Không ai thấy cô đơn, dù chỉ là hội nhỏ. - “` Ì 


FAUST: h 
Nhưng ở trên cao kia, ta vẫn thích hơn! - 


V” .- 


4040 


Ta đã thấy lửa hông, thấy cuôn cuộn khói tuôn. 
Chốn Tà thân, đám đông ùa lên đó, 
Chắc nơi ấy giải được nhiều câu đố. 


* £ ‡ . 


MEPHISTO: 


4050 


4055 


FAUST.. 


4060 


Nhưng lại có thêm câu ¡đổ khác, ông ơi! : 

Cái thế giới huyên náo kia, ông vứt quách cho rồi! 
Ta cứ ở đây thôi bình yên mà vui thú. 

Xưa nay lẽ đời như thế đó: 


Trong thế giới lớn bao la, ta tạo ra thế giới nhó cho mình. 


Chà, tôi thấy bao phù thủy trẻ trần truông, đến là xinh, 
Thấy mấy mụ đông già ranh khôn che kín lại, 
Xin ông ty vì tôi mà vui tươi, thoái mái, 
Chẳng mấy tốn công mà thú tuyệt trần đời. 


# 


Tôi nghe khắp nơi đã tấu nhạc lên rồi! 


Chà, loạn trống loạn kèn! Ta cứ phải nghe quen mới thú. 
Tiến lên đi! Chẳng thể rào khác nữa, 

Tôi bước lên trước nghề, rồi sẽ dẫn ông vào, 

Lại thêm một lần tôi mai mối chứ sao! 

Ông nói gì cơ? Ô, gian phòng đâu có nhỏ, 

Ông nhìn kỹ mà xem, đâu có thấy tận cùng! 

Cả một dãy dài trăm ánh lửa bập bùng: 

Chỗ nấu nướng, chỗ làm tình, chỗ rượu chè, nhảy múa... 
Ông nói đi, còn đâu hơn thế nữa!? 


Khi chúng ta vào trong, anh hãy nói ta hay, 
Anh tự xưng là quỷ hay là thầy pháp đây? 


MEPHISTO: 


4065 


4070 


Tôi vốn quen giấu danh ẩn tích, 

Nhưng khi hội hè thì người ta vẫn thích 

Đem huân chương hay phù hiệu ra khoe. 

Đối với tôi, một Dải Nhung Xanh nào có thấm tháp gì! 
Ở xứ quỷ ma, giò móng ngựa mới làm nên danh giá. 
Ông thấy không? Một ả ốc sêni đang bò tới đó;_ 

Đưa cái cổ dài nghêu ra dò dẫm, lần hỏi, - 

Chắc ả thính hơi đã phát hiện ra tôi. 

Vì thế ở đây, tôi muốn giấu cũng không sao giấu được. : 
Nào, ta đi! Từ bếp lửa này sang bếp khác, : 

Ông là kẻ cầu hôn, tôi là đứa mối manh, 
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— N 
(Đến chỗ mất yêu ma ngôi mm bếp than " làn) 

Chào các vị lão thành! T ST 

Sao lại ngồi riêng một góc trời như thế. | : 

Ta sẽ ngợi khen, nếu các vị hòa mình vào ph kĩ 


Cũng hét hò, cười nói, vui chơi, 
47s Ở nhà đã cô đơn, như thế quá đủ rồi! 


LAO TƯUỚNGG©': 


Nào ai còn muốn tin vào duớớ số gia, quốc sự? 
Dù đã hiến dâng bao sức mình cho nói! : 
Bởi lòng dận đâu khác bụng đàn bà, ,--;. | 
Yêu thích tuổi trẻ hơn là cánh " ông già. sai 


nã số 
Di SÓi `... 


THUỢNGTHU  -:, An. 

4080 Giờ thì người ta quá xa rời chính đạo, vít lÔ 
Nên tôi ngợi khen mấy ông già nhân. hậu: - 
Tất nhiên rồi, khi còn có chức quyền, `,..: 
Với chúng tôi là thời buổi 8; kim. 


KẺ HÃNH TIẾN: 
| Ngày trước chúng ta chẳng cải lñn ngu, : 
4085 Nhưng chuyện chẳng nên làm, ta vẫn cứ làm bò 
Giờ tất cả đều đảo điên, lộn ngược, _ 
Khi ta mong vững bên như thuở trước. 





TÁC GIÁO); 
Sách hay vừa vừa, trí La cũng vừa vừa, 
Giờ chẳng còn ai lại muốn đọc như xưa! 
490 Còn cái đám trẻ trung, thân yêu ấy 
Chưa bao giờ lại hợm mình như vậy! 


MEPHISTO (bỗng hiện ra uới tẻ rất già nua): ` 
Chà, tôi cảm thấy nhân gian đã chín muôi 
Cho ngày phán xử cuối cùng rồi, ˆ... 
Vì là lần cuối cùng tôi dự đêm Hội Quỷ, _ 
Vĩ thùng rượu đục ngâu, chẳng còn đâu rượu quý, 
493 Thì thế giới này ngày tận thế đến nơi:  — —. -: 


PHÙ THỦY BÁN ĐỒNG NÁT: . 
' Chớ vội đi qua như thế, các ông ơi! 
. [190] Đến đây nào, dịp may này hiếm có! 


——_— 


Xin hãy nhìn cho rô, 
Hàng của em đây muôn vẻ muôn mâu. | 
ao — Chẳng có hàng nào trần thế sánh RÒ đâu, ! 
Bởi hàng của em đây | 
Không có thứ nào lại chưa gây tác hại 
Cho con người, cho trần gian khổ ải. 
Không con dao găm nào lại chưa đẫm máu hồng, 
ạq — Không chiếc cốc nào chưa chứa đựng bên trong 
Thứ thuốc độc tiêu ma những tấm thân lực lưỡng. 
Không có đồ nữ trang nào lại chưa làm hư hỏng 
Một cô nàng khả ái, đáng say mê, 
Không có thanh gươm nào chưa phản bội lời thể 
" Hay đâm lén vào sau lưng đối thủ. 
MEPHISTO: 
410 Này, bà đìơi, thời thế bây giờ dì hiểu sai rồi đó, 
Hãy để cho qua việc đã qua, cho rồi việc đã rồi! 
Dì hãy chuyển sang mặt hàng mới đi thôi: 
Chỉ có cái tân = mới được người ngưỡng mộ. 
w | 
FAUST: hệ `9 
Không khéo đến chính ta, ta cũng 'không nhớ nữa! 
4s Ta gọi cảnh này là hội chợ yêu mai 


MEPHISTO: 
Tất cả ùn ùn kéo lên đỉnh cao kia, 


Mình tưởng xô đẩy người hóa bị người xô đầy. 


FAUST: 
Ai kia? 
MEPHISTO: 
Ông nhìn kỹ xem nào! Chính nàng Lilith đấy!® 


FAUST: 
Nhưng là ai? _ Ta “Số (ơi 





MEPHISTO . .: - Lư 62 giàn So I 
Vợ trước của Adam. ¬ | 
420 Nhưng hãy coi chừng mái tóc đẹp của năng. @, | 
Thứ trang sức duy nhất này đã khiến nàng rực rỡ, [191 Í 


[192] 


Chàng trai nào bị cuốn vào trong đó 
Thì còn lâu nàng mới chịu buông tha. 


FAUST: 
Có hai ả ngồi kia một trẻ, một già; ` 
22 Chắc nhảy múa chán chê rồi đấy nhỉ? hạ. 3Ó 


MEPHISTO: 
Đêm nay chẳng có ai chịu nghỉ, 
Điệu múa mới bắt đầu! Ta vào cuộc đi thôi! 


FAUST (nhảy uới một phù thủy trẻ): 
Một hôm mơ thật tuyệt vời,( 
Anh nhìn thấy cây táo ấy, 
4130 Hai quả tròn xinh, mây mẩy, 
Giục anh lên hái cho đời. : 
NGƯỜI ĐẸP (phù thủy trẻ): 5 
Anh thèm táo đã lâu rỏi, 
Từ thuở thiên đường gặp gỡ, 
Vườn em táo kia cũng có, 
4135 Em mừng, mời bạn tới chơi. 


MEPHISTO (nhảy 0ới trụ phù thủụ già): 
Một hôm mơ thực gớm ghê 
Ta thấy cái cây nứt toác, 
Cây có cái (lỗ) toang hoác. 
To thế mà ta vẫn mê, 


PHÙ THỦY GIÀ: -”' về 
4140 Em xin nhiệt liệt chào mừng 

Hiệp sĩ kiêu hùng chân ngựal 

Xin chàng sẵn sàng cái đó 

Nếu không sợ cái o này, 


HẬU MÔN TIÊN TRI: 
Lũ khốn kiếp! Chúng bay táo tợn thế kia à?t 

4145 Chẳng phải người ta đã chứng minh rằng quỷ sứ, yêu 2 
Không bao giờ lại đứng bằng hai chân hết cả. - - 
Chúng bay lại nhảy nhót như người, đỏ quái gởi 


NGƯỜI ĐẸP (nhảy múa): . 
Lão ấy muốn gì nơi vũ hội của chúng ta? 


FAUST (nhdy múa): 
Thì chỗ nào lão chẳng ló mặt rai 
q50 Người ta múa còn lão ta thì phán. 
Nếu có bước nhảy nào lão ta chưa xét đoán 
Thì coi như bước nhảy ấy bằng không. 
Điều làm lão ta thường bực tức trong lòng 
Là thấy chúng ta cứ tiến lên phía trước. 
Nếu ta cam lòng quanh vòng tròn cất bước 
49s Như lão vẫn thường chạy quanh chiếc cối xay©) 
° _ Thì lão ta ưng ý, tán đồng ngay; 
Và nhất là nếu ta lại còn ca ngợi lão. 


HẬU MÔN TIÊN TRỊ: 
Lũ bay vẫn còn đây? Đồ lếu láo! 
Hãy cút mau! Chúng ông đã khai sáng cả rồi! 
. .. Đồ ma quỷ các người | 
4180 Không đứa nào chịu tuân theo luật lệ. 
Chúng ông đây trí tuệ, 
Vậy mà ma vẫn hiện ở Tegel2 
Thói dị đoan mê tín, ta quét dọn nhiều phen - - 
Mà có sạch được đâu, rõ thực là quái đản! 
". .x. 
NGƯỜI ĐẸP...” - - 


~ 


Thôi đi cụ ơi! Đừng có làm cho chúng tôi phát ngán! 


HẬU MÔN TIÊN TRI: 
488 — Ta nói thắng vào mặt ma các người: 
Rằng: áp chế tỉnh thân, cái ấy ta không chơi, 
Bởi tỉnh thần của ta không thể chuyên chế được. 
(Thấu bọn kia uẫn cứ nhảy múa) - mì 
Ta biết, hôm nay ta không sao thẳng cuộc, 
Nhưng sách về hành trình ta luôn sẵn bên người,£? 
470 Hy vọng rằng, trước khi ta vào chặng cuối cuộc đời 
Ta sẽ thắng yêu ma và thắng loài this. - ' ˆ- 


MEPHISTO: ¬ ¬ 
Chà, lão sẽ chạy ngay đi để giải cơn tức khí | 
Bằng cách ngồi ngay xuống vũng nước tanh hôi, . 


Khi đỉa đã no say nơi xương cụt lão rồi 
45 Lão sẽ hết sợ ma, bệnh tỉnh thần cũng khỏi. 
(Hỏi Faust uừa ra khỏi sàn nhảu) 
Này, sao ông bỏ người ta ở lại, 
Một cô nàng xinh đẹp, múa giỏi, lại hát hay? 


FAUST: 4 
Ôi, khi cô ta há miệng hát mê say 
Ta thấy nhả ra chú chuột con đỏ hỏn. 


MEPHISTO. _. x 
489 Hay quá rồi còn gì! Con chuột không màu xám, < 


Khe khắt làm chỉ, thế là được lắm rồi. ¬"- 
Sao cứ phải băn khoăn trong giờ khắc ăn chơi? 


FAUST: vi dnHI | mo. 
Nhưng lại còn.. — - TÃÃ TS Ta hạ, 
MEPHISTO: PP Hy NI Tuy tần 
) Gì vậy? ý „ TÓC THƯỚC cả THÊ 
FAUST: ` đa . nn, 
Mephisto, nhìn kìa, anh có thấy sš 
Cô gái xinh xinh, nhợt nhạt, ở đằng kia?: `... 


485. Trơ trọi một mình đang cố lết thân đi, 
Mà hình như chân nàng trong xích xiểng trĩu nặng. - 
Ôi, ta không thể nào không thúnhận . - ' .: 
Nàng giống Gretchen nhân hậu, chung tình. 


f + z tỷ 


MEPHISTO: : "“.... 
Thì mặc người ta cứ đứng đó một mình! ; 
Thấy cảnh tượng này chẳng ai khoan khoái hết, 
4909. Một ảo ảnh đó thôi, chỉ là thân tượng chết. - 
Đâu có hay gì khi gặp nó ngoài đời 
Mắt nó nhìn trân trân làm đông đặc máu người. 
- Và dễ khiến người đời thành hóa đá, | 
Chuyện nàng Meduse chắc là ông biếtrõ(® - _ï 


hà `, ‹ bạ 


FAUST: 
135... Phải đó, đôi mắt vẫn mở kia là của kẻ chết TÔI, 


[14) Không được một bàn tay âu yếm đến vuốt xuôi. 


Nhưng bộ ngực kia là của Gretchen đã làm ta sung sướng, 
Tấm thân dịu ngọt kia ta đã từng thụ hưởng. 


MEPIHSTO: 


4200 


Ôi, ông ngốc cả tin, : 


Đấy chỉ là trò ma thuật bí huyền! | 
Khiến ai nhìn cũng ngỡ người yêu mình đứng đó. 


FAUST: 


4205 


MEPHISTO: 


4210 


Ôi, hoan lạc biết bao và biết bao đau khối 

Ta không sao rời khỏi ánh mắt nàng. 

Mà cái cổ xinh kia trang điểm thực lạ lùng 

Chỉ bằng duy nhất một sợi dây như máu đó 
Không nhỉnh hơn lưng sống dao, hẳn quanh cổi 


›> - R ¬"... ra 


Tôi cũng nhìn thấy thế, đúng rồi! „ 3 

Cũng có thể ả xách dưới tay một chiếc sọ người 

Vì Perseus đã chặt đầu của ả-t) : ` 

Ông lúc nào cũng có cái thú viển vông và gán dởi 

Thôi đi, ta lên đôi kia chơi, “a.... 
Cũng giống Prater, ở đấy lắm trò vui; 
Và nếu tôi nhìn rõ TỶ. 
Thì trên ấy có cả sân khấu nữa. 

Này, hôm nay diễn vở gì? b 


NGƯỜI MẮN CÁN®: 


4215 


4220 


Sắp diễn rồi, vào đi 

Một vở mới toanh vừa bóc vỏ 

Vở kịch cuối cùng trong bảy vở; 

Cho người xem xem rõ nhiều là cái lệ ở đây. - 
Một gã nghiệp dư viết vở kịch này, 


Và đào kép nghiệp dư thì sắm vở, _ | LẦU 
. Tôi xin phép rút lui, mon§ các ngài lượng thứ, c 


Tôi đây cũng nghiệp dư, thủ vai kéo phông màn... 
`". “...s ê-: 


MEPHISTO: `... 


Có lẽ hợp tình hơn "¬ 
Nếu ta gặp các ngươi ở trên núi Brocken, n. 
Vì các ngươi rất yêu ma, quỷ quái! - 


[195] 
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194] 


GIÁC MƠ ĐÊM HỘI YÊU MA 


Hay là Đám cưới uàne của Oberon uà Titania. 
Màn xen kẽ. 


ÔNG BẦU: 


425. Núi trọc và thung lũng xanh: -..,;.. - 
Cũng đủ thay phần trang trí. ¬„ .- 
NGƯỜI TRUYỀN TIN: "...... 
Đám cưới vàng kia nếu ai muốn có, , : 
thải trải qua nửa thế kỷ kết hôn, \ 
Nhưng khi vợ chồng hết trò cãi cọ..„. -...; - - 
420 Thì vàng kia mới thực quý hơn. - 
OBERON: | 
Hỡi các thần linh quanh nơi ta đứng 
Giờ phút này xin hãy hiện lên, ,; 
Chứng giám cho quốc vương, hoàng hậu ›; 
Đã cùng nhau chắp lại tơ duyên. ,„ _ 
PUCOK: _N: HC Ð cu. 
4235 Chàng Puck đến quay ngang quay ngửa, 
Chân lê đi theo lối, theo hàng; In: 
Hàng trăm bạn kéo theo chàng nữa. 
Để cùng chàng vui thú, hân hoan. 
ARIEL: _ 
Ariel cất lên tiếng hát? 
4240 


Hỡi con em can đảm của Miedingt 
Hôm nay chúng ta được nghỉ, 


Khúc mê ly, trong sáng tuyệt vời; 


 Sing 
+ M 
- 


Làm mê mẩn những thân hình xấu xí, 
Làm say lòng người đẹp trăm nơi. 


0DERONS 
Hỡi ai muốn thuận chỏng thuận vợ 
Hãy noi theo gương sáng chúng ta! 
44s Muốn đôi bên yêu nhau đằm thắm 
Thì hai người cứ phải sống cách xa. - 


TITANIA® 
Chồng cau có, vợ càu nhàu 
Hãy tóm lấy cả hai tức khắc: 
Ném con vợ lên tận cùng phương Bắc, 
¿50 — Quảng thằng chồng xuống mãi cuối trời Nam: 


DÀN NHAC TUTTI (mạnh mê): 
Cái mõm của ruồi, cái vòi của muỗi, 
Cùng bao thân thích họ hàng, 
Dế dưới cỏ, ếch trong hang: 
Đó là các nhạc công dựhội _ 


ĐƠN CA: 

4255 Kìa trông, kèn hơi có túi!) 
Y như bong bóng xà phòng, 
Phì phò từ hai lỗ mũi 
Khúc ca ậm ạch phập phông. 


BÓNG MA ĐANG THÀNH HÌNH: 
Lấy chân nhện cùng bụng cóc, 
4ø — Ghép cánh cho gã tí honi 
Dẫu không ra hình nòng nọc 
Cũng được bài thơ con con. 


MỘT CẶP TIỂU YÊU: 

Bước nhảy thì cao, bước đi thì ngắn 

Qua hương thơm phức qua làn sương rơi, 
429 Dẫu mi lon ton chập chững 

Cũng không bay được lên trời, 


DU KHÁCH TÒ MÒ?: 
Một trò chế nhạo hay sao? 


(1971 


[198] 


Hay ta nhìn nhằm chẳng biết, 
Oberon, vị thần cao đẹp 
4210 Lễ nào có mặt nơi đây? 


TÍN ĐỒ CHÍNH GIÁOO. ,......... 
Không có vuốt, chẳng có đuôi! 6 
Aiơi đừng nghỉingòờnữa. ~ $ Uy Âu 
Như thân thánh Hy Lạp xưa, ` 
Chính hắn ta là quỷ sứ. 


~ 4 


NGHỆ SĨ PHƯƠNG BÁC®:. 

475 Những thứ ta đã làm rồi 
Chỉ là phác thảo mà thôi; § Sản ốc. 
Hiện giờ ta đang chuẩn bị. T ` " ' _ 
Cho chuyến du hành sangÝ. ` `“ ` ' ”^ 


NGƯỜI SÍNH TU TÙU), Ms .c mm" ` 
Ôi, nỗi bất hạnh đưa ta đến đây... "¬ 
4280 Nơi diễn ra cảnh đổi phong bại tục! h TRÔNG. 
Cả đoàn mụ đồng đông lúc nhúc ` bia " 
Mà chỉ có hai biết đắp điếm trên người. 


PHÙ THỦY TRẺ: vn 


SN v2 S1 vì 
Phấn với son cũng như quản vớiáo 3: ” TC 
Dành cho ai tóc bạc da mỗi; - - ?7% net. 


4285 Đây cứ tông ngông cưỡi dê đực đi chơi. Chế 
Khoe với người đời tấm thân mạnh khỏe. ' - 


BÀ GIÀ ĐỨNG ĐẮN: : 


Đây có thừa cách đối nhân xử thế _ 

Đâu có thèm cãi cọ với chúng bay; ' 

Giờ hơ hớ non tơ xuântr. ˆ | 
4290 Nhưng rồi ra thối ruỖng có ngày, 


NHẠC TRƯỞNG: 
Vòi của muỗi, mõm của ruồi, .—.. 
Không được xứm quanh cô ả tổng HN đói 
ch cứ ở trong hang và đế mèn dưới cỏ "_ 
Hãy giữ cho đúng nhịp đi nào! - 
CỜ BÁO GIÓ® (qua 0ê một hướng): 
4... Đám đông thật đáng ước ao, 





s. r8 
- . Hà vi $ $ q 
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4X0 Chôn vùi cả lũ chúng bay, 


Toàn là cô dâu tuyệt mội 
Đàn ông đều là trai trẻ, 
Tràn trễ hy vọng tương lai. 
(quay sang hướng khác): 

Đất kia mà không nứt toác 


Thì ta nhanh chân rảo bước 
Lao mủnh xuống địa ngục ngay. 


THƠ CHÁM BIẾMĐ®): 
Chúng ta là lũ côn trùng h 

Với những bộ càng sắc, nhỏ, ; 

40s Gọi quỷ Satan là bố : 
_ Tôn thờ ngài đúng uy danh. 


HENNINGS®'. 
Kìa xem một bây chen chúc, 
Cười đùa với vẻ thơ ngây! 
Cuối cùng vẫn còn dám nói 
440 — Rằng mình nhân đức lắm thay. 


NGƯỜI CHỈ ĐẠO NGHỆ THUẬT®: 
Ta muốn hòa mình vào đó 
Cùng bây phù thủy, yêu ma; 
Ta biết cách điều khiển họ 
Giỏi hơn điều khiển Thi ca. 


THIÊN TÀI TRƯỚC KIA CỦA THỜI ĐẠI”: 

4\s — Đi với kẻ sang mình dễ nên người. 
Nào, trèo lên, bám chắc vạt áo tôi! 
Núi yêu ma cũng như Thi sơn Đức mm. : 
Đỉnh thênh thang còn rộng chỗ ngồi. ¬ 





DU KHÁCH TÒ MÔ: - w%*#Ÿ lạt” 
Này, thằng cha kia, tục danh làgình? ....- 

4320 — Người cứng đơ,bước khệnh khạng, mặt vênh lên. | 

Hắn ngửi ngửi mọi chỗ nào có thể. ị 

- “Hắn đánh hơi mùi tu Sĩ dòng Tên” .  -.  - ¬" 


CON SÊU®): : 
Nơi nước trong, ta thích buông cần, - ¬- [199] | 


[200] 


Nơi nước đục, ta ưa câu cá, : ˆ 
425 — Nên anh thấy giữa yêu ma, quỷ sứ 


Một quỷ ông ngoan đạo đứng xen hàng. -::‹. : 


DÚA CON TRĂN THẾt: NI ` 


Hãy tin ta đi: đối với người mộ đạo 
Tất cả chỉ là phương tiện thôi mà; -... - 
Ngay ở đây, trên núi của yêu ma, 

@0 Có thể họ lập hội đoàn thuyết giáo. 


NGƯỜI TRONG ĐÔI MÚA: 


Có phải có thêm một dàn đồng c ca mới ` cội .c 
Mà tôi nghe tiếng trống nổi từxa.... ;„ ..... 


Bình tĩnh nào! Đó là trong lau sậy „: 
Lũ vịt trời đang cất mm hòa ca. 


THÂY DẠY MÚA: Ta na. 
435 Đứarútcingđứacochân 
Cố nhấc mình, cố thoát thân! 
Thằng Xệ nhảy, thằng Còng nhảy, 
Múa máy ra sao chúng bất cần. 


› „ - .. -e& 
* 


NGƯỜI KÉO VĨ CẦM: | 
Lũ giẻ rách thù ghét nhau cớm phiếc, ` _. 

440 Chỉ lăm lăm tặng cho nhau cái chết; ` : 
Kèn túi da liên kết chúng mộtđàn — ” " 
Như của Orpheus tập hợp lũ thú rừng. GỐ: 


NHÀ GIÁO ĐIỀU: SP CẺ tô Vệ. v9 
Ta không để tiếng kêu làm rối trí, 


“ˆ 
.. }.. An b 
_* . t s 


Ta phớt mặc phê bình, phớt mặc sự hỗ nghỉ. _ 


445. Quý phải có nghĩa lý gì chứ nhỉ, 


Nếu không đời CÓ quỷ để làm chỉ? "mm" CUNG 


NHÀ DUY TÂM: 
Trí tưởng tượng trong óc ta chế ngự” 
Nhưng lần này quá hống hách, cậy .. 


Ví bằng ta là bao nhiêu thứ đó - ¬= 


450 Thì hôm nay chắc chắn tađiên. ' - 


NHÀ DUY VẬT: 
Bản chất, với ta; thành ra sự đọa đày, + 


l 

Ì 

Ta thấy lòng thật bất bình, khốn khổ: 
Làn đâu tiên, trên núi quỷ ma này, | 
Chân ta đứng thấy không còn vững nữa. | 
| 
| 


NHÀ SIÊU TỰ NHIÊN: `. 
5s — Ta đến đây với niêm hứng khởi Ị 
Và mừng vui dự đêm hội yêu tỉnh, | 
Từ quỷ ma có thể suy ra được 
Sự hiện tôn của các vị thân linh. 


NHÀ HOÀI NGHĨ: vã 
Họ lần theo dấu vết đốm lửa con, : 
460 ˆ Và tưởng mình đã tới gần kho của. 
| Cùng một vần với “hoài nghi”, đó chính là “quỷ sứ”, 
Ta ở đây là đúng chỗ rồi! 


NHẠC TRƯỞNG: 
Đáng nguyễn rủa thay là lũ nghiệp dư 
Ếch nhái trong hang, đế mèn dưới có. 
465 — Rồi cả mõm ruổi, cả vòi muỗi nữa. m. 
Thế mà cũng đòi làm các,vị nhạc công! ... 


BỌN CƠ HỘI: _ “` +*...... 
- “Vô tư là chúng ta đây _ Ms ị s 
Những kẻ tươi vui hớn hở, 
Không thể đi bằng chân nữa, 

40 — Thì chúng ta đi bằng đầu. _` 


LŨ BẤT LỤC®: 
Ta đã từng ăn bám kiếm miếng ngon, 
Giờ thì thôi, phó thác mình cho Chúa! 
Chạy chọt mãi đế giày mòn, tơi tả, 
Chân không giày ta cố lết bước đi. 


MA TRƠI: 

475 — Ta sinh ra từ nước đọng bùn lầy, 
Ta đến đây từ bùn lầy nước đọng; 
Giữa chốn quỷ ma ta thuộc hàng trọng vọng 
Lũ ta là những vị khách hào hoa. 





SAO BẰẢNGG®'): 
Từ trời cao ta lao xuống đó [201] 


[202] 


;øo — Trong vệt lửa dài sáng ánh sao bằng, 
Nay ta bị nằm vùi trong cỏ, x 


Ai giúp ta lại đứng dậy được chăng?, 7 › 


KHI ĐÔNGP: '009/ 
Dẹp ra nào! Dẹp tất cả xung quanh! 


Và cỏ cây rạp mình héo úa, "`.  ... 


495 — Thản linh đến, cả ma quỷ nữa, - '- 
Tất cả đều mập mạp tứ chỉ. 


PUCK:- . 


Chớ bước-đi nặng nể như vậy  .... 


Đừng làm như lũ voiconấy, — 1? 27:8” 7 


Kẻ béo tròn, mập nhất hôm nay ' Và hp s* 


430 — Là ma rừng thô kệch, chính Puck đây. : 

ARIEL: 
Ban cho các người có thêm đôi cánh, 
Để các người theo kịp gót ta đây, ” - 
Về núi Hoa Hồng, nào, ta cất cánh bay!` 


DÀN NHẠC (nhè nhẹ): 


_4j9s Mây trôi nhẹ và làn sương bảng lắng ˆ 


Bỗng bừng lên trong ánh sáng trời cao, „ 


Cầu mong thiên nhiên, cầu mong thân thánh. My 


Gió lách qua làm cây, lay động những lc lau; 


Và tất cả tan đi trong mộng ảo. 


NGÀY U ÁM 
Cánh động. 
Faust uà Mephisio. 


FAUST: _ 


Trong khốn cùng! Tuyệt vọng! Bấy lâu nay, trên trái đất 


này, nàng phiêu dạt thực thảm thương, và giờ bị bắt giaml 
Là hung phạm bị tống giam để chịu đựng những cực hình 
khủng khiếp, ôi, con người kiều điễm, bất hạnh biết baol 
Cho đến ngày ấy! Ngày ấy! - Trời, đô phản phúc, giống 


- quỷ ma khốn kiếp. Chuyện như thế mà mi đã giấu tai - 


Phải, cứ đứng đấy, cứ đứng trơ ra đấy! Cứ việc mà hằn 
học trợn tròn con mắt quỷ nơi đâu mi! Phải, cứ đứng đấy, 


...+, cứ việc chọc tức ta bằng sự hiện điện của mi mà ta không 


sao chịu đựng nổi! Nàng bị bắt giam! Bị đày ái trong sự 
khốn cùng không gì bù đắp được! Bị giao phó cho yêu ma 


. ác nghiệt, cho loài-người vô tâm phán xét! Thế mà trong 


khi đó mi đã phỉnh phờ ta vào những trò giải trí vô vị, đã 
che giấu ta nỗi thống khổ ngày một chồng chất lên đầu 
nàng, và mặc nàng chết dẫn không một ai cứu vớt 


MEPHISTO: _ 


Cô ta không phải người đầu tiên! 


FAUST: - - : 


/Ƒ . W 
: : 


ong | ¡vị ả vô song, 
- Đồ chó! Giống quái vật ghê tởm! Hỡi vị thần cao cả: ¡ 
xin hãy biến ¬ hắn đi, xin lại biến đỏ dòi bọ kia trở lại 


..__' ., Nguyên 


hình là con chó, như hắn vốn từng thích thú chạy 
lon ton trước tôi vào cái buổi tối ấy, lăn tròn đưới chân kẻ 
dao chơi vô tư và bám lên vai con người vấp ngã. Xin hãy 
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Tranh của Eusène ])elacroix (1798-1863) 


biến hắn trở lại hình hài hắn ưa thích xưa nay, để hắn lê lết 
cát bụi trườn mình trước mặt tôi, để tôi giẫm đạp lên hắn, 
cái quân khốn kiếp ấy! - Không phải người đầu tiên! - Ôi, 
thương thay! Thương thay! Không ai hiểu nổi rằng: đã có 
hơn một sinh linh chìm vào đáy sâu của nỗi khốn cùng kia, 
rằng không phải người đầu tiên - trong cơn hấp hối quần 
quại của mình trước ánh mắt của Thượng đế luôn luôn tha 
thứ - đã chịu tội đây đủ thay cho bao kẻ khác! Chỉ riêng nỗi 
khổ của con người duy nhất ấy cũng đã làm đau đón tới tột 
củng xương tủy và cả cuộc đời ta; còn mi, mi lại nhếch mép 
cười gần thản nhiên trước số phận của ngàn vạn con người: 


MEPHISTO: 
Giờ thì chúng ta đã lại bước tới giới hạn của sự khôi hài, 
tới cái nơi mà trí tuệ làm cho loài người các ông thành ngớ 
ngẩn. Tại sao ông lại kết bạn với chúng tôi, nếu như Ôn§ 
không thể làm việc đó? Ông muốn bay mà sợ chóng mặt 
ư? Chúng tôi thúc bách ông hay là ông thúc bách chún§ 
tôi? 
[204Ị 


FAUST: "¬.. -. 
Đừng có nhe mãi cái hàm răng quỷ đói nhà mi ra với ta 
như thết Ta tởm lắm! Hỡi vị thần tuyệt vời vĩ đại, Người 
đã hiện lên trước mắt tôi, đã thấu hiểu tim tôi và hôn tôi, 
vậy sao Người lại ghép buộc tôi với phường ô trọc kia, 
một kẻ chỉ vui thú trong sự tác họa, chỉ khuây khóa trong 
sự suy tàn? 


MEPHISTO: 
Ông nói xong chưa? 


FAUST: 
-Hãy cứu nàng! Không thì mi liệu hồn! Lời nguyễn rủa cay 
độc nhất sẽ đổ xuống đầu mi thiên niên vạn đại: 


MEPHISTO: 
Tôi không thể cởi bỏ dây trói của kẻ báo thù, không thể 
mở then cài cửa ngục. - Hãy cứu nàng! Ai đã xô đẩy cô ta 
vào trụy lạc? Ông hay tôi? 
(Faust giận dữ nhìn quanh) 
Ông tìm búa rìu sấm sét phải không? May mà bọn phàm 
trằn khốn khổ các ông lại không được trao vào tay thứ đó: 
Nghiên nát kẻ vô tội đi ngược lại đường mình, đó là cái 
cách bạo chúa vẫn thường làm khi lúng túng, phân vân. 


FAUST: 
Hãy đưa ta đến đó! Nàng phải được tự doi 





MEPHISTO: 
Thế còn những hiểm họa đang chờ ông thì sao? Nên biết 


rằng, tội giết người của ông vẫn còn trùm lên thành phố ' 
đó. Trên nơi kẻ bị sát hại những hồn ma báo oán vẫn chờn Ẳ 
vờn, rình rập đợi kẻ sát nhân quay trở lại. | 

| 


FAUST: ¬ ằ 
Mi còn dám nói điều đó với ta ư? Giết người và chết chóc 
của cả thế gian này, tội đồ xuống cả đầu mi, đồ quái vật! 
Dẫn ta tới đó, mi nghe thấy chứ, và phải giải thoát nàng! 


MEPHISTO: 


Tôi dẫn ông đi, còn những gì tôi có thể làm được thì xin  (205] 


_—————— ÔN 
"” "+ 









ông hãy nghe đây! Tôi đâu có được mọi quyên năng ở 
: trên trời và đưới đất? Tôi có thể làm u mê tên cai ngục, 
còn ông phải đoạt lấy chìa khóa, dẫn nàng thoát rạ bằng 
bàn tay của kẻ phàm trần! Tôi đứng canh! Ngựa yêu mạ 
sản sàng đứng đợi. Tôi sẽ dẫn các người trốn chạy, Cái đẹ 
tôi có thể làm. 


FALAT: 
Vậy thì mau lên, ta lên đường! 





Tranh của Peter oon Cornelius (1784-1867) 
Bảo tàng nghệ thuật thành phố Dủisseldorƒ 


[206] 








ĐEM 
Giữa đông trống. 
Faust oà Mephisto cưỡi ngựa ô phóng như ba. 


FAUST: 
_—_ nơi se-G hình, bọn kia làm gì đó??? 


MEPHISTO:- 
4400 Xu ói m ¬—““ lưu làm øì, tôi cũng không biết nữa. 


FAUST. .. .' 
Dâng lên, hạ xuống Phong ngả, cúi ¡ người. 


MEPHISTO: 
Phù thủy đấy mà, chúng tụ " đó thôi. 


FAUST: 
Rác hương, cúng vái. 


MEPHISTO: 
Qua rồi! Qua rồi! 


(207] 
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FAUST: 


4405 


4410 


4415 


4420 





NHÀ -GIAM 


Faust (cm một chùm chìn khóa, tay xách một câu đèn, 
đứng trước một cánh cửa sắt nhỏ) ... , 


Một cơn rùng mình, ta quên mất từ lâu, ¬,. -; ; +; 
giờ lan tỏa khắp người, 
Giờ đây, xâm chiếm hôn ta là nỗi đau thương ‹!;71 ,'' 


v2 NI v2 vn cụ. toàn nhân loại. 


Mà tội lỗi của nàng chỉ là sự mê cuỗng êm ái! 
Nàng đang ở đây, sau bức tường ẩm ướt rêu phong. 
Đến với nàng, vậy mà mi còn ngần ngại trong lòng! 
Mi lo sợ gặp lại người thương nhới 
Tiến vào đi! Nếu mi do dự 
Thì với nàng, cái chết đến gần hơn. 
(Chàng cằm ổ khóa. Bên trong có Hếng hát uọng ra) 
Mẹ tôi, một con đĩ,9 
Người đã giết chết tôi! 
Cha tôi, một đứa tôi, 
Đem tôi ra ăn thịt! 
Em gái tôi nhặt xương, 
Nơi mát lành chôn cất; - 
Tôi mới biến ra ngay 
Con chim rừng bay mất; 
Tôi bay lên, bay lên! 


FAUST (mở khóa): 


N àng không ngờ người yêu nâng đã nghe thấy hết. 
Tiếng loạt soạt trong ổ rơm, tiếng xích xiêng rên xiết. 
(Chàng bước uào) 


-- 
ˆ 

Ũ 
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Trạnh của Peter oon Cornelius (1764-1867) 


10) 


MARGARETE (nép trên ổ nằm): 
Trời ơi! Chúng đến rồi. Cái chết thật đắng cay! 


FAUST (nhẹ nhàng): 
Khê chứ em! Im nào! Anh đến cứu em đây! 


MARGARETE (lăn lộn trước chàng): 
42 Nếu đúng là người, ông ơi, xin ông thương đời con cơ cực! 


FEAUST: 
Em kêu thế bọn lính canh sẽ thức! 
(Chàng nắm lấy xiêng để mở khóa) 


MARGARETE (oần quỳ trước Faust): 
Hỡi đao phủ: 
Ai cho người được quyền 
Đến bắt tôi vào giữa lúc nửa đêm? 
430 Hãy rủ lòng thương để tôi được sống! 
Đến sáng sớm mai, đâu đã muộn? 
(Nàng đứng dậu) 
Tôi vẫn còn trẻ, còn trẻ lắm, hỡi Trời! 
Lẽ nào lại phải sớm lìa đời! 
Tôi còn xinh đẹp nữa, đó chính là cái chết. 
465... Xưa người yêu ở gần, giờ cách xa biển biệt, 
Vòng hoa cô dâu đã bị rứt tung rồi. 
Những cánh hoa rơi rụng tả tơi. 
từng có kéo tay tôi quá phũ phàng như thết - 
Hãy nhẹ tay! Tôi có làm gì ông đâu nhỉ? 
Đừng để tôi phải tuyệt vọng khẩn câu, 
440 Trong cả cuộc đời tôi có gấp ông đâu! 


FAUST: 
Trời ơi! Tình cảnh thảm thương này lòng ta sao chịu nổi! 


MARGARETE: „ _ 
Tính mạng tôi hoàn toàn trong tay ông chi phối, 
Xin hãy để tôi cho con bú đủ đây, 
Để tôi ôm ấp nó nốt đêm nay, 

“4s... Chúng đã cướp con tôi làm cho tôi đau khổ, 
Giờ lại nói rằng chính tôi giết nó. 
Tôi chẳng bao giờ vui sướng được nữa đâu. 


Họ còn đem tôi ra đặt câu hát rêu raol 
Miệng lưỡi người đời sao mà độc địa! 
Một câu chuyện cổ xưa kết cục y như thế, 
đo Họ ghép tôi vào tung Kót ai xúi họ việc này? 


FAUST (quỳ xi6) _ gg 
Đây, người:yêu em quỳ dưới Năng em su 
Để giải thoát cho em khỏi đọa đày, khổ sở. 


MARGARETE (quỳ bên cạnh chàng): 
Ôi, chúng ta hãy quỳ xin thánh thân che chởi 
.__ Kla,ông coi! Dưới bậc thêm, 
445 Dưới ngưỡng cửa 
Địa ngục sục sSÔiÍ - +... .-. 2 - 


Quỷ dữ 
Đang thét đòi 
Đang nổi xung đáng sợi 
FAUST (cọi to): ¬—........... 


4460 nam: Gretchenl - 


MARGARETE đẳng tai nghe):: ' ĐỂ r4 ri 
Ôi, đúng tiếng chàng” rồi! xi trợ 
(Nàng nhảy lên, xích xiêng rơi hết xuống) 
Chàng ở đâu? Tôi vừa nghe chàng gọi, 
Tôi được tự do rồi! Không ai kìm giữ nổi. 
Tôi muốn bay đi ôm riết lấy cổ chàng, 
46s Và nằm áp mình bên bộ ngực yêu thương! 
Chàng vừa gọi Gretchen! Chàng ở ngay bậc cửa. 
Giữa nơi địa ngục đây tiếng gào, tiếng rú, 
Và tiếng cười gần nhạo báng của loài quỷ hung cuồng, 
Tôi nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào, êm ái cửa người thương. 


FAUST: 
470 — Anh đây mài 


MARGARETE: 
Ôi, đúng anh rồi! Hãy nói lại cho em lạ lần nữa! - 
(Ôm ghì lấy chàng) 
Anh đây rồi! Anh ơi : 
Đã biến đi đâu rồi bao đọa đày khốn n khổ (2111 
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Đã biến đâu xích xiêng? Cảnh tù đày khiếp sợ? - 
Anh đây rồi! Anh đến cứuemral .. 7. ~ 
Em được cứu thoát rồi! 

w?%  — Và phố cũ, ngày qua : 
Em lại được thấy anh trong ngày đầu gặp gỠ, 
Em thấy lại cả khu vườn thuở đó viễn 
Nơi em với Marthe cùng chờ đón các anh. 


FAUST (cố kéo nàng đi): 
Đi nào! Đi với anh! 


MARGARETE: - “sẽ... n.T 

Ô, đừng đi, anh ạ. : | 
480 — Ởnơi nào có anh, em đều sung sướng cả! (4w yếm chàng) 
sx. p2 


FAUST: : KG 
Mau lên em! ¬-Ắ...... 
Nếu em không rảo bước, 
Thì chúng ta sẽ ân hận suốt đời. 


U 
IN sài 


°- MARGAREFTE: 


Ô, sao thế? Anh không biết hôn em nữa rồi! : 

4485 Anh thân yêu, mới xa em ít bữa, " 
Mà hôn em, anh không còn nhớ nữa? 
Áp người vào anh, sao em thấy cứ lo sợ, ngại ngần? 
Mà khi xưa, một ánh mắt nhìn, một lời nói của anh 
Đủ mang cho em một thiên đường rạng rỡ, 

499 Khianh hôn em, em tưởng mình ngạt thở. 
Hiôn em đi chứt 
Không thì... em hôn anh đây này! 


“... 
L 


(Nàng ôm hôn Faust). _ 
Trời ơi! Môi anh băng giá thay! 
Ngậm câm, mím chặt.. 

495 Tình yêu của anh nơi đâu? 
Ai cướp của tôi đi mất? 
(Nàng rời chàng, hgoành mặt đi) 


FAUST; 


Nào, can đảm lên em! Hãy ra với anh ái! : 
Anh yêu em cháy lòng còn gấp.vạn lần kia! 
#0. Nhưng em phải theo anh! Anh chỉ xin có thết ' 


kh 
k 


MARGARETE (quay lại): i 
Nhưng có thật là anh? Có đúng anh không nhỉ? ` 


| 
: 
FAUST: 7 “-.. | 
Anh két Ki LNào em nhấy theo HH) _ 

Siái `... .“s.. 


MARGARETE:. | n 
Chính tay anh mở xích tháo bà. 
Lại ôm em vào lòng anhưuái,  -'-:. .:: '⁄ Hi | 
Sao thấy em anh lại không khiếp hãi? | 
0s Anh có biết mình đã gi thoát cho ai? XS Vi 
FAUST: 
Nào, đi thôi! Trời sắp sáng mất rôi! 


MARGARETE: 
Mẹ em, em đã giết, 
Con em, em đã đìm nó chết. - '.›; 
Chẳng phải là tình yêu đã tặng nó cho hai ta? 

410 Cũng là con anh. - Anh đó ư? Sao em vẫn cứ ngời 
Anh đưa tay xem nào! Ô, không phải mơ, đúng là anh thực! 
Bàn tay yêu thương! - Ôi, nhưng sao mà ấm ướt! ` 
Lau khô đi anh! 1. _ 
Chao ôi, tay anh máu dính đây.® 

415 Lạy Chúa! Anh đã làm gì vậy? 
Tra gươm vào vỏ ngay 
Em van xin anh đấy! -- 


FAUST: 
Hãy để qua đi, những gì xảy ra rồi, 
Em làm anh đến chết mất thôi. 


MARGARETE: 

420 Không, anh cần sống chứ? 
_” ›Em muốn nói cho anh nơi đặt mộ _ : 
Để ngay từ mai anh lo giúp việc này; . ng | 
Mẹ, đặt ở nơi tốt nhất, hơn “ cả mọi mm ng : 
Ngay cạnh mẹ, Bà, ị 
825  AnhtraiemyênnghiL.  ˆ. | 
Còn em, đặt kế bên, cách xa một tí, " 
Nhưng cũng đừng quá cách biệt, xa hai [213] | 
| 





[214] 


Hãy đặt kề em, bên ngực phải, đứa hài nh. - „ 
Ngoài ra, bên cạnh em, sẽ không còn ai hết. -„ 
63) — Ôi, anh, được ngả người vào anh thân thiết 
Đã từng là niễm hạnh phúc ngọt ngào! TT. 
Nhưng từ nay không thể có nữa đâu, "`. 
Em cứ phải dẫn lòng mới đến gần anh được, 
Anh như muốn đẩy em ra, thoái thác; `. 
Vậy mà đúng anh đây .. `"... .ẽ... 
$5 — Mắt nhìn em âu —. địu j4“ nay 


SN lâu, 


FAUST: TM SE TH 0S TIẾP tuy LẦN) 
Nếu nhận ra anh rồi, ta đi thôi, em ạI 
MARGARETE: _ Ảa.ẽ... Đ 
Ta ra ngoài kia hả? „ 
SN + vàn Quế d 
FAUST: lan an c cỦ 
Phải, đến vớitựdo. - -+¬.„, AN?! Ề TH 719 t2 
`“... họ ệP 
MARGARETE: 1M. ẽ 8S. 5. 
so Ngoài ấy là nấm mỏ, ¬-........ . 
Cái chết rình ngoài đó; _ 2 Tp 0 Đi Ð 
Nào thì ra với nó! NN "an lá N 
440 Ra với nơi yên nghỉ ngàn đời. -,--; ze: . 
Chẳng cần đi tiếp nữa, ngườiơil - --. 4: 
Anh đi ư? Ôi, anh Heinrich, `... 
Giá như em có thể theo cùng! _,. '-.. 
FAUST.- 
Được mà, em! Em chỉ muốn... là xong! 
Cửa kia đang để ngỏ, 
MARGARETE: na 
Em không đi được đâu; ¬. .. 


em chẳng còn s gì 1đền mà lựu vọng KIẾP: 
4645 Trốn được ích gì? Chúng rình bắt khắp nơi. | 


Phải sống kiếp ăn mày thật khốn khổ thân đời, “ 
Thêm vào đó là lương tâm giằng xét, : 
Lại phiêu bạt quê người, còn khổ nào vã thế, 

Rồi cuối cùng VN cũng bắt em thôi .. - . :„ 


t, 
: „^^ - . 
HẠ, " 


FAUST: : 

0 — Anh ở bên em, nhất quyết không rời. : 

MARGAREFTE: .. . a9 2 v5: đ71/ 
Ô, nhanh lên anh! Nhanh chân lên chứ --: - : 
Mau cứu lấy đứa con xấu sốt. .:.': .: ` 
Đi đi! Ven theo suối, & Ji QuIẾẾ vưyế. $ 
Ngược dòng, - “#2 Ÿ 0/8] 

q55 Qua chiếc câu con Sẽ HẠ 
Đi thắng vào rừng, Jủ nu đa 


Đến chỗ có ván ngăn, bên trái, | 
- TFONEAO ¡5 1: có ¬ `... 
Kìa, anh ơi, vớt lấy! gW4bje xế JÓ THAM cất SU 
480 Nó muốn nhoai lên, ả.. an. 
Nó đang vùng vẫy. :' - 
Cứu lấy „m vàn vớt nó, anh oi cội 


FAUST: SA đc Ấc d để it, S6 an Di vĩ 
Tỉnh lạiđi,emlL 7- :!?”..-}.. ccợnt so 
Chỉ cản một bước thôi - -*: ¡1 trÌ 21 7C. c2 CƯA 
Là em sẽ tai qua nạn khỏi. 


MARGARETE: : :“: '.'! -.- 2 tha 
q65 — Ôi, giá chúng ta đã qua li kia núi! 
Nơi ấy, trên một tảng đá kia, mẹ em vẫn đang ngồi, : -: 
Em ớn lạnh khắp người! 
Trên một tảng đá kia, mẹ vẫn ngồi lặng lẽ, 
Và đầu bà lắc lư nhè nhẹ; 
470 — Cái đầu trĩu nặng; bà không vẫy, bà cũng dững: gật đầu, 
Bà không dậy nữa rồi, bà đã ngủ quá lâu, 
Bà ngủ mãi để chúng ta hoan lạc; “cv ở VỤ 
Ôi chao, đó chính là MA „" giờ hạnh phúc 
FAUST:. BE uy SH li VI Tà co \ ' 
Ảnh van, em cũng mặc; anh nói, em di“ chịu nghe lời, 
4575 Anh phải bế vác em để ta chạy trốn thôi. 
. 
MARGARETE: : 
Buông tôi rat Tôi không chịu "m sự xế du b4 dữ 
Đừng có nắm lấy tôi như một tên hung thủ! 
Chỉ vì yêu, tôi chẳng đã chiều anh đủ mọi thứ đấy thôi! 


_——X%... 
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FAUST: | 
Em yêu! Em yêu! Trời sắp sáng mất rồi! 


MARGARETE: 
490 A, sắp sáng rồi! Ngày cuối cùng đang tới, 
Lê ra đối với tôi nó sẽ là ngày cưới! . 
Anh đã đến với Gretchen, xin đừng nói với ai, 
Ởi, vòng hoa cô dâu! 
Đã tan tác, tả tơi! 
85. Nhưng chúng ta sẽ có ngày tái ngộ,. 
Không phải gặp nhau nơi khiêu vũ. 
Kìa, đám đông chen chức, họ nói gì ai hay, 
Quảng trường, đường phố N" .ẻ.. 86 .. 
Chật ních người. ° y9 ky 
490. Chiếc đũa đã bẻ đôi, nh . “rinn: giả, ® cớ) 
Chà, chúng tóm lấy tôi, tróitôi như thế đó! ; _ 
Tôi bị đẩy đi, ấn xuống ghế hành hình, 
Đất kỳ ai cũng lạnh gáy, rùng mình, 
Khi gươm sắc loáng lên nhằm vào tôi chémvcổ. 


495 - Cả thế gian lặng im như nấm mội +; cx.....,-; : 
: “. tá EU QIỢI TIM ®20 TT. 
FAUST: 
Trời ơi! Giá như tôi ... cất ¬— chào đời  L..... 
ng SiẤ Suy C ¬ 
MEPHISTO (hiện ra ở phía HGOÀI): --- ¬ S 62988 v2 Đ 


Ra đi thôi, không sẽ chết cả:đôi!; : 


Toàn nói chuyện tào lao! Chân chữ VÔ tích - 
Ngựa cứ rùng mình, “". a 
#00 Và ban mai càng sáng rõ, 


"vi = 


Ai kếi chui từ dưới đất lên kìa? +: ., h v 
Đúng hắn rồi! Mau xua đuổi hắn đi! 
Giữa chốn thiêng liêng này, hắn muốn gì đấy nhỉ? 
-. Hắn muốn bắt tôi - hẻ sáu .—h . $ 

Am . c. Ð nề 
Không, em cần 'sống,e em ơi! 


_.. = 
ch. ` 


MARGARETE: | Ệ 
Hữỡi Thiên tòa của Đức Chúa Trời! 


„Mì : 
+Ä 


¿5 Tôi xin phó thác tôi cho Chúa! 


MEPHISTO (uới Faust): 
Nào, đi thôi! Không tôi bỏ mặc cả hai người lại đó! 


MARGARETE: 
Hỡi Chúa Cha, tôi tớ của Người đây, xin hãy cứu vớt tôi! 
Hỡi các thiên thần, những binh lực trên trời, 
Hãy vây lại quanh tôi và ra tay gìn giữi 

410 — Heirrichl Thấy anh, tôi ghê sợi 


MEPHISTO: 
Ả bị kết tội rồi! 


TIẾNG NÓI (từ trên cao): ` 
Linh hồn kia được cứu rỗi ngàn đời! 


MEPHISTO (uới Faust): 
Hãy theo tôi! 
(Káo Faust ra, cùng biến rất) 
TIẾNG GỌI (oang lên từ bên trong nhà giam): 


4B12 Heinrich! Heinrichil 


HẾT PHẢN MỘT 
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| Hỏi Một 
MIỄN ĐẤT HỮU TÌNH 


Faust nằm trên một bãi cỏ hoa, mệt mỏi, lòng bất an, | 


cố tìm giấc ngủ. Hoàng hôn. Một tốp thân linh, dáng hình bé nhỏ, 


.... Vêu kiểu, chập chèn bay lượn. 


4FI: TU SuG THẾ 


ARIEL (hát, có đàn Mông thụ cÂm hòa theo): 3/5/10 


4615 


4020 


4625 


Khi xuân về trời mưa hoa xuân '' - + * 
Hoa lửng lơ rơi trên mọi vật,- '*‹:+ “--°” 
Khi phước lành tươi:xanh nơi đồng đất,. 

Lấp lánh vẫy chào muôn Vạn sinh linh,. 2”. | 
Thì các nữ thần thiên nhiên bé xinh : 

Vội bay đi, tới nơi cần giúp đỡ, 

Dù kẻ gặp tai ương thiện lương hay hung dữ, 
Các nàng đều thương xót, cưu mang. 


* 


Hỡi các em đang lượn bay quanh mái đầu chàng, 

Hãy tỏ ra mình là thiên tỉnh hào hiệp, 

Hãy xơa địu một trái tìm đang giận hờn, day đứt, 

Hãy nhổ đi n mũi tên oán trách mình :hừng hực lửa . 
št? Ñ§ÌP ø sín h đắng cay,Ð 

" rửa sạch lòng bone khỏi ` điều ` 

khủng khiếp bấy lâu nay. 

Đêm có bốn canh ngắn ngủi, 

Hãy làm cho đêm vui, chớ chân chừ, chờ đợi. 

Trước hết, hãy đặt đầu chàng lên chiếc gối địu êm, 


Rồi tắm chàng bằng móc bằng sương từ Suối Lãng Quên,® 





—.}—.__ nhung. 
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AS/ 


Chẳng bao lâu, tứ chỉ tê cứng của chàng sẽ trở nên thư giản, 
Nếu chàng được nghỉ ngơi, bình phục cho tới sáng; 
Chức phận cao siêu các em hãy hoàn thành, 

Rỏi trả chàng về cho Ánh sáng thiên linh. 


ĐỒNG CA (đơn ca, sone ca, tốp ca, luân phiên nhau Uà cùng hát): 


4635 


4640 


4050 


4655 


Khi gió về man mác cả không gian 

Tỏa khắp đồng quê bốn bề xanh thắm, 

Thì hoàng hôn cũng dân dần buông xuống 
Làn hương ngọt ngào cùng với: sương giăng. 
Làn điệu thâm thì, dịu ngọt yên bình, 
Ru trái tim vào giấc ngủ thời thơ dại; ".. | 
Trước đồi mắt của con người mệt mỗi; MM 
Hãy khép cổng lại đi, hỡi ánh sáng ban ngày! 


Xi gPTS, J4Ð NÓ. sguệ: PS Ấy 


* 


Trời tối rồi, màn đêm buông xuống, 

Sao bên sao, cùng thánh thiện hiện ra; . '.:-, ‹àt) |”, 
Long lanh khi gân, lấp lánh khi xa- An 2120, 2 11 gỶ 
Những đốm lửa con, những vắng sáng lớn; .! :c†' 

Sao lung linh trên mặt hồ phẳng lặng;¡ «¡3á ¡1- 

Đêm sáng trong sao lấp lánh trên cao, „ +1: › Ý ` 

Hạnh phúc sinh thành trong Tĩnh Nhu thắm xi ' 


lá g JẾP- it De đo 6u 258/004 dài Là VAN vo ⁄## , cố : 
Thời khắc xóa nhòa trong tâm trí, 

Hạnh phúc, khổ đau đều đã tiêu tan; 

Hãy dự cảm đi! Rồi ngươi sẽ mạnh lành; -,:-: : 
Hãy tin tưởng vào một. ngày mới mẻ, ‹:n ;-.‹,'-. :¬ 
Thung lũng lại tươi xanh, núi đôi;thêm toà bái H 
Mọi khóm cây tỏa bóng mát cho đời;+ ›?; ;/i:. 


-Sóng lúa dập đờn ánh bạc chơi vơi 
Lô xô ùa về một mùa gặt mới: „. - +... -'- 


' z 
. P) .." ¬ 
M f , . 


ỆP huẾ VấT” “z6... . 5n CC. 


Mọi liệt The nếu mỉ mong đạt tới, -: si: 


Thì hãy nhìn kia: vẳng ánh sáng huy Mi“ kiệt 


ỄZ TT - CỐ 0 0 Edit NHI. lÚU THÊ ¡ DAlisdNdh 


„ạ Mi mới chỉ bị bủa vây một chút ít nhẹ nhàng, 
Giấc ngủ chỉ là vỏ ngoài, mi hãy mau rũ bó! 
Hãy gắng sức vươn lên, đừng phân vân do dự . 
Khi đám đông còn lưỡng lự, so đo; : 
Hiểu biết rồi, mau nắm chắc thời cơ, ¬ | 
„@ — Người quân tử có thể làm mọi việc. $ sọ Ð 
(Tiếng uang động dữ dội báo hiệu mặt trời mọc)... -- ' 


Hãy nghe kìa! Cổng trời đang mở, âm ẩm như đông bão! 
š Chỉ có tai thần linh mới nghe thấu âm thanh, | 
Ngày mới đã sinh thành.. 
: Cổng đá mở âm âm, l5; ti È , 
460 Xe của thân Thái đương rên vang léo bánh tới. 
| Ánh sáng tạo nên bao thanh-âm dữ dội! 
Tiếng trống khua vang, inh ỏi tiếng kèn, 
Sứng sốt tai.nphe, hấp háy mắt nhìn; - ¡ 
Thanh âm hư không, khó lòng nghe thấu. 
475 — Hỡi các em, mau tìm hoa ẩn náu, ám 
Hãy rúc sâu; sâu nữa, lánh cho xa, 
Vào khe đá, lùm cây, kẻo tiếng vang ập tới, 
Tai các em sẽ điếc mọi âm bai - 


FAUST: 
Mạch sống lại sôi trào, tươi trẻ đập trong ta, 
480 Xin êm ái chào bình minh ló dạng; 
Hỡi trái đất, đêm qua ngươi vẫn luôn bên vững, 
Nay dưới chân ta hgươi hít thở thanh tân; 
Bắt đầu vây quanh ta niềm hứng thú vô ngắn, 
Ngươi thức tỉnh trong ta một quyết tâm mạnh mẽ, 
685 Để mãi mãi vươn lên một cuộc đời cao quý.- - 
Kìa trông, cả thế gian đang rạng ánh bình minh, 
Rừng cây ngân nga ngàn vạn âm thanh, 
.. Thung lũng đó đây màn sương còn lấn khuất, 
Nhưng ánh trời đã rọi tới những nơi sâu thắm nhất, 
499. Nơi vực thẳm ngát hương cây cối ngủ yên lành 
Đã vươn dậy hân hoan, tươi tắn vạn lá cành; 
Nơi đáy vực thâm u muôn sắc màu hé mở, 
Hoa lá rung rinh những giọt sương rạng rỠ - 
Ôi, quanh ta là cả một thiên đường! 
#95... Kìa, hãy trông lên! Nơi đỉnh núi, đầu non 





Đang báo hiệu khoảnh khắc đây trang trọng; 
Núi hưởng trước ánh vĩnh hằng chiếu rạng, 
Rỏi dân dần lan tỏa tới nơi ta, 
Giờ đến triền cỏ xanh bên sườn núi non xa, 
?o — Được đón nhận nắng trời ánh lên màu sắc mới, 
Và từng bậc, xuống sâu dân, ánh sáng trời rọi tới; - 
Kìa, mặt trời đã lên! - Nhưng thấy chói mắt rồi, 
Con mắt ta nhức đau, ta đành phải quay người. 


+ 


Như vậy, đấy, khi trong ta niềm khát khao hy vọng 
405 Muốn vươn tới tột cùng của mơ ước cao xa, 
Được thỏa lòng, Cửa-Mãn-Nguyện mở toang;- 
Ta lại đứng sững sờ trước biển lửa trào dâng. 
Từ nguồn cội vĩnh hằng bỗng bừng lên tỏa sáng; 
Ta chỉ muốn thắp lên ngọn đuốc cho sự sống. 
410 Nhưng vây bọc quanh ta cả biển lửa chói lòa! 
Tình yêu? Hay Hận thù? đang rực cháy quanh ta, 
Với Nỗi đau và Niềm vưi luôn đổi thay khủng khiếp, 
Đến nỗi ta phải quay đâu nhìn trở về Trái Đất 
) Để giấu mình trong sương sớm ban mai. 


& 


4715 Vậy là mặt trời ở sau lưng ta đó! 
Trước mắt ta, qua đá ghênh, ầm ào dòng thác đổ, 
Ta càng nhìn, càng xao xuyến khôn nguôi.. 
Từng đọt, từng đợt sóng nối nhau lao xuống giữa lưng trời 
Thành ngàn vạn dòng con cùng chảy tuôn đào dạt, 
429 Bọt trắng tung lên không, nối tiếp nhau, ào ạt. 
Cảnh trí tuyệt vời thay, nơi thác nước bão bùng › 
Bỗng ẩn hiện trước ta một ngũ sắc cầu vồng, 
Lúc hiện rõ ràng, lúc tan giữa thính không, - 
Từng làn nước mát lành tỏa lan về mọi phía. 
45 Chính ánh cầu vông kia phản ánh nỗ lực của con QhÄỚi, - 
Suy ngẫm sâu xa, ta sẽ hiểu ra thôi: 
Ta chỉ có cuộc đời 
Trong ánh phản quang muôn sắc màu của nó!) › 
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HOÀNGCUNG -:.__. 


Phòng thiết triều. Hội đồng uương triểu chờ đợi hoàng đế đến. 


Kèn hiệu nổi lên. Triều thân đủ loại trone trang phục lệng lẫu tiến ra. 


Hoàng đế ngự lên nai uàng, bên phải là quan chiêm tỉnh. 


... : h 
1 -ƒ E * *.. 
- + l By họNo 


HOÀNG ĐỀ: le SH NƯƯẬn š 
Ta chào các trung thần yêu quý, 
Tụ hội về đây từ khắp gần xa; 

430 — Nhà thông thái đã có mặt bên ta, 
Nhưng còn tên hễ đâu, sao chẳng thấy?! 


QUÝ TỘC TRE: : 
Bẩm tâu, y bám sau dải áo bào chúa thượng, 
Đến giữa cầu thang bỗng gục xuống, lăn quay, 
Người ta đã khiêng đi khối thịt mỡ mảng này 
4/25 Hắn chết hay hắn say? Chưa ai rõ. 


QUÝ TỘC TRẺ THỨ HAI: 
Ngay tức khắc và nhanh kỳ lạ, 
Một đứa khác sán vào đã thế chỗ tên hẻ. 
Hắn ăn vận tinh tươm, nhưng mặt mũi gớm ghê, 
Khiến ai ai cũng lấy làm kinh ngạc  ' - | 
4⁄0 Lính ngự lâm chặn hắn bằng giáo mác 


Ngay tại cửa ra vào, không cho hắn bước đi - jmng 


Nhưng kìa, thằng điên táo tợn đó đến kial 


MEPHISTO (quỳ trước ngai oàng): 
Cái gì ta nguyên rủa, ta lại luôn đón chào? 
Cái gì ta khát khao, ta lại luôn xua đuổi? 
44 Cái gì được chở che sớm tối? - 
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(2261 


4/50 


Cái gì bị kêu ca, bị mắng nhiếc gớm ghê? 
Kẻ nào đức vua chớ nên cho triệu về? 

Kẻ nào có tên ai cũng mong nhắc tới? 
Cái gì thấy ngai vàng sán lại? 

Cái gì đã tự lánh đi xa? 


HOÀNG ĐẾ: 


47/55 


Thôi, lần này ngươi hãy tiết kiệm lời!' 

Ra câu đố ở đây quả là không đúng chỗ, " 

Các vị đây đang làm công việc đó. : | " 
Ta cũng sẵn lòng nghe: - “Hoàng thượng giải quyết đi!” 
Tên hẻ cũ của ta sợ đi mãi, không vẻ; 

Nào, hãy đến đứng cạnh ta, cho ngươi thay chân nó! 
(Mephisto leo lên, đứng sang phía bên trái) 


TIẾNG XÌ XÀO TRONG ĐÁM ĐÔNG: 


4/00 


HOÀNG ĐẾ: 


4765 


4770 


Một tên hề mới - mới nỗi đọa đày - th nh 
Hắn từ đâu đến? - Sao vào được đây? - 
Hè cũ ngoẻo rồi - Đi đời nhhànó- ‹ ..- 


! 
„g1 4 $ ` 
` 


Vậy là, ta chào các khanh yêu quý, trung thành, 3. 
Đã tụ tập về đây từ khắp chốn gần, xa! , ¿:-. - 
Các khanh quây quần có sao lành chiếu tỏ, - ‹: 
Hạnh phúc của ta trời đà định rõ. 

Nhưng vì sao, nào, các khanh hãy nói mau 

Trong lúc chúng ta đã trút bỏ ưu sầu, 

Đã đeo vào bộ râu hóa trang cho dạ hội, ˆ 

Ta chỉ muốn hưởng thú vui sôi nổi, Ta. 
Sao còn họp với bàn để hành hạ lẫnnhau?  :' 
Vì các khanh cho rằng: không làm khác được đâu, 
Thôi thì chuyện đã rồi, hãy làm cho xong chuyện. 


TẾ TƯỚNG©›; 


4775 


Ân đức cao dày, như hào quang thánh thiện 

Tỏa quanh đầu chúa công, và chỉ có riêng Người 
Mới có thể làm được công việc đó thôi: | _ 
Đó là sự công bằng! - Mọi người đều mong ước, - 
Đêu đòi hỏi, mến yêu, không thể nào thiếu được, 


Điều này - chỉ có chúa công mới ban phát được cho dân. 


lrước là cái thùng - Giờ là mảnh gỗ-.... 4. 


số ` vị c 


—— «ĂSÖ. ———. si _ _ 


- -- —_—— søÖ - h 


4280 


4785 


4790 


4/95 


4800 


4005 


49810 


Nhưng, than ôi! Trí khôn đâu có giúp được gì cho tỉnh thân, 
Lòng tốt " gì cho trái tim, và ý chí ích gì 

cho bàn tay hành động, 
Khi vương quốc kêu nước sôi, lửa bỏng, 
Khi cái xấu xa làm nảy nòi ngàn vạn cái xấu xa? 
Từ chốn thanh cao này ta nhìn xuống dưới kia: 
Đất nước mênh mông như giấc mơ trĩu nặng, 
Nơi cái đị hình sản sinh ra dị dạng, 
Nơi sự phí pháp đang điều hành hợp pháp ở khắp nơi, 
Một thế giới lỗi lầm đung nảy nở, sinh sôi. : 


# 


Kẻ thì cướp đàn bà, kẻ cướp đàn gia súc, 

Nơi bệ thờ, cướp thánh giá, cướp đèn, chén, cốc,. 
Chúng vênh vang bao năm về chuyện cướp bóc này 
Vì chúng vẫn vẹn toàn, không sứt mẻ chân tay. 
Giờ thì kẻ kêu oan xô nhau vào phòng án, 

Nơi quan tòa oai phong trên ghế cao nệm gấm, 
Trong khi khắp nơi dân chúng đã nổi lên, 

Sóng oán hờn trào dâng, càng hỗn loạn, rối ren. 
Kẻ nào có tòng phạm để nương nhờ, ỷ sức, 

Kẻ đó cứ ngang nhiên làm những trò ô nhục. 

Và lời phán: “Có iôíf” - như bệ hạ đã nghe, 


vang lên chốn pháp đình, 
°- Nơi kẻ vô tội kia có tội vì đã bảo vệ mình. 


Và thiên hạ tự băm vằm, xắn nhỏ, 

Tự hủy hoại chính mình như Vậy đó; 

Vậy biết làm sao đây để phát triển tỉnh thân, 

Cái duy nhất dẫn ta đến với lẽ công bằng? 

Và cuối cùng, một chính nhân quân tử 

Cũng ngả theo kẻ phính phờ, hối lộ. 

Một quan tòa không xử phạt công bằng, 

Thì cuối cùng đông lõa với phạm nhân. 

Cảnh thân vẽ ra đây quả thật là đen tố, : - - 
Thần cũng muốn kéo rèm che đậy lại. _ 
(Ngừng một lát) sa 
Ta phải quyết định thôi, không né tránh được đâu, 
Nếu tất cả đều khổ đau, tất cá đều phá phách, 

Thì hoàng thượng có phen nguy khốn mất! 
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THƯƠNG THỦ BỘ BINH: 


4825 


4830 


4845 


Những ngày náo loạn này, đâu cũng cảnh Sục sôi! 
Kẻ thì đánh đập.người, kẻ bị người đánh chết, 
Nghe lệnh truyền, họ giả câm giả điếc. | 
Gã thị dân ẩn náu tại nhà mình, 

Nơi sơn động, bọn hiệp sĩ án binh, 


Chúng mưu mô bảo toàn lực lượng, - 
Để mặc ta kéo dài cơn khốn đốn. 


_ Lính đánh thuê thì sốt ruột nóng lòng, 


Hung hăng đòi ta trả hết tiền công, 
Một khi ta không nợ nân hắn nữa, 
Hắn sẽ nhanh chân rời quân ngũ. 
Nếu cấm đoán những điêu ai cũng muốn cũng mong, 
Nào có khác gì chọc tay phá tổ ongl:' -,-.... `, 
Một vương quốc mà họ cân bảo VỆ, Š Av† 1; 


# 
Số 
3 ° 4 


_ĐịỊ cướp bóc trụi trơ, thành hoang phế. . -: .:, 


Người ta để mặc chúng cứ tàn phá điên cuồng, 

Và một nửa giang sơn đã tantác; „x1: co ) 
Ngoài biên ải, vua chư hầu còn đó, ;-: ¬c.-,; ˆ 
Ai cũng nghĩ việc nước ta chẳng liên quan đến:họ. 


`. ca T1^?† -# 
: 2:22 »„Ề ^. k 


_ THƯỢNG THU COI NGÂN KHỚ. L PHÊ tho, c7 V3 


Còn ai dám trông mong vào đồng minh nữa chứi. 

Họ đã hứa giúp ta tiền viện trợ, T 

Như nước trong ống ngằm, chẳng có nước bao giời 

1âu chúa công, giang sơn của ngài rộng khắp bốn cõi bờ, 
Nhưng tài sản vào tayaichếmgữ? -. ,~ 

Đến đâu, ta cũng thấy chủ mới cùng dinhth, >. 
Ai cũng muốn mình được hùng cứ một phương. . 

Ta cứ phái làm ngơ mặc cho chúng nhiễu nhương, 

Biết bao quyển hành đã được đem ban phát, 

Rốt cuộc ta chẳng còn quyển nào hết. : 

Các đảng phái bây giờ - với tên gọi khác nhau,. - 

Ta chẳng thể nào tincậy họ được đâu;.  . - 

Dù họ có ngợi ca hay buông lời trách cứ, 

Họ ghét hay yêu, với ta đều thếci. ...,. ¿r 

Bọn Ghibellin cũng như bọn Guelfen,°.. _ _ 

Đêu náu mình để ngơi nghỉ bình yên; - g9) 

Với hàng xóm láng giểng, nào còn ai giúp đỡ? - 

Ai cũng lo cái thân, cũng vì mình hành sự. 

Các cửa kho giấu vàng được khóa chặt, cài then, 


+ g nHgeeeeamemmmä ro 


4850 


Ai cũng lo đầu cơ, cũng vơ vét thần nhiên. 
Còn ngân quỹ của chúng ta thì rỗng tuếch, 


QUAN THÁI GIÁM: 


4855 


4880 ':" 


+> 
_— 


4865 


4870 : 


48/5 


HOÀNG ĐẾ (ngẫm nghĩ giây lát rỗi nói 0ới Mephisto): -: 
ˆ..+ Thế còn mi, hề, nói đi! _ cá  iết s02” Š 


ˆ. 
'. = 


Ôi, những gì thân biết được, thực bất hạnh lắm thay! - 
Chúng ta mong tiết kiệm từng ngày, 

Nhưng mỗi ngày lại càng thêm tiêu tốn, : 

Ngày qua ngày thần càng thêm khốn đốn. 

Chỉ có đám đầu bếp thiếu cũng chẳng phiên lòng; 

Vì hươu nai, thỏ hoãng, lợn rừng, xr SN ( 
Gà tây, gà ta, vịt nhà, ngan ngỗng, 

Và địa tô, các khoản thu chắc chắn,. 

Vẫn tiếp nhận về còn tương đối đủ đầy. 


Nhưng cuối cùng, món rượu nho lại thiếu, thật khó xoay. 
t HIỆP S8 “Trong hâm nhà, trước đây/' 0 (8n sa 


- ..~_ „các thùng rượu được chất đây san sát, 


'Toàn rượu ngon của các:vùng, các vụ nho quý nhất. 


Nhưng các cuộc tiệc rượu triển miên của các quý ông,. - 
Đã nốc sạch sành sanh tới giọt rượu cuối cùng. 

Hội đông thành phố phải mở kho dự trữ, 

Chộp chén vại, cốc to, người ta say thả cửa, 

Còn đồ ăn thì gạt xuống gắm bàn. z 

Rỏi thần phải trả tiền, mọi thứ phải lo toan; 1.“ 


-_ Gã Do Thái đối với thân chẳng nể nang e sợ, 


Gã tạm:ứng cho vay bắt ngày sau thế nợ, : 
Năm này qua năm khác ta ăn trước, trả sau. 
Đến con lợn trong chuông cũng không béo nổi đâu, “+ 
Cả chăn đệm trên giường cũng phải đem cảm cố, 

Trên bàn là bánh mì ăn trước rồi trả nợ. 


£ -; » 


Mi còn thấy nỗi khốn cùng nào nữa? g6. SẼ 


". X 
` $ : ; 
. 
ø ' lo» : 


MEPHISTO... - +... 9.20 m£2 


4080 


Thần ư? Ô không! Thân chỉ thấy ánh hào quang rạng rỡ 
Quanh chúa công và tôi tớ của chúa công: m. 
Sao có thể thiếu niềm tin nơi chúa ngự oai phong, 

Nơi quyển:uy sẵn sàng đập tan lòng thù ghét? 

Nơi thiện chí mạnh cường nhờ thông minh hiểu biết, 
Nơi hoạt động diễn ra thực muôn vẻ muôn hình? 
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_ TẾ TƯỚNG; | 


Bóng tối và tai ương đâu có thể hợp thành 
Nơi có những vì sao như thế này chiếu rọi? 


TIẾNG XÌ XÀO: _ 5 san nh 
4885 Đúng là đứa ranh ma - Kẻ am tường, lọc lõi - 
Chừng nào còn có thể - Hắn ta còn lừa đối - 
Cái hắn giấu đằng sau -.Ta đây biết tông rồi - 
Và cái gì tiếp theo? - Một dự án mà thôi - 


MEPHISTO: đi 4 
Trên thế gian này, chẳng phải thiếu khắp nơi? . 
4890 Kẻ thiếu cái này, người cái kia, ). Vi hộ 
l còn ở đây thì thiếu tiền, thiếu bạc. 
Dẫu không thể moi tiền dưới nền nhà lên được, 
Nhưng trí khôn có thể moi nó lên từ những chốn thắm sâu. 
Dưới chân tường và những mạch núi cao, 
Có thể thấy tiền vàng hoặc thấy vàng nguyên khối, 
495 Ailấy được nó lên, chắc cácngàisẽhỏi, ¬- 
Xin thưa: - Sức mạnh vật chất và tnhthắn ...*. sẽ 
Z Â ⁄¡ ø ` của một kẻ tài ba. 


MÔ 6 ẤP 
_ 


Vật chất và tỉnh thần - chớ nói thế - | : 
với những người Thiên Chúa! 
Vì chuyện này, kẻ vô thân bị thiêu trên giàn lửa, - 
Bởi cái giọng điệu kia rất nguy hiểm đối với ta. 
00 Vật chất là Tội lỗi, Tinh thần là Quỷ ma, - 
Ngờ vực nhau, chúng sinh ra một ái nam ái nữ, 
Đó là sự Hoài nghỉ - một đứa con quái gở. 
Chớ có nói với chúng ta như thế nữa, nghe không! 
Trên mảnh đất ngàn đời yêu quý của chúa công, 
'95..- Chỉ có hai hạng người là xứng danh phù tá ngôi hoàng đế. 
Đó là các đức cha và các chàng hiệp sĩ; 
Họ luôn vững vâng trước gió cả, sóng to 
Và được trả công bằng nhà nước với nhà thờ. 
Từ đầu óc đám dân đen với tỉnh thần rắc rối -- 
440 — Đã nảy sinh ra cái mầm chống đối:..... " 
Đó là bọn tà giáo! Bọn phù thủy gớm ghê! 
Chúng đã làm suy đôi thành thị với thôn quê. 
Vậy mà mi dám hỗn hào, cợt nhả 
Muốn đưa chúng len vào chốn tôn nghiêm, cao cả; 


Cc®ẽ ~ 


4915 


Lũ các ngươi tìm thiu thối mất rồi, 
Tà giáo với thằng hề, cùng một giuộc cả thôi! - 


MEPHISTO: 


Qua lời nói, tôi nhận ra nhà học giả uyên thâm: 
Cái gì ngài không sờ thấy được, cái đó ở tít tắp xa xăm, 
Cái gì ngài không nắm bắt được, 
cái đó hoàn toàn không tôn tại, 

Cái gì ngài không hẻ tính đến, cái đó là giả, là sai trái, ' 
Cái gì ngài không đem lên cân, 

cái đó có trọng lượng bằng không, 
Cái gì không thể đúc thành tiễn, cái đó là đô vô giá trị. 


HOÀNG ĐẾ:  S\ 


4925 


_ Nhưng điều mi nói ra, 
: đâu có trang trải xong các khoản tiễn thiếu nợ, 


Giảng mãi kinh mùa chay, mi muốn gì nữa chứ? . 
Trẫm nghe mãi chữ “Thế nào”, chữ “Nếu...” chán cả tai, 
Đấy, Huả thiếu _nn CÓ „Ầ hãy mang nó đến đây! 


MEPHISTO: 


4930 


4935 


Các vị đây muốn gì, thân kiếm xhủ, còn nhiều hơn thế nữa, 
Điều ấy cũng dễ thôi, nhưng đễ mà lại khó; 

Vàng bạc nằm nơi kia, nhưng làm sao đem được nó về đây, 
Là cả một nghệ thuật cao siêu, ai am hiểu việc này? 

Các ngài hãy nghĩ xem: biết bao thuở loạn ly, đáng sợ, 
Lớp lớp sóng người đã nhận chìm lê dân cùng xứ sở, 
Nhưng vẫn có kẻ này, kẻ nọ, dù sợ hãi, khiếp kinh, 

Cố cất giấu đi những báu vật của mình. _- 

Thời La Mã hùng cường thì chuyện này đã có, 

Cứ thế tiếp diễn đến hôm qua, và cả hôm nay nữa. 


-_ Tất cả được chôn vùi dưới lòng đất lặng yên, 


Mà đất đai lại là của chúa " ngài có quyn đến lư nó lên. 


Ị 


THƯỢNG THU COI NGÀN KHỐ:.  s_ 


4940 


Chà, một thằng hề mà nói đâu ra › đấy, 
- Đúng, đấy là quyền của chúa công, của cải.kia cũng vậy.) 


TẾ TƯỚNG: 


Bằng dây thòng lọng vàng, quỷ đánh bảy các tới 
Không phải là ngoan đạo, là chính nghĩa ở đời. 


(231] - 


—:—= =>» «5 


QUAN THÁI GIÁM: 
Nếu hắn đem cho triều đình những gì ta khao khát, 
Thì riêng thân cũng mong có chút đô phi pháp. 

THƯỢNG THƯ BỘ BINH: "VY dgydg: Tề vợ 

44s. Lễ khôn ngoan. Ai ước gì, hắn cũng hứa mang cho; 
Tiên bạc ở đâu ra, lính không hỏi bao giờ. 


MEPHISTO: 4 _-- 
Nếu các ngài nghĩ rằng đang bị tôi lừa đối -....... 
.. ¿ thì quan chiêm tỉnh đây, xin các ngài cứ hỏi! 
Người này biết mọi giờ các tinh tú chuyển vẫn, -. 
4950... Nào, xin cho biết ý Trời, điểm dữ hay điểm lành? 
TIẾNG XÌ XÀO: ˆ mu 
„ Rõ hai kể gian manh - Hiểu nhau cùng hành sự - 
_ Bám sát bên ngai vua - Thằng hề và thây số -_ 
Một bài hát cũ càng - Hát mãi đến chán tại~ `. : 
Nhà thông thái nói ra - Gã điên ấy mớm lời - „ -= 


QUAN CHIẾM TINH (rới, Mephisto mớm lời): _-- 
495... Vâng Thới dương - khối vàng mười chói lọi,® Í là AI 
—` Thủy tính làm sứ thần để hưởng lộc đời đời, '~ 
__ Vệnữ- Kim tính, làm xao xuyến lòng người, 
ˆ -”. §ớm sớm chiễu chiều nhìn các ngài ưuái,? ” - 
Hằng Nga tiết trinh tính tình hay thay đổi, - Í” °° 
4960”^- Hỏa tính, không hiện ra, nhưng uy lực chớ xem khinh, 
Rạng rỡ nhất trời là ánh sáng Mộc tính, 
Xa tâm mắt nhìn nên Thổ tính bao la thành nhỏ bé. 
Khối kim loại này ta thường không kính nể, “' ` 
Tuy nặng cân, nhưng giá trị chẳng là bao. 
4965 Kia, phải rồi, Thái dương và Hằng Nga, ` 
Sơ!" * khí hòähợp tương giao 
- Là vàng bạc giao duyên, thế gian rồi khởi sắc; ˆ Ì 
Mọi cái khác cũng dễ dàng thành đạt: 
Vóc ngọc, má đào, lầu các, hoa viên, 
Tất cả đều do nhà thông thái tạo nên, - = 
470 lài nghệ vô song, đây chẳng ai sánh nổi”: .'”': 


VU SP, À 
* + ¬ HN; s ca, ^ 


HOÀNG ĐẾ: ï.. 
Trẫm nghe thấy hai lần mỗi một lời khanh nói, 
[232] Nhưng dẫu sao, lòng vẫn thấy nghi ngờ. 


` 
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Nào có ý nghĩa gì? - Trò đùa nghịch vu vơ - 
Cuốn sách lịch đối lừa - Trò luyện đan ảo mộng - : 
@7s — Ta đã từng nghe theo - Và đã từng thất vọng - 
Nhà thông thái đến " - Vẫn là kẻ hão man - 


| 
TIẾNG XÌ XÀO: `." | 


MEPHISTO: : s TIẾP, | 
Rồi họ sẽ vây quanh và trối mắt ra nhìn,. — -- ' 
Của báu được tìm ra không ai tin là thực, | 

Kẻ thì nói huyên thuyện về một con chó mực,() 
480 Người nói cây ngải sâm có phép một hóa hai.t) 
:_ Nhưng có ích gì đâu, nếu ai đó khôi hài: - : 
Hoặc kêu ca về các.trò ma.thuật,  ::› ~x:'-.. › Z 
Khi bỗng thấy bàn chân'mình tê giật, 
Khi bước đi bỗng loạng choạng, ngả nghiêng. ` 
485 — Đó chính là:tác động của thiên nhiên, 
Bí ẩn:ngàn đời, mà các.ngài cảm nhận, 
Bởi từ đưới vùng đất sâu thăm thẳm 
Đang vươn lên đấu hiệu của sức sống diệu " ll 
- :ô*Nếu các ngài thấy bún rủn tứ chị, No 
490 Thấy rờn rợn ngay nơi mình đứng đó,‹.:2: 7 
Thì quyết chí ra tay đào bới cho thực ký, - :¬':- 
- Bởi dưới sâu nhất định có kho tàng! ..”-.. --.: 


` 
~-— 


TIẾNG XÌ XÀO: --.: -- T.. 
Ô, bàn chân tôi nặng như chì, khổ thậ-  : z 
.. Chuột rút ở cánh tay - Đấy chính là phong thấp - 
495 Ngón chân cái của tôi thấy buôn buôn, tê tê - 
Cả cái sống lưng tôi nhức nhối ê chẻ - 
Cứ theo dấu hiệu này thì chính đây, cảm chắc ... 
Có. kho lay NNC châm, my Mỹ k2 có m 
HOÀNG Đ. 
..... Vậy thì mau lên! Mi chớ hòng trốn thoát khỏi tay ta, - ‹ 
5000 — Hãy thử làm những gì mi khoác lác ba hoa,.. ›-' 
¬:“.. Mau chỉ cho chúng ta những kho đây báu vật, 
Trẫm sẽ gác quyên trượng, sẽ buông gươm xuống đất, 
;r.. 9ẽ sử dụng đôi tay cao quý này để công việc hoàn thành, 
'Nhưng nếu mi lừa dối tinhranh, '. ' 
s05 Chính tay trẫm cho mi về âm phú: [2331 





[234 


MEPHISTO: 


Bẩm chúa công, thân tự biết tìm đường về nơi đó - 
Nhưng cũng xin nhắc lại mãi điều này: ˆ› - : 

Của vô chủ đợi người năm rải khắp đó đây! 

Bác nông phu đang mái mê cày vỡ, Mộ há JP 


sq0  Hất đất lên, thấy lọ vàng dưới đó; 
Kẻ lấy diêm tiêu tìm đến cạo vách tường,  '°''-, :! '- 
Lại thấy cuộn giấy tròn, vàng lá giấu bên trong, 
Bàn tay nghèo run lên vừa mừng và vừa sợ. 
Rồi biết bao vòm nhà phải phá đi lấy của, : 
5015. Người đi tìm kho vàng phải khốn khổ dấn thân,/ 
Nơi hẻm núi, vực sâu, nơi tăm tối đường hẳm. “ 
Xuống tới chốn thắm sâu gần với nơi âm phủ! ‹› : 
Nơi những nhà hẳm thênh thang từ vạn thuở, :3 
Sẽ thấy trước mắt mình xếp thành bộ, thành hàng 
s0 Những cốc, những ly, đĩa ngọc với âu Vàng. ¡  zs° 
Cả những chiếc ly to làm bằng hồng ngọc nữa, - 
Nếu ai muốn cẩm ly lên uống thử :© ' - +1 .2 
Ở ngay cạnh đấy thôi có thùng rượu lâu đời. -::(: 
Thế nhưng - là một kẻ am tường, các ngài hãy tin tôi - 
52 Ván khum đóng thùng đã từ lâu mụcrữa,/› ¿:Í mi 
Rượu vang kết tỉnh tạo nên. lớp vỏ,'.'.  ..:. 
Thành chiếc thùng thay thế chứa thứ rượu cao sang, 
Đâu chỉ có châu báu với bạc vàng, 
Mà cả rượu vang cũng náu mình trong đêm đen kinh dị; 
1030 Nhà thông thái phải thăm dò, không nản chí, + ' : 
Tìm ra báu vật giữa ban ngày, điều ấy chẳng khó chị, 
Nhưng bóng tối là giang sơn của muôn chuyện thân kỳ. 
HOẢN G ĐẾ, / ¬ 
Chuyện đó dành cho mi! Còn bóng tối hỏi có gì hữu ích? 
Cái gì có giá trị, cái đó phải bước ra nơi thanh thiên 
. bạch nhật. 
5035 


Hỏi có ai đã rõ mặt thằng gian trong sâu thắm màn đêm? 
Nơi bóng tối bủa Vậy, con mèo nào cũng xám, ' 
s5. con bò nào cũng đen. 
Nhưng mà ở dưới kia, những chiếc hũ vẫn đây vàng, 
Ặ.$ cái T9 :-— quá nặng, 
Mi hãy cày lên đi, hãy đào bới đưa nó ra ánh sáng! 


l 


MEPHISTO: 


5040 


Xin bệ hạ hãy cảm cuốc, cÂm mai và tự mình đào lấy! 
Công việc nhà nông làm cho ngài vĩ đại, 

Và từ nơi lòng đất tối đen, : 

Cả một lũ bê vàng sẽ lũ lượt kéo nhau lên. 

Khi ấy, xin ngài chớ chân chừ, và với lòng xao xuyến 
Ngài trang điểm cho mình, cho người tình yêu mến; 
Có ngọc châu óng ánh với màu sắc diệu kỳ 

Mỹ nhân ¬" mỹ lệ, bệ hạ càng uy-nghi. . 


HOÀNG ĐỀ: . 


Mác thì làm ngay đi Mau lên! Còn lân khân chỉ nữa! 


QUAN CHIÊM TINH (như trên): 


95050 


9055 


Tâu bệ hạ, nỗi khát khao thôi thúc kia, đám xin ngài 

.1 kiêm chế, 
Đợi qua hội hóa trang-vui vẻ, hãy bắt đầu; | 
Tâm trí còn tản mạn, không đến đích được đâu. 


-Trước hết ta phải xin Đức Chúa Trời ban phước,'” 


Phải nhờ cái Trên Cao thì cái Dưới Sâu 
THÊ» VỆ” ta mới mong lấy được. 
Ai muốn điều tốt lành, trước hết phải tốt lành; 
Ai muốn hưởng niềm vui, phải kiểm chế máu mình; 
Ai muốn uống rượu vang, - - : i 
HC phải cất rượu từ chùm nho trĩu TnN 
Phải.củng cố Đng tin, nếu ai đó hy vọng vào phép lạ. 


BUẬNG ĐẾ: 


+ Thôi su ta hi giết th thời gian mạ - 


có: `. 'bằng muôn cuộc sướng vuil 
Ngày Thứ Tư Lễ Tro ao ước sắp đến rồi, 


-Trong lúc đợi chờ, ta tưng bừng vào lễ, 


Hội hóa trang mê cuồng, lại càng thêm vui vẻ. ' 
( ¬" kèn ”= = m mọi No rời sân hưng 


MEPHISTO..- — - 7... 


Hạnh phúc và Công lở luôn "nh chặt v với 5i nhau, | 
Lũ người điên kia chẳng thể nghĩ ra đâu!.. 
Dù viên ngọc trí khôn có nằm trong tay chúng, 
Ngọc lại thiếu người khôn đem ngọc ra sử dụng! 
' sửs [235] 
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PHÒNG LỄ HỘI RỘNG LỚN: 
VÀ CÁC PHÒNG PHỤ 
Trang hoàng lộng lâu cho đêm hội hóa trang: + | ` 


~ Ì ` 
Lệ?" ả _ rí 


'.. S° w..e Ỷ P9 Am. * 

. 1 /.t 1 k , : 4 Í s 
.®. + h - ‡ + : rẢ 
3T) SỈ H “ 4 ví ca  .- II. , , 


¬—--—.... ... nh 
NGƯỜI TRUYỀN TIN®: _ 
s65 Xin chớnghĩ rằng, các ngài sống trong vùng biên giới Đức 
Nơi chỉ có những điệu múa tở thần, múa hê, ! :: : : = 


xẻ... -¿: Và múa q1 mà thôi; 
Ô không, một lễ hội tưng bừng đang chờ đón các ngài! 
cr?.;. Hoàng đế của chúng ta, trong những chuyến công du 
Ị ạ lẾN lâu (Nhận dR (100/3 D8 gu lvVẤn £“,sang La Mã, 
Vì lợi ích của ngài, vì thú vui.thiên hạ, "". 
s0. Đã vượt rặng Alpen cao chót vót lưng trời, +: :¿ š sơ 
4ˆ. Và giành được cho mình một vương quốc tươi vui. 
- Hôn gót giày linh thiêng của giáo hoàng cao quý® 
Ngài câu xin có được quyền thống trị, ' 
Và khi ra đi nhận vương miện cho mình, “¬... 
375. Ngài cũng mang về cho chúng ta một chiếc mũ trá hình. 
——_ Giờ thì chúng ta, như trẻ mới chào đời, thơ dại, 
Mỗi một kẻ mày râu nơi thế gian từng trải 
Cũng khoan khoái chụp kín đầu một chiếc mũ hóa trang; 
Mũ biến anh ta thành miột 8ã điên gàn*1: +. 7 ?2* 
60 Dù có thông minh như thế nào đi nữa.›“" +, + 1. 
À, kia rồi, tôi nhìn thấy những đám người quần tụ, 
Họ chuệnh choạng tách ra, kết đôi lại, thân tình;“:::'.. !“ 
Các tốp ca hối hả xếp đội hình, SP suối: TT Tag E5) Nhà g 
Đi vào, đi ra, không hề hản Chí: :+.z +; - 
165 Nhưng cuối cùng thì trước sau vận thế:,.. -. - - 
Thế gian, với ngàn vạn chuyện khôi hài,  ¬- - 
[236] Là thẳng điên vĩ đại, chỉ có một không hai. 


Ỷ ¬— Kha 


Ị 


CÁC CÔ GÁI LÀM VƯỜN? (hát, có đàn măng đô lín đệm theo): | 
Để được các ngài đây vỗ tay, | | | 
Chúng em đã trang điểm xinh tươi cho ngày lễ, - 

sọo Những cô gái xứ Florenz xuân trẻ | 

l 
| 





Theo Đức triều hùng lệ về đây; 
Chúng em gài lên mái tóc màu hạt dẻ . * ý 
Vẻ diễm kiêu của hoa thắm sắc tươi, 
Chỉ điều, búp tơ cùng dải lụa 
s5  Đều góp phần làm đẹp cho đời. 


. Hoa của chúng em, hoa nghệ thuật.rạng ngời, - 

_ Liên tục nở quanh năm suốt tháng,'` ”':.?”.. 
Chúng em cho rằng.mình xứng đáng © .- z-. 
Được các ngài lên tiếng ngợi ca. ' 2 n2. ó4 - 


500 Những mảnh giấy nhuộm đủ màu, đủ loại. -- - -': 
Xếp thành hoa, thực cân xứng, hài hòa; ^ | 
_ Mỗi mảnh riêng, tách ra, bị các ngài giêu cọt, 
Nhưng sự tổng hòa lại thu hút hôn ta. - 
Chúng em trông rõ là xinh xắn, 
5105 Gái làm vườn thật thanh lịch, hào hoa; 
Bởi bản chất tự nhiên của đàn bà: ¡:. c6 5: 
Là rất gần với: mọi ngành nghệ thuật, -- -“ 


s k „ 
^ Lu ` * đc HHÊ) * bát: 7e _ say i F 3 Ruy, 
NGƯỜI TRUYỀN TIN: .+:''. ^ 
° ch. vẽ ' 
xử 


Nào, hãy cho chúng tôi xem những giỏ hoa muôn sắc *:: 
Mà các cô em đang đội trên đầu, J¿ dhêĐc 
110 Nơi cánh tay xinh hoa đua nở muôn màu - 
Nào, ai thích thứ gì, xin hãy chọn cho mình thứ đó. - 
Nhanh chân lên các cô để vườn hoa nở rộ : 
Trên lối đi, dưới vòm lá sum suê!... ... -i cả g 
: Thực đáng chen chúc nhau quanh vẻ đẹp nhường kia 
5115 Các cô gái bán hoa cùng món hàng của họ.'::-. : - 





CÁC CÔ GÁI LÀM VUỜN: bac QUẾP A j2 K07 0 
Chốn lễ hội tửng bừng, hãy mua đi, các V{* nh | 

''- Nhưng xiri chớ cò kè mặc cả kiểu bán buôn, -  ˆ 
Xin nói ra lời ngắn gọn, rõ ràng "`... 
Ai cũng biết cái mà mình muốn CÓ. ` - : [237] 


[238] 


CÀNH Ô LIU TRỈU QUÁ: 

s20 — Với hoa kia, tôi chẳng hệ ganh tị, R 43 
Tôi lánh xa chuyện cãi cọ trên đời, ..Ố. „- 
Bởi điều này trái bản chất của tôi: - ụ 7 
Tôi là cốt tủy của mọi miền đất nước -: 
Là vật chứng không gì lay chuyển được - 

s5. Là dấu hiệu hòa bình của mỗi cánh đồng. : 
Và hôm nay, tôi hy vọng thành công, 
Được trang điểm những mái đầu xinh đẹp. 


NHÀNH LÚA (oàng): 
Để làm đẹp các ngài, món quà tặng của nữ thần Cerest° 
Sẽ đứng đây thực duyên dáng đẹp tươi: ›. ,.. 

530 Cái ta ước mong lại có ích cho NGƯỜI :. ¬.,... 
Chính là cái đẹp mà các ngài đã có! Đi 


VÒNG HOA TƯỞNG TƯỢNG: nhỦ là 
Trông tựa cẩm quỳ - hoa muôn sắc muôn màu, ` 
Từ rong rêu tạo thành một vòng hoa kỳ lạt! -- 
Trong thiên nhiên thứ hoa này chẳng có. - 


. 135... Nó được sinh ra là bởi mốt thời trang. 


BÓ HOA TƯỞNG TƯỢNG: Ấ sự MỤ t9 

Nói tên tôi cho các ngài, quả là việc khó khăn, _. 

Đến Theophrast cũng chẳng hẻ thấu tỏ,® 

Nhưng tôi mong - dù tôi không làm vừa lòng tất cả 

Cũng vừa lòng đẹp ý một cô nàng. . BC. 
540 ˆ Đó là người tôi muốn chiếm cho mình, 

Nếu như nàng gài:tôi lên mái đầu xinh đẹp, 

Và nếu nàng lại có lòng kiên quyết, 

Dành cho tôi một chỗ cạnh con tim. 
NHŨNG NỤ HỒNG (0hách thức); g = 

Trí tưởng tượng muôn mâu, mặc chúng nở bừng lên 
3465 Cho đúng mốt của một ngày lễ hội,: : 

Cứ để chúng tạo ra trò lạ lùng kỳ quái 

Mà thiên nhiên chưa từng có bao Bờ *¡ / 1. 

Từ những mái tóc xoăn dày rậm đã']ó lA - ° 

Những cuống hoa sẵm xanh, những cánh:hoa vàng ối! - 
5150 Còn chúng ta hãy náu mình chờ đợi: 

Ai phát hiện ra ta, kẻ ấy được sướng vuil 


c7 Ồ 


s15 


Khi mùa hạ tới nơi, 

Khi nụ hông thắp lửa, 

Một hạnh phúc nhường kia, ai lại không muốn có? 

Sự Hưa hẹn và Bảo đảm với đời. " 

Trong xứ sởhoatươi  - ' š th, lề cử 

Sẽ chỉnh phục được trái tim, giác quan và à ánh mắt. 
(Trong các lối đi dưới tán cây xanh, những cô gái làm Đườn sửa 
sang lại các tiặt hàng - Ác) ' | 


_ ` Jể 


NGƯỜI LÀM VƯỜN (hát, có đàn hô v_ đệm theo): 


5180 


5165 


53170 


S175 


| "mm" táo _. ta Sun cần, " ăn. | mm. 


Các vị nhìn đây: những bông hoa lặng yên Mi, nở, 
Trang điểm cho mái đầu các vị thêm quyến rũ. - - 


- Còn trái cây chẳng muốn cám dỗ ai, 


Nhưng mà ta cứ nên nếm thử coi. 


Những người làm vườn mặt nâu vì nắng gió 
Chào mời đào, anh đào, mận chúa, . 
Mua đi nào! Bởi mắt ta dẫu là một quan tòa 
So với lưỡi, với sàn mắt còn kém thua xả. 


Nào, đến đây! Trái cây chín Miền kia, ta hưởng thụ, 
Hãy ăn thực ngon lành và hứng thú! 
Về hoa hồng, ta sáng tác thơ văn, 


Hãy cho phép bọn chúng tôi nhân hội 

Với các cô tuổi xuân phơi phới, ' : 
Cạnh hàng của các cô, hãy cho phép chúng tô tôi - 

Được chất đầy những trái chín ngon tươi. - 


Để dưới các vòm nhà tươi vui từ lá, hoa kết lại, 

Dưới những lùm cây được trang hoàng lộng lẫy, 

Cùng lúc có thể tìm thấy mọi thứ cho ta: s. 
Cả lá xanh, nụ hồng, quả chín với muôn hoa. 

(Trong khi luân phiên nhau ca hát, có đàn ghỉ ta uà hỗ cằm đệm 
theo, hai dàn đồng ca tiếp tục xếp các món _— của mình lên 
cao 0à chào trời khách) 

(NGƯỜI MẸ uà CON GÁI xuất hiện)  . : 


NGƯỜI MẸ: 


Con gái ơi, khi con mới chào đờ, : - - [239] 





"— - 
-_~——._—— K—. cẴ“_p mm An cm - - 


` - -- -_- 
c `" 


tì 
lỊ 
# 





Mẹ đội cho con mũ trùm đầu nhỏ = 

s80 — Trông con mẹ rô là xinh xắn... —. — ~ 
Thân hình con mảnh đẻ biết bao. Mi UP vệ 
Mẹ nghĩ tới ngày con là một cô dâu, . Lâu 
Lấy một người chồng giàu nhất trong thiên & 
" mạ tượng ra con đã trở thành "--"' VỢ. 


5185 Ôn Vậy mà bao năm x mm... | 
Đã trôi qua vô ích, uổng công, 
Bao nhân ngãi nhân tình thực đủ màu, đủ sắc, ; : 
Qua đời con, rồi nhanh chân biến mất, -.. - 
Trong khi.con Bạny múa với người .Z | HC 
s90 Lại khẽ khàng cố ý đụng cùi tay-. Du ” v g 
Và ra hiệu cho một chàng trai khác. Pnh, đ ^) | 


Dù thêm lễ hội nào được người đời tổ chức, -z--›.:x⁄2 

- Cũng chẳắng ích lợi gì, lễ hội lại đi qUA, :: +.'-:›.:: › 
Dẫu chơi “Trò ký phạt” hay trò “Người thứ ba”©)..: 

5195 Cũng chẳng thấy anh chàng nào sa bẫấy;...;:.. 

Nhưng lễ hội hôm nay nhiều gã khờ lắm đấy. 

n Con gái ơi, cứ he hé háng ra :. là acc 

Chắc sẽ có khu xi, tiệt „m lưới nhà ta. -:. -- :-+ 


,..!t ,“# 
⁄ 


Situy6” đua vã 


CÁC BẠN CHƠI NỮ xinử lyj trẻ — ra _nhập bọn. Mặt cuộc trò 
chuyện thân mật nổi lên râm ran. NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH CÁ tà 
BẤY CHIM xuất hiện, mang theo lưới, cần câu, que dính nhựa oà các 
UẬt dụng khác, trà trộn uào đám coi gái xinh đẹp. Họ tìm cách đuổi bắt 
nhau, trốn tránh nhau 0à nắm giữ nhau, tạo cơ hội cho những cuộc đối 
thoại dễ chịu nhất. - | ẾP HẠ j. CÓ 4V. (HƯYC Qui | 


THỢ ĐỒN GÓt) (bước oào, lùng hổ tà thô tháp): W | 
Dẹp ra nào! Tránh ngay! ¬. `..,,..Ô.Ô... 7. 
5200 Chúng tôi đang cần chỗ, .,„. - -. „ i 
. Chúng tôi đốn cây rừng, .... . 7 ' 
'Âm âm cây cối đổ, - '"-...... : 
Khi chúng tôi khiêng gỗ, - - „„., -.~ | 
Sẽ va đập các người...  - TA bốc . 
5205 Phải khen ngợi chúng tôi. -::::: ; ` ;;~“, | 
Mới êm xuôi mọi chuyện, Ta e | 
Nếu những người thô thiển 
[240] Không làm việc nặng nà,  -- 


5210 


Thì những kẻ sang kia 

Làm sao sang trọng nổi? 

Dù thông minh, tài giỏi! 

Bài học cho các người: 

Nếu chúng tôi không đổ mồ hôi, 
Thì lũ các người đêu chết cóng! 


CHÀNG HỀ (loạng choạng, sẵn như ngô nghệ): 


5215 


9220 


9225 


9230 


9235 


Các ngươi - lũ rô đại, 
Sinh ra đã khom lưng; ˆ 
Chúng tôi, lũ người khôn 
Chẳng bao giờ mang vác. 
Khăn khố cùng áo khoác, 
Mũ hề trên đầu mình, 
Tất cả nhẹ tênh tênh; 

Và với lòng hỉ hả, 

Chúng tôi luôn nhàn nhã, 
Chân xỏ trong đép lê 

Đi khắp chợ cùng quê 
Qua những nơi đông đúc, 
Đứng lại, mm há hốc, 
Hát như gáy vào tai; .. 


Bằng những âm thanh này _ 


Chúng tôi như lươn lách 
Qua đám đông chật ních,' 
Cùng nhảy nhót bên nhau, 
Cùng huyên náo, ồn ào. 
Dù các người khen ngợi, 
Hay các người la lối, 
—¬ tôi để —. tai. 


BỌN ĂN BÁM (rẻ nịnh nọt, thèm muốn: 


9240 


3245: 


Các anh, những thợ rừng can đảm .. 


Cùng đám người anhem ''_ 


.., Là những thợ đốt than, , ' ụ #y 
Với chúng tôi, tất cả đều là bạn. Tu 


Vì gật đầu tán thưởng - 


Hay khom lưng, cúi người, ¬: --..- 


Dù ba hoa bốc trời, 
Hay chơi trò lưỡng lợi: 
Làm nóng và làm nguội, 


—— —_ —.-+ HN"! A An TỶ m=Ý——re cnZỶ-Ỷ==-.= `5 Y5 cư ƠnE - mm. == “ân 
— “m—=-¬ Ằ.- “ htƯTan“n mua nnnnớgnơơng=ss-sasassgasanasSaaSSaUOINONDD ve g nem ƒỶ— 
ˆ. Em“ mm —, “ 
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(242] 


3255 


9200 


GÀ SAY (lơ tơi: 


93265 


5270 


927/5 


3280 





Ta cảm thấy bấy lâu 

Nào có ích gì đâu? " 

Cho dù cóngọnlửa ,„ ....': -: 

Thật kinh hoàng, khiếpsợ,  '- - 

Trời đổ xuống trần gian, 

Nhưng nếu không có than, 

Và bếp không có củi 

Thì làm sao nhóm nổi , - 

Cho bếp lò rực hồng! 

Để xào, rán thơm lừng, : ... 

Ninh, hằm sôi sùng sục.  _..:. 

Kẻ sành ăn đích thực, .. .-. - . 

Kẻ liếm đĩa quen thân, _...,.-¡.. 

Ngửi thấy mùi món ăn, _.: ~¿ 

Hắn biết ngay cárán, . | 

Điều này xui khiếnhắn „::.. - 

1ìm đến bàn ân nhân... ,......: 
ý. CSủ. 1 c5 16/4 

Mong đừng có gì trái ý tôi hôm nay!,. Hài 

Tôi cảm thấy thực tự do, thoải mái,  _ - 

Không khí trong lành, những bài ca sôi nổi 

Chính tay tôi đã đem chúng tới đây. _.. 

Giờ thì tôi uống! Uống nhiều, uống cho say. 

Leng keng, lanh canh! Các bạn ơi, chạm cốc! 

Lên đây nào, anh bạn ngồi phía góc! 

Chạm cốc đi, anh bạn, thế, tốt rồi! 


` ` 
Mụ vợ tôi, ả gào lên giận dữ,  :  ° 
Nhăn nhúm mũi, vì áo tôi Sặc SỠ, 
Nhưng mà tôi lại hãnh diện hả hê, 
Vì mụ mắng nhiếc tôi đích thị một thằng hề. 
Tôi uống đây! Uống rồi, uống nữa!l: : - 
Leng keng, lanh canh! Tiếng ngân vang, rõ thú! 
Lũ hề ơi, ta chạm cốc đi thôi, ---::› -- 
Cốc ngân vang, ổ, như thế, tốt rồi! :.:-.:- 
Chớ có bảo tôi là lầm đường lạc lối, - 
Lạc mà lại ở nơi khoan khoái đến nhường này! 
Chủ quán không cho vay; vợ chủ quán cho vay, 
Rồi cuối cùng, ta vay cô đầy tớ: ° 


| 
| 
| 


_—— 


Tôi cứ uống liên hỏi! Uống rồi, uống nữa! 
Lanh canh, leng keng nào! Các bạn, nâng cốc lên! 
gạs — Người chạm cốc với người! Cứ thế uống:triển miên! 
Tôi cho rằng, thế là ta hoàn tất. 
`... ....s. 
Tôi giải trí ở đâu, như thế nào, bất chấp, -_ : +" 
Cứ mặc cho mọi chuyện xảyrathô;, - .~. `. 1 
Tôi muốn nằm đâu, cứ để đó, kệ tôi, 
øz30 Tôi không thể đứng lâu hơn được nữa... 


ĐỒNG CA: 

Nào, anh em, hãy uống đi, uống nữa! TP co 

Lanh canh nào, chạm cốc, thật vui tươi! .-.: .::- 

Hãy ngồi vững trên ghế dài,trên đất :--..H 

Kẻ nào nằm dưới bàn, kẻ đó đã Xxohgxuôi. ' ~: . 
NGƯỜI TRUYỄN TIN thông báo các nhà thơ khác nhau xuất hiện, 
các thi sĩ ca noợi thiên nhiên, ca Hgợi cung đình, hiệp sĩ, những nhà 
thơ dịu dàng 0à hăne hái nhiệt thành. Trong sự chen lấn của các ứng 
cử uiên đủ loại, không ai chịu nhường lời cho ai. Chỉ có một người luồn 
lách qua, nói được đôi lời. _ 


NHÀ THƠ TRÀO PHÚNG®› 

1⁄95. Đố các người biết được, đối với ta - thi sĩ 
Điều gì làm cho ta thực vui sướng hả hê?. 
Đó là ta được quyền nói năng và ca hát 
Về những gì kẻ khác chẳng buồn nghe. 


Các nhà thơ tụng ca bóng đêm oà mô tmả có lời xin lỗi, 0ì họ lang có 
CHộc nói chuyện cực kỳ lý thú uới một cái xác hút máu cười 0ừa mới 
hỗi sinh, HỤ U0no qua đó có thể phát triển được một thể thơ tới; neười 
truyền tin đành phải để mặc họ uà cho gọi thân thoại Hụ Lạp xuất hiện, 
Chúng LH đeo mặt nạ tân kỳ, nhưng không mất đi tính cách uà oẻ đẹp. 


+ CÁC NỮ THÂN DIỄM KIỀU® .. 
-4glaia, Heoemone, Euphrosune _... "` 


- 
` 


AGLAIA: 


Chúng ta đem vẻ kiểu điễm cho đời; 
Hãy đặt nó về bên Trao Tặng, 


văn Ỹ - Y 


5300 


[24^\ 





HEGEMONE: _~ | : 
Hay đặt nó về bên Đón Nhận, 


- Đời thật đáng yêu, khi ước vọng hoàn thành. 


EUPHROSYNE: 
Trong giới hạn của ngày tháng yên bình 
Thì Cám Ơn lại đdiễm kiều hơn cả. .-:: -- -,. ¬ - 
CÁC NỬ THÂN SỐ MỆNH”? 
Atropos, Klotho, Lachesis. 
ATROPOS  ˆ HC sa * 6ÊN 
5305 — Vị nữ thân già lão nhất là ta, `. 
Họ đã mời đến đây xe sợi "aẽ... 


Có nhiều điều phải suy tư,nghĩ ngợi «;”.,. - “d6 
Về sợi tơ đời quá đỗi mảnh mai. 


Tà . .. 
+.) ì . tt Lãi rẻ. r”ˆ 
* : % 
=à Ta Lã‹ 


cái _ Để với các người nó mềm mại, dẻo dai... s `. 

540 Nên tachọnnhững sợitơnhỏnhấ, ˆ ._ 
Và ngón tay thông minh sẽ vuốt 
Cho nó bóng trơn, thanh mảnh, đỏng đều... 
Nếu các người lại muốn được rõ nhiều 
Trong lạc thú và múa may bất tận, 

5315 Thì hãy nhớ: sợi tơ đời có hạn, _ 
Hãy coi chừng! Nó dễ đứt như chơi, ˆ- 


KLOTHO:- 
— Nhưng mấy ngày vừa rồi 
__ Chiếc kéo đã được trao cho ta, đây tin cậy; 
—— Bởingười takhôngcònưngýmấy ` 
320 Với cách làm ăn, ứng xử của mu già. - 


k3 


Những sợi tơ đời vô dụng, mụ cứ kéo đài ra 
Đưa chúng vào không trung và ánh sáng, 

Còn Hy vọng bao tuổi xuân lai láng 

Mụ lại cắt phăng đi, đẩy chúng xuống mỏ sâu. 


[244] . s32 Nhưng chính ta đang xuân sắc dâng trào 


tớ... San he... 7H Ï.--=l===m.. 7” 1 T| _— . 


Mà cũng lẫn, cũng lâm hàng trăm lân như thế, 
Nên hôm nay tự ta kiềm chế - 
Và vui lòng cất giữ kéo trong bao, i 


Vậy là chính ta tự trói tay mình lại, ' 
s9 Nhìnnơi đây với ánh mắtthântnh, _.. , - | 
Trong những giờ được tự do, thoải mái | _ 
Các người cứ vui đi, vui nữa, thỏa sức mình. 
LACHESIS: 
Ta là người duy nhất hiểu lẽ đời, . 5 að 
Được trao quyền phân chia số mệnh;  --: F 
535:  Guỗng tơ của ta luôn sống động, 
Chưa bao giờ hấp tấp, vội vàng..' ::.:. “ .'; -; - 


Tơ đến đây, tơ được cuộn vào guồng,' *.z - - 
Từng sợi một đều do ta dẫn lối, ... ->. -:-.: 
Ta không để một sợi nào bị rối, 

5440 Tơ nhịp nhàng cuốn theo các vòng quay. 


Nếu có lần'ta quên lãng, lơi tay 

Là ta thấy lo âu cho trần thế; 

Thời khắc trôi, tháng năm qua mau lẹ, - 
Và sợi tơ " Thợ Dệt lấy mang đi. 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: 
54 Những kẻ sắp đến kia, chắc các ngươi ¡ không biết 
. Dù các ngươi sử sách rất am tường; 
Đó là các thần gieo rắc lắm tai ương - 
Nhưng nhìn họ, ta tưởng là khách quý. 


Họ là thân Báo oán - chẳng ai tin như thế, 
550 — Vì họ xinh tươi, đẹp đáng, niềm nở, trẻ trung; 
Đánh bạn với họ rồi, ta sẽ nhận ra rằng: | 
Lũ bô câu kia hại người chẳng kém gì rắn rết. - SIẾ, 


Tuy vậy hôm nay - dù bọn họ vốn ác tâm, xảo đuyệt, vi 
mm khi lờ ¬" hề đều vênh vang 
khoe khiếm khuyết của mình, 
J355 — Thì lu cũng lun đòi được hiển vinh như các thiên thần, | 
Mà sẽ thú nhận là kẻ gây tai ương. cho bàn dân thiên hạ. [245] „ 
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ALEKTO: 


9365 


CÁC NỬ THÂN BÁO OÁN 
Alekto, Megaera, Tisiphone. '.:(!Ô - 
Điều đó đâu có ích gì cho các ngươi? : 
+!'*Vì chúng ta được các ngươi tin cậy, 
Bởi chúng ta biết ve vuốt như mèo, lại tươi trẻ, đẹp xinh; 
Nếu ai đó trong các ngươi có một ả nhân tình 
Thì chúng ta sẽ gãi tai hắn thật lâu, cho tới lúc . 
Có thể nói với hắn như một người thân thuộc: 
Rằng cô ả hết vẫy gọi gã này đến gã kia,  .a ch. 
Lưng thì còng, chân thì thọt, đầu óc lại nøu sĩ, :.: 
Cưới ả về.làm dâu, ả thực vô tích.sự.: : o1 xạ ã 
`". .` .. .ẽ.. L 
Còn với vị hôn thê, chúng ta cũng có cách :;+ '> . 
làm cô ta khốn khổ: 
Nói anh chàng, mới tuần.trước đó thôi;': » + ..7 
Đã nói xấu cô với một ả xinh tươi- ›z::.. SA 
Dù họ có làm lành thì trong lòng vẫn hận;: i2 -: 


MEGAERA: 


9370 


3380 


TISIPHONE: 


Đấy chỉ là trò đùa! Vì khi họ đã xe duyên kết phận, 
Là lúc ta ra tay. Hạnh phúc kia dù tuyệt mỹ đến đâu, 
Ta cũng biết cách làm nó tiêu vong bằng muôn nỗi ưu sẳu; 
Con người vốn thấtthường, - -. -.... - 

và thời khắc cũng thất thường, biến đổi. 
Chẳng ai nắm chặt mãi trong tay cái mình hằng mong đợi 
Mà lại không điên rỏ khao khát cái khác hơn, nhi 
Niễm hạnh phúc tuyệt trần, khi tận hưởng đã quen, 
Người ta trốn mặttrờ, ` -‹s. 


mong sưởi ấm nơi tuyết băng lạnh giá. 
Với tất cả chuyện này ta biết đường Ứng xử, ' 

Và dẫn Asmodi đến đây, hắn là kẻ tôi trung® 

Và hủy điệt con người từng đôi, từng cặp một. '. : 


ti TÔ đu NỔ 


Thuốc độc, dao găm thay cho lời ác độc. - 


-:_ la trộn thuốc, mài dao nhằm kẻ phản phúc kia; 


Chẳng chóng thì chẩy cũng sẽ hủy diệt mị, 
Nếu phụ tình đem lòng yêu kẻ khác, 


ss Những khoảnh khắc với mi ngọt ngào, êm ái nhất 
Sẽ biến thành nỗi đau đớn, đắng cay! "Ỷ 
Không có chuyện điều đình hay mặc cả ở đây, 
Kẻ sinh sự sẽ phải cam chịu tội. 


Chớ ca cẩm xin dưng tha, thứ lỗi! “ 

s90 Ta kêu cùng ghểnh đá việc củata, .:..: - › ;⁄ 
Hãy nghe kia! Tiếng vọng lại: báo thù! -„ ~. 
Kẻ đổi dạ thay lòng, không được sống! 


 PN  . 
Lốp, „ 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: : 


5399 


Xin các ngươi hãy vui lòng tránh dạts sang k bên 


'_ Bởi những gì sắp diễn ra - với các ngươi,': :.. ` 


không cùng hội cùng, gthuyên. vu 
Hãy trông Kia, một con vật như núi to -», ^-' 2 
SN. đang bước vào hăm hở 

Hai bên sườn đeo đây những thảm màu sặc sỡ. _ 
Cái vòi như rắn cuộn, đầu mang cặp răng dài, - +2 
Bí hiểm biết bao!.Nhưng tôi xin tiết lộ với các người. 
Kìa, chễm chệ trên vai-là một nàng thật xinh tươi, diễm lệ, 
Bằng một chiếc roi xinh, nàng điều hành oai vệ; 
Một nàng khác đứng trên rõ lộng lẫy,.uy nghiêm, 
Hào quang quanh đầu nàng làm tôi lóa mắt nhìn. . :-+ 
Hai bên, tuy» phụ nữ bị xích xiêng tròng CaO sang, 

lui S2 0E SN Mọi, VẤỦ, SAU” ca . quý,t) 
Kẻ có vẻ lo âu, người trông như hoan hị;- 
Á này cảm thấy mình tự do, ả kia mau muốn được tự do. 


Họ là ai, mỗi người sẽ nói ra. 


SỢ HAI: 


93410 


= , 
* 


Những ngọn đuốc khói mù, đèn chiếu rọi 
Ánh sáng lờ mờ qua đám hội rối ren; 

Bị đẩy vào nơi những mặt mày gian dối - 
Ôi, thân ta bị trói chặt xích xiêng!  ':- - - 


Hãy cút tái, những kẻ cười lăng lối ˆˆ z- z r2 2 


Mặt người nhăn nhở kia, ta thấy đáng ngờ thay; ' 
Tất cả những ai, với ta đây, chống đối 
Đều nhằm ta mà xô đẩy đêm nay. 
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54415 Ở đây, bạn thành thù rồi đói 
Mặt nạ hắn đeo, ta cũng đã nhận ra. 
Còn kẻ nọ mưu tìm ta giết hại, 
Lộ hành tung, hắn đã vội chuồn xa. 


Ôi, nơi này ta muốn mau trốn khỏi. 
2o — Đến bất cứ phương nào trên thế giới; 

Nhưng ngoài kia bị đe dọa diệt vong 

Nên ta ở lại đây với khói, với hãi hùng. 


HY VỌNG: 
Xïn có lời chào các chị em yêu quý! 
Hôm qua vàhômnay . NI TSUẠU cự 
525... Trong quản áo giả trang chắc vừa lòng, đẹp ý, 
' Nhưng ta biết là ngày mai 
Các chị em sẽ cởi bỏ xiêmy... z.- + ° +: 
- Và nếu như chẳng thấy thích thú øì 
Bên ánh đuốc khói mù trong đêm hội, :..“*-: 
1430 Thì tới đây, trong những ngày sôi nổi; “ | 
Chúng ta lại vui thỏa thích theo ý riêng, í :¬: 
Khi vui một mình, khi có chị có em,“ -. sa 
Thoáải mái phiêu du nơi đồng quê hoa lệ 
Tự ý ta, ta làm, ta nghỉ ngơi giải trí, 
5435... Không bao giờ thiệt mình, chỉ vươn mãi lên cao 
Trong một cuộc đời chẳng biết đến lo âu. - 
Khắp chốn, khắp nơi ta đều là khách quý, 
1a cứ bước vào chẳng phân vân, lo nghĩ: 
+“... Chắc chắn rằng ở đâu đó đấy thôi 
40. Ta sẽ tìm ra điều tốt nhất trên đời. 


THÓNG MINH: 
Hai trong số những kẻ thù lớn nhất của con người 
Đã bị xích xiêng là Sợ hại và luong, _.. | 
Ta cách ly bọn này khỏi đám đông dân chúng, ` 
Các ngươi được cứu rồi! Mau dẹp chỗ chotal - 


1⁄43. Các ngươi thấy không, tạ điều hành,dẫnlố -? 
Một sinh vật khống lỗ, lưng chất cao như núi, 
Hắn vẫn bước đi thực-nhẫn nại, hiển lành. : ` 
Trên con đường nhỏ hẹp, dốc chênh vênh. - 


."~ —=——~>————r———ài—=—- -m—=— ==—= ~ 
“ 


5450 


5455 


Và ở phía trên nơi chòi cao tít tắp 

Là vị nữ thân lẹ làng, hoạt bát, 

Dang đôi cánh rộng, nhìn bốn phương trời, 
Để rồi nàng chinh " = muôn nơi. 


Quanh nàng là hào quang và lẻ quang tổa Sc 
Ánh rạng ngời chiếu rọi đến muôn nơi; 

Nàng có tên là thần Chiến Thắng, _. 
Người chỉ huy mọi hoạt " trên đời. | 


Z0ILO - THERSITESO: * 


3400 . 


9405 


93470 


Hu hu! Ta đến đây quả là đúng lúc, 
Ta coi lũ các người đều nhơ nhuốc xấu xal ` :7ï ˆi-, -. 
Nhưng cái ta đến xem và là đích của ta. 
Lại ở trên cao kia, đó là thần Chiến Thắng. ' 
Vị nữ thần với đôi cánh trắng 
Có lẽ tự coi mình là chim đại bàng đây, 
Nàng hướng mắt tới đâu thì đất nước; con người 
Tất, tất cả đều thuộc nàng cai quản. 
Nhưng ở đâu có vinh quang chiến thắng ›: -..::- 
Đều khiến ta tức tối, phát điên lên. Ả“`x.. 
Cái nghiêng phải thắng, cái thắng phải . 
Cái thấp phải cao, cái cao phải thấp, -- 
Đó là điều làm cho takhỏe nhất, `: - : - 
Cũng là điều ta muốn thấy trên đời: /: _ 

tố Ô- “NUÊC- QUUỂ vu sả 


NGƯỜI TRUYỀNTIN: ':: TỔ 


93475 


3480 


Đồ chó đẻ tanh hôi 

Với chiếc gậy sùng đạo này đâu: lo ngươi tan xác. 
Kìa, hắn quần quại, rúm ró ngay tức khắc! 

Thân xác hai thằng lùn đã co lại rất nhanh... :' 7 


Thành một khối tròn tròn trông rõ thật khiếp kinhl ¬.+ 


Nhưng, lạ thay! Khối tròn ấy đã biến thành quả trứng, 
Nó cứ phình to rồi tách thành hai mảnh; s 

Từ trong đó chui ra hai con vật ghê nu 
Một con rắn và một con dơi; : -- - 

Con thì bò đi, trườn trên cát bụi, 

Con thì đen sì bay ngay lên mái, 

Chúng lao ra ngoài để cùng hại người ta; 
Ta không muốn làm một kẻ thứ ba. 


'„¿ 
% 
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TIẾNG XÌ XÀO: 


3485 


5490 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: rẻ. 
Từ khi trong các hội hóa lui VN. sac. 
N. 


93495 


5500 


5305 


3510 


5515 


Mau lên nào! Bên trong đã bắt đầu nhảy múa - 


Không! Tôi không muốn ở nơi này nữa - 


Bạn không cảm thấy sao, đang ám ảnh chúng ta 


Là thứ mùi của quỷ sứ, yêu ma? 
Nó vừa vút qua sát sạt đầu tôi đấy- - 
Nơi bàn chân tôi nó cũng vừa ngọ nguậy - 
Nhưng chưa ai bị thương tổn đến người - 
Tất cả đều hoảng sợ rụng rời - ù 
Vậy là tiêu ma thú vui - đi dự lễ - 
Lũ quái vật kia chỉ mong có thế. 


Tôi được giao nhiệm vụ truyền tin,... › crớh! 


„ Ắ . 


Tôi nghiêm túc đứng canh ngoài cổng ngõ, : -- :¿ 


Để các vị ởnơivuithú. :.,ˆ. tron: -., 


Không gặp phải điều gì khốc hại hoặc hãi hùng. “4 
Tôi không hoang mang cũng chẳng mêm lòng, ` T 


Nhưng mà tôilosợ ..  -=::.z-. .0 
Qua các ô cửa số P.Ô jấc Đi gay 


_ Mụn À , 


SG. 6 
Á €.... 


` "8⁄23 0đ rì Jñn 
¬ 


v ` 


Lũ quỷ ma có thể W4ö+dty vào, : "- Tin Lò Tuy 


Tôi lại không biết cách phải làm sao : 
Để cứu các vị đây, khỏi mửu ma lưng quý. 


Riêng øã lùn quái dị, ẤN"... ẽ.. hs. 


Đã tự lộ ra là một kẻ đáng nghỉ. 

ÔI Có một đoàn đang hối hả tới kia! ' ', 
Mặt nạ mới có ý nghĩa ra sao 

Tôi sẽ còn giải thích, 


: 
" 


Nhưng có những điều tôi cũng không hiểu biết, 


Tôi làm sao cắt nghĩa được êm xuôi? ,; 
-_ Mong các vị đây hãy chỉ giáo giúp tôi! - 


Qua đám đông nó đang bay tới đó? 
Một cỗ xe đẹp lạ thường, bốn ngựa/9 ®), 


+ s 
1 ›“ 
5 


Nó ởi qua tấtcảmọino  ... ụ lÔ đt) 


Mà đám đông không tự tách làm đôi ` 
Dạt sang bên hay chen nhau né tránh. - 
Ngay từ xa, đủ sắc màu, lấp lánh, 
Những vì sao sặc sỡ sáng lung linh, : 


Như được sơi đường bởi đèn đuốc yêu tỉnh, 


_¬ Kìa, các vị thấy không, _ ¬ 


“So 
`. 





Xe lao tới như bão dông mãnh liệt, 
g20 Tránh ra nào! Tôi rùng mình, chết khiếp! 


n _ ` . 
—-— ————————_——" t“ðỶtrtm 


THIẾU NIÊN (NGƯỜI ĐÁNH XE)®: 
Dừng lại! _- 
Hỡi bây ngựa, hãy r mau ngừng _ cánh,. 
Hãy cảm nhận dây cương từng quen ng xưa Hay, 
Hãy biết kiểm chế mình như ta kiềm chế các ngươi đây, 
Hãy biết hoan say khi thấy ta ái mộ - 
s25 Hãy để cho hoàng cung nhờ ta thêm vinhdự! ; .': :: 7 
Xem kìa, họ đang xô cả lại phía chúng ta, ˆ 
Họ tụ thành từng đám để thán phục, ngợi ca. ..;7 
Hỡi người truyền tin, hãy bắt tay vào việc, 


Hãy miêu tả bọn ta, gọi tên xã ta cho mọi người ': ':ˆ | 
⁄. 1. `... 6... . ga P214) 
55320 Trước khi th“ ta biến mất khỏi CUỘC VU -' — > + 


Chúng ta chỉ là những biểu tượng mà thôi, 
ma. 8n nh k* 6 dấP (8u g iêu 
°” Ẳ. ^ kh “SN cạn Đập TỘC, 
NGƯỜI TRUYỀN TT TC. Sự ệ: c4 | __ lƯỚN p. Ế 
Tôi biết gọi anh là gì ru ST. 
Tốt hơn hết là: xin miêu tả anh với mọi người. 


THIẾU NIÊN CẦM CƯƠNG: - ¬ 1. 
5835. Vậy hãy làm thử coil 





NGƯỜI TRUYỀNTIN - _ Số 
Phải thú nhận rằng; _ | ` 
Trước hết, anh đẹp trai và sắc xuân mơn mởn, 
Là một thiếu niên trẻ măng mới lớn, ấn Ô  hua 
Nhưng các cô các bà lại muốn thấy ởanh „:.;; 
Một gã đàn ông đã thực sự trưởng thành. - - 
Có lẽ tương lai anh là người lắm nhân tình nhân ngãi, | 
340 Là một tay quyến rũ có nòi đám đàn bà, con gái. 
THIẾU NIÊN CẦM CƯƠNG:. _ 
Nghe được đấy! Xin anh nói tiếp đi,.  =, 
Hãy tìm lời tươi vui nói điều bí ẩn kia --.... 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: | 
Tóc đen như bóng đêm, ánh thâm trầm của mắt, [251)_ 


Ƒ—————-_ +~—~ 
_—andraaddtdỞirr—rsrsninranananane c sem ° 
... m4fmmtmmimtmmtmamnng: ——— -——————— 





Trông càng tươi xinh nhờ đải băng châu ngọc. 
354$... Áo khoác đẹp tuyệt trần ". 
Chảy từ vai xuống chân, 
Kim tuyến lung linh, đường viền thắm đó `. -: 
Chỉ e người đời chế anh là thiếu nữ: Tghộ, vi TÔ 
Nhưng buôn vui, hay dở cũng chẳng cân. 
5550. Ngay bây giờ phụ nữ đã thích anh, 
Họ sẵn sàng dạy anh vỡ lòng về chuyện đó. 


THIẾU NIÊN CẦM CƯƠNG: XÃ . 
Thế còn người này - một ảnh hình rạng rỡ, ' 
Trên ngai vàng trong xe, ai đang ngự, biết không? 


NGUƯỜITRUYỀNTN  - .. --,.-,, .. 
` "Hình như một ông vua giàu có, hiển lành 
°55... Thật phước cho ai, nếu được ngài hạ cốt + >a- ¡ 
Ngài không cần vươn lên cái đích nào hơn nữa, ! ` 
Ngài để mắt tới những nơi gặp thiếu thốn, rủi ro 
. Hứng thú trong sáng nhất của ngài là đem tặng, đem cho, 
Nó lớn hơn nhiều lần hạnh phúc và củacải. `  -:- 


Á 


) _ THIẾU NIÊN CẦM CƯƠNG: “.....s.... 
5560 Nói giữa chừng anh không nên dừng lại, 
Phải miêu tả người kia thật chính xác rõ Tàng. KP Vu 
NGƯỜI TRUYỀN TIN: 
Không thể nào miêu tả hết sự tôn quý, cao sang. 
Chỉ miêu tả được thôi: khuôn mặt tròn, khỏe mạnh, 
tai má hồng hào, cái miệng tươi, đầy đặn, ' : 
?5.... Kạang rỡ dưới vành khăn đã trang điểm mái đầu;Ð 
Trong bộ áo rộng dài trông thoải mái biết bao! 
Còn biết nói gì hơn về sự oai phong đó? 
Ngài trị vì thiên hạ - điều này thì tôirõ. - -:- - 


THIẾU NIÊN CẦM CƯƠNG: " 
Đấy là thần Giàu có, Plutus là tên ngài, :. 7 = :i:'' 
570 Lộng lẫy và huy hoàng, ngài đang đến nơi đây, 
Cả hoàng đế cao minh cũng nóng lòng chờ đợi. 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: l4 ĐÓ vơ 
[252] Còn anh, xintựnó, _ Sâa, 1 


Tự bộc bạch mình rai 


THIẾU NIÊN CẢM CƯƠNG: 
Tôi là sự Phóng túng, tôi là Thi ca, 
Tôi là thi nhân đang tự thân hoàn thiện, 

sgs — Khi đem tài sản của riêng mình ra dâng hiến: 
Tôi cũng là người giàu có khôn lường,® .-,:'.-- 
Với Plutus kia, tôi có thể ngang hàng, ' 
Tôi làm đẹp ông ta bằng tiệc tùng, khiêu vũ 


Ban tặng cho ông ta những gì ông không có. - : 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: ..-: 


5580 


. Thói khoác lác, ba hỏa - lở = CÓ vẻ dày, 


bưu, xá = _ tôi xem tài ¡nghệ của chính anh. 


LẤN 


trYÊ NIẾN CẦM CƯƠNG Ế" 212A Cnn, Ko on - nụ 


Các người xem đây: chỉ búng tay một cái - 


- =3 Mà quanh xe lung linh, óng ánh như vậy đấy! 


9585 


A, đây rồi, cả một chuỗi ngọc trai. 

. (Tiếp tục búng tay) - 

Hãy lấy những vòng vàng trang điểm - với th 
Nhẫn nạm ngọc thật:vô cùng quý BÌá,.. 

Rồi lược, rồi trâm cũng đây đủ cả. x . tụ 
Đôi khi tôi trao tặng cả ngọn lửa mới nhẹn, 

Nó chờ nơi có thể sáng bừng lên. 


NGƯỜI TRUYỀÈN TIN: ` 


93590 


3595 


9600 


Ôi, đám đông tranh nhau đuổi theo, vỏ chộp lấy, 


Người đem cho có nguy cơ bị lấn chen, xô đẩy. ¬ Re Tạ 


Chàng trai búng ra châu báu như trong giấc mộng vàng, 


-Mọi người đuổi theo rượt bắt khắp gian phòng. : 


Nhưng kìa, tôi lại thấy nhiều ngón trò khác trước, 
Một báu vật có kẻ vừa tóm được, ` 
Lại mang đến cho y một phản 3E 2 = ti 


Rồi chuỗi ngọc trai đứt ra nhiều khúc, } 
Và trong tay hắn ta toàn bọ hung nhung nhúc, 

Gã ngố đáng thương.vội vá quảng đi, ' 
Quanh đâu hắn ta toàn thấy tiếng vo ve. 
Một bọn khác tưởng có quà chắc chắn, 
Nhưng hóa ra tóm được toàn bươm bướm. 


Bởi bỗng dưng nó bay vút lên trời. đói KC Ju119 | 
| 
| 
Ỉ 


Thế mà thằng cha hứa hẹn huênh hoang, 
s00  Rằng chỉ đem trao những thứ tựa bạc vàng! 


THIẾU NIÊN CÀM CUƠNG. .- -. ¬ 
Ta đã thấy, nói về mặt nạ thì nhà anh biết cách, _. 
Nhưng, nhìn thấy lớp vỏ ngoài, phát hiện ra bản chất,. - 
Đó không phải việc làm của sứ giả chốn vương cung: 
Nó đòi hỏi mắt nhìn phải sắc sảo, tỉnh tường! : | 
%0 Nhưng thôi, ta tránh, không tranh cải, - 
Hướng đến ngài, thưa đức ông, tôi xin phép hỏi, 
| (Với Plutus) 
Chẳng phải tin tôi mà ngài đã trao tay `. '. - 
Cho tôi điều hành cỗ xẻ nhanh như gió bão này? 
Chẳng phải là tôi đã cằm cương máttay ...- : 
— như chính ngài cai trị? | 
915 Đã đi tới mọi nơi như ngài từng ngỏ ý?' /?17';, ., i 
Chẳng phải là tôi đã giành giật cho ngài cành lá cọ 
can chiến công 
lrên những cánh bay dũng cảm, kiêu hùng? - 
Và biết bao lần, tôi đã vì ngài mà xông pha chiến trận, 
Tôi luôn luôn gặp những điều may mắn:: +. : ‹ 
_ 960. Và khi vòng nguyệt quế trang điểm vắng trán ngài, 
Chẳng phải chính tôi đan nó bằng óc với bằng tay? 


- 


by So 


PLUƯTUS: “`... `... 
Nếu cần ta làm chứng cho sáng tỏ, 

Ta xin nói: chính ngươi là tỉnh thân của tinh thân ta đó. ˆ 
Theo ý tưởng của ta, ngươi luôn cố làm theo, 
%5... öO với chính ta, ngươi giàu có hơn nhiễu. 

__ Để đền đáp những gì ngươi cống hiến, 
Ta đánh giá.vòng lá xanh còn cao hơn vương miện. 
Ta tuyên bố thật lòng trước tất cả mọi người: . 
Ta rất hài lòng về con, con trai yêu quý ơi! 





“XNXwyw 7 — - - 
-- 


—_—— ——— mm. +. s— 
~ 


THIẾU NIÊN CĂM CƯƠNG (ới 4đm đông): - - : 
930 Các người xem, những món quà quý nhất,. -› —* 
Khắp chốn khắp nơi tay tôi đem phân.phát, ˆ ' '“ 
Nó rực đỏ trên đầu của tất cả các ngươi, 5 + -:'- 
Một ngọn lửa mới nhẹn tôi trao đến muôn nơi, - - 
1ó nhảy nhót từ người này sang người nọ, -:' › : | 
2544 295 Lửa ởlại với người này, người kia thì nó bỏ, _ 


Thật hiếm khi nó bùng cháy rỡ ràng 

Nhanh chóng tạo thành vòng ánh sáng hào quang, 
Nhưng với nhiêu người, trước khi mình nhận biết, 
Thì lửa kia đã me đã "n ”= .. hết. 


ĐÀN BÀ NGÒI LẺ ĐÔI MÁCH:. `. 
sao — Trên cỗ xe tứ mã có một gã đang luật 


Hắn là một lang băm chuyên bịp bợm đó thôi; ' :“'. 


Sau gã là thằng hề ngồi co ro cúm rúm, 
Nhưng gây đét vì đói ăn, thiếu uống, 
Chưa ai thấy bao giờ một kẻ thế này đâu, : -. 
5845 ˆ Giá cấu véo hắn ta, hắn cũng chẳng biết đau. Bi: 
00 n2 VN l/” 
GÃ GÂY ĐẾT: NINH ca 
Tránh xa ta ra, giống:đàn bà l phê | tỏm! ¡ cố 
Ta biết, các ngươi không bao giờ lại vừa ý với tauu ` 
Khi đàn bà còn chăm lo việc bếp núc, cửa nhà -.. - 
Thì ta có tên là người hà tiện”; : -: ›, - ::~ 
s6ø0 Khi ấy nhà ta vẫn còn tiểm tiệm | 
Của vào thì nhiều, của ra thì không! 
Ta hăng say tích cóp cho đây tủ đầy TH 
Và điều ấy bị coi là thói quen tôi tệ. 
Rỏi đến những năm hoàn toàn mới mẻ  ' 
5858 Đàn bà không còn thói quen dành dụm xưa nay, ° 
Và, như mọi kẻ hư thân mất nết vẫn tiêu xài, 
Lòng ham muốn nhiều hơn cả số tiễn mình có, 
Thì người chồng phải nhiều phen chịu khổ, 
.!+*. Bởi nhìn vào đâu hắn cũng thấy nợ nân. 
5880 `. Mụ vợ xở xoay, mụ có thể kiếm tiền, à 4W 
Nhờ thân xác mình, nhờ nhân tình hỗ trợ, Ạ 
Với đám khách làng chơi luôn luôn ve vãn mụ, -- 
_“'Mụ uống nhiều hơn, ăn cũng tốt hơn; 
Việc ấy tăng thêm sức hút của bạc vàng, 
3666 Đối với gã hà tiện là ta, một danh từ giống đực! `- 


+ 
-~ 


MỤ ĐÀN BÀ CHÍNH: 
Mặc cho con rồng cùng là rồng ki cóp; 
Chỉ là chuyện lừa đối và lòe bịp viển vông! 
-_~ Hắn đến đây xúc xiểm cánh đàn ông, 
Bọn họ đã bực mình, khó chịu. 
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ĐÁM ĐÔNG PHỤ NỮ: 
s80 Hãy cho thằng bù nhìn cái tát! 
Tên hình nhân kia muốn dọa chúng ta SaO? + 
Cái mặt gớm ghê ta chẳng sợ chút nào! 
Rỏng chỉ làm bằng giấy bìa và gỗ, 
Xông vào hắn lu chị em ơi, “`2 sọt sẽ... 
NGƯỜI TRUYỀN TIN: 
575. Phải theo gậy chihuy! Nào, xin Đi 2ẠA trấn Mã 
sự giúp đỡ của tôi, hầu như cũng chẳng cân; 
Những hình thù kỳ quái đang tiến bước -_ 
Chuyển động trong gian phòng mà chúng vừa chiếm được, 
Hai đôi cảnh mở tung 
s80  Rỏng giận dữ vẫy vùng, N. 
Mình đây vảy và miệng phưn lửa n CN dc" hn \ 
Gian phòng thành trống trơn, m= Nhà - thì Nà Mu 
(Plutus từ trên xe bước xuống). Xã in Và 
Với cung cách của một vị chúa “.' 
Ngài bước xuống xe trông rõ oai Xin.” “”x 
Ngài vẫy tay, con rồng.ngừng uốn Tượng: BE DI chất hạ 


3685 Và người ta chuyển từ xe xuống : PP ,IẾP 


Chiếc hòm bạc vàng và cả tên hà tiện săn này, ¬ 
Giờ thì chiếc hòm được đặt trước chân ngài, 
Mọi chuyện diễn ra Lm là " Bà la Mevi E. 


PLUTUS (tới thiếu niên cẩm xin Niệm: SH n. TẾ TU KẾ Khayt" 
Vậy là ngươi thoát khỏi sự nặng nẻ, khó đây, 

390 Được thoải mái, tự do rồi, ngươi hãy về xứ sở của ngươi đi! 
Nó không phải ở đây! Nơi quanh ta là cảnh tượng gớm ghê, 
Là rối loạn, đữ dần, là sắc màu lòe loẹt. 
Hãy. về nơi 1w nhìn „” TÕ ràng sự Diệu huyền 

Thanh khiết, 

Nơi ngươi thuộc về mình và tỉn tưởng riêng mình, 

3695 Nơi chỉ có Cái Thiện và Cái Đẹp tôn sinh, 
Hãy về cõi Cô Đơn! 
Thế giới riêng của ngươi được tạoraở đó - “ 


THIẾU NIÊN CẦM CUƠNG: 
Như vậy, tôi xem mình là sứ giả đã được ngài yêu quý, 
Tôi cũng yêu mến ngài như thân quyến của mình. 
Ngài đến đâu là nơi ấy phôn vinh. 





5700 


5705 


Tôi đến đâu, ai cũng cảm thấy mình lời lại. 

Người ta ngả nghiêng trong cuộc đời ngang trái: 

Họ không biết theo ngài? Hay là họ theo tôi? 

Theo ngài đương nhiên được nhàn nhã, nghỉ ngơi; 

Ai theo tôi phải không ngừng hành động. - - 

Tôi không giấu việc mình đang làm vì cuộc sống, 

Chỉ thở thôi, thế là tôi đã tiết lộ mình rồi.“ 

Xin tạm biệt! Ngài đã mang may mắn đến cho tôi; :: : - 
Tuy nhiên, chỉ cần ngài thâm gọi là tôi sẽ đến ngay lập tức. 
(Biến mất, như lúc xuất hiện) -› - nh... 


PLUTUS: 


5710 


Nào, đã đến lúc rồi, . . 
Mở kho báu ra thôi : › .- Tp TP $a 
Roi.của người truyền tin ta đã dùng: mở khóa. ' 
Cửa mở rồi! Hãy-xem! Trong các thùng sắt đó . - 
Vàng nóng chảy;sục sôi đang cuôn cuộn trào lên, 
Nó đe dọa làm tan bao báu vật đắt tiền 
Trước hết là dây chuyền, hoa tai và mũ miện. 


TIẾNG LA HÉT CA ĐÁM ĐÔNG:.. 


3/15 


5/20 


9725 


Ôi, trông kìa .. 

Chiếc hòm kia, vàng trào lên đến miệng - 

Cái tráp bằng vàng đã tan chảy chẳng còn, 
Những ống đựng tiên thì lăn lộn, quay tròn. - 
Những đồng tiền vàng nhảy lên như bị đập. - 
Ôi, chúng làm tim tôi biết bao hỏi hộp - 
Càng trông thấy chúng tôi lại càng thèm! 
Kìa, vàng lăn trên đất, hỡi chị hỡi em 

Chỉ cúi xuống thôi ta sẽ thành giàu có 

Họ tặng cho mình, hãy mau mau nhặt nó. `... 
Còn chúng tôi, nhanh như chớp, kém gì! ly 7ó 
Chúng tôi mau chiếm lấy chiếc va li.. :-..::-: 


- SN 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: đi: thế độ vã 


93/30 


Thế này là thế nào, hỡi một xun: rô đại? -. 

Đấy chỉ là trò vui trong đêm hội: - -.: . : 

Tối nay không có gì để thèm muốn nữa đâu, 

Các ngươi tưởng người ta cho vàng bạc:hay xi ĐÀ Ở: 
Với các ngươi, nếu được đồng xu nhÓỏ " ”+‹... - 
Cũng đã là quá nhiều khi chơi trò chơi đó.. - 


ỳ lở 





[257] , 


[258] 


5735 


` ? 
PLUTUS: : kí Si =. An LÔ C3 SƠ "in Ả_ CÚP Ố đạy : {¿¡ Ấ 


3/40 


3/45 


Thấy vẻ ngoài hấp dẫn, thế là lũ khùng điên ` 

Đã tưởng ngay là sự thật hiển nhiên. - 

Vậy đối với các ngươi, cái gì là sự thật? - - 

Các ngươi bám riết vào trò đối lừa ma thuật! 

Hỡi Plutus giả trang, hỡi người hùng của lễ hội hôm hay, 
Hãy đánh đuổi Làn tôi tà) mg. khỏi n nơi SẼ 


Chiếc roi của anh làm việc I này rất t tốt, 

Nào, hãy đưa ta mượn cái roi một lúc.-. ' sạc 

Ta sẽ nhúng nó vào 

Chiếc hòm lửa sôi trào - 

Các ngươi coi chừng đó! ' 30 T0 lv 

Nó chớp, nổ, bắn tung ngàn tia Hai c tẻ Ai (H4 Lễ 

Chiếc roi đã rựchông.  :::-::: `... .,:2 9 | 
Kẻ nào sán đến gần,  :7'... w ¡! cc bẻ | 
Sẽ bị cháy thiêu không sang án xót. ‹ St: L7 ng Ty. | 
Giờ ta sẽ đi L) Ghi „ m. Tả"... : 


LA HẾÉT VÀ XÔ DÁY: 


5/50 


9/55 


Ối, ối! Chúng ta khốn đến nơi. --?,.. ¿ !. 721/12: 
Ai thoát được hãy mau thoát đi thôi! - hè đi | 
Người phía sau tôi, hãy mau lùi lại! - - ¬ , KH CC 
Lủa nó bắn vào mặt tôi bỏng cháy. -„ ; -:-.:¬, ': '7 

sức nặng của chiếc roi đỏ.rực áp lên tôi, ;:.-. - 7 

Tất cả bọn ta sắp chết đến nơirồi. -- -".-.- __ 

Lùi bước mau, hỡi đám giả trang, mau lùi bước! ' nụ vệ 
Lùi lại, lùi lại đi, hỡi đám đông ngu ngốc! : 

Ô, giá có cánh mm tôi sẽ vút lên trời! - 


* ` 
” 
_ 3 " . : tỳ t 
: „ý , n4 ( sẻ 


PLUTUS: 


5/80 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: Mà, "a.-. 


Đám đông bị đánh bật cả TÔ, +. 72 ro ị 
Ta tin rằng không có ai bị cháy. 7 vIẾt  IẾP C 

Đám người lùi lại, | ' 
Họ bị xua tan. - "nh... 
Thế nhưng, để giữ được trật tự an KiềN, _ 

Ta phải vạch một M23 tròn vô hình thì mới chắc. 


* 
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Ngài vừa hoàn thành một việc làm " sắc, .' 
Ủy lực thông minh, tôi rất biết ơn ngài. ` 


ư 
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PLUTUS: 
s§s Nhưng vẫn cần nhẫn nại đấy, bạn ơi, 
Sự náo loạn còn đang đe dọal 


GÄ HÀ TIỆN: 
Vậy là, nếu ta muốn thì ta có thể 
Ngắm nhìn bọn này cho sướng mắt ta; 
Bởi đi tiên phong luôn là bọn đàn bà, ụ 
s70 — Đến nơi có cái ăn, có cái nhìn khoái chí. 
Vả lại ta đây chưa hoàn toàn hoen gỉ 
Nhìn đàn bà đẹp xinh vẫn cứ thấy đẹp xinh; 
Hôm nay, bởi vì ta chẳng phải tốn một trinh, 
Nên ta cứ bình tâm mà ởi ve thiên hạ. 
s75 Chỉ phải cái nơi đây chen nhau đông đúc quá ›: 
Mọi lời ngọt ngào chẳng lọt đến tai ai, 
Cho nên ta phải khôn: khéo ra tay... :... - cIẾ: 
Hy vọng thành công, khi ta diễn tả bằng điệu bộ. 
Nhưng ra hiệu bằng chân, bằng tay thì chưa đủ, 
580 — Ta phải có trò vui thực hết sức khôi hài. : 
Ta sẽ nặn vàng như người ta nặn đất sét trong tay, 
Bởi thứ kim loại này có thể làm tất cả. 


| 
| 
l. 
| 
| 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: 
Thằng rỏ gảy đét kia, hắn làm gì thế hả? 
Một gã đói ăn cũng hài hước được sao? 
585 Hắn biến tất cả vàng thành một thứ bột nhào, 
Vàng mềm ra trong bàn tay của hắn; ÿ lít Sự 
Nhưng dù hắn có cố công bóp, nặn SP 
Thì vàng kia vẫn chẳng có hình thù. 
Hắn quay người về phía bọn đàn bà” 
590 Cả bọn bỗng rú lên, muốn chuồn đi cho sớm. -: 
Với dáng điệu tục tằn và ghê tởm, | 
Thằng ma mãnh sẵn sàng làm những chuyện mm chê. 
Tôi e rằng hắn thích thú, hả hê?. -. 
Khi làm hại đến thuần phong mỹ tục. ˆ ị 
5795. Giờ thì tôi không thể làm ngơ được ! 
Hãy trả roi cho tôi để tôi đuổi hắn đi! : 





PLUUTUS: 
Hắn đâu hay cái gì đang đe dọa ngoài kia; [259] 


— —__ ——— --= 


Nne" 


Thôi, mặc hắn với ngón hề ngớ ngẩn! 
Sẽ chẳng còn chỗ nào cho trò đùa của hắn; , 
s00 — Luật pháp mạnh thay, nhưng mạnh hơn lại là sự khốn cùng, 


HUYÊN NÁO VÀ HÒ HÁT: Q0 
Kia, cả một đạo quân dữ đội, hung cuồng? ˆ: -:,¿: 
Từ rừng thắm núi cao đang kéo tới,. . -: ' -:: ; 


Đang tiến đến không gì ngăn cản nổi: - — +. '“ 
Mừng thân Pan vĩ đại của mình® ,-. -:: s.. 

305 Ho biết những gì người khác chẳng tường minh. >¿ 
Và khoảnh đất bỏ không, họ xông vào chiếm chỗ. 


“ca 


PLUTUS: tại lào Về Xi sug có 
Ta biết các người rồi, và cả thần Pan nữa, 
Các người cùng nhau tiến bước táo bạo thay, ›-..„ =: 
Ta biết cả những điều mà kẻ khác không hay, ‹ : 
s10. Theo nghĩa vụ, ta mở lối vào cái vòng chật hẹp. 
Mong cho họ gặp những điều tốt đẹp..:'. +: 2+ ~. 
Họ không hay sẽ tiến tới nơi nào; '¿-. -; ‹ir,- 
Họ chẳng canh chừng hay để ý gì đâu. ›› -:.. ;r 


. ĐC hộ rang dế Hài v9 mm" 
TIẾNG HÁT RÙNG NÚ: St m ty vi 
315 Đám đông hóa trang, bảnh bao rạng rỡi 


Kéo nhau đến đây cục cằn,thôlỗ .;-.: --: -'¬- 
Với bước chạy nhanh và bước nhảy cao 
Họ đang ô ạt kéo nhau vào. ` 


FAUNENO®: .. Ỷ.. 
Cácthẳnrùng  — -. i 
320 Tung tăng nhảy nhót, | 


Vòng lá sôi . m UP ao Â 

Trên mái đầu xoắn tít, `... hối, 

Từ trong mái tóc xoăn Ki GHUCC 7 Q99", Voi 

Đôi tai nhọn nhô ra; , h, . =9 15085079 lá 
5825. Mũi thì tẹt, mặt thì tọ,.. . 


Nhưng đàn bà chẳng thấy gì bất cập: " ... 
Hễ hắn đưa tay ra thì cô nàngđẹpnhất + `: 
Cũng không thể chối từ nhảy múa với hắn đâu! ` 


SATYRG), `. 
[260] Thân Satyr nhảy cà nhắc đếnsau - :.. : 





5830 


5835 


5840 


9045 


9090 


3855 


3800 


Với bàn chân đê và cẳng chân gây guộc, 

Chân cẳng cứ việc gầy và gân guốc, 

Hắn mong giống sơn dương trên đỉnh núi cao vời, 

Sống tươi vui, nhìn ngắm bốn phương trời; 

Hít không khí tự do và một mình hưởng thụ, -: 

Hắn chế giễu trẻ con, đàn ông cùng phụ nữ --. 7 ⁄ 

Đang ngập chìm trong sương khói lòng thung - 

Vẫn khoái chí nghĩ mình cũng đang sống ung dung. 
Còn hắn ở tít cao, trong lành và tĩnh lặng, 

Cả thế gian chỉ thuộc riêng mình hắn. : +: / :- ˆ.zi 


mm. V "+1. sa. n 


'- Một đám tung tăng, ríu rít đến rồi, 

Cái đám nhỏ này không thích đi đôi, ° 

Quân.áo bằng rêu, đèn'con tỏa rạng, : _ . 
Hợ chuyển động nhanh, xem ¬ hỗn loan, ơi 
Kẻ nào kẻ ấy làm việc cho mình, . - ko) 
Lúc nhúc như đàn kiến có lân tỉnh; — : + 
Chăm chỉ, nháo nhào, bò qua bò lại, : 

Chạy dọc, chạy ngang, việc làm hăng Ì hái. 


Với đám tiểu: thân ngoan đạo từ tâm 

Bọn chúng ta có họ hàng gân; - | 

Chúng ta nổi danh là các nhà giải phẫu: N... dập 3 
Mổ xẻ núi cao, ta tìm châu báu, Nà n2 

Từ mạch đất lòng khe ta moi lấy bạc vàng,. 

Kim khí chất lên thành từng đống sẵn sàng, 

Và yên trí ta chào: hãy gặp nhiều hạnh = ki) 

Về cơ bản, lời chào hàm ý tốt, in 
Vì chúng ta là bạn của con người. 

Nhưng đưa vàng ra dưới ánh sáng trời : 

Lại khiến.người đời mối manh và đánh cắp; 
Với gã kiêu căng ta cũng không thiếu sắt, 

Để hắn nghĩ ra đủ cách giết chúng dân. - 

Còn kẻ nào miệt thị ba điều răn” * 
Hoặc coi chẳng ra gì những tín điều này nọ, í 
Không phải lỗi chúng ta đã gây ra chuyện đó,: 
Đởi vậy, cũng như " ta đây, hãy kiên m Đình tâm. 


NHỮNG TÊN KHÔNG LỒA 


Được mệnh danh là những kẻ hung hăng, 


: SH 


š. ì 


_——-—-.r.ễ=eeeeereerremoaonnaenenanereo + 
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9865 


5870 


ĐỒNG CA NYMPHENO® (uây quanh thân Pan 0ĩ Hán) _ 


9875 


5885 


5895 


Nổi tiếng ở Harz, tên một vùng đổi núi; ...:.,: 
Với sức mạnh thiên nhiên và trần trụi s5 

Họ tiến tới đây đúng tính chất khổng lô. 

Tay phải họ cảm gốc thông đung đưa, 

Dây lưng quấn quanh người thì sản sùi chắp vá,. 
Chiếc khố quá thô làm bằng cành với " 
Họ là những vệ binh, 

Đến giáo hoàng cũng chẳng có k mình. 


“Lan 


".. `x. Ta *® cm 


Kìa, đức ngài đã tới, : 
Vũ trụ và thế giới, hs 
Bâygiờthểhiệnr —, ¡.. 1... 
Qua thần Pan vĩ đại của chúng ta. nh 1g 
Hãy vây quanh đức ngài, hỡi ai Xu vui thú;, 
Hãy bay lượn quanh ngài trong tiếng ca, điệu múa, 
Ngài nghiêm trang, nhưng nhân ái vô.song,„::, -‹ 


Nên muốn ai ai cũng vui vẻ kh lòng. ¬:.:.1+;... 
Và, cả dưới trời xanh TA  -. ..... 
Ngài cũng luôn tỉnh thức, À2 sói JÀ)5 1/Ainh 


Suối đều chảy về nơi ngài róc rách, 
Gió dịu đàng ru ngài vào giấc ngủ Sh SưA;. 
Khi ngài ngủ giấc trưa  ¡ ..! -.:.. l1ị,. 
Lá trên cành cũng ngừng lay luc g9 NÓ vọ vớ 
Và hương thơm cỏ cây đầy sức sống +... - „ --. 
Tỏa khắp không gian tĩnh mịch, lặng tờ. 
Các Nymphen cũng không được vui đùa,,  „¡,. 
Dù đứng ở đâu đều chìm vào giấc ngủ. S2 
Nhưng, nếu bỗng nhiên tiếng ngài-vang lên đó : 
Âm thanh mạnh hùng ........,..-:, -. - Ự 
Như sấm dậy, biển gào,,...........,. tỐ cư 2 
Thì không ai-biết mình phải trốn hạ ra SAO, : Tân 
Nơi chiến địa, đoàn quân TH. mãnh ., _ 
Tan tác thành muôn mảnh, . x "`... 
Giữa chốn tàn quân run rẩy. kẻ “ã hùng # 
Vinh quang thay người đáng hưởng vinh quang: 
Người đưa ta đến đây, ta tung hô: vạn tuết 


ñ ` * vàn ư ý 


SỨ BỘ CỦA CÁC GNOMEN (oới thần Pan ơĩ đại): —- 


Khi kho báu ngời lên rạng rỡ. - ` 
Trái thành mạch đài qua hẻm núi lòng khe, 


5900 


5905 


5910 


Chỉ dành cho ai có que bói thần kỳ 
Mới biết được các mê cung của nó, 


Thì chúng tôi làm nhà, xây vòm cửa . 
Trong các hang ngâm dưới lòng đất tối tăm, 
Vào những ngày không khí trong lành ' : 
Ngài nhân từ phân phát bao của HỘ, 

sói 
Bẩm thưa ngài, chúng tôi vừa tìm thấy ) 
Một nguồn của cải tuyệt vời ở ngay tại nơi đây,“ 
Cái mà ta khó có thể với tay 
Thì ở % dư m" " hứa mm PP bY hếi 
Việc này xin ngàira tay hoàn bu, "tập VIP) 
Hãy tiếp nhận; thưa ngài, kho báu ấy vào tay: 
Bởi của cải nào khi đã ở tay ngài:...- 
Đều ích lợi cho toàn nhân " %. nh ý 


° ” s: St da ỗ ° 
* “+ " ... sa x4 —- .. +“ ha  — ` sư 
u })..i v. 7y ;.Ÿ P.1: mưa ẻ MỊ : St „ 


PLUTUS (uới người truyền tin): - 


5915 


Theo .ý nghĩa thanh-cao,, tạ kế: tâm nhân n nại 

Điều sắp,xảy ra cứ để xảy ra thôi, - 7; -' .- 

Sự kiêu:dũng tột cùng - chắc ngươi địn ngán rồi, 

Bây giờ sẽ xảy, ra chuyện vô,cùng khiếp hãi, .. - 
Hậu thế và thế gian sẽ khăng khăng chối cãi ¬ -: 
Nhưng ngươi ki — thành với biên bản của tờ 


“ , ... , t7" 


NGƯỜI TRUYỀN TIN (nắm chiếc rơi ở Ý: tay Pluus): ` 


5320 


3925 


93330 


Kìa, lũ lùn dẫn thần Pan đirồi, - ¬" 
Chúng đưa ngài đến ngay nguồn lửa cháy; - 
Từ đáy sâu vàng sôi lên dữ đội, . :› | 
Rồi lại xẹp ngay xuống tận đáy sâu, ' -_  ..:“ 
Miệng vực mở to đen thắm một màu ¬- th) 

Và lại trào lên sục sôi,rực đỏ, ` ..:.:¡; ;:':iz 

Thân Pan vĩ đại đứng nhìn thích thú, :.:.í- .-. 

Ngài vui mừng thấy có chuyện kỳ khôi, ' 

Rồi bọt ngọc trai bắn tung tóe ra ngoài,.........; -¬ 

Sự thể lạ lùng, ngài tin làm sao được? +. .:. „ 

Ngài cúi sát nhìn - 

Và bộ râu rơi tuộtÍ - kệ" 260G) 
Ai có cái cằm nhẫn nhụựi thế kia? Xã +6 : 
Chưa kịp nhìn, bàn tay. đã vội che.- - ›. .-. - 


3 


[263) ¡ 
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5985 


9340 


3345 


9350 


5955 


9360 


5965 - 


Nhưng tiếp theo ngay là một tai ương mới: 
Bộ râu bắt lửa, nó bỗng bay trởlại) — `: 
Làm cháy vòng hoa, cháy ngực, cháy đầu, 
Trò vui biến thành muôn nỗi thương đau. - 


. Đám đông xô nhau nhao vào cứu hỏa. 


- 


~ 
.. 


Nhưng lửa cháy đã chẳng trừ ai cả, ˆ 
Người ta càng cố dập,cốvùi  - '' 
Lửa càng bùng lên dữ đội khắp nơi; 

Cả một đống với biết bao mặtnạc '-ˆ 


: Cũng bị cuốn theo, cháy ra tro hết ..: 


Nhưng mà tôi nghe thấy » mì đayai 
Miệng truyền đến miệng, tai sÙt ơi đến tai! 
Ôi cái đêm ngàn đời vô phúc ấy -/ - .›:: - 


- - Đã mang đến cho ta bao đớn đau khổ ải! ' 


Ngay hôm sau tin mới được truyền đi, - 

Một cái tin người ta chẳng muốn nghe, “° 

Nhưng đâu đâu cũng thấy người ta nói: 

“Chính hoàng đế chịu cảnh đau đớn ấy” +» + 22717 
Ôi, giá chuyện khác xảy ra chắc có lẽ hay hơn!. “ 
Hoàng đế bị lửa thiêu cùng với lũ cận thần... 
Một lũ đáng rủa nguyễn xúi ngài làm chuyện đó, 

Quấn buộc quanh người cành cây .— mm "- 

Rồi hát hò, gào thét, điên cuổng +. -- ;:i ¡: t 


:... Khiến mọi người phải chịu cảnh tai ương. 


Ôi, tuổi xuân, tuổi xuân năng nổi 

Sao chẳng bao giờ sống vui chừng 1Ã "` .`.Ắ.. 
Ôi, đế vương, đế vương! XP RUN — TẾT 
Sao chẳng bao giờ làm hợp lẽ cương thường? 

Cánh rừng đùng đùng bốc cháy, :.-. -:,::“ 
Những lưỡi lửa nhọn, đài, ngùn ngụt Vươn cao, 

Trần nhà lát gỗ kia lửa bén tới nơi rồi + - 

Một hỏa hoạn khôn lường đang đe dọa mọi người. 

Mối họa tai ương thật vô cùng =- "., | 

Ai cứu vớt chúng ta, tôi chẳng biết, _ 

Cả cung điện đế vương giàu có, huy hoàng, - Ệ 

Qua một đêm thôi, sẽ là Nà trotàn - -':“ 


PLUTUS: 


3370 


Khắp nơi lan tràn nỗi niễm khiếp s SỢ, 
Giờ đến lúc phải ra tay cứu chữa! 


9975 


5980 


5985 


Người quất mạnh xuống đi, 


hãy dùng sức của chiếc roi thần thiêng 
Khiến mặt đất rung lên và chuyển động vang rên! 


Và ngươi, hỡi khí quyển bao la trải rộng, 
Hay dâng đây một làn hương mát lạnh! 
Hỡi sương mù, hỡi những đám mây, 

Hãy vây kín bốn bề và mau kéo tới đây, 
Hãy trùm lên nơi lửa đang cháy đỏi 

Hỡi những cụm mây bồng bẻnh bé nhỏ, 
Hãy chảy tan, hãy bay tới rào rào,. _ 
Hãy nhè nhẹ bốc hơi, hãy len lách, xối trào, 
Các ngươi là ẩm ướt, là thuốc làm dịu mát, 
Hãy chống trả khắp nơi, thấy lửa là đập tắt, 
Hãy biến ngọn lửa kiêu kỳ trong cả cuộc chơi 


Thành ánh chớp lóe lên tận góc biến chân trời! - 


Nếu quỷ ma hại ta trong cõi sống 
Thì ma thuật phải ra tay hành động. 


#' Ä u = sử hào W, JE cẾ AÑ. 
}„. . 4 š 
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`W 
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Ti 


VƯỜN NGỰ:UYỂN. :--- 

Ánh nắng ban mai. Hoàng đế, quẪn thân, 
Faust uà Mephisto áo quân đứng đắn the tập quát, 
không lộng lẫu. Cả hai đều quỳ. | 


Ÿ' . 
+ + Ũ S... gi ` ..: H 
Đã , {. ¿ #® SẺ “"IỆ l Nà \ „` hở 
- p Dị Y0) (T: >~ -: tin: 4 » tp 
› -#»⁄\ 
xỶ 2 + = ỳ +. ` T # 
-:t tt gội part? H8 (2° 2Ì 
1 «: b TA" ¬ 
1 r4 F. 
¬—...  .... xa... de 
j * oi go . “8, Ác le 
FAUST: ca * mí, 1t clc E2 6H lại 


Tâu bệ hạ _ 
Trò ảo thuật làm bốc lửa đêm qua, ngài vui lòng tha thứ? 


HOÀNG ĐẾ (ra hiệu cho đứng lên): 


Ô, ta còn muốn nhiều trò vui thế nữa. - 
Bỗng dưng ta thấy mình đứng giữa một quảng lửa rực hông, 
s0 Và tưởng mình là chủ soái Pluton.£) 
Trước mặt ta là vực thắm, than đen và đêm tối 
Những ánh lửa bập bùng, le lói, 
Rồi bùng lên cuồng nộ ngàn vạn ngọn lửa hông 
Kết thành vòm lấp loáng giữa tầng không, 
5995. Lửa bén mãi, lao lên tới nhà thờ cao ngất 
Khiến nó lúc hiện ra, lúc lại tan biến mất. 
Ta thấy những cột lửa vặn mình ở nơi chốn xa kia 
Thần dân của ta đang lũ lượt kéo về, 
Họ tụ tập quanh ta, chen chúc nhau hớn hở 
000 Như mọi khi, họ tỏ lòng ngưỡng mộ. 
1a cũng thấy các triều thần thấp thoáng giữa đám đông, 
Ta cảm thấy mình là chúa của ngàn vạn kỳ nhông.“” 


MEPHISTO: 

lâu bệ hạ, đúng rồi, chính ngài là chúa tểi! 

Vạn vật thừa nhận rằng chính ngài là hoàng đế. 
8005 Ngài đã thử tài cao, lửa kia phải phục tùng, 


6010 


6015 


6020 


6025 


Dù ngài xuống biển sâu nơi sóng dữ cuồng hung 
Thì đáy biển đây ngọc trai, khi chân ngài chạm đến 
Sẽ hóa thành cảnh thần tiên trong biển, 

Muôn lớp sóng đạt dào màu xanh ngọc, viên hồng 
Sẽ dâng lên tạo thành một hoàng cung 

Vây quanh ngài là Trúng tâm của biển. 

Ngài đi đến đâu thì đến đài, cung điện 

Cũng theo ngài, bước kế bước nhịp nhàng, 

Những bức tường.cũng vui sống rộn ràng, 

Tới tấp như tên bay, sóng lướt qua lướt lại. 


ỠÒ_ Trước vùng sáng mới bừng lên, êm ái, ˆ.. 


Thủy.tộc đua nhau lao tới bái chầu, -: 1 

Tường sóng chắn đường, không cho phép ai vào. 

Những con rồng vây vàng đùa chởi múa lượn, ›' 

Lũ cá mập há mỏm khoerăng.nhọn; + ï:.: ‹+ 

Ngài sẽ cười vào mõm lũ.hợm mình.:. . *°“. - 

Vây quanh ngài:hân hoan có đông: đủ t triểu đình, - 

Nhưng chưa bao:giờ quân thần chen chúc nhau như thết 

Ngài không thiếu giai nhân tuyệt mỹ: 

Con gái của thủy thần duyên đáng, hiếu kỳt) 

Đang lởn vởn đến gần cung điện tuyệt vời kia, ˆ 

Mấy cô nhỏ, như cá con, vừa thèm thuồng vừa-e SỢ, 

Các cô chị đến sau thì khôn ngoan, tình tứ. ' - 

Và kia, nàng Thetis đã bày tỏ nỗi lòng® 

Nàng vẫn mong có chàng Peleusthứhai “ ˆ-' ˆ ` 
' để trao nụ hôn nông, 

Rồi trao chàng chỗ ngôi trên Olymp vạn thuở... 


HOÀNG ĐẾ: 


Những khoảng không trên ấy ta nhường cho mi đó: 


Với ta, trèo lên chiếc ngai kia vẫn còn sớm lắm thay!® 
la. 


MEPHISTO: : 


6030 ‹ 


_Đệ hạ chí tôn! Trái đất này ngài đã * jnH tayi 


HOÀNG ĐẾ: 


Số phận nào đã đưa mi đến đây, Lư: là kh» kỳ ngộ? 


.Có phải mi từ Nghìn lẻ một đêm vừa tới äó? 


Nếu mi, như Scheherazade, cũng tài trí bội phản” 
Mi sẽ được ta ban thưởng mọi hỏng ân. -- 


-_ Nào, hãy luôn luôn sẵn sàng làm phận sự, 
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| 6050. Bộ mặt đây nếp nhăn nay rạng rỡ biết bao! -- 


Dù công việc của mi, như thường tình, | 

` . chẳng làm ta thích thú, 

QUAN THÁI GIẢM (hối hả tiến ào): ` `... . 

Tâu chúa công, trong suốt cả cuộc đời, :. _'.-. 
Thần không ngờ có lúc lại được báo tin vui, 


Hạnh phúc quá lớn lao, thân xiết bao vui sướng, 


840 Trước ngai rồng, xin tâu cùng chúa thượng: - 


Mọi khoản nợ nân chúng ta đã trả xong, 
Lũ cho vay nặng lãi đã dịu giọng, yên lòng. 
Thân thoát khỏi mọi khổ hình, khỏi biết bao lo nghĩ, 
Chắc ở chốn thiên đường cũng không vuihonthế. „ 
C , ÿ ha Ð xát “hờ hoà su TP báo Cu xa j | 
QUAN THƯỢNG THUƯ BỘ BINH (oội 0ã ào theo):., + --.. 
645 lâu bệ hạ, lương lính trả xong, tiền ứng trước.cả rồi, 
Lính tráng đua nhau xin gia hạn khắp nơi/ : : 
Đinh sĩ hăng say, tràn đảy nhiệt huyết, › -: -.. / 
1+: Chủ quán, gái làng chơi đều hả-hê khôn xiết: ‹:.“ 
HOÀNGĐẾ '  ... Mu ¿ 


NT. ˆ 
Mà chính các khanh cũng nhẹ nhõm thở;phà 


Ai tiến vào châu cũng vội vàng, hể hải -, -., _- 

‹ TỶ"... Ki 

QUAN THƯỢNG THU COI NGÂN KHỐ (bước 0ào): - - _z 
lâu bệ hạ, 

Xin hỏi hai vị đây, họ đã làm nên chuyện lạt) „ 


FAUST: “Y2 

Xin mời quan tể tướng tâu trình với chúa công. , 

QUAN TẾ TƯỚNG (bước tới chậm rãi): 
Đối với tuổi già này thực điễm phúc vô cùng!.'!z:¡:1...' 
L)ây, xin thánh thượng hãy nghe và hãy xem cho rõ, 

6055 Tấm giấy hộ mệnh nây nó chính là nguyên cớ. 
Biến tất cả buồn đau thành may mắn, tốt lành. _. ˆ:'!' 
(2200 nh an. nàn. số. "¬ 
“Nay bố cáo cho những ai muốn hiểu biết rõ rành; 
Tấm phiếu này trị giá một ngàn quan tiền cũ. 

.. Được bảo lãnh bởi vô vàn kho của .' ¬ 

986  Chôn giấu khắp nơi trong vương quốc của quả nhân. 


Tờ giấy này có giá trị thế chân 
Khi kho báu được chúng ta khai thác.” 


HOÀNG DỀ: E25” 


65 


._ Trò man trá đị thường, một hành vi láo xược! 


Kẻ nào dám giả mạo chữ ký của trẫm đây? 
Tội lớn thế kia, sao chưa xử phạt ngay? 


QUAN THƯỢNG THU COI NGÂN KHỐ: ~. 


8070 


6075 


0080 


Tâu chúa công, kính mong ngài nhớ lại, 

Trong hội đêm qua, khi sắm vai thần Pan vĩ đại, 
Chính tay ngài đã hạ bút ra ân. | 

Khi tế tướng tấu trình cùng với các chúng thắn: - 
“Xin chúa công giữ cho mình một niềm:vui thánh đế, 
Ban phước cho dân, với nét bút tự tay, Người ký.” 
Ngài vui lòng hạ bút. -,Và sau đó, trong đêm 

Nhờ bàn tay nghệ nhân, ngàn vạn bản được nhân lên. 
Để ân huệ của chúa công mọi người đều được hưởng, 
Chúng thần đóng dấu lên, phân chia ra các hạng: 
Giấy 10 quan, 30, 50, cho đến 100 quan 
Đem lưu hành, dân chúng rất hân hoan. | 

Bệ hạ xem,,phố xá xưa mốc meo, gần như chết, . 


.Bỗng sống lại, ham vưi, chen chúc nhau náo nhiệt 


Dù thiên hạ xưa nay vẫn sung sướng vô cùng 
Khi được nghe tên hiệu của chúa công, "¬ 


. Nhưng chưa bao giờ, thấy tên Người, họ lại vui đến thế. 
. Bảng chữ cái tên Người giờ đã nhiều vô kể, 


Ai có nó trong tay, người ấy được phước lành. 


HOÀNG ĐẾ: ' ' . 


6085 


QUAN THÁI GIÁM: v jẻt HN 
- Không sao kiêm giữ được những tờ giấy bạc.này; : 
Nhanh như chớp, chúng tỏa đi khắp đó đây. 0t: 


Thật sao? Thần dân của ta coi nó như tiền vàng?. 
Binh lính, triểu thần đều nhận lương bằng tiên giấy? 
Ta thấy thật lạ lùng, nhưng thôi, đành để vậy. 


Các chỉ điếm đổi tiên khắp nơi đều mở của:- 


-_ Người ta đổi bạc vàng để có tờ giấy đó 


6090 


Chịu một chút hoa hông - cũng là lẽ thường tình. 
Tiên giấy bắt đầu bước vào cuộc hành trình | 
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6095 


Tới chỗ anh hàng thịt, hàng bánh mì, quán rượu; 
Nửa nhân loại đường như chỉ nghĩ ăn với nhậu, 
Còn nửa kia khoe áo mới, quân sang. 

Chị hàng tấm cắt vải, anh thợ may khâu hàng. '›: :/'' 
Dưới hằm rượu hô vang: “Muôn, muôn năm hoàng đết” 
Rồi kẻ nấu, người xào, kẻ lanh canh bát đĩa. - | 


MEPHISTO: 


6100 


6105 


6110 


Ai kia một mình nơi ngõ vắng dạo chơi Ð -'- '!.¿/ 
Sẽ gặp một mỹ nhân trang điểm đẹp tuyệt vời,/ - 

Cảm chiếc quạt lông công nàng che hờ bên mắt. 

Miệng cười tình, liếc nhìn tờ giấy bạc; " 
Nhanh hơn lời hùng biện, lời tán tỉnh ”¿ mình 

Tờ giấy kia mối lái chuyện trao tình. ¡ 

Tấm giấy trao tay được cất ngay vào ngực, - 

Chẳng cần túi gấm hay ví da chỉ tổ thêm nh 
Giấy bạc với thư tình làm đẹp ngực người xinh. _' 


-- Còn cha cố thì thành kính kẹp tiền giữa Thánh.Kinh, 


Anh lính mau trút bỏ đai lưng nặng hê tiên kim loại 
Để vận động nhanh hơn và thoải mái. ỖÐ - ':.: - ` 
Dường như thân hạ thấp một sựnghiệplớn lao - 
Thành những điều nhỏ nhặt chẳng ra sao, - ' ° .° 
Xin bệ hạ rộng lòng lượng thứ. - có .... 


FAUST: ¬-......... d ". 1 


6115 


Trên xứ sở của chúa công, bao tài nguyên phong phú )- 
Vẫn nằm sâu vô dụng trong lòng đất bấy nay.. 

So với sự giàu sang ẩn dưới lớp đất dày, 

Y nghĩ xa vời nhất của ta cũng vô cùng thảm hại, 

Trí tưởng tượng, dù vút bay cao mãi, Đi. 

Dù gắng sức hình dung - cũng chẳng thấm vào đâu! 


_ Nhưng tỉnh thân quen nghĩ rộng, nhìn sâu: ˆ 


Thì tới cöi vô cùng, ta vẫn tin vô hạn, 


MEPHISTO: "`". 


6120 


Thay châu báu, bạc vàng, tiền giấy kia rất tiện, 

Ai có bao nhiêu, biết mình có bấy nhiêu,''; -*n - 
Chẳng phải đem đối chác hoặc mua bán kì kèo, - 

Muốn ngất ngây vì rượu, vì tình, tiền giấy đều tiêu được 
Sở hối đoái sẵn sàng nếu ai cần vàng bạc, 

Nếu hết vàng lại khai thác đưa lên. 


gø — Có thể đem đấu giá bình quý lẫn dây chuyên -.›;'.” 
Lấy tiên giấy thanh toán xong công nợ. ằ 
Kẻ ngờ vực giễu ta sẽ bẽ bàng, xấu hổ, 
Bởi tiền giấy lưu thông, dân chúng đã quen dùng, 
Và từ nay, trên mọi miễn đất nước của chúa công, 
g30 Đâu cũng sẵn bạc vàng, châu báu và giấy bạc.. :. 


HOÀNG ĐỂ: T1 vÄ220% 
Nhờ có các ngươi; vương quốc ta lại phổn lào hphát đạt, 
Ta sẽ đền đáp xứng đáng chiến công này. . 
Mọi tài nguyên nằm dưới lớp.đất dày | 
Các người đều biếtrõ . -.-. 2:+  -: 

- Nên xứng đáng làm người trông coi nó. .- .. 

835 Các ngươi am tường kho báu cất giấu ở các nơi, 
Muốn khai thác, cần phải hỏi các ngươi. - 
Nào, hỡi các quan trông coi kho tàng cho vương quốc ‹ 
Hãy gắn bó và cùng nhau hiệp sức 
Hãng hái hoàn thành sứ mệnh được giao, 

61440.: :' Để cuộc sống bên trên và dưới đất hòa hợp được với nhau. 


QUAN THUỢNG THU COI NGÁN KHỔ: . x.... 
› Vậy thì giữa chúng ta không nên để bất hòa hay cách biệt, 
Tôi cũng thích có một ảo thuật gia làm đồng nghệp. 
(Cùng Faust ải _ 
HOÀNG ĐỂ: | . 
Giờ trẫm muốn ban thưởng cho mọi người trong triều đình, 
-:-.. Nhưng dùng tiên làm gì, ai cũng phải tấu trình. 


MỘT THỊ ĐỒNG (nhận tiền): 
645 Thần sẽ sống tươi vui, hả hê và hoan lạc. . 


THỊ ĐỒNG KHÁC (cũng thể): 
Thần tặng cho „ = meú me. và nhẫn ngọc. . 


: ‡Ÿ ¬~ k t{ .. . Ệ s đi 


MỘT THÁI GIÁM (nhận tên). 
Tù . trở đi, loại rượu "„-= thân sẽ ... Bấp đôi. 

THÁI ( GIÁM KHÁC (cũng thế: _ 
Con súc sắc trong túi thần đã ng9 nguậy Ẻ liên XiSg 
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MỘT CÓNG KHANH (té tư lự): 
Thân trả hết nợ nân về đất đai, dinh tực 


CÔNG KHANH KHÁC (cũng thê): 
Tâu chúa công, tiên này là của, -. 
850 Thần cất vào kho báu của thân, , 


HOÀNG ĐỀ: LẺ cự a4 - 


Mong các khanh vui thích và bền gan 

Để bắt tay làm những điều mới mẻ; _. 

AI đã biết các khanh, hiểu các khanh cũng dễ, 
Trẫm biết mà, dù châu báu tràn đầy, -.... 5 


Các khanh vẫn một lòng với trầm như từ trước đến „ 


- e 
.!. % ủng ' 


THẢNG HÈỀ, (uội nhao đến): Tài ““.... í tản ` bã rƯ 
8155... Ô, bệ hạ gia ân, chớ = thân bị thiệt!- - 
2 mà “~... ni 


HOÀNG ĐỂ, " "ˆ.... 5s. 
- Mi sống lại rồi ư? Cho bao nhiêu rồi lại đem uống hết. :' 


"'. .. 
t4 


THẰNG HÈ: ".. Tuất SP ah VÀ, 


' TH thân ..w ư nổi giờ, tấm Biấy lạ Mnge 
A, Ac rồi, mi đâu biết cách 6c. 


THẢNG HÈ:; _ ` ÃSs.... 
- Kìa, chúa công, giấy rơi! Thần thông biết phải la: gì với nói 


HOÀNG ĐẾ. ". cảng 


660 Mi cứ nhặt lên đi, thưởng lc: đó mỉ đó. 
(Vào) 


THẢẲNG HỀ: `. : SIP Dâp TA : mẽ... 
Ô, trong tay ta có tới năm ngân quan | 
"`... '6 .. SN 
MEPHISTO . - ----...... :.::.... 
Này, chiếc thùng r rượu su chân, ¡ mí trở lại cõi X tắn? s. 
tớ ẤÁP vì EU 4 Diên” 
THẢNG HỀ: La pm Tội ở `... 
Phải, ta vẫn thường sống lại, 
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Nhưng hôm nay mới thực là thoải mái, 


MEPHISTO: 

Đến nỗi túa mô hôi vì sung sướng vui mừng. 
THẢNG HỀ: 
665 Người xem đi, tấm giấy này làm tiền thật, đúng không? 
MEPHISTO: 1" 

Với giấy đó, bụng đói mi có ăn, họng khô mi được uống. 
THẢNG HỀ: 

__ Tôi có thể mua súc vật, tậu nhà và tậu ruộng? 
MEPHISTO. | _ Z tạ t/ THÊ HC ÓP 
Tất nhiên rồi! Cứ đưa ra, mi có hết, không lo. - ' - 
THNGH  —. .. . - z. 

Cả lâu đài, rừng Mix cả xHng thú, lá“ hổ? . 
MEPHISTO: 

Không mơ đâu, mi có tất! - 
670 Ta muốn thấy mi thành " lớn "” ngang 

"x.... và Kh, 2ng khắc! 

THẢNG HỀ: 

Đêm nay, nơi trang trại của mình, ta vớ sẽ say mê! 

( Vào): KT. .ủ _ 
MEPHISTO (một mình): 


_ Ai còn dám hồ nghỉ trí lua của anh hẻ!©) 


ca Ệ 
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-_HÀNH LANG TỐI ` 


Faust, Mephisto. 


MEPHISTO: _ 
Chỗ hành lang tối tăm này, sao ông kéo tôi vào 
Ở trong kia không thích thú hay sao? 

875 Chốn triểu đường rực sắc màu, chen chúc nhau hỉ hả, 
Thiếu gì dịp để trêu đùa và bịp lừa thiên hạ? 


FAUST: Ố 
Bỏ cái giọng ấy đi! Đã bao tháng, bao ngày . 
Mi đi đó đi đây mòn vẹt cả đế giày: 

"+ Giờ mi lại giở trò đi lui đi tới 
6800 — Chỉ cốt lảng chuyện thôi, khỏi trả lời ta hỏi. 
Mi biết không, ta đang khốn đốn đây: Š 

Thái giám, nội thần thúc giục suốt đêm ngày. 
Hoàng đế muốn nhìn thấy ngay tức khắc 
Chàng Paris và nàng Helena tuyệt sắc - 

6163 Hai mẫu mực tuyệt vời ở chốn trần gian, 
Muốn họ hiện nguyên hình lộ diện trước long nhan 
Vào việc, mau lên! Ta không thể nuốt lời mình đã hứa. 


MEPHISTO: 
Thực điên rỗ, cứ nông nổi hứa bừa hứa phứa! 


FAUST: 
Này, anh bạn, trò ma thuật của anh đưa chúng ta tới đâu 
gạo - Thì chính anh đâu có nghĩ nông sâu! 
Trước hết, ta đã làm cho đức vua giàu có, 
:v phải tìm thú vui cho ngài tiêu khiển nữa. 
4] Giờ P 


| MEPHISTO: | 
i Ông tưởng rằng, hễ cứ muốn là xong? Ồ | 
| Nhưng việc này lại nguy hiểm vô cùng, ị 
mẹ — Một xứ sở lạ kỳ ông dám men chân tới . | 
| Để cuối cùng sẽ phạm thêm tội lỗi. _ 
Triệu nàng Helena đến đây, đâu phải chuyện dễ dàng 
Như trò ma tiền giấy thay thế cho tiền vàng. - - 
Tôi sẵn sàng hầu ông: đám mụ đồng cùng yêu ma quái ĐỞ, 
s00 Cả một lũ quỷ lùn bướu đầu và bướu cổ. : 
Nhưng tình nhân của quỷ, dù chắng có gì để chê bai, 
Cũng không thể biến thành các mỹ nữ anh tài. 


' FAUST: x. 
_ Đấy, lại cái giọng cũ mèm và lời c ca muŠn thưởi . 
Đi với anh, ta luôn thấy bấp bênh, do dự. | 
805 Anh là ông bố của trở ngại, khó khăn, Hs NỔ 
— Đụng đến việc mới nào là đòi tính thêm công. 
Nhưng ta biết, anh chỉ cần lầm rầm một đôi câu thân chú, 
Loáng một cái, anh đã đưa Helena về đó.,, . 


MEPHISTO:, 7n .a.. R. “So mu, ' 

Không li với dân ngoại. lớu kia, tôi lại n chẳng có quyền, 
610 Đám người này ... ở địa ngục riêng.` 

Nhưng, có cách này. .. 


FAUSTT.  : + 
Nói ngay đi, còn chản chờ chi nữa! 
MEPHISTO: hai 
Huyễn bí thiên cơbí huyện, tôi khó lòng tiết lộ.) - 
Nhưng thôi. - Ở chốn Cô Liêu kia có các vị nữ thần 
Ngự trị muôn đời, nơi —n có không gian 





| và chẳng có thời gian;: 
815 Chỉ nói về họ thôi . khó khăn vô kể. 
Đó chính là Các Mẹ!® bè XI ` | 
FAUST (giật mình: Ô - : 
Là Các Mẹ? 
MEPHISTO: 


Ông sỏn gáy nhải không? ¬ LC [275] 
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lã 'í ˆ f F 


FAUST: 
Các Mẹ! Các Mẹ! Nghe rõ thực lạ lùng “. -- 


'f  r DÖỚG max 


MEPHISTO: | “... li 
__ Đing vậy! Với các ông là người trần mắt thịt, ": 
Các vị nữ thân kia các ông không thể biết, J9. š 
Còn ma quỷ chúng tôi lại ngại nhắc đế tên. ” '-'- 
822 Muốn biết nơi họ ở, phải xuống nơi sâu thẳm nhất mà tìm, 
Chỉ vì lỗi của ông mà chúng ta phải kêu cầu đến họ. 


- 


FAUST: 
Đường đi như thế nào? " - 1 
MEPHISTO: . b 7C “c6 Vi CN VN dị 
Không có đường tới đói. ':-^1:'... rẻ 
Đó là nơi không ai bước chân vào, -''/ .¿7ô. 
T24 _ không được bước chân vào, 


Không ai đến kêu câu, không được đến kêu cầu. - 
Ông đã sẵn sàng chưa, ta đi chứ? 


825  Ởđó,ông chẳng cẩn phá khóa hay bật hen mởcửa, “ 


Mà sẽ phiêu điêu trong muôn nỗi cô đơn; ' Nà 
--_ Và hiểu thế nào là quạnh vắng, u buỏn. . 


FAUST: | 
Ta cho rằng; anh nên tiết kiệm những ngôn từ như thế, ` 
Ta nghe thấy có mùi ở bếp nhà phù thủy, 

630 Gợi đến một thời dĩ vãng đã xa xăm. 
Chẳng phải ta từng sống với nhân quân? p do 
Từng học cái rỗng không, đem cái rỗng không ra giảng dạy? 
Khi nói bằng lương trí những øì ta nhận thấy -_- 
Thì vang lên gấp đôi lời phản đối, kêu la, - 

635 Irước những trò vô sỉ chống lại ta, 
Ta đã phải né mình vào hoang vu¿vắng vẻ, : 2 
Để khỏi quá cô đơn, quạnh quẽ)'  .S i 
Ta đã phải hiến mình cho quỷ sứ, yêu ma. | 


h¿ 
Š- TIẾT. 


. $1 
ÂU 110000200002 9x. : 
MEPHISTO: ho 4 
Nhưng, ví như ông nơi biển cả bơi qua " 
6240 Và thấy cảnh mênh mông vô bờ bến, s4 uất 


Ông còn thấy sóng theo nhau xô đến 


†mgguwhNBN „âu 


Ngay trong lúc kinh hoàng trước cái chết kê bên, 

Trông màu xanh của biển cả bình yên, — —, 
Ông còn thấy cá heo lướt mình trên sóng,. 

Thấy trăng, sao, mặt trời, mây trôi qua trời rộng; 


6245 
Nhưng ở chốn xa xôi trống vắng vĩnh " kia 
Ông sẽ không nhìn thấy mảy may gì, -. ta 2Í 
Không nghe thấy tiếng chân mình cất bước, 
Nơi ông đứng, chẳng có gì vững chắc. 

FAUST: ¬ ˆ 


Chà, anh nói cứ y như trưởng lão phái Bí huyền lý 2 
g5. Lường gạt đám môn đồ trung tín buổi đầu tiên; ¬ 
Còn " ® ở đây, anh đưa ta vào Hư không, 
: Mông rỗng, 
Đề ta tăng thêm-nghệ thuật cùng sức mạnh; :  - 
Anh xem ta như chú mèo trong câu chuyện ngụ ngônt ) 
.,;... Bới hạt đẻ trong than hồng cho con khỉ ranh khôn. 
8855 Được, cứ thế đi! Ta dấn thân vào chốn sâu xa đó, 


”" cõi Hư Hà gu: của anh, 
- ta =. buo, cử hiện ra Vũ trụ. 


MEPHISTO: 219101 S1 2°? Danh, tk 
; Xin có lời bái xa tự: trước giờ phút chia MÐ 
, Ông quả làngười am hiểu gã quỷ này; -:.. ˆ‡ 
`. chìa khóa mm ông ư mang xuờy khi hành sự. 


FAUST: 
Một vật dùng bé nhỏi \ 1 rvà? 9 JÊ 


MEPHISTO; củn 
860 Hãy cảm »au đi, vang có với xem nhường 


FAUST: 
Ô, nó lớn lên trong tay tai bề rực hào sụn 
TỶ... an #iếi lộ: sá  P dạ 
MEPHISTO: Sáo '...“. 
Ông đã sớm nhận ra “ có d lồi c chứ? | 
Nó sẽ tìm đúng nơi các vị thần ngự trị, . 
Ông cứ theo chiếc chìa khóa mà đi. - 


Sẽ đến nơi Các Mẹ trịvì. - 
TÊN _ "¬ [277] 
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+ 


FAUST (rùng mình): | ` | 
80s Ôi, Các Mẹ! Hễ nhắc đến là ta nghe như lu SétÍ: 
Danh từ đó có nghĩa gì, sao ta nghe không tuy: 


MEPHISTO: 
Lễ nào ông thiển nghĩ, từ mới # nghệ) gây khó chịu „nong n£ười 
Hay ông chỉ muốn nghe những gì đã nghe rồi? ' 
Chẳng hề bận tâm đến thanh âm tiếp nữa? | 

870 Vậy mà ông đã quen với bao điều kỳ lại 


FAUST. ~ h Âm... kẽ.  ẽ 
Ta đâu tìm hạnh phúc trong sự 'đồng cứng của cuộc đời,“ 
Nhưng kinh “mm rùng mình lại là phần thú nhất 
Của con người; 
Dù thế sự xoay vẫn khiến tình: cảm trở nên đắt giá 
Con người vẫn xúc động sâu ša,- 3 fl: °† ni ⁄ (22 
khi cảm tu” điều phi ¬ khác n4 


MEPHISTO: 6w d6” 


675 Vậy thì ông hãy xuống đất! Hoặc nói khác đi: 'hây lên trời 


Xuống hay lên thì cũng thế thôi. 
Hãy ng khỏi thế mè Đã-Hình-Thành, : 
, đến với xứ Vô hình mãi mãi,® 
Hãy tiêu khiển v với những øì từ lâu =1... 
Mọi ý niệm như gió cuốn mây vẫn, : :..... 
890. Hãy vung chìa khóa lên, không để chúng đến gÂnO. 


PAUST (hào hứng): 
Được thôi! Cầm chắc nó trong tay 
Ta cảm thấy có nguồn m "= mới, PHhyt quýt" 
Lông ngực căng đây, -.. : x. : 
Công việc trọng đại kia t ta sẵn sàng xốc tới. 


MEPHISTO © “— “—Ố `. 
Một chiếc vạc rực hồng sẽ mách bảo cho " 
Đã tới nơi sâu thắm tột cùng. - `. ` 
0295... Nhờ có ánh lửa soi ông nhận ra Các Mẹ, -- ”' 
Người đang đứng, người đang đi êm = 
Người khác lại đang ngôi, ." 


Bằng ý tưởng muôn đời họ nói lyN:: muôn n đời, 
Kiến tạo, tác thành hay đổi thay biến cách, 


Quanh họ chờn vờn những ảnh hình muôn vật, 
ø9o Họ không nhìn thấy ông, | 
họ chỉ thấy một cái bóng vật vờ 
Ông phải dũng cảm lên, vì tai họa đang chờ. 
Cứ tiến thẳng đến vạc thân, đừng sợ, | 
Câm chìa khóa gõ ngay lên mình nó! | 
(Faust cằm chị khóa, làm "ug động tác kiên tu? 
MEPHISTO (nhìn Fausl:- 
Được đấy! Được đấy! 
Cái vạc kia ắt sẽ theo ông 
Như một tên đây tớ tận trung; 
69s Ông cứ thản nhiên trở về, hạnh phúc nâng ông lên cao mãi, 
Trước khi họ nhận ra, ông đã quay trở lại. 
Khi đã mang được chiếc vạc về trần, 
Từ bóng đêm, ông sẽ triệu về các nam nữ thánh thân, - 
Ông là người đầu, tiên làm nên: " tích đó. 
600 Thế rỗi, nhờphép thuật,: ạ... 7. :...,-. -..r- 
Trong làn hương khói tỏa, 
Các vị thần mong đợi sẽ hiển ở ra NBâÿ., / .: 7/ 





lội SP” ri, “x Hới bổ ca Â (c2 ï. xi hài con x At lự 
FAUST: ... s14 2:100187 5ñ. 8... sa... 
Còn bây giờ, sao đây? : : 


MEPHISTO: Thun Ị 
Hãy chìm xuống ngay đi linh hôn cùng thân xác, 

Khi xuống, ông đạp chân, khi lên, dùng chân đạp. 

_ (Faust đạp chân 0à chìm xuống). | 

6305 Mong là chiếc chìa khóa giúp cho hắn thành công! | 

Chẳng biết hắn ta còn trở lại nữa không? : ., : 


[279] . 


CÁC GIAN PHÒNG RỰC SÁNG 
Hoàng đế uà các 0uương hấu. s 
Cảnh triêu đình nhộn nhịp. 


NỘI THÂN (uới Mephisto): mm" ^^ 
Màn các thánh thân hiện lên; các ô ông còn r nợ đấy! 
Mau làm đi! Chúa X1 rất J" ben 


QUAN THÁI GIÁM. :- : -. . .¿ 
Thánh thượng cũng vừa mới hỏi tôi xong; 
. 8310... Này các ông! Không được chần chừ 


MEPHISTO: 
Chính vì thế mà bạn tôi đã lên đường vội vã ›:. ` 
Ông ta biết mình phải khởi sựrasao, ` 
Cửa khóa chặt, lặng yên, ông thử nghiệm pượm mâu, 
Phải hết sức miệt mài, chăm chú. p3 
815. Cái Đẹp tuyệt trần chính là châu báu đó, ¬ 
Cân nghệ thuật thật cao cường nếu ai muốn đưa lên. 
Phải có pháp thuật cao siêu của các vị thánh hiền. 


QUAN THÁI GIÁM: 


Pháp thuật nào các ông dùng, chúng tôi đâu cần biết, 
Nhưng hoàng đế muốn xong xuôi mọi việc. 


MỘT PHỤ NŨ TÓC VÀNG (zới Mephisto): 
Xin lỗi, thưa ông! Tôi hỏi một lời thôi, 
Chắc ông thấy tôi có gương mặt sáng ngời, 
[280} szzm Nhưng vào mùa hè không được như thế nữa!® 


để thành điều nhục xúc 


Hàng trăm vết sẵm nâu nổi đây lên che phủ 
Làn da trắng mịn màng, tôi khốn khổ quá chừng. 
Có san nào chữa được không ông? 


MEPHISTO:- 
Ôi, tiếc thay, một cô em thật diễm kiểu rạng rỠ, 


Nhưng cứ đến tháng Năm lại như chú báo kia loang lổi 
2ø — Hãy lấy lưỡi cóc xù chưng với trứng ếch xanh, 

Lọc kỹ, khuấy đều vào giữa tháng, lúc tròn trăng, 

Khi trăng khuyết thoa đều lên da mặt 

Mùa xuân đến các ” lung, sẽ mất. 


MỢT! PHỤ NŨ TÓC NÂU: - | p9 
Thiên hạ xô nhau đến để ái mộ quý nhân, 
60 — Tôi cũng xin ông chữa! Tôi thường tê cóng một bên chân, 
Khiêu vũ thực khó khăn, vất vả khi đi lại, 
Ngay cả lúc cúi chào tôi cũng thành vụng dại. 


MEPHISTO: 
Vậy cô cho phép tôi.ưu ái giẫm lên chân! 


PHỤ NŨ TÓC NÂU: 1". 
Ô, sụn Rừng: „” ra : giữa Hư cặp nh nhân. 


: : #, 
Ko 2 „7 # -* - Ñ 


MEPHISTO: “ao "` 
63s Không đâu, cô bé ơi,cú giẫm n chân của tôi 


nó vô cùng ý nghĩa. 


Lấy độc trị độc mà, chữa bệnh nào chả thế) :., ›: 
Chân chữa cho chân, các bộ phận khác cũng thế thôi 
Nào, lại đây! Chú ý nhé! Và không được cãi lời! 
PHỤ NŨ TÓC NÁU (kêu thét lên: CÔ CC TS Oh. 
Trời ơi, đau quá! Đau quái h8 te 
Giẫm gì mà quái lạ - - | 
Cứ như là móng ngựa ”-. chân tôi! 
SH Tin ¿dc l 
MEPHISTO: | 
840 Nhưng mà khỏi bệnh rồi! 
Giờ thì cô em lại tha hỗ khiêu vũ, 
._ Bên bàn tiệc nông nàn tình tứ 
Thả sức mà khoèo chân, đụng cẳng với tình nhân. 





[281] „ 
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MỘT QUÝ BÀ (chen 0ào): 
Cho tôi vào với! Tôi đau đớn vô ngân! 


Nỗi đau quần quại, trào sôi trong tìm tôi cơ cực, . 


gws— Mới hôm qua, chàng còn nhìn mắt tôi tìm hạnh phúc, 


Vừa gặp ả hôm nay, chàng đã vội quay lưng. 


MEPHISTO: 
Chà, thực ái ngại vô cùng, 
Nhưng hãy nghe cho rõ: 
Đến với chàng, hãy ôm chàng thực dịu dàng, gắn bó, 
Rồi cảm mẩu than này và hãy vạch cho tôi 

8350 Lên vai áo, ống tay, lên cả áo khoác ngoài; 
Chàng sẽ thấy trong tìm mình nhức nhối ˆ 
Những vết khứa đớn đau niềm ăn năn hối lỗi; - 
Bà phải nuốt ngay mẩu than đó vào người, _ 
Nhưng không được cho rượu nho hay nước chạm đến môi; 
Ngay đêm nay, chàng sẽ đến trước phòng bà than thở. 


QUÝ BÀ: W. h ng 
Này ông, không phải thuốc độc chứ?.::.... - 


 MEPHISTO (nổi giận): ƒ“ ÿ diện) 


6355 Phải biết tôn trọng thây! _ 
Lẽ ra, bà phải đi thật xa mới có được buu này, 
Đó là thứ than có ở nơi giàn hỏa " 
Mà chúng tôi kỳ công nuôi giữ lửa, _ 


MỘT THỊ ĐỒNG: ` 
Tôi yêu điên dại, nhưng lại bị coi là con nít ngu ngơ. 


MEPHISTO (nói riêng): | 
6380  Chà, ta không biết phải nghe ai MS giờ 
(Với thị đông) 
Đừng có đại tìm thú vui chỗ gái tân hơhớ,. 
Đến với gái nhỡ thì, chú sẽ được yêu chiều lắm đói 
(Những người khác kéo đến càng đông) 
Họ ùn ùn đến kia! Chà, chuyện thành rắc rối rồi! 
Muốn thoát thân, có lẽ ta phải nói thật mất thôi. 
83465 Cách giải cứu này thực vô cùng tôi tệ! 
Khốn đốn thay, hãy trả Faust cho J9, ôi Các Nàng 
vn s“ quanh) - 


- .. . TA XN...É—.Ề g2 v.—. 


6370 


6375 


Kìa, trong gian phòng, ánh sáng đã trở nên mờ tối, 
Cả triều đình bỗng rộn ràng, sôi nổi. 

Người ta nối nhau đúng lối, đúng hàng 

Kéo qua các dãy dài hun hút, các hành lang, 

Dôn về tụ tập nhau ở nơi cung đường cổ, 

Phòng Hiệp sĩ hầu như không đủ chỗ. 

Trên các bức tường rực rỡ đủ các loại thảm len, 

Nơi góc phòng, bệ khán, binh giáp đứng uy nghiêm. 
Ở đây chẳng cần đến những câu phù chú 

Mà ma quái quỷ thân vẫn tìm về hội tụ. 





ˆ -._ — =- _—_—m== v S° 


-_.PHÒNG HIỆP SĨ' „` 
: Ảnh sáng mờ ảo. `. a6. 
Hoàng đế uà các triều thân đã uào ngôi.Vên 0ị. - 


NGƯỜI TRUYỀN TIN: 
Việc của tôi là giới thiệu các trò vui, 
Nhưng hành động bí huyền của quỷ ma 
đã làm tôi bất lực; 
: Muốn cắt nghĩa những hành vi đây rối ren, phức tạp 
880 Chỉ là điều vô ích uống công. 
Kìa, ghế tựa ghế bành được bố trí xong, 
Họ đã mời chúa công ngồi yên vị, 
Ngay trước bức tường treo đây tranh thảm quý; 
Ngài tha hỗ thoải mái chiêm ngưỡng những chiến công 
Của những thời đã qua thật vĩ đại, hào hùng. 
665 - Eioàng đế với triểu thần quây quân phía trước, 
Còn phía sau, trên những hàng ghế dài, 
người người chen chúc; 
Những người yêu nhau 
cũng tìm được những chỗ thực hữu tình, 
Để nép vào nhau khi ma quỷ hiện hình. 
Ai nấy sẵn sàng, tất cả đều yên vị, 
6390. Nào, hãy hiện lên đi, hỡi thần linh, ma quỷ! 
(Một hôi kèn nổi lên) 


QUAN CHIẾM TINH: : 
Cho bắt đầu diễn trò, thánh thượng đã phán truyền, 
Các bức tường ngăn, hãy mở lối bốn bên! 
Không còn gì cản đường, thả sức làm ma thuật, 
Các bức thảm biến đi như bị thiêu cháy mất; 
895... Các bức tường nứt ra, tự đảo hướng, xoay mình, 


— —«——.-„.. 


` ° 
"__S-—_ ` „>mblonx 


Một sân khấu thắm sâu phút chốc đã hình thành. 
Ánh sáng từ đâu đây bỗng chiếu ra huyền ảo, 
Giờ tôi phải bước lên nơi tiền đài sân khấu. 


MEPHISTO (từ khung nhẮc uở nhô r4): _ = 
Từ chỗ này, ta mong làm đắc ý mọi người,.. 
m0 Tài hùng biện quỷ ma là nhắc vở mớm lời _ 
(Nói uới quan chiêm tỉnh). . : nh 
, #2" hiểu nhịp chuyển l Tân của các vì tỉnh t tú,. 
„ Chắc sẽ hiểu -Ắ vời ta thâm thì nhắc vở, 


" ng: `... LÊN XÃ: 
QUAN CHIÊM TINH: vớ Nhưêp” | 
‹ Nhờphép lạ thần kỳ, giờ hiện lên ngay trước mắt chúng ta _ 
Một ngôi đến cổ xưa thực đồ sộ, nguy nữa, T 

605 Như Atlas từng chống đỡ bẩu trời - _ ' 
Những cây cột giăng hàng, đứng thẳng ¬... 
...z Đủ sức đỡ khối đá kia quá nặng. | 
s Nhưng thực Ta, để đỡ cả ngôi đến , ¬. 


NHÀ KIẾN TRÚC: |  . 
Thế mới là cổ đại! Tôi khó lòng ca ngợi, T  cỒỢ 
610 — Thô kệch và nặng nẻ, đấy là điều đáng nói. . 
Người ta coi vụng vệ là vĩ đại, thô kệch là cao sang, 
Nhưng tôi yêu những cột trụ mảnh mai, ˆ ˆ 
vươn thắng, nhẹ dàn 
Những vòm nhọn thanh tao cho tỉnh thản chắp cánh, 
Một kiểu nhà như thế làm lòng ta phấn chấn. 


x..€ rQÏ 


` ¬ w “+. : , 


bự 2b CHIẾM TINH: ' ¬ 
"Nào, xin các vị hãy kính cẩn đón coi, - 2 
6Is Giờ tốt đã đếp, sao lành rạng soi; "_ 
Lý trí bị những câu niệm chú trói lại rồi, 
Trí tưởng tượng tuyệt vời và táo bạo  - | 
Được tự do tung hoành chốn mịt mùng kỳ ảo. ' 
Điều ta dám khát khao - xin hãy mở mắt nhìn, = 
8420 Thật phithường, dơ đó rất đáng tin. ¡ hà 
(Faust bước lên sâu khấu từ phía bên kia) 
Mặc áo thây tu, đầu đội vòng hoa, một con người kỳ cục 
Sẽ hoàn tất tại đây những gì nàt bắt đầu b-šgở túc. 
Từ đáy thẳm vực sâu, 
một chiếc vạc theo ông đã lên đến cõi trần, [285] ' 
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Tôi đã nghe phảng phất có mùi trằm. - ...... 
62s  Kìa, công việc cao siêu, ông bắt đầu hành sh, 
Chuyện gì sắp xảy ra, nhất định là kỳ thú! . -_ ; 


FAUST (trịnh trọng): .. P “fy ® Su TÔ 


Nhân đanh Các Mẹ, “ Đề 

Những người đang trị vì ở cõi Vô Cùng, . 

Quản tụ lên nhau, cô quạnh vĩnh hằng. - 

Quanh đầu Các Mẹ chờn vờn muôn ảnh hình sự sống, 


s30. Chúng không có cuộc đời nhưng vô cùng sống động; 


Những gì từng tổn tại, ảo ảnh hay hào quang, 

Giờ lay động không ngơi vì muốn được vĩnh hằng. - 
Hiỡi những quyền uy vô cùng hùng mạnh, ˆ :ˆ 
Chia cho Đêm, cho Ngày biết bao nhiêu hình ảnh; 


6435 Phần thì được cuốn theo vào dịu ngọt dòng ¬ me 


Còn phần kia, nhà ảo thuật can trường '~ ““ 

_ phải tìm lui về thôi! 
Và cho mọi người xem điều họ hằng mong đợi, 
Với tấm lòng hào phóng và hoàn toàri tin cậy. 


. QUAN CHIÊM TINH: ¬_¬...ẶÁ..a 


Kìa, chiếc chìa khóa rực hồng . l _ lý mm" 
Khẽ chạm vào vạc thần, ¬..... 
640 Ngay lập tức gian phòng bị khói sương chẻ phú, _ 
Như áng mây lan tỏa 
| Và lướt trôi lẹ làng, _ .— V/dj. 
Khi hợp, khi tan ¬ scc 
Khi uốn mình, tách ra, rồi sóng đôi quản tụ. 
Giờ hãy xem một tiết mục tuyệt vời kỳ thú!.. 
Những hình ảnh chuyển rời khiến sóng nhạc trào dang, 
6445 Giai điệu Vô Tri vang vọng giữa tầng không, „,. › 
Khi hình ảnh lướt qua, sang nơi khác . 
Thì ở đó lại ngân nga tiếng nhạc, _ 
Các hoa văn đến trụ cột, rằm xà, ˆ n " 
Và cả ngôi đến như cất tiếng hòa ca... ˆ "`". 
Rồi khói tản, sương tan, từ màn Sương nhè cc. - 
6ø0 — Theo nhịp điệu đặt dìu, bước ra chàng trai trẻ, 
Việc tôi thế là xong, khỏi giới thiệu nhiều lời, -„ 
._ Ai chẳng biết Paris, người đẹp nhất trằn đời! 
(PARIS tiễn r8) | 


VN 2250 bo Ê \ 
‡ „.® 
M4. `. e 
,  t, 


th [ 


_ 





MỘT PHU NHÂN: 
Ôi, rạng rỡ biết bao, sức thanh xuân phơi phới! 


PHU NHÂN THỨ HAI: 
Như nột trái đào tươi, mọng nước, đang vẫy gọi!. 


PHU NHÂN THỨ BA: "` 
øs Đôi môi thanh tú, đây đặn, ngọt ngào thay! 


PHU NHÂN THỨ TƯ: ma nàn 
Hắn bà mong chén ngọc kia sẽ chạm tới môi này? 


PHU NHÂN THỨ NĂM: 

Anh chàng xinh thật ư dẫu kém phản tao nhã. ; :-'-“ 
- PHU NHÂN THÚ SÁU: “.“.. x6, 
Giá lanh lẹn, hào hoa “ chút ng! 


MỘT HIỆPSĨI: -.. -.- ---' 
Hình như, gã nô lệ chăn‹ cừu hiện ra trước mắt mình, 
660 — Chẳng có vẻ một chàng hoàng tử, 


... có B là Phong cách cung đình! 


HIỆP SĨ Í KHÁC: Xa _ 
Kể ra, thân trụi trần, trông anh bắNG cũng Xin 


"" tôi hy thợui hắn ta túng giáp phục ¿7 


PHU NHÂN: 
Chàng ngả “TT xuống kìa, thật mêm dịu, dễ coi. 


HIỆP SỈ: 
: Được ngôi vào .—¬—" hắn chắc shu¿li bà rất vui? 


xá. Ì ầ 


PHU NHÂN KHÁC: 


6465 Kiìa, 7 gác tay lên trán, trông có duyên lắm = . 


NỘI THẦN: 
Trò thô lỗ, hỗn hào! Không thể nào tha thứ: 


PHU NHÂN: 
Đàn ông các ngài cái gì cũng hay chê. 





NỘI THẦN: tự 8 cuủ 
Pu trước mặt chúa sông dám nằm linh thế kia! 


Chàng tưởng có một mình mới diễn t trò như „thế 


NỘI THẦN: 
4/0 Ngay cả diễn trò cũng phải theo nghỉ lễ! 


PHU NHÂN: Ẻ 
Và giấngủdịudàng — - m 
Dang tảy đón tiếp chàng. 


NỘI THẢN: - | 
| Hắn sẽ còn ngáy o o lên nữa, : 
Thế mới đúng thực Sự vẹn toàn « ' TA tu .# 


MỘT PHU NHÂN TRẺ (xúc độn): 


Có mùi gì ngát thơm pha lẫn vị trằm hương: 
. Khiến tim tôi xao Ngÿm lạ thường? 


Tê 2 


PHU NHÂN GIÁ HƠN: 
675 Đúng rồi! Một làn hương nhè ki 
| Tới xâm chiếm lòng ta - đến từ chàng trai trếi -- 


_ PHU NHÀN GIÀ NHẤT: 


Đó là mùi thơm của Tuổi xuân có sức x"e vĩnh hằng 


lÓa ra từ chàng trai, ngan ngát khắp Phụng _" 
(HELENA Hến ra) _ 


MEPHISTO: 


Ả đến kia rồi! Nhưng trước ả, ta thản nhiên, lãnh đạm, | 
680 Quả là đẹp tuyệt vời, nhưng mà ta chẳng hám. 


QUAN CHIÊM TINH: | 
Còn tôi, kẻ trọng nghĩa khinh tài, cũng xin thú nhận rằng: 
Lần này tôi chẳng có việc phải làm. hộ 
Người đẹp đến kia, miệng lưỡi tôi không đủ tài ca suời 
'Một nhan sắc siêu phàm bao đời hằng nói tới. 
845 Nàng đến với ai, người ấy sẽ mê mẩn vì duyên, 
[288] Nàng thuộc về ai, người ấy sướng hơn tiên. 


— ~———mm"= . 


__—_—_—__-. ẴẰ—_“m—mn .——- 
— 
7” ỷ_— 


-. -_ SN GP QGUEENEEP cqhuaớm = = 


FAUST: coe@—~—ờ 
Ta còn vă không g đây? PỊ Phải tan: nơi hôn ta sâu thắm 


Cái Đẹp từ cội nguồn đã trào dâng, say đắm? '-'¡ + 
_ Cuộc hành trình của ta đây rẫy sự hãi hùng 
Đã mang về một phần thưởng vô song:-. 
gạo —- Đối với ta xưa nay thế giới thật vô tri, vô XIN 
Từ sau cuộc hành hương, giờ ra sao rôi nhỉ? 
Nó thực đáng khát khao, đáng bên vững đời đời!®+ ! - 
Ôi, nhân gian, nếu có khi nào ta muốn lánh xa người, 
Đấy là lúc ta tàn hơi khi cuộc đời chấm dứt! - 
§95 — Cái vóc dáng diễm kiểu thấy trong gương ngày trước, : 
“Từng làm ta sung sướng đến ngất ngây ' : -: nnö€Í 
Chỉ là cái bóng thôi so với sắc đẹp này! - 
Phải, chính là em đấy, _ GỀng 
Em là người khơi dậy: địt HẸP  puA CNUPA, cát 
Bao sức mạnh trong ta: và tình bã say nồng, +2  z: 
800 — Ta trao em tình yêu, sự tôn thờ và cả sự điên cuồng! 


MEPHISTO (từ.nơi nhắc 0ỏ): | : 
Kiêm chế đi! Đừng có diễn khác vai, ,lạch với - 


PHU NHÂN CÓ TUỔI: .... 
Vóc đẹp, người cao, nhưng cái đầu giả Hhố, 


PHU NHÂN TRE HƠN: ˆ TY sự 
Không thể nào thô hơn: Cái chân ả, xem kìal 


NHÀ NGOẠI GIAO: _ 
Tôi đã từng thấy quận chúa, vương phi; 
6505 e2 Hườ, mm từ dấu đến Hung đều m = tình tứ. 


ˆ TRIỀU THẦN 
Nàng rón rén lẹ làng đến bên . đang Đi 


Bên - tuổi xuân trong xiilk ... ảx xấu xí thám —“ 


c{ 
xu cự t v7 lv 26 ‡ - 2 xã 


NHÀ THƠ: 
mm" rạng rỡ y hắn. " nhờ sắc đẹp của " 


—-- Tp In 
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- PHUNHÂN: 





PHU NHÀN: 
Cứ y như trong tranh! Endymion và Luna thần nữ†©® 


P TÊN LTD yn TA g MUAU ch 
NHÀTHƠ. _. 


$ - 


810 Kìa, hình như nữ † thân PxiueP cúi mình xiểu đó, 
Để uống hơi thở chàng, nàng ghé sát làn môi, 
Thật đáng ghen! Một cái hôn! Hoàn lun -= đi rồi 


MỘT QUÝ BÀ GIA GIÁO: 
Hôn trước mặt mọi —. RÕ thật là _ đáng! 


Nhac ˆ sử KN+ xi _ 
Dành cho gã thiếu niên Khi ân tình ghi góm! 


LÊ nức 


| s. ni 't Tủ kh x „4 

MEPHISTO: lifvff: Ti! 50 xin Tf 
_n. “1... 

6515 Đóng ma ấy làm chỉ cứ để mặc nó làm. ĐỐ : 


Bò 
'¿ ` & sự tỳ Na si 


TRIỀU T t `”. 66... sẽ. ai 
NàngI long lanh híchăng bai nh gic. vi v ị 


~ 


ma. . Ty at g6 \)P |:  ea2 = 
Rồi ả quay lại nhìn! Điều này tôi biết chắc. ;› „:.,z - --+ 


TRIỀU THẦN: ¬¬ _ 
Chàng rất đỗi ngạc nhiên trước sự việc lạ kỳi -. + 


. 


PHU NHÂN: _ 
Nhưng với ả kia, đâu có lạ lùng gì! ..... +; ..: - | 


TRIỀU THẦN:,. _ | 
620 Nàng quay lại với chăng thật thanh cao, tao nhã. 


| TH Hhh Cợc 2 
PHU NHÂN: | ni TP VAN MS, sung sửẾ | 
Tôi đã nhận ra ngay làc cô ẳ | 
Muốn đạy khôn dạy khéo cho chàng trai, -::;-:z -.:: | 
: Đàn ông trong chuyện này ai cũng ngốc như ai, † 
_¬i cũng „= mình là người thứ nhất! " | | 


: tà 


HIỆP SĨ: ¬.-..—. ÉP: sói. 2 4 
Nàng cao quý biết bao! Xin bà đừng khe khẩ - 


PHU NHẢN: 
gs — Thôi đi, một ả lắng lơi Tôi thấy quá tầm thường! 


THỊ ĐỒNG: 
Tôi ước ao mình được thế chân .. cưng 
_. ..00/ 7/00 “0à È 
TRIỀU T THẦN: 1 Hà 
Được mắc lưới ái tỉnh ai xà b kg! khao khát? 
PHU NHÂN: jã X : " 
Báu vật qua tay hết uấ này, kẻ khác, # 
R gọc mấy lại cing m Mong, =5 + chẳng môïf 


b : £ 4a 


hà + - 
._ ` * ` ~-~“ 


PHU NHÂN KHÁC: - 
830 .. Từ mười luập trở đi đàphẳng Bá: đã khển nu ® 
hiên pc § SẾ 
HIỆP SĨ: s 
Gặp địp may, ai cũng mới hưởng phần ai sắc nhất, 
Phần " dại diểm Khát ki; + ¿ 3 77c du 
. . tôi mong được đắm say: Nếu ngất. 
MỘT HỌC GIẢ S82 Tin TW TM HÁ T 
Tôi thấy nàng mười mươi, nhưng phải thú nhận rằng: 
Tôi vẫn ngờ, có đích thực nàng chăng? 
§25 — Cái Hiện Tại mê hoặc ta vào những điều thái quá, 
Nên tốt nhất tôi dựa vào văn tự, _ 
Tôi đọc thấy rằng: các bô lão thành Troja 
.ò°. Cũng mê mệt bởi nàng Helena; 
Và tôi nghĩ ở đây cũng hoàn toàn như thế: . 
§40 Tôi rất thích nàng, dù tôi không còn trẻ. 


¡ KẾ ¿®#43.1 : 


lý v S4 cẺ 
QUAN CHIM TINH: 
Không còn là thiếu n niên Giờ là làng dong sĩ hiện ngang, 


Ôm siết lấy mỹ nhân, 
nàng hầu như không thể kh lại chàng. 


Chàng bế bổng nàng lên trong cánh tay chắc khỏe, 
Chàng định cướp nàng đi, đâu có lết 


FAUST: 
Đồ táo tợn, điên khùng! 


845 — Thật lớn mật to gan! Kìa, đứng lại! Quá quắt thế là cùng: 


—— 
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MEPHISTO: . S Ng 
Vậy thì tự ông đi mà làm cái trò ma ¿3o ‡nh hấy 
3/1! 1a 
QUAN CHIÊM TINH. mm TU NCG “Hạ SG thị, 
Xin nói thêm một lời Sau đu gì xảy ra mà ta nh 4 
Tôi › xin " màn cách ma... là lé‹ So L1elena. Tản. . 


FAUST: 

Sao lại là cướp ke Ta đứng đây không có nghĩa gì à? ' 
880 Chẳng phải chìa khóa thần tay'ta đang nắm giữ? : 

Nó dẫn lối ta đi qua kinh hoàng; sóng 6iÓ:. + ;` 

Qua cõi Cô Liêu để vào tới đất liên, 

Ta đặt chân vững vàng! Những sự thật hiển nhiên! “ -' 'd% 


Từ đây; tỉnh thần có quyển đấu tranh'cùng thần thánh,:::. 


855 Dựng lên hai vương quốc lớn lao và vững mạnh.? 
Ôi, xưa nàng xa vô tận, nay biết mấy thân gần! -:“ %1”: 
:“.- Ta cứu nàng, vậy nàng là của ta đến hailần. -:: 
_ Nào, xông lên! Hỡi Các Mẹt Hãy cho.ta quyên đói 
uc 'Đã biết nàng, ta không thể để mất nàng được nữa. 


QUAN CHIÊM TINH: ch) 00L TỤU 
8560. - Kìa, Faust! Làm gì thế kia? Y xông tới, phũ Phàng 
Nắm lấy Helena..Và hình bóng đoan trang... › :¿ 
Bỗng:mờ đi, tan trong màn'sương khói.' "'.:1.. ) — 7e 
Y chỉ chiếc chìa khóa vào chàng. trai trẻ tuổi, 
_ Rồi chạm vào người chàng! -Ôi! Tai họa đến nơi! 
(Một tiếng nổ uang lên. Faust nằm sóng soài trên mặt đất. Các 
thân linh = ‡ mãi j.g khói `. Su ng ky 


Tag Hung TẾ Số ^tä£ 
MEPHISTO (oác Faust lên kủ 

Các vị thấy chưa, kết bạn với một đó a dở hơi : VU, 

665 Thì cuối cùng chỉ khổ cho .- sút m Tạ 

ưu tối, tên Máy = Sứ wếi Họ TẾ2 

`... ..- P y1 0T 
to ca ¡ 2Ì 2D 121 
NÓ Tế CIẾP dc 


_— ——— 


Hỏi Hai 
GIAN PHÒNG KIỂU GOTHIC ` 


Chật hẹp, uòm cao, túc là phòng làm:uiệc xưa kia của Faust, 
| " Có gì 2.lP "“ 


Vi gio , ï, Lạy 


$ .. h : 
+ `. hè › Ta . . , Ð' cạn: của: vógt.P 
>3: - tả : : 


~-1 {d: , đo `... 


4 


MEPHISTO (bước ra từ từ phí: 'sa1U mội bức rèm. Y nâng rèm lên, qHaU 
lại nhìn. Người ta thấu Faust-nằm dài trên chiếc giường của cha ông): 
Kẻ nằm đây là một người khốn khối 
Bị quyến rũ vào cuộc tình khó gỡil:2::,. 5Ì ‹ S4? 
Kẻ nào bị Helena làm tê dại tâm:hồn,›: :7 
Đâu có dễ dàng tìm lại được trí khôn: ^ 
(Nhìn quanh) KG SẮC co 
870 Ta nhìn khắp nơi, nhìn trên, nhìn dưới, 
Mọi thứ vẫn y nguyên, không chút gì thay đổi. ' “'':?.': 
Những tấm kính tô màu hình như thêm bụi bặm, đục mờ, 
Và có thêm-nhiều lưới nhện ' giăng M2 A2084 
Mực trong bình cạn khô, giấy trên bàn vàng ố, = : + 
875 Nhưng mọi vật vẫn ởnguyên chỗ cũ;.. | 
-_ Cả chiếc bút lông cũng vẫn còn đây, - 
+1 - ¿ Ngày ấy Faust đã dùng chiếc-bút " 
.`..... Ký văn tự bán linh hồn cho quỷ. 
Kìa, một ít máu còn đọng khô trong ruột cây bút qUuý,'°” 
Máu lấy được của hắn ta nhờ tán tỉnh bùi môi Ho 
680 ˆ Mong cho nhà sưu tâm vĩ đại gặp vận may “ 
Có được chiếc bút này - duy nhất và tuyệt hảo. hỘ 
Chiếc áo lông cũ sờn vẫn treo trên mắc áo, . - +» 
Gợi ta nhớ trò bông đùa và trêu cọt:thuở "= = 
Ta đã từng lên lớp dạy một chú sinh ¬| SA Tiệc c2 2 
0585. "mm khéo trưởng thành rồi, .:::z.+: *: 
_:+ ,°.;° hắn vẫn nghĩ v những điều ta dạy. 


' , -Ö- š 
A2105 000925 ch -'$ ti dị 
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6590 


ĐỒNG CA CỦA.CÁC CÔN TRÙNG....... ,..„..¬ 


6595 


6600 


MEPHISTO: 


6605 


6610 - 


6615 


——————_— BS5ÖỖ -_—_—>-  Tmmmmngdlinn===se 





Chà, lúc này, ta bỗng thấy thèm thuông biết mấy, 

Muốn lại khoác lên người chiếc áo ấy ấm êm, 

Lại giả bộ làm tôn sư thật trịnh trọng, oai nghiêm 

Và nghĩ rằng: mình nói ra là hoàn toàn có lý. 

Các học giả rất mong mình được thế, 

Nhưng quỷ sứ từ lâu đã quên chuyện đó rồi. 

(Mephisto lấu chiếc áo Kéo "% giñ giủ; các côn trùng bau ra) 


“Xin nhiệt liệt đón chào! ˆ `` 
Xin đón chào nhiệt liệt, 
Chúng tôi bay chơi vơi. 

Và ngâm nga da diết, 
Chúng tôi đã nhận ra 

Ông chủ của chúng tôi! 

Xưa lặng lẽ tay Người 

Đem từng congieorẮc ` .--.- y 7! In 
Nay quanh Người múa hát --.. + -,.'+ -¿: -j 
Có ngàn vạn chúng tôi. :+ -;:-;.:--.... - 

Ma quái trong lòng Người -- _ 
Thường ấn mình giấu kín, -›'_ :.;., ;: 
Nhưng chấy rận chúng t2 co, 
Thích xuất đâu lộ diện. "...x. 


Thật bất ngờ, * '4” PP 

Lũ trẻ mới sinh sôi làm lòng ta vui quá 

Cứ gieo hạt rồi có ngày hái quả. - 

Ta giũ chiếc áo mốc meo này một lần nữa xem sao, 

Kìa, vẫn còn chúng sinh bay ra,chấp chới, lào rào. - 
Nào, bay lên, bay quanh, hãy tìm đến trăm ngàn xó xinh, 
Hữỡi các bé thân yêu, S-ẦN mau mau lần tránh 

Trong tấm da thẫm màu,,....- PP ĐỂ đn 
Trong hộp cũ, ngăn bàn, Ki uc) to na 1 0041 
Trong lọ vỡ,mảnh sành đây bụi bặm trần .. 

Trong hốc mắt của đầu lâu, ¬" SỢ:.:t2 3 ở. 

Nơi cuộc sống tan hoang, mục rữa,, hi VẾ g 
Mãi là nơi cho sâu bọ hoành hành:., Tố c 
(Khoác áo lông uào) Độ # 

Nào, chiếc áo này, một lần nữa ta ki khoác lên ... _ 
Ta lại thành vị “DI sư nhất nhì trong thiên hạ. 


th yệt 





_———ẽ VY mHHRRE.. (hUU ĐT. BS Ô Ô HHHrmmnmmmmm GnẼ — 
——— ————.SD 





Chỉ được cái hư danh, chẳng giúp gì ta cả; 
Những kẻ tán tụng ta giờ họ ở đâu rồi? 
(Y kéo chuông. Tiếng chuông 0uang lên đinh tai nhức óc, khiến 
cho các gian % đẳu rung chuyến, " cánh cửa bật tung) 
NGƯỜI TRỢ GIÁO (iảo đảo chạy tới, qua một hành lang đài oà tối): 
gu Tiếng chuông khiếp thay! Nghe rợn cả người: 
Câu thang ngả nghiêng, tường rung bản bật; 
Qua kính cửa đang run rẩy trăm màu 
Ta thấy trời chớp giật — -'. 
Z Sàn nhà nứt toác ở nhiều nơi, 
g25  Vôi vữa trên cao trút xuống liên hỏi. ! 
Những cánh cửa được cài then, chốt kỹ 
Bỗng bật tung bởi phép mẫu kỳ bí! - „ đ,sI 
Trời đất ơi! Một gã khổng lô trông thật gớm ghê, 
Khoác áo cũ của Faust đang đứng ở trong kia! 
g20  Gã vẫy tay, ánh mắt nhìn ma quỷ, . - 
Ta bủn rủn, đầu gối chừng muốn quy. 
Ta nên đứng lại chăng? Hay phải chạy trốn ngay? 
Ôi, cái gì sẽ đến với ta đây °! ƒ chế mẻ 


` * 


MEPHISTO (oẫu ta): ˆ 
Này, anh bạn, lại đây! Nicodemus là tên anh, đúng chứ? 


TRỢ GIÁO: -. x48 
Vâng, thưa đức ngài cao quý, đúng tên tôi thế đó - 


635 — Tôi xin câu nguyện Chúa - 


MEPHISTO: vấ độ 
Thôi, khỏi ... : 


TRỢ GIÁO: | Sự ° vụ 
Ngài biết tên tôi, thực quý hóa VÔ "- ví 20 
TT... ¬¬. : n Nâng 
MEPHISTO - - +: .:r -ï 
Phải rồi, ta biết chứ, N 
Là một quý ông đã mốc meo, giả khụ 
Nhưng vẫn còn là một chú học sinhl 
Có sao đâu! Một học giả lừng danh = 
Cũng chẳng biết làm gì hơn, nên học hoài, học mãi, 
840 Để xây đắp cho mình một ngôi nhà bằng giấy, [295] 


L 2-7 * lị ‹ ñ 
ù + 4 ˆ 
, .n . “ 
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Mà xưa nay, kẻ thông thái nhất cũng không thể hoàn thành, 
Nhưng sư phụ của anh là một bậc tài danh: tự, 
Ai chẳng biết ngài tiến sĩ Wagner cao cả : l 
Hiện đứng đầu thế giới của các nhà học giả! 
84s. Mà thế giới này không sụp đổ cũng nhờ ngài, 
Người làm phong phú thêm kho X“. thái "° toó 


Thính giả ham tri thức 
Vây quanh ngài náo nức  —. - - ¬- TÊN: 
Trên bục giảng học đường -: :::-...; ;j:.: .s, 


Duy nhất chỉ có ngài là tỏa sáng bốn Xoang 
830 Như thánh Peter, ngài sử dụng chìa khóa kia.thuần thục, 
Mở cửa vào thiên đường cũng như vào địa ngục.. 
Nhất là trước đám đông, : - › ... ': 2: - : 
Khi ngài lóe sáng lên, hừng hực lửa hào hàng - 
Thì với lưu không có vinh qưang,›:4''. :: ° ;^-; 


TH ., đánh hiệu nào v“Ẳ mm 
Cả tên tuổi của Faust cũng lu mờ, ảm đạm. '. :..› 
6655 Chỉ có mình ngài đã sáng chế mà son dEY THỜ 
| lạ 3 TT. TY TRI 74721349033 Í ¡ | 
TRỢ GIÁO:. bia gà tệ đà 


Xin đức ngài cao quý ki tha thứ lo tôi. 
Nếu tôi đám có lời không thuận tình/ đạt ý,;; Ö`ˆ.1 `” 
-... Thực ra mọi điều không phải thế,:' -.';.... ˆ | 
Thấy tôi bản tính rất khiêm nhường. ` i 
660 Người đã hoang mang, khốn đốn khôn lường, '!^°°, 
Khi vĩ nhân biến mất mà không ai hiểu nổi, - : 
Người vẫn kêu cầu xin vĩ nhân trở lại :.... 
Để lòng Người được an ủi, bình an. 
Đấy, ngài xem, phòng làm việc của vĩ nhân, :›ˆ ˆ:..° :1/ 
Vẫn y nguyên như những ngày tháng ấy, _ 
665 Vẫn chờ đợi chủ nhân xưa trở lại. | tụ 
Tôi hầu như không đám bước vào đây. tp) 0/1 
Có phải giờ lành, sao tốt chiếu hôm nay?-:⁄1 :áw:7 
Mà tường vách cũng hân hoan, phấp phỏng, 
Then chốt bật tung, cửa dang cánh rộng, Co? GP lớn li 
870 Nếu không chắc xo bi cần với sinh: chân vào! s 
ca. 
MEPHISTO: 2 QỘ UIẬY The tu ca 
Thây của anh hiện ở nơi nào? .- SU TUẾE Q, »- 
Mời ông ấy W. đây, hoặc đưa ta tới lo X.: - 
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TRỢ GIÁO: 


6675 


6680 


MEPHISTO: 


6685 


THAC SĨ? (xăm xăm bước dọc hành lang): ` 


8690 '7 


6695 


6700 


6705 


Ô, thưa ngài, chuyện đó thì thầy tôi ¡ cấm ngặt 
Tôi chẳng biết có dám làm trái ý chủ hay không. - 
Vì một công trình lớn lao mà đã mấy tháng ròng 
Thầy sống một mình ở nơi yên tĩnh nhất.. - 
Một học giả xưa nay vốn dịu dàng hết sức,..... 
Nay như gã đốt than | 
Với tai, mũi nhọ nhem,...,. 

Mắt đỏ ngầu vì thổi lửa ngày đêm;; 

Thây quý trọng từng giây, từng khoảnh khắc;. | 
Âm nhạc ở nơi thầy là ""g kìm lách lun | 


“ {` LÊN 


Nếu ta muốn vào, láo dám chối từ không? 


3 : 


BH. 1D... 


Ta chính là người giúp Ì lão chóng thành công! Š 


(Trợ giáo uào. Mephisto ngồi xuống trột cách oai 0ệ) 
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, 


.¡ Đã thấy khách quen đang lò đò đến đóc 


Lân này anh ta thuộc vào đám Tận thời, 


... SẼ VÔ cùng táo tợn, - để rồi coil 


Cổng ngoài, cửa trong đều mở rộng! ˆ 

Hay rồi! Cuối cùng ta vẫn còn hy vọng, ˆ 
Rằng nơi ẩm mốc này, với trước đã khác xa, 
Người sống không còn như một thây ma, 


Tự hủy hoại mình; tự biến thành khô cứng, - " 


và đã chết trolg khi còn dAng sống. 


¬__- 


_Ởn nơi đây những bức vách bức tường . 
Đang nghiêng mình chìm xuống cõi tàn hoang; ' | 
Và nếu ta không mau chân rời chỗ 

Thì thân ta sẽ vùi trongsụp đổ — - S 
Chẳng có ai lại táo tợn như ta, : b» 
— nước: ai giúp E ta tiến v VỀ Xa, - 


Ñ 


Hôm riay có điều chị, ta vẫn chưa biết TT ti 


Nhưng chính nơi đây nhiều năm vẻ trước, 
Ta bước vào, lòng phấp phỏng âu lo, 

Ta như chú cáo con đến học đạo, tâm sư, -' 
Đã gặp lão râu đài với tấm lòng tin cậy 


¿+ Và mê say những điều lão nói nhăng nói cuội. 


[297] 


Tớ, 


[298] 


Kiến thức moi ra từ những quyển sách „= SP San 
Và lừa ta là họ biết, họ hay, | 
Điều họ biết, họ chẳng còn tin nữa, ˆ ng 

gn0 — Nhưng vẫn hại đời mình, đời ta, bằng thứ đó. 
Cái gì kia? - Ô, nơi đó, đúng rồi, `. 
bu a2 căn phòng mờ ảo có luc ngồi 


Ta lại gân và ngạc nhiên nhìn thấy | 

Lão vẫn ngồi kia, vẫn khoác chiếc áo lông thuở ấ ấy; 
s15 Chiếc áo màu nâu thô kệch vải dày, | 

Y như ngày ta từ giã nơi đây! ¬— 

Ngày ấy lão ta còn lanh lợi, 

Nói những điều ta không sao hiểu nổi, 

Nay thì không thế nữa, thời thế đã khác rồi, ° 
620 Cứung dung vào gặp lão đi thôi! 


+. . 


ý vÝ” 


Này ông lão, nếu như dòng nước đục của con sông 
: Quên Lãng, 
Chưa kịp nhận chìm cái đầu nghiêng ngoẹo ¬ 
__ Của ông già hói trán, 
Thì lão hãy nhận ra là trò cũ đến thăm, “`... 
Hắn đã vượt qua cái roi trường đại học và đã trưởng thành. 
6725 Nhưng thưa tôn ông, tôi thấy ngài vẫn y thuở trước; ¬ 
Còn người đến thăm ông đã là con người khác.. 
MEPHISTO: | "¬ 
Ta rung chuông gọi được anh đến đây, ta rất v vui. 
Ngày ấy ta đánh giá anh cũng không phải hạng tôi, 
Nhìn cái kén con sâu biết có ngày mai đó _ 
6430 Nó sẽ nởra con bướm màu sặc sỡ. | 
Hồi đó, đầu anh để tóc xoăn, cổ áo viễn đăng te len 
Và cảm thấy mình như con trẻ hồn nhiên, - _ 
Chắc anh chưa bao giờ có đuôi sam sau gáy?- - 
Đầu tóc kiểu Thụy Điển của anh ra dáng đấy. 
625 Anh ra chiều mạnh dạn và quả quyết hơn xưa; 
Nhưng chớ có vênh Vang quá mức m „ nhà. 
THẠC SĨ: hiệp nh VIÊN “ TH duy 4 ;rở š 
Này ông lão! Chúng ta đang ¿ Ở nơi chốricũ, -: 
Nhưng lão hãy nhớ cho, thời đại mới rồi, -. 
không còn như xưa nữa, 








6740 


Lão hãy tiết kiệm giùm những lời nói nước đôi; 
Điều chúng tôi quan tâm hoàn toàn khác xưa tôi, 
Ngày trước lão trêu tôi - gã thiếu niên chân thật, 
Lão đã thành công, chẳng cản gì nghệ thuật - 
Nhưng hôm nay, đố ai dám trêu tôi! 


MEPHISTO: 


6145 


THẠC SĨ: 
6750. 


- Rồi sẽ gọi .N thầy là một "mm đốt nát. 


Có lẽ đúng hơn là một tên giảo hoạt! - 
. Hỏi có ông thây nào nói thật với chúng tôi? 


Thì đám đầu xanh này thường bực mình tự ái, 
Qua tháng năm trải nghiệm đời tróc da và sảy vảy 
Trưởng thành lên thì họ lại ngông nghênh - -, 
Rằng mọi cái họ làm nên đều là tự sức mình, - 


ĐỘ co 
Ÿ 


Ai cũng biết cách nói thêm, nói bót, biết lựa lời, 
Khi xởi lới lúc nghiêm trang với trẻ con sùng mội 


MEPHISTO: Vi ều Thi 


6755 


Lẽ đương nhiên, việc học hành có cái thời của nó, 
Giờ đến anh, như tôi thấy, sẵn sàng dạy người đời 
Qua vài mùa trăng, qua ít tháng năm trôi 

Kho kinh nghiệm của anh sẽ đây nhà, chật nóc! 


THẠC SĨ: 


6760 


Kinh nghiệm chủ nghĩa ư? Chỉ là khói mây và bọt nước! 
Nó đâu xứng đáng với Tỉnh thần tuyệt đối ở trong ta. 


Thú nhận đi! Những øì ta hiểu biết tự xa xưa, 
Đều không đáng để cho ta nhận thức. 


MEPHISTO (sau một lúc im lặng): ˆ 


Điều này ta đã ngờ. Quả là ta điên thực, 


_ Giờt ta cảm thấy mình thật khờ khạo, lố lăng. : 


THẠCSĨ. -: 


8765 


Tôi thấy lão hiểu ra, thật vui mm chỉ bằng! ° 
Lão là người đầu tiên tôi thấy còn lý trí 


MEPHISTO: 


Ta đã đi tìm vàng, tìm của quý, 


Nếu nói cho thanh niên những sự thật mười mươi 





_— _N 


Nhưng đem về, HH khiếp X⁄° lại là su. hòn than. 
THẠC SỈ: --: Na Ð t g0, ' S: 

Lão hãy thú nhận đi, cái đầu hói c của lão, một vĩ nhân... 

Cũng chẳng giá trị hơn chiếc đầu lâu xương sọ? 


MEPHISTO (thích thu): sa  T 
6770 la / anh ". cÓ lu tnh m MP mình thô lốp l 
THẠC SĨ: : BỘ VẬA số H „, CC di độ g PP 0P: œ uyÊ VỆ 
Ô, thưa ngài, trong tiếng Đức chúng ta; Si 
Người ta dối lừa, khi lịch vả văn hOa. GHẦU” QUỢP m 


VU Sự đo 

MEPHISTO (trên chiếc xe lăn, tiến th tới Hên h đài SÂN khẩu, nói uới 

khán giả): j í 
Ở trên cao này, tôi không còn ánh sáng và cả không Ì khí nữa, 
Tôi có thể kiếm được chỗ ngồi nơi các ngài đấy chứ? 


THẠC SĨ: Í š S2ấ" lý tiếc (uy +. len /Ì `. ro. *t " NT 
Tôi thấy rằng, vào thời gian tôi tệ nhất của con người,, 
6175 Khi không còn khả năng gì, - 
nhưng vẫn muốn mình là ai đó trên đời, 
Thì quả là hợm mình, tự phụ. 
Sự sống của con người sống trong dòng mầu đỏ,” 
Hỏi có dòng máu nào bằng dòng máu thanh xuân? 
: Máu sôi động, thắm tươi một sức mạnh vô ngắn, 
Mà Và từ cuộc đời lại tạo ra đời mới. 
ð180 ˆ Mọi cái được tác thành và vận hành sôi nổi, 
— Cái yếu phải suy tàn, cái mạnh sẽ bước lên. : z | 
Trong lúc chúng tôi cường tráng tuổi thanh niên - 
Đã chính phục được nửa phần thế giới, 
Hỏi các vị làm gì? - Gật gủ và nghĩ ngợi, co g9 12 
Các vị mơ màng và cân nhắc triển miên; Họ 
Hết kế hoạch này đến kế hoạch khác được dựng nên. 
695 Đúng thế đấy! Tuổi già giống như cơn sốt rét, 
Giá lạnh thất thường và khốn cùng khủng nh Ì 
Ai quá ba mươi coi như đã chết rồi, „ `¬`-: 
Tốt nhất là, sớm đập chết cácngười _. ... › 


. s4 79A 
t2 .H] 


MEPHISTO: ta. tớ 
[300] 9o Về điều này, quỷ cũng chắng còn có gì đểnói.: 


THẠC SỈ: 
Tôi không muốn, quỷ cũng không tôn tại! 


` —_—————— ' 3= cỹyỹ_g-a re mem 
- .—.“ 6V : r¬ ._—~ _ 


MEPHISTO (nói riêne): | 
Rồi quỷ sẽ ngáng chân cho hắn thấy nhãn tiên. 
THẠCSL — “?:'¬i ¡7! s7 T7: 
Đây, sứ mệnh tuyệt vời ‹ cao kiểu của a thanh niên: | 
Thế giới không hiện tồn trước khi tôi kiến tạo,(® i 
§9s — Tôi lôi mặt trời lên từ biển sâu kỳ ẢO; : 
Có tôi, mặt trăng mới bắt đầu cuộc luân chuyển du hành; 
_ Trên con đường tôi qua, ánh ngày chiếu rõ ràng, 
Trái đất mừng tôi mà nở hoa, xanh cỏ, 
Theo lệnh tôi, trong đêm đầu tiên đó, 
68800 Muôn vì sao cùng nở rộ huy hoàng. ‹:' `. ` --. 
Ai, nếu không phải là tôi tháo:gỡ mọi dây thừng - 
Trói-tư tưởng các ông hẹp hòi và thủcựu?' :  - 
Còn tôi/ thực. tự đo; như tỉnh thân mách bảo, 
Tôi vui mừng ổi theo ánh sáng ở trong tôi, 
6805 — Trong niềm phấn hứng riêng, tôi vươn tới ánh trời, 
Bóng tối phía sau lưng, ánh ¬ ngời trước mặt. . 
(Vào) ` N...cycn "ãẽ... sẽ... N, 
: K6 hệ: I9 vơi, se ti về” 
MEPHISTO. . :7;"'' “1> ⁄ 
Độc đáo đấy! Nhưng hãy xéo đi dào khuất mắt - 
Cùng với sự huy hoàng, lộng lẫy của›nhà anhl 
Nhận.thức sau đây sẽ làm hắn bực mình: ¬ 
Ai có thể nghĩ ra điêu khôn hay điều dại 
610 Mà trước đó trần gian chưa có người nghĩ tới? - 
_ Nhưng cả chuyện này cũng chẳng hại đến ta, 
Vì chỉ vài năm sau đã biến đổi khác xa. 
Dù nước nho đem ủ có nặng mùi, khó chịu, :*. -- -' 
Nhưng cuối cùng.nó cũng thành ra rượu. _ 
(Nói uới khán giả là thanh niên, 0ì họ không 0uỗ tay) 





6815 Các cậu vẫn tỉnh khô khi nghe thấy lời ta? cử 
Còn trẻ người non đạ, thôi, ta cũng bỏ quai" - '“ 


Hãy nhớ lấy điều này: quỷ đã già khú đế, : 
Đến khi các cậu già sẽ hiểu lời của quỷ. `? ¿ ị 


[301] 





PHÒNG THÍ NGHIỆM 


Như trons thời Trung cổ, có những thiết bị công kênh, 
rắc rối phục 0ụ những mục đích huuễn tưởng. 


_ 
.ẻ. R 
¬- 
» __— —¬—i —_. 6 * ề 


WAGNER (bên bếp lò): 
Tiếng chuông vang lên khủng khiếp S ÿốu 
8920 Làm những bức tường đây bồ hóng chuyển rung. 
Sự kỳ vọng nghiêm trang vào một cái Mông Hước 
Giờ có lẽ không kéo dài thêm nữa. ¬".ˆ^.._ 
Bóng tối cứ tan dẫn, mỗi lúc càng sáng tỏ; Hới cT 
Trong chiếc bình thủy tỉnh, nơi sâu nhất, tận cùng, 
6s Đã bắt đầu đỏ lên như một khối than hồng, 
Như ngọc lựu rạng ngời, chói lọi, 
Những ánh chớp lóe lên trong bóng tối; _ 
Một vâng sáng trắng trong đã hiển hiện lên kia! 
Ô, lần này không thể để mất đi! - _ 
630 Lạy Chúa! Cái gì sột soạt ngoài cửa kia đấy nhỉ? „ 
MEPHISTO (bước la 
Xin chào! Tôi vào, nhưng thiện chí! 


WAGNER (sợ hãi): 
Xin chào! Đúng vào giờ linh ứng hiếm hoi! 
(Nói khẽ) 
Xin giữ mồm giữ miệng, hãy lặng tiếng im hơi, 
Một công trình tuyệt vời sắp cho người hái quả. 
MEPHISTO (nói khê): U gi, 

Có chuyện gì đó hả? 
M?2| 


CÓ Thươưg@mn5 UV. v \. kh. 
s 





WAGNER (nhỏ nữa): 
gas Tôi đang chế ra một con người! 


MEPHISTO: : | 
Một con người? Vậy cặp tình nhân ô ông = nó đâu rôi, 
Ông nhốt họ vào trong tủ khói? `. Ố 


WAGNER: 
Lạy Chúa! Cái mốt sinh con, như anh nói, 
Chúng tôi coi là những chuyện tức cười. 
8aáo — Cái điểm sáng dịu dàng, từ đó tạo ra đời, 
Cái năng lực điệu kỳ phát ra từ Nội tại, 
Đón nhận và tặng trao, tự tạo hình dựng khối, 
Tiếp thụ cái cận kê, rồi cái lạ, xa xôi - ¡ đợi 
Nó đã khiếp kinh phẩm giá của nórôi  '.‹ : 
8845 Nếu con vật còn sướng vưi chuyện đó, -- + . 
Thì con người, với tài năng lớn lao, hiếm có, 
Trong tương lai phải được hình thành 
Từ một cội nguồn cao quý, trong lành. 
(Quay lại phía bếp lò) 
Ô, nó lóe sáng! Nhìn kìa! - 
Giờ có thể hy vọng mình thành đạt: 
8850 — Nếu ta lấy từ trăm-ngàn.vật chất 
Để kết tinh thành nguyên liệu tạo ra người, 
Cái chính là pha trộn không ngơi, 
Rồi cho vào bình, nút chặt, đưa lên bếp, 
Chưng cất nhiều lần theo đúng cách, 
Công trình sẽ hoàn thành trong yên tĩnh, âm thậm, 
_ (Lại quay uào nhìn bếp lò) . 
Kìa, con người đang hình thành! 
6855 Vật chất chuyển mình, hiện hình càng thêm rõ, 
Điều ta tin, giờ càng thêm sáng tỏ: 
Thiên hạ vẫn ngợi ca sự huyền bí của thiên nhiên, 
.Ta đám làm thí nghiệm tái tạo sự bí huyền, 
Cái vốn được tạo thành xưa nay nhờ cơ thể, 
8860 Nay ta tạo ra bằng kết tỉnh, sáng chế. 


MEPHISTO: 
Với ai sống lâu và từng trải việc đời, 
Thì chẳng có gì mới cả, trần gian vẫn thế thôi; 
Trong những năm chu du khắp chân trời góc bể, [303] 


[304) 


Ta đã thấy hàng đống người được kết tính như thế! › 


WAGNER (ouẫn chăm chú nhìn uào chiếc bình): 

g5 — Nó vươn lên, chớp sáng, vật chất tích tụ dẫn. '!:< 
Chỉ thoáng lát nữa thôi là đại sự hoàn thành. : : ˆ 
Một ý tưởng lớn lao ban đầu có vẻ như rỏ dại; . 
Nhưng rồi đây ta sẽ cười thoải mái, 
Về cái ngẫu nhiên hay một sự tình cờ. : 
Mai đây, một nhà tư tưởng cũng sẽ sáng mm" ra ¡ 

g0 Một bộ óc biết tư duy thông thái. - - _ 


(Xúc động nhìn chiếc bình) n) Ð Su 
Chiếc bình ngân nga thiết tha, thân ái, K= 
Nó mờ đi, lại sáng, sự sống đã sinh thành! Tự SHÁI 
Ta nhìn thấy một hình đáng xinh Kinh, lu xÍt v 
Một chú bé tí hon đang cử động. : Re DI" 


675 Còn gì hơn nữa đâu để thế gian kỳ: bát, SU ĐN 
Vì điều bí mật kia đã lộ giữa thanh thiên: .:‹.. -:. 
Hình như có âm thanh, nào, hãy lắng sa. _- 
Ô, đúng là tiếng rồi, đích thực là ngôn bo 

3#) 

NGƯỜI TÍ HON® (trong bình, nói uới Wngrisr) ° na r 
Thật đấy, không đùa đâu! Giờ làm gì, hả thốn 

680 Bố lại đây nào! Bố âu yếm ôm riết lấy tôi đii!. : 
Nhưng đừng chặt quá kẻo bình vỡ thìnguy.  ˆ7 
Đấy cũng là đặc tính của muôn loài muôn vật: : › 
Đối với cái tự nhiên, vũ trụ hầu như chật, “.” 
Nhưng cái nhân tạo lại cân không gian kín " ¬ 
(Nói uới Mephisto) 


6885 Ô† Người anh em ma quái cũng có mặt TH ghòyg ° 


Anh đến đúng lúc thay, cám ơn anh lắm đó.. + 
Quả là vận may, duyên kỳ ngộ, - : s.. 
Tôi muốn hành động ngay, vì tôi đã là tôi. 

Muốn bắt tay Vào công việc tức thời, 8Á NHỆn, XE 
Hãy rút ngắn giúp tôi quãng đường N ". đạo, 


- 6890 XI 00620124129065657) ¬..... at 


WAGNER: 
Khoan đã! Một câu hỏi thôi, 
Cho đến nay ta vẫn phải hổ ngươi,: ` - 
Khi già trẻ vây lấy ta gặnghỏi, —- ‹ -. + 
Chẳng hạn như: chưa một ai hiểu nổi, 





Ỉ 
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6895 


Vì sao thể xác và tỉnh thân luôn gắn bó thiết tha, 
Khăng khít keo sơn, không thể tách chúng ra, ` 
Nhưng sớm tối vẫn hành nhau khốn khổ? 


Và lại cồn.. “ TA. ccS. 


MEPHISTO: - S4. 7ˆ... 


6900 


Thôi, ông đừng nói nữal _.- : He tạ” rợ 

Có điều này tôi cũng muốn hỏi 6 

Tại sao vợ và chồng kê v 
Chịu đựng nhau quá tôi, suốt đời luôn sinh sự? 

Ông sẽ chẳng bao giờ lý giải xong chuyện đó. 

Thôi, tôi có việc cần làm như chú bé yêu cầu. 


NGƯỜI TÍ HON: ‹ | 6 


Việc ở đâu? ::-....- -': 1 2 72 tàn dị ca 1A 
` : + ề _ ` & 


: 1v 
&” 1 


MEPHISTO (ra hiệu oê phía cửa): _. + -.. 


Đấy, chú trổ tài đi chứ! -- -: 


{† tu 


WAGNER (oẫn chăm chú nhìn chiếc bình): 


NGƯỜI TÍ HON lon nhiên): SH f3 Cvt ch gƠU ị 


8905. 


6910 


- Ôi, con ta, nó đúng là quý tửi - 


2/1 (Cửa nách trở ra, kưới ta nhìn. “. Faust nằm đài trên guuờng) 


Chà, một việc trọng đại đây! - -- rớt 
(Chiếc bình tuột khỏi tay Wagner, ớt đến làn lờ trên mình 
Faust nà rọi sáng chàng) - 


Ông ta mơ tuyệthay, ¡` + ' 7.7 i2 
Trong rừng cây có nước nguồn trong mát, vài 
Những cô gái cực kỳ nhan sắc 

Đang trút bỏ xiêm ÿy? 

Càng ngắm lại càng mê: : 


Nhưng có một nàng tột cùng mỹ lệ 

Thuộc dòng dõi thánh thân hoặc anh hùng cao quý. 
Nàng dịu dàng bước xuống nước xanh trong, 

Tấm thân thanh cao rạo rực lửa duyên nông 

Nguôi dịu đi trong làn nước pha lê êm ái. 

Tiếng vỗ cánh rào rào bỗng từ đâu đội lại, 

Rồi tiếng lao vùn vụt, tiếng quẫy đạp vẫy vùng, 

Làm xáo động cả làn nước xanh trong. 
Đám thiếu nữ kinh hoàng trốn chạy. | [305] 





(506) 





Nhưng nữ hoàng thản nhiên ở lại, 
gs1s Mắt ánh lên niềm vui đây nữ tính, kiêu sa 
_—_ Khi thấy bên chân mình là vị Chúa Thiên Nga 
Đang áp sát người vào, càng thiết tha, róng riết' - 
Như đã thuần quen. - Bỗng khói sương dâng lên mù mịt 
Thành tấm màn dày che phủ khuất mắt tôi : 
620 Cái cảnh yêu thương đằm thắm nhất trần đời. - 


?, 


MEPHISTO: 


Chà, chuyện đâu chú kể ra, tai ta Luyện cũng khoái! 
Bé tí teo, nhưng Óc tưởng tượng thì Long là vĩ đại. - 


Còn ta lại chẳng thấy gìhơnL :- `. bó 
NGƯỜI TÍ HON. 492 ch§p TW 
Cũng đúng thôi! Anh đến từ Bắc phương,:. .  Ý 


Sinh ra trong thời đại của sương mù Trung cổ, 


6958  -Khi hiệp sĩ và thầy tu đang làm mưa làmgió ` `“: ' 


Mắt đâu có tự do để khoáng đạt tắm nhìn! _. -:! 
Quê hương anh mờ mịt, tối tÓt, 
(Nhìn quanh) : `1... .... 
___ Chà, toàn gạch đá xám nâu, mốc reo, nhìn tức mắt, 
c¿r.s Nhà thấp lè tè, hoa văn lớm chởm, mái vòm nhọn hoắt! - 
630 Con người này thức dậy ta sẽ khốn đốn đây; 
DỚI ông ta sẽ lập tức chếtngay LÔ. ii 1 19/ 
Đang mơ đây tiên cảm | ' 
82+ ¡ Có suối rừng, gái khỏa thân và thiên nga bơi lội;: 
Rồi thấy cảnh này, làm sao mà sống nổi! 
095. Kẻ dễ tính như tôi cũng bực bội nữa là, 
Thôi, chi bằng đưa ông ấy đi xa! 
MEPHISTO: HỆ tán 
Một lối thoát khá DU, ta _- là mãn hộ: 


NGƯỜI TÍ HON: . HẠ sủy cà 2 đội 
Đưa lính tráng tới nơi chiến địa `... 
Dẫn cô em tới chốn vũ trường,:...:  '::..:„. 
Thế là yên,hết mọi chuyện li nhường | 

60 A, hay quá, tôi cũng vừa nghĩ đến - xa. 
Hiện đang có Hội Yêu Ma Cổ Điển;:-.: + 7” 
Đưa ông này tới đó, chẳng còn đâu tốt hơn, ` 
Chắc ông ta sẽ sớm hoàn hồn. l 


¬ x.- 
` Ích 
_—-lÏNAx................ - —— 
“~: S1“. Ÿ-Ằ~_ - “Ý —- GEN 





MEPHISTO: 
Ta chưa từng by đến - Rọi như é 

NGƯỜI TÍ HON: ho CÀ (dải vs " 

pgw@s» — Thì có dịp nào đâu để ông anh la thấy? c `. 
Các anh chỉ quen ma lãng mạn thôi mà, : hết 
Nhưng một khi đã thực sự làma, - -.': :" ˆ : 


Thì ắt phải có cả ma cổ điển. M c , 


MEPHISTO: s S0 ĐÁ 90 T01 
Vậy cuộc viễn du theo phương nào thắng tiến? | 
. Các đồng nghiệp cổ điển kia làm tôi ớn biết ¬ 
j nên số. ẽ  Ấ. 
NGƯỜI TÍ HON: 
650 Hỡi ma vương, miễn Tây Bắc là nơi anh thỏa chí tiêu đao, 
Giờ theo hướng Đông Nam ta dong 'gớNg lướt :‡ l6: - 


Đến nơi có bình nguyên trải rộng,..- - sẽ 
Sông Peneios chảy tự do. qua bát ngất vuâN xanh, @ 
Qua những lòng thung ẩm ướt, yên bình. :. SẺ 


Đồng bằng trải dài tới tận nơi khe núi, - 
8958 — Trên đó có thành Pharsalus vừa cổ xưa vừa mới. @) 


MEPHISTO: & l. 

Ôi thôi! Đi nơi khác! Hãy kg xa nơi  ứ cho tôi, ) 
Nơi nô lệ và bạo quyền đánh nhau mãi không thôi. *% 
Tôi chán ngấy họ rồi! Vừa mới ngơi tay, chưa kịp thở, 
Họ đã lại bắt đầu chém giết nhau lần nữa. 

660 Nhưng chẳng có ai ngờ, có ai biết gì đâu: 
Quỷ Asmodeus ngắm xúi họ phía sau!? . 
Họ đánh nhau vì tự do, như người ta nói thế; 
Nhưng nhìn kỹ thấy toàn là nô lệ đánh nhau cùng nô lệ. 


NGƯỜI TÍ HON: 1... 

Hãy để mặc con người với thói ngang ngược của con người, 
665  ‹Ai cũng có cách riêng để chống chọi với đời 

_ Từ lúc nhỏ và cả khi thành đàn ông thực sự. ` 

.- Nhưng việc làm bây giờ là làm sao cứu chữa 

Cho người này khỏe mạnh như xưa. - 

Anh có phương thuốc gì xin hãy thử trổ tài, 

Nếu không hãy để tôi lo liệu. _ 


[307] 





1308] 


NGƯỜI TÍ HON: ˆ 


MEPHISTO: _ 

60  Kểra, vài ngón nghề xứ Brocken cũng có phân công hiệu, 
Nhưng lũ ma ngoại đạo đã cổng kín, tường cao; 
Còn đám Hy Lạp này chẳng tích sự gì đâu! - : 
Nhưng lại làm lóa mắt ta bằng trò chơi cảm giác, 
Quyến rũ con người vào đam mê khoái lạc; ; 

675. Họ thấy trò của chúng tôi thực thảm hại, nøu ngơ. 

: Vậy làm chỉ bây giờ? 


NGƯỜI TÍ HON: 
Ông anh xưa nay đâu phải tay khờ dại. - 
Tôi nói tới đám mụ đồng xứ Thessalien khả ái, 
Nghĩ gì nói ấy, đều có cớ có duyên. 
""“.. . c r6 6. <. 
MEPHISTO (thèm thuông): ct ÓNGt(yuy Nụ 0/4 co 
;: Mụ đồng xứ Thessalien? Ô, tuyệt lắm, rất nên! 
6980 lôi đã hỏi thăm rất nhiều về cácả,.. .„„.-. - 
Tuy nhiên, đêm lại đêm cùng các nàng chung chạ 
1ôi không tin là khoan khoái, sướng vuiz..¡, : +› 
Nhưng đến thăm, được đấy! Cứ thử chơi! ; - „::: 


- 


Vậy hãy lấy áo choàng, 
Quấn quanh chàng hiệp sĩ! ¬-... 
8886 ' Tấm vải này,nhưxưanaycótổ -  „. + 
‹ - Đưa người này cùng kẻ khác viễn du. „ 
Tôi sẽ soi đườngchi . Ð. — e 


WAGNER (sợ hai): _ x.. 
Thếcònta?T  -....... Me g 4 


NGƯỜI TÍ HON: - 
Ông sẽ... ở lại nhà! mã ý 
Làm bao điều cực kỳ hệ trọng, .. 

690. Đọc cổ thư, sưu tầm các tác nhân để tạo nên sự sống, -- 
Đúng sách, đúng bài, thận trọng ghép chúng lại với nhau, 
Hãy nghĩ đến C4¡ e7? Và nghĩ nhiễu hơn đến cái Như thế nào? 
Trong khi đó tôi chu du thiên hạ, 
Không chừng có phen tôi khám phá 
Ra dấu chấm tí teo mà chữ ¡ vẫn còn thiếu trên đầu. 


KV ETHEERESNNNNEEEENNRRNEHNTES.RfZổAIGŒS=.ricc 00 ƯYNNREE T-—— 5Ÿ <bstnahsllsidiutnddnmstssioitayAty 


gs — Vậy là hoàn thành một sự nghiệp lớn laol 
Sự nỗ lực vươn lên được trả công xứng đáng: 
Vàng bạc, vinh quang, tiếng tăm sáng láng, 
Một cuộc đời khỏe mạnh đài lâu, 
Cả khoa học và đức hạnh nữa kia - thôi, xin chào! 


WAGNER (buôn: . — - “(4 
Tạm biệt nhé! Ôi lòng ta tê tái. :. ›.~: ? `. 
100 la sợ con đi, không bao giờ gặp lại. 


MEPHISTO: 
Nào, hướng về miền Peneios, ta mạnh bước lên đường! 
Chú em họ của ta đâu có thể xem thường! 
(Với khán giả) 
Cuối cùng thì chúng ta, tất cả »¿.... 
Đều phụ thuộc vào cái phường cặnbã - + :“ 
Mà chính tay ta đã tạo dựng nên... sac 
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..~ 


ĐÊM HỘI YÊU MA CỔ ĐIỂN ˆ 


Đông đất xứ Pharsalien. Đêm tối. ` ˆ 


ERICHTHOOĐ. - : L đc (npedquúf ø siệu, 
005 Như bao lần, ta lại đến đây dự Dạ hội Hãi H 

Ta, Erichtho, kẻ tối tăm, ảm đạm, ....-... 
Nhưng ta đâu đến nỗi khiến cho đời ghê tởm 
Như đám thi sĩ quèn thường quá quắt, 

bày đặt thực gớm ghê, 
Họ cũng chẳng bao giờ chấm dứt việc khen chê... 
Kìa, thung lũng hiện ra trước mắt ta nhợt nhòa trải rộng, 
100. Trùng điệp những lán lều xám nhấp nhô muôn lớp sóng, 
) Đang hiện lên cảnh đêm xưa đây lo sợ, hãi hùng. 
Cảnh tượng này đã tái diễn bao lần! 

Và vĩnh viễn vẫn sẽ còn tiếp tục... 
Không ai chịu nhường vương quốc của mình cho kẻ khác, 
Không chịu nhường đất đai đã dùng sức mạnh 
tạo lập nênt) 


}T ... 
ủng, 
“ bồ 


Ũ 
_ 
“am 2- „+ 


1015 - Và bấy lâu cai trị bởi Cường quyền. 
Kẻ không điều khiển nổi chính mình 
_ lại thường hay thích thú 
Điều khiển ý chí của láng giềng, bởi hợm mình, tự phụ... 
Trận chiến ở nơi đây là minh chứng hùng hôn: 
Một bạo lực đối đầu với bạo lực mạnh hơn, 
020 Khiến vòng hoa Tự do,ngàn đóa đẹp tươi, bị xé tung tơi tả, 
Vòng nguyệt quế phải uốn cong 
quanh đầu kẻ trị vì thiên hạ. 
Chính nơi đây Pompejus mơ đến 
những ngày tháng đây hoat 
[310] Của một thời kỳ vĩ đã lùi xa, 


mmmmmm6 xe. }—————— —-.p = : 
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?025 


7030 


/85 


NGƯỜI TÍ HON: 


/040 


Còn Caesar thì chăm chú đôi theo 
chiếc kim lắc lư trên bàn cân số phận! 
Rồi giao tranh. Thế giới đều „ ai là người Ma, trận, 
Lửa trạm canh bập bùng, + 
Khắp chốn rạng ánh hồng.............. 
Đất ánh lên hồi quang biết là Kế) máu VN 
Từng đoàn quân thần thoại của thời Hy Lạp có 
Bị lôi cuốn bởi màn đêm ảo diệu, lạ kỳ,Đ 
Kéo nhau về quần tụ ở nơi kia. i 
Bóng các thân linh chờn vờn quanh muôn _ ánh lửa 
Hoặc ngồi thánh thơi như tháng xưa ngày cũ... 
Trăng tuy chưa tròn, nhưng ngời tà. lung linh, - 


-Đang nhô lên cao, 


. tỏa ánh địu dân, ra a khắp Hiện cảnh mông; 
Áo ảnh những căn lệu biến đi. Ngọn lửa xanh chấp chới. 
Ô, lạ chưa! Có một thiên thể lạ ở đâu vừa bay, tới?? 
Nó sáng rực lên, SOi rÕ một vật thể cùng bay.£) 
Ta nghe thấy sự sống đến gần. Ta không thể ở đây, 
Bởi sự sống mà gần ta, ta tiêu ma tức khắc. 
Ta không muốn lại phải mang tiếng ác. Ty Hy SA 
Kìa, nó hạ xuống rồi, với thiện tình, ta hay lánh cho xong. 
(Rời sân khấu)  . | "... 
(Phía trên cao, các nhân oật Âang bay) ).. s Xã ` 


Ms Quế Vi È 


Hãy lượn thêm một vòng ` | _ 
Trên cảnh tượng hãi hùng, lửa bập bùng lấp lóe,ˆ 
Vực thắm, thung xa có vẻ ` ao. 
Lắm yêu prhh ma quái hiện hình. _ PO 1A 


MEPHISTO. ' “ 


?045 


Như nhìn qua cửa „ cũ nhà mình 

Ở Bắc phương hoang tàn và khủng khiếp, ˆ 
Ta cũng thấy nơi đây những hình ma " giếc, _ 
Thành ra ta tới Hư cũng như lở quê nhà. Pin vn 


NGƯỜI TÍ HON::.› ~ kế SP vậy —H | HN Gà l :y tr? LIẾ 


Kìa, ngay phía trước điểng ta, - +7 771851170191 
Một ả dài nghêu: Bông sụn, VỘIH! SCS TH. cọ. 


° 
Si to E0 PN “hit 9S NI0, 7 nà 


MEPHISTO: xxx. ` 


7050 


Hình như thấy lũ ta bay tới. X..... 


‡ " - m=Ắ , sị ^ 
„ 6® r- -«= . » F ‹ "$ ^“ 
k - “z ' : s\ k Tàn: % Sự 4 Ÿf?Ƒ .e 
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Ả hãi hùng cuốn gói khỏi chốn này! 


NGƯỜI TÍ HON: 
Mặc cho ả xéo đi! Hay đặt chàng hiệp sĩ lớn đây, 
Hễ chạm đất là người này tỉnh lại, 
Kẻ đi tìm sựsống' - 

0s Trong thế gian Huyền thoại. 


FAUST (chạm đất): 
Nàng đâu rồi? 


NGƯỜI TÍ HON:. `. 
Chúng tôi cũng không thể trảlờ! -ˆ '*.ˆ 
ˆ' Nhưng ở đây hỏi thăm thì chúng ta có Đề... 
_ Trước lúc rạng đông ông hãy đi mau lọ,” 
_ Đến các đám lửa kia dò tung tích giai nhẩn. “ : 
1060 Nơi Các Mẹ trị vì ông đã dám đấn thân : mạ 
Thì còn chi trên đời ông lại không kh nói. | 


MEPHIST0: n 

Đã đến đây, ta cũng phải có phần, có lợi “. 

Để hưởng vận may tốt nhất TH dỡ 

Là ta cứ từng người, ¬ 
1065 Đến nơi có lửa hông, tự tìm lấy thú vui. 

Còn chuyện gặp lại nhau thì chú mày lo liệu, 

Cứ chiếu sáng rực lên và ngân vang làm hiệu. 
NGƯỜI TÍ HON: | 
Chiếu sáng như thế này! Ngân vang như thế này! 
(Bình thủy tính rực sáng uà kêu oang rãnh liệt) .. 
Nào, ta hãy ra tay : 
Làm những chuyện ly kỳ mới lại 


FAUST (một mình): “VI cư. 
7070 Nàng ở đâu? Còn hỏi làm chỉ nữa... ¬ 
Nếu như gót chân nàng chưa ghé bước qua đây, ' 
Tấm thân nàng chưa khua sóng sông này 
Thì tiếng nói của nàng hòa trong lời của gió. 
Ta đến được nơi đây nhờ phép lại 
Hy Lạp đây rồi! Ta đã nhận ra ngay, 
7105 Khi chân ta vừa chạm tới đất này; 


_z 


Ta, kẻ đang ngủ mơ, " thấy trong ta rực cháy 

một tỉnh thần mới mẻ, 
Giờ ta đứng đây, xúc động như chàng Antaeus 

đặt chân lên đất mẹ.) 
Ta thấy ở đây tụ hội biết bao chuyện hết sức lạ lùng, 


Ta sẽ sẽ phải nghiêm chỉnh thăm dò 
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MIỄN THƯỢNG LƯU SÔNG PENEIOS 





¬ 


MEPHISTO (quan sát xune quanh): 


/000 


?085 


709 


Ta cảm thấy xứ này không còn xa lạ nữa, 

Khi lướt qua các nơi lấp lóe ánh lửa hỏng, 

Thiên hạ hầu như thích sống tổng ngông 

Thỉnh thoảng đó đây mới thấy tà áo mỏng: 

Linh điểu tráo trâng, nhân sư trần như nhộng,® 

Tất cả những gì có cánh với có lông 

Đêều ghẹo mắt trêu ngươi ưỡn bụng với khoe mông... 
Thực ra chúng ta ai cũng đây lòng dục 

Nhưng xứ cổ đại này lại tự nhiên quá mức; 

Có lẽ phải vượt qua bằng ý tưởng tối tân 

Với nhiễu mốt thời trang phong phú đắp điếm thân... 
Quả là một đám dân trơ tráo và mông muội! 

Ta không được phiên lòng. Là khách xa mới tới 

Phải chào hỏi người ta cho lịch thiệp, đàng hoàng... 

- lôi xin chúc phúc các vị lão làng, 

Cùng các quý bà đẹp xinh tuyệt diệu! 


LINH ĐIỀU (rít lên): 


7095 


Không phải lão làng! Mà là ngài Linh điểu!® 
Chẳng ai muốn người đời gọi là kẻ già nua, 
Mỗi một từ vang vọng tự xa xưa 

Đều chỉ cho ta cội nguồn và xuất xứ: 

Càu cạu, càu nhàu, cằn nhằn, cau có... 

Đêu có cái gì đồng âm đồng nghĩa với cụ già, 
Những từ này làm cụt hứng của tai 


MEPHISTO: 


Nhưng không thể gạt bỏ đi chuyện ấy, 


¬ H- aaă&ăằẰ.X.Ắ.Ắ..Th 
“.ưnn "ưa ốẶẴRrổẻưẻ La  nư TL nn HH X-—————__ ` 


Có âm “ộp” mới vinh danh “Chộp lấy”. - 


LINH ĐIỀU (øẫn như trên kia, rít lên): 
no — Tất nhiên rồi! Những từ trên được thử thách, 
có quan bê mộtr rà, 
Khối kẻ chê cuời nhưng lắm kẻ ngợi ca. | 
Người ta chộp lấy vàng, vương miện và lấy gái, . 
Thần hạnh phúc thường nuông chiêu kẻ luôn tay chộp lấy! 
KIẾN (loại khổng lồ): -. - --„. hủ `... 
Các ngươi nói đến vàng? Bọn ta tích cóp được rất nhiều, 
n0  Giấu trong hang, hốc núi, biết bao nhiêu! 
Bọn Một Mắt tìm ra, chúng ..ˆ đitấtc®- ; ' 7, P 
- Giờ thì chúng 5 CƯỜI: . [AI uy: Sa ,a LÊ i 
iu, SH 2019 c tu r đag 8.0 not 89c ct: 
LINH ĐIỀU: _ nó?! ái: 2# set SIÔI 0đ ráo r®” tt tôi, 
Ta bắt chứng phản Sã nhận - “sk “... nu. 
Sài, sa Sà tỶ cản: VI T 7 BÀ: 
NGƯỜI MỘT MẮT: 
Ô, xin chớ làm chuyện đó trong đêm hội vui “ ' 
10 Chỉ cần đến sáng.mai là sẽ xong xuôi hết, , 
Chắc lần này bọn chúng. ta. x" ,VÍỆC.y; 1v ¡o2 LẺ 
"210 độ? RhHỦY tán SÀ JẢj1h n6) ;k‹ 
MEPHISTO (ngổi xuống giữa đám nhân Bo nh. siợT „tr 
Chà, mình thật dễ làm quen, đã thấy; thích. thú rồi, 
Vì nơi già mình hiểu biết gàng ". 


LIÊN Bài .~ , 


giản ới : 


NHÀN ‡ SỬ 
Chúng tôi thở ra những âm thanh huyển bí, -. ::,--- 
Các anh biến chúng thành vật thể. 

115 Nhưng bây giờanh hãy xưng danh 


Để chúng tôi thêm hiểu mm về anh. c.. 
MEPHISTO: 
Thiên hạ gán cho tôi tục danh nhiều vô kể - 2t gì? 


À mà người Ẳnglê có ở đây không nhỉ?€).. 

Đám người này thường du ngoạn bốn lan 

Tìm thác nước, đầu non, thăm các bãi chiến trường,.. -". ï 
"120 Tìm thành quách hoang tàn lẫn danh lam cổ điển; _ 

Đây xứng đáng là nơi cho người Anh tìm đến! , 

Trên sân khấu cổ xưa, họ cũng sáng tạo rồi [315] 





[316] 


Và đặt tên tôi là cái Ác ngàn đời.® 
NHÂN SU: 200 _ 

Làm sao họ nghĩ ra tên đó?'.:' :. 7`: .:: 
MEPHISTO: 

Tôi cũng không biết nữa, 
NHÂN : SU: 
125 Cũng chẳng sao! Chắc anh biết về tỉnh tú »- hành? ˆ by 

-_ Vậy giờ sá theo anh là lu dữ hay lành? - ẾẾ:, 

Ta. 3 tiuuyf113j.ý.2 

MEPHISTO (nhìn lên trời: %e.. vi 6 2/109101010R 0/0 SG 


Sao đuổi theo sao, nửa vành trăng ñgời:ngời rọi chiếu, 

Ở chốn thân quen này mình vô cùng dễ chịu, 

Tôi sưởi ấm bên bộ lông sư tử của giai nhân. ' 'Ở.. ˆ;7 
7130 Còn cố lên cao, cao nữa chắc.sẽ thiệt tới thân; ;Ý s I 

Nào, tôi xin nàng hãy ra câu đố.® 


NHÀN SƯ: - Xệ Ện ¬ ạ  öNG TC Tụ 
Anh hãy nói về tữnh, câu đố là anhđói›:' + :‹72 
Hãy soi xét mình đi và giải.thích chơ nhanh:®. - ` 
“Kẻ ác cần anh, kẻ thiện cũng cần anh, 

"135 Thiện dùng anh làm mộc chắn để sống đời khổ hạnh, 

-_ Ác cần anh làm kẻ cùng phe cánh - "8y - a6 2127 

Để gây ra bao chuyện tày trời, . 7.-¬'- HẠ ý 
Nhưng cả hai đều làm trò cho thần Zeus mua vui.” 


LINH ĐIỀU THÚ NHẤT (rít lên): + - -¡ ° -¡>:3 
Thằng cha thật đáng ghé. - 7S r.e 

LINH ĐIỀU THỨ HAI (rít lên mạnh hơn): . -- - 
Hắn muốn gì không biết? 

CÁ HAI: `"... S8... . sẽ 
Kẻ xấu xa này phải tống cổ đi ngay! s....... 

T..... Môi 34) Ỷ 

MEPHISTO (thô bạo): - 7 - + 7 7h ch g8rh nhị c 

7140 Chắc bay tưởng móng tay vị khách lmt . 
Không sắc bằng móng vuốt tạ p.s cào rách thự 
Cứ chơi vào, sẽ biết! 


`. ¬_rrr.ư.ưốẶố.ẽưẽ Tố ằ-Ặ———-.._ 


4 


NHÀN SU (ôn tôn): 

Anh cứ ở lại đây, 

Nhưng chỉ e có ngày, . 

Tự anh sẽ rời bỏ chúng tôi để trở về xứ sở, 

Ở đất nước anh, anh tha hồ vui thú, : ` 
ws — Còn nơi này, tôi nghĩ, chẳng làm đẹp kš anh. : 
MEPHISTO: Sứ sh 

Có chứ! Nửa trên của cô em trông rõ thực ngon Lớn, 

Còn nửa dưới, cái phản ác thú kia, làm cho tôi khiếp vía!) 


NHÂN SƯ: nơ A= Ãã sỈ " 
Anh sẽ còn đền tội, đồ giả Miệt giả nghĩa .— 
Móng vuốt của chúng tôi vốn khỏe mạnh hơn đời, 
150 Cái cẳng ngựa nhà anh thì quặt quẹo, cọc còi 
Làm sao xứng với chúng tôi mà cùng thuyền cùng hội!; 
(Đoàn Sirenen dạo đàn trên cao)... ...- 
sổ sào ` Đề số "s® Ji 
MEPHISTO: ¬. 
Trên các cành cây dọc bờ sông bờ suối 
Những con chim nào kia N8ớ: nghiêng ngả véo von? ' - 3 
NHÂN SƯ: #fRSt? +. sgấ —.. 
Coi chừng đấy! Những d câu hát nnon..:... ¡ 
55,. Đã đánh gục những người tài giỏi nhất! 


SIRENEN: 

Sao các ngươi lại muốn làm quen và thân mật 

'_+ Với cái tay xấu xí, kỳ quặc đến lạ lùng! .- ::!¡  .: 
Chúng ta đến đây, cả bọn, cả đàn vân Vệ? 

“+“, Với bao thanh âm du dương tuyệt mỹ. 

H60 Bản tính chúng ta là như thế, k 


NHẢN SƯ (hát nhại theo các xuan ki 
Hãy mau mau bắt các ả xuống đây - -:.-:7- 


Các ả náu mình trên các cành cây P uy ca 
Giấu móng vuốt diều hâu gớm ghiếc,.. - -, -... 


Xông vào anh cấu cào đến chết, 
H8. Nếu bùi tai nghe tiếng hát Sirenen. 


' -‡ nG | : z _ ¬-.Ô "=... [317] 
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SIRENEN: 
Hãy quảng đi Ghen ghét! Hãy vứt đi Tị hiểm! 


Hay thu nhặt niễm vui thuần khiết nhất, 

Đang vung vãi khắp vòm trời, mặt đất! -' 

Nơi đất liền hay sông nước c mênh : 
q0 — Hãy hoan hỉ tưng bừng : ¬x~x... S. 


Chào đón người mong đợi. - `... ....... 
MEPHISTO: lý 


Chà, đối với tôi, những trò này rất mới: : : - bu 
Cổ họng và dây đàn cùng lên tiếng XI vang .í 
Âm thanh quyện vào nhau đìu dặt, chen đan, 

n7 Nhưng ca nhạc với tôi là trò vô nghĩa lý. 
Tuy nó làm được buôn buồn nơi dái tai,màng nhĩ, 
Nhưng =g Mv nào vào .¬- trái tim tôi. nu 


x~..... 5... trà vs. Đà 

NHÂN SƯ:.. “ =....k . 4 HIẾU SÁT SUẾ Tiện Ji TY cu 

Đừng nói đến trái timd Thật bạn hĩnh;n ngạo đời!. 

Một chiếc túi bằng da, rúm ró, 
180. Chắc là thích hợp hơn với mặt anh thô lỗ.  :)?:::.¡..: 
FAUST (bước tới): - K09. 01... Na 

Ôi, quang cảnh tuyệt vời! 

Đưa mắt nhìn mà lòng thấy tươi vui. -. 

Trong cái tầm thường khócoi,  '-'-:..:.. ¡2.2 


: - ta cũng thấy.nét lớn lao, trọng đại. 
Ta linh cảm thấy cơ may thuận lợi; 
Ánh mắt trang 1N ta liên tưởng đến ai? 


(Nhìn 0uào nhân sư) -: Suet SN” (In g CA gg 

n8 Phải rồi,dipus khi xưa tg đứng trước cảnh „ (® 
(Nhin các Sirenen).. _ 
Trước bọn này, Ulysses tự tồi tổ) bàng dây đay khổ sở.” 
(Nhìn lũ kiến khổng là) ° AT | 
Kho báu lớn nhất đời do bọn "' cất . 
(Nhìn các linh điểu) ¬". . © 


Và bọn này trung tín, quyết bảo vệ đến cùng. - 

Ta cảm thấy trong ta sức sống mới trào “+ _. 
7190 — Hình tượng càng lớn ma. hoài niệm cảng “it VI. - 
MEPHISTO: 

Những ngữ này xưa kia jNa rủa  uyới khinh khi, 


¿ 


—_—— Em SA — 


-— -—~ m._.nmmssnidtdiờasmnrmmmmmm—moyc-c-cr-Ỷ-crx=]=nnre vu «. 


Mà bây giờ lại thích thú biết baol 
Kẻ đi tìm người yêu thì dù đến nơi nào 
Thấy Nước -= sung: cúi chào thân “: 


v Lắc \ = 
t¿ S4 coi HÀ ¬ .ã- 


FAUST (oới các nhân su): R... cam 


n9 — Hỡi các nữ lang,xin m hãy cho tôi biết 
Ai thấy Helena, biết nàng ở đâu chăng? -.  :.: -: ¬'; ::/ 
NHẮN SƯ: 
Chúng tôi không tổn tại để đến được 
những ngày tháng của xa. 
. tlerkules ra tay, những nhân sư cuối cùng bị giết“? 
Nhưng Chiron có thể cho chàng. biết.?, „+. ,„,.: 


200 Trong đêm hội hôm nay,ông nhảy nhót. khắp: vùng, 
NƯớG sẽ biết nhiều họn, nếu ông ấy chịu dừng. 


“hết 3205771 39:4 S000 TM ĐỒ TC 1; nệ 


SIRENEN: | 
Chúng em. nkhông để chàng chịu thiệt!... 
Ulysses đã qua chỗ chúng em, nhưng đáng tiếc, . 

Lại mắng chửi chúng em rỏi vội bỏ đi ngay, 

705 Nên chẳng thể nào kể lại những điều hay; ` 
Đến với chúng em đi, với biển xanh yên ả, | 
Chúng em tin yêu chàng,  _ | 
Sẽ dâng chàng tấtcả.  ˆ, - 


NHẢN SƯ: 
Anh bạn cao quý ơi, chớ có bị mắc lừa! 
7210 Thay việc tự trói mình như Ulysses khi xưa 
Bằng cách hãy nghe lời bọn chúng tôi khuyên giải; 
Nếu bm được ngài Chiron vĩ đại, 
Thì sẽ tường minh, như đã nói với chàng. 
_ _ Œasl j.. 


^ - P + 
tị k¿ + D K k - * - ° ... ” 


~Ầ 
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MEPHISTO (bực đọc ` kàna 
Cái giếng gì mà vỗ cánh ầm » quàng quạc kêư _ 
?215. Nối đuôi nhau vun vút qua,nhanh đếnnỗi ` 
“'ˆCon mắt ta cũng không theo dõi nổi, 
xả =° săn sẽ nhọc sức, m1 P2 


Chứng có thể "" SO với gió bão ì mùa: xã : 
Herkules có bắn tên cũng khó lòng đuổi kịp; 
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120 Đó là loại chim từ hồ Stynaphalis°) NA 
Hễ qua đây là quang quác cất tiếng chào, 
Bọn này chân ngỗng và có mỏ diều hâu, 
Lại rất muốn cùng chúng tôi một giuộc, 
Nên thường tỏ ra là bà con thân thuộc. 


MEPHISTO (làm ra tẻ sợ sệt): : 
125 Kia, có tiếng con gì phun phì phì dữ tợn? 


NHÀN SƯ: nộ Sóng %0 4c 
+ Ô,anh bạn chớ lo! 

Đấy chỉ là đầu rắn xứ Lernat® QgV 

Đã bị chặtđứtrôi _ TỦ Vi : 

Vẫn tưởng mìnhghêgớm 7 . , 
120 Anh làm sao thế kia? Có chuyện gì không án?! 

Anh muốn đi đâu ư? Xin cứ việc bước chân... 

A, tôi hiểu ra rồi! Dàn đồng ca của các mỹ nhân. sn 

Đã biến anh thành anh chàng ngoẹo cổ. 

Thôi mà, anh đi đi, đừng tự kiểm chế nữa! . | 

Hãy đến chào bao gương mặt hoa khôi 


. 725. Bọn Lami đấy mà, lũ kỹ nữ lõi đời,” 


Chúm chím miệng cười, lắng lơ, ngỗ nghịch, . 
Khiến các Satyr đem lòng yêu thích; ` 
Chắc quỷ chân dê sẽ thỏa chí giang hô. 


MEPHISTO: 
Các nàng ở đây ư? 
Xin có ngày tái ngộ. 


NHẢN SUƯ: _ | 
7240 Phải: Anh cứ đi nhập bọn với phường trăng gió đó! 
Còn chúng tôi, từ Ai Cập tới đây, chúng tôi đã quen rồi, 
Hàng ngàn năm vẫn ngự trị ở đây thôi?) „2. +. 
Nếu tôn trọng chúng tôi có vai trò tốt đẹp, _. „, 
Chúng tôi sẽ điều tiết thángngày  — - - 
`. Xe theo vòng nhật nguyệt 


gồi trước các kim tự tháp ` 


ày phán xử cõi nhân gian, ¬--. 
Trong những n847 » 
b ky tai, lũ lụt hòa bình, chiến tranh 


Chúng tôi không hề đổi thay sắc mặt. 


24s — Chúng tôi sẽ n 


Ở HẠ LƯU SÔNG PENEIOS 


Thần sông Peneios, eiữa sông nước uà các nữ thủy thân. 


PENEIOS©': hiện SIẾP XU DAI (TP (OPVP 7 
Hỡi khóm sậy hãy lên tiếng l lao xaoI- —. 
150 — Hỡi khóm lau, hãy thì thào, hiu hắt, | 
Bụi bô liễu kia, hãy ru êm đìu đặt, 
Và những hàng phong, hãy xào xạc đôi bờ, 
Hãy hòa âm nối lại giấc ta mơ... - 
Một chấn động lạ lùng, kinh dị, 
15s Khắp chốn đều rung lên kỳ bí 
Đã đánh bảng ta giữa sóng nước bình yên. 


FAUST % bước tới bờ sông) 
Nếu tai nghe không lắm, chắc ta sẽ phải tin: 
Phía sau những lùm cây 
Với lá cành chỉ chít, 
190 Có những âm thanh như tiếng người thao thiết. - Vi 
__ Hay là sóng thì thảm những câu chuyện vu vơ, 


KẾ 


Và làn gió nhẹ đưa như thích thú vui đùa? - 


NŨ THỦY THẦN (zới Faus): 7C co ST” 
Chàng ơi, không gì hơn thế: ca 
Chàng nằm xuống đi,ngơingh `. ` - 
1⁄25  Tứchỉmỏimệtrãrời, ' s. 
Ở nơi mát mẻ tĩnh hỏi, | 
Xin chàng hãy hưởng yên vui 
Bấy lâu vẫn hằng chối bỏ; 
Chúng em hát ru chàng ngủ . | 
1170 Thẩm thì, dìu đặt, du dương. " [321] 


"mg lv nh nh .- 
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FAUST: 


25 


?280 


7285 


7290 


7295 


7300 


7305 


Ta vẫn thức đây mài Hãy cứ để các nàng - 

Những hình đáng yêu kiêu không có gì sánh nổi, 
Cư tiếp tục khiến mắt nhìn bối rối. 
Ôi, nỗi xúc động diệu kỳ đang xâm chiếm hồn ta! 

Đó là hoài niệm chăng? Hay là cảnh trong mơ 
Đã khiến ta có lần từng ngất ngây hạnh phúc? 
Sóng nước lung linh uốn mình, lượn khúc : 
Qua những làm cây rậm rạp, mát lành, 
Không dào đạt trào tuôn mà róc rách, thanh bình; 

Từ mọi phía hàng trăm nguồn suối 

Hợp lại thành một hỏ tắm sâu, nước trong lành, mát rượi. 
Những tấm thân trẻ khỏe của giai nhân, 

Soi trong nước gương trong 

Càng xinh đẹp bội phần, 

Khiến mắt nhìn càng đắm say, hoan lạc ,;_ 

Các nàng đùa vui tắm mình trong nước mát, 

Kẻ rụt rè lội nước, người bạo cánh tay bơi, 

Đày trận té nước nhau, Âm ï tiếng reo cười... 

Kể ra cảnh tượng này cũng đủ lòng say đắm, - 

Con mắt tha hồ mà thưởng ngoạn, 

Nhưng tâm trí ta muốn vươn tới xa hơn. 

Ánh mắt ta soi rợi bôn chồn : 

Những lùm cây um tùm phủ màu xanh muôn lá | 
Đang che giấu vị nữ hoàng cao cả.® ; ,. Xã | 


$ 


Ôi, kỳ thú thay! Lại có cả thiên nga | 
Từ vịnh hỗ khuất nẻo bơi ra, ằ | 
Chúng chuyển động thật uy nghị, đường bệ. ' 
Lướt đi yên bình, địu đàng vui vẻ } 
Nghiêng mỏ, ngấng đầu `" .Ẩ 

Vẻ đắc ý, kiêu hùng... .ã 

Có một con đặc biệt uy phong. c. ng 
Dáng vẻ hiên ngang can trường phô diễn,... :- 
Vút qua cả đàn, xù lông tiến đến, -. n" 


| 
giơ lo gà c4 
_Nhưconsónglướtqua ..:,., --.....„ .- | 


Muôn lớp sóng trào lên, 
Tìm đến nơi vui sướng thiêng liêng... 


-_ Những con khác tản ra các ngả. 





Lông óng ánh, bông bênh trên mặt hỗ yên ả 
Và rồi chúng bất chợt tiến công 

so — Vào các nàng xinh đẹp, khiến cho họ hãi hùng 
Chỉ lo giữ thân mình 
Mà quên làm phận sự. - 


NŨ THỦY THẦN: 
Chị em ơi ca 
Hãy áp tai lên bờ sông rờn xanh thẩm cỏ, - ':- 
15 Nếu tôinghekhônglảmthìhnhnhư  ~ 


tiếng vó ngựa dội về, 
Không biết ai trong lúc đêm khuya, 
Sắp sửa quađây, -'' 
Mang tin từ xa tới. 
FAUST: _p tế: đục 


Ta cảm thấy mặt đất rung dữ dội Là, 
r2 Bởi ngựa ai phi nước đại vang " 
Ta phải dõi mắt nhìn! “ 
Biết đâu gặp duyên may, một thời cơ thuận lợi? 
Điều diệu kỳ không có gì sánh nổi! 
Kìa, một ky mã tài ba 
125 — Phi ngựa bạch tới gắn 
Dáng vẻ thông minh và can đảm bội phân... 
-_....Ta không lâm đâu, đúng rôi, người ấy 
Là con trai của Philyra lừng lây! 
Hãy dừng lại, Chiron! Hãy dừng lại nơi này, 
130 — Ta có điều muốn nói với ông đây... 
CHRONG  . - khay gui 
Có chuyện chỉ? Gì vậy? „... 


FAUST: 
Hãy ghìm cương ngựa lại! sIế, củ 


CHIRON: ¬"-......Ố.. cẾ, 
Ta phi, không biết dừng! TA .-=..`.... 


FAUST: 
Vậy hãy làm ơn cho tôi được đi cùng! 
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CỐ ặmAN.s... s5. _—_EU ` ` c===. “ ` 


CHIRON —-.-- - " : 
Lên đây mau: hãy ng trên mình ngựa, 
Ta có thể hỏi anh nhiều chuyện đó: TT 
Nào, anh định đi đâu? Anh đứng ở bờ này, ' - 
1s. Muốn sang sông, ta sẽ giúp anh ngay. 


FAUST (ngôi lên ngựa): 


Đi đâu, tùy ý ông. Ơn ông suốt đời tôi Mới lạc... ) 
Ông là bậc vĩ nhân, một bậc thây lỗi lạc . 

Đã đào luyện nên bao gương mặt anh hùng: 
Những tráng sĩ Argo oai phong?) 

Cùng biết bao hiền nhân quântử., . .-.. .- 


SÂ:, 


/34. Đã dựng lên thế giới của thi nhân muôn. thuở. gi 


sàn ca, 1M 
CHIRON: ST 
Thôi, nhắc làm chi đến chuyện đó lúc này! T 
Ngay cả thân Athene với tư cách người thây,° ,- 
Cũng đã chẳng lấy Øì làm vinh hạnh; ` 
Cuối cùng, họ vẫn cứ theo ý mình hành động,,. 
Như chưa bao giờ được dạy dỗ 5¬: đời. 


FAUST, 
1445 Người thây thuốc tuyệt vời ¬ 
Hiểu rõ từng cây thuốc, biết cội nguồn, .gốc rể, 
Làm dịu đau cho kẻ bị thương, _ `. 
biến người bệnh thành người lanh khỏe, 
Với tất cả trí lực và à thể lực của mình, tôi ôm siết người đây! 


CHIRON: oan `... SA AM Â 
Ta có thể khuyên răn và cứu chữa liền tay, " 

1350. Nếu có người anh hùng bị thương, cần chữa chạy 
Nhưng nghề thuốc của ta, ta đã đem truyền lại 
Cho các bà lang cùng với bọn tu hành. 


FAUST: 
Không thích những lời khen 
Ông đích thực vĩ nhân, 

7355 Khiêm nhường và né tránh, 
Coi mình như thiên hạ. 


CHIRON: 
Chà, xem ra vã cũng tỉnh ranh trí trá 


Š 
_ ‡ 
Biết cách dừng .. dân, xu nịnh bọn đế vương. ' : h 
: | TA... j1 hài 2 
FAUST: `. k 
Và chắc ông sẽ phải thú nhận F TẠI th ướn vở 
;ø0 Ông sống cùng thời và đã thấy những con lui) Xứ xuất, 
Đã hành động noi gương con người cao quý nhất, ;; 
Như á thánh trang nghiêm ông đã sống bao ngày. 
Vậy trong số các anh hùng xuất chúng xưa Lm đi 
Ông xem ai là anh tài tuyệt thế? _ 
CHIRON: 
35 = Đoàn tráng sĩ Argo oai vệ | TH đụng 
Mỗi một người một vẻ anh = Ă.. T° 
Đủ sức hỗ trợ nhau. ˆ - 2đ. 
Trong cuộc chiến đấu chung. _ 
Nếu thiên về sắc đẹp và sức xuân phơi phới. ` 
170 — Thì anh em Dioskuren luôn luôn giành thắng lợi;Ð 
Còn hành động nhanh, quả quyết vì hạnh phúc mọi người, 
Thì đám con trai thần Gió giành phần đẹp tuyệt vời. 
Khỏe mạnh, thông minh, trầm tư, hay khuyên. nhủ 
Là Jason, người. được lòng pháinữ”?  “ˆ “ 
17s Rồi Orpheus luôn trằm mặc, dịu đàng€Ý ” 
Chinh phục thế gian bằng tiếng hát, LĂH đàn. 
Và Lynceus, người cực kỳ tỉnh mắt,? 
Lái chiếc thuyền thiêng liêng qua biết bao ghềnh thác. 
Họ pắn bó bên nhau vượt thử thách,giannan, 
180 — Một người lập mm. mọi Kem đều khen ngợi, hận hoani 


Ă. nn 


“... 


FAUST: - 
Thế Herkules đâu, ông không h hễ nhắc tới - 
CHIRON:. | ` 
Ôi lại Chớ gợi lại trong ta ¡niêm khát TH mong - 
Ta chưa bao giờ được nhìn mặt Apollont” " 
Hay Ares, Hermes... vốn vẫn được tôn sùng.£) ' | 
7385 — Ta chỉ thấy trước mắt ta những dáng hình dũng .. 
Như mọi người vẫn ngợi ca, gọi họ là thần thánh. " 
Herkules sinh ra thuộc dòng dõi đế vương,  ớ 
Trong tuổi xuân, chàng xinh đẹp lạ thường; ' _ 
Phải làm bề tôi cho một người anh họ, ” 
1⁄30 Chàng cũng hết lòng yêu chiều mỹ nữ. 
Đất mẹ Gaia không thể hiến cho đời” [325] 





Một người thứ hai, cũng như thế, tuyệt vời; 
Để nữ thần Hebe đón rước về thượng giới; 
Thật vô ích uổng công: những bài thơ ca ngợi; 
Thật vô ích uổng công: bắt đá chịu cực hình. 


FAUST: | _ | 

195 — Nhà tạc tượng dù gắng hết sức mình, 
Con người tuyệt diệu kia, không thể nào tái hiện. 
Chàng trai đẹp nhất đời ông đã vừa nói đến, 
Xin hãy nói cho nghe về tuyệt sắc giai nhân! 


CHIRON: 
Cái gì kia? - Người đẹp nhất cõi trần? 
10 Sắc đẹp của đàn bà không nói lên gì hết. 
Thường chỉ là một ảnh hình cứng nhắc.® 
Ta chỉ ngợi ca một tạo vật nào ¬ 
- Mà nó tươi vui, có sức sống tuôn trào. „ . 
Sắp đẹp ư? Nó mê mẩn chính mình, - | 
lấy mình làm mãn nguyện. 
Nhưng mà vẻ điễm kiêu lại làm ta xao xuyến, 
40 Như nàng Helena ta đã công trên lưng? _ 
FAUST: s. 
Helena, và ông đã cõng nàng? 


CHIRON: 
Phải, trên tấm lưng này đây, chính thết 

FAUST: _ 
Ôi, ta bối rối và xốn xang vô kể, 
Được ngồi chỗ nàng ngôi làm ta sướng ngất ngây! 


‹ 


CHIRON: S56" 1y UV øc 
Nàng bám vào bờmta, - . ..... --.. + 
Như anh bám lúc này. : gềi”9 đầu" suối 
: mm. ôi 
FAUST: | _ " 
¡ chao! - ¬ 
7410 : chẳng còn là ta! Nào, hãy mau kế lại, ' 
â duy nhất là nỗi niễm ta ước mong, khắc khoải! 
- sả nàng từ đâu, đưa nàng tới nơi đâu? 
5 m 


6) ‹ 


CÓ CÔ Teen Vi» 2u. a<« ` 


CHIRON: 
Câu hỏi này dễ giải đáp biết bao: 


„s — Hỏi ấy, anh em Dioskuren đã cùng nhau giải thoát. 
Cô em gái khỏi bàn tay lũ cướp.) 
Nhưng bọn kia có cam chịu thua đâu! - + : -! 
Chúng hoàn hồn rồi đuổi riết theo sau. 
Ba anh em lâm nguy, 
“0 — Họ lại bị đầm lây Eleusi cản lối? 
Các chàng trai đánh liều bì bõm lội 
Còn ta cõng nàng vừa lội lạ vừa bo, : `: 2 
Vừa sang tới nơi, nàng đã nhảy.xuống rồi -.. : “ 
Vuốt ve mái bờm ướt của ta đầy âu yếm, - '⁄::⁄2 
“Và nàng cám ơn ta thật thông minh, tự tin và trìu mến. 
“25 Chà, nàng quyến rũ biết bao! Già cũng phải say lòng! 
" ¬ - . to a 


FAUST: DIỆP đi ỢM nhiệt SE VU SN XU 3T 9 TY) Ti Vệ 
Ngày ấy DIPlena mới mười tuổi là cùng!... -: 
“`. '.. `. 
CHIRON  - '“ --..‹c'0:° iu, :RÓ Hiện HỆ 
Ta thấy rõ là các nhà ngôn ngữ khoe: tản to đời 
Đã lừa đối anh và tự mình huyễn hoặc. | 
Người đàn bà thần thoại này thực đặc biệt khác vời; 
Muốn nàng như thế nào thì nhà thơ tự sáng tạo ra thôi: 
30 Nàng không vị thành niên, không bao giờ cao. tuổi, 


Và vĩnh viễn có đáng hình khêu gợi, - `. ..~ 
Còn bé thơ đã bị người bắt cóc, 
về già vẫn lắm kẻ cầu thân; 


R0 ào 6. Ẩug ế: nẠC XU v.v 


Không có thời gian nào trói buộc được-thi nhân! ˆ 


FAUST: 
Vậy là nàng cũng không bị thời gian ràng buộc|  '“ :”.- 
345 — Trên đảo Pherä, Achill đã cùng nàng xe tơ kết tóc?) 
Ngoài mọi cõi Thời gian, ôi hạnh phúc tiyệtvời - 
Giành lấy tình yêu, cưỡng lại cả số trời! 
Vậy sao ta, với sức mạnh của ước mong mãnh liệt, `. -`: 
Lại không đón vào đời một dung nhan diễm tuyệt? 
40 Chẳng phải nàng bất diệt, sánh ngang với thần tiên, *?*. 
_ Vừa uy nghi vừa đáng yêu, vừa vĩ đại lại dịu hiển? 
Ông Bắp . "-. " ta ngày nay,^ 7. :+ ) 
` nàng không hẻ thay đổi, 
Vẫn ái rũ là kiều, “gã xinh như mong đợi.. [327] 





[328] 


1445 


Nhưng tỉnh thần ta, tâm trí ta, nàng đã bắt mất rồi, 
— đến được bên HH. ta sẽ chối mất MP: 


` 


CHIRON: VU." Đán à 


7450 


' ( 


¡ IÁ VI: 


455 


0 


7400 


CHIRON: -. 


Ô, người khách lạ của tôi! 
: Làm người, anh lo là biết mấy; 
Nhưng với các thân linh anh là thằng rô dại. 
Thật phúc cho anh gặp được ta đây; 
, Vì hằng năm, cứ đúng dịp này ' 
Ta vẫn thường ghé thăm Manto trong chốc lát, 
Nàng là con gái yêu của thần ¬... | 
h2 vân cầu khẩn cha, 


vn. : xin hãy vì Đa đợi của la chính mình, 


 Khiến thầy thuốc, thây lang được khai sáng tâm linh, 

_ Để họ hồi tâm, không giết người vô tội... 

- Trong cả đám nữ nhi làm cô đồng, thầy bói 

Nàng là người đáng yêu nhất của ta, 

Không cau có mặt mày mà thiện tính, hiển hòa 

Chắc chỉ vài bữa thôi, nhờ Manto cho thuốc ng 
Là chứng bệnh của anh sẽ hoàn toàn khỏi được. 


FAUST: “sẽ. 


:: Ta đâu có cần ai chữa khỏi bệnh cho: ki: ; 
Đầu óc.ta thật khỏe khoắn, anh minh; T1. 
Nếu không, ta „ở sẽ tảm 2i lo biết léo kẻ khác! 


cà Lo, 


Nguôn luá phúc = cao - chớ chân chừ, thoái thác! 
Hãy mau xuống đi thôi, chúng ta tới nơi rồi! 


FAUST ..-. ...- 


CHIRON: ". .. 


7405 


Xin nói cho hay: “~. đêm tối r rợn người, ' 
Ông đưa ta đến đâu mà Xụt. mm vượt thác? : 


xa (hệ TẾ 2 YWG: v9 Suiết gai ` . 
Nơi La Mã thuở xưa giao tranh cùng Hy Lạp, ® 2) 
Đên phải là dòng sông Peneios thân quen 
Còn phía kia, bên trái, là ngọn núi Olymp. 


Quốc gia lớn nhất này tiêu vong trong cát bụi 


Vua tháo chạy, còn thị dân thì reo hò thắng lợi 


———_ T——— —..—..- 





S- có cÝŸ-l 


- = 


Anh nhìn lên mà xem, gần lắm, dưới ánh trăng 
mo — Đã hiện lên khu đền miếu vĩnh hằng! 


MANTO (trong đẩn, lim đim mắt mơ màng): _ 
Bậc đá đến thiêng ¬ 
Vang tiếng vóngựa,  -,.. -... - 
Chắc vị áthần ..  .... 
Tới gần ta đói 


CHIRON: 
Đúng vậy, chính ta 
1s Hãy mở mắt ral 


MANTO (bừng tỉnh): 
Xin kính chào! Đúng là thần không bao giờ lỗi hẹn. 


CHIRON: 
Như ngôi đền của nàng vẫn đứng yên, nguyên vẹn! _ 


MANTO: 
Thân vẫn chưa mệt mỏi, phi khắp bốn phương trời? 


CHIRON: 
Nàng thích sống yên bình tĩnh tại ở một nơi 
1⁄90 — Còn ta có thú vui chạy khắp trong thiên hạ. 


MANTO: 
Thời gian chạy quanh tôi, tôi ngôi trơ như đá. 
Thế còn ai kia? 


CHIRON: 
Ôi cái đêm gớm ghê 
Đã xô hắn đến đây trong lốc xoáy, 
Với ý muốn điên cuồng, rồ dại 
1⁄95 Hắn khăng khăng đòi lấy Helena' ` 
Nhưng bằng cách nào và ở đâu ra, 
Bắt đầu ra sao hắn không hề biết; 
Nên theo ta, trước hết, 
Chữa cho hắn khỏi cái bệnh điên khùng. 





MANTO: 
Tôi lại yêu kẻ nào thích làm chuyện phi thường. [329] 


: (Chiron đã phóng đi xa) 
ị Nào, anh bạn can trường, hãy vào đây để đi tìm vui thú, 
| #0 — Lối đi âm u này dẫn về nơi âm phủ. _ 
' Dưới chân núi OÌymp, trong hang động mịt mùng, : 
Giai nhân kia vẫn trộm nhớ thằm mong - 
Một lời chào bị cấm từ dương gian vọng tới. 
Thuở trước Orpheus đã được ta dẫn lốiz? 
Anh hãy làm tốt hơn hắn nhé, nào! Mạnh bạo tiến lên! 
| (Họ âi xuống) 





B39 


mm x 





MIỄN THƯỢNG LƯU SÓNG PENEIOS 


Như cổnh trước. 


SIRENEN: 


1495 


?/500 


85 


7510 


7515 


Nào, hãy ào. xảo dòng ï Peneios. 7 -‡' ^ (+ 
Sóng nước lao xao ta thỏa chí vây vùng, - ˆ' l; 
Để lũ người bất hạnh được đẹp lòng? '.“ - 
Chúng ta hãy cất cao.muôn khúc hát:: £* ‹+. -,- - 
Không éó nước là đời không có. mua P` Cà ng 
Cùng đội quân tươi sáng chúng ta đi.“ à 
Hãy mau:mau bơi tới biển Égée, 

Để đón . - mọi niêm vui thú. 
(Động đất) - | King ch Đ 
Sóng tung bọt quay trở về lối cũ: ¬ 
Không còn chảy theo dòng để lao tới biển khơi | 
Đáy sông rung lên, dòng nước bị chặn 1 

Bờ bãi nứt toác ra, khói ùn lên khắp ngả. - | * 
Chúng ta trốn chạy thôi! Mau, mau lên, tất cảiI- 
Cảnh Miu kỳ lạ này .-. có ích cho ai. 


Hỡi “ khách hân hoan, xin rời khỏi chốn này! 
Đến lễ hội tưng bừng ngoài biển c, - - — : + 
Nơi muôn sóng rung rinh tung mình lên trắng xóa 
Tưới mát các bãi bờ hoặc lướt nhẹ lăn tăn,  --: 
Nơi Hằng Nga soi sáng gấp hai lần-.:.: -.:.... -.:.z. 
Và làn sương thiêng liêng làm hôn ta dịu mát. : - 
Cuộc sống tự do tung hoành trong sóng nước 


Còn nơi đây là động đất gớm ghê; "P (“hà áo 


Kẻ khôn ngoan hãy. mau chóng rời đi! 
Khắp chốn đều hãi hùng, khiếp sợ. 


s:2£ 


cC SiÊP 
v tỆ ° 


a 1v®—ẶẶẮẰ 





[321] 


[3321 


THẦN ĐỘNG ĐẤT©) (đưới đầu sâu đập phá, gầm thét): 


7520 


Hãy dùng sức đẩy lên lần nữa, 

Hãy dùng vai gồng mạnh, nâng lên! 
Vậy là ta vươn tới phía trên, - 

Nơi tất cả thấy ta đều phải lùi bước hết. 


NHAN SU: 


/525 


/530 


- 835 


/540 


?!545 


THẦN ĐÔNG ĐẤT, ".. 


7550 


——————.______ __ ——. "““““Ô 


. Đất chuyển trời rững thật là đáng ghét, .:' ;:ˆ.., 
Thời tiết rợn người, tôi tệ biết bao! 

Mặt đất rung lên nghiêng ngả, đảo chao 

Tất cả đung đưa xô qua xô lại! 

Quả là bực mình không sao chịu nổi! 

Nhưng chúng ta không rời chỗ của mình, 

Dù địa ngục dưới kia có bùng nổ tan tành. 


Kìa, một vòm đất đang đùn lên kỳ lạ,s›¿ v;Í ,ỏ-. w 
Vẫn vị thần ấy thôi đã gây nên'tất cả z' »-.z' + ˆ 
Một lão già râu tóc bạc phơ, “¡'›:!-. 2: -:rn .:: v _ 
Từng tạo ra hòn đảo Delo.f?ịo.- ;ˆ -. há? q22 
Cho đảo mọc lên giữa muôn trùng sóng cả z ~/ 

Vì thương nàng Leto sắp đến giờ sinh tờ J2 bu 3055 
Giờ thì lão già đang nỗ lực bình sinh; -+ ::::+ - -!' 

Cố đẩy, cố xô, gắng hết sức mình, . + '¬ n.- š 

Lưng khom xuống, cánh tay vươn cứng co, `: 

Trông đáng điệu giống như thân .Atlas, ^:-.::-  -. 

Lão cố công đầy tất cả lên trên, + z¡:::: co. 

Đồng đất bãi bờ, thảm cỏ, thảo nguyên, : _-›- 

Đất sét, cát vàng, cùng sỏi đá, - ø. '.7..-;.... 

Và cả đáy sông của chúng ta yên ả... --::' ¿:. - 2 

Cả nơi lòng thung mặt đấtiphủ bình an .:: - 

Lão cũng xé một vạch dài khiến nó đứt ¬" 

Giống các nữ thần Karyatide vĩ đại, - .. 

Lão gắng sức mình, không:bao giờ mộtn mới 

Đang nâng lên cả:khối đá rợn người :;: ‹-... : „` 

Trong lòng sâu, lên tới ngực lão rồi;.. -. :: +: 

Nhưng lão chớ mở rộng ra thêm nữa;. ' --^..: - “ 

Các nhân sư cu đã ngồi vào sàn) xX....x..‹. 


ù ˆ Soi Si 00: di huy 129) tác dào  —=-. - " rộ 
.- ¿ ì ai CN 


Thiên hạ cuối cùng phải thú ỚNG với ta - ...' .> 
Rằng mặt đất này mình ta đã tạo ra;/?.. :...‹© 





-_ — ——— ` "¬ 
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7580 


7565 
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Làm sao cảnh trần gian lại đẹp tươi đến thế : ' “ - 
Nếu ta không đẩy xô, không lắc rung mạnh mẽ? 
Làm sao có núi đổi đứng trên đó điệp trùng 
Dưới vòm trời lộng lẫy sắc xanh trong, :r.'”:: 
Nếu như ta không đẩy lên mặt đất -:--:::.+“' 
Cảnh trí đẹp như tranh khiến mắt nhìn ngây ngất? 
Ngày ấy vào thời của các đấng tốtiên, .  ¬ + 
Của Hỗn Mang và thăm thẳm Màn Đêm, - ' 
Khi các vị khổng lỗ ném nhau đây sôi x. )ú, 
Bằng những trái núi ởPelion, -'° -: 

Ossa như Ga ta ném kiớn @ 
Ta cũng tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường . mẽ 
Cả bọn đùa vui hò hét, điên cuồng ›“©  ': 
Đầy nhiệt huyết tuổi xuân, cho đến khi chán ngấy 
Còn tỉnh nghịch tạo ra hai chóp núi › : NIÊN 
Làm chiếc mũ hai chỏm đảu:chụp lên dây Parmass. ẻ 
Apollon và các thân của nghệ,thuật, thi cả: ! › - ' 
Sống trên đỉnh núi kia bao tháng ngày vui hàm 
Rồi cả chiếc ngai ta cũng đưa lên đót? .. 
Cho thần Zeus có lưỡi rìu sấm sét thật oải hùng” 
Và giờ đây, với nỗ lực phi thường, '': .›‹2. = - 
Từ đáy vực ta vươn lên mạnh mẽ, "Ì› r¡ $^.:“ - : 
Ta lớn tiếng đòi.các cư.dấn vui vẻ: ! : › +. 4 
Hãy bước vào cuộc sống mới mẻ hơn: - 


NHÂN §U: "_--. 


1515 


/580. 


Có lẽ ta cũng sẽ thú nhậnrằng.  .... ... 
Dãy núi này đã vô cùng già cỗi, + :>- -.- 

Nếu chính.mắt ta không trông thấy :`”'' 

Nó quằn quại vươn lên: từ lòng đất ra sao. 

Rồi cây rừng mọc dày và lan mãi lên cao,  - '  vín 
Những triển đá chen nhau nhô ra mãi; 

Nhưng một nhân sư sẽ không quay người lại: ˆ 

Chỗ ta ngồi thiêng liêng, không ai được quấy rây! 


/585 


Vàng VỤN, vàng cay? NT. 8s... S“ s. 
Ta thấy lung linh qua kẽ nứt, ?' .-:' N. 
Kho báu này chớ để ai cướp mất,” ;::'::''':- 
Lũ kiến đâu, mau lượm lặt; giữ gìn! ' ˆ ” -°- 

l UuïP PHI vàn ha my 7V cn oêu 9? [333] 





334] 





ĐỒNG CA CUA BÀY KIẾN: 


75% 


7595 


/000-. 


Như những gã khổng lờ... 
Đã đẩy vàng lên trên, h tong " 
Hỡi đám dân lắm cảng, `. : 
Hãy mau chóng trèo lên! _ 
Mau tới lui, qua lại...... - 
Trong các khe nứt ấy, 
Mỗi một hạt vàng rời 
Đều phải chiếm lấy thôi -....... :, - 
Các người phải tìm ra “ ~.=-- “: 

Cả vụn vàng nhỏ nhất 

Ở mọi nơi, ngóc ngách 

Và phải kiếm cho mau, 

Lấy chăm chỉ làm đầu. "` 

Hữỡi bây kiến đông đúc .. ,:-.: --: -;;: se) | .4 

Không nhặt đá nhặt đất, An vs. ` ¿ki Si 

Ta chỉ nhặt lấy vàng! '. z;.n 2,2... 2à, | 


£ 3 


LINH ĐIỂU. ˆ | —-.. se. 


7005 


Chỉ có việc nhặt vàng, chất đống ....: ;:... 
Hãy vào đi! Lũ kiến, mau lên! Ấw số 0P Ajk n2 j 
Rồi chúng ta đặt móng vuốt lên:trên,:-. :.. :-: 
Đó là cách tuyệt vời ta cài then,chốt cửa, .+. -.' 
Kho báu quý nhất này được chúng ta gìn giữ. 


CÁC CHÚ.LÙNG); 


?810 


7615 


7820 


Đúng là chúng ta đã yên vị từlâu,. .  —_. ị 
Chuyện gì xảy ra, ta chẳng biết được đâu..- .. ' 

Chúng ta từ đâu đến, xin ai kia chớhỏi, -'... - 

Chúng ta đã ở đây, chẳng còn gì đáng nói! 

Cần một chỗ ngồi thật vui vẻ cho đời › 

Nên xứ sở nào cũng hợp với ta thôi; | 

Ở đâu núi non tạo thành vết nứt, ".... + | 
Ở đó người lùn có mặt ngay lập tức '-- -' —- 

Lùn gái, lùn trai chăm làm, không ngơi; 

Đôi nào đôi ấy mẫu mực tuyệt vời; 

Ở thiên đường kia liệu có giống hệt, 
Như ở chốn đây, chúng ta chẳng biết, | 

Chúng ta thấy đây tốt đẹp nhất đời,  - . +- 

Chúng ta biết ơn sao lành rạng BOÏ.r x rổ. 

Vì ở phía Đông hay phía lây tươi sáng 


Mẹ Trái Đất luôn ước mong sinh sản. 


LŨ TÍ HON®): _ 
Và trong một đêm thôi, .:... - 
Mẹ Đất đã sinh đàn con nhỏ cho đời, 
Những đứa bé tí teo, mẹ đưa vào thế giới LP È 

1s — Chúng sẽ tìm ra các anh em đồng loại. Ê HH g ị 


CHÚ LÙN NHIỀU TUỔI NHẤT: 
Hãy tìm chỗ thoải mái 
Mau gấp gáp khẩn trương! 
Rồi nhanh tay vào việc, ,.. 
Vì một sự hùng cường!.  --. 
73 Đất nước còn thái binh, : +. +.. ;. _n 
Lò rèn, ta hãy dựng-. ?.n-'-.+ 7... 2 
Rèn áo giáp, gươm súng, : -:.ˆ G. 
Cho quân Su thở mình. - 
C “ng cớ 
Nào, các đợt SE: -lũ kiến, 
73s Từng đàn,maudichuyển, _ 
_ Mang kim loại về đây! 
Riêng đám tí hon này, 
Bé nhất, đông nhất hội, Hớ,, 
Lệnh ban cho các ngươi. . - - 
¡4o — Hãy mau đi kiếm củi! 
Vẻ xếp đống, theo hàng, 
Đốt lửa hồng nho nhỏ 
Để mà hun lấy than! 


ĐẠI NGUYÊN SOÁI: 
Đeo cung tên bên người 
14s Hãy xuất quân hớn hởi 
Mau đến bên hỗ đó, 
Bắn bọn sếu cho tai. 
Bọn chúng đông vô kể: _ 
Đang xây tổ dựng nhà, ÁN: : | 
| 





Vênh vang và khuếch khoác, 
1650  - Hãy bắn chúng cả loạt! 

Không để sót một tên! 

Để chúng ta hiện lên 

Có mũ cùng trang sức. 


[35361 


KIẾN VÀ CÁC TÍ HON: 


/65 


Nhưng ai sẽ cứu giúp 

Lũ chúng tôi gian nguy? 
Chúng tôi khuân sắt về, 
Bọn họ rèn xích sắt. „ 
Nhưng lại chưa phải lúc 
Để xa chạy, cao bay, ¬:- 
Hãy mềm mại, đẻo dai! 


SẼ có “á 4+ * 
" ` nn . 


ĐÀN SẾU CỦA IBYKUSG®'. - 


/690 


/865 


.Ổ 7/870 


?875 


Tiếng hô hoán giết người, tiếng kêu khi sắp chết 
Tiếng đập cánh hãi hùng, thê thiết - 

Tiếng kêu rên và tiếng thét gào,-. -..- +: 

Đã vang lên đến tận tầng caol - Ð TINH sự, AC) 
Chúng đã giết sạch trơn bọn lá cà `. a5 

HỖ nước xanh giờ đục ngầu máu đỏ; - "__ 

Sự thèm muốn khát khao thực quái đản dị hình - 

Đã cướp đi của sếu vật trang sức đẹp xinh, 

Giờ nó phất phới bay nơi mũ kia oai vệ: | 

Của một lũ ranh ma chân khòng và: bụng phế VỆ: 
Hỡi anh em đồng loại, đồng sàng; ‹: tu 
Những kẻ vượt biển khơi bay theo lối theo hàng 

Ta kêu gọi các ngươi Puan TC thận”, bề 

Hãy báo thù cho họ hàng, gia tộc; .. 

Không ai tiếc máu xương, công sức, . ::;z:-:.,'+ 

Mối thù này không đội trời chung!. . `. 

(Vừa kêu uừa bay tản ra trone không tang). lội 


cấy. 


MEPHISTO (trên cánh đồng): 


7880 


7085 


Ta biết cách chinh phục đám phù thủy Bắc phương/Ð 
Nhưng lúng túng trước quỷ ma khác xứ. .: 

Núi Brocken với ta vẫn là nơi lý thú, 

Bởi đến đâu thì ta vẫn là ta. 

Trên rnởm đá của mình, mụ Ilse canh ti giúp băn ta, 
Chốn đỉnh cao, gã Heinrich vẫn luôn luôn tỉnh thức, 

Bọn ngủ ngáy to khiến Elend ấm ức,....^x nao: 
Nhưng họ làm như thế đã ngàn. thu. x-: 

Còn nơi đây, nên đứng đâu đi đâu,chẳng ai biết bao giờ, 
Và liệu đất dưới chân có đùn lên; nứt nẻ?. :.. +: 

Nơi thung lũng phẳng lì, ta bước đi vui vẻ 

Vậy mà, ngay sau lưng ta, thật đáng ngạc nhiên, 


Một ngọn núi, dù không đáng gọi tên, đã bất chợt đùn " 
Nhưng cũng đủ cao để mà gây cách trở : 
Giữa ta với nhân sư, như thế đó. 

„9ø —- Kìa, nơi đây vẫn còn những ánh lửa bập bùng. 

T Vẫy gọi sự phiêu lưu, lan tỏa xuống lòng thung... “`. 7 
Lũ ranh ma lắng lơ đang hát cá, nhảy múa -: -' › 
Chập chờòn như tránh ta, lại như đang quyến rũ, ˆ 
Ta vốn quen sướng khoái, nào, mạnh bước lên đi” 


7s — Dâu ở đâu cũng kiếm được chút gì. "¬"....: ` 
QUỶ LAMI (kéo Mephisto đi theo): ĐC c): ho cà ái TẾ 
Mau lên, mau lên nào! ' ¬— : 


Rồi ngập ngừng chân bước  “£ *. 
Để nói chuyện tào lao. 
00 Thật khoái chí xiết bao 
Ta kéo theo cùng hội 
Tên khom già tội lỗi 
Để bắt hắn ăn năn. 
Hắn cứng đơ bàn chân 
70s Hắn bước đi lập cập 
Vừa đi vừa va vấp; 
Khi chúng ta trốn đi, 
Với cái chân kéo lê - 
Hắn đuổi ta cùng khắp. | 


MEPHISTO (đứng dừng l4: 
mo — Số phận đáng rủa nguyễn! 
Kiếp đàn ông hay bị người Tuệ: gạt 
Từ Adam đến nay, nam giới luôn bị mê hoặc phinh phờ.? 
xa ta dù sống lâu, 
nhưng mấy ai đã hết sa dại khờ? 
Chính mi lau8 nhiều lần bị bùa mê thuốc lú! 
Ai chẳng biết bọn này vô tích sự ""Ắẽ. 
75 Dù đáy thắt lưng ong hay môi đó, má hông... ` 
: Nhưng chẳng có gì lành mạnh đáng ước mong,. 
Chạm vào họ, tất cả đều mục hết. 
Chuyện này ai cũng hay, cũng nhìn và cũng biết, 
Vậy mà ai cũng mê, cũng nhảy nhót múa may, 
Khi bọn chết tiệt này lên tiếng hát mề say. 


[337] 


[328] 


QUÝ LAMI (ngừng l4i): 


zo Khoan! Hắn nghĩ ngợi, chẩn chừ và đứng lại; - 
Hãy đến với hận đi, để hắn không trốn chạy! 


MEPHISTO (ải Hếp): `. 
Chớ có điên rỏ - ta hãy dấn lên nói, VN... 
Đừng để mình sa vào lưới Hoài nghỉ! 
Vì„nếu trên đời không có nàng phù thủy, 

725 Thì chắng quỷ nào còn muốn mình là quỷ! 


QUÝ LAMI (uới uẻ yêu kiều nhất): 


Quanh người anh hùng, ta nhảy múa, vui ¡chơi, : 
Nơi tim chàng, tình yêu sẽ cấtlờ- . +: ..: - 


Sẽ lên tiếng với một người thiếu nữi.-... 


* n 
ˆ - ~ +. - 
`. ¬"... + 
_ Ñm - #8 s Qˆ „3 + 


MEPHISTO: 
Thực ra, trong ánh sáng khi mờ khi tổ, 


20 Ta thấy các nàng cũng xinh đẹp biết bao,, `. 


Cho nên ta không mắng các nàng đâu. . 


"„ “+. 
...g.‹- #2 iý Kí `. °* v 
+ 


MA CÀ RỒÒNG?®') (chen ào): 


Cũng đừng mắng tôi! Tôi cũng đâu đến nỗi! " 


Xin cho tôi được cùng thuyên cùng hội. 


_QUỶ LAMI Tp 1. 


Vào với bọn ta, mụ là kẻ thừa thôi, 
725 — Kẻ luôn luôn phá hỏng mọi cuộc chơi. 


MA CÀ RỒNG (zới Mephisto): 
Cô em Ma Cà Rồng xin chào ông anh họ, 
Em có bàn chân lừa, là người thân thích đó; 
Anh có một bàn chân của con ngựa đó thôi, 
- _ Vậy lời chào đẹp nhất cho ông anh của tôi! 


MEPHISTO: 
740 — Ta nghĩ ở đây sẽ gặp toàn kẻ lạ, 


Tiếc thay, cũng lại gặp người quen, họ hàng gản gũi cả; 


Cuốn cổ thư xin hãy mở ra xem: 
Từ Harz đến Hella, đâu " có anh eml 


MA CÀ RÒNG: 


Mình biết chắc rằng, phải mau mau hành = 


„4s — Em có thể biến thành nhiêu thứ lắm; Z“.... 
Để tôn kính ông anh, em xin phép, bây giờ  .. 
Đội lên mình em một cái đầu lừa, ' 


MEPHISTO: VÀ QUÊ 
Đối với bọn này, - như ta nhận thấy, -:..:.. ˆ 
Quan hệ họ hàng là một điều trọng đại;, ,.;: : - 

750 Nhưng chuyện xảy ra, bất luận thế nào, :......:  :‹: 
Một chiếc đầu lừa ta chẳng chấp nhận đâu! . - 


ÄÌ ¬- # ` ^,“*“‹ 


. - 


QUỶ LAMI: _ : đc: mạ : 
Xin anh mặc mụ ta, con đàn bà gớm ghiếc, nh 
Mọi cái đẹp, đáng yêu -,mụ đều xua đuổi hết; n 
Ở đâu có cái đẹp, cái đáng được mến _. dị 
r5 Mụ ta đến nơi,tất cả sẽ tiêu điều! +, „. Ta Mộ: 
% Si 0NGT 0 uí 2 8/007 EÝU oi GÁ/77 17/35 
MEPHISTO: IE Tên F417 ý. % ". Hn, ÿ!; r1: ty do X DIÊn , 
Cả các cô em đây trông dịu dàng, thanh thoát, 
Đối với ta,.ta đều nghi ngờ tất! 1X..... 
Ta e rằng sau má đỏ môi xinh:;, Ra 191 VEC ". DẦN 
„Chỉ là.trò trêu bóNG: đổi.dạng với. .thay hình.+, - 


Tổ tê vê Sổ Ta tạo Í Ti Trcn : ty H2 Ta in, 
QUỶ LAMI: sờ xí Nyện, chê 2 T.....A 
790 Anh cứ thử chơi xeml Bọn sờ em xh% lắm, 
Bắt lấy đi! Không chừng anh may mắn . TP” ta 


Trong cuộc chơi gặp vận đỏ, số hên. 
Có ích chỉ đâu nói mãi chuyện mình thèm?.. :* ,:‹© '*z 
Anh là kẻ cầu hôntệhạ,  — - --- ;:.-':-- - 

7165 Đi lại nghênh ngang, ra điều mình vĩ đại! - 2£) XỒ 





Chị em Ơi, : _- \ tờ n0 h, 

Giờ thì hắn ta trà trộn giữa chúng | là "`"... 

Ta cứ dần dân tháo gỡ mặt nạ ra - "- 

Cho hắn "„ mười mươi cái . là bản chất.. 1 HỒ 
MEPHISTO: `. Mộ SUẠC ơi Thy 72 lê s6ácsg, ` itngyế 

Ta đã chọn cho. mình cô 0 đẹp nhất.. "nh. s-. 

(Ôm lấy một d). `"... sẽ... 75 
77109 — Ôi, chao! Một cái Xin rạc c gây! `. 


(Choàng ôm một ả khác) . 
Còn cô M» Cái mặt góm ghiếc tayi. 


¬.--- Ti v ¬ [339] 


¬ 





QUỶ LAMI: ' 
Anh muốn của tốt hơn? 
Đừng hão huyền như thết 


MEPHISTO: )".T 
Ta muốn ký thác ta cho một cô be bé... | 
Nhưng con thần lằn này đã Thnn khỏi St kauguli 
ms— Cái đuôi sam trơn tuột như lươn. : 
Rồi một ả lênh khênh ta đưa tay.nắm nấy... 
Nhưng trong tay ta hóa ra là cây gậy 
Của thần rượu nho, đầu gậy dáng quả thông -° : -› 
Sẽ dẫn tới đâu đây?... Kìa, một ả'béo mòng, ‹ " 
r0 Có thể ở bên nàng ta có nguồn vưi thú; -... ‹ :° 
Lân cuối: cùng, muốn sao, ta cũng thử! ;‹ ; 2 7 C) 
Chà, chắc lắn, đẫy đà, đáng được giá cao đây _ 
_ Nếu như bọn Đông phương mà vớ được của này... 


= ôi, cái nấm đã nổ "% sành tro "': còi §ý G 
Di TY ạy 00 2 “; Âsử. Tuy Tai Bà "J 
QUỶ LAMIL cải bà dc) z „Hy 9à 
7185 Nào, hãy tản ra mau, ngả nghiêng: chấp chới - 
Với cánh bay đen ngòm; nhanh như chớp, bủa: vây, 
Quấn chặt tên yêu ma đã xâm nhập nơi này! 


Hãy thành những vòng tròn khủng "H quây » hắn 
, Hỡi đàn dơi với cánh dơi câm lặng. '-!:'*ó. 
790 Thế mà hắn Xâu thoát khỏi tay bọn chúng ta.. 
xố 
MEPHISTO (rung lắc suyệi `...  .“s. 5... 
Hình như ta cũng chẳng khôn ra;›r.'.:. ^ ˆ^¿ 
Ở đây thật vô nghĩa, ở Bắc Tung cũng vậy, 
Ma quỷ đều rối ren, ở đây và ở đấy, : 
Dân chúng và nhà thơ đều nhạt nhẽo, „3. Mà 
75 Khi ở đây có đêm hội hóa trang “` 
Thì cũng giống mọi nơi trò múa' may dâ¡n đật. 
Những mặt nạ yêu kiểu ta đưa tay nắm bắt 
Đêu làm ta phải sởn gáy rợn người... “`... 
Nếu nơi đây còn tiếp diễn cuộcchơi ˆ ”:' z7. 
7800 — Ta sẽ phải huyễn hoặc mình, chắc thế... "...s. 
(Lạc uào giữa một bãi đá) _ VN CÔ Bồ. C8j 
Ta đang ở đâu đây? Đi lối nào ấy nhỉ? = 
Vừa mới là đường mòn, giờ đá dựng, gớm thay! ˆ 
(340] Trên những con đường phẳng, ta đã đến nơi này, 





~_—— ¬=- ề _- 


Mà giờ trước mặt ta toàn đá ghênh lớm chởm. - : 
zos — Thật vô ích uổng công ta leo lên, leo xuống, ' - - ‹ 
Lũ nhân sư của ta, biết tìm chúng nơi nào?  !:7 
Chỉ trong một đêm thôi mà núi mọc vút caol '.. + — +:- 
Ta phải gọi đây là trò chơi phù thủy; ‹.:(:::- `; +. | 
Chúng mang Brocken theo | | 


710 Trên đường đi du hý, | n2 TIẾT in 
% ni V1 ch. tiỂT, to „aì / | 
NŨ SƠN THẦN (trên một tẳng Äđ): + lẻ ca cai)? 
Lên đây nào! Núi của ta rất đỗi già nua, :: “ *... sỈ 
Nó vẫn giữ nguyên hình như từ thuở ưng SƠ... 8: 
Vì thế, anh hãy nên kính trọng . 1S. 


Những vách đá như tường.thành: thản che: Hi 
Trong dãy núi Pindus, ở các nhánh cuối cùng.t): “. 
7815. ~ Ta đã đứng đây, không một chút hãi hùng, 
Khi Pompejus trèo qua:ta trốn chậy.`¡:0: 202 ci 
Bên cạnh đó, những ảnh hình ma quái, 
Cũng tan đi khi gà gáy bình minh. „ng VẬ 
Nơi đây, chuyện hoang đường ta vẫn - hiện hình, 
120 — Rồi cũng lại tanđi theoriămtháng.+%' 7+ li: 


MEPHISTO: SH: thối PUa SE 
Vinh hạnh thuộc về nàng, hỡi nữ thân đáng kính; — 
Được chở che bằng sức mạnh các:cây sôi ... ' ` 
Dù ánh trăng sáng nhất bầu trời 
Cũng không thể lách qua bức màn đen bao phủ -:*#Z¿ ⁄ /. 
1825 — Kìa, tôi vừa thấy hình như có lửa,  ¡~-..-“ 9°) 
Ánh sáng đỏ khiêm nhường len:qua các lùm cây, ` 
Chuyện diễn ra như thế lại hóa hay! 
Đúng rồi! Người tí hon: cấ IIT 
_ từ đâu -= s7 TH s5. sa... 


NGƯỜI TÍI HON 

180 — Tôi chấp chới bay qua hết nơi này chốn nỌ `“ i6 4£? 
Và rất muốn thành người, thẻo ý nghĩa tốt lành, — *#r 
Chiếc bình thủy tỉnh - tôi nôn nóng, 

muốn đập vỡ tan tành; 

_. với ¡những gì đến giờ tôi đã thấy, :. + Ð 2 
Tôi vẫn không có gan lao vào nơi chốn kí 

145 Vì tin anh, tôi tiết lộ điều này: 32 0a | 
Tôi tìm hai triết gia, nên mới ghé qua đây ý ÌP sỹ [341] ' 
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“Thiên nhiên! Thiên nhiên!” tôi đã nghe chăm chú, 
Tôi không muốn mình lại phải xa cách họ, 
Vì họ chắc am tường bản chất thế gian này; 

ao — Để cuối cùng tôi sẽ biết sẽ hay: :- . ‹ :--..,- 
Tôi phải nhờ vả ai mới là khôn _- nhất 


MEPHISTO: 

Việc ấy chú mày nên tự mình hoàn tất 

Vì khi ma quỷ đã yên vị nơi nào, 

Thì ở đó triết gia cũng sẽ được đón:chào.. y ° 
5 Và để người đời được vui mừng,hoanhỉ : : 

Về học thuật triết gia-và biết bao ân: hưệ, _ 

Hắn sẽ tạo ra ngay.hàng tá " linh tỉnh. - ::::;:“j 

tuờu chú am lâm lạc, : t4 Tốt NÁU vao+1Í1 

.:.- ¡ Chú sẽ Xi“ có được trí thông minh! 

Nếu chứ muốn thành c3» phải tự mình: xé xởi 


vn , Su” Tà ;Ì.: 25: K« ì 
NGƯỜI TÍ HON: V4? V0 ly ny VIE, = 
| 7? Thế nhưng,. £ "....  .ê. ..s 
Một lời khuyên tốt lành, đi nên xem thường nó! s+z. 
MEPHISTO: ' an di27 
1850 Vậy chú tìm họ đi! _. ta sẽ xem SaOZt (7: 
(Họ chia tay nhau) ° Ô&. HẠ chị DỆ vo hậu vt 
z.¬ .a.. 6... ..ẽ. 
ANAXAGORAS (rới uới Thales)(: `...“ 


Ông cứng nhắc thay, chẳng chuyển ý: mà nào! - 
Chắc phải pạp . Ông thêm nữa?.. 


ị 


THALES: 


sóng thích nghiêng mình thuận theo chiều giÓ, 
Nhưng vách đá dựng thành thì con sóng lánh xa. 


ANAXAGORAS: - 
7855 TRỢ đá kia nhờ lửa khói. sinh ra. 


THALES: 
Ô, chính nước mới tạo nên sự = 


NGƯỜI TÍ HON (xen tho giữa hai người) 
Cho phép tôi được đứng 





Bên hai vị cao minh, 
Chính tôi đây đang muốn được hình thành! 


ANAXAGORAS: : ¬. 
Thế nào, ông Thales, : “"¬. .. 
Đã bao giờ, trong một đêm duy nhất `... 
„so Từ đất bùnÔng làm ra một trái núi hay chưa? .: › 


THALES: MA. 
Thưa ông, chưa bao giờ. ¬ “- 
Thiên nhiên và việc nó vận hành sôi nổi, ị | 
Lại tính đến phút giờ hay ngày đêm, sớm tối. _ 

„ Nó tạo dáng tạo hình ¬ ` "¬ 
Mỗi vật, mỗi sinh linh : 
Và trong cái lớn lao cũng không dùng bạo lực. 


¬- "..-... sĩ : .N `. ? 
š ⁄ «-- £‹ f 4. .#. ”-¿ P. he sự 1 


ANAXAGORAS. . 

1885 — Đã dùng. Bạo lực rồi! Lửa sục sôi địa ngục 
Và sức nổ kinh hoàng của khí đất đưới lòng sâu, 
Đã phá tung \ vỏ trái đất bên lâu, _ 
Để ngọn núi nhô lên ngay lập tức.  - 


H: + .à l 
cả ˆ] XưT g vệ ch” Pˆhe 1. 
- ÔNG lân VỆ 0N ý su, 


THALES: 
Nhưng tồi cái gì sẽ s này sinh hiếp tục? 

70 — Núi đã hiện tôn, TỐt CUỘC cũng ‹ đã xong. 
Tranh cãi thế này chỉ phí sức uổng công 
Và mê hoặc chúng dân vốn kiên trì nhẫn nhục. 


ANAXAGORAS: . 
Rỏi núi kia lúc nhúc. 


Những sinh linh bé nhỏ tụ hội vết —— 


Chúng sống trong kẽ đá, bờ khe; 
17s — Đó là kiến, là lũ lùn, lũ nhóc 
Và những vật nhỏ con sinh " khác. 
(Với người lí hon)  - nh. 
Chú đã chẳng bao giờ vươn đến sự lớn là ` Ên 
Thích ẩn tích mai danh, sống chật hẹp me 5 
Nếu có thể làm quen trò trị vì thiên hạ, “- “'t 
I8 Ta phong chú làm vua đám sinh MIÊU bé nhỏ. 


NGƯỜI TÍHON: -: - - 
Ông Thales của tôi, ông sẽ nói điều gì? 


[343] 


THALES: 


7885 


789 


!895 - 


ANAXAGORAS (sau một lát ngừng, long trọng): „ 


7900 


5 


/310 


Về điểm này ta My: chú chớ nghe! 
Ta khuyên chú: | - Số E0 
Với kẻ nhỏ chỉ nên làm chuyện nhỏ, - v 2<: 
Đi với người lớn khôn, kẻ nhỏ sẽ lớn lên. - “` 
Chú nhìn kia! Đàn sếu đến như một đám mây đen '-: 
Đe dọa muôn dân đang xôn xao sợ hãi, 
Có lẽ chúng đe dọa vua nữa đấy. | 
Bằng mỏ nhọn và móng vuốt dưới chân, ` 
Chúng lao vào đám nhỏ xé nát thấn; 
Đã báo trước tai ương, - ta cũng biết,:- "¬ 
Khi đàn sếu bị một tên ác giết, Ho ho 
Khi hỗ nước yên bình bị chúng đến bủa vây. 
Và tên bắn như mưa giết chết sếu nơi này 
Gây ra sự báo thù đẫm máu và man rợ, .. ` 
Khiến lũ sếu họ hàng lòng sục sôi giận dữ , 7“ - 
.. Chúng đòi máu bọn lùn phải tuôn chảy mới yên. 
Liệu có ích gì mũ giáp với lao khin - 
Liệu lông sếu giúp gì cho bọn lùn kia chứ? _ 
Lũ tí hon và kiến đã náu mình ấm chỗ! 
Đoàn quân ngả nghiêng, trốn chạy, tơi bời. 


...s 
đc. ca 
D 
là cau € s- 
¬ `. 5 « 


le ä 


lốc s4 
Â.a. ‹ 
Nếu đến giờ tôi chỉ khen những gì dưới đất thôi, 
Trong trường hợp này, tôi ngước mắt lên trời cao kính nể... 
Hỡi vị thần trên cao, ngài muôn đời tươi trẻ, 
Ngài có ba tên, và ngần ấy dáng hình? .. "xã 
Vì nỗi khổ của chúng dân, xin ngài tụ —. tình 
Hỡi Diana, hỡi Luna, Hekatl 
Ngài mở rộng tấm lòng, theo nghĩa sâu xa nhất, _ 
Ngài rọi sáng yên bình, đầy sức mạnh nội tâm. .. 
Xin mở ra vực thắm của bóng râm,. 
Ủy lực ngàn đời xinthằnbộcl —.- 
Mà chẳng cần đến phép mâu, VẬN 'chú. 


“ t L5 : 


Ũ tà. ư 


(Ngừng một lát) . 

Ta được thần nhanh 39G chiếu cổ đến da saoft 
Hay lời ta cầu nguyện “:  .-,. ..... 

Gửi lên chốn trời cao 


Đã làm cho thiên nhiên bị rối ren trậttự? +; 8C 
Chiếc ngai tròn của nữ thân sáng tỏ 





Đang to lên, to nữa, và tiến đến gân hơn, 

Khiến mắt nhìn thấy khiếp hai, kinh hôn! ' 

Lửa của nó rực hỏng rọi chiếu vào tăm tối... 

Xin chớ xuống gân hơn! Hỡi trăng tròn đữ dội 

Sẽ hủy diệt chúng tôi cùng biển cả, đất liên! 

so Và phải chăng đàn bà xứ Thessalien . 
Với niềm tin vào bí huyền, kỳ ảo bơ %0 
Đã hát gọi ngài xuống đây và rời xa quỹ đạo? 
Giành lấy từ nơi ngài một tai họa.gớm iMể Jsd 
Vâng sáng tròn sâm tốirồổikia ˆ.: +.... --:: 

72s — Bỗng nó nứt ra, chớp lòa, tóe lửal... : 

Tiếng rít rợn người! Vang rẻn tiếng nổi 

Xen lẫn tiếng gió gào và tiếng sấm: âm le, „4i 

Tôi xin quỳ.trước thêm bậc ngai vàng! - : 

Tôi đã nguyện cầu! Kính mong ngài tha thớt 


915 


(Quỳ ká TH mộ. và ¬..~ ỊƑ W mm. ư 


| .Ê2 ĐẠI tử l đưy, 


M 


THALES:* -1 ft: Ù; ©ữ?t tt S. vấn ru . 
30 Lão nhìn thấy. gì, nghe thấy:gì, không biết nữal 
._ Ta:chẳng biết có gì đã xảy ra, | 
Ta cũng không cảm nhận giống ông ta. 
Chắc đây là những phút giây điên dại, 


Vì Hằng Ngà vẫn nằm ngơi thoái mái ky TẨ ng BI 
1935 nơi 1...7... ÄÀ.ay . 
lr7t1117000 701000108001 hi ø Tượu si: ... 


NGƯỜI TÍ.HON: › +: :^ ” ““ 
._ Nơi bọn lùn Lên GẦN, ông kg ngó thử coi! 
Quả núi trước khi tròn mà nay thì nhọn hoắt. 
Tôi nghe có tiếng gì, thật gớm ghê, va đập. + ˆ 
:.... Hóa ra tảng đá từ mặt trăng đã rơi xuống nơi này; 
7140 Chẳng cần hỏi han, 
Bạn và thù nó đều đập tan thây. 
Nghệ thuật như thế này tôi ngợi khen hết sức,() 
Sáng tạo thay! Trong một đêm duy nhất," ->' 
Cùng lúc từ trên xuống và từ dưới lên hogyÂ) 
45s. Bằng cách " .- núi — " mm. 
THALES: x12 THIĐ2 Su) Bà... 
Hãy i im đi! Đấy chỉ là suy B3) P up 
Cứ cho: chúng bỏ đời, cái giống nòi đáng tổm! - 
-_..Chú đã không làm vua, thế là tốt quá rồi, ' 
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Hội Biển vui vẻ kia, ta tới đó đi thôi... ..-; 
0  Ở đó, khách quý được chờ mong.và kính trọng... 
(Họ bỏ đủ) BẬ SE _ tử NfÍ-¿ t2 a8 đổ J 
MEPHISTO (trèo lên từ phía đối diện): - Án. 
Ta đã phải lê mình qua sườn non, vách dựng... - 
Qua rẻ cây khô cứng của bao gốc sôi già! 
Cái mùi nhựa cây ở xứ Harz quê nhà .; l@ 1i RÙI 
Pha mùi hắc ín đã làm ta đắc ý, ...,.. -.!,:.-:7) 
Iss. Nhất là điêm sinh... Nhưng ở đây không thế, -,. 
Nơi bọn Hy Lạpnày, -.. :.' ;-: :.,-„ ° 
._ chẳng ngửi thấy gì giống như ở quê hương: 
Nhưng ta rất tò mò, ta muốn được.am tường: ,.x 
Ở đây, họ lấy cái gì để tạo nên hỏa ngục?.. ‹::.›r 
CC TNG can ft 15) 
NŨỮ THÂN CÂYC'. : +7 nN CỀẠ c1? RA . 
Ở quê hương, anh thông minh rất mực - 
/0. Nhưng nơi đất khách này anh chưa đủ ranh ma. ”†.!¿',} 
Anh không nên nghĩ mãi đến quê nhà, mineTj - c.ẽ 
Nên kính trọng cây sỏi thiêng và phẩm hàm của nó. 
_ `...“ 
MEPHISTO: `... 
Ta nhớ đến những gì mà ta vừa từ giã, „i h. ki 
Những gì ta quen thân vẫn là cả thiên đàng.'--. -: 
%5... Hãy nói ta hay: cái gì kia ru rú ở trong hang, 
Trong ánh sáng nhạt mờ, ba bóng hình quần tụ? 


11:3 
4 


t, , .‹} : : 


NŨ THÂN CẢY: S 4. ca 
Đọn Phorkyas đấy mà! Anh thử liêu tới đó/9 - : 
Trò chuyện với họ đi, nếu,không thấy hãi hùng. : 
MEPHISTO: 
Ta đến chứ, sao không  - th S0 
Những gì mắt ta nhìn, ta ngạc nhiên vô.hạn! tạr _ 
7820 Dù tavốn kiêu căng cũng buộc lòng thú nhận: -: 
Ta chưa từng thấy ai giống họ ở cõi trần: ... nh 
Họ còn tỏi tệ hơn cả thứ rễ ngải sâm... | 
Tội lỗi được vẽ tranh thực vô cùng xấu xí, ẾP JITP "gi 
.- Nhưng người ta liệu có:còn thấy thế, : : +... T 
7875. Khi nhìn thấy vật kia nó gớm ghiếc gấpba?, › 
Ta chịu đựng bọn này không ở nơi ngưỡng cửa vào ra 


Của địa ngục xứ ta thật vô cùng khủng khiếp, 
Mà ởngay tại quê hương Cái Đẹp, . 
Xứ sở được ngợi ca là cổ đại quang vinh... 
Kìa, bọn họ cựa mình, 1. ‹ 
o — Có lề đã đánh hơi thấy ta và họ biết, ` -—~. 
Lũ dơi hút máu người đang ríu ra ríu rít. 


PHORKYAS: 
Chị em ơi 
Hãy đưa mắt cho tôi, 
Để tôi xem kẻ nào liễu chết Ñ 5 
Dám đến gắn đền chúng ta „ biết. 


MEPHISTO............... _—. _ 
Thưa các nàng! Xin cho KH tôi Lee) tới BC 

185 Xin các nàng hãy ban phước ba lần. 
Tôi đến đây, tuy với các nàng còn là người xa hạ, 
sảng nếu tôi Nhà lầm, tà ì 


- tôi là họ hàng xa, cùng bà con ta cả. 


Tôi T cúi rạp Hạ trước Ops và Rheat) -„+,.. 

Từng được thấy các lão thân đáng kính của chúng ta;. 
99 Cả chị em của các nàng - các nữ thần Mệnh số : 

Tôi mới thấy hôm qua - hay hôm kia gì đó. 

Nhưng, tôi chưa từng thấy ai lại tương tự các nàng, 

Thôi, tôi im lặng đây, lòng tôi thực hân hoan. 

`... 

PHORKYAS: | | Nó 
Xem ra con quỷ nhy: có trí khôn mã chứi 


MEPHISTO: tong Tn `... 
Có điều thật lạ lùng, tôi chẳng rõ 

195 Sao không nhà thơ nào ca ngợi các nàng đây? — :"' 
Xin nói đi: chuyện gì đã xảy ra, sao lại đến nỗi này? 
Chưa bao giờ thấy các nàng xuất hiện trong tranh tượng. 
Con dao khắc, giá tạc tượng các nàng thì mới đúng, 
-= là tNN: _— Venus tt là bất K ai.) 

=.... | 

PHORKYAS. " 

8000 Chìm trong cô đơn tà sâu sản đêm dày, : 
Chuyện này ba chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới! 
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MEPHISTO: 
Cũng phải thôi, bởi các nàng đã lánh xa thế giới, 


Ở đây, không ai thấy các nàng, các nàng chẳng thấy ai. 
Lê ra các nàng phải sống ởnhữngnoi : ~ 
8005 — Có nghệ thuật trị vì song hành cùng hoa lệ, : 
Nơi mỗi ngày, trong bước đổi mau lẹ, 
Đá cẩm thạch bước vào đời như thể một anh hùng. @) 
Nơi - J1)... 


PHORKYAS: 
Im đii Chớ gợi trong chúng ta " ham . 
Í : thèm thuồng, 
Dù có biết rõ hơn, liệu có gì ích lợi? 
8010 Sinh ra trong đêm tối, họ hàng cùng bóng tố, ' '!' 
Chúng ta xa lạ mạ „- ¬- với chính cả: tạ HỆng.¿ 
TẾ bế 
MEPHISTO:. | - Z ¿»1 ... 
Chẳng có gì phải nói thêm trong trường: lun thế này, 
'Tuy nhiên, người ta vẫn có thể hóa thân vào kẻ khác. 
Cả ba nàng có chung một răng và một mắt, 


89015 ˆ Vậy chuyện diễn ra như thần thoại đóthôi: -: ' 


Hai người đảm đương bản chất của ba người,: ˆ 
Còn hình ảnh người thứ ba xin cho tôi đội lốt 
Trong thời gian ngắn thôi,nếu được 3. -:'- ` 
XÃ 2 “.“ 6a #5 jyt NếN bậc sì 
MỘT PHORKYAS: 
Ý chị em ra sao? Liệu ta có nên chăng? ` A. 


NHŨNG PHORKYAS KHÁC: 
Cứ thử xem! Nhưng không mắt, mm răng. 


MEPHISTO: _ 
8020  .Các nàng lấy mất đi xN gì xinh đẹp nhất,: 
kx. hình ảnh trang nghiêm, làm sao tôi hoàn tất? 


MỘT PHORKYAS _ _ _ 
Anh nhắm một mắt lại, mọi việc sẽ hoàn bg, 
Và luôn để chìa ra chỉ một chiếc răng nanh! 
Vậy là, nếu nhìn nghiêng, anh sẽ ngay lpt tức ˆ 
8025 Giống chị em chúng tôi như đúc. SN 





MEPHISTO: 
Vinh hạnh thay! 


PHORKYAS: 
Nào, xin hãy ra tay! 


MEPHISTO (nhìn nghiêng, giống Phorkwas):.- 
Và giờ ta đứng đây, 


Đứa con trai của Hỗn Mang được thế gian yêu quý! 


PHORKYAS: 
Không cần tranh cãi đâu, lũ chúng tôi cũng thế, 
Chúng tôi là con gái của Hỗn Mang. 


MEPHISTO: 

Ôi chao, giờ thì họ nhiếc ta là ái nữ ái nam! 
PHORVWAS O , `. ` | 
830 Nhóm mới ba chị ‹ em lẻ thật. 

Chúng ta có hai răng, hai mắt. 
MEPHISTO: = va 

Trước con mắt mọi suyối riêng ta ¡phải trốn đi, 

Để còn dọa quỷ ma nơi địa ngục, âm ty. 

(Vào)  — 
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VỊNH NHỎ Ở BIỂN ÉGÉE 


Vắng trăng đứng yên trên thiên đỉnh. . 


SIRENEN (nằm rải rác trên các mỏm đá, thổi sáo à ca hát): 
Trong bóng đêm 
8035 Các phù thủy miễn Thessalien 
Thường to gan hỗn xược 
Gọi nàng xuống trần gian bằng được, 
Giờ xin nàng bình yên _ 
Nhìn từ vòm trời đêm 
Xuống nhấp nhô muôn sóng 
Xin địu đàng tỏa sáng 
Cho đám đông rạng ngời 
8040 Rọi chiếu những trò vui, ph uốt 
Nhỏ lên từ sóng nước. 
Chúng tôi chỉ mong được 
Hầu hạ cho nàng thôi, 
Hỡi Luna xinhđẹp, . 
Hãy thương đến chúng tôi! 
. NEREIDEN VÀ TRITONEN (kỳ quan của biển)©): 
Hỡi đám dân ở dưới sâu kia 
80045 Hãy cất tiếng to lên và gay gắt nữa đi, 
Để rên vang khắp nơi nơi biển rộng! 
Ta trốn chạy miệng bão dông rùng rợn 
Tới những đáy sâu yên tĩnh nhất trên đời. 
Lôi cuốn chúng ta là tiếng hát tuyệt vời. 


g050 Các người thấy không, trong sướng vui dào dạt 
Chúng ta trang điểm toàn dây vàng sợi bạc, 
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Có cả nguyệt trâm, có cả ngọc châu, - : 
Cả đai lưng lẫn thoa quý cài đâu! _ ằ i 
Tất cả thứ này do các ngươi đem lại.) ' ' 
g055 Các ngươi hát mang cho tacủacải, - -  - Nị 
Vì chủ nhân thất bại, báu vật chìm xuống my : _ | 


Hỡi lũ quỷ ma - nơi vịnh xx -° 
SIRENEN: Mai xi : ° đi 

Chúng ta biết “ nơi nừớc biển mát —.. 

Lũ cá mình trơn rất thoải mái trong lòng, : 
ạøo Cuộc sống tung tăng không lo không khổ. -  : 

Nhưng hôm nay chúng ta mong biết rõ, 

Hỡi đám đông đang dự hội quây quần, ' ...: !.... 

Có phải các .- mm lep cá “ mu 


Laà. 


ẢN:. : TA N 
NEREIDEN VÀ TRITONEN: 
Trước khi ta tới vịnh 
Ta đã có ý định - : THẾ huờ Cân : 
8085 Làm sáng tỏ điều Re Từ xỉ... 
gi: ct?? Anh chịơ hôm nay co .g SỐ Ự 
.+_:- Làm chuyến đi nho nhỏ .. 
Đủ chứng minh cho rõ: x.. 
Chúng ta hơn bội phần ' - . xử 
` 1 phẩtc cá đơn vn tực 
pm ó 22 2 “62 
: can: VỆ d2“ : ` sẽ ng : 
SIRENEN: 
8070 Và họ bỏ đi rồi, trong nháy mắt! - "¬. 
- Về phía đảo xa vời Samothrak" . - *: 
- .Họ biến đi theo cơn gió thuận chiều. - | 
-_ Ở xứ các Kabiren cao siêu?t Tát | 
' Bọn họ định làm gì chẳngrõi  -›:”: 
Kabiren là thánh thân kỳ lạ 
Vẫn luôn luôn tự sản tự sinh, „ 
Chẳngb bao giờ Mãi nổi mm mình! ` 





ẤP TẾ -Hỡi Luna xinh đẹp tuyệt hẳn, Ð nụ vã 
- Xin nàng cứ ở trêncaoấy, — - | | 
880  —— Đểmàn đêm vẫn còn tổn tại 
| Và ánh Mhyêu không xua đuổi chúng tôi! 
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THALES (trên bờ, nói uới người tí hon): Xá 6 
Ta sẵn lòng dẫn chú đến lão già Nereus”) nóng 
Thực ra, chúng ta không ở xa hang động của lão đâu, 
Chỉ có điều lão là kẻ cứng đâầu,.. | mo, 
g08s Một lão già hay càu nhàu, đáng ngại. ‹ Rới "Ú 
Đối với lão thì toàn nhân loại ¬¿: -: địa nh .. 
Chẳng bao giờ vừa ý lão mảy may. 


Ý 


Nhưng lão có tài biết trước được tương lại. —. 2°! 
Nên lão được mọi người kính nể, *: :."; .= 2 
8090. — Tôn vinh lão xứng danh cương vị; -›! ::.:‹(¡ °:..-Ì 
Lão đôi khi "m làm việc. BiúP: ng: 3:4 2 
Ti cá, kg, j Su -3.14 TH In tưến z3 Đố 
NGƯỜI TÍHON: -., - :-:., ¿122g 222,7: 


Vậy ta cứ thử xem và gõ cửa ởi thôi: : .-..-:- ø› 
Chắc chưa thể tiêu tan chiếc bình và ánh lửa. 


* ÿ SA 7 * “^*~ s -\$+°* “£ 
ẢĂ. axÝ sẽ... sa 


NEREUS: _- „ 
Có phải tiếng người tai ta vừa Nag đó? 
8095 Nó làm ta khó chịu tận đáy thắm tâm can. dat 


Con người muốn vươn lên sánh ngang các thánh thần 
Nhưng, đáng nguyễn rủa thay, nó vẫn là chính nó.. 
Đã bao năm rồi đó, . vip 
Theo cách thánh thần ta có thể Miếu ngơi. 2 
Ta vẫn muốn cưu mang những kẻ tốt trohg đời. 
g0 Nhưng nhìn lại những gì đã được ta mang lại, 
Ta lại thấy mình chưa làm gì được mấy. 


THALES: : ...- dể 6 

Lão được người tin cậy, hỡi »x lu của kế khơi, 

Lão là nhà thông thái, xin đừng đuổi chúng tôi! 

Lão xem đây, ngọn lửa này giống hình người thực sự, 
8105 Nếu được lão mxmm răn, nó hoàn toàn tuân thủ. 
NEREUS: "sử XIÊYI ly TL ch. 
Khuyênrănu? - -_ ' _¬..- 

Xưa nay lời khuyên nào có giá trị sứ 

Lời nói hay chết cóng trong tai người không nghe. 

Dù việc làm đã nhiều phen đổ vỡ, - - -:+ 

Nhưng thiên hạ cứ ý mình hành sự. : 
8110. Gã Paris kia, ta từng khuyên can hắn - 

như một người cha hiện, 


—~—— ~ 


8115 


Trước khi hắn si mê người phụ nữ không quen, - 
Hắn đã đứng hiên ngang ngị bến bờ Hy Lập, ˆ 
Ta báo cho hắn hay những gì ta thấy trước:.. : 
Màu đỏ lan tràn, khói mờ mịt không gian, ' 
Nhà rực cháy, chém giết nhau và chết chóc kinh hoàng. 
Ngày tàn phá thành Troja n ... 
đã được những vân thơ ghi chép, 


..' Hàng ngàn năm sau vẫn coi là khủng khiếp. 


8120 


8125 


Lời nói phải của một ké già nua, - 
Tên hỗn láo kia coi như một trò đùa, _ 
Hắn chạy theo lạc thú và Troja thất thủ - ¬ 
. Thành cái xác khổng lô sau bao ngày khốn-khổ, 
Và đại bàng núi Pindus có những bữa ăn sang.” 
Cả Ulysses nữa! Chẳng phải chính ta ti 
HỆ Tp - đã nói trước với chàn 
Về quỷ kế của Circe và.Zykloben đáng sợ?!” 
Hắn đã lần khân, còn bọn tùy tùng thì nhẹ dạ, 
Và còn biết bao điều! Hắn được lợi gì chăng? 
Chỏ đến.lúc bị sóng xô, khi đã quá muộn màng, 
Đưa tới bờ biển kia mến người và mến khách... 


THALES: 


8130 


Thái độ đó làm ta đau lòng thật, 

Nhất là với ông già thông thái, một hiển nhân, 
Ông lão tốt bụng ơi, xin thử lại một lần! 

Một chút ít sự biết ơn sẽ làm ông vui vẻ, 

Hơn cả tạ sự vô ơn bạc nghĩa. 

Điều chúng tôi cầu xin không phải nhỏ trên đời: 
Thằng bé này nó muốn được thành người! 


NEREUS: | 


8135 


8140 


Đừng có phá của ta niềm sướng vui hiếm cói 
Hôm nay, ta định làm một việc gì khác lạ: 

Ta đã triệu tới đây bọn con gái của ta, - 

Bọn chúng đều do Doris sinh ra,©) xà 

Là những nàng tiên diễm kiểu nơi biển cả. | 
Không phải đỉnh Olymp hay nơi con người ở 

Có được-những ảnh hình:thực xinh đẹp, đáng yếu 
Ở nơi đây, với dáng vẻ yêu kiêu, 
Từ rồng biển chúng nhảy lên ngự 
Trên sóng nước chúng nhẹ nhàng 


a biển”? 
di chuyển 
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8145 


8150 


Bọt nước tưởng chừng nâng bổng chúng lên cao, 
Ngồi trong xe vỏ sò của Vệ nữ rực sắc màu?) 

Giờ là Galate, con ta, nữ tiên xinh đẹp nhất.® 

Kể từ khi Vệ nữ giã từ và đi mất - +........-::'z 
Vị thân được tôn thờ ở Paphos chính là Galate, 

Vậy là, đã từ lâu nó thừa kế cỗ xe, 

Cả thành phố có ngôi đẻn đó nữa. 

Thôi, tránh đi! Trong giờ phút một người cha vui thú 
Tim không thích oán thù, miệng chẳng muốn rây la, 
Hãy tìm đến Proteus! Hỏi ông ấy cho raf) 

Cái cách con người hình thành và _. HOẠC, 

(Bỏ đi ra kế“ NÓ 


⁄ 


Ỷ ' 


“ eP 


+4 
v = _ xạ "1 bỏ '$ : 
~”› . - ' “ . - œ%xf{Í.%, : ` # 
D D 

+ ¬ ho. * 
- _ ằ _-ố 1 L í ` 
+ Ae3 $\q . .x ˆ 2 Á \ 

h ` ”.: 


“sự mh #.° 
. đe CƠ 


8155 


Lần này ta _ Xoợc øì hết cải | 
Dù có gặp Proteus, chắc lão cũng biến thôi;  -; : 
Nếu đứng lại tiếp ta, lão sẽ nói những lời 
Khiến cho ta ngạc nhiên và càng thêm bối rối: 
Cần có những lời khuyên mà chú pêu xà đợi, 
Ta lại thử xem sao, nào, tiếp tục.ta đi!“ ~' +.s.. 
(Vào) 


SIRENEN (trên các mởm đá). ~ "`... 


6160 


8165 


Hãy nhìn nơi xa kia ANG.. ¬` 
Cái gì đang lướt sóng? sp “Pư 
Như những cánh buổm trắng . " 
Theo chiều gió tới đây _-_ 
Trông thực sáng láng thay, .. -. -. . 
Đó là các thần nữ ¬..‹«x 
Xinh tươi của biển cả. 

Đã nghe tiếng họ rồi, 

Nào, ta nhảy xuống thôi. 


LẠ, f 


NEREIDEN VÀ TRITONEN: 


8170 


Những gì ta nâng niu trên tay 

Sẽ làm cho tấtcảvuivảy _ Pin 
Trên chiếc mai khổng lỗ lấp lánh® 
Một hình ảnh trang nghiêm, đáng kính: | 
Là các thân được đưa đến với ta, 
Hãy cất cao tiếng hát ngợi ca. 


SIRENEN 

Uy lực lớn lao, 
175 Thân hình bé nhỏ, 

Luôn luôn cứu trợ 

Những kẻ sa cơ | 

Đó là các thân - 

Cao quý, già nua. 
NEREIDEN VÀ TRITONEN: 

Chúng ta đem các thần Kabiren đến 

Để dạ hội diễn ra được vui vẻ, bình yên; 
8180 Vì nơi nào họ ngự trị thiêng liêng, 

Thì thần Biển cũng trị vì thân thiện. 
SIRENEN: ....a.ẽ 

Chúng tôi xin nhận mình thua kém; 

Vì chẳng may có tàu đắm thuyền tan, 

Các vị đây sẽ cứu thủy thủ đoàn 
8185 Bằng sức mạnh không ai địch nổi. 
NEREIDEN VÀ TRITONEN:  ““.. ^ 7 

| Chúng ta đem đến ba vị ¡ thần tài giỏi9 
_.... Còn vị thứ tư không chịu theo cùng, 

Mà báo rằng: người chân chính như ông 

Còn bận tư duy thay cho tất cả. 
SIRENEN: "¬ 
8190 Một vị thần nghĩ thay cho thiên hạ 

Thật là trò hài hước, tức cười 

Hãy kính trọng điều nhân ái ở đời, 

.... Hãy khiếp sợ những gì nguy hại. 

NEREIDEN NVÀ TRITONEN: „ lạ 

Thực ra bọn họ có _ thần cả thảy. - 
SIRENEN: | 
B95 —- Còn ba vị khác, họoở đâu? *È ': 7<? 
NEREIDEN VÀ TRITONEN: 


Chúng ta đây cũng chẳng biết nói sao, 
._ Hãy lên Olymp mà hỏi vậy; 
Vị thứ tám biết đâu cũng ở trên cao ấy 
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SIRENEN: 


Nhưng chưa ai nghĩ đến để nêu ra, 

Các vị này vẫn chờ đợi chúng ta. 

Và tất cả còn đở dang, bối rối. 

Các vị này không ai sánhnổi, . 

Vẫn luôn mong tiến nữa, tiến thêm, 

Là những thần đói khát muốn vươn lên? 
Tới cái mình không bao giờ tới được. 


Chúng ta đã quen rồi 


_' _ Thân ngự đâu, chẳng biết - 


NEREIDEN VÀ TRITONEN: #ƯỜ b 


8210 


SIRENEN: 


8215 


Làmgìcóvẻvang - "=..... kẽ 


Mặt trăng hay mặttời ¬ --: 
Cầu nguyện, đều tốt hết. -:.“ 


Được điều hành lễhội : -”” 
Là chúng ta đạt tới đỉnh vinh quang. 


-ˆ _~ 


Các anh hùng cổ đại 


Dù họ giành được bộ lông cừu vàng 
Vẫn thua các người mang Kabiren tới! 
(Nhắc lại, cùng đẳng ca) 

Dù họ giành được bộ lông cừu vàng 
Vẫn thua các người mang Kabiren tới! 
(Nereiden uà Tritonen ào) ¬ 


NGƯỜI TÍ HON: 
Ta thấy lũ dị quái 
820 Như những chiếc nỏi bằng đất và xấu xí biết bao, 


Thế mà bậc hiển minh vì chúng đối địch xả i 
Khiến có x bươu đâu, sứt trán.. 


THALES: 


Đó chính là điều mà người ta thèm muốn: 
Lớp gỉ mới làm nên cái giá của động tiên.® 


PROTEUS (không trông thấu): '  - -‹  -.,.- 


825 Như thế mới làm vui lòng ta, nhà biến hóa cao niên, 
Cái gì càng đị kỳ, cái đó càng đáng quý. 


THALES: 
Ô, thân Proteus, ông ở đâu nói thế? 


PROTEUS (nới giọng bụng, khi xa khi sản 


Ở đây! Ở đây! '- '- -- _ Thợ VÌ huy Ast, dạ đ 


THALE5: 
Tôi bỏ quá cho lv trò đùa cũ w này, ở 
- Nhưng với bạn bè, xin chớ kiêu căng như thế nữa, 
820 Tôi biết mà, ôngn nói từ khu) nơi HN, pokd chỗ. 
TW bi, 


PROTEUS (như từ "mới nơi xa xôi) 


Thôi nhé, mm... ¬ việc (án 


THAL/ES (oới người tí lu SẠC 0g Đụ TP di 5A KP” AI 
Chú soi sáng lên đi, l lao ta b ngay đây 
Lão cũng tò mò chẳng khác gì con cá, 
Nếu đang náu mình ở một nơi nào đó 
Bằng ánh lửa hỏng có thể nhử lão ta. 


NGƯỜI TÍ HON: 
8235 Tôi đổ ánh sáng ra, tấm Ú 
"`" chỉ ít túi, Không chiếc — SẼ VỠ, 1; - .° 
# PP quế 2 YNẾ . .. 
PROTEUS (xuất hiện dưới hình dạng một C0n rùa àa khổng lô): : 
Ô, cái øì sáng lên, hữu tình như thếđó? +8" 
THALES (che gui tí hon): hiến Q19 Vợ kă . 
Tốt, ông có hứng thú ư? Đến gắn nó mà HN 
Nỗ lực một chút thôi chắc ông chẳng phiền ông. 
840 Nhưng xin hãy hiện ra với chân - tử ` | 
“ Nhờchúng tôi hảo tâm và thiện chí - vs 
Người ta mới được xem cái chúng xuiê đi! -; ' 


PROTEUS (hiện ra một cách sang trọng): 
Ông vẫn chưa _m trò ảo 0 thuật tinh vi. 


THALES: ` 
Còn ông vẫn thích chơi trò Lêu hình đổi dạng, ˆ 
(Bỏ tay che người tí hon ra) 


.^..^.“.\. 
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PROTEUS (ngạc nhiên): 
8245 Ó, ta chưa thấy bao giờ! Một nhóc lùn rọi sáng! - 


THALES: _ CV 
Hắn đang tìm lời khuyên vì muốn trở thành người! 
Như tôi nghe hắn nói với tôi, 
Thì hắn được sinh ra nửa vời và kỳ lạ. 
Những đặc tính tỉnh thân hắn có đây đủ cả, 


8250 Nhưng thiếu cái để nắm cằm, rất thiếu một thân hình. 


Hắn có lạng có cân chỉ là bởi chiếc bình . 
Nên rất muốn được thành người thực sự. 


"S6 sẽ. nh 
' Đán V : 


PROTEUS: "`... “6... 
Đích thị là con trai của một nàng trinh nữ, 


Trước khi trở thành người, chú mày đã hiện tổn. : ¡:;_.; 


í , + k 2 
*°Ô., s9, = ki ` *$ 
PO nE Hs và .. KP 4 N, 
k 


THALES (nói nhỏ uới Proteus): TS, hay pấ 


8255 Mặt khác, theo tôi, còn chuyện đáng ngờ hơn, ,› « 
Tôi nghĩ hắn ái nam ái nữ. ¬- 


t+ 
s. à _ † ** vw.. 
2 ;. -..* ^_- ` _% . 


- PROTEUS: 


“ - ° 
L) * L 
4 
? } ; 


Thế thì lại càng may cho nó, sẽ ° Tin 
Khi bước vào đời dễ ứng biến, đổi thay... -.. 


Nhưng thôi, không phải nghĩ ngợi nhiều về mọi cái ở đây 


860 Chú mày phải bắt đầu ngay từ nơi biển cả|®., -- 
Phải khởi sự trước tiêntừcáinhỏó, ——,. - mm. 
Thấy cái nhỏ nhất kia phải hớn hở nuốt liền! 
Nhờ thế người ta sẽ dần lớn mãi lên 
Sẽ trưởng thành, làm được điều vĩ đại. 


Ủ 


NGƯỜI TÍ HON: —.. 
865 Không khí ở đây lướt nhẹ nhàng êm ái, 
Cây lá tươi xanh, dìu địu mùi hương!.... ;: -., 


PROTEUS: 1... 
Ta cũng tin như thế, hỡi chú bé thân thương! -: 
Ta sẽ thoải mái hơn, nếu đi xa hơn nữa, 
Không khí càng tuyệt vời 

820. Ở nơi đoi cát nhỏ, _ 
Ò, mắt ta đang nhìn thấy gì đây? _ 
Phía trước kia có một tốp đang bay 


vì! 


{ ?`.« + 
: .. 


Chấp chới, đến gân. Nào, chúng ta bước tới! 


lược": Đụ. cả =: tiết V3 uy v đền tin” ĐT" oán - | 
- Xin cho tôi đi với! 


NGƯỜI TÍ HON: 
Những bước đi ma quái, thật lạ lùng!..--. - 
(Telchinen ở Rhodos ngồi trên lưng hải trã 0à lu biển, điều 
khiển đinh ba của thần Biển)? 
ĐỒNG CA: _ 
87s Cây đỉnh ba của thân Biển do chúng ta rèn ra,. - ˆ 
-_ Ngài dùng nó để trấn an sóng đữ, 
Khi thân Sấm kéo mây đen che phủ n) 
Thần Biển cũng ra tay, khủng khiếp tiếng rú gào; 
Khi ngoằn ngoèo chớp sáng lóe trời cao - : + -: ¿ 
gøo — Thì ở dưới; kế tiếp nhau tung lên muôn sóng cả. : 
Và giữa đó là những gì đang hãi hùng, vật vã, : '“ 
Bị quăng quật triển miên rồi hút xuống khôn cùng; 
Hôm nay, ngài cho chúng ta mang theo. h 
chiếc quyền trượng của mình, 
Để chúng ta yên tâm, nhẹ nhàng và vui vẻ. : Đ 


` 


SIRENEN: ° ý ° 4Ô 1... ... 
8285 Thần Thái dương các ngươi kính nể _. - 
Nên được thần ban phước ngày vui, . „:. : 
Chào giờ khắc của Luna diễm lệ - 
Với biết bao tôn kính dâng Người. . 
TELCHINEN: 


Hỡi vị nữ thần đáng yêu nhất vòm trời: nc 
890 — Lời ca ngợi anh trai, nàng nghe đây xag) húng?9 ¿ 
Và nghe dân đảo Rhodos ca tụng .- ‹ '' | 
- Thần Mặt trời bằng ca khúc vĩnh hằng: 
Khi bắt đầu và kết thúc một ngày làm, -'.': +: - 
Thàn đều nhìn chúng dân với ánh nhìn rực lửa... .°'z 
895 — Núi non,sóng nước, bến bờ và thành phố 
Đều đáng yêu, tươi sáng, khiến thần vui. 
Không có sương mù bao phủ nổi chúng tôi, 
Nhờ gió thổi và nắng trời, đảo quang và trong sáng! 
'Thần Cao cả hiện ra với muôn hình muôn dạng, 


[359] 





[360] 


8300 


Khi là vị khổng lô hiên dịu, lúc là gã thiếu niên, ›: 
Chính chúng tôi là những kẻ đầu tiên 
Thể hiện sức mạnh của thánh thần ¬- 


theo mẫu người trần tục, 


PROTEUS: 


8310 


8315 


8320 


THALES: Ệ vat 


8325 


Cứ mặc chúng ba hoa.và hát hòthỏasức(i. :. 
Đối với những tia sáng thiêng liêng, V ng, lÁ) 

tạo ra sự sống của Mặt trời, 
Thì những tác phẩm chết cứng kia. 


chỉ là yxógi nực CƯỜI. 
Thần Thái dương luôn hun đúc, ' : 
› tác thành, 'không quản ngại. 
Chúng đúc tượng các thân, chạm khắc vào kim loại 
Và nghĩ rằng mình sáng tạo thành công, 1i -`.?7 
Với bọn kiêu ngạo kia, cái kết cục sau cùng? -- -'⁄ 
Các pho tượng thánh thần cao to từng-đứng đó <T 
Một trận động đất thôi, tất cả đều sụp đổ;?- . ‹ 
Mọi công trình đã tan biến lâu rồi: ' !7 ;.x~:.:: - 
Vậy nên, mọi hoạt động trên đời. -:.cn ;.: 


kj 
.v cRh 


- Luôn chỉ là những nhọc nhằn, vất vả. 


Với cuộc sống, nước vẫn là hơncả; :;ô  `:::- ”. 

Cá heo - Proteus 

Sẽ đưa chú em tới cái cõi vinh tang. _ VU vận © 
(Proteus hóa thân) _ : 

Vậy là việc đã thành! | 

Và hạnh phúc nhất đời sẽ mỉm cười làn chú: 

đa cõng chú trên lưng _ 

Rồi để chú kết duyên cùng biển cả. 


. 
Một đòi hỏi lu khen, chú em lãi nhượng bộ. 
Quá trình sáng tạo kia, chú làm lại từ đầu! -: 

Hãy sẵn sàng để hành động chomau, - 7: ' 
Theo quy luật muôn đời, chú hãy luôn vận đọng 
Và trải qua muôn hình, muôn dạng P,. “a5 
Chú còn đủ thời gian để biến hóa thành Lời 
(Người tí hon cưỡi lên Ni Cá heo - Proleus) .- 


PROTEUS: 


Nào, bằng tất cả tinh thần, hãy theo ta ra khơi, 


——n-—. 
——Ễ 
cả — 





Ở đó chú tha hô mà đọc, ngang, xa bàng 

Chú cứ việc tự do vận động; - ' 
gø — Nhưng chớ mong vươn tới những nh VỰC cao vời! 

- Vì một khi chú.đã hóa thành người, `... Tà 
Thì ôi thôi, hết s kinh cập " nào CỨU: nữat 3 “hái 
| đi hệ Sao Xi? K, 2 0 TẠP uy DU, báo 

THALES: ¬ `... k. `. 

Nhưng cũng thật tuyệt vòi, sẻ nhì sau vàn đó, 

Lại thành kẻ tài ba Huân thế % của mình! p.Ệ 


PROTEUS (uới Thales): T4 .- NG 6... csc. 

835 Có lẽ hắn ta cùng một loại như và: KIÁ 2 tô,” 
Còn chút ít thời gian để cho mình:tồn tại; „ Ê9/22 09 
Vì trong đám yêu ma nhợt nhạt và xảnh Mỹ lệ Úồ Khấu! 
Ta đã nhìn " anh từ m . - Kỹ nay. + ì 

ĐI TS ĐT TƯ. Bà vi. đi cm Nai tốc ! 

SIRENEN (trên các . đá): Rìi suối TP gym 
Đám mây gì đang xả s, Hổ l4 H4) VỆ P VY, dự 2 

840 — QQuanh mặt trăng, thành _“ tròn khép lại? ` N. 
Đấy là bỏ câu nồng nàn tình ái,  - mh 
Với đôi cánh trắng tỉnh như ánh sáng ly ngày. | 
Thành Phaphos đã phái chúng tới đây,. c độ - 
Đã gửi tới bây chìm đang khát thèm âu yếm; | 

845. Ngày hội của chúng ta lại càng thêm hoàn thiện, ' 
Hiển nhiên rồi, niềm hoan lạc ngất ngây! 


NEREUS (lại gân Thales): 
Và lữ khách đêm nay -:'°. 2” 2 no 
Thấy trằng viễn quảng sáng, | 
Gọi nó là hiện tượng 
Do không khí tạo thành. : . 
Nhưng chúng ta thánh thn “7ˆ z 
850 Nói khác và nói đúng: "G lả chảy 
Đó là đàn bỏ câu bay hộ tống - n9 
Cho cỗ xe của con gái ta ởi, 
Một chuyến bay thực đặc biệt lạ kỳ 
Từ ngàn xưa mà chúng ta học được. 


THALES 
#35 Tôi cũng thấy đólà điểutốtnhấ, ' ' 
Khiến ông già tốt bụng được vui lòng, 


*e ` 


[361] 


[362 


Nếu trái tìm yên tĩnh, ấm nông, 
Có một vị sang thần ngự trị. 


PSYLLEN VÀ MARSENC') (cưỡi trên các thú biển, bê kế: cừu v 


8390 


8365 


8375 


Ở đảo Síp, trong các hang thô tháp, 

Nơi chưa bị thần Biển kia vùi lấp, 

Nơi chưa bị thần Động đất chuyển dời, Â.... 
Nơi ngàn thu vẫn thoáng mát gió trời 

Như những tháng ngày xa xưa ấy, -: 

Trong bình yên và với lòng thoải mái 

Những cô xe của đảo Síp từ lâu 

Được chúng ta gìn giữ đến mai sau. 

Và trong tiếng thâm thì, đêm tĩnh lặng,. 

Lướt qua vẻ đáng yêu của muôn ngàn lớp sóng, 

Chúng ta rước về đây người con gái đẹp xinh, . 

Với thế hệ mai sau, nàng vô ảnh vô hình. 

Chúng ta chăm làm và yên lặng, 

Chắng sợ đại bàng hay mãnh sư có cánh,°® 

Chẳng sợ cây thập tự và chẳng sợ vắng ... ¬ 
Ngự trên trời cao ' sa ` 

Luôn biến ảo, chuyển vần, cu & “HIẾU Q 

Đang trôi nổi hay là đang tànphá  _ n 
Những mắm sinh cùng đô thành, phố xá. ::..¬, -: 
Chúng ta cứ đón rước về đây VÉ 4 dạ CÀ W”  gy 
Vị nữ chủ nhân đáng yêu nhất đờinày. ...-:,  ' 


SIRENEN: “~' ... dc T 


8365 


8390 


Hiỡi các con gái của Nereus đẹp xinh, tráng kiện 

Các ngươi đang nhanh chân và lẹ làng đi chuyển 

Quanh cô xe, hết vòng nọ đến vòng kia, + 

Có lúc theo hàng, có lúc biến mất đi, 

Và như rắn ngoằn ngoèo 

Các ngươi đang tiến lại. 

Các ngươi, những cô gái ngang tàng và dữ dội, 

Hới những người con của Doris dịu dàng? : 

Hãy đưa Galate tới đây, hình ảnh của mẹ nàng: 

Giống thánh thân, nghiêm trang, 
Và xứng danh bất tử; 
Nhưng cũng đầy vẻ yêu kiểu, quyến rũ Ệ DIỆP 
Của những trang tuyệt thế giai nhân. " 


s. toc k VN 


CÁC CON GÁI GÚA DORIS (trên lưng cá heo, đồng ca kéo qua trước 
thân NereuS): 

Hỡi Hằng Nga, 

Hay cho chúng ta mượn ánh sáng và bóng đêm, 

Cho đám thiếu niên này vẻ sáng tươi rạng rỡi....., : 

Vì chúng ta muốn ngỏ lời và cầu xin thân phụ. “› 

Cho họ làm chồng yêu quý của chúng ta) --. 


(Với Nereus) +... - Di _ 
g9 — Những thiếu niên này được chúng con cứu sống, thưa cha, 


Khỏi nanh vuốt gớm ghê khi biển gầm, sóng dậy, ..- ” 
Họ được đặt lên rong rêu,lausậy, . ` -:.. 
Được sưởi ấm và trả về với ánh sáng thiên linh„-, : 
Nên cám ơn chúng con thật thắm thiết, chí tình 

800 — Bằng những nụ hôn biết bao là cuồng nhiệt! ¬. 
Cha hãy nhìn họ đi, những chàng trai xinh đẹp! 


NI 


hơi Lả - 
* vn. 4% 
led f› ĐC, là ! ‡†*Ô « 


NEREUS: . "¬ 
Một việc làm mà có lợi gấp đôi: 
Vừa được sự nhân từ, vừa được cả thú vui.: 





.~^..c.*.. 


TT la... „8 _ Ũ — ' kẻ ` 
" r Hà ? 1`: C2) ‹, vs ' .n ng xÍ¿AÀ2 + : :¿ó t2 số P 
+ + s : 
# © -.Š. S1 xá ph ~.. ở ..” ` > 
CÁC CON GÁI CỦA DORIS:. ~'--' 7: +: nh To. 


Hành động của chúng cơn mong được cha ban thưởng, | 
Ms — Thú vui giành được kia, xin chacho được hưởng!  z>: | 

Xin cho phép chúng.con giữ họ sống vĩnh hằng :. 

Bên bộ ngực chúng con vạn kiếp vẫn thanh xuân. 


Các con cứ hân hoan vui vẻ K vệ, 
Vàề của bắt được kia làm đẹp mắt, đẹp lòng, - 


Hãy rèn chàng thiếu niên thành một gã đàn ông ' — s2 
810 — Duy có điều cha không ban tặng được : 
Nếu điều đó thuộc quyên riêng thân Zeus. -.- '' 
Cơn sóng làm các con phải nghiêng ngả, xốn xang 
Không thể làm tình yêu bên vững đến muôn năm, : 
-..Và khi nỗi si mê hết phép mâu củanó :. -:---- | 
815 Hãy bình thản trả họ vẻ nơi đất liền quê họ.. ›. -ˆ^ 


- “ g....... *{ ` : 
¬" B ..^ ho 


CÁC CON GÁI CỦA DORIS: . Š, 0g ii 
Hỡi các chàng trai yêu quý, xinh tươi,: _ Ẳ- 
Chúng tôi phải buôn rầu ly biệt các chàng thôi; 
Dẫu chúng tôi muốn chung tình mãi mãi [363] 


Nhưng các thánh thân lại không ưa chuyện ấy, '.:.... 


CÁC THIẾU NIÊN: W6allsb đa j2 
8420 Mong được các nàng ưu ái mãi đường „ `... 
Những thủy thủ can trường, xuân trẻ; ˆ+;:::'. + “› 
Chưa bao giờ chúng tôi lại sướng vui đến thế s í 
Và chẳng ước mong điều gì tốt đẹp hơn!- :..¡, ”` 
(Galate ` tớ) “ xe e sò tiến sưu  . 6 
CC i  nN - : K” "SH o7. aố.T. ựt 


NEREUS:. ° SP QA “GUẦU gia ĐPP qnmp  #4ý.4/JjJW( va DI [NI 
Ó, phiên là CƠN 22-1722 0222 tà pc! Hs {n, nh, 
Con ' gái yêu của bối đo 9 ÔN l/" he Wec NOT ÿ 
: b.S xs .n...... Ẻẽ nh 
GALATE: ïŠ ` 86... Úc 
Ôi, cha! Thật là may mắn Bạn T6 0V cay ý  VẾU G vì 

8425  Dừng lại đi, cá heol Ta rất thích cảnh này. 


NEREUS: vi XE ĐH St SKÌT Tiến hệy 2 $2 
Thôi, qua rồi, chúng đã kéo qua đây ‹£ MS r1. 
Chúng di chuyển xoay vòng, nhấp nhô như con .. 
Chẳng quan tâm đến lòng ta xúc động! : ` ¡/¡:z%;2.`/2) 
7 Giá chúng đem ta theo về với chốn xa vời: /--!" 
8430 Nhưng; một cái nhìn duy nhất cũng sướng: sửi" cu À 
Đủ an ủi xình ta cả năm trời cách biệt. fe/la na ri 


p SEMEEa Tạ dt Ä Vl\mu th “AM g2a)/03sv DU, #frE @p° in 
THALES: 
Hoan hô! Hoan hôi Quả là rất tuyệt! SN 711 0 


Lòng mừng vui thắm nở như hoa,' *`:.:-- : :¿ › 
Cái Đẹp, Cái Chân thuần khiết... tràn ngập mm ta... 
8435 Bởi tất cả đều sinhratừ Nước! ' .  .= 
Nhờ có Nước, mọi cái tôn tại được! `. CHẾ H2 Sa k 
Hỡi đại dương, s. SIỂ NHI c, đợc? "i0 Ð, cá sMả)) ‹#v8 v4 
Xin ngàn đời cai trị chúng tôi đây, rổ nội SƠ ` 
Vì nếu Người không tạo những đám mây, 
Không ban phát những suối nguồn đây ắp, 
40 Không nắn các đòng sông uốn khúc,» 
Không đổ đây các đại trường giang, 


————. 


Thì sẽ ra sao tất cả thế gian, : "x56 6... Ì 

Sẽ ra sao đây núi non, đồng ruộng? - ..::”- Ầ 

Chính Người đã duy trì sự sống. ` --: - 1 cấu 
ÄØÐg ——- SỐ thốn: Bì có Sh 0IAUS  cj TY hhuảp È qượợd (o6 


————_ —“—-.--.na 
—— ~__ 





TIẾNG VANG (đồng ca của tất cả các tốp):' —..: 
Chính Người là cội nguồn cho cuộc sống thắm tươi! 


NEREU: ¬ 3t “HN “ma  v  v: Tu yy” | 
gáo — Kìa, họ trở lại rộ. cầu cự, thêm Lãi ¬¬ ... : 
Chập chờn nơi xa xôi, TT. 'r.'.  .... 
Và cũng chẳng nhìn rõ nhau rđược tin: "Á" ị 
Họ mừng vui, ¬- "¬ 


Mở ra những vòng to như khiêu \ vũ” 
Và cả đoàn đông đúc đang múa Ă kéo về. 
50  ChiếcngaicủaGalae -.`. vệ Đ Si 


Ta nhìn thấy rồi kia, THẾ, CĐ. ni 0p Về 
Nó lấp lánh như sao' ˆ...!' : j.....: 
Giữa đám đông quân tụ; mg. 
Ở nơi chen chúc nhau, con gái ta rạng rỡ, 
55 Dù vẫn còn xa' 
Đã tỏa sáng TÕ ràng,' "`"... ' sac | 
Đúng là con ta đang mỗi lúc lại gn.- sai vn 
K0 Ïn gn vở VI, gi “huE nụ 
NGƯỜI TÍ HON: H22, SE 6Lui 05] 27677) “MIÓ. 2 
Trong chất nước tuyệt điệu, 
Những gì tôi rọi chiếu, 


860 Tất cá đều đẹp thay! 


PROTEUS: 
Nhờ chất nước tạo nên sự sống này, 
Đèn của chú mới sáng lên thực sự. 
Có cả âm thanh diệu kỳ nữa chứ: 


NEREUS: 

Có chuyện gì bí ẩn xảy ra giữa đám đông, 

865 — Liệu có hiện ra trước mắt chúng ta không? 
Quanh cỗ xe và Galate, cái gì đang cháy đỏ? 
Khi dịu dàng, đáng yêu, khi bùng lên rực rỡ 
Như xúc động sâu xa bởi nhịp đập tình yêu? 





THALES: 
_ Đấy là người tí hon, Proteus đã dẫn theo... 
870 — Và triệu chứng của khát khao rực cháy, 3 
Tiếng kêu vang ta nghe chừng đáng ngại, 
Va vào chiếc ngai óng ánh kia nó sẽ vỡ tan tành, [365] 


Thôi rồi, nó bốc cháy, chớp lóe lên, vả tan chảy rất nhanh,t 
SIRENEN: ¬ 
Sự thản kỳ nông cháy nào đã làm tan tác sóng, : - :' 
g7s Chúng va đập vào nhau và cùng nhau tỏa sáng?: ..: 
Tất cả rực lên, lấp loáng và lan tỏa lên trên 
Mọi vật đỏ hông trên quỹ đạo ban đêm, 
Và bốn bê ánh lửa vây rực rỡ, .e | 
Hỡi vị thân Tình yêu, hãy điều hành đi chứ `. 
Thân là sự khởi đầu của tất cả trên đời  '-: 
gạo — Hoan hô con sóng! Hoan hô biển khơi,: ˆ-- 2 
Nơi đang được ngọn lửa thiêng vây tỏa. *iP: 
Hoan hô Thủy Hoanhô Hỏi ` .. ° °: 
Và cuộc phiêu lưu hiểm có chốn ' trân gian: - 
- , "-... 6... 
TẤT CẢ: `. #. 66.86. "- 
Hoan hô không khí mát lành! -'ï:+°¿,-:  ¿ 6©: 7ˆ 
8485 Hoan hô bí huyền hang độngl¡: -: ˆ°.- -/;:* h 
Hoan hô cả bốn tố thành, 
Cùng nhau làm nên sự sống! - r7 ¡9 Sốc 
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| ¬ Hỏi Ba: go cu ị 
TRƯỚC LÂU ĐÀI CỦA MENELAS 
_ỞSPARTA - 


Helena tiến ra cùng dàn đồng ca của các nữ tù binh xứ Troja. 
Panthalis, trưởng đoàn đông ca. _ 
Ñ NGHỆ thời c SUƑ. SỈ dế, VỆ vả TINH ri 


HELENA - - +: - 
mm. người được ái Mở nhiều 
ˆ và cũng bị nhiều lần nhục mạ,® 
Ta mới từ rbãi biển tới đây, nơi chúng ta vừa đổ bộ lên bờ, 
890 Vẫn còn —". váng bởi bao ngày bông bềnh _ 
nơi biển cả, 
Rời đồng đất xứ Phrygi, biển mang ta tới đây 
trên lưng cồn sóng dữ, 
Nhờ thần Biển ưu ái và nhờ sức mạnh của Gió Đông 
Ta mới về tới hải vịnh quê hương. 
"“ár › Dưới ` vua Menelas cùng các chiến binh tuyệt vời 
,„_ đũng cảm®) 
8495 kVẰ hân hoàa vui mừng ngày trở về thắng trận. | 
Vậy ngươi hãy đón mừng ta đi, hỡi ngôi : nhà của ta, 
. Ngôi nhà mà cha ta, Tyndareos, | 
đã dựng lên lo sườn đổi Pallat | 
Sau ngày Người trở lại. | 
Chính nơi đây, ta đã lớn lên cùng anh trai, em gái, | 


8500 Đã KNG TH nan Kastor và Pollux vui đùa 
" thuở xưa.xa, 





Ngày ấy, dinh thự này được bướg hoàng ti 
| lộng lẫy nhất Sparta. [367] 


[368] 


8510 


8515 


Ta chào mi, hỡi cánh cổng sắt quen thân từ thuở nhỏ! 
Mi đã từng mến khách, mời chào với cánh tay rộng mở, 
Nhờ đó mà Menelas, trong y phục của một vị tân lang, 
Đã tới đón ta vẻ rạng rỡ, huy hoàng. 

Nào, cửa lại mở ra đi, hãy để ta được làm tròn phận sự 
Đức vua giao, đúng trách nhiệm của một người làm vợ, 
Hãy để cho ta vào! Và, hãy ở lại phía sau 

Tất cả những gì làm đời ta đảo điên, 


đây tai họa, thương đau. 


- Bởi vì, kế từ ngày ta vô tư bước chân qua ngưỡng của 
Làm nghĩa vụ thiêng liêng tới thăm đền Vệ nữ 


Và bị một tên cướp xứ Phrygi bắt cóc, - bao chuyện 
đã m Ta, 


_ Khiến người đời khắp chốn gắn xa 


Thích kể lại chuyện này. Nhưng hắn ta không thích; 
Huyễn thoại về hắn ta biến dần thành cổ tích. 


ĐỒNG CA: 


8520 


8525. 


8530 


Chớ xem thường báu vật cao quý nhất trên đời, 

Hỡi nữ hoàng diễm tuyệt, nàng làm chủ nó rổi - ':.'`; 
Hạnh phúc nhất trần gian chỉ tặng riêng nàng đó, 

Vinh quang của Sắc Đẹp, vinh quang hơn mọi thứ, 


ˆ_ Tiếng tăm kẻ anh hùng thường đổi trước anh ta,: - 


Vì thế kẻ anh hùng thường dấn bước kiêu sa; : / 
Nhưng kẻ mày râu dẫu vô cùng gan góc 


b  uạn Sắc " mê hôn vẫn cúi đầu quy phục. _. 


HELENA: "`... ^ _ "`... “s‹: 


Thôi, đủ = Ta "= rhiếu về đây ' 
' cùng với đấng phu quân, 
Nhưng tới n nơi, Biên lại phái ta về trước chốn đô thành; 
Tâm trí chàng thế nào, ta không sao đoán = 
Ta về đây, với tư cách vợ nhà vua? f 
Hay một nữ hoàng trong vương ø quốc 
Hay là vật hy sinh cho nỗi đắng cay, 
đau đớn của quân "“. 
Cho những gì người Hy Lạp phải gi g Kiin? tai ương". 
Ta bị chỉnh phục, hay bắt làm tù binh? - mà 


"n" Điều lên ta chẳắng biết! 


Cho hay, đối với ta, thân linh đã định đoạt nước đôi: 
_ Tiếng tăm và Số kiếp, 


8535 


Chúng là những đồng hành đáng ngại - 
_- Của vóc ngọc dáng ngà, 


Thậm chí còn theo ta đến tận bậc cửa nhà 


Hiện xe) ngay bên " với dung mạo khó đăm đăm, 
hăm dọa... 
Bởi vì, ngay khi ở chiến thuyền, du ta đã nhìn ta xa lạ, 
Chàng cũng không nói với ta được một tiếng ân cần. 
Chàng ngồi lặng đi trước mặt ta, dường như đang 
toan tính đến một chuyện chẳng lành. 
Nhưng ngay khi những chiến thuyền đầu tiên mới 


tiến vào cửa sông Eurotas rộng sâu như vùng vịnh," 


8540. 


# "2 
.Ổ ẰÄ. 


„ Mũi ¬m chưa chào bờ, chàng đã cất lời, 


. như thể được Chúa Trời thức tỉnh: 
Chàng nói, các táng sĩ của ta, theo trình tự sẽ đổ bộ 
xuống đây, 


:+:.Ta sẽ duyệt các lu _" ngay trên bãi biển này.  z-: 
Còn hạng: 5 - tiếp! Xà ty theo bờ sông Eurotas 


5ƒ? 3281)P đa s1! su - *s, —.. mà tiến bước, 


Con sông thiêng ““ hai bên bờ phì nhiêu, tươi tốt, 


6545 


85350 


85595 


" khiến vó ngựa phi trên thảm có đây hoa 
- và ẩm ướt hơi sương, 


Cho t tới khi đến một vùng đất bằng xinh đẹp lạ thường, 


Đấy là 5parta, xưa nguyên là một cánh đồng 
. mênh Nhà và mầu mỡ, 
Bốn bên có núi non điệp trùng 
b đứng nghiêm l_ canh giữ. 
Tới đó, v. hay vào nung cung có những đỉnh tháp 
đà v.. „.*ẽ^x^.. 
Xem xét đám nữ tì mà khi đi ta giữ họ lại đây, - 
Kể cả mụ quản gia thông minh và già cả. 
Mụ sẽ chỉ cho nàng xem mọi kho tàng quý giá . 
Mà cha nàng để lại hoặc ta tự làm ra 
Trong thời buổi thái bình cũng như lúc can qua: 
Nàng sẽ thấy mọi cái vẫn như xưa, trật tự và ngăn nắp, 
Đó là đặc quyền của chúa công.muốn mình lúc trở về 
cũng như khi xuất phát 
Mọi vật văn y nguyên, ở đúng chỗ, đúng nơi- - 
Mà kẻ làm tôi không được ÉP „ dời: % 


ĐỒNG CA: 


9560 


Trước kho báu “ã vời vẫn không ngừng chất chứa, 





[370] 


8565 


N 


Hãy no mắt ngắm nhìn và để lòng hớn hởi 

Vì vẻ đẹp của vương miện, của chuỗi ngọc dây vàng 
Đang nằm đó kiêu kỳ, ngỡ mình rất cao šang; 

Hãy bước chân vào đi, thách thức cùng châu báu, 
Chúng nhanh chóng, sẵn sàng cùng thi đấu. 

Thật vui thú biết bao thấy sắc đẹp con người 

Cùng tranh đua với vâng, ngọc trên đời. ` 


* 
.ˆ . 
+ ' $ ` 
” 


HELENA:.;- _ 


Rồi, vẫn bằng giọng của kẻ trị vì, chàng cất lời phán tiếp: 
- sau khi, theo trình tự, mọi vật đã được nàng xem xét, 
Nàng hãy chọn lấy một số lư hương, bao nhiêu tùy ý nàng, 
Cả những lọ, những bình cần cho lễ tế thần 

Đúng nghỉ thức thiêng liêng diễn ra như thường lệ. 


;" Cả cái vạc, mâm tròn và bát đĩa; 


Hãy chứa sẵn nước thiêng thanh khiết ở trong cáế bình to, 


- Để ngọn lửa bén nhanh cần xếp sẵn củi khô; „‹. ` 


_ BBBD. 


.. au cùng, không được thiếu một con dao mài rõ sắc; 


Mọi thứ khác ta để nàng định đóạt-. -— - 7 
Dứt lời, chàng hối thúc ta hãy tức khắc khởi hành. 
Người ra lệnh chẳng nói gì về vật giết để tế thần. 
Ta phân vân; nhưng ta chẳng bận tâm lo nghĩ nữa, 
Bởi các đấng thân linh cao minh đã an bài mọi sự, 


. ... Các vị vẫn hoàn tất mọi điều 


8585. 


8590 


ĐỒNG CA: 


8595 


Theo ý định riêng mình, M.----‹ 
Mặc cho con người coi đó là điều đữ hay điều lành, 


: Kẻ phàm tục hãy một bề cam phận. 


Có khi, kẻ hiến sinh đã vung lên chiếc rìu sắc lạnh 


Nhằm xuống gáy vật tế thân đầu cúi sát đất kia HÁT 


Mà việc gia hình vẫn không thể thực thị, 
Vì kẻ thù đến gần hoặc thân linh cản lối. 


Chuyện gì Sẽ xảy ra, Xin nàng đừng nghĩ tớip  “° 
Hiỡi nữ hoàng, vác 


:.... ” Can đảm, tiến lên thôi! 


.... Điều dữ, điêu lành vẫn đến với người đời. 
Thực bất ngờ - “ .. ố. . 
Chẳng bao giờ hẹn trước, 

Thành Troja bốc cháy, lũ chúng tôi đã nhìn tận mắt 
Thấy cái chết liên kẻ, chết nhục nhã, phũ phàng; 


—~———————— 


Nhưng chẳng phải giờ đây 
Chúng tôi đang quấn quýt, đang hâu hạ nữ hoàng? 
Chẳng phải chúng tôi đang ngắm nhìn 
vâng thái dương sáng chới, 
Và lệnh bà, người đẹp nhất thế gian và đây lòng ưu ái, 
Chẳng phải nàng đã làm cho chúng tôi 
được hạnh phúc đó sao? 


HELENA: 


8605 


ĐỒNG CA: _ 


8610 


68615 


9625 


củi + Đưa nàng trở về quê! 


Thôi thì, muốn ra sao cũng mặc! I Dù chuyện gì xảy Ta 
Ta vẫn phải bước lên, không ngại ngắn 
vào hoàng cung thuở trước, 


.- Nơi _~ tưởng đã tiêu vong, xa vắng đã lâu, 


: lòng ta hằng mong ước, 
Giờ bằng hiện : ra ngay trước mắt. Ta chẳng hiểu vì sao 
Chân ta không phấn chấn, can đảm bước lên cao ¬ 
Qua những bậc thềm ta đã từng nhảy qua ngày thơ bé. ˆ 
- Ấ Vào), 


_xó T§ 


l Hỡi các em các chị 

| Những tù nhân âu sâu, 

” Hãy vứt bỏ thương đau, 
Để cùng nữ chủ nhân - 
Cùng nàng Helena - 
Chia vui niềm hạnh phúc, 
Nàng về nhà cha mẹ 
Tuy rằng có muộn màng, 

ˆ Nhưng chân bước vững vàng 
Và hân hoan vưi sướng! 


ti Hãy ca ngợi thánh thần 


Đã ban cho hạnh phúc | ĐjP “sử 


Kẻ được giải thoát kia: - 

Như có đôi cánhmọc : - ' 
' Bay trên sự bạo ngược, 

Trong lúc kẻ tù đày 
Dù đang rộng cánh tay 

Sau chấnsong nhàngục -' 
- Với lòng đây khao khát 

Vẫn vô ích uống công. 


_————————— 
— ^^ 





__— “ 
.Ƒ"~ “u“ ` 
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—— 


372] 


Nhưng có mộtvjịthn - „ + .... 
Cứu kẻ tha hương ấy.' - -.- ::-..7.r 


8630 Khỏi Troja tan hoang 
Và đưa nàng hồi hương 
Về ngôi nhà chamẹ ˆ 
__ Được trang hoàng mới mẻ 
Và sau bao tháng ngày 
8635 Vui sướng và đắng cay 
: Bây giờ nàng nhớ lại 
¬_ Thời niên thiếu trước đây. 
PANTHALIS© (trưởng dàn đồng ca): S7 1c So 
_”^”' Hỡi chị em, con đường vui của tiếng ca, ta hãy mau rời bỏ 
Và hãy hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào! `- 
88A0 Ta thấy gì kia? Chẳng phải là hoàng hậu đó sao, ` 
Nàng quay lại chỗ chúng ta, gấp gáp bước chân, “ 
mặt mày biến sắc? 
Ngay tại nhà mình, hỡi nữ chúa cao minh, xin 
chuyện gì nàng đã gặp? 
Để rồi, thay cho sự chào mừng lại là nỗi kinh hoàng? “ˆ 
Nàng không giấu nổi đâu; bởi vằng trán của nàng 
8645 Vẫn còn hiện rõ nỗi bất bình 


HELENA (bước ra, xúc động, để ngỏ cánh cửa): ¬ 


8650 


8655 


Cùng với sự tức giận vẻ cao sang, quyển quý, 
Xen lẫn với vẻ ngạc nhiên vô kể. ¬ 


Con gái thân Zeus không quen nỗi sợ hãi tầm thường, 
Cả bàn tay hù dọa nhẹ lướt qua cũng không làm ta sợ,. 
Nhưng mà, nỗi kinh hoàng trào lên từ mịt mùng 
tr” v;® + thuở khai thiên lập địa 
Với muôn vẻ muôn hình,„như những quẳng mây - 
rực đỏ, từ lòng sâu núi lửa ngun ngút bốc lên trời, 
Thì đến gan anh hùng cũng run sợ mà thôi. 
Và hôm nay, lúc vào nhà,;bước chân qua ngưỡng cửa, 
Ta thấy các hung thân của âm ty khiến.ta đây khiếp sợ 
Đến nỗi ta, như một vị khách bị xua đuổi, 
kí h)z, 8:;phải tránh vội ra xa, 
Khỏi ngưỡng cửa ta vẫn hằng nhớ mong FỤA 
_ `: Và từng bước chân qua. 
Ô không! Ta chỉ lánh ra đây có ánh trời rạng rỡ, 














~——FY—ỶTễỶr-.nnnnnny. 


Các ngươi, dù là thế lực nào, cũng không thể 
| xua đuổi ta được nữa! 
Ta cần nghĩ đến các nghỉ lễ tế thân, 
Và bếp lò sẽ phải thanh quang và rừng rực lửa hông 
gan — Để chào đón chính ta cũng như mừng gia chủ. - 


- TRƯỞNG DÀN ĐỒNGCA: - X.. .... 
_:4? .Tâu phu nhân tôn quý, EU 
Chúng con là tì nữ, r 5t VY Thu 

.__ Luôn luôn tôn kính Người, cúi xin Người tiết lộ 


Có chuyện gì trong ấy đã xảy ra)- ˆ- 
HFLENA:: : '* C UÊT hội sUUï Ơ ĐỊP tạ €ihl ti" đi Ÿ] tuUÊN tu ciển| 
_*' - Mắt ta thấy điều gì rồi các ngươi cũng sẽ thấy như ta, 
Nếu bóng tối ngàn xưa đã không thâu tóm nó 
g6 Vào đáy thẳm lạ lùng của màn đêm vạn thuở. “' 
Tuy nhiên, để cho các ngươi biết, ta cũng nói đôi lời: _.. 
Khi ta - chỉ nghĩ đến nghĩa vụ sắp tới của mình thôi - —=m 
Đây trịnh trọng bước vào cung thấ,  ˆ hà 
Tới những nơi phía trong tôn nghiêm nhất, 
Thì ta rất ngạc nhiên và cũng chẳng thể ngờ 
s70 — Rằng các hành lang đều vắng lặng như tờ, 


Không một chút âm vang tiếng chân người lại qua tất bật, 


Cũng chẳng thấy máy may vẻ rộn ràng công việc, 

Chẳng thấy các thị tì, cũng chẳng thấy quản gia, 

Những kẻ thường tươi vui chào khách lạ vào nhà. 
g;s Khi đến gần khu bếp, nơi đống tro còn nông hơi lửa tắt, 

Ta thấy một mụ già to lớn, trùm kín người, 

'Ngồi im trên nên đất, : 
—. Không phải mụ đang ngủ, mà có về 
" s đang suy nghĩ mông lung.. 
Bằng giọng nữ chủ nhân, ta ra lệnh cho mụ 

đi lo liệu việc chung, 

ông ta giữ lại 
vì tính chàng thận trọng, 
thu lu, lặng câm vả bất động; 
tụ mới đưa tay phải của mụ ra, 
khỏi bếp khỏi nhà. 
phòng ngủ Ở tầng trên 
được trang hoàng lộng lẫy, 


sgg0 Vì ta nghĩ mụ là quản gia mà ch 


Nhưng mụ vẫn cứ ngôi 
Mãi sau, khi thấy ta øAY gắ 
Như thể muốn đuổi ta ra 
Ta giận dữ quay đi, vội vã lên 


8B85 _ Phòng khơ báu cũng liên kể ngay đấy. 
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ĐỒNG CÁC : š Vấn cối ¬ ~x 


8700 


8705 


8710 - 


Nhưng cái hình thù kỳ quái ấy nhảy phát lên 
và quyết liệt cản đường, 

Để lộ ra một thân hình gầy guộc, dị thường 

Với đôi mắt hoắm sâu và đục ngầu máu đỏ 

Ôi, một quái dạng dị hình, 

Nó khiến tỉnh thần ta phải hoang mang, khiếp sợ 

Thôi, không nói nữa, có nói cũng như không,: .:  :-. - 

Dùng Lời sáng tạo ra hình tượng quả vô ích, vuống công, 

Dù Lời có cố công cố sức. ;° lông: : 

Hãy xem kìa! Giữa thanh thiên bạch nhật. 

Mà mụ đám ra đây! 

Cho đến khi vua tới, ta là chủ nơi này. 

Thân Apollon, người bạn của Cái Đẹp, sẽ đấy lùi., :, 
những đứa con của bóng đêm rùng TỢn, 

Chế ngự chúng, đẩy chúng về hang động. ...... 

(PHORKYAS®) xuất hiện giữa mạ của). 


Dù mái tóc rủ xuống thái dương t ta - 

Vẫn còn uốn lượn đảy xuân sắc, 

Nhưng ta đã từng trải nhiều rồi! 

Đã chứng kiến biết bao điều khủng khiếp, 

Nỗi thống khổ của chiến tranh, ' - : 
Và đêm thành Troja + _ nạ 
Bỗng sụp đổ tan tành. _ 


Trong cảnh các chiến binh xô đầy nhau 

Khói bụi mịt mù, nháo nhào, gầm thét,- 

Ta nghe tiếng thánh thần cất lên khủng khiếp, 
Nghe thấy tiếng sắt, tiếng đồng của thù hận 

| tương tân, 
Ngân vang qua cánh đồng, 
Vang vọng dọc tường thành. 


Khi ấy, than ôi, ⁄ | 

Những bức tường thành Trojac còn đó, 

Rôi rực trời lửa đỏ 

Lan qua các nhà, tỏa ra khắp đó đây, - 

Lửa thành bão dông, chụp xuống đô thành 
Đang trong giấc ngủ say. 

Vừa chạy trốn, ta vừa nhìn qua khói lửa đặc c dầy, 
Những lưỡi lửa dâng lên cháy đỏ, 





8715 


8720 


8725 


8730' 


87/35 


B740, 


87/45. 


`“ 
_đ 


— Vì ta coi mi .. 


tì 


Thấy các quỷ thân tiến lại gần, giận dữ, 
Những hình bóng khổng lô, kỳ lạ bước lên 
Qua làn khói mịt mùng 

Loang loáng lửa trong đêm. 


Ta nhìn thấy thật không 


Hay hồn ta vì hoảng loạn, hãi hùng '¡ - -?“ 


Đã nhìn ra những hình thù quái gở? 

Ta nào hay; nhưng ở đây, mắt ta nhìn thấy rõ 
Quái vật hiển nhiên, 

Thậm chí có thể nắm bắt nó lăng: tay 

Nếu ta không sợ hãi 

Trước mối hiểm họa NẠP. 

Trong đám con gái của à Phorky3 dốại ghiếc 
Mi là đứa con nào _ biết? 
Thuộc nòi giống ấy thôi: 

Phải chăng mi tụi 
Là một trong đám quái 

Ra đời -. na 

Luân phiên nhau rmộf rằng . 
Có mm nhau một mắt? 


Cái đề kinh tởm là. 7 ' 


Mi có đám thỏ mặt 


. Cạnh nhan sắc tuyệt vời? 


- Và bước ra trước con mắt tỉnh đời 


Của Phöbus, thần Thái đương chói lọi? 
Thì mi cứ cả gan bước tới, 

Bởi cái gì xấu xí, thần đâu có thèm nhìn, 
Con mắt của thân 

Không biết đến bóng đêm. 


Thương ôi, bọn người trần chúng ta 
Phải chịu phận buôn rầu, xấu số 
Khiến con mắt phải đớn đau vô độ, 
= xay nhìn sự bất hạnh vĩnh hằng 





và mọi cái xấu xa, 


Nó kích thích * yêu Cái Đẹp ở trong ta. 
Phải, nghe đây, nếu như mử hỗn xược 
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8750 


Mi sẽ phải nghe ta nguyên rủa nặng nề, 
Nghe những lời mắng nhiếc, răn đe 
Từ miệng chúng - 
: những con người sung sướng, 
Chúng ta mụ thánh thân tạo dựng. 


PHORKYAS: 


8755 


8760 


8765 


8770 


8775 


Lời đã Cũ mèm rồi, | 
Nhưng ý nghĩa còn cao siêu và lên đúng với đời: 
Sắc đẹp và sự hổ ngươi không bao giờ 
tay cảm tay sánh luc 

Qua con đường tươi xanh trên trái đất. 
Ở cả hai bên, sự căm ghét lâu đời đã Đêm rễ thâm sâu, 
Đến nỗi, hễ gặp mặt, 
Bọn chúng liền quay lưng lại với nhau: ::: 
Rồi bỏ đi, mỗi bên đều mau chân rảo bước, 
Sự thẹn thùng thì phiển muộn, -©  ¬ -- 

còn sắc đẹp thì nghĩ suy xấc xược, 
Cứ thế cuối cùng đến một ngày kia: — ›' 
Cả hai bị bủa vây bởi đêm tối âm ty, ¬ -7 
Nếu trước đó chúng không bị tuổi gia khuất phục. 
Ta thấy các ngươi, từ xứ lạ đến đây,›- 

_ là một "phường hỗn xược, 
Đầy cái vẻ kiêu kỳ, chẳng khác gì lũ sếu bay qua, 
Kéo lũ kéo đàn quang quác trên đầu = 
Thành mộtdảimâydà,  — - £ 

gửi xuống dưới tiếng kêu thao thiết, 
Lôi cuốn kẻ lữ hành trầm lặng phải nhìn lên trời biếc, 
Nhưng rồi, sếu cứ bay đường sếu, 
người cứ đi đường người; 

Ta với chúng bay cũng như thế mà thôi. 


v., 2 - 


Lũ các „ là ai Ti PHNGI làm huyên náo 
- ¡! cả cũng vua phủ chúa, 
Giống nhủ Mi say rượu bét nhè nổi cơn điên gây gổ? 
Lũ các ngươi là ai mà dám la hét vị quản gia 
Như bây chó sủa trăng ôn ï khắp cả nhà? 
Các ngươi tưởng rằng, dòng đõi các ngươi 
ò'*ta đây không biết chắc? 


_. --——————_—— 
... 





Chẳng phải chính mi, một đào tơ, 
đo chỉnh chiến sinh ra và nuôi dạy nơi trận mạc? 
Còn mi, kẻ thêm khát đàn ông, bị người đời mê hoặc 
tyài _—Ò:: Và mê hoặc người đời 
Sinh lực của a dân n thường lẫn chiến binh, 
| - mi bòn rút hết rồi! 
.;. Thấy.các ngươi cả đám ta tưởng châu chấu bay mờ mịt 
gu — Đương lao xuống cánh đồng,mảm non ăn kỳ hết. 
. „Kẻ ăn cướp công lao người khác - chính là lũ các ngươi! 
Bọn mi làm tiêu ma mắm hạnh phúc mới đâm khu 
Các ngươi là thứ hàng chiếm được, 
Là thứ để bán mua và đổi chác ,. . .:.. 2, ; 


, 


Ẳ 


- š ° NÓ ` h š xẻ ' lai 
Đệ x đc hề ĐẮT": : x ch _. TẾ Vì VI và b n Si 


HELENA: 
Kẻ nào dám mắng nhiếc đầy tớ trước mặt chủ nhà, 
g85, Kẻ đó đã ngỗ ngược xúc phạm quyên gia chủ! 
Chỉ chủ nhân mới có quyển ngợi khen | 
điều đáng lùn ở họ, 
Mới có quyền trừng phạt điều gàn đở, xấu xa..,..,.. .+ 
Nhưng ta rất hài lòng, vì T đã tận, tâm tận lực. .. 
| phục dịch ta 
Ngay từ khi thành Troja 
890 Bị bủa vây, thua to, rồi thất thủ, 
Cả `” lúc lạc đường, 'chịu trăm đắng ngàn cầy, 
vẫn một lòng với chủ, 
Khi mà thói T ai nấy cũng chỉ nghĩ đến thân. 
Cả ở đây nữa, ta KG, chờ đợi ở đám nữ tì vui vẻ kia, 
Ñ.v một lòng một dạ với chủ nhân; 
Người chú không hỏi thân thế của gia nhân, 
mà chỉ muốn biết y có hết lòng phụng st sự. 
895 Vậy mụ hãy ¡ im đi, đừng có mà căn nhằn và chê bai họ nữa! 
_ Bấy lâu, thay Khải nữ chủ nhân, mụ đã trông nom 
cai quản chốn hoàng cung) 
Việc làm này xứng đáng được ghi công; 
Nay bà chủ đã về, mụ hãy liệu rút lui cho phải lối, 
Kẻo đáng được thưởng công lại bị ta trị tỘI: 


và ah v 
N) t +Ìì š 


PHORKYAS: cổ t, TT d yỢN Tin Ni `"... 
8800 — Răn dạy gia nhân là thẩm Sul§ cao cả của phu nhân, - 
Một vương hậu cao sang của một đấng minh quân, 


Người xứng đáng hưởng quyền này sau bao năm- 
khôn ngoan điều hành nơi vương phủ. 


”. “hs 
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Vì lệnh bà, đã được thừa nhận rôi, trở về ngôi vị cũ, 
Vừa là người tể gia nội trợ, vừa là vị nữ hoàng 
g0 Xin lệnh bà hãy nắm giữ lấy dây cương 
Đã buông lỏng bấy lâu, hãy cai quản chúng tôi 
;,!.7 — cùng kho báu! 
Nhưng trước hết, xin che chở cho già này 
trước một bây gái xấu, 
Chúng như đàn ngỗng cái, quàng quạc suốt ngày, 
lông cánh xác xơ, 
Bên cạnh sắc đẹp như thiên nga kiểu điễm của lệnh bà. 


TRƯỜNG DÀN ĐỒNG CÀ: SỐ TỰ gu ta lo đa 
810 Cạnh sắc đẹp, cái xấu xí lại càng thêm xấu xÍi 


p.Á( SIẾ, 
NT 


PHORKYAS  - 34... . ` 
Cạnh trí thông minh, sự đốt nát lại cảng dốt nất thêm!" 
(Từ đây, dàn đẳng ca từng người 1nội Hến ra đối đáp) 


THÀNH VIÊN ¡: 
Tản nói về mí đi, cha mi là Bóng Tối, mẹ mi ¡là Đêm Đen.® 
_ PHORKYAS: ¬ 
Thì bay hãy nói về Scylla, cháu nội bay, ` 
quái vật đưới biển lên. 
THÀNH VIÊN ›; ST hC 
Cây phả hệ nhà mi mọc đầy phường quái dị. 
PHORKYAS: 
8815. Xuống địa ngục mà xem Dòng tộc nhà bay 
ẳ | sao mà đông đúc thế. 
THÀNH VIÊN 3: 


So với mi, những kẻ ở dưới kia, chỉ là Ìä nhóc con. 
PHORKYAS: HỘI 
Ve văn lão Tiresias, chắc hẹp với lké hơn!®) 


š 


THÀNH VIÊN ¿: PS tới sp 
Đối với mi, bà đỡ của Orion c chỉ “ hàng cháu chắt!? 





PHORKYAS: móc 
Chắc quái điểu Harpyen nuôi lớn bay bằng thứ đô uế tạp. 
THÀNH VIÊN ø: - 
søo. Còn mi, ăn cái chỉ sỡ hình hài cày đét đến —. kia? 
PHORKYAS: 
Không phải máu, thứ lũ Máu luôn thèm Khát Sỉ KP, 
THÀNH VIÊN 6: 
Mi là cái ly ma tởớm lợm luôn luôn thèm xác chết! 
PHORKYAS: nhàn 
Giống ma â hút máu người, ..  Ô - 
`"... ..Ồ 5... nhìn Ph9Ó: ge mõm ngươi, đủ biết! 
`. EM s so số $ 
TRƯỞNG DÀN ĐỒNG C CẠ:, By" 
°¡.Mi sẽ phải cậm bền, nếu ta nói ra, mi là ai côn 
PHORKYAS :.  - :' -.'ˆ 


8825 Wư mm tên trước ái Chuyên sẽ rõ ràng ngay! 


HELEN: + : 
Bước đi giữa các ngươi, ta 2 thấy buôn lo, 


nhưng không giận dữ, 


Ta cấm các ngươi, không = cãi cỌ, 


ôn ào như thế nữa! 


“ˆ. 
“. — 


+ Vì đối với chủ nhân, kháng : øì lại tai hại cho bằng 
Khi có mối bất hòa âm i ngay trong đám gia nhân. 
8830 Lệnh chủ. _. ra sẽ không còn được hồi âm 


Bằng công việc m 
Cảnh cãi cọ, ồn ào làm bối rối chủ nhà : 
+ Khiến chủ phải hoang mang và tuyệt vọng rây kˆ 
, ma sả Đ“ kx các ngươi, trái đạo làm tôi, 


nổi cơn thịnh nộ, 


Các ngươi đuớn sả gọi "xã du những hình ảnh yêu ma 


8835 Chúng chen lấn quanh ta, đến nỗi ta cảm thấy mình 


bị lôi xuống âm cung, 


Phải xa rời xứ sở của cha Ông. 


mãn nguyện 
à mợi người đều nhất lòng mm Mơ 


. phê sỢ, 
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Phải chăng đó chỉ là hoài niệm? 
Hay ta bị cơn hoảng loạn của tỉnh thần xâm chiếm? 
Tất cả đã là ta đó sao? Có phải chính ta không? 
Và tương t '†kó sẽ kũ là ta - một hình tượng mộng mơ' 
Xin °P và khiếp đảm hãi hùng 
go Của những kẻ vì ta ¬ phá tan hoang bao kinh đô, 
thành quách! 
Đám con gái rùng mình. Riêng mi, người già nhất, 
Vẫn đứng đó thản nhiên và lặng thinh, 
lừng tiến m ta n = mø tội thuận tình! "... 
PHORKYAS 
Ai nhớ lại bao năm trường mình sống trong hạnh phúc 
Thì cuối thi Mấy Ninh ân huệ được thánh thân 
_ ' = ban cho cao quý nhất 
Chẳng qua tiểu một giấc chiêm bao. 
8845 liêng nàng, nàng được ưu ái quádổidào 7 .((-..': - 
Chỉ thấy đọc đời mình toàn những kẻ khát khao Tình ái, 
.`— Họ vì nàng bốc cháy 
-_ "Và sẵn sàng lao vào chuyện táo bạo, hiểm nguy. ‹ 
nụ còn bé thơ, vậy mà Theseus thèm muốn. —  -‹” 
: đã sớm cướp nàng, đi, 
Hắn giống. XI LG, cũng có thân hình đa 
ng thực tuyệt vời khỏe đẹp! 


cu vi 9” 


HELENA: Tp. HO QUA 


- Phải, ta bị chàng cướp li - 
8850 ' Lúc lên mười, ta như chú nai con còn thơ bé, BIH mai, 
Rồi bị giam cầm trong một lâu đài. ..ố :: 
XIN tÒi 4u dàng bạn chàng, trên bán đảo Attika ' * 
“SP. Ở ớngg Đông Hy Lạp. 


Tở ‡ 


#6. p. 


L) . 
Là Hà: v 
+," bệ s {CÀ ` 


PHORKYAS.- t8 gi EU "“... n 
" „m lâu, InNA„ đã được hai mm Pollux và Kastor 
; - giải thoát, 
Để _ các " hhùng lũ lượt kéo nhau đến câu hôn. 


+, 


HELENA:. 
“Nhưng ta thú nhận rằng: 
8896 Chỉ có Patroklus, = Hiện của Achill là ta nhu ưu ái. 


>> ~- 


PHORKYAS: 
Còn cha nàng thì đã nhắm Menelas cho con gái, 
Một người dũng cảm vượt biển khơi và gìn giữ cửa nhà. 


HELENA: 
` trao con gái Người cho chàng, : 
trao luôn việc cai quản quốc gia, ị 
'. Và Hermione sinh ra từ cuộc hôn nhân đó. | 


PHORKYAS: 
g0 Nhưng khi chàng, đến Kreta xa xăm, 
ˆ kiêu hùng tranh giành quyên thừa kế,” 
“Thì nơi kẻ cô đơn, một vị uyời đẹp tuyệt trần - 
xxš..xẽ:.. đi c1 - Spcoa A596, Á dành di tới lâu nàng. 


* Xe, ta ng vu ` ĐIỆN) . $ 
x7 xao) - ~.È Ộ 4 - ¿n5 ... 


HELẾNA 321 10v v xố Tiếng, Ai  ây 
Nhưng cớ sao mi gợi. lv. với ta: cảnh góa bụa đở dang? 
Mà với ta, đó là cội nguồn của tai ương, sâu tủi? 
PHORKYAS: `" NNỗGỗ . . ...ốỈ 
Bởi chuyến đi của cHàng đưa tới: ›,.  - 
8865 Kiếp nô lệ dài lâu cho già - là dân tự do xứ Kretal!t) 
HELENA: : ` 
Nhưng chàng đã s lập h tức cử ni làm quản gia 
Tin cậy cho ngươi trông coi kho báu cùng lâu đài, 
thành quách. 


PHORKYAS: 
Trông coi những øÌ nàng rồi: xa, để tới thành Troja 
\ - với biết bao ngọn 7= 
Tới Phững niềm vui bất tận của tình m= 


+Ó + -g c h .{ 
Ũ W§z £ + « H # 
: QÍ TP HC đa” = ` ` 


HELENA: nà 
80 Đừng nói đến liệu m„ Mà lo khổ quá nhiêu 
Đã giội xuống đâu ta liên tiếp. 





PHORKYAS: 
Nhưng người ta nói rằng: nàng có phép 
Nàng xuất hiện thành hai ở gần lẫn ở xat) | 
.- Có thể thấy nàng ở Ai Cập cũng như ở Troja. = [381] 
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HELENA: 

Thôi đi, trò vô nghia, 

Đừng có làm ta thêm bấn loạn trong đầu, 
875 — Ngay cả bây giờ, ta là ai, ta nào có biết đâu! 


PHORKYAS: : 
Họ còn nói: đến cả Achill nơi mịt mùng địa phủ? 
Cũng lao lên gặp bóng nàng cùng giao hoan quản tụi 
Chàng yêu nàng từ thuở xa xôi 
Và đã yêu bất chấp cả mệnh trời. 
HELENA: 
Ta là thần tượng, gắn bó với chàng cũng là thân tượng. 
8880 .': Chính mọi người đều nói, đó chỉ là mộng tưởng, 
Ôi, ta choáng váng quá chừng, 
chính ta đang trở thành thần tượng của ta đây! 
Ngã ào tự những nneười hát Mu c4) - ° ý S. : 


ĐỒNG CA: 
Thôi, mỉ im đi! Im đi hay! 
Đồ độc miệng độc mỏm, đồ mắt vằn hằn học! 
¬ Từ cái miệng có một răng cay độc «+ - - 7 = 
8885 Mi phun ra nanh nọc. | 
Ác nghiệt đến nhường này! . lộ 
« 
Kẻ độc ác xưa nay | 
Thường giả nhân giả nghĩa, _- 
- Núp dưới bộ lông cừu - 
Là một con sói dữ, 
8890 Còn đáng sợ hơn cả giống chó ba đầu! 
Chúng ta đứng đây nghe ngóng, lo âu: | 
Chẳng biết bao giờ, X.^ cách ¬" hộ 
Và ở đâu, | | 3; d _ | 
Âm mưu quỷ quyệt kia =.. . 8... 
Sẽ gây ra tai họa. 


ˆ 4 


B895 Đáng lẽ phải nói lời an ủi thực thân ái dịu hiển 


Giúp nàng quên biết bao nỗi ưu phiên, 
Thì mi bới móc ra từ quá khứ 
Chuyện lành thì ít mà toàn là chuyện dữ, 
-.. Ánh hào quang của hiện tại 
8900 Mi che phủ mây đen ~- hb XS cự 
Làm mờ tối cả tương lai ::' : -:. :” 
Niềm hy vọng mới nhen. 
Thôi, mi im đi! Im đi ngay! 
Để linh hồn nữ chúa 
8905 Sắp sửa bay trốn đi 
- Ở lại và gắn bó, 
Với thân hình đẹp hơn mọi thân hình: 
Mà mặt trời đã chiếu rọi ân tình. 
(Helem hỗi tỉnh lại, ““ lại teni ở -. .. 
PHORKYAS: 
Mây thoáng qua, 
Hỡi Thái dương cao cả, xin Người hãy hiện r: Ta, 
80 Người vẫn đẹp khi mây che, bây giờ càng chói chang rực rỡ. 
Cả thế gian vì Người bừng nở, 
Và Người nhìn xuống đây với ánh mắt rỡ ràng. - 
Dẫu họ có chê tôi là xấu xí, tôi tàn 
Nhưng tôi cũng nhận ra thế nào là Cái Đẹp. _. 


HELENA: 
Ta lảo đảo bước ra từ hoang mạc 
vây quanh ta khủng khiếp, 
Tứ chỉ ta rã rời, ta rất muốn được nghỉ ngơi, 
8915 Nhưng với các nữ hoàng hoặc người khác cũng thế thôi; 


Phải biết làm chủ mình, can đảm đương đầu 
với nguy nan hiểm họa. 


PHORKYAS: P4 4 Vậnh ⁄ | 
Lệnh bà lại đứng trước chúng tôi, | : 
với nhan sắc tuyệt vời vả uy nghị, ‹ cao 5 Cả, 


Ánh mắt "” ra _ vậy xin cho hay, 
_ chúng tôi phải làm gì? 


HELENA: 


á ¡ cãi lôn nhau, giờ hãy mau đến bù: 
pc gầy sự chậm trễ kia đi 
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8920 Mau sửa soạn lễ hiến sinh như đức vua.phán chỉ! 
sàn 3 

PHO RKYAS: 
Tâu lệnh bà, mọi ¡thứ trong nhà đã sẵn sàng chuẩn bị 
Rìu sắc, lư hương, mâm đĩa, nước để rưới, hương để xông 
Chỉ còn vật tế thần? Xin cho biết là xong! - 

HELENA: ni 

Về điều này, nhà vua không - nói. 


PHORKYAS: .. ó : SN. ý ¿} : 


Ngài không nói ra ư? Than ôi, bao „mm x 
HELENA: ý. =3 sứ gi@ngpđềU 

Có chuyện chỉ khiến ngươi phải Â. TH 6 

x-- 

PHORKYAS: h5.) AI Na 

Tâu tuậy bà, vua đã ải đến Mệh 2Ài Tin 
v A/ 1 . ' W HC . _. Tg TẾ 
HELENA: hủn CO si. chui di IPIMRC, 

Đến ta? _ lì 
PHORKYAS:.. - ñ... 'ẽẻh 

Vâng! Và cá bọn này! 
ĐỒNG CA: 


Hữỡi ôi, tai họa, thảm thương Hưýt 


PHORKYAS: ẳ 
t>ebdn sẽ chết bởi lưỡi rìu oan nghiệt 
cc 
H ELENA: 
Ôi, thực là khủng khiếp! 
8925 Ta đã linh cảm thấy! Thật tội ¬ thân = 


Ÿ - + 


PHORKYAS: _ _ “. 
Không có cách nào tránh tai họa xảy ra. 


ĐỒNG CA: | T 
Trời ơi! Còn chúng tôi, rồi chuyện øìsẽđến? .: 
[384] 





“A4 


PHORKYAS:_ 


0930 


“ấ: 
" Chúng bay 'thua cuộc rồi! 


8840 


9945 


TRƯỞNG DÀN ĐỒNG CA: n- 
.- _ Hoàng hậu đứng tách ra một bên, 


‹+.-4_ Cồn tôi, người chị đầu đàn, 


8950 


SG sợ phải v giã ánh sáng ngày 


l Chẳng. có ai tu eh hay c cứu vớt lũ chúng bay 


Nàng sẽ chết cái chết đầy vinh hiển. 

Còn chúng bay thì... dưới chiếc râm nhà cao nhất 
nà . đỡ mái kia, 

Như những chú chim rừng bị sin bắt đem về - 

Cư lần lượt theo nhau lên đó mà giãy giụa 

(Helena tà dàn đông ca kinh hoàng 0à sợ hãi Mây tụ lại thành 


sử. có 6ý chuẩn bị, đề phòng) ° 


Kìa lũ mai.. . Chúng bay đứng trơ ra như Rang gỗ: 


- không phải của chúng lời 
Cả người và cả ma - như lũ bay đang đứng nơi đây 
Đều không muốn lá xa ánh dương quang lẫm liệt; 


thoát chết! 
Ai cũng biết điều này, ln xã ai lại muốn phải la đời 


Nào chúng ta mau vào việc đi thôi! 
(Vỗ tay ra hiệu, liền đó xuất hiện một lũ lùn đeo mặt nạ hóa trans 
bên lối cửa ra 0ào, nhanh nhẹn làm các công 0iệc theo lệnh mụ) ` 
Nào, lăn cả lại đây, hỡi lũ quỷ xám đen, tròn trùng trục! 
Muốn tác quái tác yêu thì ở đây thả sức! 
Hãy dọn chỗ kê lên chiếc bàn tế Sừng Vàng, 
Lưỡi rìu sắc đặt nằm sát mép bạc của bàn! 
Các bình nước đố đây để phải còn gột rửa 
Thứ máu đen bắn ra mùi tanh hôi lộn mửa. 
Chỗ sàn bụi bẩn này mau trải thảm quý ra 
Để vật hiến sinh quỳ xuống, xứng với một lệnh bà, , -. 
Rồi liệm thi thể nàng, dù đầu lìa khỏi xác, 
Vẫn cứ phải đường MÀ đem nàng đi chôn cất. , 


— đang suy nghĩ mông lung, 
Đám nữ tì thì héo khô như cỏ cắt ngoài đồng, | 





cái chức phận thiêng liêng tôi cũng xin gánh vác 


Là thưa HH với bà, khu ăg già nhất trong : 
` những người tuổi tác. [385] 
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. \ ˆ. 
_ : .ỶÝv^ˆs $` s * 4 * 
R . . .'!#aạ 2x4, s \$Š à ì °s.. Ồ 
ng Tiển vUAY: 4s XP . : 
SE IN- tý ' 


Bà từng trải nhiều, thông minh, 


và dường như không ghét bỏ ` tÔi, 


Mặc dù bọn gái ngu muội kia đã xấc Xược quá lời. 

Xin bà mách bảo cho | 

Liệu còn có cách nào cứu NH}ớ tôi được nữa? 
Nói tì dễ thay! l« tất cả phụ + vo nữ chúa, 

8955. INếu nàng muốn cứu mình và cứu cả gia nhân! 


Thì " cân kiên Giản) và ng Lz ĐK định — 


,# 4 ˆ .. : # Hã 
á ¿sẽ x L2 
. ° ( ° D h ˆ 1. # vở ˆ ". sH 


ĐỒNG € CÀ. NThr. 
T HN thân số mạnh đăng ánh hỡi nhà H tiên trì 
._„... VÔ cùng thông thái, 
Xin. giữ lại chiếc kéo viên, c chúng tôi điều lành 
_—~.....- Và tai qua nạn khỏi; 
` Chúng tôi đã >4 thấy mình treo lủng lắng, ” đưa, 
8960, Chân yếu tay mềm của chúng tôi "-.. 
ước mong được nhảy múa như x xưa 
Rồi bên ngực người yêu được nghỉ ngơi XI mái. 


Cứ mặc chúng hãi hùng! - 
Ta chỉ thấy đau lòng nhưng ta không sợ hãi, 
Nhưng nếu ngươi biết phương cứu nạn, 
ta cũng rất biết Ơn, 
Bởi đối với người nhìn xa trông rộng và với kẻ tỉnh khôn 
Thì cái Không thể nhiều khi cũng trở thành Có ¿hể, 
8965 Nào, ngươi hãy nói cho ta nghe mọi 6i 


1 


ĐỒNGCA. -°  ˆ - hp Đ gái 3 
Nào, nói đi, nói mau lên! Chúng tô tôi thoát cách nào 
Khỏi sợi dây thòng lọng oan nghiệp | 


đang sắp chụp xuống đầu? 
Thoát khỏi thứ nữ trang khốc hại nhất trên đời 


— đang tròng dần vào cối 
Khiến chúng tôi tàn hơi và nghẹt thở, 


8970 Nếu Đức Bà Rhea cao cả, re của các thánh thần, 
ng Xu: xót chúng tôi.? 


PHORKYAS: 
Liệu các ngươi có đủ kiên trì đển lu hết đầu đuôi 


° 
——_—x — —-~- - .. =.- 





— ỊỲẰ———_.S ChanHmdầem e -  connmmses BS em “mm 
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Một câu chuyện dài dòng với biết bao tình tiết? 


ĐỒNG CÀ: 
Vâng, chúng tôi xin kiên trì nghe hết, 


Vì còn nghe là còn sống ở đời này. 


PHORKYAS: ` --:'- : 
Ai kia bên ; gan nở lại nhà giữ kho báu lâu nay ' 
g/s Và hàn gắn, sửa sang cho tường lầu vững “?N 
Lo giữ cho mái nhà lâu bên trước mưa sa gió táp 
Sẽ được hưởng lâu dài.một cuộc sống ấm êm..: 
Còn ai kia, lẹ làng bước qua nơi ngưỡng cửa thiêng Roàu 
Gót chân tội tình vội vàng hối hả, 
60 Thì kẻ đó, khitrở về nơi chốn xưa;cảnh cũ/“ 
Tất cả đổi khác rồi, nếu "up đã tan l3àN)-2 


HELENA: - 27110229 Thư 42 tên, 
Những câu nói đã quá quen, „nhắc chỉ mãi thêm nhàm?. 
Xu >ey kế dườN là” kia mà, đừng có gợi 
| Tnhhững điều phiền muộn nữai 
Kiệt The TP DA Linh cà 
PHORKYAsS: 
Chuyện cũ mà, đâu phải điều trách cứ. 
8885 Quả tình, Menelas, `" đoàn thuyền đi cướp bóc, 
và Và, +. đã từ vịnh nọ đến vịnh kia, 
Cướp phá các bãi bờ, hải đảo, chiếm của cải đem về 
Và chất đây trong các kho quý giá. khụp “H4 
Trước đô thành Trơja, chàng lưu lại mười năm ròng rã, 
Rội mất bao năm nữa, chàng hồi hương, 
dù» 4 ,_ mới về được tới đây! 


890 — Nhưng lâu đài uy nghỉ của Tyndareos ra saO, 
có ai biết ai hay? 


Và chuyện gì xây ra quanh bốn bề bờcõði?  ~ - 


HELENA: 


Phải chăng, ly không thể hé môi 
nếu ngươi không soi mới, 


Việc nhiếc k& với ngươi, đã thành thịt thành đa? 


PHORKYAS: 


suốt nhiều năm; có một vc non nước 
hộ nUP 4 thời thế đã bỏ qua, 


(387) 
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Đó là vùng núi đôi, ở phía sau Sparta,,.....; 
» cao dân về Xi“ Bắc, 


Vùng đất này, tựa lưng vào rặng núi laygetos,  ;,. -... 
nơi con sông Eurotas mới chỉ là một dòng suối bạc 
Rộn rã đổ về, chảy qua thung lũng của chúng ta, - 
Rồi trải rộng mãi ra, qua những vùng lau sậy,. 
nuôi sống các thiên nga. 
Ở nơi đó, có một tộc người từ Bắc phương anh dũng 


w Đã lặng lẽ chiếm cứ vùng núi non, thung lũng, '/ 


Xây những lâu đài kiên cố, rồi mặc sức tung hoành 
Cai trị = đai và 2iếp "¬ dân lành. Tý GIẢ ShU\ vIẾ, 
_ Vi "an cu VÊU 2 "`. 


. 
` 


HELENA: : : "TỶ. 


Họ làm được vy sa0Ÿ Điều Mró đâu p,= dễt; _ ". 
PHORKYAS: TA MdẬ 
Xe, có đủ thời gian, hai chục năm có lẻ. ĐIỆN 3 dạn 
là: th `... shia S6 
HELENA: 
905; Có ai chủ tướng không? Hay Liệu ““_ kẻ cướp 
chúng kết đảng với nhau? 
: bề. /S9/ 1 nữ 
PHORKYAS: TT 


Không phải kẻ cướp đâu, CÓ chủ Sâu “ đầu. 
` này đã tới đây, Na: tôi không có 
su, :,. điều gì oán trách, 
Lê ra bọn họ có thể vơ vét " 
. x, Nhưng không, người cảm đâu lại chỉ thích vui aiòng 
„ một chút quà, người gọi là tặng phẩm, 
say 3 không phải cống = „= " m 
HELENA: )? “ , ì 
Người ấy ra sao? 


PHORKYAS: "m 
310 Không đến nỗi tôi! Riêng tôi cũng lấy làm ưng W _. 
-_ Sôi nổi, hiên ngang, thông minh, tài trí, 
Trong những người Hy Lạp, mấy ai đã sánh "“ 
Người ta chê họ là mọi rợ, dã man. 
Nhưng riêng tôi nghĩ khác, W 
Trong bọn họ chắc không ai lại hung tàn, độc á ác 
9015... Bằng một số anh hùng khát máu khi đánh chiếm Troja. 


Tôi tin vào chủ tướng này, tin vào lượng hải hà, 7 
Còn lâu đài ư? Mong lệnh bà sẽ được nhìn tận mắt! 
So với xứ ta, quả là rất khác, 
Không phải như những tường thành thô kệch - 
mà tổ tiên lệnh bà bao thuở đã dựng lên 
go Bằng những khối đá khống lỏ, : 


thô mộc và chồng chất, ngả dNœ 


Mà ở đó, mọi thứ đều dọc thẳng, 
ngang bằng, theo quy cách. 
" ngắm nó ở bê „mm. Tường vươn thắng lên - 
ằ ĐÓ cao tít tắp, 
Mạch tường rắn tiệc liên khít; 
__¬*¿“ “tường bóng trơn tựa như ánh hh thép ngời, 
g2; — Chỉ tính chuyện trèo lên - ta tụt rơi ngay trong ý nghữ rồi! 
Và bên trong, những sân điện thênh thang ý Nền 
với không gian thoáng đãng, 
Công trình dựng xưng quanh thực đủ hình đủ dạng, 
Cột trụ lớn, cột trụ con, cửa cuốn, cửa vòng, 
Đủ kiểu hành lang, đủ loại ban công. : 


ˆ Ệ 
* 


930  Tha hồ nhìn bao quát trong ngoài! ‹'- .“ . -í 
ĐẠI Viii CIẾP hái 26 SOYG (08 TẢ, lại còn cả gia huy nữa chứ! 
HELENA. .  ? sẻ 
Gia huy là cái chỉ? 
PHORKYAS: : ch SN GÀ" ập SP" dp tụy CÓ 
Như các ngươi thấy đó: 


Trên mặt khiên của Ajax thường có hình 


con rắn cuốn mình, - 


Bảy dũng sĩ ï thành Theben cũng đều có tượng hình” 
Của mỗi người trên mặt khiên một cách đầy ý nghĩa. 
_* Nào là trăng, là sao của trời đêm sáng tỏ, 

9035 Rồi ngọn đuốc, thanh gươm; thần nữ, anh hùng ˆ” 


Và những gì đe dọa các đô thành. ¬—....-. 
Mê mm sĩ ở " họ cũng có những biểu trưng 


-~ 


như vậy, 


Toàn những thứ rực sắc màu do tổ tiên truyền lại. 
:Các "_ thấy thôi: nào mỏ chỉm, vuốt thú, 
sư tử, diều hâu, 
hoa hông và có cá sừng trâu, 
ỏ, đen, | 
vàng và Xu bạc. 


45 Nào đuôi công, 
Lại có cả những dải băng xanh, đ 
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Những thứ đó su. treo khắp các phòng thành hàng, 

_ + — thành lớp, 
Phòng của họ rộng vô cùng, vt thế giới n mênh mông; 
X go 26090001100ã140) ch 6 ước 


ĐỒNG CA: 

- Nhưng có vũ nam không? 

N., 

PHORKYAS: | 

Còn phải nói! Toàn những tay giỏi nhất! 
9045 CƯỜNG chàng trai tóc vàng tươi mát. 

Ôi, tuổi xuân ngào ngạt tỏa hương! _—. 

., Như Paris thơm 2 đi đến sát nữ 'hoàng! 
K= 3 TH (CON VẤ So 6h ng 
HELENA: _ TC 5T... 
_ Này, mụ lạc để = xá 

. Hãy nói lời cuối cùng kết thúc câu Ko đãi... ; 


S' + s— Š 
3. dd. 


PHORKYAS:. - F ““....ŠẮ. 
Không, lời cuối cùng là ở nơi  N SG Xu lê) 
-_ Chỉ cân một tiếng “Vâng”, thực nghiêm túc, rõ ràng, 

Là tức khắc nàng được lâu đài kia che chở. 


: ¬ ZmỦ >0. RE ‡ 
.* ` ~. . 


tí - + 
_ * : 


ĐỒNG Ca: 
950 Ôi, xin lệnh bà nói đi, nói ngay đi từ đó, 
Để cứu lấy mạng mình và cứu vớt chúng conl 


HELENA: 
Sao kia? Nghĩa là ta phải khiếp vía kinh hồn 
Vì vua Menelas nhẫn tâm sẽ đem ta đi giết?. 


š ' r, ! ‹ Ệ „.,.. *¿ tự ` Ị ' x 
` r b se Ũ « 


PHORKYAS ˆ. .. | 
Nàng ‹ đã quên rồi sao, sau u khi Paris chết ".- 
56. Deiphobus, em trai chàng, vì chiếm đoạt :- : -: 


| người vợ góa là nàng” 
Đã bị Menelas trừng trị thật kinh hoàng, ; 


Bị xéo mũi, cắt tai và hủy hoại nhiều phần kh thể. 


~ ` 


“ì 
+; 
‹ 


HELENA: 


Chính vì ta vua mới làm như thế 
[390] 





PHORKYAS: : 


9060 


9065 


ĐỒNG CA: 


PHORKYAS ` 7°. 
'Bệ hạ vạn tuết Chúng thân xin nhiệt liệt đón chào! 


Vua cũng sẽ vì vua mà trừng trị lệnh bà. 
Sắc đẹp của mỹ nhân không phải thứ đem chia, 
Kẻ chiếm được nó rồi thà đang tay hủy hoại 
Hơn là phải rủa nguyễn chuyện chia năm xẻ bảy. 
(Tiếng kèn uans lên ở phía xa, dàn động ca giật trình run sợ) 
Kìa, tiếng kèn đồng nhức nhối ngân vangt 
Nhói vào tai và cắt cứa tâm can, ' 
Như tiếng kèn kia, sự ghen tuông cũng giương lên 
móng vuốt 


_ Cào nát trái tim vua, người không sao quên được. 
_ Cái nhan sắc từng là của mình, giờ đã mất, còn đâu. 


Ta P . = * .. * ⁄ “. 
h1 u- “đc A. N `... `. 


Lệnh bà có nghe tiếng tù và giục giã -. 
Có thấy chăng loang loáng ánh gươm đao? 


1¬ l TI. : `... Si 
t2 Bị F5 vn .. Ty “vụ : vf. » T 


Hạ thần xin tấu trình mọi sự. . 


ĐỒNG CA: 


Còn chúng tôi? 


PHORKYAS: : ¬ 


9070 


HELENA: 


3075 


ĐỒNG Ca: 


Thì các ngươi thấy đó 

Cái chết của lệnh bà đã đến trước mắt rồi, 

Hãy nhận ra thần Chết của các ngươi 
Ô không! Lũ các ngươi không thể nào cứu vớt. 
(Ngừng) mà " `1. 


Ta đang nghĩ xem việc gì nên làm trước.!- 

Mi đúng là giống yêu ma, ta cảm thấy thế, và ta cũng lo xa; 
Sợ rằng mi rắp tâm biến điều lành thành điều dữ với ta. 
Giờ ta muốn theo mi đến lâu đài chốn xa kia trú ngự, 
Việc khác liệu sau; còn nỗi riêng tư mà nữ hoàng ấp ủ, 
Giấu kín trong thắm sâu, chẳng ai được tỏ tường: 

Nào, ta đi, mụ già hãy dẫn đường — ˆ 


Ô, chúng tôi muốn đi tới đó, [391] 


Niên bước chân gấp gáp, vội vàng; 
9080 Cái chết phía sau lưng, 
Còn trước mặt, =— “ 
Pháo đài cao vời vợi, _ 
Với tường thành không sao vượt nổi; 
Sẽ bảo vệ chúng tôi cũng tốt đẹp như xưa 
W8 -— ~ Khi chúng tôi trú ngụ ở Troja,. p nút 
Đô thành này cuối cùng thành hoang phế 
_ Chỉ vì có mưu ma chước quỷ! : 
_ (Sương mù lan tỏa, phủ kín phía trong sân khấu, kể cả phía 
ngoài, tùu ý...) TT : 
Sao kia? Sao lại như thế kịa? 
Chị em ơi, hãy quay lại, nhìn đi! ¬ 
9090 Chẳng phải vừa thanh thiên bạch nhật? ` ` 
` Bỗng sương mù dâng lên dày đặc ' là 
1ừ dòng sông Eurotas thần thiêng" ”'”° 
Đôi bờ lau duyên đáng đã biến khỏi tầm nhìn; h 
-ò-— Cả những con thiên nga đang tung tăng bơi lội, 
9095 .Dáng yêu kiều,uynghỉ “. - | _ 
Đang nhẹ nhàng lướt tới, 
Cũng không thấy nữa rồi 
Biến mất giữa mù sương. 


Nhưng ta nghe, 
3100 Còn vọng rõ âm vang, 
Tiếng thao thiết khàn khàn 
Từ miễn xa đưa tới 
Nó báo hiệu tai ương, 
Như người đời vẫn nói; 
Ôi, tiếng vọng thiên nga 
Xin hãy báo điểm lành ` 
Được nạn khỏi tai qua: ¬® .:-, -.' -: 
9105 Đừng mang tin báo tử; 
_—- ._ Chúng ta đây `... 
-'Giống thiên nga lắm đó, .. :.-. 
Cũng cổ cao kiudiễm -...: -..'--...: 
Với da trắng mượtmài °  -:s;- -.- ˆ. 
Nữ chúa ta hội” So sạn hân” 
Cũng dòng đõi thiên ngatt) ¬ 
Ôi, khốn khổ, ôi, xót xal „ Tụ À 


: 
\ 4 ;r š 
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9110 


9115 


9120 


3125 


Tất cả lặng chìm 

Trong sương mù mịt. 

Chị em ơi, không còn thấy được nhau! 
Chuyện gì đã xảy ra? Ta đang bước đi sao? 
Sao ta lại chơi vơi, 

Chân chấp chới như không hê chạm đất? 


.„ „Kña, thấy không? Phải chăng phía trước 
-_>_ Thần Hermes cũng bay liệng hiên ngang?® 


Loang loáng trong tay vung lên chiếc gậy vàng 
Bắt ta quay về cõi âm ty bao u sâu, tăm tối 

Nơi các vong hồn chen chúc nhau chật lối 

Cũng là nơi muôn đời vẫn trống rỗng, hoang liêu.® 


Là 
Kìa, bỗng dưng trời sẳm tối, - - 
Rồi sương khói chuyển màu  - ` 


': "Từ xám sang màu nâu, ˆ : '- 


Như có bức tường chắn ngang hở mắt, 
Còn " một cái sân? - 
. Hay vực thắm: Xa: nằm trước mặt? 
Thương ôi, nhìn thấy rợn cả người! 
Chị em ơi, chúng ta bị bắt rồi, 


Ta bị cầm tù hơn bao giờ hết. 
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SÂN TRONG CUA LÂU ĐÀI 
Bao quanh bởi những tòa nhà kỳ thú thời Trung cổ. 


` `. 5 
ˆ * $. 
!tA " k - 


TRƯỜNG DÀN ĐỒNG Ca: 


9130 


Đúng là thói đàn bà, điên rồ và hấp-tấp!_ z 

Chỉ phụ thuộc vào phút giây trước mắt, ,„ 

Là đỗ chơi của rủi may, của thời tiết nắng mưa! 

Khi rủi khi may, chẳng có ai bình tĩnh để xử trí bao giờ. 
Đã thế lại thường mâu thuẫn nhau, cãi cọ nhau loạn xạ 


- - Cùng một giọng như nhau: khổ thì rú gào, 


;: sướng thì cười hỉ hả. 
Nhưng thôi, các ngươi hãy im đi và chờ đợi, lắng nghe 
Xem hoàng hậu cao minh, vì nàng và vì ta, 


sẽ quyết định những øì! 


HELENA: 


9135 


3]40 


Pythonissa, mi ở đâu? À, tên mi là gì 

ta cũng chưa tường tận! 
Hay từ chốn cung môn của lâu đài đầy âm u, bí ẩn 
Mi ở đâu, mau tiến bước ra đây! 
Phải chăng mi đi gặp chủ nhân - người anh hùng 

tuyệt diệu của xứ này” 

Để báo tin cho chàng chuẩn bị đón tiếp ta chu tất? 
Ta cám ơn. Nhưng hãy sớm đưa ta đến gặp chàng ra mắt! 
Ta muốn mau chấm dứt bước lưu lạc cơ hàn, 
Chỉ mong sao sớm được sống bình an. 


TRƯỞNG DÀN ĐỒNG CA: 


Tâu lệnh bà, dẫu đưa mắt tìm quanh 
cũng uổng công vô ích, 


9145 


Cái hình hài khó coi đã mất tăm mất tích, 
Có lẽ còn lưu lại trong màn sương mù mịt ở nơi kia, 
Mây mù đưa ta tới mm đây, nhanh như gió, 

mà chân chẳng cần đi. 
Cũng có thể, mụ : lạc, quấn quanh trong mê lộ 
Của lâu đài với nhiều tòa nhà phụ, 


--+ Tìm chủ nhân, tấu trình việc đón .. theo: 


gà tổ 5 nghị lẽ đế vương. 


¬- Ki, Tên bà la Dưới chính Bê, bên cửa sổ,. 


9150 


ĐỒNG CA:.. kEcS 


".. | . trên các lối hành lang 
Đã xuất hiện = nhiêu là đây tớ, quân hâu lại qua nạ hả, 
Páo trước lễ đón mm khách cao sang, vương ma 


: nà cá siớt mn 
Ù tIÊƑ PT Nhi Y tổ 8 0E Ló ĐỀ ¿8...2 (12) vs: vh› 


Ôi, lòng tôi hứng khởi biết baol'- c +43: " 


_ >;- Kìa, hãy xem, đoàn thiếu niên xinh đẹp biết nhường nào! 
,.„ Đức độ, trang nghiêm, theo BHP, bước khoan thai, 


L” 


93155 


. ĐmxÉ' ựct so cv hàng nối hàng thắng tiến, 
Theo lệnh của ai. sH „94 chàng xuất hiện, „„ -Ị 
¬ trẻ thế " mà sao sớm.tinh khôn, khuôn phép 


- đến ng này? 
Hỏi Lan tôi thích nhất gì đây? ;; ‹-.--::/h 
Dáng đi đứng dịu dàng; ;  :, :+.,.:- 
Làn tóc xoăn rủ xuống vâng trán chàng rạng rỠ,, 
Hay đôi má như anh đào tươi đó . b 


9180 


9165 „... 


9170 


9175 ~ 


Phủ lông tơ mơn mởn, mịn màng 
Ôi, ước gì tôi được cắn má chàng! 
Nhưng tôi bỗng rùng mình khiếp sợ, và Ô SN) 
Vì than ôi, đã có lần tương tự  ‹ ` 
- của tôi, khiếp quá, ngậm đây tro... .-. 
. Kìa, những .. trai "sẽ 
_ Đẹp nhất trên đời .. `“... .. " 
. Họ tới kia rồi = 
. Họ khiêng gì đó? - - ý. HỂNH 
.:¿ Bệ ngọc, ngai vàng, ` 
Ghế ngôi,thảm đỏ, — - -:/. 2 c 
~ Áo choàng rực rỡ Sử sA cẩu 
_. .. Đình.gấm, màn hoa 
—_ Lớp lớp nguy nga. nhà Đ ấp 
,..... Bên mình nữ chúa, 
Kìa chị.em Ơi,, 


“¿. 





ZÝẤĂ~ mm BƠ dntt=r Đ sợ 
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Lệnh bà đã được: _ 

_ Mời ngự ngai vàng. SỈ 

Ta mau tới đó - ÂN... SG. 

| Trang nghiêm xếp hàng, 
9180 Lễ đón nữ hoàng, mg 

Thật là xứng đáng `... Ẻ 
(Tất cả diễn ra như dàn đồng ca miêu tả. Sau khi đoàn thiếu 
niên theo một hàng dài đã ải xuống phía dưới thì Faust xuất 
hiện trên bậc thang trong trang phục hiệp sĩ thời Trúng cổ, une 
dụng bước xuống một cách trane trọng, uự nghị) 


Lẻ t 
~& 


š “ˆ ..* 5 
ø.. n1 LIÊM + tất da S 


TRƯỜNG DÀN ĐỒNG CA (chăm chú nhìn chàng): 2 1” 2-2 
Nếu như, với con người này, các thân linh ¬ 
| không như thông lệ 
Mà ban phát cho chàng bên lâu: một thân hình „'C 
| "đáng tràh trổ như thế, 
Một sự hiện diện thực đáng yêu/ vẻ lịch duyệt cáo sang, 
995 Thì bất kế việc chỉ chàng đã bắt tay làm 


Đêu thắng lợi vẻ vang, dù ngoài rơi chiến địa° đả -IE 
Hay trong chốn tình trường chỉnh phục giai nhân, 

chàng đều thắng thế. 
Quả thật chàng ăn đứt biết bao kẻ mày râu ` tt Si 
Mà chính mắt ta từng ái mộ bấy lâu”. : -x1¿Œ 


990 Kìa, tôi thấy đức ông, ngài đang tiến lại : >x- ::../ 
Dáng oai phong, trang nghiêm và chậm rãi, ' 
Thưa lệnh bà, Người quay lại mà xem  , 217! 
8B 8 NT U  yv Sạ l@ AT Jý dj 
FAUST (bước lại gân, bên cạnh là một người Ùị trói): ` '-:-- 
Đáng lẽ là lời chào long trọng, đầy cao quý, 
Là sự đón mừng tôn nghiêm, lời tung hô vạn tuế, 
Ta lại đem đến đây tên gia nhân để giao nộp nữ hoàng, ˆ 
9195. Bởi y không làm tròn phận sự, khiến cho ta 
1“ phải thất lễ với nàng. 
Trước mắt người đàn bà cao quý nhất trên đời, 
.tên kia - hãy mau mau quỳ gối! 
Hãy thú nhận lỗi lâm và cúi đầu chịu tộiÍ 
Con người này, tâu lệnh bà cao cả, -` --7 
” "$6 mắt sáng phi thường, 
#00 Từ tháp cao, y có thể nhìn cả đấttrời': : 
bao quát khắp bốn phương, 
Trông rõ mười mươi mọi động tĩnh ở nơi này, chốn nọ - 


Từ núi đôi đến lòng thung đến lâu đài kiên cố; 
Dù là đàn gia súc di chuyển như sớng gợn lăn tăn 
Hay một đoàn quân lạ tiến binh, 

qœs — Nhờ thế, súc vật được chở che, - 


giặc thù thì kịp thời ứng chiến. 


Thế mà hôm nay, sơ suất biết bao! Đúng hôm nàng đến. 
Y lại chẳng báo gì! Khiến ta phải có lỗi với nàng, 
Không đón tiếp được tôn nghiêm _ 
Vị thượng khách cao sang. 
sq  Y tự hại đời mình, tội muôn phần đáng chết. 
Tuy vậy, chỉ riêng nàng mới có quyền phán xét _ 
_ Xử phạt y hay sinh JIÊN cho “ 
Di vn ANV lệ huy 
HELENA: "1". ' . 
Chàng Xh“h su bên LP vị Cao sờ đến n nhường kia, 
Là án quan,;là-nữ chúa trị Vìz,.;:.:.- ' 
søJs — Dù lòng muốn thử lòng, ta ng xin ưng thuận 
Làm nghĩa vụ đầu tiên của quan tòa xét án: 
Là lu bên Wgj0igiĐ9 Nào, ngươi hãy nói đi! . - 


LÍN H CANH LYNCEUSO:-; na 
; Hãy cho tôi được sẽ. hãy cho tôi Nền, 
Hãy cho tôi được chết, hãy cho tôi được sống, 
920. Vì với người đàn bà do thánh thần tạo dựng, 
“Tôi đã đem trao tặng mất tôi rồi. tiệc 


Tôi đã đợi chờ niềm vui buổi sớm mai, 
- Mắt dõi nhìn phương Đông đón vắng dương mọc la 
Nhưng bỗng nhiên con mắt tôi lại thấy 


92 — Mặt trời từ 7s Nam xuất hiện, W: Ngày tu k 


h, 


Thế là mất tôi nhìn thon # mãi hướng ï 

Chẳng thấy nữa núi cao hay vực sâu thăm thẳm, 

Chẳng thấy nữa đất bằng hay bầu trời xa rộng, 

Tôi chỉ thấy có nàng, duy nhất thấy hhg thôi '-,. 1 


320 Tôi được gia ân có đôi mắt MỤC ngời - 
Như con mèo rừng trên ngọn cây cao nhất, 
Tôi đã phải rất gắng công gắng sức | 
Mà vẫn "”. mịt mùng như M“— Lcấi MỆNg? sâu. 


bà c 
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Tôi nào có biết mình phiêu lạc ở đâu? - 7 

3s Đâu ụ súng, đâu cổng thành, đâu cột tháp? 
Chỉ thấy sương mịt mù, rồi sương tan biến mất - 
Rỏi hiện ra một tuyệt thế giainhân. :  : -:':- 


* L) k * ` 
ˆ ` ' ' # & La " { N, = : Ÿ * ` 
) Ca ` .ô l d;„ CN no Ðị . 
-. 


Mắt với lòng tôi đều hướng cả tới nàng. 
Tôi mê đắm vẻ dịu dàng, sáng láng; ˆ 
340. Ởi nhan sắc vẫn làm đời choáng váng 
Cũng làm kẻ tội nghiệp này hồn vía tới cao 
`. 3... 
Tôi đã quên nghĩa vụ của lính canh, 


_ 
xanh. : 
« 
` 
lu SG: 
ˆ ẻ+ˆ R " /, 
‡ 


^ 


Cả chiếc tù và cũng hoàn toàn quên thổi; đÍI dị Đêm 
Xin hãy răn đe, đem tôi ra xử tội -:: /nzữ*:: .. :2 


945. Sắc đẹp làm tan mọi oán hờn; mọi'giận dữ trong ta. 
mm... ¬ CN sứ Da MG TẾ Ụ 
HELENA: ki "a2 f7 2.1.4 0V nÓ SN ĐH 
Ta không được phép trừng phạt một tai ương: ¡ 
| mà ta đã gây rail 
Ôi, khốn khổ thân ta! Số phận nghiệt ngã kia ˆ `¿ ::. Ì 
N1 d ¡` #' cứ bám theo ta mãi, 
Khiến ta đến bất cứ đâu trái tim đàn ông ©“ -'; 
mm" ' cũng sinh ra mê dại, 
920. Đến nỗi, họ chẳng tiếc thân mình và kể cả uy danh. 
Họ cướp đoạt ta, dụ dỗ ta, đấu gươm kiếm tranh giành,Ð 
Các vị á thân, các anh hùng, các thân linh; 
mà ..Ợ — ._ tả yêu ma quỷ sứ, 
Đều khiến ta phải phiêu bạt sống nay đây mai đó. 
_ ”'Trân thế vì ta đã điên đảo đôi phen®:‹ — +... 
9255 


FAUSTT. -:--.' 


9260 


Giờ tai họa gấp ba gấp bốn lân, ta cũng đã gây nên. 
Thôi, thả người ta ra đi, ý là người nhân đức, -- 
Kẻ mê loạn tâm linh không được làm khổ nhục! ˆ 

si. n5 N6 ˆ 

Ôi nữ hoàng, cùng một lúc, ở đây, ta rất đỗi ngạc nhiên 
Thấy được người bắn tên tài ba và kẻ bị trúng tên, ˆˆ 
Ta nhìn thấy cây cung, tên phóng đi từ đó 

Đã làm y bị thương, và cả tim ta nữa, s. 

Ta ngờ rằng: tên lướt nhẹ tựa lông hồng - : 

Đã xuyên khắp lâu đài, bay khắp các gian phòng 


9265 


9270 





Bây giờ ta là ai? Bỗng nhiên nàng biến hóa 


- Những kẻ Mông: “xu nhất của ta thành ngẩn ngơ, 


côi: không còn theo ý chủ, 
Cả p _. thành quán mm _ còn được 
P2 Cà, , :_"'" kiên cố như xưa. 
Ta e rằng kê đội rồi cũng chỉ muốn nghề - PIN se 
Lệnh của nàng, an đàn bà chiến thắng, ~- 


. không bao t chiến bại... 


Ta biết làm gì hơn là mang ta trao lại... 

Cùng tất cả những gì là của ta, dâng hiến hết cho nàng? 
Là quỳ xuống bên chân nàng xin tự nguyện, trung thành 
Suy tôn nàng là chủ nhân, là nữ chúa. | 


Cả vương quốc và ngai vàng ở trong tay nàng đó. 


LYNCEUS (oác một cái hòm, ¬% ¬" „ đàn ông tmano nhiều 
hờm khác nối theo sau): _ : * 


9275 


3280 


9285 


3290 


Tâu nữ hoàng, Người dù thấy tôi quay trở lại! 

Kẻ giàu có cầu xin một cái nhìn ưu ái, 

Mới trông thấy nàng đây hắn đã cảm thấy ngay: 

Hắn vừa giàu ơi vua chúa, vừa "x như ăn Mp4 
t4 20/1È VÀ) 

Tôi là gì hôm “ Tôi là ai ngày trước? 

Tôi phải làm chỉ đây? Cái gì tôi mong ước”. 

Ánh mắt nhìn sắc sảo giúp gì được tôi đâu! 

Đến ngôi báu của nàng, ánh mắt phải quay đầu. 

Từ phương Đông đoàn chúng tôi tiến đến 

Và phương Tây bị chúng tôi đánh chiếm, 

Đội ngũ chúng tôi điệp điệp trùng trùng. 

Kẻ đi đầu không biết kẻ sau cùng. 


Kẻ trước ngã, kẻ sau đứng vững, | 
Người thứ ba, mác trong tay hùng dũng; 
Sức mạnh mỗi người tăng tiến gấp trăm lân, 
Hàng . xu ngã xuống, vẫn rưử .. 


Chúng tôi tiến ào ào như bão táp, : 
Trở thành chủ nhân nơi này rồi nơi khác, ' ˆ 
Nơi chúng tôi làm ông chủ hôm nay, 

Sẽ là nơi kẻ khác đến cướp bóc ngày mai. 
Chúng tôi đưa mắt tìm, vội vàng và gấp gáp, 





.-‹6° 25 %.h 
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93295 


3305 


. 9310 


3315 


3320 


Kẻ thì kiếm cho mình cô nàng.xinh đẹp nhất, 
Kẻ lại cướp mang theo con bò tót mạnh hùng, 
Ngựa có bao nhiêu đều bị bắt đi cùng. 


Nhưng riêng tôi chỉ chăm chăm tìm kiếm 

Thứ lạ nhất trên đời, đích thị là của hiếm; 

Còn những gì kẻ khác cũng kiếm được cho đời 
Tôi coi như đỏ rác rưởi mà thôi. 


Bằng đôi mắt tỉnh tường nhìn “~ thấu 

Tôi lần theo dấu vết tìm kho báu, 

Mọi cái túi cái bao tôi đều để mắt nhìn 

tiòm tủ nào với tôi cũng trong suốt thủy tỉnh. . › 


Vàng đến tay tôi thực vô vàn,vôkể — +. :.- -'- 


Tuyệt vời nhất là một viên đá quý: - 
Chỉ có ngọc bích này mới đáng được vẻ vang, 
Xứng đáng tỏa màu xanh bên ngực của nữ hoàng. 


Và sẽ phải đung đưa ở giữa tai và miệng ;s....„ ' 
Hiạt châu này lấy lên từ đáy biển; 

Còn hồng ngọc thẹn thùng đâu có dám SINH ra, 
Sợ má hồng làm cho nó phôi pha. ¬ 


Và kia là kho tàng với nhiều châu báu nhất 
lôi xin đem đặt dưới chân nàng đây, 

Là kết quả bao mùa màng đã gặt 

Nơi chiến trường đẫm máu bấy lâu nay. 


Tôi khiêng đến đây nhiều hòm báu vật, . 


Vẫn còn nhiều hòm nữa chửa đem sang; 
Kho báu của nàng sẽ đây lên chất ngất 
Chỉ xin cho tôi .. NRg tà bên NG 


Bởi khi ngai vàng lx còn nh chạm tới:, 
Thì mọi trí khôn, quyền uy cùng của cải 

Đã phải nghiêng mình, quy thuận, xin theo - 
Cái bóng hồng duy nhất yêu kiêu! , 


Mọi của cải của tôi, tôi đã từng gìn giữ, 
Giờ khác rồi, là của nàng hết đói! , 


CÁ 2. A -, 


_- .- {Ý C- ^ HN = cÍÝ-ŸmdHEB ỚNH C CHÍ 


FAUST: 


435 


Trước tôi thấy nó thật quý giá biết bao 
Giờ lại thấy rằng: nó vô nghĩa làm sao! 


Cái tôi có trong tay giờ đây không còn nữa, 

Như cỏ cắt chất chồng, nó khô vàng, héo úa. - 

Ôi, xin nàng, hãy nhìn chúng với ánh mắt tươi vui, 
Để cỏ lại tươi xanh, giá trị đại phục hỏi. "- 


Hãy mau mang khỏi đây cái gánh nặng í mi can trường 


chiếm được, 


Ta không ban thưởng mí, cũng không hẻ chê trách. 
Bởi vì, tất cả XHNG- gì x2 có tróng lâu đài. 
| đều đã thuộc về nàng, 


" _Nên cũng vô ích thôi, nếu như mỉ muốn riêng biệt tiến dâng. 


9440. 


Thôi, đi đi! Hãy sắp xếp báu vật cho gọn gàng trên dưới, 

Hãy dựng lên cảnh huy hoàng chưa mắt nào biết tới! 

Hãy trang điểm cho vòm nhà lấp lánh như vòm trời 
tạng rỡ ánh thái dương, 


„... Còn với thước vật vô tri vô giác, hãy tạo ra cho chúng 


33445 ¬ 


LYNCEUS: mx _ | Bế ở 


9350 


: Trước bóng hỏng diễm lệ - Thu Ê 


một cảnh trí thiên đường. 


Hãy đón bước nàng đi bằng những thảm hoa 


nối tiếp nhau bừng nở, 


| Gót s sen bảng Hồi đâu, đất ở đó phải êm đêm, nâng đỡ; 


Tất cả phải bừng lên vẻ rạng rỡ, huy hoàng, 


yếu . là sự wiộng lẫy thần tiên, 
không làm chói mắt nàng. 


Lệnh truyền của chủ x - " 
Nhẹ nhàng thế thôi, 

Tớ làm phận sự, 

Dễ đàng như chơi! -...... - - 

Ở nơi đây cả của lẫn người 

Đều làm tôi cho dung nhan nựp mỹ.. 


.ự 
pc... 


Các đạo quân cũng hóa lành hiển, | 
Gươm mất sắc, kiếm mất thiêng, 

Đến cả thái dương 

Cũng mờ đi, giá lạnh, - 

"Trước nhan sắc muôn phần tươi tắn, 


[401] 


— ”= ÍẺỊ-yƑ.—~—== Y=yE-..EK=E SE== SA “`... 


Mọi cái đều vô nghĩa, 
35. Mọi cái thành hư không. 
(Lyceus ào) 


Ù 


HELENA (uới Faust): _ T. 
Tôi muốn được cùng chàng nói chuyện ,. 
Mời chàng lên trên này! L8 (U, số 
Lại bên tôi, vẫn còn chỗ trống đây” - 
Nó vẫn đợi chủ nhân ` 
._ Để tôi ngôi yên vị. 


FAUSTT.  “_~ 
Ôi phu nhân cao quý! _ TỰ )à. 
„. Trước hết, hãy cho ta quỳ xuống trước nàng ` , 
¬¬ ¬—= bày tỏ lòng trung thành, 
9380. ˆ Cho ta được hôn lên bàn tay nàng, ôi biết mấy ân tình - 
_. Đã vẫy gọi ta lên để được ngồi bên người ta tôn quý! 
_ Xin hãy chấp nhận ta được cùng nàng cai trị ˆ “`. ¬ 
"¬ _ 1rong vương quốc của nàng bốn cõi rộng mênh mang, 
.. Hãy chính phục trong ta: kẻ bây tôi, người ái mộ 
: ¬ | ~ Và Vệ sĩ của nàng! 


A2 


| HELENA- vá lc N : li BẠN)... th... 
#65 Ở đây, tôi được thấy, được nghe biết bao điều kỳ thú 
Biết bao chuyện ngạc nhiên, muốn hỏi cho sáng tỎ, 
Và mong được minh tường: " 
Vì sao lời nói của người kia ngân nga đến lạ thường® “' 
_ Vừa kỳ lạ, vừa thân thương, như thể các âm thanh 


quyện lấy nhau tiếp bước, 
70 Một lời vào đến tai, pm 


Lời khác rượt theo ngay vuốt ve lời đến trước `: 


Nàng thấy thích cách nói của dân chúng xứ ta,® : 
Chắc sẽ thích hơn khi nghe tiếng thơ ca,' ...:r`) 


Cả tâm trí lẫn tai nghe đều thỏa lòng, mãn nguyện, 
97s Nhưng tốt nhất là chúng ta hãy cùng nhau tập luyện; 
Lời đối đáp lời khơi gợi những vần thơ- —_ n. 


LENA: N'. Su cac 
„ Nhưng xin chàng nói đi, làm sao mà nói hay, 


có vần điệu bây giờ? 
102] 





FAUST: 
Dễ thôi, phải từ trái tìm trào ra thành lời nói. 


Khi lòng ta đây khát khao, mong đợi 
Ta đưa mắt nhìn quanh, cất tiếng hỏi cuộc đời - 


Ai là người... 

HELENA: 

q3, Chia sẻ mối tình tôi?O0 

FAUST: Tư _ 
Tinh thần không nhìn về phía sau, | 

_ không hướng về phía trước; 

Hiện tại của chúng ta - _ 

HELENA: "¬".. 
Mới là nguồn hạnh phúc! 

FAUST: 3" xu)? Tết | 
Hiện tại là kho báu, là gia tài, là bảo lãnh và sinh lời; 
Ai xác nhận điêu này? 

HELENA: 
Bàn tay em, chàng ơi! 

ĐỒNG CA: 

g3 — Hỏi ai dám nghỉ ngờ nữ chúa, 

-_ Khi thấy nàng ân cần niềm nở 

Với ai kia là chủ lâu đài? 


-.... Bởi chúng ta, ai cũng như ai, 
Chỉ là tù nhân, vẫn thường khốn khổ 


990 — Từ khi thành Troja thất thủ, co ộ Am. 


Phiêu dạt trong mê cung, 
Bao lo sợ, hãi hùng. 


Đàn bà quen tình ái của đàn Ông, 
Họ là kẻ sành đời, 
Nhưng không phải là người 
99 Có được quyển lựa chọn. - 
Dù là vị thần rừng có tóc lông đen, cứng 
Hay là gã chăn cừu có mái tóc xoăn vàng 


_——~— —— “~— 








——— ———— 
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FAUST: 


Họ đều cho tất cả được ngang hàng 
Về quyên lợi 
0o Hưởng tấm thân luôn căng phỏng tình ái. 


Kìa, hai người ngồi Mã lạ “ dào, | Ƒ HỘ, 
Và càng gần thêm mãi, Hi vn 
Họ ngả người vào nhau, 
Vai sát vai, đầu áp mái đầu. ng” 
Đầu gối cận kể,tayđantaygắnbó  +¬' _ 
Nghiêng ngả, đung đưa 
9405 Trên ngai vàng rạng rỡ. | 
Trước mắt thần dân, -- ---:+- „2⁄24; z7:7 
_"_ Hai bậc đế vương 
Cũng chẳng còn ý tứ 
Phô diễn kiêu sa ¬¬ 
i0 Những vui thú lặng thầm. "¬ PHẾ QUA 2a 
HELENA: 
lôi cảm thấy mình ở rất xa, nhưng cũng lại rất gần: - 
Ð Và rất muốn nói rằng: Ở đây! Ở đây! Tôi tôn tại! . ' 


J1 1272 09721 say 


Ta hầu như nghẹt thở, người run bón, lời Nườu lại; ! 
Thật là một giấc mơ, ` 


thời gian không kiên "% lu khói -. tan. 


15 Tôi cảm thấy mình . lỗi thời, nhưng lạ lại rất thanh tân, 
Muốn hòa quyện với chàng,..... -+- ..-„ 


muốn thủy ng Với con n người xa lạ. 
: ¡ng (8ï có am... na... 


Xin đừng nghĩ mông lung về số "phận Xu lạ 'lông 
- nghiệt ngã, 
Tôn tại là nghĩa vụ, dù chỉ là Mời khoảnh khắc mà thôi. 


FAUST: 


PHORKYAS (sấm sổ bước ào): ˆ Lm vài 
Phải rồi, phải ri! Pin cấu 
Trong sách vỡ mg về tình yêu, các vị CỨ ứ đánh Luêu 


`... _ tùng chữ, 
9420 Cứ suy tư dần vặt chơi trò bang gió, 


3... 


.T=_—r_ SỬ — TƯỊỤƒ— — -a ——mŸ m—§Ÿ S—m —m Km 


9425 


9430 


FAUST: 


Cứ nhàn tản gió.trăng, dần vặt với suy tư, 
Nhưng các ngươi đâu còn có PHUN giờ 
Các ngươi không thấy s SaO, „ thám lu đến nơi, 
{3á sỉ s. “rời đùng đùng bão nổi? 
Kèn xung trận vang rên, nhức sớ: 


-': Menelas đốc toàn quân . .--  -:...:.7.-rT 


Như sóng dữ kéo tới đây; ::' c©. :⁄7-:0:/..! va 


_ Các ngươi hãy sẵn sàng trong trận huyết chiến này! 


Kẻ thắng trận sẽ vây:quanh; các ngươi không thoát khỏi, 
Như Deiphobus xưa kia, bị cắt tai xẻo mũi, 

Vì tội chiếm vợ người. Nhưng treo lủng lắng trước tiên 
Sẽ là lũ gái kia, thứ hàng hóa rẻ tiển.?t...:..:⁄.z/. 

Còn lưỡi .rìu mài sắc đặt sẵn nơi bệ thờ LƯẾT VI  Ẳ 
Đợi người này đến lượt! : 2+7 c1) THẾ E C an bì J 
G0 002050 7 000v) 19.0 2 0V) (10 022 71 V04 


Mụ thực số sàng, quấy:phá đây ngang ngược! : 


„1N g2y cả lúc hiểm nguy,'ta cũng _ Ưả!: 1: b4¿Ð 


QfnfYrtzla Y.srÐo SỰ huyện náo, Ồn ào. 
Tin dữ làm vi kẻ đưa tin, 
3% ¿2= tt dù anh.ta có:xinh đẹp đến đâu; 


¬ 


Còn mi, đã xấu xí á nhất đời, “*- 1277 0⁄72 
: 'lại còn thích:loan tin khủng khiếp. 


| Xanh Hà lần ` mi lại không được việc, - ::"- 


Đòn đánh vào không trung chỉ phí sức hoài hơi, 

Ở đây, làm gì có hiểm nguy, hù dọa bóng gió thôi! 

(Hiệu lệnh, súng nổ trên các chòi canh, tiếng kèn uà Lù 0À, m 
nhạc, một đoàn ”„ hùng mạnh kéo qua) )› - N- 


r - 
., #èea * Ö^ 
XI: VI 


Không, mi sẽ thấy MP ta, ngay § hài tức .° _ n 
Các anh hùng cùng chung lòng hiệp sỨc./ :: :-:“ 
Chỉ có ai dũng cảm bảo vệ được người tình 
Mới đáng hưởng đặc ân nàng ban tặng cho mình. 
(Nói ới các tướng lĩnh uừa tách ra khỏi hàng quân tiến đến 
bên chàng) PNG  r HN N .. 0u V212 và 
Các ngươi, những đóa hoa tuổi thanh xuân khuynh Bắc,® 
Còn các ngươi, kiADhlx sức mạnh hào hùng phong phú 
cá c1 crt£p cốte®m có Của phương Đông, 


Biết nén giận điên lãng trong tĩnh lặng,: ' 


ph. tế: 


— 
—-—-¬ 
.ỷ— 
—— ——]———— 
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Sẽ giúp mình vươn tới mọi chiến công. nà 

Mang sắt thép trên mình giữa bốn bê sắt thép 

Đoàn quân đi xô đổ mọi vương triêu, 

Đất rung chuyển theo bước chân trùng điệp + 

Đoàn quân qua, chớp giật sấm rên theo. 

Thành Pylos chúng ta vừa tiến tới e0 EỆ Vì VỀ 

Lão tướng Nestor liên biến khỏi trần gian; ` 

Các liên minh tiểu vương cùng tiểu bá +: 

Đều bị quân ta tiến đến, đập náttan. — --.“ -- 
ồ | _ "`... 

Từ những bức tường này, ta đuổi ngay tức khắc : 

Menelas quay về với biển cả mênh mông, _-:..: '- 

Số phận y, thiên hướng y là làm nghề hải tặc, :- ` 

Ở đó y tha hỗ cướp bóc với săn lùng. .:..-/+ .+¡ 


1a chào mừng các ngươi đã trở thành công tước, -:z `": ¡ 
Đó là theo ý chỉ của nữ hoàng, >. cụt di bV 
Non nước thâu gom về, các ngươi cùng hưởng pHước?) 
Hãy tiến dâng tất cả dưới chân nàng. 

: SA 0 go Ai 
Hỡi dân Germane, hãy giữ gìn, bảo vệ 
Các vịnh xứ Korinth nhờ kiên cố tường thành, : 


„ua Miễn núi Achaia với hàng trăm thung lũng 


9470 


9475 ‹- 


Dân chúng Gote hãy chiếm lấy cho mình! 


_.. 
* “ 


Vùng Elis, phía Tây, dân Franken :...,.... ._ 


mau tiến quân chiếm giữ, 
Còn dân vùng Sachsen hãy kéo đến Messen; ng 
Dân chúng Normamn tảo thanh nơi biển CẢ, : `: ` 
Xây dựng miền Argolis ngày một lớn mạnh lên. " 


Như Vậy, ai cũng có một cõi riêng để ở ' ¬ ca h;ẻ 
Đủ sức mạnh, uy phong đối lập với quân thù; ` 


_ Nhưng 5parta vẫn trị vì ở bên trên tấtcá,. - 


.. Dưới quyên nữ hoàng đã có tự thuở xưa. 


,Ai nấy đều dự phân và cùng nhau hưởng thụ: ˆ` 


_ Trên đất nước của nàng sẽ mãi mãi giàu sang, 


3480 


Dưới chân nàng các ngươi hãy cầu xin che chở, 


mm. 


Xin công nhận, xin uy quyền cùng cả ánh dương quang 
(Faust bước xuống, các 0ương tước uâu quanh chàne để nghe rõ 


mệnh lệnh 0à sự sắp đặt) 


DÒNG CÀ: 


9465 


949 


9495 


9500 


9505 


. Để ngăn 


Ai muốn chiếm được giai nhân tuyệt sắc - ' 

Người đó cần tỉnh khôn lo đến điều trước mắt 

Là gươm đao, là binh lực trong tay; 

Cái quý nhất ở trên thế gian này 

Dù chiếm được bằng tán dương, nịnh bợ, 

Đâu có thể yên tâm mà hưởng thụ, 

Vì khối kẻ rập rình mưu chiếm đoạt cho mình, 

Cả bọn cướp táo gan cũng sấn đến tranh giành 
chặn chuyện này phải lao tâm khổ tứ. - 

Vì vậy, tôi ngợi ca ông chủ -: .*+ + ° `... sa 

Vị chủ tướng tuyệt vỜi, f đớn tiếc suy 

Tôi đánh giá Người cao hơn hẳn mọi người, ' ' ˆ 

Người biết liên minh thật khôn ngoan, dũng cảm, 

Khiến kẻ mạnh cũng cúi đầu vâng lệnh. 

Chỉ cần vẫy tay là răm rắp sẵn sàng, 

Mệnh lệnh truyền đi được thực hiện trung thành, 

Vì lợi ích riêng mình và vì mong biểu thị 

Lòng biết ơn chân thành dành cho người cai trị. 

Vậy là cả hai cùng đến được vinh quang. | 


TH "+ 


Chủ tướng mạnh cường, 

Hỏi ai dám cướp nàng? 

Nàng thuộc về Người, chỉ riêng Người hưởng thụ; 
Chúng tôi theo hầu cũng được Người che chở 
Bằng tường thành kiên cố nhất bên trong, 

Và bên ngoài là quân đội mạnh hùng. 


FAUST: 


Ắ.. 


Những tặng vật ta ban cho bọn họ - 


cMỗi người được cả một vùng giàu CÓ - 


Rộng lớn, tuyệt vời - thôi, để họ lên đường! 
Còn chúng ta, ở trung tâm, s€ bám trụ vững vâH§. 
Họ sẽ đua nhau:bảo vệ giang san. 


.. Bao bọc xủng quanh là âm ào sóng VÕ, 


Những:triền đôi nối tiếp nhau kỷ thú, ' - 


[4071 ` 


Bán đảo nối liên với nhánh núi cuối cùng 
` của „ .w. châu Âu, 


Xứ sở này đã lâu 

Hơn mọi miễn, mọi nước, „. 
ø\s — Mỗi dòng tộc ở đây đều được trời ban phước, 

Nay được chỉnh phực để tiến dâng nữ hoàng-. - 

Một xứ sở từ lâu đã hướng mất tới 2l `... 


Bên bờ Eurotas, ngay từ thời › xưa kêu: TA K 
Khi cùng tiếng lao xao của khóm lau bờ suy. n. 
Từ trong vỏ trứng kia nàng rực.rỡ bước ra;f)--.; ; 
920 Ánh mắt nàng rực sáng,nguynga.-., + +. É”) 
Khiến mẫu thân và các anh cảm thấy mình lóa mắt. -: 
Thì đất này chỉ hướng đến một mình nàng duy nhất, 
Muôn đóa hoa bừng nở tặng nữ hoàng; ,‹›: ¿¡.; ,/ 
Tổ quốc của nàng đây, tất cả thuộc về nàng,,r!› ;V 
925 Xin nàng ưu ái —- nặng tình hơn với nói, nh lQT 
Han TA ấn 1 s.: TY + Vì 7 SP VÊI 
Dù trên đỉnh n núi cao khi mặt trời chiếu tỎ:» a2: 
Tia sáng có tới nơi nhưng vẫn lạnh tuyết . =m Ê 
Thì mỏm đá; lòng khe vẫn cứ ` màu xanh, : 
Chú dê đói vẫn = ăn chútcỎ.. : :,--»- - 


' — : "`" 
SN Tà Ỷ. ¿đa 


` 


930  N .. TP lản: tuôn, suối k n1 ào ào x": đổ, 
Sườn đốc, khe sâu, bãi cỏ lại tươi xanh. 
Trên những ngọn đổi rải rác khắp đông bằng, )  ;; 
m., đàn cừu "mm dong, tản đi về mọi Nn 





Ho; đi NG , 
Bò kéo lên từng đàn, khoan thai và thận % 
935 Rủ nhau lên tận mép núi chênh vênh, - 
Non nước vẫn có nơi để cho chúng náu iu li nr sứ 
Những vách đá uốn cong thành hàng trăm hang KHE 
Có thân núi, thân rừng luôn chở che cho chúng, ~° 
Cùng các thần thiên nhiên ẩn HN: nơi KỶ mát, 
.. TÌ tạ 7 “ý: "tƯƠI mm 
9540 Cây cối chen chúc nhau, lu mình lên. ¬.... ù 
"...- để tua tủa lá sa 
[408] Và khát vọng dâng trào, muốn lên cao, cao nữa. 


h 





9545 


9550 


3555 


9560 


9565 


93570 


NO, 


Nàng trốn vào duyên P 


Đây là những cánh rừng vạn cối. 

Cay sôi già uy nghỉ, cành chí chít đan nhau, 

Cây phong địu dàng, đầy dòng nhựa ngọt ngào, 
Vừa vươn lên vừa vui đùa cùng lá cành trĩu nặng. 


Trong bóng mát thanh bình tĩnh lặng 

Dòng sữa mẹ ấm nồng nuôi trẻ lẫn cừu non/ 

Trái cây, thức ăn của bình nguyên, cũng lại ở rất gắn, 
Và từ các hốc cây, bây ong cho đây mật. 


Nơi đây, cuộc sống ấm no đời này qua đời khác, 
Miệng cười tươi và đôi má ửng hỏng, 

Mợi người vui và khỏe mạnh, hài lòng, 

Và ai nấy đều thấy mình bất diệt. 


Và cứ thế qua tháng ngày, thuần khiết 
Đứa bé xinh tươi nay đã hóa thành cha, 
Chúng ta thường ngạc nhiên và ta lại hỏi ta: 
Có phải đấy là thánh thần hay con người trần tục? 
Nơi đây Apollon làm người chăn súc vật.?) 
Khiến đời nghĩ rằng: chàng chăn cừu đẹp nhất 
chắc chắn phải giống Thẳn! 


Ở đâu thiên nhiên ngự trị trong lành 

Thì ở đó thắn linh và con người cùng giao hòa quần tụ. 
(Ngồi xuống cạnh nàng) _ 
Vậy là nàng, cũng như ta, đã thành công rồi đó; 
Cái quá khứ phía sau cũng khép lại rồi; 

Nàng duy nhất thuộc về thế giới khởi nguyên thôi, 
Và nàng được sinh ra bởi vị thần cao nhất! 

Vì thế mọi lâu đài thành quách 

Không thể nào trói buộc được giai nhân! 
Gần Sparta, xứ Arkadlen vẫn ngàn thuở thanh xuân, 


Đang chờ ta trú ngụ sống những ngày hoan lạc. 


Bị quyến rũ để sống nơi đài các 
hận kỳ thú nhất trên đời! 


Nơi bệ ngọc ngai vàng, giờ là những lùm cây bóng mát 


Xứ Arkadien - niễm hạnh phúc lứa đôi! | : 
(Cảnh trí tha đổi hoàn toàn. Các làm câu tựa tình bên một [409 





[410] 


| ĐỒNG CA Ỷả Cu, ¿ 3 


dãy hang động. Cây cối rậm rạp tỏa bóng khắp các uách đá 0â quanh, 
Không nhìn thấu Faust oà Helena. "3N người hát đẳng ca. " neủ 
ng: TT, da .(.<G... 
"- tt là. `... h6... D ” 
PHORKYAS: | 
Bọn con gái kia:ngủ lâu:chưa, chẳng biết, ˆ¬,=o : 
7s Chúng có mớthấy những Bì - mắt ta key hay không? 


-_ Điều đó cũng chẳng hay. -: shà sĩ ti iu 
Vì vậy ta phải đánh thức khát ngay. Số Đi 
Rồi đám trẻ tha hỗ mà kinh ngạc; 
Cả các vị ngôi dưới kia có:râu dài tóc bạc,°.!,/9⁄1 — c;¿ 
Cũng mong chờ lời giải cho những chuyện thân kỳ. 
Nào, dậy đi! Các cô ả, dậy đị!>x + -:¿ Xanh lsế 
9890 Mau giũ tóc đi nào, mau xua tan cáingủ! a+ia+` 


Hãy = ty nhàn ĐẦU háy mắt nhìn lv thế nữa! 


tiến Co Âc 14751 Ean 47M 1% ÊN 


ĐỒNG CA: của : lên Nha TM, ;an Xã ve ri :òc PiênG it 
Nào, nói đi! kể đi, kể đi giài-=+ : gìn, 12) 
Có chuyện gì kỳ lạ đã xảy tử: Hiện Chả bi in há, 


Chuyện gì càng khó tin chúng tôi nghe . tích, 
Nhìn mãi vách đá ma có mà búồn:đến chết! › 
#ˆ .v ly 2 5 lui Tan H90 Ÿ uc? s1 
PHORKYAS:. : _ 
9886 Chưa kịp dụi mắt các ngươi đã kêu chán rồi à? 
Vậy thì nghe đây: nữ hoàng và chủ. tướng của chúng ta 
Như một cặp tình nhân mơmộng” ' +! ¿4ï 
S122 pạu đưới lùm cây,°:.*^ - tay: | 
ca 88, Só ì:.. a⁄, * trong hốc đá cùng "hảng động. 
` chốn an toàn che chở nỗi: ¬". tư. bộ Jđng + 
Sao kia? Trong đó tê: TY 
si R2 n9 ng - TH TT, fUuIP sốt. d8f đt; 
PHORKYAS:. - HÀ la hểu TA, c69/1401 115 (83 tế tộc Se, 
Phải rồi;e .. biệt vị với thế gian,; + ¿;! te, ê c: 
Chỉ duy nhất có ta được gọi vào hậu hạ, 
9590 vẽ ch kính bàE:- Vih ".. được tndùng..' - ào 
: ¬... . . talại cảng ý tứ, 
-.: Tả giả bộ n ngó nghiêng, tìm kiếm khấp đó ¬- 
Tìm rêu xanh, rễ củ, VỎ cây! mà; + - rAjii 


Vì thế, họ luôn có một mình,ở bên'nhau tình MgẺ 





Fauist 0à Helena 
Tranh của W. uon Kaulbach (1805-1674) 


h {Ỷ.c cạnh mm . 
TT... .. nh 
_"..c HH THrosnr-sn=érssnseat 
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ĐỒNG CA: 


9595 


Mụ làm như trong đó là mênh mông vũ trụ, 
Có rừng cây, đồng cỏ, sông suối lẫn hô ao, 
Câu chuyện hoang đường, mụ khéo bịa làm sao! 


PHORKYAS: 


3005 


3%10 


9615 


9820 


Các ngươi chưa từng trải, tất nhiên rồi! 
Những bí ẩn ở nơi sâu xa chưa được rigười khám phá, 
thòng kế phòng, sân kể sân, những thứ đó ta đã tìm ra cả. 
Nhưng bỗng nhiên, trong hang động có tiếng cười 
: ở đâu đó VỌng ra, 
Ta nhìn xem, thấy một chú bé đang nhảy từ lòng mẹ 
sang lòng cha, 
Rồi lại nhảy từ lòng cha sang lòng mẹ. 
Thôi thì đủ thứ âu yếm, chọc ghẹo, nô đùa, 
hét vang và tiếng reo con trẻ, 
Khiến ta nhiều phen phải nhức óc, ù tai, 
Vừa như một thần rừng, nhưng không như con thú, 
vừa trần trụi như thiên thần 
nhưng không có cánh bay, 
Chú bé nhảy xuống đất, đất hất chú lên Cao, 
rồi lại lên cao nữa, 
Đến lần thứ ba thì chạm sát tới vòm trần động đá. 
Bà mẹ lo lắng nói: con cứ tha hỗ chạy nhảy đó đây, 
Nhưng nhớ là không bay, con không thể nào bay! 
Còn người cha chân thành thì nhắc nhở: 
Đất có sức mạnh ở trong lòng, hất con lên cao đói! 
Con chỉ cần đưa ngón chân chạm đất rất nhẹ nhàng 
Như con trai thần Biển là Antäus, con sẽ thấy mạnh cường! 
Rồi chú bé nhảy khắp trong hang động, 
Hết mỏm đá nọ đến mỏm kia, nhảy xuống bật lên 
như trái bóng; 
ên chú biến đi, 
rụ cha an ủi vỗ về, 


Rồi, đến một khe núi sâu hiểm trở, đột nhị 
Biệt tích biệt tăm. Bà mẹ kêu tha 
Còn ta thì lắc đầu lo sợ. 

Nhưng rồi chú lại hiện ra rạng rỡi . 

Phải chăng có kho báu dưới khe sâu? 

Ta thấy chú choàng lên người tấm áo rực sắc màu, 
Dái băng lượn quanh thân, tràng hoa rung trước ngực, 
Tay cảm chiếc đàn vàng giống tiểu thần Phöbus, 


VT - 


Chú bước trên các mỏm đá cheo leo trông thoải mái biết bao. 
Cha mẹ chú quá vui mừng choàng tay ôm siết nhau. 
Nhưng mà, ánh sáng tỏa trên đầu chú kia, từ đâu tới? 
Cái gì sáng ánh lên, quả là điều khó nói; 
Phải chăng là do đồ trang sức bằng vàng?' - 
Hay đó là ngọn lửa của trí lực siêu cường. 


fạ : 
f , 
k ` 1... ` 


ở nơi chú phát quang? 


{ b ' 
;f.Ô su 


Mọi cử chỉ, hành vi của chú đều báo hiệu: 
Đây là bậc thây trong tương lai của Cái Đẹp 
muôn đời kỳ diệu, 
Là con người Km PhngÀ¿j âm thanh vĩnh hằng | 
luôn tràn ngập tấm thân, 


Rồi các ngươi sẽ được nghe, được thấy, Ly 
” được hâm mộ vĩ nhân. 


ý 


“g - 
k. ( 


25 


$S. ;ă +. ¿Í c „ `... 
| Na... nha TC V0. Ti cJ 


ĐỒNG CA: kj 
Phải chăng mụ già. sinh ởxứ Kretat ì .' li 


ga — Coi chuyện đó là thần kỳ, khác lạ? ˆ..... 
Lời giáo huấn của thỉcamuônthở  ,„  - 


Chắc mụ chưa nghẹ đến bao giờ!.. = " .. ¬ _ 


Chưa từng nghe về xứ oria, "”r 
Chưa từng biết điều gì về Hy Lạp? „ Ỷ 

925 Biết bao chuyện thần kỳ của cha ông ngày trước 
Thật phong phú biết bao: thân thánh lẫn anh hùng. 


ý ng Và ".. ln bẺ LẦU Œ 21 11. 
là c đừng Ê TẾ cố 0 pT vÊDy ý. jP ý 
Dù mọi việc xâyra,  ~ 
-+ _ Cũng chỉ là dư âm buôn bã, nhạt nhòa, 
s40 - Từ thời đại huy hoàng của tổ tiên ngày trước; 
Chuyện của mụ làm sao sánh được _.. 
Với chuyện kể về Hermes, con trai của thân nữ Majalt ) 


Đó là sự bịa đặt đáng yêu đã lên tiếng hát ca 
- Nghe còn đáng tin hơn cả những điều sự thật:. 
945 Chú bé Hermes này khỏe mạnh và xinh đóp, ` 


Ngay khi mới lọt lòng b n. 
Đã được đám đàn bà hay ngồi lê đôi mách .. :::: 
Nghĩ ra chuyện lạ lùng VAN 
Là quấn bằng tã - lông chim mịn màng _. SẼ, 

%0 Rồi bó quanh toàn thứ đồ trang trí. 
Thế nhưng, chú bé xinh tươi, khỏe mạnh, 


Và rất tỉnh nghịch này 


- 


SÊN là 
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%55 


3070 


Khi chú còn mềm mại chân tay, 

Đã khôn khéo đánh lừa . : 
Trườn mình ra, trút bỏ „... 
Lớp vỏ bọc đỏ hồng trói buộc người đáng sợ. 
Rồi, như con bướm " 

Vừa thoát ra khỏi kén cứng lâu nay, -.. '„ 
Nó nhanh chóng 

Lao vút lên không trung rực nắng 

Và vùng vẫy cánh bay. 


Chú bé hiếu động kia cũng vậy, 


Chú đã thành vị thần đời đời ưu ái 
Đối với phường trộm cắp cũng như lũ lưu manh, 
Cùng bọn chuyên kiếm lợi cho mình. 


Chú cũng sớm khẳng định mình,bằng cách . ` 
Trình diễn rất tỉnh ranh những tài hoa nghệ thuật: 
Và rất nhanh chú xoáy chiếc đỉnh ba ". 
Của kẻ trị vì chốn biển cả bao la. _¬.. - l 
Còn với Mars, chú trổ tàithithế ' ˆ, ` 
Kút trộm chiếc gươm thân, để lại cho cái vỏ; 
Thăm thân Apollon, chú nẵng bộ cung têri, "¬ 
Với thắn Hephästos, chú đánh cắp chiếc kìmz9 - ' 

Cả với Zeus, phụ thân - nếu chú không sợ lửa, 

Thì Tia chớp của ngài chắc chắn không còn nữa; 

Vật ngã thân Ái tình bằng cái mẹo ngáng chân, 

Được Vệ nữ ôm hôn, xoáy luôn củanữthản `” 

Chiếc dây lưng nàng vẫn mang đưới ngực. _ 

(Có Hếng đàn thụ cầm du dương 0ang uọng ra từ nơi hang động. 
Mọi người chăm chú lắng nghe, tỏ ra rất xúc động. Từ đây cho đến 


lúc noừmg luôn có tiếng nhạc làm nên .) _ 


PHORKYAS: 


9685 


Các ngươi hãy lắng nghe những cung đàn huyễn diệu, 
Mau quên đi chuyện thần thoại xa vời - 4 
Thân thánh của các ngươi cũ kỹ quá rồi, 

Hãy để họ qua đi, đã hết thời của họi - 

Chuyện các ngươi không ai mong biết nữa, 

Người ta đòi những thứ quý giá hơn: 

Bởi cái gì muốn đến được trái tim 

Cũng phải từ trái tim mà xuất phát. 

(Mụ rút lui uào phía uách đá) 





DÒNG CÀ: 


9690 


Nếu như mụ - con người trông gớm ghiếc ... 
Cũng xiêu lòng bởi tiếng nhạc vuốt ve,:.... 
Thì bọn ta, cảm thấy mình sống lại 

Muốn khóc òa vì sung sướng đê mê. 


Hãy để ánh dương quang vụt tẮt-‹ , “2° :-. 
Khi hồn ta bừng sáng tựa ban ngày, ra 
Ta tìm thấy trong tim ta hạnh phúc -..-' : 

Mà trần gian không ban phát xưa nay.....:: . | 
(Helena, Faust, Euphorion xuất hiện trong trang phục như đã 
miêu tả ở trên) ¬ F2: 7a BIẾT: ƒ tui 


. : & 
f. ‹ 3 HỢP 


-~ 


Y 
lẽ. .xä : W.. 
-# đà r * j r\ ° : 3 P F4 


EUPHORIONE.......... ¬*~“...........ố 


955 


HELEN: . 


3/00 


FAUST 


3705 


ĐỒNG CA: 


3710 


Nghe con trẻ vang lên lời hát 

Lòng mẹ cha dào dạt niềm vui; 

Nhìn thấy con nhảy nhót, vui chơi,  +.' ./..:: - 
Tim bố mẹ cũng nhịp nhàng nhún nhảy. ˆ ˆ..- - 


Tình giao kết lứa đôi Ti 
Khiến người đời sung sướng, 
Nhưng niềm vui thân thánh 

Tình giao kết ba người - 


Vậy thì nay có đủ cả đây rồi: 
Nàng là của ta, ta của nàng - 
Không thể nào khác được: 
Gắn bó bên nhau cùng hướng 


. f ở - ` 
( TUÀ `. Š + 
- s E + ° c? 


phước. ' `” 
- dại! ..à bu 


« 
" .ấ" ˆ` . vả *+ { 
v.t ¬ 


Ánh sáng dịu dàng của đứa trẻ thơ ngây 
Chiếu rọi nhiều năm lên lứa đôi này; 
Sự mãn nguyện sẽ ngày cảng tích tự, 
Thấy họ giao hòa, ta XâO xuyến thay: 


EUPHORION:. 


Nhưng mà giờ đây e | p 
Hãy cho con. _ [415] 





' 
| 
Ù 


Được tung mình nhảy nhót! ¬ 
Lên mọi tầng không, đợn 


Lên cao chót vót, k đc ng II F uị 12): ý 
5s 7 Sựthèmkhátbaylên - - 7 5S ca ze 
Đã xâm chiếm con rồi! : M Hé: L4 § tệ ¡ 
FAUST: | 
` ` ® : cu thự t° _ Đ SN 
Nhưng từ từ,conơill Ð -- 2:2... .. 


Chớ nên liều linh quá, :'*' -? :67 Tà hân 
Đừng để mìnhbịngã ` -..z?7P#+.1. 1 :-: 
g0 Taihoathiệtđếnthân : -:':4087;0271. 
_:." Hỡi con trai Ð- e5 0 dc ai .j 
Ta yêu quý VÔ ngân c1, JƯ € VI, 
Chớ để cho mẹ cha ì 
Vì con mà khốn khổ! TU Tảo soi 


/Êt tiên Đy f1 .2 =- 
EUPHORION: Lt AE 00 2B: 


Nhưng trên mặtđấtnày  = - #-G+\v573207772 
Con không muốn chôn chân .: ..:2- 2.771 
Ở đây lâu hơn nữa; 
' 825 Hãy buông tay conra, _ lo T20 
Hay buông tóc con ra, “`... 
Buông áo con rai MU SA ý Vy sV nƠ 
Đấy là của con, z“ cốc. TC 
Tất cả của con mài “z...ẽ... .ẽ. 


HELENA: 
Con ơi, nghĩ lại đi! 
Sao mà con chẳng nhớ Xã 
9720 Con là con ai chứ? Tấn xu â 2 
Cha mẹ thực phiểnlòng +: .-.. --:.,-:-¡-.:...) 
_ ĐaO Con lại phá đi . 
Hạnh phúc vẫn ước mong : lệ Cán 
Của mẹ cùng của cha, - - 
Và của con nữa chứ! 


ĐỒNG CA: 
9Q Ôi, chúng tôi lo sợ | ' 
Mối giao kết tay ba &3EE đệ 
Đang sắp sửa tan rai SÍ Zgsuổ + $ So#ệg 
[4161 _ ¬.. _ 


, ___—_——————nHỈ HH SH (Ý—n 





HELENA VÀ FAUST: _ | 
Vì lòng yêu cha mẹ ằ | 
Xin con hãy kiêm chế | 
Những ham thích trong lòng 
Chúng mãnh liệt khôn cùng 

gạo — Và mạnh hơn sự sống! 

. — Hãy làm cho đồng ruộng 

Thêm vẻ đẹp yên vui. 


EUPHORION: 4 ĐÓ UP giả 

Để chiều lòng hai người R.Š. „#eŸ 
. Con cũng xin kìm bước. 

(Lách qua dàn đông ca, kéo họ ra nhảu múa) 

g45 Nơi đây ta nhẹ lướt 
Quanh đám người xinh tươi 
Âm nhạc thế nào rồi, 
Nhảy thế này được chứ? 


HELENA: 
Phải rồi, hay lắm đó; 
g0 Hãy dẫn các cô xinh 
Theo đường múa của mình! rÍ 





FAUST: 
Ôi, mong nhanh kết thúc! 
Với ta, trò ảo thuật 
Nào có thích thú gì! 
(Euphorion uà dàn đông ca uừa nhảy 0ừa hát, s“h động 
thành từng hàng uốn lượn) 
ANH. rẽ... 
ĐỒNG CA. .. ky): "Nếu VU” : MIẾC ah 
3⁄25 Nếu đôi 3i tay đưa đây >> 8=... "h- 
Thực êm ái hữu tình, ;.:7 ø  '.“" ' 
Làn tóc xoăn rungnhẹ —. 7. so 
Trong ánh sáng lung linh, thô CÓ 
'Và bàn chân chú lướt 
190 Lẹ làng qua mặt đất, đe Đ ng 
Chuyển động cả tứ chỉ k CC (VÒNG 
Nơi này rồi nơi kia, _. Pự tp ở 
Thế là chú đạt được | 
Cái đích mình mongước ˆ' : - | [417] 


= - ˆa1-ÄŸẸ}—_—m SE" Sa SB VƯ,. 
AunuileuoalĂdtondcoeecdoe-tergistcrirtremntmEcsfr” * 


Hữỡi chú bé xinh tươi. 

99 Lòng tất cả chúng tôi Ƒ Số \ 
Đều yêu thương chú đấy! HHỦ vỆ IÊỀU 
(Ngừng) " Š AIẾ ch 


EUPHORION: | „4, đe ‹gg So SẼ đy đu 
Rất nhiều cô ở đây ¬............. 
Nhanh chân như chú nai; 

Nào, hãy mau bước tới, 

9770 — Ta chơi trò chơi mới! 
Các cô làm con môi 
Còn tôi thì săn đuổi. 

ĐỒNG CA: X ..ẽ...... 
Muốn bắt được chúng tôi - 3.10 TU N.. 
Chắng phải nhanh phải vội _.. 

975 Vì cuối cùng, chúng tôi 
_Ai cũng đều mong mỏi 
Được ôm chứ vào người 
Chú em xinh đẹp ơi! 


EUPHORION: 
Nào, hãy chạy lên đôi! 
90 Băng qua rừng qua núi! 
Cái dễ dàng đạt tới 
Làm cho tôi chán chê, 
Chỉ cái cần chinh phục 
Mới làm tôi sướng mê! 


HELENA VÀ FAUST; 


985. Chà, thực là trò ngông cuồng! Cuộc săn lùng đữ dội! :. 
Chắng còn hy vọng øì để mà kiềm chế nổi. 
Như có tiếng tù và inh ỏi khắp nơi nơi, - z- _ 
Khắp rừng núi, lòng thung tiếng hò hét vang trời; 
Tiếng gào thét ghê người! Một trò chơi tai hại! 
ĐỒNG CA (từng người một nhanh nhẹn bước ra): 
9790 Chú ấy chạy qua mặt chúng tôi; 
Vẻ coi khinh, chú nhạo báng mọi người. 
Trong cả đám, chú đã lôi đi mất 


[418] Cô ả nọ tính tình ngang ngạnh nhất. 


keW s ' m—m-xssxsrmmwwwx 
: „. ...._- 
Lả 


EUPHORION (đẩn uào một cô gái trẻ): 


9795 


Ta lôi vào đây cô bé chắc nịch này, 

Ép buộc cô phải cùng ta thụ hưởng. 

Mang hứng thú cho ta và làm ta sung sướng, 
Bộ ngực ma mãnh này ta ghì nó trong tay, 
Ta hôn lên làn môi cố cưỡng lại ta đây, 
Ta biểu lộ ý chí và sức mạnh. ấn 


CÔ GÁI: 


9800 


9005 


3810 


Buông tôi ra! Trong lớp vỏ bọc này 
Tinh thần cũng mạnh mẽ và can trường lắm đó; 


-Ý chí của chúng tôi, nào có thua gì chú 


Đâu dễ gì bắt nó phục tùng! 

Muốn ức hiếp phải không? 

Chú quá tin vào cánh tay mình đấy! 

Nào, giữ chặt vào 

Để cho tôi đốt cháy 

Đồ điên rẻ; tôi chỉ đốt để chơi. , 

(Cô ta bốc cháu thành ngọn lửa bau lên cao) 
Nào, hãy theo tôi lên không trung chơi vơi, 
Hãy theo tôi đến mô sâu u uất, 

Hãy đuổi theo con mỗi vừa biến mất! 


EUPHORION (giữ những ngon lửa cuối cùng): 


3815 


Nơi đây, ghênh đá chen lấn nhau 

Giữa những lùm cây rừng rậm rạp, 
Chẳng giúp được gì ta, nơi này quá chật, 
Mà ta đang phơi phới xuân đời. 

Ta nghe thấy từ xa 

Tiếng gió rít 

Tiếng sóng biển sục sôi 

Ta ước gì đến gần nơi chốn ấy. 

(Nhảy trên các mỏm đá, lên ca0 mãi) 


HELENA, FAUST VÀ DÀN ĐỒNG CA: 


9820 


Chúng ta rợn cả người, coi chừng không ngã đấy! 
Muốn sánh với sơn dương, làm thế ích lợi gì? 


EUPHORION: 


Tôi muốn lên cao, cao nữa, tít trên kia, 





420 


Muốn tắm mắt mỗi lúc càng xa rộng! 
Giờ thì tôi biết rồi, chính nơi tôi đang công 
Là Pelops, một bán đảo thân tiên. 
9825 Vừa thân cận với biển khơi - - 
Vừa gắn bó với đất liền, -- 


."ạ .^~ 
, 


¬..... 


ĐỒNG CA: 


Chú không thích hay sao, ở * với núi rừng, = 


Sống thanh bình, yên ả? 
Ta sẽ cùng đi tìm những chùm nho mọng m 
Nho trên các sườn non 

930 Nho theo luống, theo hàng, mm. 
Những trái vả ngon, những quả táo vàng, 
Non nước thắm tươi này 
Ở lại đây 
Hỡi chú em xinh đẹp! . 


Ù ị 


đó, 


EUPHORION: 


935 — Hóa ra các người ước mơ cảnh hòa bình an h lạc? 


Ai muốn mơ, xin hãy cứ việc mơi ˆ sa Tư 
Nhưng chiến tranh! Là sự thực bây giờ@ `” 


—. ~* 2ịụ + 4 ¡ 
‹ ' + * \ 
, ẻ : ‡$ + . ng. nếu g uỆng Ôn 
` 
- 


Và chiến thắng! Lời này vang vọng mãi. - ˆ số 


ĐỒNG CA: ` 
Trong hòa bình 


940 — Ai muốn có chiến tranh trở lại, "¬ - " 


Kẻ đó bị gạt ra 
Khỏi Hạnh phúc chờ mong. 


EUPHORION: 
Còn những ai 
Được đất nước sinh rat - 


Để từ hiểm nguy này vào nơi nguy hiểm sua : 


945. Tự do và dũng cảm khôn lường, 


Vì non sông không tiếcmáu xương, —— - 


Ý tưởng thiêng liêng 

Không gì ngăn cản nổi,! :° ` - ''.- 

Các chiến sĩ chúng ta - VỤ hóc, W Tan Tỷ 
9850 Họ sẽ giành thắng lợi - | Nc Vi Thôn ai Ti,  ¿  ‹Ÿ _ 
ĐỒNG CA: 


Nhìn kìa, chú đã leo lên cao chất ngất 


-. .- .. 
X "`" 
l 
{ 


Và hình như không còn bé như xưa, 
Hình như mặc áo giáp để chiến thắng quân thù, "' 
Trông ngời ngời ánh đồng, ánh thép... 


qœss; Không tường thành,khôngchiếnlũy - 
Mỗi người đều tự biết tự hay . '.„ ::...:- -. 
Trái tim sắt đá của người trai, .... 
Là pháo đài vững bên, kiên cố. `. 
Không muốn sống bị đè đầu cưỡi cổ. .....:-..;-:" 
q0 Hãy vũ trang, mau xốc tới chiến trường! | 


Mỗi phụ nữ đều trở thành chiến sĩ”. : “z7 
Mỗi bé em đều thành một anh hùng...........: .¬ 
: g1 9° ! "h2 QJØ9 Vi g ác 3 


ĐỒNGCA. Ôˆ ˆ "“ 
Ôi, Thi ca thiêng liêng” 
Trời cao, bay vútlên!_.. —........ = 
g5 — Hãy rực sáng, hỡi vì sao đẹp nhất,.. ” - 
Tiếng thơ ngân về xa, tít tp — 
Nhưng vẫn luôn đến được với chúng tôi,. 
Tai còn được nghe, . 
Còn yêu thích khôn nguÔi. — _ 


EUPHORION: "¬ %. 
g7 — Không, ta hiện ra lúc này không phải là đứa trẻ, - 

Mà là một chàng trai mang vũ khí trong tay — 

Ta đã thuộc lớp người tự đo, can trường và mạnh mẽ, 

Tinh thần ta đã làm được điều này. - 

Nào, đi thôi! | ¬ 
7s — Đi thôi! ¬ g7. là 

-*` Con đường tới vinh quang 





Đã rộng mở kia rồi! 
HELENA VÀ FAUST: " 
Vừa mới bước vào đời p QU đấ 
Ngày vui chưa tận hưởng, Bố Ngô 
Con đã khát khao những tầm cao choáng váng?! - 
9880 Muốn vươn tới khoảng không với đầy nỗi đớn đau... 


- Thế đối vớicon : ` '- ' 
ˆMẹ cha đây không có nghĩa øì sao? - 7”: i 
Sự gắn bó chúng ta, ˆ _ "_.... | 
Hay chỉ là giấc mộng? PA d9 dị. [421] 


SỜ NNG/ 


EUPHORION: _ 
Cha mẹ có nghe trên biển cả ảm âm tiếng sấm? -: 

9885  Sấm cũng nổ rên vang khắp các lòng thung, 
Trên muôn lớp sóng cồn, trong cát bụi mịt mùng, : 
Các đạo quân tấn công nhau dữ dội. | Ý 
Xô đẩy nhau vào đau thương, quằn quại... -- - 
Cái chết : 
Là mệnh lệnh 

490V — Thật dễ hiểu làm saol 


HELENA, FAUST VÀ DÀN ĐỒNG CA: 
Ôi, kinh hoàng! Ôi, biết bao khủng khiếp! 
Chẳng lẽ đối với con, mệnh lệnh là cái chết? 


EkUPHORION: ¬ * " BỐ 
Lễ nào đứng từ xa để mà ngó mà trông? là "¬ ¬ 
Không, phải chia sẻ sự âu lo, chia sẻ sự khốn cùng! _ ? 


NHŨNG NGƯỜI TRÊN: 
9885 + Gian nguy và ngạo mạn, 
Số phận người tử nạn! 


EUPHORION: _ ï S.. 
Phải! - Một đôi cánh | _ | 
Đã mở rai : "¬ 
Hãy để ta _ ". 
Bay tới nơi xa ấy! 
900 Ta phải bay! Ta phải...! T 
(Euphorion tung mình lên không trung, áo choàng oiữ cho 


chàng bay Âđược một quãng, đầu tỏa bào quang, một luông sáng 
kéo theo.) 


ĐỒNG CA: 
[karus! Ikarustt® ' 
Nỗi đau thương khôn xiết! 


(Một chàng trai xinh đẹp rơi xuống bên chân hai cha mẹ, người 

ta đường như nhận ra ở người chết một hình bóng quen thuộc," 

nhưng thân xác biến đi nga túc khẮc; một Đẳng hào quang ba 

lên trời như ngôi sao chối, chỉ còn lại trên mặt đất quân áo, áo 
422] choànc 0à một câu đàn) 


+ x KG IS ằGGNNEEEsdaw.e-..vxi mạn HE ý rsue= 
-——g 


HELENA VÀ FAUST: 
Theo sát sau niềm vui 
Là nỗi khổ vô ngân. 


EUPHORION (riếng nới uọng đến từ nơi sâu thẲm): 
0s Mẹ ơi, nơi mù mịt tối tăm, 
Đừng để con phải một mình cô quạnh! 
(Ngừng) :ˆ' `, so } 


ĐỒNG CA (khúc điếu ca)C:— - 
Không, chàng ơi; chàng không cô quạnh! 
Vì chúng em quen biết, nhớ thương chàng, - 
Dẫu quá vội vàng rời bỏ ánh đương quang ` - 
s0. Không trái tim nào muốn cùng chàng ly biệt. 
Chúng em chỉ còn biết khóc than, thương tiếc, 
Ghen tị với chàng và hát mãi về chàng: 
Dũng khí và tiếng thơ luôn hào hùng, tươi đẹp!) - 
Trong những ngày sáng tươi hay u ám; gian nan.) 


q5 Chàng được sinh ra vì hạnh phúc trần gian, ˆ ˆ 
Tổ tiên cao sang, cội nguồn hùng vĩ, 
Tiếc thay, tiếc thay, chàng mất đi sớm thế, 
Đóa hoa xuân chớm hé gió đã giật khỏi cành! 
-_ Chàng nhìn trần gian với ánh mắt tỉnh anh, 
20 — Hiểu thấu mỗi trái tim đang tràn trể hy vọng, 
- Người đẹp nhất yêu chàng với tình yêu cháy bỏng, 
Tiếng thơ chàng thực độc đáo, riêng tư. _ 





Chàng tự nguyện lao mình vào tấm lưới hư vô 
Mà chẳng ai có thể ngăn chàng lại, 
925 — Chàng quyết liệt đem sức mình chống đối 
Luật lệ cùng mỹ tục, thuần phong, _ 
Rồi ý tưởng cao siêu đã bừng dậy trong lòng 
Khiến dũng khí nơi chàng càng hào hùng, mãnh liệt, 
- Muốn vươn tới sự huy hoàng trác việt, | 
930 Nhưng thương ôi, sự nghiệp đã chẳng thành. 


Ai thắng đây? Câu hỏi thật vô tình: 
Mà số phận lặng thỉnh, không một lời giải đáp, 
Vào cái ngày tang thương, u buồn nhất, - _ [423] 


—-~ 


-_ -———- —= 
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Hỏn muôn dân máu ứa, tắt tiếng cười. 

Nhưng xin chớ cúi đầu sâu thảm mãi, ai ơi! 
Hãy tươi tắn hát lên những khúc ca mới mẻ: 

Vì xưa nay vẫn thế, % 
Đất Mẹ lại sinh ra khúc ca mới cho đời! 
(Ngừng lặng hoàn toàn, âm nhạc chấm dứt) 


HELENA (oới Faust): N.- _ là đi 


9940 


Một câu nói xưa, tiếc thay, nó cũng ứng với em: 

Hạnh phúc và sắc đẹp không kết tình muôn thuở; 

Sợi dây đời, sợi tơ tình, đứt rồi không còn nữa,. ' _ -- 
Em thương tiếc cả hai, em đau lòng xin vĩnh biệt chàng ¬ 
Hãy cho em gieo mình lần cuối vào đôi cánh tay này! - 
Hỡi Persephone, xin hãy đón ta cùng con trai ta đó!t? 
(Nàng ôm Faust, thể xác tan M = còn lại quân áo 0à chiếc 
khăn trùm đâu trên lay Nu2i R0 hi cố ông TIM 


PHORKYAS (oới Fzust) _ Ea 9u, vy 9s SỐ 


3945 


3950 


Còn lại được bấy nhiêu, ông hãy. cảm cho chắc! 

Chớ có buông áo ra, lũ quỷ ma cướp mất, 

Chúng đã lăm lăm giật mép áo lôi đi, - ? - -' “-: Đo 
Muốn lấy những thứ này để đem xuống âm ty. : 

Câm chắc vào! Nữ thân không còn lưu lại nữa,` ï 

Ông đã mất nàng; nhưng khí thiêng còn đó. 1 : 

Hãy sử dụng đặc ân của nàng để nhấc bổng thân lên: 
Chiếc áo sẽ nâng ông vượt qua mọi thấp hèn 

Lướt đi trong không trung, chừng nào còn chịu được. 

Ta sẽ lại gặp nhau ở nơi xa, xa lắc. : ". 

(Bộ áo của Helenn tan thành mâu, uâu bọc Faus nâng chàng 
lên cao, dưa chàng bay đi) 


PHORKYAS (câm lấu quân áo uà ì đàn của Euphorion, tiến ra trước sâm 
khẩu, giơ những thứ đó lên cao, nói uới khán Sử): 


9955 


9%0 


Vớ được những thứ này vẫn may mắn lắm ý 

Ngọn lửa biến mất rồi (9 ` _ 
Nhưng ta không buôn cho trần thế, - j ý 

Mấy thứ này, đủ cho ta tấn phong bao thi sĩ, 

Gây nên mối tị hiểm, ganh ghét kiểu phường hội thủ công. 9 
Và nếu ta không thể tặng được cho họ tài năng - 

Thì ít ra chiếc áo này có thể cho họ mượn! 

(Mụ đến ngôi cạnh câu cột trước sân khấu) - 


PANT HAL1S 


9905 


ng BÀ... 


9970 


9975 


9980 - 


Nào, nhanh lên, đâu côt _ _ 
Chúng ta đã thoát khỏi sự phù phép cử của mụ già tai Sfauli 
Thoát khỏi sự khống chế tỉnh thần đầy khốc hại; 
Khỏi thứ bùa mê nhiễu loạn vạn thanh âm _ 
Làm rối óc ù tai, mê muội cả tâm thần. 
Nào, ta hãy cùng nhau tìm xuống nơi Địa phúi 
Nữ chúa đã vội vàng, bước trang nghiêm xuống đó; 
Các tì nữ trung thành phải theo sát chân nàng, 
Và sẽ gặp nàng dưới đó, cạnh ng vàng. 
v. k + lệ da 


c. JẠN! ^ 


Các bà hoàng ở đâu lều vừa lòng, mát mặt; 
Ngay cả dưới âm cung cũng ngồi nơi cao nhất, 


'Kiêu hãnh ngồi cùng các vị ngang hàng, 


Lại là chỗ họ hàng thân thiết với Diêm vương. 
Còn chúng ta, ở phía sau, hậu cảnh, 
Làm bạn với vong hỗn trên đồng hoa tẻ lạnh, 6) 


Với những hàng phong cao vút .# 


Cùng đồng cỏ khô cằn, 

Chúng ta làm gì để tiêu khiển thời gian? 
Ta chít chít như bóng dơi qualạ -. 
'Hay thầm thào não nùng và ma quái. 


PANTHALIS: 


Ai kia, =. muốn điều cao quý 


... mà cũng chẳng thành danh, 


Đêu lnn chất nguyên sơ từ khởi thủy hợp thành; 
Vậy các người hãy mau mau tan biến! | 

Còn ta, ta.nóng lòng ước nguyện, 

Được ở gản, hầu hạ mãi lệnh bà; 

Không chỉ sự cống hiến, 

Mà cả lòng trung thành gìn giữ nhân Xã ta. 


| se sân ch 


TẾ bàn ở 


TẤT CẢ: - N2 đội Bến 


9985 


Chúng ta T trả về với ánh sáng mặt trời, : - - 


- Tuy không còn là người.) 


Điều này ta:biết rõ, | 
Nhưng sẽ chẳng bao giờ phải về nơi âm phủ. 
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Bởi thiên nhiên sinh động vĩnh hằng 


qø — Cần đến chúng ta, dù là những tiểu thân, 


Còn chúng ta cũng vậy, 
Cần đến thiên nhiên để vĩnh hằng tốn tại. 


MỘT BỘ PHẬN CỦA DÀN ĐỒNG CA: 
Trong tiếng lao xao, thâm thào của hàng ngàn 
lá cành lay động, 
Chúng em vuốt ve khích lệ, khơi gợi dịu dàng 
nguồn nhựa sống 
Dâng lên từ cội rễ tỏa đến các cành cây,  _ 
Để mái tóc chúng em vờn trong gió tung bay 
49  Tha hồ được điểm tô bằng láxanh,hoanở  . : ” 
Trái chín rụng rơi; lập tức vật và người tụ tập „: hớn hở, 
Chạy tới vội vàng, chen lấn đẩy xô, '- :.: 
thi nhau nhặt và ăn các sả cây, 
Tất cả đều cúi khom, vây quanh thiêng em %5. 
Như đến trước các thân linh cao cả. :'. >. 
... 
MỘT BỘ PHÁN KHÁC: ..s hộ 
Bên bề mặt bóng gương phản chiếu ngời ngòi. 
của sườn non, vách đá, 
10000 Chúng em như làn sóng dịu dàng đến ngả mình 
và ve vuốt thương yêu; 
Lắng nghe mọi âm thanh, nghe chim hót véo von, 
tiếng lau sậy đặt dìu, 
Cả tiếng nói đáng sợ của thần Pan, 
ki chúng em cũng sẵn lời nghênh tiếp; 
Thâm thào sẽ đáp lại thảm thào, còn sấm sét vang rẻn 
sẽ đội lại vang rên sấm sét, 
Đáp lại mạnh gấp đôi, gấp ba, mm chí cả gấp mười. 


MỘT BỘ PHẬN THỨ BA: 
10005 Chị em ơi! Chúng em sôi nổi hơn, thích l ® theo 


dòng suối đến những chốn xa vời, 
Những triên đổi ở nơi xa, điểm tô muôn sắc màu, 
vẫn luôn luôn vẫy goi: 
Theo sườn đốc xuôi dòng, ngày cảng xuống sâu hơn, '- 
chúng em uốn lượn quanh co mà đi tới 
Tưới mát cho các vườn cây mọc quanh nhà, - 
cho đổi cỏ, ruộng đồng 


10010 


MỘT BỘ PHẬN THỨ TU: 


10015 


10020 


10025 


10030 


Nơi ấy có bách tùng cao vút, vươn lên tới tẳng không, 
Chúng mọc dọc bờ sông, soi mình trên sóng nước, 


Tùy ý các chị thôi, muốn uốn lượn tới đâu mà chẳng được, 
Còn chúng em, chỉ thích rì rào vây kín những đôi nho 
" ` .mơn mởn tươi xanh, 
Nơi người trồng nho, ngày tháng sỉ mê, 
chăm chỉ hết sức mình, 
Mà sự thành công, như ta được thấy, , . 
`... ; #4 luôn là điều nghi hoặc. 
Khi dùng cuốc, lúc dùng mai, khi vun trồng, khi tỉa cắt, 
Người trồng cây cầu nguyện mọi thần linh 
Nhất là thần Thái dương hãy phù hộ cho mình, 
Nhưng Bacchus, vị thân dễ mềm lòng, 
lại ít để tâm đến con người trung hậu, 
Nghỉ dưới lùm cây, trong hang động, 
gã thích cùng thần rừng trẻ măng ngồi tán gẫu. 
Còn cái thứ gã cản để chuếnh choáng, 
lim đim giấc mơ màng, 
Thì trong hũ, trong vò, trong thùng rượu 
bao giờ cũng sẵn sàng. 
Chúng được chất đây trong hầm lạnh, cả hai bên, 
cất giữ cho muôn thuở. 


Khi tất cả các thánh thân, nhất là thần Thái dương 
rạng rỡ, 
Thổi gió, phun mưa, ủ ấm, nung đỏ, khiến các 
chùm nho trĩu quả thơm lừng, 
Thì nơi người trồng nho thảm lặng cuộc sống | 
bỗng trở nên thực tất bật, tưng bừng, 
Từng gốc nho lao xao, tiếng râm ran truyền đi hết 
lùm cây này sang cây nọ, 
Rỏi tiếng lanh canh, ngổn ngang các sọt, các xô, 
các thùng, các giỏ, 
Rồi ùn ùn được chuyển về bổn chứa lớn, để những 
người đạp nho khỏe mạnh khiêu vũ với đôi chân, 
Và thế là, những chùm nho thanh cao, 
_ chín mọng trong lành, 


BỊ iẫm đạp phũ phàng, ngẫu bọt sủi tăm, 
vi cạp nhào trộn vào nhau, tan nát. 


Rồi bỗng dưng, nhức óc đỉnh tai, bốn bề vang lên 
tiếng thanh la não bạt, 
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Hóa ra, từ bức màn bí kuánh thần Rượu nho Bacchus 
đã tới rất hả hạ, 
thay các thần nam, thân nữ với sừng nhọn, chân dê - 
Lại có len mm“ the thé rống, lên của con lừa - +. f:: 
_ chở thân Silenus, Œ) 
Các vị chẳng nà hà hay giữ gìn tí chút! 
_ Chân móng xẻ đôi giẫm nát mọi mỹ tục thuần phong, 


10035. _Tiếng hò hét định tai, mọi giác quan đều choáng váng 


quay cuông, 
Đầu và bụng đã ứ tràn, vẫn tìm hũ, tìm vò loạng choạng, 
.„ Đôi ba kẻ chưa say mềm, hét hò thêm náo loạn. | 
_ Vì, để có cái chứa rượu mới ngon lành, ` - ` 
Thì rượu cũ trong bình phải uống sạch sành sanh† 
(Màn hạ. Phorkwas ở phía trước sân khấu 0ươn mình đứng lên 
_ thành một gã khống lô, bước xuống trút bỏ'già đế cao, mặt nạ 


_ Đà áo choàng, lộ nguyên hình là K2 42 để nếu cần Sẽ bình 


_ Hận 0uở kịch ở phần kết.) 


và Hy 2 : 


Thanh (bước ra): " | 
_f:Ta vừa thấy dưới chânta toàn) hoang vu. thăm thắm, ˆ£0I 


f 


10040 


.' 8 Tarời khỏiđámmây ở + +: 


100457 


10050 


+ , = °» Ề 
+ ‹ ,-: * - ˆ . . , ' tò 1 .. 
cử + so. cứ ... $- bên bo H 


. vào Tn. Am. . Ệ : : 
5. aã:....... k5. 6... 6 .8...... f ve ——.. 
` ^ ` ` ` b * -.N + * 


Nó đổi thay, muốn kết hình, tạo dáng. . TSSP 


'Ô, ta nhìn thấy rõ! 
- Nàng giống Juno, Leda, đúng rồi, Helena, 


. Hồi Bốn. 
--MIỄN NÚI CAO 


“Những đỉnh núi đá tắn chắc, nhấp nhô. 
Một đám mâu kéo đến, từ từ hạ xuống một đỉnh núi 
có bãi nrhô ra a bằng phẳng. Đám trâu tản di, 


` r*, h "ăi đai : T "-. : ` 
' .. 5 ĐỎ .h" Cg, £., + 12 kế / Ti TY g3) . : . | 


`... 


'= sản 


“ * . FÌ Ló 
“.. }s ‹ “gốm Ÿ .c “e s ‹.  $® 4 àY ve QOẾ xe = « 
32 +. .. s $ 4 Ệ | L) tf # Đ . ; số. tt J.- : + : + x LẺ, k 


Và thận trọng bước xuống đây, bờ lo, đỉnh núi NÀY, 


Đã dịu dàng đưa ta' " bao biến cả với đất liên | 
vào những ngày trong sáng, 
Giờ đây tách khỏi ta, chậm rãi khoan thai, King tiêu tán 
Mà tụ lại thành. sÝ mây cuổncuộn —. -. .ô- 
`" 6a. 5 bay miết về phương Đông; 
Con mắt đõi theo, kinh ngạc và thán phục vô cùng. 
Kìa; mây đã tách ra; :biến ảo, trông như muôr: “NG sóng, ›! 


Mắt ta đâu có nhâm! Trên nệm mây lỏng Tiếng" 

ánh lung linh 
Ta thấy hình ảnh một mỹ nhân thư thái ngả mình,'- -' 
Tuy to lớn lạ thường, nhưng dung nhan thần nữ, 





Uy nghỉ và khả ái, hình ảnh nàng lung linh trước mắt Đ. 
Nhưng rồi mây biến hóa! 

Không còn hình chỉ cả. 

Trải rộng-ra và lớp lớp chất chồng | 
Giống những dải núi băng tít tắp phía trời Đông [4291 - 


[430] 





Ánh lên lung linh những ngày đây ý nghĩa đã qua 
không trở lại, 
1005 Giờ đây, một đải sương mù mỏng manh và êm ái 
Đang vấn vít quanh ta, quanh vâng trán của ta, 
Vừa tươi mát, vừa khích lệ, vừa ve vuốt thiết tha. 
Dải sương dâng lên nhẹ nhàng, ngập ngừng và lên cao, 
Cao mãi, 
Rồi thu mình, tụ lại... | 
Có phải đó, một hình ảnh tuyệt vời mê hoặc, dối lừa ta 
Niềm hạnh phúc tột cùng xuân trẻ đã rời xa? 
I0 Báu vật xa xưa nơi sâu thẩm lòng ta bỗng trào lên 
đòi đoạn; 
Vút bay lên nhẹ nhàng, ôi tình yêu buổi bình minh 
ló dạng, 
Và cái nhìn đầu tiên ta mơ hổ cảm nhận 
và nhanh chóng cảm thông, 
Nó tỏa sáng hơn ngọc châu, còn lưu mãi trong lòng. 
Như vẻ đẹp tâm hồn, hình bóng điểm kiều 
càng trở nên đằm thắm 
0065 Nó không tan đi, mà vươn mãi lên không gian xanh thẩm 
Mang theo phần tốt đẹp nhất của hồn ta. THỜ 
(Một chiếc hãi bảu dặm) xuất hiện, một chiếc khác tiếp theo. 
Mephisto bước ra. Những chiếc hài uội uàng đi Hiếp.) 
MEPHISTO: 
Chà, ông phóng trước như thế là rất khá! 
Nhưng ông hãy nói xem, ông làm sao thế hả? 
5ao lại đỗ xuống một nơi khủng khiếp đến nhường này 
I0 loàn mỏm đá gớm ghê há hốc mõm, rợn người? 
Cảnh này, tôi biết mà, nhưng mà từ nơi khác, 
Nó chính là cảnh quan nơi đáy cùng địa ngục!® 


FAUST: ° Ÿ,súy “2 
Lại sắp bắt đầu ăn nói huyên thuyên, - 
Ngươi đâu có thiếu gì những câu chuyện khùng điên. 
MEPHISTO (nghiêm trang): - PS 
10005 Khi Chúa Trời thẳng tay, - vì sao, tôi biết lắm -. 
Đày bọn tôi từ trời mây xuống tận cùng vực thẳm, 
Đấy là nơi, ở trung tâm hóa ngục cháy rực hỏng, 
Một ngọn lửa vĩnh hằng bốc cao mãi lên không. - 


“& mm. 





Ï.—— “Ỷ————S— dưnn TỶ ỬỚ 


10080 


10085 


10090 
- Còn bọn tôi trốn khỏi nơi mộ hâm cháy bỏng ';- - 





Chính ở nơi chói lòa, nhức mắt 

Bọn tôi chen chúc nhau trong một nơi ở chật. 

Đứa nào đứa ấy đều sặc sụa mà ho, 

Ở dưới ở trên đều phun thở phì phò; . 

Cả địa ngục thối inh mùi diêm sinh và hơi nông axít, 


Một khối khí thoát ra! Dồn nén đến tận cùng khủng khiếp 
Đến nỗi, dù dày đặn, phẳng phiu, vỏ trái đất cuối cùng 


Cũng phải rạn nứt dẫn rồi nứt toác, nổ tung. 
Thành ra, tất cả đã lộn nhào trên, dưới, 

Cái ở đáy khi xưa nay lại là đỉnh núi. — :-.-.- 
Và người đời đưa ra những học thuyết lẫy lừng. 
Về cái ở dưới cùng chuyển thành cái trên cùng: 


1” 


Và ngự trị phần nhiều nơi trần gian gió lộng.: 


- Điều bí mật hiển nhiên này được giữ kín bao đời,” 


Mãi Hyê sau dân chúng mới biết thôi. mm ó, 12) 
__ˆH 4£ % 99 dày Ms 


FAUSE - ;£ vu LƯ: V 
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10100 


Đối với ta; núi non xưa nay vẫn lặng im - cao quý, 
Ta chẳng hỏi từ đâu ra và vì sao như thế. 


Khi thiên nhiên tự hình thành từ chính bản thân mình, -_ - 


Thì nó.cũng làm cho trái đất được tròn trịa, đẹp xinh, 


- Dựng lên đỉnh núi cao, đào sâu bao đáy vực, 


Núi tiếp núi điệp trùng rồi ghếnh ghếnh thác thác, .. 
Những triển đôi thoai thoải 

Đổ dẫn xuống lòng thung 

Khắp chốn tươi xanh, muôn vật vui mừng, 

Thiên nhiên đâu có cần những đảo điên vô tích sự. 


MEPHISTO:. 


10105 


Ông cứ nói thế đi! Tất cả với ông dường như đều sáng tỏ! 
Nhưng ai chứng kiến tận mắt mình sẽ hiểu khác bướu thôi, 


Tôi đã ở dưới kia khi đáy vực sục sôi 
Lửa dềnh lên, chảy tràn xối xả, 
Khi Moloch.vung búa lên đập rèn bao khối đân 


10110 z ' Những rhảnh vỡ núi non văng đi khắp chốn xa. 


Trước những khối đá khác thường thiên hạ đứng ngây ra® 


Hỏi sức mạnh nào quảng nó tới nơi đây, 


ai biện minh cho nổi? 


Các triết gia đành kg tay, bối rối: 
Tảng đá nằm kia, cứ mặc kệ nó thôi: 
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10s Chúng tôi đã tư duy hủy hoại cả cuộc đời! - 
Chỉ có đám dân đen trung thành, chất phác, 
Không bận tâm vì khái niệm rối tỉnh là hiểu được, 
Sự thông thái đã chín muỗi trong họ mách bảo rằng: 
Đó là điều diệu kỳ - vinh dự của Satan. ' : 
\20. Còn lừ khách của tôi, với chiếc nạng của Xưni Hô cao tả c lý 
` — Đang - tễnh “ Thạch Ma, kêu mm. 
FAUST: "_. h nN" sả 
Thật cũng đáng lưu tâm nếu TT biết, J“. xem : 
Quỷ nhìn nhận như thế nào về thế giới tự nhiên. ' 


l Hy 4S Xu hề l j".. 
MEPHISTO  - - -- 7ï 6... .ẽ.. 
Nhớ liên quan đến tôi! Thiên nhiên thế nào, ˆ. 

vẫn thế thôi, đâu khác! 


10125 Niễm vinh hạnh vẫn là: quỷ đã luôn có mặt!. 
Chúng tôi chuyên làm những chuyện lớn, phi thường, 
Hỗn loạn, đảo điên, cuồng bạo! Dấu tích thật rõ ràng! 3 
Nhưng thôi, giờ tôi nói dễ hiểu; ông sẽrõ:. ` -: 
Trên mặt đất của chúng ta ông không hề thích thú? 

410130 Khiông lướt qua nơi tít tắp mênh mang .:ˆ' -' ‹°3 
Ông bỏ-qua các ..n quốc và muôn nvề " nh 

NHÀ (Math.4) 

Chả le đối với ông, một kẻ không bảo giờ mãn nguyện ' 
Lại không có cái gì lòng khát khao tìm đến? ˆ 


nộ Si: ca Ch ngg 


FAUST: mẻ. 
Có chứ! Một việc lớn lao N. cuốn hút ta đây. 
Hãy đoán thử xeml. 

MEPHISTO: - §„ 


I0135 Vâng, chuyện đó xong ngay!- _ 
Tôi đã chọn một kinh thành để ở ‹ 


Với một trung tâm chen chúc người lẫn thức ăn đáng sợt - 


Với những ngõ hẻm chật chội, quanh cô; ‹ r! +> 
những nóc nhà nhọn hoắt chọc trời xanh, 
Chợ búa nhỏ nhoi, hạn hẹp, đủ bắp cải, dưa, hành, 
100140 Các phản thịt đầy nhặng, ruổi trú ngụ _ 
Tranh nhau ăn những miếng rán, miếng quay rưng: núc mỡ; 
Ông sẽ thấy ở đây, đâu có kể ngày đêm, 
Cảnh sinh hoạt rộn ràng cùng mùi thối xông lên. 


. Ca vì nnt .“. 


)}>- ~ 


10145 


10150 


FAUST: 


10155 


Rôi đến những phố xá thênh thang, 


những quảng trường bề thế, 


Phô diễn vênh vang vẻ cao sang quyền quý. 
Và sau cùng, khi cổng thành đã lùi lại sau lưng 
Là những vùng ngoại ô kéo đài tới mênh Mông 


Tôi rất khoái cảnh ngựa xe rộn rã 
Âm ï đổi về, 


Ngày đêm hối hả, 

Như kiến tan đàn, chạy ngƯỢC uy xuôi, 

Nếu tôi đi xe hay phi ngựa đến nơi, 

Tôi sẽ luôn luôn là trung tâm của họ. 

Và sẽ ¿ được hàng vạn “3M ".. " ` 

AT. SA SA li vo 71 222.40 13 S9 1x. ‹ 

MS. 6c. . 86... h6 S.. 

Chuyện đó chẳng làm.ta vừa lòng! : 

Người ta vui thấy dân chúng thêm đông, 

Và theo cách riêng nuôi sống mình thoải mái 

Thậm chí suấi tự bon „- lên KHữY, - 

Và người ta... `. 3... ng ệt 

X“ đo ? tạo chơ mình những kẻ chống đối thôi - 


HH, nN tì CÀ 


MEPHISTO: 


10160 


10165 


10120. 


10175 


Vậy thì tôi, tại một chốn tươi vui, 

Sẽ xây dựng một lâu đài nguy.nga để chúng ta hưởng thụ. 
Rừng rú, đổi nương, ruộng đồng, bãi cỏ... _ 

Sẽ biến thành cảnh lạc thú đào nguyên. 


Thảm nhung treo trên những bức tường xanh, 


Đường — ke. bóng cây nghiêng, 
y như nhoàG nghệ thuật, 

Rồi thác nước đồ về 
Lao qua các phiến đá đứng bên nhau từng so, 
Và cả vòi phurwđủ loại, đủ hình; 
Chỗ này nước phun lên uy nghị, còn chỗ khác, ở các bên 
Có hàng ngàn thanh âm rì rào, róc rách, 
.. Thế rồi; với các nương nương thuộc hàng kiểu diễm nhất, 
Tôi sẽ xây cho —. ngôi nhà nho nhỏ, 

nhưng thoải mái "_¬ VÒI, 
Bởi ở đây, thời gian vô tận sẽ mau trôi 
Trong nỗi cô đơn thật khoái đời và chung vưi giải trí, 
Tôi nói các nương nương, vì bao giờ cũng nghĩ 
Đến số nhiều, khi nói tới giai nhân. 


Lô 
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FAUST: 
Chà, đúng kiểu Sardanapal!? 


Tân kỳ và nhơ nhuốc! 


MEPHISTO: ` ° ANHẾ" đ6ể ¿ | 

Điều ông muốn vươn lên, có lẽ tôi đoán được: 

Hẳn là điều táo bạo, thanh cao; - 

Kẻ đã nhiều phen chấp chới muốn vươn tới trăng sao, 
100190 Chắc là lại lên cơn, khát thèm nơi chốn đó? ' - 


FAUST: WC Co lon 
Đoán sai rồi! Trái đất này vẫn còn rộng chỗ - ; ; 
Cho những hành động lớn lao được thỏa sức tung hoành, 
Cho những điều đáng kinh ngạc hoàn thành!" ~- :: 
Ôi, ta cảm thấy trong ta nguồn sức mạnh ;...'.. - 
Để làm việc kiên trì và dũng mãnh. + .;c:,u› -.„? 
MEPHISTO: Lo  Ế - 
10185... A, nghĩa là ông muốn kiếm chác vinh quang? 
Người ta nhận ra ngay: ông vừa mới giao du 
với đám nữ anh hùng. 


FAUST: MẠI CỬ tư nn c4 
Không đâu, vinh quang là hư không, hành động là tất cả/° 
1a muốn quyền sở hữu, quyển trị vì thiên hại! „ 
( 
MEPHISTO: : 
Nhưng rồi đám thi nhân sẽ tìm đến sẵn lòng - 
l0i20 Truyền lại cho đời sau sự lừng lẫy của Ông, 
Bằng sự điên rô, họ khơi lên bao sự điên rồ khác. 


‡ 


FAUST: đt g4 . 
Điều ta nói, nhà anh không thể nào hiểu được! 
Con người khát vọng øì, liệu anh biết hay sao? _ 
Cái giống ranh ma, ngang ngược và sắc nhọn như đao, ' 


10195 Hiểu sao nổi điều con người cần đến?! 
MEPHISTO; - ` | 
Thôi được rồi, mọi cái sẽ điễn ra theo ước nguyện! 
Hãy tiết lộ với tôi những ảo vọng kỳ khôi! 





10205 


T: 
Mắt ta đã có lần chăm chú đôi theo chốn biển khơi: 


Biển dâng lên, lớp lớp tảng tầng, gầm gào náo động, 
Rỏi đổ xuống, hất tung muôn lớp sóng, 

Tràn vào bờ phẳng rộng, sóng mặc sức tung hoành. 
Điều này làm ta rất khó chịu, bực mình! 

Nó cũng giống sự kiêu căng tự mãn, N CHIM lọ 
Khi dòng máu nhiệt thành sôi sục trong huyết quản, 
Đã xô đẩy tỉnh thân yêu tự do, yêu lẽ phải trên đời 
Thành cảm giác bất bình, khó chịu mãi khôn nguôi. 
Ta coi đó là tình cờ, mắt nhìn chăm chú mãi, 

Ta thấy sóng ngừng dâng, rồi rút lui trở lại, 

Cái đích vươn tới kia, sóng kiêu hãnh xa rời, 

Nhưng cứ đến giờ, nó lặp lại trò chơi! 


MEPHISTO (ơới khán giả): 2 -:- ~.. - 


10210 


Ồ, chuyện đó đối với tôi chẳng có gì mới lại 
Tôi “ cảnh m” " cả ngàn vạn năm rôi! 


FAUST ( sôi nổi nói Hiếp: 


10215 


10220 


10225 


10230 


Biển ùa vào, sóng len lỏi khắp nơi, 
Sóng vốn cỗi cằn, không mang lại sự phì nhiêu màu mỡ, 
- Nó dênh lên, dâng cao, cuồn cuộn chảy và ngập tràn tất cả 


- Miễn bãi bờ hoang đã, khôn cùng. 


Sóng xô nhau vào bờ để thỏa sức vẫy vùng 

Rồi lại rút đi, chẳng ích lợi gì cho sự sống. 

Nó làm ta Ìo âu, cơ chừng như thất vọng: | 
Ôi, cái sức mạnh vô dụng kia của con sóng bất khaml 
Tỉnh thân ta dám vươn lên để chiến thắng bản thân, 

Ta muốn chiến đấu ở nơi đây, ta muốn giành thắng lợi.”” 
Mà ta có thể làm! Dù sóng triều dữ đội, 

Nhưng hễ gặp một trái đôi, nó đều 3s. lánh mình, 

Dấu táo tợn hợm mình, 


: Một mô đất vẫn nhô lên và hiên ngang đọ SỨC, 


Một vực nhỏ cũng bắt nó phải đổ đổn xuống vực. 
Thế là trong đâu ta nhanh chóng một kế hoạch chín muỗi: 
Ta muốn dành cho mình sự thưởng ngoạn tuyệt vời, 
Đó là: bắt biển hách dịch kia phải lùi xa bờ bãi, 
Bắt ranh kuyờ của sóng nước mênh mông 
k sẽ phải thu hẹp lại, 


Đẩy nó ra xa mãi phía biển khơi! 
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Từng bước đi ta dự tính cả rôi; 
Ước nguyện của ta như vậy đó,'? 


Hãy mau giúp ta làm đạisl! — '. ' - 
(Ở phía sau của khán giả, từ phía bên phải, có Hếng trốn trận 
uà quân nhạc từ nơi xa uọng tới) 

MEPHISTO: 


- Tưởng øì, chuyện ấy quá dễ dàng! 
Nhưng ông có nghe từ xa tiếng trống trận rên vang? 
FAUST.  _. -- si, 
1025 Lại chiến tranh! - Người thông minh .: 
không muốn nghe điều đó! 


._ 


MEPHISTO: 
Dù hòa bình hay chiến tranh, kẻ khôn đều phải cố “ -: 
Bòn rút được cái gì đem lợi ích cho mình.  -- È | 
Người ta phải lưu tâm, mơ $ : 


để ý từng khoảnh khắc thuận tình, 
Thời cơ đến rồi! Nào, ông Faust, hãy mau mau nắm lấy! 
FAUST: Hộ cơn SƠN 
10240 Thôi đi, đừng có đánh đốtanhưvậy 2+ .⁄- 
Có chuyện gì? Hãy nói thẳng ra thôi! \ #oờu 


MEPHISTO: 

1rên đường đi, không có chuyện gì lại lọt khỏi tai tôi: 
'~_ Vị hoàng đế tốt bụng kia đang râu lòng lo nghĩ; 

Người này ông biết mà! Khi chơi trò giải trí 

45 - la đã đem kho của dởm tiếndâng, -.¬ - 
Ngài tưởng mình mua được cả thế gianl 
Vì có được ngai vàng khi ngải còn thơ đại 
Nên ngài đã rút ra kết luận nhiều sai trái. 
Ngài cho rằng: thật đáng ước mong và tốt đẹp biết bao” 

10250 Khi cả hai thứ đó cùng sánh bước bên nhau, 

"+ Nghĩa là: vừa cai trị đồng thời vừa hưởng thụ! 


FAUST: | _ 
Lâm to rồi! Kẻ ra lệnh chỉ nên tìm hứng thú 
Trong mệnh lệnh của mình và phải thấy niềm vui, 
Những ý chí thanh cao trong lỏng ngực trào sôi 


——ễ—— 


` w mà . “7 
‹ 

vZ” . 

..« 


-_-———.————~ .— 


;øs Song hắn muốn cái gì, không ai đò biết được. 
Hắn thầm thì vào tai những người trung tín nhất 
Và mọi việc hoàn thành, cả thế giới xôn xao, 
Như thế, hắn sẽ luôn là một đấng tối cao, 
Và là người đáng được tôn kính nhất! 
Sự truy hoan biến ta thành đốn mạt. tài 


MEPHISTO.A ˆ©-  ' - ¬ 
200 Nhưng nhà vua không thế + 
Ngài xả thân hưởng lạc ở trần gian! 
Trong lúc cả giang sơn đã hỗn loạn hoàn toàn, _ 
Lớn với bé đánh lộn nhau khủng khiếp . 
Anh em chung một nhà xua đuổi nhau, chém giết 
Các thành phố chống nhau, 
các thành quách chống nhau, 
1085 Các nghiệp đoàn chống lại giới quý tộc sang giàu, 
Còn giám mục thì đối phó với giáo dân cùng giáo phận, 
Chỉ đưa mắt nhìn nhau cũng trở thành cừu hận, — !- ˆ 
Cảnh giết chóc diễn ra ngay trong các thánh đường, 
Lữ khách, thương nhân.bỏ mạng trước cổng thành, 
1020 Ai ai cũng dạn dày, cũng trở nên gan góc, 
Vì sống là.tự vệ; giữ thân! - Cứ thế mà tiến bước! 
FAUST: "- 7 
Tiến bước ư? Bước khập khiếng, ngã bổ nhào, ˆ 
Lại đứng lên, lại lộn cổ, ngã thành đống vào nhau. 


MEPHISTO: 
Nhưng mà tình trạng này ta không nên trách cứ, ˆ- 
0275 Ai cũng muốn ta đây là cái gì đó chứ! _ | 
Kẻ tiểu nhân tự coi mình là quân tử toàn tải. 
Nhưng cuối cùng, những con người tốt nhất ở xứ này 
Cũng thấy mọi chuyện quá điên rô và đứng lên chống cự. 
Họ tuyên bố: ai mang bình an cho chúng tôi, - 
biên ` người ấy là ông chủ! 


TẾ _] 
Hoàng đế đã không muốn, nóc | 
N.. _ và cũng không thể làm nổi điều này; 
I0ø0 Vậy hãy để chúng tôi được lựa chọn người thay. - 
Hoàng đế mới phải biết làm cho giang sơn sống lại, 
Biết chở che cho mỗi người, kể cả trai lẫn gái, 
Trong một thế giới được tạo ra mới mẻ, tươi xinh, 
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(438) 


Nơi Công lý sẽ kết duyên bên vững với Hòa bình. 


FAUST: 
Chà, cái giọng anh bởi như tusĩđói - 
MEPHISTO: 
0295 Tất nhiên rồi, có cả tu sĩ nữa! 
Cái bụng căng phỏng của họ cần bảo đảm an nỉnh, 
Nên họ, hăng hơn người khác kia, 
' : nhập cuộc hết sức mình, 
Cuộc nổi loạn bùng lên và được thắn thánh hóa; 
Vị hoàng đế ngày nào được ta làm cho tươi .vui khoái trá, 
10299. Đang kéo quân tới đây, có lẽ là bung chiến trận cuối i cùng] 


+ 
, LỆ Su: ; : c+Ủ: 3 


FAUST: 

-Áingm cho ông ta; Nhà cởi mở, cm lành... 3% -¡ 
MEPHISTO. 1 "nx. . 8 an TS 

- Nào, ta đi xem thửi TT ˆ- RAO dVf GƯƯẾC CỔ 

Kẻ còn sống vẫn còn hy vọng đó. ~-. 1¬. 

Ta cứu thoát ông ta khỏi thung lũng tử thần! _.- kà 


Được cứu sống một lần, sẽ thoát chết ngàn lần. , 
10295 Con súc sắc sẽ rơi xuống ra sao, ai mà lường trước NHỤC 
Vua sẽ có chư hầu, nếu như vua có phước. 


(Họ trèo qua một dã núi cao uừa phải, quan sát uiệc bài bình 


bố trận trong lòng thung; có tiếng trống, tiếng nhạc chiến trận 
từ phía dưới 0uang 0ọng lên) 


MEPHISTO: 


Thế trận của nhà: Vua xem chừng tốt K"° đây, 
Có chúng ta giúp kg nhất định ng „ ty 


FAUST: 


Nhưng giúp bằng cách hợ? Có gì đâu để cho ta kỳ vọng? 
10300 Bằng đối lừa! Áo thuật, „ụ ảo hình trống rỗng? 


MEPHISTO: 
Không! Bằng thủ đoạn chiến tranh _ 


để giành lấy chiến công! 
Ông cứ việc vững lòng nuôi chí lớn của ông, 
Nghi cho kỹ cái đích cần đạt được: 





Ta mà giữ được cho vua ngai vàng cùng vương quốc 
Thì ông sẽ vào châu, quỳ xuống để lĩnh công; 
Lãnh địa được ban cho là bãi biển mênh mông. 


10305 


FAUST: “TP Quy, đảng 
Thôi được, anh đã trải qua nhiều việc lớn- ‹.. - 
Vậy trận đánh này, anh cũng nên chiến thắng. ' ˆ 


#ˆ.jẽ. x9 
VI SIỆU Hiện” 


MEPHIST0: tệng,6:Ế 56 Q 
Không, ông thắng, ông chỉ huy: 


tao Lần này ông là thượng tướng nữa kial %M..... 


¬ 
FAUST: - s7 6. SA. `“. 8... .. 
Ghê thật, anh đặt ta lên một đỉnh cao chóng mặt, 
Phải ra lệnh, khi ta chẳng hiểu'gì trận mạc! _ 
MFPHISTO:. '>*:'.'; *9⁄....”' ve T00” 0Ú! bố: 
Ông chỉ lo quyền: tư lệnh của ông thôi, 
Còn nguyên sơái chiến trường thì giấu mặt, là tôi. 
t0sqss Đã từ lâu, tôi cảm:thấy sẽ có cuộc chiến tranh nhơ nhuốc, 
Nên đã lập ra một hội đồng chiến tranh, phòng bị trước. 
Hội đồng toàn dũng sĩ có sức mạnh nguyên SƠ, 
Có xuất xứ từ núi rừng nguyên thủy, tự ngàn xưa, 
Thu gom họ trong tay, tha hồ mà yên trí. _ 


FAUST: 
Kìa, ta nhìn thấy gì kia, đám người mang vũ khí? 
13209 Hay là anh kích động dân tình chốn sơn khê? 


MEPHISTO: 


Không đâu! Cũng giống ngài Squenz trong vở kịch xưa kiat? . 


Từ rác rưởi, bùn nhơ, lọc lấy phân tốt nhất. 
(Ba uõ sĩ bước ra, - S1. II. 23, 8.X) 


MEPHISTO: 
A, kia rồi, các chàng trai của tôi đã sẵn sàng có mặt: 
Ông thấy không, chẳng có ai giống ai, 
10325 Rất khác nhau vẻ võ trang, về ăn mặc lẫn tuổi đời, 
Ông sẽ không phải than phiên về họ. 
(Với khán giả) 
Thời buổi này, đứa trẻ nào mà chẳng như vậy đó, 
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Thích áo giáp, thích cổ áo kiểu hiệp sĩ lẫy lừng; 
Quản áo rách bươm, mang ý nghĩa biểu trưng, 
100320. Càng làm chúng thêm hài lòng, đắc ý. 


DÁNH LUÔN (trẻ trung, trang bị nhẹ, áo quân sặc sỡ): 

Nếu có kẻ nào đám nhìn ta vào mắt 

Thì quả tống này ông giáng cho vỡ mặt, ;,„ - 

Và với tên hèn nhát định tháo lưi 

Ông sẽ tóm ngay lấy tóc hắn ông lôi. qỘ 

“1x . .ẽ ..." 

CÓ NGAY (đứng tuổi, trang bị tốt, ăn uận uẻ giàu sang):; ,-`.. 
10335 Cãi vã, đôi co chỉ là trò hài hước ' 

Chí tổ làm thiu thối cả tháng ngày; 

Đừng có phân vân, cứ vơ vét thẳng tay. ...~ 

Mọi chuyện khác sau này ta sẽ liệu.„ .;.,...' 


TÓM CHẶT (già, trang bị đầu người, không quẫn Áo): . nụ ở | 
Dù có như thế nữa, cũng chẳng nước non 8ì,; ,:©› | 
10340 Tài sản lớn, theo dòng đời, rồi cũng tiêu tán mất, - 
— Cướp được của, đó là điều tốtthật, - cá T 
Giữ được của cho mình, cái đó mới thiệt hay! 
Thôi thì, người cứ giao luôn phó mặc lão già .= 
Để lão cai quản cho, chẳng đứa nào dám —_= 
( .“g cùng ẩixuốne dưới) — - ‹... - ¿. 


TREN DẠY NÙI PHIA TRƯƠC 
Tiếng trống 0à âm nhạc chiến trận nổi lên ở bên dưới. 
Lán trại của hoàng đế được dựng lên - 


Hoàng đế, thượng tướng, lính hậu. 


t mẻ : Kn + 
À, ft. z4 n `, >4 


Km + 
“+ ¿ ` 


THƯỢNG TƯỚNG: - -- .: PA đt cá 


10345. 


Thân vẫn luôn cho rằng ý đồ của ta đã được cân nhắc kỹ, 


- Ta.đã rút toàn quân cùng tướng sĩ. .+*-  -r:.. 
Về bài binh bố trận ở trong thung, 
Cách chọn lựa này tin chắc sẽ thành công. 


* "”. ở 
“ 


HOÀNGĐẼ ‹. 


10350 


Thành bại ra sao, vào trận Liếy sẽ biết, 
Nhưng rút quân, gần như tháo chạy, thì ta đâu có thích. : 


THƯỢNG TƯỚNG: 


10355 


Kìa, xin chúa công hãy xem phía cánh phải của chúng ta! 
Một địa bàn như thế, nhà tướng nào mà lại chẳng ước mơ: 
Sườn đôi không dốc lắm, nhưng trèo lên thì không dẻ, 

Đó là cạm bẫy với quân thù, còn với ta lại chính là lợi thế. 
Địa hình như sóng lượn nhấp nhô, chúng ta dễ ém " 
NGhÀ có há binh cũng không dám tới gắn. - 


Bế: 
TẾ ở 


Vậy là ta chẳng còn gì để nói, 
Ngoài mỗi việc là tỏ lời khen ngợi; 
Đây là nơi thử thách của cánh tay và của cả tấm M2 


THUỢNG TƯỚNG: 


Còn kia, trên một vùng đất bằng ở ngay giữa cánh đông, 


__ -——.ĐS 
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1030p Chúa công thấy các đạo quân chỉnh tế, 
luôn sẵn sàng giết giặc, 
Cả không trung sáng lên bởi trùng trùng giáo mác 
Trong làn sương ban mai, trong ánh nắng mặt trời. 
Một biển người đũng mãnh, đen đặc, như sóng dậy, 
| SụcC Sôi, 
Ngàn vạn người nuôi chí lớn lập công đang cháy lòng 
§ _ hv ST >> „“ì„.. khao khát; 
1265  Mãnh lực của quân ta, bệ hạ nhìn đủ biết; 
Thần tin họ sẽ đập tan được lực lượng quân thù. 


HOÀNG ĐỀ: 
Cảnh ngoạn mục thế kia ta chưa thấy bao giờ. 
Một đạo quân như vậy mạnh gấp đôi quân sốt 


THƯỢNG TƯỚNG: 
Còn cánh quân bên trái, thần không có gì 2 + (Ò;ỞÐÔ _ 
cắn: phải trình tấu nữa: 
1020. Những tráng sĩ kiên cường chiếm lĩnh các mỏi cảo, 
Nơi ghênh đá cheo leo đã lấp loáng gươm đao, - 
Con đường mòn quan trọng được bố phòng cẩn thận, 
Quân giặc kéo qua đây chắc chắn là bại trận 
Trong một cuộc giao tranh đẫm máu, chúng không ngờ. 


HOÀNGĐẺ .  - - Mể Ta 
0372 Chúng đang kéo đến kia, đám bà con giả đối 
phản nhà vua, 
Từng gọi ta là anh em, là họ hàng, chú bác, 
_ Nhưng càng ngày càng lộng hành, hiếp đáp, 
._ Cướp đoạt quyển uy của vương trượng,. 
_ „ ở sự tôn kính ngai vàng, 
Rồi xâu xé nhau làm vương quốc tan hoang, - 
I380 Và bây giờ, chúng câu kết với nhau, * _ 
chống lại ta cuồng nộ. 
ân chúng hoang mang, tinh thần nghiêng ngả, 
Rồi ùa theo, như bị nước cuốn trôi. 


THƯỢNG TƯỚNG: 
Một kẻ tận trung, được phái đi do thám, 


chạy vội xuống sườn đôi, 
Mong cho hắn gặp những điều may mắn. 


*“Ư—— — + — G{—mmmmmnnmmmmmmmmmmie, 


TỐ 6, PA oa Fự dã 


TRINH SÁT THÚ NHẤT: 

35  Nhờchúng tôi cơ mưu và dũng cảm 
Nên việc được giao đã may mắn hoàn thành, 
Khắp chốn khắp nơi chúng tôi đã đấn thân; 
Nhưng tin tức đem về có chiều không thuận ý 
Nhiều kẻ thể nguyễn tôn sùng hoàng đế 

1390 Như mọi đội quân tỏ ý trung thành; 
Họ xin lỗi việc mình đã làm thỉnh: 
Sợ nội biến dân tình mang hiểm họa. 


HOÀNG ĐẾ. - ‹> - +. —s - : 


Bài học của tính ích kỷ là: lo giữ thân trước đãi 
Đừng nghĩ đến biết ơn, yêu quý, nghĩa vụ hoặc vẻ vang, 


1395  Toan tính thiệt hơn, nhưng chớ có nghĩ rằng cả 


Mặc hàng xóm cháy nhà, mình chẳng lo hỏa hoạn. 


THUỢNGTƯỚNG.C .. - - 
›z › Trinh sát thứ hai về, trông rã rời loạng choạng, 
__. Chậm chạp trèo xuống kia, run rấy cả tứ chỉ. 


TRINH SÁT THỨ HAI: .. Ạ 
_>. Thoạt tiên, chúng thân nhìn hả hê 
1000 Cảnh náo loạn như điên cuồng rô đại; 
Ngay lập tức, thật bất ngờ, bỗng từ đâu tiến lại 
Một tên hoàng đế mới xuất hiện trước đám đông,. 
Tất cả ùa theo, băng qua khắp ruộng đồng, 
Tiến theo những con đường đã được trù tính trước; 
10s Những lá cờ đối lừa giương lên phất phới, 
Cả một lũ cừu non hối hả chạy theo cời 


Một hoàng đế đối đầu, như thế cũng có lợi cho ta, 
Vì mãi bây giờ, ta mới cảm thấy mình thực sự là hoàng đết 
Ta từng mang giáp phục giả trang làm binh SĨ, 

1010 Nay vận áo giáp vào, mục đích lớn lao hơn. 


Bao yến tiệc, hội hè thực rạng rỡ, mê hôn, _ 
Ta chẳng thiếu thứ gì, nhưng lại thiếu mối hiểm " 
e dọa. 


o trò chơi cướp vòng phi ngựa, 
thú xiết bao. 
án ta lao vào CuỘc binh đao 


Các ngươi kéo ta và 
Cảnh tập trận thế này ta hứng 
l4is Giá các ngươi đã không ngắn € 
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TU ỜNG 


_—, 


Thì ta đâu thiếu gì những kỳ tích anh hùng ` | 
để sáng ngời, rực rợ, 
Ta cảm thấy trái tìm ta tự chủ, sa. 
Khi ta soi mình trong ánh lửa rực hông; 
Lửa cứ nhằm ta mà lấn tới, thật hãi hùng; 
I2 Chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng vô cùng sáng láng. 
Ta đã từng ước mơ vinh quang và chiến thắng: 
Đây giờ ta giành lại những øì để mất đi! , 
(Những người truyền tin được cử đi khiêu chiến tới hoàng đế 
đối phương.) 
(AUST mặc giáp phục, mũ sắt che kín nửa mặt. Ba tên 0õ sĩ 
Đũ trang 0à ăn mặc như miêu tả trên kia) -.. «`. ` | 
FAUST: `... .--: 
Chúng thân xin bái kiếnchúacông ⁄: --.. + 
Và mong rằng không bị ngài quở trách. 
Dù không gặp gian nguy, nhưng phòng xá!) : 7 z.`..:; 
7 ¡ ›. vẫn cứ là đắc sách. 
10425 Như chúa công đã biết, dân chốn sơn:lâm › ::. " 
| rất giỏi nghĩ giỏi làm, 
Hiểu được ngôn ngữ của thiên nhiên, củ vàng 
ngôn ngữ của núi ngàn. 
Còn các thân linh từ lâu đã rời xa đồng nội, :r _. 
Giờ càng quyến luyến hơn với ghẻnh khe, vách núi. 
Họ âm thầm hành động trong các hẻm sâu, 
đường hiểm như mê lộ mịt mùng 
10430 Trong các làn hơi chứa kim loại thơm lừng 
Họ không ngừng phân loại, kiểm tra và chắp nối, 
Động cơ duy nhất là: phát minh ra cái mới. 
Bằng những ngón tay hiền dịu đây phép lực thần linh 
Họ tạo ra những hình thể trong suốt tựa thủy tinh; 
135 Và trong khối pha lê đời đời im lặng đó: 5 
_ Họ nhìn thấy trần gian với múôn. ngàn biến cối " 


.„.," € 
g - 0Ñ. “SẼ Xộ 


HOÀNG ĐỀ: ANG xo , KẾ NHIẾP p Q na 
Ta tin ngươi. Chuyện đó ta cũng đã từng nghe, 
Nhưng ở đây, nào có nghĩa lý gì?. -: 


-Ắ . 


FAUST: | _ h8 
SỐ là, một tiên sinh xứ Norcia, nổi danh là thuật sĩ„° 
140 Là bây tôi của chúa công, trung thành và tận tụy. 


Xưa kia, một số phận hãi hùng đe dọa cướp sinh mệnh! . 
Khi củi khô nổ tí tách, ngọn lửa bén lên rôi; | 
Giàn hỏa chất đầy những cây cành dễ cháy. 
Trộn lẫn nhựa, lưu huỳnh, vây quanh con người ấy, 
4s Không gì cứu nổi đâu, cả người, cả quỷ lẫn thân linh - 
Nhưng chúa công đã đập tan vòng lửa cứu tiên sinh! 
Hỏi ấy ở Roma. Thuật sĩ vân biết ơn hoàng đế, 
Và thường lo âu, theo dõi từng bước đi của chúa công 
Su  Y trên trần thế, 
Ông cũng đã vì thánh thượng mà quên hết bản thân, 
50+ Luôn hỏi trăng sao, hỏi chốn thắm sâu; : 
DIỆP đệ giới, ._ về số mệnh của ân nhân. 
Rồi lệnh cho chúng thân, phải gấp bước nhanh chân, 
Đc đến đây cùng hoàng đế, 
Dựa sức mạnh lớn lao của núi non hùng vĩ 
Nhờ thiên nhiên hùng cường để cứu lấy sơn hà, ' 
Bọn tu sĩ u mê mắng nó là ảo thuật tà ma. 


HOÀNG ĐẾ: 
10458 — Vào ngày vui xưa kia, khi chúng ta chào đón khách 
ý Số Yv SN đến nhà, 

Khách đến thật hân hoan để hân hoan hưởng thụ, 
Người xô đẩy, chen nhau, làm cho ta thích thú, 
Và các gian phòng đều chật ních khách mời. 
Nay nhiệt liệt chào mừng trang hảo hán trên đời, 

10400 Dũng mãnh đến bên ta, nhiệt thành làm trợ thủ 
Vào cái buổi sớm mai đây phân vân, tư lự 
Vì cán cân số mệnh đang lơ lửng trên đầu. 
Và giờ đây, trong khoảnh khắc thanh cao, 
Hỡi bàn tay chắc khỏe 
Xin chớ rút gươm ra khỏi vỏ!" 

165 Hãy tôn vinh chính khoảnh khắc này, 
Khi ngàn vạn con người đang tiến bước hãng say. 8 
Để vì ta hoặc chống ta mà lao vào chiến đấu: - 
Ai muốn có trong tay vương miện cùng ngôi báu ' 
Thì phải tự mình giành lấy vinh quang. : 

.. _ Quân tử tự lập thân! 

1⁄70 Dù bóng ma kia tự xưn§ là hoàng đế, 
Là chủ của giang sơn, thống soái toàn quân Sĩ, 
Hay là chư hầu của những bậc tài ba, _ ' 
Thì việc đưa hắn.xuống âm ty, phải để chính tay tai [445] 


⁄ 
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FAUST: 
Dù sao, để hoàn tất việc lớn lao trọng đại 
Mà bệ hạ đem đầu ra thi thố cũng là điều không phải. 
17s Chẳng lẽ hình mào gà và tua báu không điểm tô 
t9 cho chiếc kim khôi? 
+ Mũ bảo vệ cái đâu, khích lệ lòng đũng cảm 
của chúng tôi! 
Không có đầu, hỏi tứ chỉ làm được gì kia chứ? 
Cái đầu mệt thiếp đi, tứ chỉ cũng rã rời ủrũ, ˆ 
Cái đầu bị tổn thương, tất cả bị tổn thương,  --¿ 
l080 Cái đầu được mạnh lành, tất cả lại tươi tắn như thường. 
Và cánh tay, luôn luôn biết dùng uy quyền và sức lực 
Để bảo vệ cái đầu bình an sau cánh: mộc; 
Rồi thanh gươm tức thời làm chức phận oai phong 
Gạt phắt lưỡi gươm thù, quay trở lại tiến công, . 
!0465 Và hạnh phúc cuối cùng có bàn chân tham dự, - : 
Nó đạp lên đầu thù nằm chết lăn ra đó. 


HOÀNG ĐẾ: Đi 
1a cũng như thế đấy, muốn thỏa nỗi hờn căm 
Muốn cái đầu kiêu ngạo bị giẫm đạp đưới chân. 


NGƯỜI TRUYỀN TIN (họ trở 0ê): ¬.. 
Chúng thân đã đích thân đến đó, ng 

10490 Ít được việc, ít cả phân vinh dự. 
Lời tuyên chiến hào hùng, cao quý của đức vua, 
Chúng phá lên cười, coi như một trò đùa:, 
- “Hoàng đế các người, mất tích rồi, còn đâu nữa, 
Như tiếng vọng trong lòng thung lũng đó, - - : 

10435 Có nhớ đến y, đọc cổ tích là vừa: | 
Ngày xửa ngày xưa có một Ông vua...” - 

FAUST: : 


tay! Mọi việc xảy ra đúng như ý tưởng 
Của các trung thần hết lòng vì chúa thượng. 
Địch đang tiến đến gần, ự 


quân sĩ ta đang nóng ruột đợi chờ, 
1500 Xin ra lệnh tấn công! Kẻo lỡ mất thời cơ. 


kỏ 


HOÀNG ĐẾ: ` ga se ` 
Không! Ở đây ta không muốn chỉ huy. 


(Với tư lệnh) 
Kia, công tước, ngươi lặn xiâi sự đii 


THƯỢNG TƯỚNG: 
Nào, cánh phải của quân ta, hãy mau mau vẽ tới! 
Tả quân của giặc thù đang cố leo lên núi, `. 
0ø Hãy đem hết sức trai được thử thách lòng thành, | 
Trước khi chúng tới nơi, đập cho chúng tan tành! 


FAUST: 
Người anh hùng này rất sôi nổi, thanh xuân, 
Xin cho được nhập ngũ, dưới quyền của tướng LàNN 
_ Để anh ta gắn bó keo sơn cùng binh sĩ, 
10510  Đem sức mạnh của mình vẫy vùng cho thỏa chí 
(Chỉ uê phía tay phải) 


ĐÁNH LUÔN (bước ra): ` 
Kẻ nào dám ló mặt trước ta, kẻ đó chỉ quay ra 
Khi hàm dưới, hàm trên tan tành không còn nữa!" 
Kẻ nào quay lưng lại phía ta sẽ gục ngay xuống đó 
Với đầu, cổ, tóc tai trên gáy nát như tương. 

1515 Nếu quân sĩ của ngài mà cũng dám đấu tranh 
Bằng súng bằng gươm như tôi khi điên tiết, 
Thì kẻ thù sẽ bị tiêu diệt hết, 
Chết đuối trong vũng máu của chính mình. 
(Vào) 


THƯỢNG TƯỚNG: 
Đội hình bộ binh ở giữa triển khai nhanh, 
1520 Với toàn bộ sức mình, thông minửh, 
quyết xông vào giết giặc, 
Xa một chút về bên phải đã giao tranh gay gắt, 
Ta dữ dội tiến công, hàng ngũ địch hoang mang. 


FAUST (chỉ uào người hủ giữa): 
Cả người này, xin tướng quân cũng cho đứng v vào o hàng, 
Hắn nhanh nhẹn, sẽ lôi cuốn mọi người cùng xốc tới. 


CÓ NGAY (tiến ra): 
10525 — Sự hám của hám lời cần xe tơ, kết mối 
Với ý chí anh hùng của binh sĩ hoàng gia, 
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Cái đích chung cho tất cả chúng ta: 

Là doanh trại giàu sang của tên vua đối thủ, 

Hắn sẽ chẳng huênh hoang còn được bao lâu nữa, 
10530 Nào, hãy cho tôi đi đầu, trong đội ngũ tiên phong, 


CỦA TÓM VỘI (gái bán hàng trong h trại lính, ngả người oào sã Có 
Ngay): 

Đối với tôi, anh ấy chẳng phải chồng, 

Nhưng là một người tình đáng yêu vào bậc nhất, 

Với hai chúng tôi, mùa thu này sẽ là mùa thu hoạch! 

Đàn bà thật dữ dằn khi cơ hội đến tay - 
10535 Chẳng hễ kiêng nể øì, cứ vơ vét cho' đầy; - 

Trong chiến thắng, xông lên! Tất cả đều được phép! 

(Cả hai cùng uào) TH .- _ 
THƯỢNG TUỚNG: 

Như dự đoán, địch tấn công ráo riết ': TP ÔHRUA, 

Vào cánh trái của chúng ta. Ta kháng c cự y kiên từng, 

Từng người một chống lại sự.hung hãn điên cuồng, 
1005440 Chúng muốn chiếm con đường đèo merseoi 3 

vý CƠ Não s 

FAUST (chỉ 0ê phía bên trái): TT... 

Xin tướng quân hạ cố đến cả PM này nữa; 

Sức mạnh được tăng cường, thiết nghĩ có sao đâu! 


TÓM CHẶT (bước ra): 

Cánh quân bên trái ư? Yên trí, chẳng lo âu! 

Có mặt ta ở đâu, ở đó được Øiữ gìn vững chắc, 
10545. Giữ tài sản thì lão đây đã nhiều phen thử thách, 


Không sấm sét nào cướp nổi khỏi tay ta. 
(Vào) 


MEPHISTO (từ trên ái Ï xuống): 

Các vị hãy xem, ngay ở phía sau kia 

Nơi hẻm núi hình chữ chi có hằng hà sa “ 

Những binh sĩ vũ trangsấnsổ + .:-. -: - 
10880 Chen lấn nhau làm chật cả đường mòn. : 

Giáp phục, mộc, khiên, tua tủa giáo gươm 

Họ tạo nên sau lưng ta một bức tường vững chắc | 

Chỉ chờ lệnh là xông vào giết giặc. : 

(Nói nhỏ uới những người biết chuyện) — -' - ` 


Này, không cần hỏi cái đó có từ đâu! 
55s Tất nhiên, tôi chẳng đợi chờ lâu,° 
Các kho vũ khí ở quanh đây tôi đã vơ vét sạch; 
Ở đó, chúng ngồi trên lưng ngựa 
tu Ú hay đứng trên chân đất, 
Như thuở xưa, khi chúng còn là chủ ở trần gian, 
Là hiệp sĩ, là hoàng đế, là vua quan, 
l0 Bây giờ, chúng chỉ là những vỏ không, rỗng tuếch 
Ma quỷ chui vào trong đùa nghịch 
Chúng muốn làm sống lại thời Trung cổ đã qua? 
Dù ẩn náu bên trong là quỷ hay là ma 
Thì lần này cũng hữu công hữu sự. - “đit su 
(Nói to) GỌI cu dê Su 
Ils6s  Đấy, các vị nghe thấy không, chúng nổi khùng lên đó, 
Huých đẩy nhau, tiếng binh khí vang rên! 
Những ngọn cờ rách nát được giương lên 
Náo nức đợi gió về để tung bay phần phật. 
Đó, người của thời xưa đã về đây hội nhập. 
10050  Sẵn sàng cùng ta sống chết với quân thủ. " 
(Từ phía trên có tiếng kèn 0ang lên ghê rợn; quân địch rõ ràng 
đang nao núng, tối loạn) © © 7+. -.-. 
FAUST: ñ. =.. g9 \Ấ #2 gi Š 
..'.Chân:trời sầm tối lạ,âmu, . ; ::... 
Chỉ đây đó chớp lóe lên đáng kể 
Một ánh đỏ, như dự cảm mơ hỏ và huyền bí; ; 
Màu máu đã ánh lên trên đầu giáo mũi gươm, 
i55 Cả rừng cây, vách đá, cả không gian, ‹ : 
Và cả bầu trời cũng tham gia chiến trận. 


MEPHISTO: ' 
Cánh phải quân ta vẫn bảo toàn sức mạnh, gủy? điều 
Tôi thấy nổi bật lên trong số các chiến binh tà 
Có dũng sĩ Đánh Luôn, thực tháo vát, tỉnh nhanh, 

10580 — Theo cách riêng, lập chiến công xuất sắc. . 


HOÀNG ĐẾ: : ' "... Nã " _ gế 
Thoạt tiên, ta thấy rrột cánh tay VuN§ mạnh lên phía trước,!) 


mẽ... hàng chục cánh tay 


Điều này khác thường, không hợp lẽ tự nhiên..... 
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FAUST: 
Ngài chưa nghe thấy sao, ki. duyên hải Sizilient 
10585 Có những đải sương mù đã hiện lên kỳ lại ` › 
Giữa ban ngày mà làn sương cứ bồng bẻnh nghiêng ngả 
: Nâng mình lên cao mãi giữa tầng không, 
Trong làn hương diệu kỳ, sương sáng ánh như gương 
Phản chiếu một cảnh quan thực dị thường, khác lạ: 
10590 Những thành phố chập chờn, nghiêng ngả, 
Những khu vườn lênh đênh khi hạ lại khi nâng, 
Hình ảnh thay nhau ẩn hiện giữa tẳng không. ` 
HOÀNG ĐỀ: : 3.5"... Na. 
Tuy vậy, ta vẫn cứ phân vân lo nghĩ! 
Đâu ngọn giáo của quân ta luôn ánh lên lấp lóe,'  - - 
10595 Những đốm lửa chập chờn cứ nhảy nhót lung linh 
Trên lưỡi mác xưa nay sáng bóng của quân mình. 
Ta thấy hình như có ”m. điều ma quái - :... - 


FAUST: N.. 

Tâu bệ hạ, cúi xin Người thứ lỗi, : 

Đó là dấu tích của thần linh đã biến mất từ lâu; 

1600 Là ánh hồi quang của các thần con trai Đấng Tối cao 
Mà thủy thủ khắp nơi đều tôn thờ, sủng ái. 
Nay vì chúa công mà về đây cùng nhau chung sức lại. 


HOÀNG ĐẾ: bọ W9 yv XU VU Sự SN) 
Vậy hãy nói ta hay | 
Ta phải cám ơn ai, 

— Để được thiên nhiên hết lòng phù trợ 

10605 Tập hợp cho ta thứ hiếm hoi nhất đó? 


MEPHISTO: 


Chẳng phải sảo, vị lão sư có 9 bản lĩnh cao cường?) 
Luôn canh cánh trong lòng số mệnh của quốc —. 
Thấy hoàng đế bị kẻthùuyhiếp - -- 
Nên tiên sinh lòng lo âu khôn xiết, 
10610 Ông muốn cứu chúa công để đền đáp công ơn, 
Cho dù bản thân có thịt nát xương tan. 
HOÀNG ĐỀ: 
Ngày đó chúng dân tung hô vạn tuế 


„ _Ò Thẻ... Ũ 





Đón rước ta thật linh đình khôn kể; 

Ta cũng muốn thử xem uy lực của ta thôi  ; 

Và chẳng nghĩ ngợi nhiều, khi cơ hội đến nơi 

Ta đem làn gió mát tặng lão già đang ở trên giàn hỏa 
Làm hỏng mất thú vui của các ngài cha cố, 

Tất nhiên các vị này chẳng ủng hộ gì ta. 

Lẽ nào giờ đây, bao năm tháng đã qua, _ 

Hành động vui thú kia lại cho người gặthái? - 


Ì 


4015 


FAUST: 
60 Một hành động từ tâm bác ái 
Sẽ trổ bông, hoa trái sum suê, PP tờ AE 
Xin chúa công nhìn lên phía trên kÌa, = 
Hình như tiên sinh gửi tới điểm báo hiệu, 
Hãy chú ý xem, rồi chúng ta sẽ hiểu! 


HOÀNG ĐỀ: 
Một con đại bàng bay lơ lửng trên cao 
10065 Một linh điểu điển “ hung hãn rượt theo sau. 


x..  kY 
Thần thấy Ù như có nhiều thuận lợi! 
Linh điểu là con vật hoang đường, hỏi làm sao địch nổi. 


Với đại bàng là có thật, hiển nhiên? 
Điều chính . này, nó đã cố tình quên 


FAUST: 


HOÀNG ĐẾ:. " 

10830 Giờ thì cả hai, theo vòng rộng mãi ra, cùng đuổi bắt 
Chúng vây quanh nhau; và chỉ trong nháy mắt... 
Chúng lao thẳng vào nhau 


Để mổ ngực, cắn đâu. CÔ. cá, tốn 


FAUST: 
Kìa, chúa công xem, con điểu linh thảmhại, : - ~z„--:: 
10935 Chỉ tìm được cho mình nỗi đớn đau thất bại,. . „ 
Bị cắn xé xác xơ, nó sã cánh, cúp đuÔ, 4 
Lao xuống Kông xanh và mất hút ”„ trời. 


HOÀNG ĐẾ: 
Và trẫm sẽ vui với lòng thán phục tụ 10a ch 
Nếu điểm báo kia trở thành hiện thực. .+.41/, [4511.. 
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MEPHISTO (chỉ uê phía bên phải): k 
10640 Những cú đánh tới tấp, dập dồn, 
Khiến quân thù phải né tránh, hoảng hôn, 
Chúng đánh đỡ quáng quàng 
Và chen nhau rút về hướng phải, | 
Khiến chủ lực của địch quân, bên cánh trái 
0s  Bỗng rơi vào cảnh hỗn độn, hoang mang, 
Mũi nhọn vững chắc của quânta .. - ¬ 
Cứ hướng phải tiến công, 
Nhằm chỗ yếu quân thù, giáng những mm chí tử.- . -: 
Đây giờ, hai bên ngang sức nhau-,, - - -. ; ;- 
I6580 Như biển trào sóng dữ `. 
Lao vào nhau cuồng nộ, sục sôi; 
Chẳng có gì tuyệt hơn thế trên đòi, sa 
Nhất định trận này ""m ta giành chiến thắng! 


HOÀNG ĐỂ (nhìn oê hướng trái, nói uới Faust): Bi 
Ngươi nhìn kìa, cánh quân này làm ta lo láng, . 1" 

165 Trận địa của ta đang bị giặc bao .Vây. „ mm 
Bẫy đá đâu, ta không thấy đá bay? ¬ 
Những mỏm đá đưới thấp kia, chúng đã trèo lên được,,. 
Còn phía trên cao, hình như ta đã rút. . 
Kìa! - Bọn giặc đông như kiến kéo lên, Ẫ "`. 

I060 Mỗi lúc chúng càng tiến đến gần thêm, "an 
Có lẽ đã chiếm được con đường mòn hiểm trở, 
Thắng lợi cuối cùng thảm thương thếđó 


Nghệ thuật của các ngươi chỉ vô ích.mà thôi! " 
(Ngừng) 


c4 1] 


MEPHISTO: 


A, hai con qua của tôi đã bay đến kia rồi, 
10665 Có tin gì mang về cho chủ? 
Tôi chỉ e đây lại là tin dữ, 


HOÀNG ĐỂ - " ° dỤ quy, 
Những con chim gớm ghiếc này 2 -: sàn cọc 
öao chúng lại đến đây? `. 

Mà lại đến từ nơi hẻm núi 

Nơi trận chiến đang diễn ra đữ đội. 
MEPHISTO (zới đôi HẠ): - ... ¬ 
0870 Nào, xuống đây, đậu sát bên t tại lá  '*° :1. 


Các ngươi bảo vệ ai, kẻ đó chẳng thành mai *G đi 
Ai cũng muốn được các ngươi khuyên nhủ. 


FAUST (uới hoàng đê): _- 
Về chuyện chim câu bệ hạ đâu và nữa, ~ 
Từ những xứ xa xôi tít tắp vạn trùng dươrig:-- 
/s Chúng vẫn tìm được về nơi tổ ấm quê hượng: + 
Nhưng ở đây có những điều khác lạ: X.- 
Hòa bình - chim câu làm sứ giả, ; 
Còn chiến sờ: thì có Ko đưa. x*xÃ 
MEPHISTO: d 
Chà, một số phận nặng nề ' - Š TẾ 
106860 Các binh:sĩ của chúng ta nơi:vách núi mì ¿..-...7? 2 
Đang bị địch-đánh nống lênzlấn tới! 2 ¿2 v:z:/: 
Các mỏm cao gân đó .. đã chiếm lĩnh rồi i 
Con đường mòn chơi vơi.. _ 
Nếu rơi vào tay chúng pỢ uc | P121 
Thì tình thế quân ta sẽ vô cùng Miễn trọng. 


HOÀNG ĐẾ: GÀ. - 
1685 Vậy là cuối cùng ta đã bị mắc lừa! có tIM 
Lũ các ngươi giăng bẫy để hại ta, # yv 8 
na... " ` 
— cá : ch 
. Đã thất bại đâu mà, xin chúa công vững dạt ..-. ' 

Phải kiên trì, mưu lược để gỡ rối cho đến nút cuối cùng. 
10890 Càng về cuối càng ác liệt, chuyện đó cũng bình thường. 

Trong tay tôi có những người tin cậy, x.. 

Cho phép tôi chỉ huy, việc sẽ đâu vào đấy.. 





THƯỢNG TƯỚNG (cũng uừa trới tới): HÀ đi 
Bệ hạ đã cùng họ kếtthân ..“, s8 2 


Khiến cho thản hết sức khổ tâm, „ „ Ti 3 
Trò ma thuật chẳng thể nào mang lại TT 
1008995 Một hạnh phúc vững bền mãi mãi.  . 


Thân chẳng biết cách nào cho thế trận vẫn hỏi, - 
Bọn họ đã khởi đầu, sẽ phải kết thúc thôi, 
Chiếc gậy chỉ huy đây, xin trả về bệ hạ. 
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HOÀNG ĐỀ: | h 
Thì khanh hãng cứ cằm lấy đã 

0m - Biết đầu vận may lại chẳng đến cứu sinh! 
Con người suông sã kia vẫn làm trẫm rùng mình, 
Lại thấy hắn với quạ đen cùng một giuộc. 
(Nói uới Mephisto) : ca 
Ngươi chưa phải là con người thích hợp, T- 
Nên gậy chỉ huy ta không thể trao tay. : 

0s Ngươi cứ việc chỉ huy, hãy cứu chúng ta ngay': 
Cái gì muốn xảy ra, cứ xảy ra, ta mặc kệ! Để 
(Cùne thượng tướng 0ào trong trướng) 


Chiếc by mòn vẹt kia, cứ việc chở lo địủ hoàng đết 
Hình như có cả chiếc thập tự cũng được gắn lên mi, 
Nhưng với chúng ta, mi chẳng tích sự gì! :, r -...... 


FAUST: Đệ) SP (ủy HỘ k. 

Bây giờ, làm sao chứ? " am. 
MEPHISTO: _ " Ta TT 
10710 Đâu sẽ vào đó cải - "xẻ... 


Nào, các chú em áo đen, hãy vào việc, mau lên 
Đến ngay Hỏ Trong Núi, chào các nữ thủy thân, 
Mượn cho ta ảo ảnh mưa nguồn cùng lũ lụt! 
Nghệ thuật của đàn bà thật khó ai lường trước,., 
1015 Họ biết cách tách rời bản chất với hiện tượng ngoại hình, 
Nhưng mà ai cũng cả quyết đinhninhh - - 
-_ Rằng cái hư ảo kia .=— thực là hiện hữu! 
( Nghng n mội = 


FAUST: 
Chắc đôi quạ đến nơi xincứutrợ  -›.. :⁄- 
Cũng biết khéo phỉnh phờ cho "y nữ đẹp ong. 
Kìa, trời đã bắt đầu mưa khắp chốn ¬" vòng. 
100720 Nơi ghênh đá ráo khô, trơtrụi -......- --. tị 
Nước trào lên ào ào như thác xối;: -: ;-. ' 
Tất cả vì thắng lợi của đức vual. - - 1 Š s3 


MEPHISTO: ¬ 
Một lời chào tuyệt thú ta gửi tới. quân thù, 


Khiến những kẻ đang táo tợn _ 
trèo lên phải hoang mang lo sợ, 


FAUST: h Đ - đ 
2s Thác nước đổ xuống âm ẩm, thành trăm ngàn suối nhỏ, 
Dỏn vào các vực sâu, rồi hiện ra, mạnh mẽ gấp hai lần, 
Một dòng sông xuất hiện; và uốn khúc lượn quanh 
Rỏi ào ạt đổ vào bãi đất bằng chân núi, : 
Từ mọi phía, bọt tung cao, nước réo sôi dữ dội, `; : 
100720 Rồi từng bậc, thấp dân, sông ào xuống lòng thung. 
Chặn dòng nước lại ư? Dẫu biết mấy anh hùng 
Sóng dữ cũng cuốn phăng, nhấn chìm trong thác lũ. 
Bạo lực hung cuồng kia chính ta còn phải sợ. 


MEPHISTO: de ð 
Ảo ảnh đối lừa nước cuốn sông trôi ',. : : -! 

100735 - Tôi chẳng nhìn thấy gì! Chỉ người trần mắt thịt bị lừa thôi! 
Cảnh tượng lạ lùng này mới làm tôi khoái trá: lo 
Bọn chúng chạy xô nhau.ngã cả đàn, cả lũ - 
Lũ điên kia tưởng mình sẽ chết đuối đến nơi! 
Đứa nào đứa ấy cứ cuống quýt mà bơi - 

1040 ' Trên đất cạn hẳn hoi, há hốc mồm hít thở. 
Giờ thì khắp nơi đều như ong vỡ tối 

ri (Với đôi qua mới trởlại). - qW/ẻ 

Ở chỗ vị tôn sư cao cả, ta sẽ khen các người, . „ 
Nếu muốn làm tôn sư thì hãy thử sức chơi. 
Các chú hãy đến ngay khu Lò Rèn rực đỏ, 

145 — Nơi có bọn quỷ lùn đang miệt mài quai búa . 
Lên đá và kim loại, lửa tung tóe bắn ra. cay — PP 
Các chú sẽ tán tỉnh bông lơn, xin xỏ, mang cho ta 
Một ngọn lửa sáng lòa, nổ bùng, chói lọi 
Như các chứ có thể hình dung nổi. 

1070 Cảnh tượng chốn xa xăm chớp lóe sáng liên hôi, 
Hay cảnh sao băng như chớp vút ngang trời 
Thì đêm hè nào mà người đời chẳng thấy; 
Nhưng mà chớp lóe lên từ bụi cây gần đấy, 
Nơi bãi ẩm đất bằng sao sa xuống, rít lên, 

1055 Thì người đời đâu đã dễ được xem. 
Các chú cứ đến nơi, chớ làm gì cho khổ, 
Trước thì xin, sau ra lệnh - chẳng có chỉ là khó! i 
(Qua baw đi. Việc xảy ra như triệu tả) [455] | 
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MEPH 


10760 


ISTO: | 


Chụp lên đâu thù là bóng tối, đêm dày! 

Chúng lần mò từng bước khắp đó đây! 

Những đốm lửa ma trơi bay chập chờn mọi ngả, 
Bất chọt chớp lóe lên khiến mắt nhìn chói lóa! 

Tất cả diễn ra thực tuyệt diệu vô cùng, AC 
Nhưng giờ cần có thêm những tiếng nổ hãi hùng ⁄ 


FAUST: _ _ 


10765 


MEPHISTO: 


10770~ 


10775 


10780 


Những giáp trụ rỗng không đưa lên từ hằm kho dưới đất, 
Gặp khí trời tự do, chúng mạnh lên, như sống thật; 
Tiếng lách cách, lanh canh, vang động đã lâu rồi, 
Những âm thanh giả tạo, rợn người. ¿⁄:u:: -;..: “: 


 _a 


Đúng thế đấy! Giờ thì họ không thể nào kiêm chế, 


_ Họ choảng nhau theo lối chơi hiệpsi, ;-:;.. 


Như thời xưa tươi đẹp, vẻ vang : `. + :..:.. 

Giữa những kẻ chống vua và những kẻ bảo hoàng. 

Giờ giáp trụ hiên ngang, họ bắt đầu nối lại. ': 

Cuộc tranh chấp đời đời THẾ TM lạ nẾt Cừ Mạ 

Kiểu cha truyền con nối, ¬"-......... na: 

Cá hai đêu chứng minh quyết không đội trời chung; 
Tiếng vũ khí va chạm nhau vang vọng khắp trong vùng. 
Cuối cùng, khi đến hội của yêu ma qUỷ sứ, 2... _ 

Mối hận thù giữa hai bên lại như điều gäp gió 

Đạt tới đỉnh tận cùng của muôn nỗi kinh hoàng; 

Thù hận đội lên đủ mọi.âm Vang "ã kP 
Khiếp đảm rợn người, định tai, chát chúa, '-~.. 

Thứ âm vang của yêu ma, quydữ › - by 

Gây hãi hùng vang vọng khắp lòng thung, : ;'- 

(Dàn nhạc thể hiện cuộc hỗn chiến, cuối cùng chuẩn sang điệu 
quân nhạc tươi 0MÍ) -.' -: -- CỤ c, x4 


=]Ẫ.hỆO.  oo&yNyUnn=m TH NG "ị FT 


TRẠI CỦA HOÀNG ĐẾ ĐỐI PHƯƠNG 


Noai uàng, xung quanh chất đây của cải. 
Có Noay. Của Tóm Vội. 


CỦA TÓM VỘI: -. -- ". .”.. 1"... 


Chúng tôi đến đây trước tất cả mọi người! -.- ˆ 


CÓ NGAY: | 
Chẳng con qua nào bay nhanh bằng chúng tôi. 
đổ : " ¬ ..~.. l 2, 
CỦA TÓM VỘI: )".n.. 
_108s  Ôi,ở đây của chất đầy, cao ngất! 
Em bắt đầu từ đâu? Đến đâu thì kết thúc? 
CÓ NGAY: ` | Đại 
Cả một gian phòng đây ắp của thế này! 
Anh chẳng biết chỗ nào nên khởi sự, ra tay: 


CỦA TÓM VỘI: = 
Hay lấy tấm thảm này, hợp với em đấy chứi 
10790 Chỗ nằm ngủ của em, trông € 


CÓ NGAY: 
Ô, sao Mai đây rồi, quả chùy thép tuyệt vỜi, 
Anh từng mong có được nó bên người.  - 
CỦA TÓM VỘI: 
Còn đây, chiếc áo khoác viễn vàng, màu đỏ, 
Em vẫn hằng ước mơ có nó. 


hẳng ra hồn nữa. ⁄:. - 
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CÓ NGAY (câm lấu uũ khí): 

109 Có thứ này mọi việc chóng êm xuôi, 
Đập chết đối phương, mạnh bước đường đời. 
Này, em vớ được cái nào, nhét ào vào tất cả 
Toàn những thứ chẳng có gì đáng giá. 
Đỏ vô dụng rẻ tiền chớ đụng tới, để yên, ị 

to Chỗ kia kìa, chiếc hòm đó, nhấc lên! ¬ 

` Đấy là két đựng tiên lương quân đội, „.n. _ ạ 

Bụng nó chứa những đồng vàng chói lọi. 


CỦA TÓM VỘI: 
Nhưng anh ơi, nó nặng đến chết người! 
Em không nâng lên được, vác sao nổi lộc trời! 


CÓ NGAY: 
10805 Thì cô cúi xuống đi! Mau lên nào, cúi nữal't' ? 2 2? ;- 
Tôi đặt nó lên lưng, cô tha hỗ chuyên chở. -¬..‹:.: 


CỦA TÓM VỘI: N... 
Ô, đau quá! Đau quá! Hỏng hếtrổi — - -...-ri' 
Lưng em như muốn gãy, đau quá, ối trời ôi! 
(Chiếc hòm rơi xuống uà bật nắp) ĐI Ung 3 


CÓ NGAY: ¬ 
Ô kìa, vàng! Từng đống vàng, tuyệt quá - 
10910 Nào, nhanh lên, thu gom vào đi chứi `. 


CỦA TÓM VỘI (nhăn nhó cúi xuống): 
Nhặt nhanh tay vào chiếc tạp để này! 
Cũng còn được khối ki. để ta ¬" đủ đây. 


CÓ NGAY: ° Ji đi h/ cử đụ fchèc 88 tản g 
Thôi, đủ rồi! Mau thiệu ái lo lạt _ 
(Á đứng lên) ¬. 
Chiếc tạp dễ của cô, N nó Vip - khổ: thết 
1085 Cô đứng hay cô đi. 
Cũng tung tóc ra vàng! 
nh 
LÍNH HẦU (của hoàng đế chúng ta): : 
Này, bọn kia, chúng bay giở trò gì ở nơi chốn thiêng liêng? 
Đấy là của cải của nhà vua, sao chúng bay đám lấy? 





CÓ NGAY: xi 
Chúng tôi góp chân tay, máu xương cho ông N Anh 

o0 - Và bây giờ chiến quả, chúng tôi đến lấy phân. : 
Cái lệ này được áp dụng trong doanh trại địch quân l 

Vả lại hai chúng tôi cũng là dân lính "tháng l 


LÍNH HẦU " 
Trong đội ngũ chúng ta, điều này không xứng đáng, - ! lộ 
Không thể vừa là kẻ cắp lại vừa là quân nhân, - 

5 Với hoàng đế của chúng ta kẻ nào muốn đến gắn, HỆ 
Kẻ đó phải là một chiến binh chân thật ,. | | 


CÓNGAY: Sỹ Epnj: cô: (đột Ệ cử 7.2 
Chân thật ư? Ai chẳng biết, CÓ =. là: _ nạp. 
Lũ các ngươi cùng một,guộc như nhau: ::' -: ' i 
—_3* ~ “Nào, đưa đây!” _ : 
10829 Đó là câu tướng sĩ vẫn mm chào. 
(Nói uới Của Tóm Vội) 
_- “Thôi, ta đi, mang theo cả xiên: gì vừa lấy được, 
_Ởđây, mm ta không phải khách được chào mừng, 


đón rước - 
(Vào)... 
LÍNH HẦU THỨ 'NHẤT:. 
Này, tại sao cậu đã không xử trí " khó. 
LÍNH HẦU THỨ HAI: 


10835 .. Cũng chẳng hiểu saO, người tớ bỗng rã rời bái _ 
Hai đứa này cứ như là mã Làm 
§o + } 
LÍNH HẦU THỨ BA: 
Lúc ấy mắt tớ tự nhiễn mờ 
'Nó nhòe đi, chẳng mu. gì rõ nữa. 


2} : = 


LÍNH HẦU THÚ TU: 
Còn tớ đây chẳng biết nói gì hơn: "¬ | 
10840  Suốt cả ngày nóng bóng kinh hỗn, Ha ì 
. Vừa sợ hãi, vừa oi nông ngột thở, ừ 
Đứa đứng như trời trông, đứa lăn dùng !â đó, 
- Vừa dò dẫm lần mò, vừa chém giết lẫn nhau, [4591 
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10845 


Mà lần nào quân địch cũng thua đau; 


_ Trước mắt thấy chờn vờn một làn sương mờ mịt, 


Rồi thấy tai ù ù, ong ong, rồi tiếng rít, 


__ Việc cứ thế diễn ra, giờ chúng tớ ở đây,. 


Cái gì đã xảy ra, chúng tớ cũng chẳng hay. - 
(Hoàng đế uào cùng bốn u{ uương hằu, các lính hầu lui ra) 


HOÀNG DẾ: 


10855 


10860 


10865 


Dù thế nào mặc lòng, Mãi KIN 0i Gế 
nhưng trận này ta đã gành Đông lợi 
Kháp cánh sđkng bằng phẳng, _ 
địch tán loạn đã kéo bi rút vội. 
Đây là chiếc ngai vàng còn bỏ lại trống không, '/. › '!: 
Bao của cải gian phi được phủ dưới thảm nhung) 
Chồng chất khắp chung quanh khiến gian ¬ 
sài - chật 2n 
Chúng ta, được các vệ sĩ riêng vớ: che ekhôngn s“ mỏi, ~ 
Với tự cách một ông hoàng, !4“- THỜ no 
ta In chờa Sứ xứ giả của muôn dân; 
Từ wkhếp nơi chuyển tới những tin tức tốt lành:' 
Tất cả mừng vui; bình an trong vương quốc. 
Dù rằng trong chiến tranh có bàn tay ma thuật, : 
y„ xét cho cùng chỉ có chúng ta đã chiến đấu, 
t;.  .  hysinh 
Còn chuyện ngẫu nhiên cũng tốt đối với các chiến binh: 
Đá từ trời rơi xuống, máu đổ nơi quân địch, 
Từ hang động vang ra những âm Khanh đị thường và | 
Ñ khốc liệt, 
Khiến quân ta phấn chấn, quân địch càng bức bối tâm can. 
Kẻ bại trận sẽ luôn bị giễu cợt, chê cười ở trần gian, 
Còn kẻ thắng, dù rạng rỡ hào quang, 
_ vẫn ngợi ca Chúa Trời đã ra ơn tế độ, 
Không cân lệnh, nhưng hàng triệu con người . 
.-_ cùng hòa ca hớn hở. 
Chúng con ngợi ca Người, hỡi Thượng đế chí tôn! 
Riêng với ta, dù điêu này hiếm thấy, : 
ta cũng được ban phần Kon: quý giá hơn, 
Là đã biết hướng ánh mắt mộ đạo của mình 
-_ vào chính tấm lòng mình, soi xét lại. 
Một LẺỰ1A ..ng: đã phụng phí tháng ngày 
i ` khi trẻ trung, xốc nổi, 


—_Ý_“ỷÏĨýỷẶTNN HENKEANNŸA SỬẮẰ— BS mien SH cýớ7}— AT HS XỬ mỹ — nh —— 


10870 j⁄“ã rôi năm \ tháng dạy con người ý nghĩa ˆ. 
mỗi giờ Me. trôi qua, 
Vì thế, ngay mw giờ, - _ 
Ta muốn cùng các khanh là tứ trụ triều đình , 
bàn tính việc quốc giat 
(Với uương hậu thứ nhất) -. 
Khanh bố trí thông minh các đạo quân tham chiến, 
Họ xông lên điệt thù, thật anh dũng oai hùng, s52 0 
- khi thời cơ đã đến, 
1085  GiỜ viện khanh hãy tiếp tụ tục cảm quân m. 
c«t i22)... trong khung cảnh hòa bình, 
*ựy ta trao kiếm ` đại -.. soái cho khanh.. 
2 an nã. ` 


“.. Ti tu 


vơi NGUYÊN SOÁI:: P.7 J tái 
Quân đội trung t thành của bệ hạ, 
-."; _ cho đến nay vẫn.đóng ở hậu phương đất nước, 
Để tăng cường uy danh của chúa công, 
nên đưa họ tới biên cương tổ quốc. 
Giờ đây, xin ¬ = son. thần được sửa soạn 
SH. hi s „...  tIỆC mừng, 
10880  - Trong lâu đài của tiên vương để chúc .- chúa công! 
-›_. Và mang thanh gươm:sáng láng này đi hộ vệ ¬ 
Nguyện phố tá bụng đời chỏ chúa m tôn quý. ván Ôi! 


~- 


_. 


HOÀNG ĐỂ (ưới pươhg hâu thứ hai): 
Còn khanh, vừa rất r mực dịu dàng lại `. 
luôn luôn dũng cảm, 
Bây giờ ta phong} khanh làm quan đại thái giám! 
Công việc của khanh chẳng phải nhẹ nhàng đâu. ¬ 
10888 Trong đám gia nhân, khanh là kẻ đứng đầu, TP TY 
›_ Chúng rất hay cãi nhau, nhiều kẻ hâu tôi tệ; - 
Khanh sẽ là tấm gương trong vinh dựụ 
| Để .¬ biết Ly làm thi lòng vị m để ra saO. 
In £. Tàn 
QUAN ĐẠI THÁI GIÁM: 
Bệ hạ có ý tưởng lớn lao,. 
”'..,. '$# mang lại bao ơn dày, ` cả: "m- 
¬m hai ngay cá kẻxấu Xa,  -'." °: 
na. .ga.. ¿n người tốt được hết lòng nâng đỡ, 


minh chính đại không kế độc mưu sâu; 
._ny ] : bình an - không dối trá, lọc lừa! 
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10995 


Thân thực hả lòng, nếu chúa công vị nể thấu tình cho, 
Trong lễ hội mừng công, thân xin được tận tâm tận lực, 
Khi chúa thượng ngôi vào bàn, thân xin dâng chén ngọc, 
Vào giờ khắc vui tươi, thân xin cảm chiếc ấn 

cho bệ hạ rửa tay, 
Thân rất sướng vui được bệ hạ đoái hoài. 


HOÀNG ĐỀ: | 


10900 


Lòng ta còn nặng nhiều bề, chưa nghĩ đến tiệc tùng, lễ hội, 
Nhưng thôi, cứ tiến hành! ¬ 

Như một sự mở đâu đây phấn khởi. 
(Với uương hẳu thứ ba). _ 
Trâm phong khanh làm đại thị thân! Nghĩa là, kể từ nay 
Khanh trông coi việc săn bắn, trang trại /⁄!⁄ `. ',. 

và khu vực chăn nuôi! 

Tùy theo tháng, theo mùa, khanh hãy lo chu tất, 
Chọn cho trẫm những món ăn mà trẫm ưa thích nhất. 


QUAN ĐẠI THỊ THẦN: xo TA 


10905 


Việc làm dễ chịu nhất đối với thần là chay tịnh, 
¬ kiêng khem 
Cho tới khi đặt trước chúa công được một món ăn ngon, 
Đám gia nhân trong bếp phải cùng thân một dạ 
Để thúc giục mùa màng, kiếm từ xa về 
.= những của ngon vật lạ, 
Trái cây chín sớm, đổ ăn nước ngoài, bệ hạ chẳng ưa dùng 
Ngày chỉ thích những món ăn bổ dưỡng thực đơn giản, 
_ ụ sẻ #9 bình thường. 


HOÀNG ĐẾ (uới ương hấu thứ tr): 


10910 


Bởi ở đây, không nói gì khác hơn là chuyện về tiệc rượu, 
Nên khanh, người anh hùng trẻ tuổi, - "h 

| được biến thành quan đại thần ngự tửu' 
Vậy khanh hãy chăm lo cho hậm rượu của quả nhân! 
Luôn ê hề những loại vang thơm ngon nhất cỡi trân! ' 
Nhưng bản thân khanh phải Biữ gìn, 

5 | chớ để sự tươi vui dẫn dắt 

Vào những cuộc nồng say ngây ngất. 


QUAN ĐẠI THẦN NGU TỬU: 


Dạ, bẩm tâu chúa công, 





Tuổi trẻ một khi được ưu ái tin dùng, 
Thoát một cái, nó đã thành người đàn ông thực sự. 
Về yến tiệc tới đây thần cũng xin tham dự: , 
Thân xin hiến một dàn ngự tửu thật huy hoàng 
Với những chiếc bình hoa lệ, những chén ngọc;Ìy vàng, 
ao Thân chọn riêng cho chúa công chiếc ly kỳ diệu nhất, 
Loại pha lê Venezia cảm mát tay sướng mắt, 
Nó làm rượu thêm nông nàn,  ”_ _ 
: còn người uống chẳng cảm thấy mình Say, 
: Người đời thường quá tin vào vật quý hiếm này: 
Nhưng chúa thượng chẳng lo: ngài là mm điều say" 


10915 


HOÀNG ĐẾ:. --: --‹, ;:⁄/.: ;22`) 

0925 Trong giờ phút hệ tiêu trang, xứng øì ta đã hứa, 

,... Các khanh:có thể vững lòng tin.vào lời của quả nhân. 

—_~ Nó bảo đảm bồng lộc cho các khanh, 

Tuy nhiên, để khẳng định điều này thêm chắc chắn, 
Chúng ta cẩn chữ viết, và quốc ấn. 
Để chuẩn bị sẵn sàng các thủ tục, lễ nghỉ, 

10930 Trẫm nhìn thấy con người giỏi giang đã đến đúng lúc kia: 
Ạ Đại giám mục - đồng thời là đại tế tướng xuất hiện) - 


: - -. * 
se AC lào 4 + TY 


HOÀNG ĐÉ (Hiếp tục): Bói két ly TH 
Khi vòm nhà trao niềm tin vào viên xã cuối cùng, 
. †, _ Thì chắc chắn rằng: nó đã được xây xong 
để bền vững vĩnh hằng. 
Trước mặt khanh đây là bốn vị đại thân trong vương quốc! 
Chúng ta vừa bàn tính với nhau về mưu lược 
Để quốc gia và hoàng triểu sẽ hưng thịnh mãi lên. 
1095 Nhưng cái gì có thể giữ cho vương quốc vững bên, 
Theo ta, trọng lượng và sức mạnh của một con số 5 rất cần 
cho đất nước, 


_ Lãnh = của các khanh vì thế phải đàng hoàng hơn +›: 
kẻ khác, 


- — Cho nên, ta p rộng cho các khanh ranh giới 
các thái ấp của mình, 


ằ Bằng = th phân đất kế thừa của những kẻ 
đã phản nghịch, cầu vinh. 


10940 - Ta ban'cho các khanh những miễn đất đẹp giàu, 
: vì các khanh trung nghĩa, 


Đông thời “ toàn. Ww mở mang thêm lãnh địa 
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| 
| 
ị 


Bằng chuyển nhượng, kế thừa hoặc trao đổi, bán mua, 
Các khanh sẽ không bị quấy rây, được xét xử tự do 
Những vụ việc liên quan về pháp luật. - _ 

94s Trên lãnh thổ của mình, các khanh là quan tòa cao nhất, 
Được quyên phán xét cuối cùng, không lệ thuộc bề trên. 
Tất cả thuộc các khanh: các hầm mỏ, đồng muối, 


.: việc đúc tiên, 


Rồi thuế khóa, địa tô cùng lợi tức, ' r-' -:° - 
Với các khanh, ta muốn bày tỏ lòng biết ơn “ân thực, 
1990. Đưa các khanh lên vị trí tối cao, kế cận với quân Vương. 


>A 22522 Pa 
: có rự - ítyr= 


TS —. PS 


ĐẠI GIÁM MỤC: - 


Thay mặt các vị đây, thần xin bày tỏ với chúa công ˆ "- 
Lòng biết ơn vô cùng sâu sắc! -: -.i7-..: n7 7 
Chúa công làrn cho chúng thần thêm hùng cường, vị thế 

:r°. thêm.vững chắc, 
Cũng là làm mạnh thêm quyển. lực của ngai Vàng 


T kẽ ~* II: fí m" ? 


HOÀNG ĐẾ: ¬- bá 
Trẫm còn muốn ban cho năm vị đại thân ° ọ đấX 
Niễm vinh hạnh cao quý hơn chuyện đó. : 
Trảm đang sống cho non sông và còn ham _ nữa; 
10955. Nhưng sợi dây dòng đõi cao quý của tổ tiên hi 
Đã kéo ánh mắt nhìn trằm ngâm "`, x.. 
ra khỏi lòng hăng hái v vươn lên, 
Để trẫm thấy những øì đang đe dọa: 
Rồi cũng đến một ngày, trẫm sẽ phải chia tay~ 
các khanh cùng bàn dân thiên hạ, 
Khi đó các khanh có nghĩa vụ chọn người lên kế vị 
ngai vàng, 
Đưa người ấy lên ngôi thiêng, đội vương miện, 
đăng quang, 
109600 Lúc ấy sẽ kết thúc yên bình những gì hôm nay 


còn By 1 ra bão táp. 


QUAN ĐẠI TẾ TUỚNG: 
Với cử chỉ khiêm nhường và tấm lòng tự hào sâu sắc 
- Năm vương hầu, những người sung sướng nhất, 


đang đứng cúi mình trước chúa cônỹ, 
— nào, trong huyết mạch, dòng máu trung quân 


còn tuôn chảy không ngừn; 


Thì chừng đó năm chúng thần vẫn chỉ là cơ thể 
Để ý chí của chúa .. điều mạn nó đễ dàng, 
như xưa nay vẫn thế. 


HOÀNG ĐỀ: 
0s Như vậy, những gì ta bàn tính đã xong, 


Sẽ được xác nhận bằng quốc ấn, văn bằng. 
Với tư cách chủ nhân, các khanh có toàn quyền tự do 
: > ÄY cử | sở hữu về tài sản, 
- Nhưng với điều kiện là: đất vua ban 
không được đem chỉa hay phân tán. 
“Ngay cả khi các khanh làm phong phú thêm 
những vùng đất vua ban, 


10970 Thì kẻ được thụ xa: hoàn toàn lộc đức vua . 
Mi vuốt VỆ 32 khá d5 ¿ .=. là một trưởng nam. 
QUAN ĐẠI TẾ, TUỚNG: ` ` 
Những văn bản quan trọng bậc nhất này thân sẽ thảo 
ngay trên giấy bằng da thuộc, 
`. hạnh Phúc cử của la chúng thân, của non sông đất nước; 
Tòa chưởng ấn sẽ lo viết sạch và đóng dấu son lên, 
Rồi bệ hạ chuẩn y bằng chữ ký thiêng liêng. 


si ...a % Y VI 
hi ‡ & n: Af, .a† ¬ N. 


HOÀNG ĐỀ: 
09s Giờ thì các khanh có thể lui rồi ¡ đấy, 
- Để mà tĩnh tâm suy ngẫm đến những điều trọng đại. 


_' (Các ương hầu ra uê) sa c 


NHÀ TU HÀNH (ở l2, nói uới gi0n$ hứng tiết: , 


Tể tướng là thần thì đã rút, 
còn đại giám mục cũng là thần ở lại đây, 


"Có những điều hệ trọng, muốn khuyên can, ˆ— 
-_ thần mong được giải bày! 


cˆ* ” Trái im kẻ làm cha đang lo cho hoàng đế. 


¬- ` 
` xz“ + 


10980 Trong giờ phút hân hoan này, - 
| cản có chuyện gì khanh hphảt) lo ng thế? 


Nào, xin hãy nói rai 
pc $ 


ĐẠI GIÁM MỤC: Š 
Cũng trong giờ phút này là thân thựce cay đăng xót xa, 
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10985 


Vì thấy ngôi thánh thượng linh thiêng liên minh 
J -.' €ỦNg quỷ sứ, 
bé hình như, nhờ đó mà ngai ¡vàng 
được vững bên gìn giữ, 
xW tiếc thay! Nó lại là sự nhạo báng đối với ' 
"_ Đức Chúa Trời cũng như Đức Giáo hoàng, 
Ngài mà biết chuyện thì búa rìu trừng phạt 
sẽ đổ xuống giang san 


_` Và hủy diệt Mu, quốc Về lỗi này bằng tỉa sáng 


linh thiêng, huyền bí. 
Chúa Trời đâu đã quên, hôm lễ đăng quang, 
__ vào giờ khắc vô cùng cao quý, 
Bệ hạ đã giải thoát cho tên phù thủy ranh ma. 


Vòng hào quang quanh đầu chúa công đã gâyhại ` -! 


10990 


cho giáo hội chúng ta, 
Nhưng nó lại chiếu tia sáng đầu tiên ban phước _„, 
cho mái đâu đáng đời đời nguyên rủa. 


' _ Vậy bệ hạ hãy tự đấm vào ngực mình ăn năn 


10995 


và hãy nhường phân nhỏ 

Cái niễm hạnh phúc cướp được kia cho giáo hội, nhà thờ; 
Thứ đến là cả khu đỏi, nơi đã mm lên các lêu trại 

| của nhà vua, 

Nơi quỷ ma hợp sức bảo vệ ngai vàng cho bệ hạ, 

Nơi hoàng thượng lắng tai nghe bọn lọc lừa dối trả. 


' -Nay tỉnh \ ngộ, sùng đạo rồi, 


hãy hiến nó cho nhà thánh linh thiêng; 
Và núi non, rừng rậm trải rộng đến mọi miễn, 
Những ngọn đổi phủ xanh thành bãi chăn màu mỡ, 


__ Rồi ao cá, hồ trong, vô vàn con suối nhỏ, 


H000 Uốn lượn quanh co đổ xuống các lòng thung; 
Rồi các thung lũng rộng, dài, những bãi cỏ, cánh đồng: 
Ăn năn thì Sau - hiện ra và bệ hạ sẽ được 
P nỗ 2š - Người cứu rồi 
HOÀNG ĐẾ: Nhà 
Ôi, ta xiết đỗi kinh hoàng vì mắc bao tội lỗi; ~.., 
- Thôi thì, ranh giới cắm ra sao là theo : của khanh ”= 
ĐẠI GIÁM MỤC: 
11005 


Trước hết, Vàng đất HH ra m lỗi kia 


a-s¡phải đem nó hiến ngay 





~.~. — Ă —=Ằ——— = = “ ° 


Để phục vụ cho điều cao cả nhất! 
Trong tâm trí thân đã hiện lên 
những bức tường cao cao sẽ mọc, 
Gian đồng ca rỡ ràng trong ánh nắng ban mai, ' - 
Đến tận nơi thánh giá, gian bổn đạo sải dài, 
nmo Gian chính cao và dài, mang niềm vui 
cho những "-= kính Chúa; 
Qua cổng chính tôn nghiêm, 
con chiên kéo nhau vào hăm hở, 
Tiếng chuông đầu tiên vang lên khắp thung lũng núi đồi 
Chuông ngân nga từ những đỉnh tháp cao hướng lên trời, 
Kẻ đi xưng tội đến nơi đây để bước vào đời mới. : 
n0s Chẳng bao lâu ngày khánh thành sẽ tới. . -- 
Sự có mặt của chúa công “ là niễm vinh hạnh nhất 
mạn, “tr: zcủa muôn dân. 
1U số vốn... s.. là tt 0517015 3/25 
HOÀNG ĐẾ: | 
ba 2 Hg trình vĩ đại sẽ bày tỏ 'W tNg ta 
kIẾ- x rr + mộ đạo chân thành, 
Vừa để ngợi ca Chúa ‹ cao minh, vừa xin Người xá tội. 
Thôi, đủ = Ta đã thấy tỉnh thân được nâng cao, thoái mái. 
ca uc g Đến at LẠ?! v2 7Ã G2 Đề 
ĐẠI GIÁM MỤC: 
100 Là tế tướng, SN xin hoàn tất r mọi thủ tục, giấy tờ. 
củ | 
HOÀNG ĐỀ: 
Một văn bản Mi xi thức dành riêng cho nhà thờ, 
Khanh hãy trình lên, ta sẽ vui ¬ cảm bút ký. 


ĐẠI GIÁM MỤC (đã cáo lui, nhưng ra tới cửa lại qua UÀ0): 


À, xin chúa công cũng hiến luôn cho công trình 
để đời như thế 


Toàn bộ những khoản thu về đất đai 
mãi mãi thuộc nhà thờ: 
025 Mười phần trăm hoa mâu, rồi lợi tức, địa tÔ, 

Vì Am quản nhà thờ, rồi quản trị, 
| chí phí thực vô cùng to lớn. 
Trên một vùng đất tan hoang, pH, 
Xin bệ hạ chia sẻ bớt cho ít vàng chiến lợi phẩm 


trong kho. 


A, còn điều này nữa, thân không dám giấu đức vua - 


—— C. n T. 


muốn công trình xong sớm, 








CN NGG/ 


030 Phải đem về từ xa gỗ, ngói, đá vôi và biết bao thứ nữa. 
Việc chuyên chở có dân chúng, 


._ những kẻ được các cha đạy dõ, 
Nhà thờ chỉ ban phước cho ai đã mm vụ nhà thờ. 
(Vào) 
HOÀNG ĐẾ: 


Ta gánh trên mình tội lỗi thực to lớn, nặng nễ; 
la - - đáng ghét kia gây cho ta 
biết bao Những khốc hại! 


ĐẠI GIÁM MỤC ( lại qua ra sân khẩu, cúi trình sát Ất): 

Ò„xin chúa công thứ lỗi! _ 

Thân được hay bệ hạ đã giaân ...— 
11035... Cho kẻ xấu xa kia dải bãi bờ ven biển của giang sơn; 


Hắn sẽ bị rủa nguyễn, họa sẽ đến, nếu như chúa thượng 
Không ăn năn để nhà thờ được hưởng 
Tất cả các khoản thu từ vùng đất xứ này, - 


Mười phân trăm hoa màu, thuế lợi " thuế đất đai. 


'HOÀNG ĐẾ (bực đọc): 
Thì đã có đất đâu, nó còn nằm dưới biển! 


ĐẠI GIÁM MỤC: 
100 Ài có lẽ phải, lại kiên trì, thì thời cơ sẽ đến. 


Chỉ mong lời bệ hạ đối với nhà thờ có lu lực Khu đời! 
~ (Vào) ~ 


m: 


HOÀNG ĐỂ (một mình): 
Ời, có lẽ cả cái vương quốc này phải cúng lão mất thôi! ' 
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11045 


11050 


11055 


Phải, mấy cây bỏ đề ngày xưa xanh sãm lá. - - LỆ U 
Vẫn còn đứng kia với sức lực về già. : 

Ta phải tìm bằng được chúng cho ta 

Sau những năm dài chu du tứ xứi 

Chẳng phải đó sao? Chốn xưa cảnh cũ, TQ 1. 
Và túp nhà kia đã che chở cho ta, "¬ 

Khi biển dữ dằn nổisónglúphongba  ©  - ++ | 
Hất thân ta đạt vào nơi cồn cát... KẾ. ...<. 
Ta thành:tâm cầu-phúc i 

Cho gia chủ của ta, ¬ 

Một cặp vợ chồng thật tốt bụng, hiền hòa; 

Họ cũng đã già, khi cứu ta ngày ấy, 

Chẳng biết hôm nay liệu ta còn gặp lạ, +: -. +: 

Ôi, những con người mới mộ đạo biết bao! +“ 2 - 
Dạ, con xin có lời chào! chấm và eg 
Ta có nên gọi to? Ta có nên gõ cửa? | 
Nếu lòng mến khách vẫn như xưa thì chắc họ. 
Vẫn được hưởng phúc trời trong những việc từ tâm! 





BAUCIS® (một bà mẹ bé nhỏ, rất già): tiệc 


I1060 


Này, ông khách mới đến ơi, khẽ chứ! Chớ làm ầm! 

Để ông lão nhà tôi được nghỉ ngơi, ngon giấc, - - 

Người già cần ngủ lâu dưỡng sức _ 

Đến lúc thức rồi công việc mới nhanh tay.  ˆ [469 
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LỮ KHÁCH: 


11065 


11070 


Ôi, mẹ! Có đúng mẹ không đây? 

Để con được tạ ơn lần nữa, 

Chẳng phải mẹ cùng với chồng ngày đó 

Đã cứu con cho được sống trên đời? 

Có phải mẹ chính là bà Baucis 

Đã bón thức ăn cho miệng kẻ tàn hơi? 

(Người chỗng 0ào) 

Ô, bác ma. k> „m chính bác đây 

| .„ đã lao ra sóng nước, 
Tài sức của cháu, bác c CỨU về bằng được? 


> > % + ự 


_ Không có ngọn lửa vội nhóm lên cho cháu sưởi ấm người,” 


11075 


11080 


11085 


11090 


11095 


Không có tiếng chuông ngân gọi người cứu kịp thời, 

Tai nạn khủng khiếp kia 

Cháu làm sao thoát nổi? 

Giờ cháu xin được bước ra ngoài bãi : 
Nhìn lại biển khoi vô hạn, vô cùng, _ "nến 
Quỳ xuống nơi đây và cầu nguyện hết dê Tin 

Ôi, lòng cháu trào dâng bao niềm xúc .¬ 

(Anh ta bước lên côn cát) c vi VU ad '#T ẤM 


{ 

{ 

| 

tp. TC Quên Ðc v 
. - ` F4 

| 

| 


PHILEMON (ơới Baucis): "`... 


Này, bà hãy dọn bữa ăn mau chóng, „: 3t Ế ¬ hX 
Kê bàn ra giữa vườn, nơi có lắm hoa kia! „:“.-' .- 
Cứ để mặc anh ta chạy lại chạy đi, ` 

Tha hỗ mà sững sờ, không tin vào mắt nữa. 
(Đến cạnh lữ khách) f 

Nơi ngày nào biển tràn muôn M"=ố dữ. 

Hành hạ anh đến khốn khổ, thảm thương, 

Anh thấy chưa, nay thành những đải vườn 
Nhìn cứ như cảnh thiên đường đấy chứi - 

Lão già rồi, không làm gì nổi nữa, "`" 
Muốn giúp người, không còn sức như xưa, 
Cũng vừa hay khi sức lực già nua „ ...... 


_ Thì sóng biển cũng lùi xa bờ bến. 


| 
| 
Những ông chủ thông minh đã đến | 
Và kéo theo đám đây tớ can trường, : -.- +. j. 
Biển bao la bị thu hẹp quyền hành, | | 
Bởi họ đã đào kênh, đắp đê ngăn sóng dữ, : 
Nơi biển rút họ thay làm ông chủ. | 
Anh hãy nhìn những đồng cỏ tươi xanh! 


11108 


11105 


Rỏi vườn tược, rừng cây, những thôn xóm yên lành! 
Nhưng mà thôi, ta hãy về dùng bữa, | 

Vì mặt trời sắp lặn chìmrôồi đó- — - 
Và ở chốn mù khơi xa tít tắp ngoài kia. - - “'.. 
Thuyền cũng đã dong buồm:thẳng cánh quay-vẻ 
Tìm chỗ chắc chắn để qua đêm, như chỉm tìm về tổ, 
Vì bến cảng bây giờ đã chuyển về bên đó. . - : ›:-; 
Đứng đây nhìn, anh chỉ thấy từxa, -.: . .' .° 
Đường viễn xanh của biển cả bao la .: -:¡¡ 
Còn hai bên vài Xc, `... 
Là những vùng đất rộng và dân cư đông đúc-:..- - 
(Trong uườn nhỏ. 

Ba người ngôi bên bàn ăn) 


IV oan F0 le vs SP 91% 


y 
' 


BAUOIS: ĐH, D 5E 1 1/3095YE 14 3n, T600 PHIL MO NGU vệ y vọ 


Kìa, sao anh im lặng thế :¿ (1 TƯ 7 h2 
Sao không gắp miếng nào cho cái miệng chờ ăn? 


PHILEMON: - :*.1..%7vPÐli CÍA c7 C cv rớt SE 2 


11110 


BAUOIS: Tốc 


Anh chàng muốn biết chuyện lạ thường, . “ : : 
Bà hãy kể cho anh ta được 1Õ. 


Phải, đúng là chuyện lạt. | 
Nhưng đến hôm nay tôi vân chẳng an lòng, -: 

Vì toàn bộ việc làm - ~ (55 l' 
Như có gì uẩn khúc ở bên trong. 


PHILEMON: 


11115 


11120 


Không lẽ nhà vua đã mắc sai lầm, 

Khi ban cho người ta cả một vùng bờ bãi? 
Chẳng phải sứ giả đã kèn vang ánh ởi 

Khi qua đây ban bố lệnh triều đình? 

Rồi đoàn người vừa đến 

Gần côn cát nhà mình, 

Là dựng lán, cắm lêu rằm rội 

Chẳng mấy chốc mọc lên một lâu đài đồ sộ 
Giữa một vùng cây lá xanh tươi. 


BAUCIS: 


Ban ngày thì đám thợ cứ âm ï khắp nơi 


»‹ + PP, 
` n6. 


— 


HÀ ==: cÝn 
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Xẻng xúc, cuốc đào, toàn trò vô tích sự, 
I125 Những chỗ nào ban đêm thấy chờn vờn ánh lửa 
Thì sáng hôm sau con đê đã xây xong... 
Chắc đã chết nhiều người, đã đổ lắm máu hồng, 
Vì đêm đêm rên rĩ tiếng khóc than thê thảm; : :: 
Những dòng lửa chảy về phíabiển, '`.:... .-:: 
\M30 Sáng hôm sau đã thấy một con kênh. :‹: _ 
Kẻ vô đạo kia đang nhòm ngó nhà mìñh® -.- - 
Hắn muốn lấy cả túp lều lẫn khu vườn cây trái; 
Cũng ưỡn ngực ta đây là láng giêng kia đấy, 


Nhưng chỉ muốn người ta phải quy phục mình:thôi. 
PHILEMON: -..-.-..... 
H135 Và người ta cũng đã chào mời | 
Gạ đối cho chúng tôi một trang trại tốt tươi “`... 
Ở ngay vùng đất mới! T6, TH FU, 924 ,£ 
l X9 ji P:: q SSÓP Á “uc 
BAUGCIS: | 


Cái thứ đất lấn biển kia, làm sao mà tin nổ, -‹  '1¡' : 
Chúng ta cứ đứng vững ở đây, trên khu đất cao này! 


IE-C gan là y Thì) YÊ 


PHILEMON: 
Để ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày, 

I0 Chúng ta hãy cùng nhau vào trong nhà thờ đạo! - 
Để thỉnh chuông, quỳ xuống và cầu nguyện 
Gửi niễm tin nơi Đức Chúa muôn đời! : ‹- 
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LYGEUS, LĨNH GÁC Xa THÁP CANH bế: ào ki: 
- Mặt trời lặn, 


11145 


11150 


FAUST (ciát nữn hủ: JSC | xi St c2 


11155 


11160 


_LAU ĐẠI. 
Vườn cảnh rộng. Kênh lớn thẳng tắp. 
Faust, rất già, Äi dạo, 0ẻ trầm neâm.® 


NỔ 6S c6 — aỹ“a 
V8, ở ÁL2 La QỀO 5c 


Những con thuyên cuối cùng tươi vui về bến cảng. 
Một hải thuyềncỡlớn 5. - -= nh cọ 

Đã vào kênh và tiến thẳng tới đây.. 

Cờ đuôi nheo sặc sỡ phất phới bay, 

Những cột buồm cứng cáp đã sẵn sàng chờ đợi. 
Thủy thủ gặp chủ nhân lòng đạt dào hứng khởi, 
Hạnh phúc chào đón ngài trong giờ khắc huy Hưng: 
(Có j"g thường - 0anig nơi cỗn .. ` 


Ôi, tiếng chuông ô nhục, lở rủa ha x | 

Nó làm ta bị thương như mũi tên bắn lén; : 

Trước mắt ta, đất đai của ta mở ra vô bờ bến, 
Nhưng nỗi bực mình đùa giỡn phía sau .. HP 
Tiếng chuông tị hiểm đã nhắc nhở ta rằng: “ 
Tài sản của ta không trong lành, nguyên vẹn. 

Căn nhà nhỏ màu nâu, kể cá ngôi Nhà Nguyện 
Và những cây bỏ đẻ đều chưa phải của tạ. - - : 
Nếu muốn đến nơi kia để tĩnh dưỡng tuổi già - 
Những bóng cây xa lạ cũng làm ta hoảng hốt, 

Nó như cái gai cắm gót chân, như cái gai trong mắt; 
Ôi, ước gì ta xa cách hắn chốn này' 


[473] 
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LÍNH CANH TRÊN THÁP CANH (như trên): 
Kìa, con thuyền ngũ sắc đang vun vút tới đây 
Buổm căng gió chiều hôm phơi phới: 
Nào thùng gỗ, hòm rương, bao tải, 
Hàng trên khoang cao như núi chất đây! 
(Một con thuyền lộng lẫu, sặc sỡ, chất đâu sản uật từ phương 
xa ghé uào bờ. 
Mephisto cùng ba tên thủ hạ lực lưỡng xuất hiện) 


ĐỒNG CA: 
Chúng ta cập bến, 
Ta đến nơi rồi. 
Cầu chúc chủ soái 
11170 Hạnh phúc suốt đời! 


(Họ ra khỏi thuyền, của cải được khuân lên bờ) 
SA ng tụ vã. ng 
MEPHISTO: MIÊN, Y0 t0 
Vậy là chúng ta đã vượt qua thử thách, ~‹:... - 
Chủ nhân mà ngợi khen, bọn ta thực vui mừng. ` 
Vẻn vẹn hai chiếc thuyền hôm rời cảng lên đường, 
Nay có hai mươi thuyền cùng chạy vào bến bãi. 
115 Bọn ta đã làm nên biết bao điều vĩ đại, :.. -:ˆ 
Nhìn của cải đem về cũng đủ biết vĩnhân. — 7 
Biển cả tự do đã giải phóng tinh thần, -.:-.:-  ƒ ẳ 
Chẳng cần phải đắn đo hay nghĩ suy gì hết! 
Cứ tóm bắt cho nhanh là chúng ta được việc: 
11890 Người ta bắt con cá, ta bắt cả ngư mm : 
Làm chủ ba chiếc rỗi - t!a 
Thì chiếc thứ tư ta bắt áp theo liền; Aẽ... ' 
Nếu đến chiếc thứ năm gặp khó khăn trở ngại 
Thì kẻ dùng bạo lực cũng sẽ giành lẽ phải. -- - -- 
1195  Chỉhỏi có cáí gì chứ không hỏi øì sao - ˆ - -› 
Chuyện hàng hải, ta có lạ gì đâu: hủ 
Một thứ Chúa ba ngôi không thể nào tách CHG _ 
Đó là buôn bán, chiến tranh và ăn lbk si _ 


BA THỦ HẠ Lực LUỠNG: : 
Chẳng chào hỏi, không cám ơnl ˆ 

11190 Chẳng cám ơn, không chào hỏi! : +: 7”: 
Như thể ta đem về 


Cho chủ nhân thứ đỏ thiu thối. 


i 


Mặt ông ta 
Trông rõ khó coi, 

11195 Và chẳng thấy đoái hoài _ 
Đến của cải của quốc vương, hoàng đế. 


MEPHISTO: 
Thưởng công ư? 
Đừng có mong như thết 
Vì các chú mỗi người 

11200 Đều đã lĩnh phân rồi... 


C(ÁCTHÙỦHA.G  . . ,. „, 
_ Nhưng đấy chỉ là _. " ¬ 
Cái khoản giải sầu thôi, ; — - _ 
Chúng tôi đi... 7. 
Phải chia đều, chia đủ. “ ˆ _ 
MEPHISTO. ” 7 ””?'**- 
11205 Thìtrướchết - 
Món hàng vô giá đó 
Phải mang lên các phòng 
`” Sắp xếp ổn thỏa đi. - 
110  ”? Sẽtínhtoán ? ” °s «: 
Chỉ li, 
Chắc chủ sẽ phóng tay 
Các chú đâu thua thiệt 
H215 Và sẽ khao đội thuyền 
` "+ Yến tiệc, rồi yến tiệc. _ 
Những ả chim sặc sỡ sẽ bay đến ngày mai,t) 
Ta sẽ lo cho các chú khoản này. 
(Các kiện hàng được chuyển Äi) 





MEPHISTO (uới Faust): 
Thế đấy, ông đón nhận niễm hạnh phúc lớn lao, 
1®... cao quý nhất 
H20 Với vằng trán trang nghiêm và mắt nhìn u uất. 
Vậy mà, sự thông thái của ông nó đã được đăng quang: 
Biển và bờ đã hòa thuận nhịp nhàng; 
Biển đón thuyên từ bờ ' 
Đưa ra khơi nhanh chóng, 
1125 Từ lâu đài này nhìn trời cao, biển rộng 
" Cánh tay ông ôm cả thế gian rôi! [475] 
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Công trình lớn của đời 
Cũng từ đây khởi sự, 
Nơi đây, lần đầu tiên ta dựng căn _nhà gỖ;- 
Ta xẻ một rãnh sâu, nay đã hóa kênh đào, 

120. Cho mái chèo khua sóng nước lao xao. "¬ 
Ý chí cao cả của ông, sự chăm chỉ của đoàn thủ hạ, 
Được đón nhận phần thưởng đây quý giá. 
Mà đất liền và biển cả ban khen! ' - + 
Từ nơi đây - ." 


FAUST: ¬. `. 
Hai tiếng “nơi đây” đáng rủa nguyễn! . : ph g2 
Nó làm ta ưu phiển,khổsở.  ' 'Z””“ 
25 Anh là kẻ sành đời, ta nói cho anh rõ: : . 
Con tim ta đang đau nhói trăm bẻ, . ¬ : _ 
Cơ hô không chịu nổi nữa kia! - ' " 
Hễ nhắc đến chuyện này là ta đâm xấu hổ 
tai người già nơi kia cân phải rời chỗ ở, .„ 
11240 Những cây sôi của họ, ta muốn có lâu rồi, . 
Vì không phải của ta, ôi, chỉ mấy cây sồi .. 
Làm hỏng cả ý đồ của ta: muốn có toàn thế-giới. 
Trên các cành cây, ta muốn dựng một chòi canh mới; 
Để mở rộng tầm nhìn 
11245. Bao quát khắp xung quanh, 
Để thấy được những gì 
Mà ta đã hoàn thành, 
Và xác nhận bằng mắt nhìn một công trình vĩ đại 
Của tỉnh thân con người, và thông minh tài giỏi 
1250 Đã làm lợi cho nhân quần một vùng đất mênh mông. 
Vậy mà ta bị hành hạ, thực khốn khổ vô cùng, . 
Chính trong sự giàu sang ta cảm nhận những gì 
đang thiếu vắng! 
Mùi hương cây bỏ đề và tiếng chuông văng vắng ` 
_— Vậy lấy ta, như trong hằm mộ hay ở chốn giáo m" 
I2 Sự vươn lên của ý chí quật cường-- 
.. Bỗng đổ vỡ ở đây, bên một vùng Vu: SẮP 
Nỗi ám ảnh này, có cách nào giải thoát?‹ + - 
Chuông lại đổ hỏi, ta điên tiết lên đây! 


Š; sờ 


LU 
*, „ 


* 


MEPHISTO: 'Lw đsgi cò. 
Tất nhiên rồi, nỗi hận lớn lao “. 


qzø0 Nó làm đời ông trăm cay nghìn đắng! 
Và điều này không thể nào phủ nhận, : 
Bất cứ cái tai cao quý nào khi nghe tiếng chuông ngân | 
Đều thấy ghê và khó chịu bội phần! _.- _ 
Rồi những âm thanh binh-boong đáng nguyễn rủa nữa, 
Nó khiến trời chiều đẹp tươi bị sương mù bao phủ, | 
2ø Nó chen vào mọi việc của kiếp người ' 
Từ lúc chào đời cho đến lúc lìa đời, | 
Như thể giữa hai tiếng binh-boong, đó chính là kiếp sống | 
Vụt qua đi như một cơn ác mộng. 


FAUST: . 
Thành công xán lạn nhất cũng có thể tiêu ma, : 

120 Bởi sự ương gàn, chống đối của người già, | 
Đến nỗi ta bị hành hạ sâu xa, khốn khổ, 
Quá mỏi mệt, chẳng thiết công minh nữa. 


MEPHISTO: 
Việc gì ông cứ ngắn ngại lôi thôi? 
Khu vực này lẽ ra phải khai phá lâu rồi! 


FAUST: 

125 Vậy ngươi hãy đi ngay, đưa họ sang nơi khác! - 
Ta đã dành cho hai con người tóc bạc, 
Một trang trại đẹp xinh, ngươi cũng biết đó thôi. 





MEPHISTO: 
Bứng họ khỏi một nơi, đặt họ xuống một noi, | 
Chưa kịp ngoảnh lại nhìn, họ đã đứng lên rồi; ị 

1220 Sau khi họ hoàn hồn vì chuyển đi cưỡng bức, | 
Họ sẽ nguôi ngoai, vì nơi mới thật đẹp anh hết sức. | 
(Y huýt sáo nghe chói tai. Dã thủ hạ xuất hiện) 


MEPHISTO: " 
Nào, đến mau! Ông chủ giao việc, t4 phảilo 
Còn ngày mai thì đội thuyên được tiệc rượu tha hỗ. 


BA THỦ HẠ: 
Chủ nhân già tiếp ta xoàng xinh quá, _ : 
1295 Một tiệc rượu linh đình mới làm ta khoái trả. 


(Vào) [477] 
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MEPHISTO (oới khán giả): 
Chuyện xảy ra ở đây, ngày xưa cũng thế thôi, . 
Đôi nho của Naboth cũng đã ở đây rồi, :. 
(Repum Ï, 211) ' | 


ĐÊM SÂU 


: 


LYCEUS, NGƯỜI LÍNH CANH (ñát trên tháp canh của tòa lâu đài): 


11290 


11295 


11500 


11305 


11310 


Sinh ra đời để nhìn đời, 
Để được đời mời quan sát, 
_ Thế gian thích lắm ai ơi, 
_- Nguyện mãi gắn đời với tháp. 
Ta nhìn chốn xa vời vợi 
Ta nhìn gần cận xung quanh 
Nhìn trăng, nhìn sao chiếu rọi, 
Nai vàng cùng với rừng xanh. 
Ta thấy bốn phương trời biển 
Cảnh đời vĩnh viễn đẹp xinh, 
Cuộc đời ta yêu ta mến, 
Nên ta cũng thấy yêu mình. 
Ôi, đôi mắt đây diễm phước 
Những gì ngươi thấy xưa nay, 
Cảnh đời muốn sao cũng được, 
Cuộc đời vẫn đẹp lắm thay. 
(Ngừng) 
Ôi, ta đứng cao chót vót.ở trên này 
Đâu chỉ để cho lòng mình hứng khởi; 
Ở nơi kia, trong mịt mùng đêm tối 
Nỗi khiếp đảm gớm ghê đang đe dọa con người 
Ta thấy nhiều đốm lửa bắn lên trời : 
Phía những cây bỏ đề chìm trong đêm dây đặc; 
Được luông gió thổi vào 
Lửa.càng hông, càng điên cuồng hiểm ác. 
Ôi, túp lều rực lửa ở bên trong, 





[479) 
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11515 


11320 


11325 


11330 


11535 


Thường ngày vẫn đứng kia ẩm ướt lẫn rêu phong, 

Cần nhanh chóng cứu ngay, 

Nhưng không ai ở đó, 

Ôi! Tội nghiệp thay ông bà già đức độ, 

Với lửa bao giờ cũng thận trọng, giữ gìn, 

Giờ thành miếng mỗi của khói lửa cuồng điên! 

Cảnh tượng thực kinh hoàng biết mấy! 

Vẫn rừng rực sắc hỏng, vẫn đùng đùng lửa cháy, 

Chỉ thấy mỗi khung nhà đứng trơ đó, cháy đen; 

Cầu mong những con người thực nhân hậu, hiển lành 
Thoát khỏi lửa địa ngục đang bùng lên cuồng nội 
Những lưỡi lửa sáng lòa đã liếm sang các khóm cây gần đó! 
Loang loáng giữa lá cành, thiêu đốt những nhành tươi; 
Những cành khô bỗng cháy lên 

Rồi tơi tả, rụng rơi. rự 
Ôi, đôi mắt lại phải nhìn cảnh tượng như thế đó! 

Mắt tỉnh tường làm chi cho thêm khổ -: 

Dưới sức nặng của cành cây đổ ‹:: .3-. UP. 
Nhà Nguyện cũng sậprồi --.‹: -::-:“ 

Lửa ngoằn ngoèo leo lên đốt các ngọn cây sôi, 

Rồi từ rễ đến cành, starfiit 22v 

Các thân cây rỗng ruột hỏng lên - 

Như cột than đỏ rực. - __ “ng 

(Ngừng lặng lâu. Rỗi lại hát) kh la 

Than ôi, những gì khiến mắt nhìn ngoạn mục 

Hàng bao thế kỷ qua, phút chốc đã tiêu tan! 


KG, T0 v4 0/70/77 lì. TẾ 


FAUST (đứng trên ban công, nhìn uê phía côn cát): 


11340 


11345 


Tiếng hát vọng xuống đây, sao nghe như tiếng than? 

Lời đã tới, nhưng âm thanh đến muộn màng, buồn thám. 
Người lính canh thở than, còn lòng ta chán ngán _ 

Bởi việc làm nóng vội mới đây thôi. 

Hàng cây kia đã bị hủy hoại rồi .: ,  -. -¡ :¿ 
Những thân cây xám màu than cháy đở, :. › '! “: 

Rồi một tháp canh được dựng lên ở đó: :.- 
Để có thể nhìn tới những chốn mù xa. 

Ta sẽ được nhìn thấy cả ngôi nhà 

Tặng cho cặp vợ chồng già tới ở, 

1rong cảm giác được cưu mang,chechở) - - 

Họ sẽ tươi vưi tận hưởng những năm tháng cuối đời. 


—-_ ` 
^ˆ. 


X kế 
. s ` 
_ ` 
| | EEBNEBENNNNNNNNNNNEENESGREOSER.=====e. 
. 


MEPHISTO VÀ BA THỦ HẠ (phía dưới): 

nạo Bước chân ngựa phi nhanh, chúng tôi đã về rôi; 
Xin chủ xá tội cho! Việc làm không êm ả. 
Chúng tôi đến, gõ cửa rồi đập cửa 
Nhưng vẫn lặng im, chốt khóa, then cài; 
Chúng tôi đập, rồi chúng tôi lay 

qạøs Cánh cửa mục lâu ngày liền đổ xuống. 
Chúng tôi hăm dọa, chúng tôi hét tướng, 
Nhưng chẳng ai chịu lên tiếng trả lời. 
Tình huống này chắng lạ với chúng tôi: 
Họ không nghe hoặc chẳng thèm nghe thấy! 

1290 Còn chúng tôi cũng đã không ngắn ngại 
Xông ngay vào gạt bỏ họ liên tay _ 

.__—Ö> Họ không có thời gian chịu đau đón, đọa đày, 

— Vì khiếp đảm, hỏn sớm lìa khỏi xác. ¬" Š ... 

Một khách lạ náu mình đâu trong góc, CÓ AT 

1136 Xông ra định đấu gươm cũng bị đập vỡ đầu _ 
Cuộc xô xát diễn ra dữ đội và rất mau, th TTAT T1 
Than hông bắn tứ tung, khắp nhà than rơi vãi, „À r 
Lửa bén rơm, lửa bùng lên cao mãi - ĩ 
Thành một giàn hỏa thiêu hóa kiếp cả ba người.. ¿ 


> , 
ch . 


FAUST: : Nó 

120 Các ngươi điếc hay sao mà không chịu nghe lời? _-. 
Ta muốn đổi chứ không muốn cướp! . ¬... 
Một việc làm hồ đồ, ngạo ngược, p Viện ~ 
Ta nguyễn rủa nó. Lời rủa nguyễn các ngươi hãy chia nhau! 


+ 
" 


HA. BR 6E, .# ® 
, 3} (đ::, ? eaäđ)Ì „ 


g7 4 ÔNG 


ĐÔNG CA: 
Lời xưa có câu: KP No. "¬ . 
12/5 — Bạo lực hoành hành thì mình quy phục nó: 
Ai muốn hiên ngang can trường chống cự 
Sẽ thiệt nhà, thiệt cửa, lại thiệt đời. 
(Vào) 


FAUST (trên ban công): - 
Ngôi sao giấu đi ánh sáng giữa bầu trời, 
Ngọn lửa lụi tàn, chỉ bập bùng lay lắt, sồi 
11380 — Làn gió lạnh thổi vẻ, lửa bùng lên giây lát, +: - 
Khói theo gió bay lan đến tận no! nảy, 
Lệnh đưa ra vội vàng, Ÿ lệnh quá mau tay! i 
Kìa! Hình như có bóng ai đang vật vờ tiến lạ? -.. [481. 





NỬA ĐÊM - " ". 


° THẾ ý 
Bốn trụ già xám xñ bước r9, ".., 
C62 i8 04 II 
' ì : _.~ 
"` 8. 'ự To 
Su 6 nh du! 


MỤ THÚ NHẤT: ˆ ~„.¬^ <<... 
Tên tôi là Túng Thiếu. TMCQ@gd "“. 
ti “ấu 0 Ki 
MỤ THÚ HAI: PP _ 
1⁄08) 5 0L N: f} 2ƒ 
Tên tôi là Nợ Nân. th SG 


¬".  '..... 
* .#Íi ¿- be” f9 Ì 


MỤ THÚ BA: wM.-- ý ý) tfft 1a 
) Tên tôi là Lo Âu. 


MỤ THÚ TƯ: _ .— l 

11485 Còn tôi là Khốn Quẫn. | > 

CẢ BA: " 
Chúng ta không thể vào, vì nhà này khóa cửa; 


†rong này người giàu ở, ta chẳng vào làm gì! 


TÚNG THIẾU: 
Ở đây tôi chỉ là cái lu 


¿TẾ 
` 


NỢ NÀN: 
Tôi chẳng là cái chị, 


KHỐN QUÁẢN: | 
Kẻ được nuông vàn M./ tôi ngoảnh mặt đi. 


LO ÂU: | " 
482] 12302 Các chị không thể vào 


s2 


cñẻ!? 


_—_—_ .— _Ể —_—  —_—_—__ ằ—__. —.__ò — ——_—. 
———————_— ———__——Ă —-2—~-. ———— 


Và không ai được phép vào đây cả, 
Chỉ một mình Lo Âu lách được qua lỗ khóa. 
(Lo Âu biến tất.) 


TÚNG THIẾU: _ 


Chị em xám xịt ơi, ta phải lánh đi xai 


' ` S cư 
cá . › ' « sợ ¬ vài 
NỢ NÀN: "... 


Tôi theo sát chị đây, vì gắn bó thiết tha... .. 


KHỐN QUẦN: | "` ~..~. 
.Khốn Quẫn bao giờ cũng theo chân Túng Thiếu..  - - 


CÀ BA: 
11395 


FAUST 


11400 


11405 


11410- 


Mây kéo đến rồi, những vì sao chạy trốn! 

Phía sau kia! Phía sau kia! Từ chốn xa xôi 

Anh chúng ta đã đến kia rôi, ` 1.^ 
Anh ta đến, tên anh là... thần Chết. n 

(Vào) 


(trong lâu đài): t2 cong, tựa có TU 

Vì sao ta chẳng biết _ 

Ta thấy bốn tên vào, nhưng ra chỉ có ba;  GI 

Chúng nói gì với nhau ta không thể hiểu ra. 

Tiếng vọng lại nghe như là - “Khốn khổ”, 

Rồi “thần Chết” được gieo vẫn tiếp đó, 

Nghe thêu thào, trống rỗng, như thể tiếng yêu ma. 

Ta vẫn chưa đấu tranh vươn được tới tự do. 

Ôi, trên đường đời, giá ta tránh xa được những trò ma thuật,`° 

Giá những câu thân chú đã bị ta quên mất : 

Thì đứng trước thiên nhiên, chỉ có ta, một quân tử mà thôi, 

Thực giá trị biết bao được làm một con người! - 
| | § sec : ta ) 


bà „ ". sư 
¡$ 


Ta đã từng như thế, trước khi tìm mình trong tăm tối;...:; - 


Bằng những lời thậm tệ, ta nguyễn rủa chính ta và thế giới. 
Bây giờ thì không trung đầy ma quái, quỷ-thân,.. 

Đến nỗi, chẳng còn biết cách nào để tránh nề, yên thân. 
Dù ngày có tươi vui, trong lành và hoanh :- - 
Thì đêm đến bị quấn thân vào giấc mơ ma quỷ; 


— ¬  - ~ 


_—— - 





Từ cánh đồng tươi xanh ta vui bước trở vẻ, 
4is Một tiếng chìm kêu não nễ, | 
báo tin gì? - Điểm bất hạnh gớm phê! 
Cứ thế tối ngày ta bị vây trong vòng mê tín: _ 
Ma đánh tiếng, ma răn đe, ma hiểnhiện.  . ':'ˆ- ¡ 
Và như vậy, con người bị hù dọa, đơn độc biết nhường bao. 
Có tiếng cót két ngoài cửa kia, nhưng không có ai vào. 


(Kùng mình) .. j„... 
Có ai ở đấy không? _ ` 
LÒ ÂU: ¬ ° No bế v 
1420 Xin đáp lời: có đấy! Ko áy hi cớ 
FEAUST: ằ '.. 
Thế mi là ai vậy? VD TẾ tậu (Ôi ciai KHIỆN cj uệt 3y g : AN/ tu 
: x............. 
LO ÂU: : mẽ. ý và TH... sinh ` 
Dù sao ta cũng đã vào đây. xố... 
FAUST: 
Mi hãy cút đi ngay! màn """. NNn S 
LO ÂU: `. ". ` ". ằa= 
Không đâu, ta đã vào đúng chỗi..- : '.-.-..: 


FAUST (thoạt đầu giận dữ, rôi dịu đi, nói riêng): ` ¬ tôi 
Hãy coi chừng, đừng đọc câu thần chúl. ;-- '“ 
“Tu VU Tiêm Vụ vàng Ấy Sỹ. cái ve 24 „uy 
LO ÂU:: -: - " T 
Dẫu chẳng có tai nào muốn nghe ta nói nữa, : : 
1425 Lời ta vẫn vang lên ngay giữa trái tim \ mỊ; _. 
Ta đổidạngthayhìinh — -. -...... ,.7 
Có quyên phép gớm ghê, 
Trên sóng nước, trên đường đời lớn nhỏ, 
Ta là kẻ đồng hành đời đời gây khiếp sợ, 
11420 - Chẳng ai muốn tìm ta mà vẫn Bặp thường xuyên, 
| __ Ta vừa được vuốt ve lại vừa bị rửa nguyễn. - ' - 
Mi có = Lo Âu là cái Bì ¬v. đã? : 


FAUST: BC DIÁP VU “ao ° đau 
đa chỉ biết tung hoành trong thiên hạ, NP” 


[484] 
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1&5 


11440 


11445 


11450 


LO ÂU: 


11455 


11460 


~ 


11465 


FAUST: | ¬ 


* *'Ta không múốn nghe 


. Ta đứng vững nơi đây và nhìn ngắm:xùng quanh, 


.›Thì bóng đêm đã trú ngụ trong lòng, 


- Dù là nỗi giày vò hay là niêm hoan lạc. -:+ `” 


. Chỉ ngong ngóng tương 


Đã nắm bắt trong tay mọi lạc thú trên đời, 
Cái gì không thỏa lòng ta vút bỏ ngay thôi, 
Cái gì thoát tay ta, ta để cho nó thoát, : lu 
Ta chỉ có khát khao và vươn lên hoàn tất. ' _ VỆ 
Đã biết bao lần ta mơ ước cao xa, cÍ th 
Mãnh liệt dấn thân vào bão táp, phong ba, ợ 
Vào cuộc sống lớn lao và mạnh mẽ. ¡ Số 

Giờ thì trải đời, thông minh, cảnghi. . - “'-  .t 
Thế giới này quá quen thuộc với ta, ° ? '`' :: - 

Ta chẳng mong øì ở thế giới bên kia. : 
Hướng mắt về nơi đó sẽ là anh gàn dở.›: -.. '“ 


ĩ + 


Tự huyễn hoặc mình ở trên mây trên gió!~, “.° - 


Với một kẻ hăng say, trần thế chẳng vô tình.: :- ¡ 
Còn chốn vĩnh hằng, hắn đâu cần phải phiêu du đến đó! 
Nhận biết được cái gì, hắn chắc tay nắm giữ; :: : 
Theo nhịp:tláng ngày, cứ thế hắn dấn thân, : ^ : h 
Đường hắn hắn đi; mặc ma quỷ cản ngăn. ' - . ). “S8” 
Hắn tiếp tục hành trình tìm khổ đau, hạnh phúc. ' 
Chẳng bao giờ hắn thỏa mãn, dù chỉ trong khoảnh khắc! 


s) 


Kẻ nào bị ta chiếm giữ ở trong lòng, _ 
Thì thế giarr này với hắn cũng bằng không, “+ 

Sự tăm tối ngàn đời chìm sâu vào tâm tưởng,  “ 
Chẳng có mặt trời mọc lên hay lặn xuống, - .-. 
Dù mọi giác quan của hắn vẫn chu toàn: - -:-- 





cv 
8® 4Ƒ!Ìn,, 


Bao báu vật vẫri đợi người lấy của - Go 
Hắn không thể giành cho mình được nữa. .  ẽ ì 

Bất hạnh thì ưu phiên, hạnh phúc cũng ưu phiễn, s 
Chết đói nhăn răng trên đống của, đống tiền;  -'-' ›Ì 
Hắn vẫn đẩy lùi sang một ngảy mai khác; - Xh 
lai rồi sẽ đến với mình 2 
Nên chẳng bao giờ công việc được hoàn thành. 


` . ca 


Im đi! Mi không thể làm cho ta nắn chí + “1°, dư 24 
những điều nhảm nhí, ::'€ 


Hãy:cút đi! Những lời mi lải nhái, nói linhtỉnh'.'  :2"' [485 


1470 Có thể làm rối trí kẻ thông mỉnh. - 


LO ÂU: | . 
Hắn nên đi hay là nên đến? . ':; ° 
Hắn không còn khả năng quyết định, 
Giữa con đường đã được mở ra,. 
Hắn bước đi loạng choạng, lần mò. | 

47 Càng ngày hắn càng lầm đường lạc lối, - : : 
Nhìn mọi vật càng ngày càng sai trái, : 
Chỉ làm tội cái thân và phiển nhiễu người đời, 
Hồn hển từng cơn thở đốc, tànhơi, :. -¡ - -”” 
Không nghẹt thở, nhưng chẳng còn sức sống. + 7 

11440 Hắn vẫn chưa chịu hàng, hắn vẫn không thất vọng. :+': 
Hắn vẫn cứ lăn đi, hắn lăn mãi không ngừng,:. - 7 
Làm thì không đủ sức, bỏ lại thấy đáu lòng,.-. 
Vừa mới được tự do lại thấy mình khổ sở, : œ 


.* S.=- 


Giấc ngủ chập chờn, mỏi mòn ¬ thú, .:: sÍ: | 
11485 — Bị cột vào một chỗ, để sẵn sàng ?.:, -f ;:: - LYIN °ó Gếp:' 
"mm đưa về địa ngục với Diêm vương: 2000017 ÔẤi 
: ta Ƒ NI ¡ m tia ".: 
FAUST: 
Lũ quỷ ma khốc hại! 
Hàng ngàn lần c The ĐỀN 


Lũ bay đối xử với con người như thế đấy! Kn 
Ngay cả những tháng ngày rất yên ả, bình thường 
1499 Bay cũng biến chúng thành rối loạn, lắm tai ương, 
Người khó thoát khỏi ma, điều này ta biết rõ . 
Mối liên hệ tỉnh thần nghiệt ngã không thể nào cắt bỏ. 
Nhưng, quỷ Lo Âu, quyền lực mi lén lút, lớn lao... 
Ta sẽ không thừa nhận nó đâu. -:. 
LO ÂU: LU, “ụ SE l9 Afe ll/ ĐÁP 2W” gu vi 
1495 Được thôi! Quyển phép của ta mi biết ngay tức khắc 
Khi ta nguyễn rủa mi và quay đi nơi khác!. -':: 
Con người chốn trân gian mù quáng suốt cuộc đời, 
Vậy thì; Faust, cuối đời mi cũng mù mắt thôi! - - 
(Hà hơi uào Faust.t) Vào.) 


¬ ‹ 


FAUST (4a bị mù): 


Đêm tối đường như dày hơn, thẩm sâu hơn trước đó, 


486] 1500 Nhưng, nơi sâu thẳm hồn ta, rực sáng lên rạng rỡ; 


—_—.—.-— 


——-~ ~—- ¬ ii 


Những gì ta đã nghĩ, phải gấp rút hoàn thành, 
Không có sức mạnh nào bằng lệnh của chủ nhân, 
Nào, các thủ hạ của ta, từng người từng người, 
mau đứng dậy! 
Những gì ta táo bạo nghĩ ra, hãy cho đời được thấy. 
ss Hãy cảm dụng cụ lên, hãy dùng xéng, dùng mai, 
Cái đích đã vạch ra, ta phải đạt được ngay. _ 
Tiếp theo sự cần cù, lệnh chấp hành nghiêm ngặt, 
Chúng ta sẽ đón nhận phẩn thưởng cao quý nhất, 
Là hoàn thành sự nghiệp vĩ đại nhất trên đời, 
so Một khối óc thông minh đủ cho cả ngàn người, 
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: | Ẫ :  NYU Sống yó SN đỹ 
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°  W+ vs ). ¬-4 


c.t XS» .. nh so. “^ 
% ˆ Tự. « : 8 : 


MEPHISTO (bước ra, uới tự cách người cai quản): 
Nào, lại đây! Lại đây! Vào tất cả trong này! 
Hỡi các hung thân lắc lư, loạng choạng,® 
Những hình hài nửa vời được chắp nhằng, vá tạm 
Từ dây chằng, gân nhão với xương người. 


CÁC HUNG THÂN (đồng ca): 
11815 Chúng tôi đến tức thời, 
| Chúng tôi nghe phong thanh . 
Có một vùng đất rộng 
Chúng tôi sẽ được nhận. 


Nên đã mang tới đây 
11520 — Xích đài dùng đo đạc; 

Cọc nhọn dùng cắm mốc, 

Vì sao phải đến đây, 

Thì chúng tôi quên mất. 


MEPHISTO: 
Ở đây, chẳng cần nỗ lực gì về nghệ thuật; 
Cứ làm theo kích thước của bọn bay! 
152 Thằng dài ngoäng thì nằm dài xuống ngay đây, 
Những đứa khác, quanh mình hắn, hãy nhanh tay giẫy cỏ, 
Rôi theo cách vẫn làm cho tiên tổ, 
Đào một hố sâu hình chữ nhật dài dài! 
Từ lâu đài chuyển sang ngôi nhà chật hẹp này 


488] "5% Phần kết thúc nøu si như thế đó! 


CÁC HUNG THẦN (đào huyệt uới điệu bộ đùa nghịch): 


11535 


FAUST (tử trong lâu đài bước ra, tay qu 


11540 


Ngày xưa trẻ trung ta yêu, ta sống,( 
Ta thấy đời dịu ngọt biết bao nhiêu, 
Đâu có tiếng ca tươi vui, náo động 

Là chân ta cũng nhún nhảy vui theo. 


Rồi đến lúc cái tuổi già gian trá 

Đã còng lưng chống nạng đến gặp ta; 

Ta đi tới cửa mô thì vấp ngã 

Sao khéo thay,cửa mộ đã mở ra! . - 

ờ quạng lần theo khung cửa): 
Tiếng cuốc, tiếng mai, nghe xiết bao khoan khoái! 

Mọi người đang vì ta mà đốc lòng hăng hái, 

Bắt đất đai phải hòa giải„kết liên, 

Bắt con sórig xô.bờ không vượt quá đường biên, 


- Dựng bức tường trang nghiêm ngăn biển khơi hung đữ. 


` SN. nay 


MEPHISTO (nói riêng): ˆ +: ` - :ˆ 


1545 


11550 


Mọi nỗ lực ngươi làm là vì ta đấy chứ! 

Với sông đào, con đập, con đê, 

Ngươi đang lo cho yêu quái của thủy tê 

Một bữa tiệc thật linh đình, kỳ thú. 

Chẳng có cách nào cứu các ngươi được nữa, 
Mọi quỷ ma đều hợp sức, kết đảng với ta rồi, 
Cái cuối cùng là hủy diệt mà thôi. 


FAUST: A1... 


Quản lý đâu? 'ˆ' 


MEPHISTO.. : 


P Cế ° 
*bã 4 ' x 
ˆ : v* Jˆhsx : 
FAUST; TÌ ng: 0A SN ấn (Châu í 
® 4 
s 


11555 


‹ 'N: ¿ 


Tôi đây! ' 
Cái gì có thể làm, ngươi hãy gắng làm ngay, “ ' 
Hãy tuyển'mộ nhân công nhiều cả ngàn, cả vạn, 
'Khích lệ bằng sự nghiêm minh và thưởng "699", 

Bằng lương cao, dự dỗ hoặc cưỡng bức về đây! 

Ta muốn được báo tin về công việc từng be 

Muốn biết con kênh đào mỗi ngày dài thêm mã!: [489] 
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MEPHISTO (lâm bầm): : bà 
Theo tin tức đến tai tôi thì người ta đôn đại, 
Ở đây đang đào huyệt, chứ đâu phải đào kênh. 


FAUST: 


1130 


11565 


11570 


11575 


11580 


11585 


Phía chân rặng núi kia là một dải sình lây, - 

Làm uế tạp những gì ta đã giành thắng lợi - 

Phải tháo cạn, lấp đi khu đầm lây hôi thối. 

Đó sẽ là thành công cao đẹp nhất cuối đời: 

1a mở ra đất sống cho hàng triệu con người, 

Dù chưa thể an cư, nhưng tự do sinh sống. 

Đông đất phì nhiêu, tươi xanh niềm hyvọng,'  --' -;a 
Trên miễn đất mới tinh, vật và người đều thoải mái, yên 
RỒi người tới định cư nơi gò đống,bãiđồi :. ; 

Được tạo nên bởi đám thợ cần cù và dũng khí. : ; 

Phía bên trong, đó là cảnh thiên đường nơi trần thế, 

Còn bên ngoài, thủy triều lên sát bờ, dữ đội tiến CÔng, 
Cố xói mòn, dùng bạo lực vào tàn phá bên trong, ::: ; 
Nhưng hễ có lỗ rò biển định 8ây tác hại;::, "(. :¿?/ 
Là dân chúng nhanh tay, xúm nhau vào, chặn lại: 
Chính vì ý tưởng này ta đã hiến đời L8, nì °, lai 
Kết luận sau cùng của mọi điều thông thái, đó là:: 
Chỉ xứng đáng hưởng tự do Vả.cuộc sống _ ....' › 
Ai kia biết ngảy ngày đấu tranh glành lấy chúng!: 
Và như thế, dẫu còn bao nỗi nguy hiểm bủa vây, c-:: 
Nhưng tuổi thơ, tuổi xuân và tuổi già đều muốn sống ở đây, 
Và sẽ sống những tháng năm đáng sống. 

Ôi, ta ước mong được thấy đám nhân quản sôi động, 
Muốn được cùng nhân dân tự do đứng vững 

trên mảnh đất tự do! 


ỌC nói ra: - 
gươi đẹp quái 


—~ 


ˆ°%" ạ $ 
xf# Í 


Vào thời khắc này đây ta muốn đự 
Xin hãy dừng lại đi, n 
Dấu vết những tháng ngày ta Sống trên trần thế ; - 
Không thể nào tiêu tan chìm Xuống cõi-vĩnh hằng. 


Trong tiên cảm tràn trả niềm hạnh phúc lâng lâng 
Lúc này đây, ta tận hưởng phút giây cao:đẹp nhất! 
: cự Hạñ xuống. Các hung thân đỡ lấu oà đặt nằm trên mảnh 


rắ Ậ : ) 
«4 II “# 


cẾ 


' t . xá. 
-"..s.. 


MEPHISTO: 
Con người này, không có hạnh phúc nào làm hắn ta 
ngây ngất, 
Không có khoái lạc nào làm cho hắn thỏa lòng, 
Hắn thèm khát những bóng hình luôn thay đổi 
không ngừng; ị 
Vậy mà vừa đây, kẻ tội nghiệp kia lại ước mong giữ lại | 
so Cái khoảnh khắc cuối cùng, rỗng không và thảm hại! 
Hắn đã chống lại ta thực mãnh liệt muôn phân, | 
Giờ thì, thân già trên cát bụi, còn Thời gian chính là | 
vị chủ nhân. 
Đồng hỗ đứng yên - 


ĐỒNG CA: 
Không nhúc nhích! 
Như lúc nửa đêm lặng im, u tịch - 
Kim đồng hồ rơi xuống. 


MEPHISTO: : -.-.:.- --:- -—~ 
Chiếc kim rơi! Công việc đã hoàn thành + 


ĐỒNG CA: 
Thế là xong. 


MEPHISTO: 
1595  Xong! Một tiếng nghe ngốc nghếch quá chừng. _ 
Sao lại xong? _ 
Xong và hư không, hoàn toàn cùng một ý? ¬ 
Đối với ta, sáng tạo vĩnh hãng là một điều vô nghĩa! - 
Cái được tạo thành sẽ thành cái hư không! ù 
!600 Ta hiểu gì, khi nói “thế là xong“? 


za như chưa từng tổn tạ 7 ‹ 
ma Sm uanh, nó như thể đã hiện tổn nơi ấy, 


K— 





Trong cái vòng quấn qg Ộ l R 
Bởi thế ta mến yêu sự Trống Kông vĩnh hãng. 


[491] 


492] 


. MỘT HUNG THẦN (đơn ca): 


HẠ HUYỆT 


.t> 


MỘT HUNG THẦN (đơn ca}©: nh 
Ai làm cái nhà này mà tôi tàn quá mức “‹ «¡ : ¬©:`z 
11905 Chắc thuống kia để đào và xẻng kiá để xúc?' .-+.⁄/ 
VỤ hệ hon - se ke VI ựa 
CÁC HUNG THẦN (đồng œ): 
Với người khách chết rồi, còn chiếc áo vải đay, * '¡'". 7 

Thì có được nhà này vẫn may mắn lắm thay. £ ;. `) 


Ai trông nom phòng này mà tổi tàn đến thế?! - - 
Đã để đâu cả rồi, chẳng thấy bàn thấy ghế? 


CÁC HUNG THẦN (lổngca). ›:--: - 
1910 Ghế với bàn chỉ được mượn tức thờy 
c9 - bao kẻ bắt nợ Bên m KG đi 


SP. ở 


MEPHISTO: m. 


Thân xác nằm đây, Me % sàn thì muốn trốn, -/ 
Ta đã phải vội vàng chìa ngay ra cho hắn - 

Bản giao kèo viết bằng máu khi xưa; - z 
Phiên một nỗi ngày nay họ biết đủ thứtrò :.--: 

I6ts Để đánh tháo linh hồn khỏi bàn tay quỷ sứ. 
Người ta va vấp nhiều, nếu làm theo cách cũ, 
Còn cách mới thì ta lại chưa được phép làm; _ 
Trước đây ta vẫn hành động một mình, 
Nay lại cần đến tả phù, hữu bật. 

1620 Chà, với lũ quỷ chúng ta mọi việc tôi tệ thật! 
Luật lệ cũ và thói quen truyền lại tự ngàn đời, 


x 
: €1 v#2° —..a ị 
* v3 h 4e 


Rn 


11625 


11630 


11635 


11640 


11645 


11650 


11655 


ƠI 


Chẳng có gì để tin tưởng nữa rồi! 
Xưa kia, hắt hơi thở cuối cùng là hôn lìa khói xác, ˆ 
Ta chỉ việc đón rình chộp luôn con chuột nhất, : 
Hấp! Xong rồi! Hồn đã nằm trong móng vuốt của ta. 
Còn bây giờ? Nó chân chừ, nó chẳng muốn chui ra 
Khỏi ngôi nhà thối thây, chốn ngụ cư lộn mửa; 
Các tố chất tạo thành người ghét nhau và tan TỮa, 
Hôn cuối cùng cũng bị tống ra thôi! _ 

: Nhưng chờ đợi ngày, giờ, thực khốn khổ, tốn hơi, 


Rồi câu hỏi: Thế nào? Bao giờ? | 
ghúu 9 Ở đâu? - quả vô cùng hóc búa. 
Cả cái chết cổ truyền cũng không nhanh chóng nữa, 
. Còn câu hỏi: “Liệu chết thật hay chưa?” - +. -. >--: 
hs. Cũng lắm nỗi hồ nghỉ; 
Ta nhiều phen hau háu nhìn thân cứng tứ chỉ - 
Nhưng chỉ là chết giả! Rồi tay chân lại bắt đầu cử động. 
(Làm những điệu bộ phù-phép kỳ dị) th) 
Nào, tươi tỉnh vào việc đi! Hãy tới đây nhanh chóng, 
.Hỡi lũ quỷ đầu sừng, sừng thẳng lẫn sừng cong, 
: Hỡi quỷ con nhà nòi, hỡi ma-quái chính tông, -.'. 
. Hãy đem môm địa ngục lên đây ngay tức khắc! . - 
Địa ngục có nhiều môm, đủ loại và kích thước, 
Nuốt tội nhân, tùy theo phẩm hàm và đẳng cấp xưa nay. 
Nhưng cả với trò chơi lý thú, cuối cùng này | 
Trong tương lai, không phải không đáng ngại. : 
(Miệng địa ngục hiện lên khủng khiếp ở phía trái) 
Miệng há, nanh hô; từ vòm họng hút sâu trào lên mãi - ! 
Một thác lửa bừng bừng; cuồn cuộn chảy cuồng hung, 
Sau làn hơi bốc lên ngùn ngụt phía trong cùng, 
Ta trông thấy một biển lửa ngàn đời hừng hực cháy. _ 
Những sóng lửa rực hồng tràn ra bị hàm răng ngăn lại, 
Những thân tội cố bơi theo, hy vọng thoát khỏi đây _ 
Thì chó ngao khổng lô đã _- CHÚNG ngay, ©°!: 
Xứ S20/505)2000 bơi theo dòng lửa đỏ. 
Khắp các xó trong.mỏm còn bao điều khiếp SỢ, 
Kha» gian quá chật, đây những ¬... 
Các ngươi làm rất hay, khiến tội nhân p sàn lâu 
Chúng vẫn bảo đó là mơ, là dối lừa, biên Hài: 
` '(Nội oới bọn quỷ béo có sừng ngắn uà thắng) 


„”ˆm mm, 


3” ” VAN A~ CP F 
v2 sec n ` 
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11680 


11665 


11870 


11875 


ĐOÀN THIÊN BỊINH: 


11680 


Nào, bọn vô lại béo quay lửa hỏng hào trên mái 
Nhờ điêm sinh địa ngục nên các ngươi rực đỏ 
cũng ra hôn; 
Gáy cứng đơ như gỗ, nào, hỡi đám quỷ cổ lùn, ằ 
Các ngươi rình dưới này, T 
chộp ngay lấy cái gì như lân tỉnh lóe sáng,® 
Đấy chính là linh hồn, còn gọi là gái đồng trinh có cánh, 
Vặt trụi cánh cho ta, nó chỉ còn là một con sâu 
: khốn khổ thôi; 
Ta sẽ đóng dấu của ta lên và mọi việc xong xuôi, 
Các ngươi chỉ việc lôi nó đi, quẳng nó vào bão lửa! 
Lũ bị thịt đác ngươi hãy nhớ cho nhiệm vụ: 
Phân thân thể dưới này các ngươi phải canh chừng! 
Liệu hôn thích náu mình ở phần dưới hay không 
Thì điêu này chẳng có ai biết rõ. `. sx. 


Nhưng chỗ rốn thì linh hồn thích tìm về trú ngụ - 


Các ngươi hãy coi chừng kẻo nó thoát khỏi tay!: ` 
(Nói uới lñ quỷ gây còm, sừng dài uà cong). :....- 

Giờ đến lượt các ngươi, lũ đở hơi, bọn lớn xác, còm gây, 
Hãy canh giữ trên không, không lúc nào chểnh mảng! 
Móng vuốt luôn sẵn sàng, luôn luôn tay quờ quạng 
Để tóm ngay linh hỗn sắp trốn chạy bay lên.~. .: 
Trong ngôi nhà mục nát, hỗn không thểở yên, +: 

Sự thông thái ắt tìm đường vút lên cao tầu thoát. 

(Ánh hào quang từ trên cao tỏa xuống, bên cánh phải) 


Hỡi sứ giả thiên đàng x. 

Cùng thân quyến, họ hàng “... 

Hãy bay xuống trần gian 

Nhẹ nhàng và thư thái: 

Tha cho người mắc tội, 

Làm hỏi sinh cát bụi; 

Để dấu ấn tươi vui - 

Cho vạn vật trên đời, _ ¬ 
ÒD' Thong dong trongchơivơi -... : 

Hãy cứu nhân độ thết 


MEPHISTO: 


11685 


Ta nghe thấy những thanh âm lạc điệu, : SN dán 
những tiếng vọng chối tai, 


Từ trên cao đang đội xuống đây 
Cùng ánh sáng ban ngày chẳng làm ta thích thú; 
Đó là lũ dại khờ dở nam và đở nữ,® 
Làm bộ mình sùng đạo để mong được thương yêu. 
Các ngươi biết đấy, trong những giờ nhục nhã, 
bọn ta nghĩ đủ điều 
wu6o Để hủy diệt giống người trên trái đất. _ 
Nhưng, chính cái điều chúng ta nghĩ ra tôi tệ nhất, 
Họ lại đem cầu nguyện xin cứu rỗi linh hồn. 
Kìa, bọn làm đáng đến kia, lũ trí trá ranh con! 


Chúng đã cướp của ta vài linh hồn tội nợ, ' 


99s Lại dùng chính vũ khí của ta để thắng ta nữa chứ; 
Chúng cũng là quỷ sứ cải trang thôi! 
Ơ đây mà thua chúng thì nhục nhã muôn đời; 
Nào, tất cả đến sát mồ, bám xung quanh 
- s cơ: Asv aY; ” và giữ cho thật chắc! 
ĐỒNG CA CỦA CÁC THIÊN THÂN (uờa hát uừa rẮc hoa hông): 
® Muôn đóa hoa hỏng rạng rỡ ` 
11700 Tỏa ra ngào ngạt hương thơm! 
_ Cánh hoa rung rinh chờn vờn, 
- Bí mật tái hỏi sự sống, 
Nhánh nhỏ, cành non tung cánh 
Nụ hồng chớm hé làn môi 
11705 Nở bừng lên nhé, hoa ơi! 
"ƠI? 9W UW// (. — tạ 
Mùa xuân đâm chỏi nảy lộc 
- Thắm hỏng khoe với biếc xanh 
ác Hãy đem thiên đường xuống tặng 
— Cho ai yên nghỉ giấc lành. 


MEPHISTO (ưới bọn quỷ sứ): 
Sao mà co rúm lại? Sao run rầy rùng mình? : 
1110 Địa ngục xưanay có lệ nào như thế? - | là lo ) 
3: Cứ mặc chúng rắc hoa, hãy vững vàng kiên nghị, 
Quỷ lớn quỷ con, mau mau về vị trí tiến công! 
- Chúng tưởng chơi trò đem vung vãi hoa hông 
Có thể dìm chết chúng ta trong tuyết băng, giá rét; 
1115 Ta chỉ thổi cho vài hơi là hoa tàn héo hết. : 
Nào, các tráng sĩ Phù Phù, mau 19" thổi phù ngay!t® 
Thôi, đủ rồi! Mới phá hơi chúng đã tái mặt mày. - 





[495] 


.ẻ. 


Đừng mạnh quái Hãy bịt mũi, che môm đi chút nga! 
Các ngươi chẳng biết thế nào là mức đội, 
1220 Trợn mắt phùng môm thổi dữ quá đi thôi, 
Hoa không chỉ héo khô, kìa, chúng bốc cháy rồi! › 
Lửa độc hại, sáng trong, chúng bay đến chỗ chúngta _ 
trút xuống: 
Hãy đứng sát vào nhau, hãy kiên cường đánh chúng!-. 
Lũ bay kiệt sức rồi, gan góc mấy cũng tan! ¬ 
1725 Ánh lửa lạ lùng, ve vãn, khiến " " nguy n nan: 
CÁC THIÊN THẦN. (áồng ẨNb su, ° Ẻ n . 
Muôn nụ hoa hạnh phúc,  --:...- 
Muôn ngọn lửa tươi vui,:‹:- ‹:... -, - 
Đem tình yêu.cho người ›:; ‹ +: ¿;.: v-? '2 
Mang lại niễm hoan lạc - :¿ r! 73 1;) (221 
120. . - Cho trái tim khao khát. N 
Lời chí thiếtchânthành 7 — ¬‹ 
Nơi cao xanh xán lạn, . ::': //://1/ 2 
Với bẫy tiên vĩnh hằng r8, YÖYc, „.Ạ2 
Đâu cũng là ánh sáng. -- ˆ-.- ..: t;.; . - 


MEPHISTO: ° (e4 Íaruqugi 
Ôi, một lũ vô tích sự `. 
Ta nguyễn rủa chúng bay! +  —- ¡+ + 
1725 Nhục nhã đến nhường này!+:  ˆ.- + 


Quỷ sứ gì lại chân chống lên trời, đầu đâm xuống đất/ lu 
Một lũ thôn thì lộn vòng, quay quắt. 
Trốn ngay về địa ngục như thể chạy giật lùi. 
Cầu chúc cho chúng bay được tắm lửa dầu sôi! 
117424 Còn ta cứ ở đây, quyết không rời vị trí! - 
(Đập túi bụi những bông hông dang bay lượn xung L9” 
Cút đi, lũ ma trơi! Được, mi cứ việc lập lòe như - [› 
Bị tóm rồi, mi chỉ là đỗ nhão nhoét tanh hôi... 
Còn chờn vờn cái chỉ? Hãy cút xéo đi thôi-.. - ¬ 
Chà, như có nhựa và diêm sinh z“ "y ta ..- rát. 


\. 


CÁC THIÊN THÂN (đồng e c3): ° TW. 
11745 Hãy tránh cho xa, cho khuất : 
Cái gì không thuộc về mình, "`. 
; Cái gì gây rối tâm linh È Tiện 2 
[496] : Cũng đừng khổ đau vì nó. 


Cái gì len vào mạnh mẽ 

11750 Ta nên chống lại kiên cường, 
Chỉ có tình yêu đưa được : 
Người yêu tới cõi vĩnh hằng!.. 


MEPHISTO: : ¬". . 
Ôi, cái đầu ta, ruột gan ta, con tim ta bốc cháy, 
Một chất lửa siêu phàm hơn hắn lửa quỷ mai : . 
1s Sắc ngọt hơn lửa địa ngục chúngtai-. .  — - 
Thảo nào các ngươi, bị lăng nhục, lũ si tình khốn khổ, 
- Vẫn sái cổ quay lại nhìn ; S 
_" Kẻ các ngươi ái mộ. 
Cả ta nữa! Sức mạnh nào xoay đầu ta _ 
nhìn chăm chú phía kia? 
1170 - Ta với bọn này vốn tranh chấp gớm ghê - 
Chỉ nhìn thấy chúng thôi là hận thù sôi sục. 
' Vậy mà, có cái gì khác lạ xâm chiếm ta? Kỳ dị thực: 
'Ta bỗng thấy ưa nhìn những chú em đáng yêu nhất 
PT» - Ý  hợm có ve +. cối tiên; 
Cái gì ngăn cản ta, để ta không cất lên tiếng rủa nguyên? 
179 — Và nếu như ta để người ta cám dỗ 
Thì mai đây, còn biết gọi ai là thằng điên nữa chứ? 
Lũ trời đánh kia, ta vốn ghét chúng bay, 
Nhưng bây giờ thấy chúng đáng yêu thay! - 


Í ¬ 


Ôi, các em mỹ miễu, hãy nói cho ta biết: ¿ lộ lối 
179 — Có phải các em thuộc dòng đõi Luzifer xinh đẹp?? 

Chà, các em xinh ghê, ta muốn hôn quá chừng! 

Các em đến đây đúng vào lúc ta mong. 

Ta khoan khoái trong lòng, tự nhiên và hớn hở, 

Tựa hỗ với các em đã ngàn lần gặP 8Ở, 
1175 — Ôi, theo cái cách của mèo, ta rình rậP, 

Càng nhìn các em lại cảng thấy xinh hơn. 

Lại gần đây, các em! Hãy dành cho nhau mộ 


thèm thuồng; ”' 


t cái nhìn ưu ái! 


CÁC THIÊN THẦN: | 
Chúng ta đến đây, kìa, sao mi lùi lại? ¬" h | 
Chúng ta đến gần rồi, nếu mi có gan thì mi hãy đưng yên! 
(Các thiên thần lượn quanh uà chiếm toàn bộ sân Hiện 
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MEPHISTO (bị đẩy ra phía tiền đàÙ): 


11780 


11785 


Các ngươi nhiếc chúng ta là ma quỷ đáng rủa nguyễn, 
Nhưng chính các ngươi là phù thủy, là mụ đồng đích thực; 
Cả đàn ông, đàn bà các ngươi đêu mê hoặc! 

Ôi, một chuyện phiêu lưu đáng nguyên rủa biết bao! 
Chẳng lẽ đó là bản chất của tình yêu? 

Toàn thân ta đây đang bừng bừng bốc lửa, 

Ta hầu như không biết trên gáy mình cháy nữa. - - 

Lượn lờ mãi làm chỉ, các em hãy xuống đây 


. Và hãy trần tục hơn khi cử động chân tay; 


11790 


117952, 


11800 


Quả thật, với các em, vẻ "% nghiêm càng tôn thêm 
: nhan sắc! 

Nhưng mà ta ao ước 

Thấy các em mỉm cười, dù chỉ một lần thôi; 


› - Sẽ làm ta xúc động đến ngàn đời. 
Ý ta là, như những kẻ sỉ tình vẫn nhìn nhau u âu yếm, y4 


 eu nét nhỏ bên môm khẽ nhích lên,.. „., : „: 

thế là Xi mọi dhyểG 
Này, chú em cao kêu kia, ta thích. thú biết bao, - 
Nhưng vẻ mặt thầy tu lại chẳng hợp chút nào! 


-_ Hãy nhìn ta đi nào, nhìn với vẻ khát thèm, ao ước! 


Ăn mặc có thể đứng đắn hơn - hở hang hơn càng tốt! . 
Chiếc áo dài nhiều nếp trông đạo đức quá trời! 

Kủa, chúng quay đi! Từ phía sau thấy chúng thật Hóa vời! 
Bọn nhóc này trông rõ là ngon mắt! lội 


VNN CA CÁC THIÊN THẦN: 


11805 


Hỡi ngọn lửa ân tình . 
Hướng vẻ phía quang minh! 
Chân lý sẽ chữa lành 
Kẻ biết mình tội lỗi, 
Để họ được cứu rỗi 
Khỏi Cái Ác trong đời, __ 
_ Được hạnh phúc tươivui . 
Trong cộng đồng siêu thoát. 


MEPHISTO (4ã trấn tính lại); 


11810 


Ta làm sao thế nạp Như Hiob xưa kia, _ " 

khắp người đâyu ung nhọt,9 
Khiến hắn ta phải ghê SỢ chính mình, -- 
Nhưng đồng thời hắn chiến thắng quang vinh, 


11815 


Khi thấu hiểu con người mình đang sống, 
Khi hắn vững tin vào bản thân, vững tin vào dòng giống; 
Còn ta, đã được cứu thoát rồi - những cấu thành 
Cao quý của quỷ ma, 

Thoát khỏi vết ma quái của ái tình đã từng bám trên da; 
Cũng lụi tàn rồi những ngọn lửa đê hèn, hung đữ, 
Và, đúng phép nhà ta, ta nguyễn rủa chúng bay, 

sa, T9 rủa cả đàn cả lũ! 


ĐỒNG CA CÁC THIÊN THẦN: 


11820 


Ôi, lửa thiêng hồng rực! 
Lửa vây bọc quanh ai 
Thì người đó ở đời 
Gặp điều lành, hạnh phúc. 
Tất cả cùng hợp sức, 
Ngợi ca, bay lên trời, 
Hỡi linh hôn, hãy thởi _ ¿3 
Không khí trong sạch rồi! _ 
(Các thiên thần bau lên, mang theo linh hồn bất tử của Fausl) 


MEPHISTO (ngơ ngác nhìn quanh): 


11825 


11830 


11835 


11840 


` Với mấy đứa trẻ ranh nợ 


Sao thế này? - Chúng nó bay đi hết? 

Chúng làm ta bất ngờ, lũ ranh con chết tiệt! 

Nẵng của ta con môi rồi bay thắng lên trời; 

Thảo nào chúng la cà quanh lỗ huyệt mãi thôi! 

Chúng xoáy mất của ta một báu vật lớn lao và duy nhất: 
Một linh hồn cao cả đã giao kèo, ký thác, 

Lũ ranh con tỉnh quái đã cướp trắng trên tay. 


Bây giờ ta biết khiếu nại, kêu ai? 

Ai bênh vực cho ta cái quyền ta giành được? 

Chà, già đời như mi còn bị người lường gạt, | 

Tình cảnh khốn nạn thay! Rõ đáng kiếp nhà mii 

Ai bảo mi đã hành động nếu _ s.a# 

C ¿c biết bao nhiêu, nhục nhã thay: ` 
ng . - Mà thành ra công cốc! 

Một thèm muốn đê hèn, một tình len ngu ngốc 

Đã ư mê con quỷ khét tiếng lọc lõi đời. - _ 

Một kẻ khôn ngoan, từng trải, thế mà lại mệ chơi 

ây thơ và gân đở, 


Sự điên rỏ của ta không phải nhỏ, : + 
Vì cuối cùng thì chính nó đã chỉnh phục được ta. 
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KHE NUỊ| 
Rừng, Uách đá, cảnh cô tịch.. `. : : na... . 


Các ẩn sĩ thánh linh rải rác trên núi, từ thấp lên cao, 
nằm giữa các khe núi... .; 


ĐỒNG CA VÀ TIẾNG VỌNG: "¬" 
_ Rừng xanh nghiêng ngả, điệp trùng, 
HS Vách đá ép mình vào núi, " 
Rễ cây bám chặt, ăn sâu, 
Thân cây đứng sát bên nhau. _ 
: Tung mình sóng lao theo sóng 
Động sâu hang thắm chở che. 
11850 °ư tử rồn rén bước đi ...... | 
Quần quanh bên người, thân thiện - 
Đây chính là nơi chí thánh _ 
Thiêng liêng một cõi Ân Tình. 


CHA ECSTATICUSĐ (bay lửng lơ, lên xuống): _ 
tiạnh phúc nổng nàn muôn thuở _ 
11855 Dây tình rừng rực lửa hổng. - -, „.- 
Nỗi đau sôi sục trong lòng, ....... .... 
Dâng trào niềm vui thân thánh. 
Thân ta, tên ơi Xuyên suốt, 
+ Thân ta, mác ơi đâm nát, 
11860 Chùy ơi, đập nát ta đây. - 
Sét ơi, đánh cháy thân này! 
Tất cả đều là vô nghĩa, dÉ „9 TU: 
Tất cá đêu thoáng quathô, -.  . -. 
Chỉ có tình yêu muôn thuở 


_ 500] tags Sáng mãi như sao trên trời. 





CHA PROFUNDUS® (ở phía dưới): 
Như dưới chân ta vách đá lao hun hút 
Đổ xuống vực sâu thăm thắm khôn cùng, 
Như hàng ngàn con suối sáng trong + ˆ 
Đổ xuống dữ dằn bọt bắn tung trắng xóa. -- 

nøo Như thân cây, tự lòng mình giục giã, 
Lao thẳng lên vươn tới không trung, 
Thế đấy! Tình yêu mãnh liệt khôn cùng, 
Nó tạo ra tất cả và giữ gìn tấtcả. ` 


“ố , ÁU, 


Ta nghe thấy xung quanh tiếng âm ào, hoang đã, 
18s Như vực đá, rừng cây đều nổi sóng ngả nghiêng, 

Đó chính là tiếng thác nước vangrẻn ˆ' 

Cuỗn cuộn chảy xuống sâu, với tìnñ yêu dào dạt, 

Để thung lũng được tưới dòng nước mát: 

Và chớp giật, sấm rền, ánh lửa sáng bùng lên, 
1880 ' Xua tan đi bao khí độc,mây đen, - 

Để không gian thêm trong lành, sáng tỏ. 


Những sứ giả của tình yêu vạn thưở, 
Mách bảo rằng tất cả ở quanh ta, | 
Đều bởi tình yêu vĩnh cửu sáng tạo ra. 
Ta mong ước trong ta cũng được Người thắp sáng, 
18858 — Nơi tỉnh thân lạnh lẽo và rối loạn, _ 
Quần quại trong giới hạn của ý nghĩ u mê, 
Trong đớn đau bởi xiêng xích nặng nẻ. "`. 
. Xin Chúa hãy trấn an những suy tư khốn khổ,.. + 
Hãy soi sáng tim con cần cứu trợ: ) 


®^ 
N 


CHA SERAPHICUS“) (ở quãng giữa): "..—- VI: 

lê99 Một áng mây ban mai lửng lơ bay tới đó ' --:.:›) 
Trên mái tóc đung đưa của những hàng thông, 
Có cái gì sống động ở bên trong! -  -.- 5¡ 
Đó là đám thân linh bé nhỏ. bà oi 


¬/ 
, 


ĐỒNG CA CỦA CÁC HÀI ĐỒNG HƯỚNG PHUỐỚC: ,P HN vi 
Chúng con ở đâu đây, xin cha nói rõ, 

1895 Xin Đấng Nhân từ cho biết: chúng con đây là ai? 
Tất cả chúng con đều hạnh phúc, sướng vui, 
Tôn tại thế này thật biết bao dịu ngọt - 


_—— B01 
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CHA SERAPHICUS: 

Hỡi các con bà SƠ 

Được sinh ra lúc nửa đêm khuya khoắt, 

Chưa đây đủ tỉnh thần, chưa vẹn toàn tríóc,  : 
nạ — Đối với song thân là kẻ sớm lìa trần, 

Nhưng lại là cái hay, cái lợi của thiên thần. 

Các con lại gần đi, và chắc rằng đã thấy _ „- 

- Một người biết thương yêu đang đứng đấy; 

Các con hạnh phúc thay! Vì chẳng dính bụi trần : 
95s Trên con đường thế tục lắm gian truân. 

Nào xuống đây, hòa nhập vào ta đó, 

Hãy nhìn bằng mắt ta trần gian và vũ trụ,, `: 

Dùng mắt ta như mắt của chính mình,_ : 

Hãy xem kìa, một miền đất hữu tình. ..‹, - 

(Đón đám trẻ uào lòng.) 86. .... 
1910 Đây là cây rừng, đây là đá núi, bến c 

Đây là dòng nước đang lao mình xuống đưới,, 

Cuồn cuộn chảy, hung cuồng 

Chỉ cốt sao rút ngắn được con đường. 


“CU“A — 


1 


CÁC HÀI ĐỒNG (từ bên trong): C7 TU”? 


{ É H 
. r.‹ “, ` "uAt 


Cảnh nhìn biết bao hùng vĩ, " 

11915 Nhưng ở đây sao mà âm u thế, ` 
Khiến chúng con thấy rùng rợn, ghê người, _ 
Cha cao quý, nhân từ - để con trẻ đi thôi 


CHA SERAPHICUS; 


Thôi được, các con hãy bay lên những lu cao › hơn nữa, 
Và sẽ không ngờ, mình lớn khôn thêm đó, 
1920 Sức lực được tăng cường nhờ gần Chúa cao minh, 
Sự hiện diện của N cười đối với các thắn lnh. pu. 
Chính là chất dưỡngsinhh  ": .:- N CS 
Hiện tôn trong vũ trụ: ' :'' --.:!...- 
Là thể hiện của tình yêu muôn thước : 
925 Đưa ta vào cõi cực lạc vĩnh hằng.. - No Vấ 


ĐỒNG CA CỦA CÁC HÀI ĐỒNG (ma lượn 4uanh: các định e cao nhất): 
Ta nắm tay tung tăng . v 
_ Kết vòng vui nhưhội,..  -... 
Múa lượn và ca ngợi T132... 
Những tình cảm thiêng liêng! . 


11930 Được giáo dưỡng thần Kướng,. 


CÁC THIÊN THÂN ( ba trên không trung, ở tằng 
linh hôn của Faust): 


11935 


11840 


CÁC THIÊN THẦN TRÈ HƠN: 


11945 


11950 





Ta có quyền tin tưởng: 
Đức Chúa ta kính trọng, 
Ta sẽ được thấy Người. 
cao hơn, trang theo 
Đã được cứu thoát rồi, - 
Phần tỉnh hoa cao quý của con người „ 
- Khỏi Cái Ác của bầy ma quỷ: - 
“Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ, 
Sẽ được ta cứu rỗi linhhỏn” . 
Nếu được tình yêu 
Nơi cao cá giaân  - pháo Ê 
Thì đoàn thiên thần hạnh phúc này 
Sẽ đón mừng nhiệt liệt: . 


cN.‹ ả- SĂ 


Những cánh hoa hồng 

Từ bàn tay yêu thương tha thiết 

Của các nữ nhỉ đã sám hối, hiển linh, 

Đã giúp ta giành thắng lợi về mình, 

Là hoàn thành một công trình quý giá: _ 
Giành lại được một linh hồn cao cả. 1..k....... 
Cái Ác phải lùi xa khi rắc cánh hoa rơi, 

Quỷ ma phải trốn chạy khi chúng ta đến nơi, " 

Khác hình phạt thông thường chúng quen nơi địa ngục, 
Chúng bị lửa ái tình đọa đày cùng cực; " 
Ngay cả quỷ trùm sò già lão vốn góm ghê, Sức 
Cũng bị giày vò khủng khiếp bởi đam mê. 

Hãy reo vui lên đi! Ta đã giành thắng lợi: 


CÁC THIÊN THẦN HOÀN HẢO: 


11955 


11960 


Còn chúng tôi,khốnnỗi  _ Ầ _ : 
Vất vả mang phân sót lại từ cối tục lên đây, 
Dù nó tốt nó hay 

Nhưng vẫn không thuần khiết.) ¬ 

Khi sức mạnh của tỉnh thần mãnh liệt 

Đã hút chặt vào mình 

Các tố chất tác thành, _ 

Thì đến cả thiên thần Ši _ 
Cũng không thể tách chúng rời nhau được. 
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Cái bản chất nhị nguyên kết hợp 
Khăng khít keo sơn vật chất, tỉnh thần, 
Thì chỉ có tình yêu cao cả, vĩnh hằng 
1965 Mới có thể tách chúng thành hai ngả. 
CÁC THIÊN THẦN TRẺ HƠN: 
Tôi thấy quanh đỉnh núi 
Có làn sương rung rinh, 
Một cuộc sống thần linh 
Sôi động, gần ta đói 
11970 Áng mây càng sáng tỏ, 
Tôi thấy đoàn hài đồng : 
Nhộn nhịp, hưởng phước lành,- — 
- Bụi trần không vướng bận, 
Trong vòng tay bằu bạn -: -.. 
95 ~ Hưởng mùa xuân thanh tân 
Trên tẳng cao trong ngằần. 7. ¬' 
Buổi đầu lên thượnggiới › 
Người này cho nhập hộiđ) _. 
Với đám trẻ thoát trần :.- -: 


~ 


11880 Rồi lên cao, cao dân! 


CÁC HÀI ĐỒNG: pm 
Chúng tôi vui mừng đón tiếp 
Ai kia trong kén chưa sinh,® 
Vậy là chúng tôi có được - . - 
Báu vật gìn giữ bên mình. -- 
11985 Hãy mau trút đi lớp vỏ 
Trần gian quấn chặt quanh người! 
Nhờ sống cuộc đời thánh thiện 
Rồi ta sẽ lớn, đẹp tươi. 


cư, 


TIẾN SĨ MARIANU§® (ở nơi Cao nhất, thuần khiết nhất): 
Nơi đây tầm nhìn bao la = 
11990 Tỉnh thần bay cao vời vợi. ˆ 
Có đoàn nữ nhi lướt tới 
Nâng mình lơ lửng lên cao, ..... 
Giữa quảng xán lạn muôn sao - 
Hiiện lên một bà tuyệt đẹp, 
11995 Nhìn ánh hào quang đủ biết 
Đó là Thượng giới Nữ hoàng! 





12005 


12010 


12015 


12020 


12025 


12030 


(Xtic động) 

Hơi Nữ vương cao cả nhất thế gian! 
Trong vòm trời cao xanh, rộng mở, 

Xin cho được minh tường | 

Sự huyền vi của Người muôn thuở. 

Và xin Người thừa nhận 

Những gì làm cho bộ ngực của đàn ông 


Phải xúc động trang nghiêm và êm ái khôn cùng, 


Và dâng Người trái tim -. 
Cùng nỗi khát khao một tình vi thánh thiện. 


Lòng dũng cảm không sức gì lay chuyển 


- Khi nghe Người cất tiếng phán truyền; 


Và khi Người ban tặng sự bình yên .: :. 
Là ngọn lửa rực hồng trong lòng ta lắng dịu. 


Ôi, Thánh Nữ Đông Trinh, thực sáng trong huyền diệu, 


Đức Mẹ quang vinh khả kính muôn đời, 
Vị Nữ vương cao quý của chúng tôi, 


Người ngang hàng cùng thánh thần ngự trị! ._ 


Quấn quýt quanh Người - 

Bao áng mây êm nhẹ, 

Đó là đám nữ nhỉ đã sám hối ăn năn, 
Duyên dáng, hiển lành . 

Vây quanh chân Người . 

Quỳ xin ân huệ, 

Được hít thở hồng ân, thanh khí. 


Ôi, Thanh khiết Nữ vương 

Lòng mẹ thật bao dung, 

Khiến bao kẻ dễ dàng bị _ đời cám dỗ, 
Tìm đến mẹ, lòng thành xin tế độ. 

Họ bị cuốn vào sự yếu đuối, mềm lòng 
Đâu dễ gì được cứu rỗi linh hôn; 

Nhưng ở đời mấy ai đã tự mình đủ sức 


Giật tung được xích xiểng của đam mê nhục dục? 


Và chân người đễ trượt ngã lắm thay 
Trên con đường trơn dốc cõi đời này! 
Hơi thở mơn man, lời chào, ánh mắt, - 
Hỏi có ai không bị đời mê hoặc. 

(DỨC MẸ VINH QUANG) bay lại) 
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=.. -..ẻ—— Lô ANH! nỹÿỹỹ›-nsene soại 


ĐỒNG CA CÁC NỮ TU SÁM HỐI: 
Nơi xứ sở vĩnh hằng 
Mẹ bay lên | : T 
Những tầng cao bất tận, “...k. 
Xin lắng nghe “ 
Lời chúng con cầu khẩn, 

12085 Hỡi Đức Mẹ ANG 
Duy nhấtcaosiu,  :': ' ` - ˆ”- 
Ôi Nữ vương mm ... 
Giàu lòng tế đội 


MAGNA PECCATRIXO (S†t.Lucac VH,36). ˆ -  — - ` 
Xin thấu cho tình con lGˆ..... 
Đã nhỏ lệ chứa chan xoa chân Chúa - Tôn - 
Là con trai của Mẹ, `. sa „. 

12040 . Mặc bọn Pharisäer maimia 7” vớt TU VI, 
Và bình ngát hương thơm : ::*..7 2/27 2 2 | 
Được rót xuống luônluôn — ,:©* ,,#* 7: ⁄ƒ | 
Xoa dịu bàn chân Chúa,  :- +;!;7: 713 
Cả làn tóc của con đây nữa ˆ 
Đã lau khô chân Chúa thiêng liêng - ^:!- ` 

MULIER SAMARITANAO® (St.Joh.IV)C *°Ÿ“ .€! 

12045 Và bên giếng nước thiêng | 

Nơi thánh Abraham dẫn đàn chiên đến ‹ đó, 

Gàu nước múc lên được đâng tới Chúa; 
Khiến môi Người mát mẻ lúc khát khao, - 
Nguồn nước trong mãi mãi dâng trào 

1050 Từ giếng đó tràn trể,dào dạt...  z 
Chảy đến khắp nơi trên trái đất : 
Vĩnh hằng nước mát, bước . lP Mr ủc v 


MARIA AEGYPTIACAO® (Acka Smndonm): 
Xin vì chốn tôn nghiêm "`" 8... 
Người ta đặt Chúanằm  —..... -. -: 
12056 Vì bàn tay vô hình : _ 
Đã ngăn con bước tới; hộ, _ 
Vì bốn mươinămconsámhốip '  -:  —:- | 
Trung thành ngoài sa mạc xa xôi, | ị 
Vì lời chào vĩnh biệt cuộc đời | : | 
(506] 12080 Con để lại viết trên mặtcát-. .- cơ 4Ó | 
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CÀ BA: 


12065 


Mẹ đã không chối từ 

Chúng con đây, những người trọng tội, 

Ai có công tâm thành sámnhố,.  - ...:-- ˆ 
Mẹ còn đưa lên cõi Vĩnh Hằng. 


Linh hồn tốt đẹp này - xin Mẹ rủ lòng thương, ) 
Nó chỉ mới một lần đánh mất mình khốn khổ,® 
Cũng chẳng biết rằng mình lâm lỗi nữa: | 
Chúng con xin Đức "m xá - cho: Ñ ^..x 


TT LAN... Œ. 


UNA POENITENTIUM® ( Xưn tiếng gọi là Greichen; am ngư) 


12070 : 


12075 


CÁC HÀI ĐỒNG HƯỚNG PHUỚG Ð(omjền đớn theo oòng tròn, tiến 


lại gẵn): 


12080 


Xin nghiêng mình, nghiêng mình, 
Hỡi Đức Mẹ không ai sánh bằng, ®4 -m ;; 
Hỡi Đức Mẹ chan hòa ánh sáng, -›› - ít: r -- 


Xin Người gia ânbarihạnh phúc chocon'L + ~ 


Người yêu năm xưa nay đã không. còn .. : 
Là một kẻ âm u, tăm tối,“ 
Chàng đang quay trở lại 


LÊ SN Ÿ tổ VV 


mm. ¬r 
1 TRIN, — 


Người này đã lớn vượt chúng tôi, „ 
Với tứ chỉ mạnh mẽ hơn người, 
Chúng tôi đã ân cần chăm SÓC, : - 
Nhất định được rộng lòng đến đáp, 
Chúng tôi sớm xa rỜi - 

Cöi sống của con người; . 


. Còn người này được học quả cõi thế 


MỘTN 


12085 


12090 


Sẽ dạy bảo chúng tôi điều mới mẻ. 


Ù TU SÁM HỐI (còn gọi là Gretcher: 

Giữa vòng vây cao quý các thân linh - 
Người mới hầu như còn chưa nhận ra mình, 

Chưa tiên cảm thấy cuộc đời mới a 

Nhưng đã giống các thiên thân thơ 

Mẹ nhìn kìa! - 

Chàng đang thoát ra khỏi lớp vỏ Củ, 

Khỏi sợi dây ràng buộc chốn - re 

Trong tấm áo thân tiên, chàng bư F 

Với kệ lực thanh xuân buổi đầu tiên phơi phới, 





Xin Mẹ cho phép con được chỉ lối cho chàng, 
Bởi ngày mới với chàng còn lóa mắt, chói Và 


DÚC MẸ VINH QUANG: 4 ah Áo SỈ 

Con hãy nâng mình lên tầng cao hơn nữa! _ 
12095 Nếu = Ta con, chàng sẽ theo con đói 

› "4%"... “ 

TIỀN SĨ MARIANUS ( (cầu Nguyện, đây Uẻ „% ¬ `. 

Hãy nhìn lên - MP Tay, 

Hỡi những kẻ hiển lành đang ăn năn hối Lỗi, chà, 

Để đón nhận ánh mắt nhìn cứu rỗi, 

Tạ ơn Người, hãy mau biến đổi mình ' ï25 + "1... 

Và bước vào đời mới hưởng phước lành: : u 0 
1100 Mỗi ý tưởng tốtlành,cao quý s2 -:z - H4 

Đều sẵn lòng để phụng thờ Đức Mẹ;. 5:⁄ zi;f: r›¡¡ 

Hỡi vị Nữ Đỏng Trinh, Nữ Thánh,'Nữ . : 

Đức Mẹ cao minh, xin Người mãi ra on NHG 


th ng Vợ sát ca v30 T027 m 

ĐỒNG CA THẦN BÍ: _ x2 TH 
Những Gì Chóng Qua Đi? | 
) 1215. Đều chỉ là biểu tượng; xxx“... ..~ 
Cái Không Được Vẹn Toàn; X8: đội 

Ở đây thành hoàn tất; - M..ẽ........ 


Cái Không Miêu Tả Được,” ` - - + :/;1p 
Ở đây đãhìnhthành,  : cac! cà) 
Cái Nữ Tính Vĩnh Hằng? ˆ - z.- „ .--,... “ 


1211. Nâng ta lên cao mãi. buỦ hạ, Ra (ẤP đua PP UAN 
3 $ 
: : ' heN 
E41 
: ` t(ft 3 [oi ý T › 
s. ý: 
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Cau1 Bóng hình lãng đãng - Goethe sáng tác bài “Để tặng” năm 
1797, in năm 1808, khi xuất bản Fzwst - Bi kịch, phân thứ 


3 nhất. Ông có ý đỗ sáng tác Faust.từ khi còn trẻ, nay mới 


;-¡;: có thểthức:hiện được.ý định.của mình. Ở đây, tác giả trò 
¬;-;r, chúyện với các hhân vật đang ẩn hiện trong tâm trí ông. 
10`- Hình bóng thân thương - tác giả hồi tưởng đến những 

người thân yêu đã qua đời của mình như Herder, Klinger, 
“, saea: Jacobi, Klopstock; LiHi, Friederike,VV  '' '- .. 
27.:¬ị ¡Đàn phong thụ cm ¬ Aeolsharfe, một nhạc cụ cổ đặt ngoài 
„+ ¬x; trời, các dây đàn căng đều, ngân rung nhờ đao động khi 
-‹+;1x gió thổi. ? Voi 2” ốc (SA ° ta : 
31 +: Những ơì ta cú... - gia ình, bè bạn, tước vị, hiện tại... đã lùi 
+ ,lại trước con,mắt nhà thơ,:để các nhân vật hiện lên sống 
động, biến ước mơ của tác giả thành hiện thực. - 


"xả"... an... nh: th 
nữÿ0n.)0080/1712 5047 Puải "`... ¬... 
MÀN GIÁOĐẢU ỞNHÀ HÁT “' '› 

XS... ...... . 7 Gọn HO NV, 

: :_ Goethe đã xem bản dịch vở kịch Sakuntala của Kalidasa 


-+z. (Ấn Độ, khoảng nửa đầu thế kỷ V) do G. Forster dịch 


sang tiếng Đức (1791). Màn giáo đầu của kịch Ấn Độ đã 
gợi ý cho tác giả viết phân này. Ở đây, Goethe trình bày 
›¡Í- các quan điểm và nhận xét của ông về kịch trường và 
công chúng thời đại mình. ` — - ch Nối 
39 "hy hnP dựng lên - tronB thế kỷ XVII, các gánh hát rong 
T +,::-thường dựng rạp Ở các khu chợ hoặc những nơi có hội 
chợ cuối năm. 


32 Nơi thụ phước-ð 
vào thiên đường; 


ơi nhớ hài hước đến “cánh cổng hẹp” dẫn 
Tân Lớc (Math. 7. 13.) 


[509] 
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128 


156 
184 


242 


Nàng Thơ - nguyên văn “Musen”, nói đến chín con gái 
của thần Zeus là các nữ thần của các ngành nghệ thuật 
trong thần thoại Hy Lạp. 

Olymp - nơi trú ngự của các vị thân Hy Lạp. 

Hay trả lại cho tôi - “... Họ đã tạo ra cho tôi một tuổi xuân 
thứ hai và lại biến tôi thành thi sĩ.” (Thư Goethe gửi 
Schiller, ngày 6.5.1827.) 

Từ thiên đường:...- “Đây không phải là ý niệm mà là tiến 
trình của hành động.” (Goethe nói với Eckermann, thư 
ký của ông, vào ngày 6.5.1827.) 


KHÚC DẠO ĐẦU SHNN THIÊN ĐƯỜNG - - địn3 


hot in: 
, +" 


Ba thánh Raphael, Gabriel, Michael - theo Thiên Chúa 


giáo, là những thánh cao cả nhất, gần Thượng. đế nhất. 
Ở.đây các thánh ca ngợi công trình sáng tạo của Thượng 


_.. đế, Phần này Goethe sáng tác trong thời: gian 1797-1800, 


244 


252 


299 


in năm 1808. _ BÀ Si? 

Anh em tính tứ - theo quan niệm của trường phái Pythagore 
thì có mười thiên thể quay quanh một: “khối lửa trung 
tâm”, trên các quỹ đạo giống nhau; khi chuyển động tạo 
ra các thanh âm to nhỏ, “hòa ca” mà người trần không 
thể nghe được. Ở đây, theo tiến sĩ G.-Eversberg, thánh 
Raphael ca tụng Thượng đế, sử dụng vũ trụ quan của 
phái Ptolemaeus “Trái Đất là.trung tâm”, “!,': :.- 

Vẫn quau nhanh - thánh Gabriel, khi ca ngợi, sử dụng 
quan điểm của Copernic, theo đó các hành tỉnh đều quay 
quanh Mặt Trời, kể cả Trái Đất. : : .“:./ 


Ông Thánh con của trần gian - Goethe sử dụng gần như 
.!.. Nguyên văn câu nói của nhà bác học Đức Leibniz “con 
_ người là một ông thánh bé nhỏ trong thế gian của mình.” 


(Xem: Thân chính luận, quyền I, trang 117) + 

LÀ bê tôi của ta - Faust. được so sánh với Hiob trong kinh 
Cựu Lióc, người bị quỷ tìm mọi.cách hành hạ khốn khổ 
nhưng vẫn không mất niềm tin vào Chúa. “Ngươi có để 
ý đến bê tôi của ta là Hiob không?” (Hiob, I8) 

Như dì tôi... - theo Kinh Thánh, rắn là quý Sứ tùng hình đã 
quyến rũ Eva vào tội lỗi. 

Bây con chân chính - theo huyền thoại Sáng thế thì quỷ sử 
nguyên thủy cũng do Chúa tạo ra, cũng là những “thi _ 








——————. “————_—_—_—__—__——E— V = 


thân”, nhưng sau đó, Luzifer, “kẻ 

i , ; mang ánh sáng”, 
đã chống lại Chúa, bị Chúa trừng phạt đáy vào “ 
Tối, vậy không thuộc vào những đứa con chân chính 
Goethe quan niệm cái Ác là mặt khác của cái Thiện cân 
thiết cho sự tồn tại của cái Thiện và cũn Ỉ 

; th 

xu nà | ø thuộc vào một 


FAUST - BI KỊCH 
PHÂN THÚ NHẤT 


ĐÊM 


354 — Ôi chao! Ta đã nhiệt tâm - Faust đã qua bốn khoa truyền 
thống của một trường đại học thời lrung cổ, trong đó 
khoa thần học được coi là cao cả, sáng giá nhất. Sau nhiễu 
năm ông đã trở thành giáo sư đại học. 

420_..Nostradamus (1503-1566) - thầy thuốc và nhà chiêm tỉnh 
người Pháp. 

424 — Sức mạnh linh hồn - Goethe sử dụng một khái niệm của 
nhà toán học và duy linh Thụy Điển Swedenborg (1688- 
1772), người cho rằng các thần linh có tác động làm cho 


bầu trời và thiên nhiên sống động. = | 
thuật huyền bí. . 


427 ._ Dấu hiệu lính thiêng - các ký hiệu ma 
450. Cácâu uàng - các bình ánh sáng được các thân linh chuyên 
tay đưa xuống lrái Đất. | 
534 — Nếu lòng anh... đến câu 557 - phê phán môn hùng biện và. 
- quan điểm “diễn văn không phải cái đầu tiên mà là cái 
duy nhất” để thuyết phục: ._' | 
558 — Nghệ thuật thì dài...- mỘt thành ngữ Latin: “Ars longa vita 


brevis.”. l : ` 
583 — Hay cùng lắm... phủ chúa - nói đến những vở kịch được các 
gánh hát trong thế ký XVII dàn dựng quá tốn kém, nội 

` dung chỉ đề cập đến bước thẳn§ trằm của các vua chúa, đã 
- bị Gottsched phê phán mạnh mẽ. _ | 
593... Nên đã bị-người ta thiêu sống ~ CÁC nhà khoa học đã bị tòa 
_ án giáo hội hỏa thiểu, như G. Bruno (1548-1600) hoặc | 
đc, vonarola... | _ i 
618 Ti di Thiên thủn... - hơn cả Cherubim, thiên thần có 
ma. vì Cherubim chỉ nhìn, còn cơn người giống hình 

ảnh Chúa lại hành động. 
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64. Mi cười gần đó ư - sọ người dùng cho việc nghiên cứu, cũng 
như những dụng cụ thí nghiệm vật lý (xem câu 6/5). 
701 Đến bến bờ xa - FEaust quyết định uống thuốc độc tự tử và 
tưởng tượng đến một thế giới khác ở bên kia.. 
702 Cỗ xe lửa - mô típ trong.kinh:Cựu Liớc, quyển 2„ Các 0ụa, 
Trong tác phẩm Thiên đường đã mất của Milton: Chúa 
Giêsu đã dùng một cỗ xe lửa để lên trời. 
715 Được tưởng tượng ra... - trí tưởng tượng của con người đã 
sáng tạo ra địa ngục cũng như các hình phạt đày đọa ở đó. 
737 Chúa Giêsu... - lời hát đồng ca, báo hiệu bắt đầu ngày lễ 
Phục sinh, 
765 Nhưng đức tin chẳng có - Faust vô thần, không tin vào 
Chúa, tiếng hát làm Faust Mật: Lược nhớ . kuớn, ngày 
"thơ bé. 
771 Lễ Sabbath - ngày của Chúa, = nghỉ của người Do Thái 
-.'.. thứ Bảy); ở đây Faust muốn.nói tới ngày hạn: của người 
Thiên Chúa (Chủ nhật).  - U01) 0 0/2‹ JUYG, 
782 -ˆ Đã ngăn... - kỷ niệm thời thơ ấu đã ngăn tưng l tử. 


xí ;.ậ! To Hy ấu 


` ị . ` " - 
.`\ `" * 
ˆ 


: TRƯỚC CỔNG THÀNH - . 


8/8 Trong đêm thánh Andrea - lay: mê tín, trong đêm 29 rạng 
ngày 30 tháng Mười một các cô gái có thể nhìn thấy trong 
một khối thủy tinh hình ảnh người yêu tương lai của mủnh, 
nếu vừa nhìn chăm chú vừa khấn thân linh phù trợ. 

355. Gi-hê - giống như ởta hát đô ta, đô ta nào! 

1034 Học giả âm thẩm - cha của Faust sử dụng ma thuật để hành 
nghề thầy thuốc và " đã gây ra những tác hại nhất 


- k định. bi, tự di, ÄNY SA 
1038 Nhà bếp tối " lu thí nghiệm của các nhà giả Kim 
thuật. 


1041 Nào là Hồng Mãnh Sư. .đến câu 1047 - làm thí :nghiệm phán 
. “.. ứng hóa học, cho ôxít thủy ngân (Hồng Mãnh Sự) tác động 
với axít clohydrich (nàng Bạch Huệ) trong một bình thủy 
tỉnh (phòng hoa chúc) và được một chất mới là kết quả của 
cuộc kết hôn giữa Hồng Mãnh Sư và Bạch Huệ. 
1112 Hailinh hồn - ý tưởng nhị nguyên về linh hồn đã số trong 
thời kỳ cổ đại, được phục sinh trong thế kỷ XVII và XVHI, 
nhất là qua Wieland, Xenophon cũng như B. Bekker. 


PHÒNG LÀM VIỆC () . 


1224 Khởi thủy là Lời - câu đầu tiên trong Phưức Âm Faust dịch 

giống Luther “Khởi thủy là Lời và Lời là của Chúa và 
-_ Chúa là Lời”. Theo Herder, từ Lời (Wort) trong tiếng Đức 

không diễn tả được nhiều hàm ý trong chữ Loeos tiếng 
Hy Lạp, cần tìm từ khác thỏa đáng hơn. Ở đây, Faust đã 
suy nghĩ theo tỉnh thân Herder, cân nhắc các by từ 
Logos để quyết định... 

1258 - Ấn quuết Salomon - tên một cuốn sách nổi tiếng Kong thế 
kỷ XVIIIL dạy phép niệm thân chú mm ma quỷ phải hiện 

Ð#4 hình. :;:: 

1272 : Chú Bốn Vì- sáng tạo của Goethe, nói tới lở nguyên tố: 
Lửa, Nước, Đất, Không khí. T 

1290 ',Incubus - Goethe dùng theo nghĩa thổ thần. 

1300, Hãy xem bùa dấu này - hình Chúa Giêsu trên cây thập tự. 

1395 - Đạo. bừa - hình ngôi sao năm cánh, được dùng làm đạo 
bùa chống ma quỷ; một góc chưa khép kín, Mephisto vào 
được, nhưng không ra được. 


` 4 .ˆ Điện ' # "¬ 
. $ š : 
” ` `. 


mp5 am. đã - PHÒNG LÀM VIỆC 0) 


1535 “Tôi xuất hiệ.. mý! tộc - ăn mặc theo kiểu quý tộc "" Ban 

hi ii số Nha. (:: ‹:-›.:; >5:` : ” 

1589 Vào tấm thân + thể tục - ngay từ thời Plato o (427-324 trước 
CN ) người ta đã cảm nhận thân xác như một: “hang ốu 


sâu”. ' LẦN 
1599 Mammmonr- - thân giữ của. x ¬- | 
1636--, Con kên kêền - dùng theo nghĩa đại bàng do thần Zeus phái 


'_„ tới Kavkaz moi gan Prometheus. | 
1672 Cam kết- xin ông hãy ký hợp đỏng giao kèo đi! 
1699 - Nào, đập ta - một cử chỉ khi hai bên thỏa kagrrt Àng nhau, 
» _„_ người nọ đập bàn tay mình vào bàn tây ng.) - . 
1789 + Ông hay... thi sĩ- những gì Faust ước mong, Mephis - O 
rằng quá viển vông, chỉ có trí tưởng Ma chênh) ung 
của một nhà thơ mới nghÍ r4 được. Mep! istO C ạo ý 
tưởng của Faust một cách ` hài. HT) 
1940 Thiên nhiên...” nguyên văn Encheiresin 
- cho đến thế kỷ XVIHI, hoạt động 


1959 Từng mục, từng chương - 
Rẻ dạy đại học ở Đức chủ yếu là việc giải thích bằng 
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1973 


2046 


2098 


2101 


2113 


2172 


2190 


2207 


2276 


miệng những điều viết trong sách giáo khoa. Goethe chế 
nhạo cách truyền thụ kiến thức theo kiểu này. 

Như... bệnh kinh niên - nhiều đạo luật được ban hành cho 
một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng khi thời thế đã 
thay đổi, luật vẫn giữ nguyên, do đó lợi bất cập hại; con 
cháu coi đó là sự vô nghĩa; vô dụng; luật lệ'cha ông và 


- tiền nhân đưaá ra có thể làm hại cho chính con cháu mình, 
_ Đây cũng là một chủ để tranh cãi trong thế kỷ XVII được 


Goethe đề cập đến trong tác phẩm. 
Ngươi sẽ được... điểu Dở - nguyên bản tiếng'Latin “Eritis 


¬ 'sicut Deus, scientes bonum et malum” - “Ngươi-sẽ được 


như Chúa và biết được cái gì là điều Thiện và điều Ác”, 
Đây là lời con rắn đã cám dỗ Eva ăn trái “cây nhận thức” 


(vom Baum đer Erkenntnis),.7- ,:.(: (?.// 271 
Một ít không khí nóng - Goethe nhắc đến một sự kiện lịch sử 


-_-của ngành hàng không. Năm:1783, anh em Montgoliier 
` „đã dùng không khí nóng cho khinh khí câu bay lên. -+“ Ì 


n MU n, *§ Rồi” sv. WG TT. 


x39... ãa nu ch. 


QUÁN AUERBACH Ở LEIPZIG 


Bắu giáo hoàng - trong các cuộc vúi, sinh viên Đức thời xưa 
thường bầu một bàn XS. rượu giỏi nhất = làm " 
hoàng. : 


Nàng họa mỉ ơi - Goethe phóng tác Mười tua bài. dân ca 


trong thế kỷ XVI. - 5V MẠI” PRg vấp SỤ | 


. Con đê già - ở đây ý nói là con quỷ. : ' 

Paris nhỏ bé - từ đùng chỉ thành phố Leipzig v với tấm lòng 
yêu mến của tác giả. 

Cùng ông Hans ăn bữa tối - Hans Rippach là nàột nhân vật 
kỳ quặc do sinh viên bịa đặt'ra. Rippach là mm . 
ngựa trên đường từ Frankfurt về Lẻipzig. 

Ngày xưa có một ông 0ua - trong. cuốn Biên niên sử Đức 
(1774) giới thiệu truyện ngụ ngôn của Schubart châm 


1 biếm chốn cung đình, mở đầu: “Có một đức ngài rất yêu 


gà trống.” Truyện này đã gợi ý cho Goethe sáng tác khúc 
ca về con bọ chó. Hư cà 


Rượu Tokay - rượu nho ở miễn Bắc Hungary. 


D “+ 


_—_ 





._ BẾPPHÙ THỦY 


2392 Cháo hoa - nguyên văn: xúp cho ăn mày, thường rất loãn 

` ban phát cho người nghèo trong các nhà n“ 
s 

2393 Cái đám công chúng này... - ở đây, Goethe chế nhạo các ấn 

phẩm giải trí vô vị trong thời đại ông, như cháo loãng cho 
_, đông đảocôngchúng  _ 

2416 - Cái râu bột... - quan niệm mê tín từ thời cổ đại, nhìn qua cái 

_ rây bột có thể phát hiện được những điều bí ẩn. 

2430 Trong tấm gương ma thuật ` Faust nhìn thấy hình ảnh 

_ Helena, hình tượng người đàn bà đẹp nhất thời cổ đại. 

2452 ' 'BằẰng máu uà mô hôi - ám chỉ tách mạng tư sản Pháp. 

2455 `... chép ân thổi - chế giễu một hạng văn nghệ sĩ. 

2464 Thi nhân thành khẩn - chế nhạo các nhà thơ đương thời, 


.~~ 


_-- “khi ghép vần “mới phát hiện ra tư tưởng”. "- 
2421 Cả đôi qua theo hậu - thực ra, theo huyền thoại Bắc phương, 
-* `: thần chủ Wodan luôn có hai cón qua tháp tùng, ở đây, 
-: "' Goethe đã gán chúng thành bẻ tôi của quỷ Mephisto. 
2552 _ Đấu là cửu chương £ quan riệm về những con số có tính 

“chất ma thuật bí ẩn trong hậu kỳ Trung cổ, chẳng hạn 
việc sắp xếp các con số theo hình vuông, cộng dọc và 

—:* ngang đều có kết quả như nhau: 


` 





. 15 15 15 15 


à tuyệt mỹ nhất trong thần thoại Hy 
› ¡ thả Leda - vợ của vua xứ 

¡ Lạp, là con gái thân Zeus với nàng 
+, Tyndareos. Hiỏi bé đã bị Theseus và Aphidna 
CƯỚP đi, sau được các anh trai là Kastor và Pollux giải 
của vua Menelas, sinh được con 


--,.. r thoát. Helena trở thành VỢ 
- gái là Hermione. 5au đó bị Paris đến cướp đem về thành 
Troja, là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Troja. Sau 


khi Paris chết, trở thành vợ của Deiphobos. Thành Troja 
thất thủ, Helena trở về Sprt2; với tư cách vợcủa Menelas. 
(Goethe đã hư cấu ra chuyện Menelas định giết nàng tế 
thân để cho Mephisto dẫn Helena chạy * trở thành vợ 
Faust, sinh ra Euphorion). Thực ra, theo thân thoại, Helena [515] 


2604  Helema - người đàn b 


[516] 


.. + 
* nã ` l *s \ 


, thế kỷ XVII,, 8, s5 a.. c 
_ Người Pháp - được nhìn nhận như những tình nhân lọc lõi 
.' Và tỉnh ranh, ma mãnh. . : 


-- được tặng thì không nên xem xét, đánh giá. 





sống ở Sparta một thời gian. Sau khi nàng chết, hồn và 
sống ở đảo Leuke, “Hòn đảo Hạnh phúc” và nàng trở 
thành vợ của Achill, cũng đã rời bỏ cõi trần. 


"¬ NGOÀI PHỐ/BUỔI TỐI ._ 


† 


D sayj 8 


. Marearctc, tên gọi thân mật là Gretchen trong tác phẩm. 


Faust xưng hô là “thưa tiểu thư”, chứng tỏ học giả (dù 


. đã được làm trẻ lại) rất lạc hậu với thời cuộc, vô tình đã 
-. khinh miệt cô gái mình có tiện cảm... Ồ -; 


Ông thánh phán - nguyên văn “Magister Lobesan” , tên gọi 
chế giểu các nhà thông thái rởm, từ này xuất hiện trong 


(TU * 


Như những truyện phong tình - ám chỉ những chuyện kể vẻ 


. dục tình ở một nước Nam Âu, chẳng hạn Mười, noàu của 


Boccacdo. . .. - ... `“ S6. : 
Cát lạo xạo dưới chân - ngày xưa,;nền nhà phòng ngủ 
thường được rải cát trắng... ..... ` - 

Vua xứ ThuÌe - tên một hòn đảo ở đâu đó rất xa xôi thuộc 
phương Bắc. _. 


Nên so s f£ -. '* 
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MỘT CUỘC ĐI DẠO/ NHÀ HÀNG XÓM 
Noựa đã tặng cho mình - dựa theo một câu tục ngữ Đức: 
“Con ngựa được tặng, không ai Xem mõm”, đã là quà 
Đã nuốt gọn bao đất đại - Goethe gợi nhắc đến những đòi. 
hỏi của nhà thờ về sở hữu đất đai, lãnh thổ, nhất là của 
những giáo hoàng thời Phục hưng ÿ độ ° muạõ 
Liêm rơm - thời xưa, chưa phải là biểu hiện của sự nghèo đói. 
Padua - tên một thành phố ở Bắc Ý, nơi có nhà thờ thánh 


. 


-ẳ Ântonus - : 


Malta - một hòn đảo Ở Địa Trung HẢ. -. - 
Nàng đã lặng cho ông - đã đồ bệnh giang mai cho chỗn§ 


.a. 


. mụMarthe  : ..Í 
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NGOÀI PHỐ/ TRONG VƯỜN/ NGÔI NHÀ NHỎ _ 
TRONG VƯỜN/ RỪNG VÀ HANG ĐỘNG 
MÉẾC “SỈ Hư. #96 hy cà 
20óá Bất tử - Faust muốn chứng minh với Mephisto tình cảm 
yêu đương mãnh liệt của mình đối với Gretchen (từ câu 
3060-3064)-sau khi bị Mephisto chế giễu và lục:vấn. 
a072_ Bởi oì ta... phải thế~ sự thôi thúc bạo liệt đã khiến Faust hạ 
_.,;mình công nhận Mephistocólý'!.:. - 
3155. Tục ngữ có câu - tục ngữ Đức “Một bếp lúa riêng quý giá 
như vàng”, “Ai được tặng một nàng đức hạnh thì quý giá 
' :hơn mọi châu báu ngọc ngà”. Goethe đã sử dụng hai câu 
tục ngữ này cho sáng tác của mình. -z:- ;⁄° 
3179 Hoa cúc - nguýên văn “hoa sao”, hoa margarite. 
3203 Đôi bướm - nguyên văn “Những con chim mùa hạ”. 
3217 Hỡi thần linh cao cả + ở đây, thần Đất, vÿ thân đã hiện lên 
trước Faust trong ánh lửa. 
3287 Cả công trình... toàn bộ thời gian.sáng tạo của Chúa. 
3291 . Cử chỉ- ám chỉ hành vi tình dục của Faust đối với Gretchen 
„sẽ diễnfaa!:?2 v7 ‹ '2Ư2 7e N hợa ` 
3318 - -Ôi,: ước “gì; em: có› cánh:như chim,-.đdân ca Đúc, đã được 
_“ Hefder sưu tầm và xuất bản:r: .z:. .- `. - 
3337 -Vì cặp nai song sinh -trong thánh ca đã dùng hình ảnh này 
-—,-.để nói về đôi vú phựnữ/;4'¿. ˆ: Ra VỆ | 


› s “gu ng. S. -~ “wy‡ MỆT cự hh. - ,# ¬ : "TC „... “ s 
vớ : ‹›`. .. Ƒ'a . .‹ “* Vi): Là lịc sâu }x- #8“ sŠ ~¬ 
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BUÔNG RIÊNGCỦA GRETCHEN/ VƯỜNNHÀ MUMARTHE/ 
BÊN GIẾNG/ CHÂN TƯỜNGTHÀNH ˆ — 
3374 ' Sự bình vên đã mất... - đoạn thơ này của Goethe đã có cuộc 
-¡': — gống độc lập ngoài tác phẩm, được nhiều. nhạc sĩ phổ 
nhạc như K. F. Zelter, F, Schubert và Louis Sphor. 

3414 Heimrich.là tên, Faust là họ; khi quan hệ đã trở nên thân 
mật, gọi tên riếng: Heirrich. - . n6 

3537... Sành xem tướng số- sành môn nhân tướng học. Am chỉ J.K. 

+. + Lavater, người đã viết nhiều sách về xem tướng mặt suy 

__¡.ra tính người, gây xôn xao tro"6 dư luận thời đó. Goethe 

không tán thành các quan điểm của Lavater, nguyên là 


bạn của ông. " " 
3569 Khoác áo tội nhân - cho đến cuối thế kỷ XVHI, việc con 
mắng nhiếc giữa nhà thờ vẫn còn 


chiên có tội bị xử phạt, ị : 
là thực tế. Nhiều người cho rằng chính sự sỉ nhục công [517] 


^Ö 


- 
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3575 


khai này đã là nguyên nhân chính dẫn đến hành vị giết 
hài nhỉ ngoài giá thú. Goethe phản đối việc làm tàn nhẫn 
đó (1781) và đến năm 1786, ở Weimar, cách xử tôi CÔng 
khai này bị xóa bỏ...  -. .. ¬ 

Trai trắng sẽ rứt tung... - các cô gái trước khi: cưới đã nhẹ 


-_ dạ đánh mất mình sẽ bị nhạo báng khi đến làm lễ ở nhà 


3587 


3825 


' Frankfurt trong thế k 


-' bài hát từ thế kỷ XIII, nói v 


- Quidquid latet, apparebit,.. 


thờ. Họ không được phép đội vòng hoa cô dâu, nếu làm 
việc đó, sẽ bị trai tráng rứt tung. Người ta sẽ treo trước 
cửa nhà họ một vòng rơm bện và rắc rơm rạ trên lối đi, 
thay cho rắc hoa như lẽ thường (câu 3576). "¬ 
Đức Mẹ đau thương - tiếng Latin: “Mater Dolorosa”, Đức 
Mẹ Thương khó. ¬Ắ..... đốt PP sộ ¬ 
nộ _ AE cNG lai Le IMA 0v 09 CÁ - 
¬".. _. vi Y  lỗãốãốC MS 
BẠN ĐÊM/ TRONG NHÀ.THỜ }* 1; ~' 
TIẾT QIÁM Ti Tội giờ 'T 
Hỡi cô en Kathrin bé nhỏ - đoạn thơ này đựa theo bản tình ca 
của Ophelia trong kịch Hamiet của Shakespeare. Goethe 
đã dựa trên bản dịch của A. W, Schlegel::Khi.bị Byron 
chê trách, Goethe nói: “Mephisto.của tôi hát một ca khúc 


° ° n $ z, ˆ 
của Shakespeare, tại sao lại không được cơ chứ? Tại sao 


- tôi lại phải vất vả khó nhọc để nghĩ ra môt:bài hát riêng, 


khi ca khúc của ohakespeare đã đây đủ và nói được điều 
(tôi) cân nói?” (Với Eckermann gày 18.1.1825). Đoạn hai 
là sáng tác của Goethe. | 


- Quân bắt chuột - người bắt chuột ở Hameln. Goethe đã 


chuyển nghĩa thành “kẻ săn bắt phụ nữ”, 
Dây chuyễn uàng trước ngực - theo quy định của cảnh sát 
Ÿ XVII thì những cô gái bán thân 
không được phép đeo dây chuyển vàng cũng như không 
được dự lễ ở nhà thời: -_. : PP g9 Việt di | 
Bóng tra - hiện thân cho lương tâm độc ác, theo Cựu Ước 
(quyển 1, Samuel, chương 16). số sỹ La 
Vào noàu nổi giận... 
dies illa/ Solvet sa 


bó tuệ 
~ Rguyên văn tiếng Latin: “Dies irae, 
ecClum in favilla”, một đoạn trong một 
Š ngày phán xử cuối cùng. 

Khi quan tòa đã ñS1 * nguyên văn' tiếng Latin: 
']Judex ergo cum sedebit, E sò 3 


Nủ InulÌtưm-remanebit,” › `. 
Tôi, kẻ khốn Củng... 


( 


- Iguyên văn tiếng Latin: 


_——~ ~È ~ nhan chưng menNngtnntnttnnandtnnnndsmn.. 
..m =. —————__B 


—- mm 


“Quid sum miser tunc dicturus? 
Quem patronum rogaturue, FượA Sử ú 
Cum vix justus sỉt securus? ” : 
: "NG. " an TS: `. 

ĐÊM HỘI YÊU MA... .zz..‹:-.- 
Ông có cần... cán chổi không? - theo một truyền thuyết Đức, 
hằng năm, vào đêm 30 tháng Tư sang ngày 1 tháng Năm, 
ma quỷ, phù thủy khắp nơi về tụ tập dự dạ hội trên núi 


-_ Brocken ở vùng núi Harz miền Trung Đức. Phương tiện 


._ đi lại là cán chổi, đê, định ba... Schierke và. Elend là hai 


. địa danh, từ đây người ta có thể theo đường đốc lên núi 


_ị 


Brocken -  -.„,-:- )r..7 hi 
Dạ uâng, em nhận ra tôi - ở đây, Mephisto là chủ soái, đứng 


. đầu đám ma quỷ... ' ¬- 


Đương nsủ sau, gáy mạnh - ở vùng Brocken có hai khối đá 


._ được gọi là Schnarcher - Người.đang ngáy. 


9 


-_ Diêm vương cướp về làm vỢ... -: . +. + 
Mẹ muốn niứt tung - do chen chúc xô đẩy nhau, nhiều nữ 


- Thấu kho... Mammon - thần giữ của đã dựng một lâu đài 


với các nhánh vàng tỏa-ra bốn phía: 


Lirian - tên,gọi của quỷ... ‹. - :..> ` 
Baubo - trong thần thoại-Hy Lạp; Baubo là một nữ tì của 


'Demeter. Mụ đã kể những chuyện tiếu lâm tục tĩu để an 


ủi nữ chủ nhân, khi Persephon -,con gái của Demeter - Dị 


phù thủy đã sinh con non. - 


| . Dải Nhung Xanh - loại huần chương cao quý nhất ở Anh 
năm 1350, có một dải nhung xanh quấn quanh bắp chân 


. - trái, : 


4076 - 


Lão tướng, thượng thư, kẻ hãnh tiến,(từ câu 4076-4087) - ba 


_.nhân vật này tượng trưng cho các tốp chính khách sống 


4068 


4119. 


lưu vong ở chậu Âu sau cuộc Cách mạng Pháp. 
Tác giả - chế nhạo một tác giả Đức có những tác phẩm 
khai sáng đã lỗi thời. 


Chính nàng Lilith - theo truyền thuyết Do Thái cổ xưa 
# 


Lilith là vợ đầu tiên của Adam, sau khi cãi lộn với Adam 


- đã bỏ chồng, trở thành người tỉnh của quỷ Satan. Kinh 


.+.. Thánh nói đến việc Chúa cùng húc ¿ 
.. ˆ và đàn bà bằn ủng lúc đã sáng tạo ra đàn ông 


ð cách lấy xương sườn Adam để tạo thành 


Eva. _ 
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4120 Nhưng hãy coi chừng - quan niệm về mê tín: mái tóc đẹp 
của đàn bà là nơi trú ngụ "„ Sức : mạnh Của ma quỷ 
cám đỗ con người. p U ĐO = 

4128 Một hôm mơ thật tuyệt oời... đến câu 4143 - *““ này gây 
tranh cãi rất nhiều trong giới nghiên cứu văn học, nhất là 
về phương diện “đạo đức”, E. T. Fischer cho rằng “Faust 
đã trở thành một con lợn”, người khác đánh giá là phi | 
luân và công kích Goethe đã có một. láng lở đi Tgược 
_ thuần phong mỹ tục. _ 

4144 " Lũ khốn kiếp! Chúng bay táo tợn thế kia à? - tác ` giả châm 

: biếm nhà oăn uà triết gia C. F. Nicolai, người đã viết một 

..:.+.... tác phẩm phản Werther (năm 1775) dưới tiêu đề Niễm pui 

- tt Í của chàng Werther, đối lại với Nỗi đau của chàng Werther, 
tiểu thuyết đầu tay của Goethe nổi tiếng khắp châu Âu | 
và thế giới. Ngay trong năm 1775, Nicolai đã báo cho ]. 
ti. Merck biết là ông nghe được lời đồn đại rằng Goethe _ 

¡: .:° sẽ phí báng ông trong tác phẩm Fzust của mình. Nhưng VI: 

_ mãi hơn 30 năm sau (1808) điều này mới là sự thật: Goethe 
_ đã đưa Nicolai vào một tình huống tức cười cho thiên 
“hạ, Nicolai, người luôn luôn. phản bác quan niệm có tà 

) " ma đã bị Goethe biến thành một con ma`“Hậu môn tiên 


trí trong đêm hội yêu ma.:Cái cớ để Goethe sáng tạo ra 

hình tượng này là bài diễn thuyết của Nicolai trước Viện 

Hiàn lâm Khoa học Hoàng gia Berlin vào tháng 2/1799, 

In trong tạp chí Berlin mới tháng 5/1799. Trong “công ị 
+; trình” của mình, Nicolai nói đến lời đồn đại có ma hiện _ 
hình ớ trang ấp của nhà bác học Humboldt ở Tegel. Ông 
..đã cho biết là ông.- Nicolai - do rối loạn tim, áp huyết 
'và quá căng thắng cũng đã thấy ma sống, ma chết trước 
mắt mình. Bác sĩ khuyên ông cho đỉa cắn vào hậu môn 
“8Ê khỏi bệnh tưởng này. Nicolai làm theo và không thấy 
:ma nữa, do đó khuyên mọi người nên làm theo để trừ 
ma. Goethe đã sử dụng tiếng Hy Lạp để ghép thành một 
- từ mới đặt tên cho Nicolai là Proktophantastrist, nghĩa là 

“người nhìn thấy ma ở lỗ đít” (Aftergeisterseher), chúng 
tôi tạm dịch là “Hậu môn nà =: ong ra V1 nhân cũng 
'thật thâm thúy! —: 
4155 Chiếc cối xau - ám chỉ cửa TH kiểu: của Nicolai ở Berlin, 
Ẫ nơi ông này cho xuất bản tạp chí Thự iện phổ thông Đức, 
trong đó có nhiều bài đả kích văn học cổ điển Weimar. 
520] 4161 Vậy mà...ởTzo¿] - trang ấp của Humboldit. 


mã 
. 4 w- + 


`, ' 


ˆ Nó BÉ» ‹ ¬— 


Sách về hành trình - từ 1783-1796, Nicolal đã cho công bố 


12 tập sách Hành trình qua Đúc uà Thụy Sĩ. 
Chuyện nàng Meduse - Meduse (tiếng Đức); Medusa (tiếng 


- Latin) là một nữ quái khủng khiếp:trong thân thoại Hy 


Lạp, có cái nhìn chết người, biến người thành đá. 
Perseus - con trai của thân Zeus với nàng Danae, đã chặt 
đầu nữ quái Meduse. 


' Prater - tên một công viên lớn ở Wien, thủ đô nước Áo. 


Người mẫn cán - “servibilis” (tiếng Latin) là một người 


; mẫn cán tới mức gây khó chịu cho người khác. Có lẽ ở 
.. đây tác giả ám chỉ K. A.' Boettinger, giám đốc trường 


trụng học Weimar và là một nhà báo quá năng nổ trong 
việc công bố các bài viết của mình. . đã HỂ 


: Ị - 


GIẤC MƠ ĐÊM HỘI YÊUMA_` . 


€., 


+ Mieding - nghệ nhân trang trí sân khấu cho nhà hát 


. * Liebhabertheater ở Weimar. 


Puck - ma rừng trong Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. 
Ariel - thần không trung trong Bão táp của Shakespeare. 
Oberơn oà Titania - hai nhân vật trong Giấc rộng đêm hè 


. của Shakespeare; Oberon, đức vua 'của các thần thiên 


nhiên bé nhỏ, Titania, nữ hoàng của các tiên nữ, đã ly hôn 
sau những trận tranh cãi về một chú bé Ấn Độ. Nhưng do 
xa cách nhau, họ đã phát hiện ra tình yêu đích thực dành 
cho nhau và rồi đoàn tụ. 

Kèn hơi có túi... bong bóng xà phòng - âm chỉ một cách giễu 
cợt các nhà văn hay thổi phông tác phẩm của mình, 


-. nhưng khi đọc xong, người đọc thấy xoàng xĩnh. 


Dụ khách tò mò - E. Nicolai, xem chú thích câu 4144. 
Tín đồ chính giáo - ở đây là F. L. Graf zu Stolberg, người đã 
phê phán bài thơ “Các thánh thản Hy Lạp” của Schiller. 


- Nghệ sĩ phương Bắc - chỉ tác giả, Goethe, người có ý định 


lại du hành sang YÏ.  ˆ':' “- 

Người sính tu từ - phê phân những người cuồng tín trong 
việc giữ gìn sự trơng sạch của ngôn ngữ cũng như đạo đức 
(purist) - ở đây phê phán các mụ phù thủy trần truồng. 
Cờ báo gió - tác giả châm biếm ]. F. Reichardt, nhạc sĩ và 
nhà báo, một mặt ca ngợi Goethe, mặt khác lại công kích 
các văn nghệ sĩ Weimar, trong đó có Goethe. 
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4303 
4307 
4311 
4315 


4323 


4327 
4342 


_4371 


4379 


4383 


4399 


4412 


— 


>ẽzẽe=eẹrrtrt xe e.=a.. 1 


Thơ châm biếm - Xenien, gồm những bài thơ Goethe vạ 
Schiller sáng tác phê phán các đối thủ Mö: như „ HW 
lưu văn học và triết học đương thời. % 
Henninss - August von Hennings, nhà r ngoại giao và x. 
văn, là một trong số các đối thủ của Goethe và ochiller, 
thường nhân danh Thiên Chúa giáo phê phán nghệ thuật 
_ ngoại đạo” của dòng văn học cổ điển Weimar, 
Người chỉ đạo nghệ thuật - là tên gọi tác phẩm của Hennings, 
xuất bản từ 1798 đến 1799, 
Thiên tài trước kia của thời đại - Hennings là chủ bút tạp 
chí Thiên tài của thời đại, Goethe KIỆH chữ ky ng kia” để 
châm biếm. 
Con sếu - ám chỉ ]. K. luc la của Goethe khi Ông còn 
trẻ; “Lavater có đáng đi như một con sếu” (Goethe) và tác 
giả đã cho ông xuất hiện thành con sếu trong tác phẩm 
của mình. | 
Đứa con trần thế- chính là Goethe. 
Như của Orpheus - theo huyền thoại Hy.Lạp, Orpheus có 
tài chơi đàn đến mức thuần phục được cả ác thú và khiến 
có cây phải xúc động ngả nghiêng. „+. -...... TM 
Lũ bất lực - các quý tộc chạy trốn Hệ Đức sau KION Cách 
mạng Pháp 1789. 


S80 băng - ám chỉ những kẻ tăng, tiến rất. nhanh và cũng 
rất nhanh biến mất... 


` 


Khối đông - quần chúng trong tớ cách mạng 


i 


-#.⁄§ 


. NGÀY U ẢM/ ĐÊM / NHÀ GIAM. 


bung nơi hành hình - nơi đặt giá treo Ẹ tội sản Khi 
Faust và Mephisto phi ngựa qua, thấy lũ phù thủy đã tụ 
tập làm các nghỉ lễ, chuẩn bị cho việc hành hình Gretchen. 
Mẹ tôi, tiột con đi - Gretchen hát một bài dân ca tác giá 
được nghe từ thời thơ ấu; bài hát dựa theo một truyện cổ 
tích đã được anh em Grimm sưu tâm. Nội dung: một mụ 
dì ghẻ độc ác đã giết con riêng của chồng làm thức ăn cho 


- chỗng. Em gái nhặt xương chị đem chôn dưới gốc cây đỗ 


tùng; xương hóa thành một con chim rất. đẹp bay lên: và 


cất tiếng hát: “mẹ tôi, một con đi...” 


Chao ôi, ta anh múu dính đâu - vì Faust s. giết Valentin, 
anh trai của Gretchen. „ 


~————_A- 


4590 


ˆ 


4624 


là. vn ` 
: Xã... 


- 
‡ 


4626 


4629- 


+ 
“sỉ 


4727 - 


ĐT an ~ . "¿+ 
- : 
- ‹ 


hiệu lệnh thi hành án, 


Chiếc đña đa bẻ đôi - quan tòa bẻ một thanh gỗ nhỏ, đó là 


x. 
¬" su 


FAUST - BI KỊCH 
PHẦN THỨ HAI 


HỎI MỘT 
MIỄN ĐẤT HỮU TÌNH 


Hãy nhổ ẩi mũi tên... - sau khi rời nhà giam, lương tâm 
Faust bị giằng xé khốn khổ và được thiên nhiên' chữa 
lành vết thương lòng. Ở đây; các thần thiên nhiên bé nhỏ 
(thiên tinh) là biểu tượng cho sức mạnh thiên nhiên. 

Bốn canh - những người La Mã cổ xưa chia đêm làm bốn 


-_ canh (từ 6-9, 9-12, 12-3, 3-ó giờ). Bốn đoạn thơ được hát: 


2) vá 


đồng cả tương ứng với bốn canh. 


'Suối Lãng Quên - nguyên văn (tiếng Hy Lạp): “Lethes 


Flut”, trong tiếng Hy Lạp, Lethes có nghĩa là “quên 
lãng”. Người Hy Lạp cổ xưa tin rằng ở âm phủ có một 
đòng suối chảy qua. Linh hồn người chết uống nước suối 
này để quên đi cõi trần. Với Faust, chàng cân quên những 
gì đã qua để đi tiếp con đường của mình. 

Trong ánh phản quang... - ánh cầu vồng phản ánh nỗ 
lực của con người, vì cuộc đời của chúng ta là sự phản 


_ quang muôn màu và luôn biến đổi của cuộc sống thần 
- thánh và của ánh sáng tinh khiết, và vì nỗ lực của chúng 


.',-, ta chỉ hướng tới cái mà con người có khả năng vươn tới 


được (biểu tượng: ánh sáng muôn màu, vì không thể tri 


kiến ánh sáng thuần khiết nhất) - giải thích của Dr. G. 


Eversberg. Một cách giải thích khác, trích dẫn Goetbhe: 


_ “Chân lý, đồng nhất với cái thân thánh, không bao giờ để 
- cho chúng ta nhận thức nó một cách trực tiếp, chúng ta 


" ›_ chỉ thấy nó trong ánh phản quang, trong tỉ dụ, trong biểu 


€ 
HÀ. 


tượng, trong những hiện tượng riêng biệt và liên quan 
đến nhau mà thôi. Chúng ta nhận thức chân lý như là 
một tồn tại bất khả trị, mặc dầu vậy ta vẫn không thể 
chối bỏ được khát vọng nhận thức chân lý. - Điều này có 
ý nghĩa đối với tất cả mọi hiện tượng của thế giới có thể 
trí giác được (Xem: Goethe, Poetische Werke, tập V tra 
851, Nxb. Aufbau, Berli FC Ưng 
ú, Perlin u. Weimar, 1937), 
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4731 


4772 


4897 


4906 


4940 


4955 


4979 


4980 


5051 


HOÀNG CUNG 


Nhưng còn tên hà đâu - theo lời Goethe, tên hề của Vương triều 
đã bị “Mephisto loại bỏ một cách mau lẹ” (với Eckermann, 
ngày 1.10.1827). Mephisto lập tức thế chân hắn. 

Tổ tướng - các tước vị trong tác phẩm phù hợp với thời kỳ 
Trung cổ ở Đức; nhất là thời kỳ hoàng đế Karl IV (1346- 
1378). 

Bọn Ghibellin... bọn Guelfen - Goethe chỉ trích tình trạng 
phe phái kìm hãm sự phát triển của nước Đức; phe 
Ghibellin ủng hộ hoàng đế, phe Guelfen ủng hộ các giáo 
hoàng.  ˆ ¬".Š... 

Vật chất uà tỉnh thần - nguyên văn. “Natur und Geist”, 
được coi là hai cội nguồn của vũ trụ. Dưới con mắt của 
người chính giáo thì quan niệm này là phỉ báng Chúa, 
Theo họ, cái Ác khởi thủy nằm trong vật.chất, còn lý trí 
trần tục xa rời đức tin chân chính tôn tại trong tỉnh thần. 
Đó là các đức cha - nhà thờ và giới quý tộc được coi là chỗ 
dựa của ngai vàng. ¬ 

Lúng, đấu là quyền của chúa công - dưới thời Kar\ Đại đế 
(Karl der Grosse) có điều luật quy định: mọi của cải nằm 


to sa ., 


Chó mực - theo truyền thuyết, các kho báu đều do chó 
mực canh giữ. _.,. ¬-- | | 

Cây ngải sâm - rễ cây hình dạng giống người, vì vậy từ 
thời La Mã cổ đại đã được coi là cây quý, có tác động kỳ 
diệu, được truyền tụng là nếu đem đặt tiên bên cạnh thì 
tiền sẽ nhiều gấp đôi lên, Theo dân gian, cây ngải sâm chỉ 
mọc dưới giá treo cổ, ai nhổ nó sẽ chết ngay tức khác. 
Xin Đúc Chúa Trời ban phước - chỉ được Chúa ban phước 
mới không bị tai ương và có thể khai thác được kho báu, 
nghĩa là phải sau hội hóa trang mở đầu cho.Mùa Chay. 
Bằng cách này, Mephisto đã kiếm cớ để trì hoãn việc thực 


„_ Hiện lệnh vua..' „ “`. 


.- .—— 
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Ngọc lại thiếu người khôn... - nguyên văn: “nếu như họ có 
được viên đá (thân) của nhà thông thái thì viên đá (thần) 
lại thiếu nhà thông thái” - chúng tôi dịch lấy ý. Mephisto 
chế nhạo đám vua quan chỉ nhăm nhăm hưởng thụ mà 


- không chịu bỏ công sức ra giành lấy hạnh phúc cho mình. 


Vì thế, dẫu sở hữu viên đá thần trong tay cũng không có 
trí khôn để sử dụng. . 


- PHÒNG LỄ HỘI RỘNG LỚN VÀ CÁC PHÒNG PHỤ 


5065 


5072 - 


nh 


5088 


Ki / ` 
Người truuyên tín - có nhiệm vụ giới thiệu các đoàn, các 
nhân vật.diễu hành tham dự hội hóa trang. 
Hôn gót giàu... - các hoàng đế nàng: hôn gòy của giáo 


- hoàng để bày tỏ sự tôn kính. | 
. Các cô gái làm uườn - các. cô gái xú FÌorenz đi tao hoàng 


đế Đức hôi hương. Họ giới thiệu và chào mời các sản 


-.. phẩm thủ công của xứ sở mình; chẳng hạn như hoa giấy, 
..'... cành ô liu, nhành lúa, những vành hoa giả... 


5199 


5205_ 


- Quà tặng của nữ thân Ceres - nữ thân của mùa màng, là con 


của thần Kronos, được coi là người nuôi sống nhân loại. 
Đến Theophrast - Theophrast (372-278 trước CN): triết 
gia và nhà nghiên cứu thiên nhiên Hy Lập, học trò của 


: Aristoteles và duườG được coi là cha đẻ của ngành thực 


vật học. 


- “Trò ký phạt”... “Người thứ ba” - hai trò chơi ở phương Tây. 
- Trò thứ nhất: người tham dự cuộc chơi, nếu làm hoặc nói 


một điều gì sai, phải ký thác một vật gì đó của mình làm 
“vật bảo lãnh”; cuối cuộc chơi, sau khi hoàn tất một công 


_ việc được giao - thường là chọc cười - mới được nhận lại. 


Trò chơi thứ hai: ba người đứng cùng hàng, người thứ ba 
bị đánh bằng một chiếc khăn. 

Thợ đốn gỗ... đến câu 5262 - đối lập với thợ đốn gỗ phải 
làm việc nặng nhọc, vất vả là bọn ăn bám, hưởng thụ trên 
sức lao động của người khác. 

Nhà thơ trào phúng - đây là một cảnh kịch Goethe định 
sáng tác theo đẻ cương nhưng không thực hiện. Tác giả 


__ có ý định cho đám thi sĩ háo danh, hám lợi xuất hiện, chen 


lấn xô đẩy nhau trong cuộc đời, không ai chịu nhường ai. 


- Và đối lập với họ là nhà thơ trào phúng khoái trá được 
viết những điều mà chẳng ai muốn nghe. 
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5298 Sau câu thơ này cũng là một cảnh đã lên đề cương nhưng 
không được thực hiện. Goethe công kích và phê phán 
một số nhà văn, nhà thơ thuộc dòng lãng mạn và những 
yếu tố ma quỷ, rùng rợn trong tác phẩm của họ, coi đó 
là những “hiện tượng bệnh hoạn” trong văn học. Đối lập 
với xu hướng này, Goethe đã tạo dựng những hình tượng 
“Tành mạnh”. Cái xác hút máu người uừa tới hồi sinh: phản 
ứng chế nhạo của tác giả đối với cuốn tiểu thuyết Anh 
The Vampire (Quỷ hút máu, 1819) được xuất bản mạo danh 
Byron, thực ra là của J. W. Polidori. Ở Đức lúc đó có một 
số nhà văn sáng tác theo xu hướng này. 

922... Các nữ thân diễm kiều - nguyên văn. “die Grazien”. Tiếng 
Latin là “Gratiae”, các con gái của thần Zeus; đó là các 
thân nữ của sự điễm kiểu và niềm vui. Họ gồm có Aelain, 
nữ thân Rực rỡ, Heeemone, nữ thần Chỉ lối, và EuphrosWne, 

.¬ + nữ thân Vui vẻ; bản chất của họ là Cho, Nhận, và Cám 

1. „..Øn, Goethe liên tưởng đến triết gia La Mã Seneca. 

9305. Các nữ thân Số mệnh - nguyên văn “Parzen”, tiếng Latin là 

“Parcae”, là những vị thần rất cổ, dệt số phận con người. 
Khi con người đã sống hết thời gian được ban cho thì 
—_ thân dùng kéo cắt đứt sợi tơ dệt nên cuộc đời ấy. Theo 
-°..... truyền thuyết, Lachesis già nhất, Klotho trẻ nhất. Goethe 
đã thay đổi một số chí tiết: thông thường Klotho là thân 
xe sợi, dệt nên sợi tơ đời; Lachesis sắp xếp các sợi tơ, và 
Atropos cảm kéo cắt; nhưng Goethe đã thay đổi vị trí của 
Atropos cho Klotho, vì Atropos đã phạm sai lắm để cho 
„.. những kẻ vô dụng sống quá lâu, ngược lại đã cắt tơ quá 
°. ”¬ sớm đối với một số người còn xuân trẻ. Nhưng riêng hôm 
nay, Klotho đã cất giấu kéo đi, để mọi người được vui vẻ. 
Kiotho: có nghĩa là người xe sợi, Lachesis: người phân chia, 
- Và Atropos: không thể khác được, không thể tránh được. 

(Xem từ câu 5305-5344). - 
5349 Các nữ thân Báo oán - người truyền tin phải giới thiệu 
: với công chúng các nữ thần Báo oán, vì họ hóa trang 
thành những cô gái xinh đẹp mê hồn khiến không ai có 
thể nhận ra họ. Họ sống ở thế giới âm ty, từ đó trừng 
phạt con người trên trần thế, và là những bóng hình xám 
xin. Các nữ thần Báo oán (theo nhà viết bi kịch người 

Hy Lạp Euripides) gồm ba nữ thần: Alekto: có nghĩa Vị 

thản không bao giờ ngơi nghỉ, Tisiphone: thần Báo thù, 

và Meeaera: thần Hận thù. Alekto còn được coi là thần xúc 


_— _——— 
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xiểm gây ra các cuộc chiến tranh; Mseaera còn là thân dịch 
bệnh, và Tisiphone là thân giết người để báo thù. Goethe 
sáng tác cho Alekto là kẻ xúc xiểm gây ra tranh cãi giữa vợ 
chồng và những người yêu nhau; Mfegaera làm họ thành 
những kẻ tính khí thất thường và không:chung thủy, và 
Tisiphone nuôi dưỡng và khuyến khích sự trả thù bằng 
mọi giá. Goethe sáng tạo ba nhân vật này thành các “nữ 
thân đại điện” cho những đam mê bạo liệt tàn phá hạnh 
_ phúc.của các gia đình. (Xem từ câu 5349-5392). 
5378 - Asmodi.- ác quỷ dưới trướng thần Hận thù Megaera đã 
giết chết bảy người đàn ông trong đêm tân hôn. Ở đây 
_ Với tư cách là kẻ cám dỗ con người vào sự không chung 
thủy. Asmodi có xuất xứ từ Ba Tư. " 
5324 :: Bởi những gì‹. không cùng hội cùng thuyên - sau đoàn diễu 
hành gồm các nhân vật giả trang biểu hiện cho cuộc sống 
~ï:. *. cũng như các nhân vật huyền thoại, tiếp đến là nhóm nhân 
vật mới, mang tính biểu tượng. Người ta sẽ thấy xuất hiện 
.:_ một con voi, biểu trưng cho bộ máy và hoạt động của nhà 
nước. Bộ máy này được điều khiển bằng sự Thông minh 
.b:=_~ một nàng xinh tươi diễm lệ và dưới trướng của nữ thân 
:. “_ Chiến thắng, nữ thần của “mọi hoạt động trên đời” (câu 
+ ~_ 5456). Đối với Goethe, hoạt động là tín điều cao cả nhất 
-của-moi đạo lý cá nhân và xã hội theo tỉnh thần “khởi 
+ ` thủy là hành động”, vì vậy, bên cạnh.con voi Nhà nước 
-- phải nhờ hoạt động và trí thông minh mới đến được bến 
. bờ hạnh phúc, có hai phụ nữ cao sang bị xiêng xích biểu 
. tượng cho sự Sợ hãi và Hy vọng. Đó là sức mạnh thù địch 
- + làm tê liệt sức sáng tạo. Ở đây, Hy vọng cẩn được hiểu 
. _ theo nghĩa “hy vọng mơ hỏ, thụ động, chỉ đợi chờ trông 
- mong thay cho những quyết định sáng suốt và cương 
quyết để hành động.” Còn Hy vọng tích cực là bạn đồng 
hành, liên minh của Lý trí. (Xem R. Buchwald, Dân lối qua 
._ thí phẩm Faust của Goethe, Nxb. Weimar, 1957, trang 138.) 
5403 Những phụ nữ... cao sang, quyển quý - như trên, biểu trưng 
cho sự Sợ hãi và Hy vọng. Chúng chỉ có tác động tốt đẹp, 
nếu trí thông minh của Nhà nước chế ngự được chúng. 
Một bức tranh của A. Manfegna miêu tả cảnh diễu hành 
chiến thắng của "” Caesar đã gợi ý cho Goethe viết 
cảnh kịch trên đây. -- _ 
5457 Zoilo - Thersifes - Goethe đã kết hợp 


tính cách củ 
nhân vật khét tiếng thời cổ đại thành Me ding 


hình tượng chung 
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chỉ những kẻ có tính đố ky nhỏ nhen: ^oilo là một nhà 
hùng biện và nhà ngữ pháp học Hy Lạp (khoảng 350 
trước CN), người đã tìm mọi cách phê phán sử thi của 
Homer, kể cả những điều nhỏ nhen nhất, thậm chí vụ 
khống tác giả. Thersites là nhân vật xấu xí nhất trong ïliag 
của Homer, một kẻ khét tiếng về khoa nói xấu và bôi nhọ 
người khác. Trước thành Troja, y đã bị Uylisses dùng gậy 
chỉ huy của mình trừng phạt, khi thấy y chửi rủả các anh 
hùng đánh chiếm thành Troja. Mephisto nấp sau mặt nạ 
này. Bị người truyền tin dùng gậy đánh,.Zoilo-Thersites 


.._ €O rúm lại, biến thành một quả trứng, trứng nở ra một 


con rắn và một con đơi, cốt làm:cho những người dự hội 
hoảng loạn. _. ý TẾ V4 


+ 
đ 


Riêng sã lùn quái đị - người truyền tin cảm thấy có những _ 


nhân vật giả trang mới và đáng ngờ tiến đến. .¿zï 
Một cỗ xe đẹp lạ thường - đó là chiếc xe chở Eaust hóa trang 


.. thành thân Plutus (thản của sự giàu có) và Mephisto 


trong vai gã hà tiện gây đét. Cỗ xe do một thiếu niên điều 
khiển. " Ắ. ° x3 đu 

Thiếu niên, người đánh xe (hoặc thiếu niên cằm cương) - trong 
cuộc nói chuyện với thư ký riêng của mình, Eckermamn, 


_ ngày 20.12.1829, Goethe hỏi: “Faust náu mình trong mặt 


nạ thân Plutus, Mephisto trong mặt nạ gã keo kiệt, chắc 
anh đã nhận ra. Nhưng chàng thiếu niên đánh:xe là ai 


- thế?” “Đó là Euphorion!” Trả lời câu hỏi của Eckermann: 


__ Euphorion mãi tới hỏi II mới được-sinh ra; sao lại xuất 


_ hiện ở đây trong hội hóa trang?” Goethe đáp: “Euphorion - 


-_.. không phải một nhân vật người mà là một nhân vật biểu 


-_ tượng, Trong nhân vật này:Thi ca đã được nhân cách hóa, 


mà Thi ca:không-bị ràng buộc bởi thời gian, không gian 


' hay một cá nhân nào. Vẫn là tỉnh thần ấy (nhân vật ấy) sau 


- vua chúa Đông phương. 


_ nây, tùy ý thích, sẽ là Euphorion, còn bây giờ xuất hiện 
. Với tư cách người thiếu niên cẢm cương; trong tư cách này 
;thiếu niên cầm cương cũng giống những bóng Trìa có thể 

-' hiện ra ở khắp nơi và vào bất cứ gÌờ nào.”. :-. 


Rang rỡ dưới uành khăn - một kiểu mũ quấn quanh đầu của 
Lôi cũng là người giàu có -.so với Plutus, thần của sự giàu 
có vật chất, thi ca giàu có về tỉnh thần, có thể coi như 
ngang hàng, thậm chí còn giàu có, phong phú hơn cả 
thần Plutus (xem câu 5625). : 


—_—_—_—__—_—_——_—————————— —_—— 
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Người hà tiện - Mephisto nhạo báng “xưa kia từ hà tiện 
(Avaritia) thuộc về giống cái, khi người đàn bà còn biết 
tần tiện, bay giờ sự hoang phí ở họ thật gớm ghê, đến nỗi 
giống cái đã trở thành giống đực. Danh từ ˆ der Geiz” 
có quán từ giống đực” (câu 5665). Ở đây Mephisto chơi 
chữ. n _ TS | | 

Sức hút của bạc oàng - đối với người chồng có vợ tiêu 


hoang, phung phí thì lòng hám vàng bạc ở anh ta càng 


bổ 


trở nên mạnh mẽ. - Pu) 
Họ không biết theo ngài - con người thường đắn đo không 


biết nên sống vì vật chất hay.vì tỉnh thân. 
- Chỉ thở thôi - ngay việc làm thơ đã là sự tiết lộ chính bản 
.. thân nhà thơ. _ LẠ... 
-: "Hắn quay người uề phía bọn đàn bà - gã hà tiện (tức Mephisto) 
.nặn vàng thành một hình thù tục tíu khiến đàn bà con gái 


phải xấu hổ. : 


- - Tôi e rằng... mỹ tục - trò đùa quái quỷ của Mephisto ám chỉ 
`'sự đôi bại về đạo đức do lòng hám tiền hám của của cort 


người gây ra, vì dân gian Đức có câu: “Ở nơi nào trước đó 


có mưa tiền, thì sau đó mưa thói hư tật xấu”. : 
Đạo quân... hung cuông - một tốp mặt nạ mới xuất hiện, 


không ai biết đó là hoàng đế (trong vai thần Pan) cùng 


- các cận thân. Sự hung cuồng của “ đạo quân” này đã tàn 
ˆ1„ phá vương quốc tan hoang. : Si 


Thân Pan 0ï đại - khởi nguyên là thần của rừng, đồng có 
và săn bắn, có sừng và chân đê, lông lá, phù hộ cho việc 
chăn nuôi súc vật, săn bắn của người Hy Lạp. Sau này, đo 
hiểu sai từ “pan” trong tiếng Hy Lạp (có nghĩa là tất cả), 
ở Đức, thần Pan đã được hiểu như một vị thân của cả vũ 
trụ, “của tất cả” vạn vật. HNp củi _ 


-“Paunen - các vị thần rừng và đồng cổ của người La Mã, 
.... giống thân Pan của người Hìy Lạp. Ở đây Faunen tượng 
:: trưng cho dục vọng, cho sự ham muốn hưởng khoái lạc. 


Safyr - một vị thần trong đám tùy tùng của thần Rượu 
'Bacchus có hình người; tai, đuôi, sừng, bàn chân thú vật. 
'Ở đây Satyr biểu trưng cho sự ăn chơi phóng đăng, ngông 


 cuỗng của kẻ cai trị, chỉ muốn tự do và hưởng thụ cho cá 


nhân mình. ˆ 
Gnomen - các tiểu thần núi và Thổ tỉnh, tiểu thần giữ của 
và tìm kiếm các mỏ kim loại, len lỏi trong các khe núi và 


- luôn lách sâu xuống lòng đất. Ở đây Gnomen biểu trưng 
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cho lòng tham vô độ của con người đối với của cải vạ 
quyên lực. 

5860 Ba điểu răn - không được trộm cắp, không được ngoại 
tình, không được chém giết (Kinh Thánh). 

5864 Những tên khổng lỗ - các vệ sĩ của hoàng đế. 

5873 Nựmphen-tiếng Hy Lạp “Nymphe”,tiếng Latin “Nympha”, 
là những thần nữ đông trinh. Các Nymphen biểu hiện cho 
sức mạnh của thiên nhiên trên mặt đất, trên núi, trong các 
sông suối, hang động, v.v. Các Nymphen còn được phân 

, chia thành Nereiden (ở biển cả), Najaden (ở sông hồ trên 
đất liên), Oreaden (nơi đôi núi), và Drwaden (trong cây cối). 
Đông ca Nymphen ám chỉ lũ xiểm nịnh nơi cung đình đã 
mê hoặc hoàng đế bằng những lời tụng ca không ngót, 
khiến kẻ cai trị lóa mắt tự mãn, chỉ còn biết có riêng mình. 

5907 Một nguồn của tuuệt uời ở ngau tại nơi đâu - trong chiếc hòm 
của Plutus mang đến. " 

5935. Bộ râu bắt lửa - năm 1394, trong hội hóa trang, công tước 
xứ Orlean đã lấy đuốc soi phía dưới cằm vua Karl VI 
_(đóng giả làm Satyr) làm cháy râu giả và sau đó gây ra 

hỏa hoạn, một số cận thần chạy đến;cứu vua đã bị chết. 

.9962 Cánh rừng đùng đùng bốc cháu - các phông. teng trí cho 
đêm hội với cảnh núi rừng. 

35286 Thì ma thuật phải ra tay - trong hội hóa trang lằn này, hỏa 
hoạn chỉ là ảo ảnh, tạo nên nhờ ma m dong đã dùng 
ma thuật để trị lửa... - _- 


“nh. . 
VUỜN NGỰ UYỂN/ HÀNH! tảNG TỚI 


5990 " Diêm vương, theo tiếng Hy lê 
6002 Kỳ nhông - theo truyền thuyết, loài kỳ nhông có thể sống 
_ trong lửa và được coi là biểu tượng của thần lửa. Vì hoàng 
đế đã biết.trò chơi trong lửa nên man tả cảnh vui 
— Chơi trong nước cho ngài nghe. , 

6022 Con Sát của thủ thân - Nereiden (xem 5872) là những € con 
gái xinh đẹp của thân biển Nereus. Thetis, con gái cả, đã 
lấy Peleus, vua xứ Nam Thessalien và là mẹ của Achill 
Thetis (câu 6026) đang khát khao có một người chồng thứ 
hai và sẽ rất sung sướng nếu ¬" đế xuống đáy biển 
hưởng niềm vưi, 


530} 6029 Lán chực ngai kia - theo truyền thuyết La Mã, các hoân§ 


-.._m. .  —————— 


6033 


6053. 


6058 


61344 


đế chết đi đều được đón về đỉnh Olymp sống cùng các 
thánh thân. 

Scheherazade - nhân vật đã kể chuyện cho vua nghe trong 
Nghìn lẻ một đêm, nhờ đó không bị vua giết. 

Xin hỏi hai 0ị đây - là Faust và Mephisto, đã phát minh ra 
loại tiền giấy, cứu cả vương quốc thoát khỏi cảnh khốn 
cùng. John Law (1671-1729) là người phát minh ra tiền 
giấy ở ngoài đời. 

Một ngàn quan tiên cũ - nguyên văn: “một ngàn cuaron 
(krone). Tiền cuaron được dùng ở Áo từ năm 1755, và từ 
năm 1809 ở các nước miễn Nam Đức. 

Nên xứng đáng làm người - Faust được hoàng đế phong là 
“người trông nom” cai quản các kho báu của vương quốc 
ở “dưới lòng đất”, có đồng nghiệp là quan thượng thư coi 
ngân khố ở “trên mặt đất”. Xã 

Ai còn dám hỗ nghỉ - thằng hề là người duy nhất khôn 
ngoan biết chuyển hóa tiền giấy không có gì bảo đảm 
chắc chắn: thành tài sản cố định, sẽ trở thành một điền 
chủ nghênh ngang nơi trang trại của mình. 
Để cuối cùng sẽ phạm thêm tội lỗi - dám bước vào một xứ sở 
không dành cho người trần tục. | 

Mỹ nữ anh tài - các nhân vật nữ nổi tiếng của thời kỳ cổ 
đại. ` 

Thiên cơ bí huyền - xứ sở của Các Mẹ. Mephisto e ngại nếu 
Faust tới đó hắn có thể mất Faust. 

Đó chính là Các Mẹ - biểu tượng cho các ý tưởng nguyễn 
thủy (Ur-I4eer) của mọi sự Tổn tại, không phụ thuộc vào 
không gian và thời gian, nhất là các ý tưởng chân - thiện 
- mỹ. Nói về Các Mẹ cũng khó khăn vô kể (câu 6215), 
người ta không thể miêu tả bằng lời hay bằng suy tưởng 
-những ý niệm tuyệt đối (absolute Ideen). 

: Nhà văn Hy Lạp cổ đại Plutarch (thế kỷ ICN) đã viết 
vẻ một thành phố rất cổ xưa và nổi tiếng ở đảo Sizilien, 
nơi có các nữ thần - gọi là Các Mẹ. Plutarch cũng nói 
đến quan điểm của Plato về số lượng các thế giới tổn 
tại, không phải chỉ có một thế giới, hay 5 thế giới, mà 


. có 183 thế giới tất cả. Có thể hình dung theo hình một 
' tam giác đều, mỗi cạnh có 60 thế giới và 3 đỉnh góc tối 
._ cao chỉ phối tất cả là 3 thế giới còn lại (60 x 3 + 3)= 183 


Điện tích bên trong tam giác là cái bếp chung của tất 
cả, có tên gọi là cánh đồng của chân lý. Trên sẻ. đỗ 
ng 
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6253 
6271 
6277 


6280 


6315 
6320 


6336 


6452 


đó là những phác thảo, dự định, hình đáng và hình ảnh 
nguyên thủy của tất cả những gì đã và sẽ xảy ra... có thể 
hiểu các đỉnh góc chỉ phối tất cả là Các Mẹ. Một ý tưởng 
tương tự cũng được nói đến là các nữ thân số mệnh Hiện 
tại, Quá khứ, và Tương lai. Có thể đó là những gợi ý cho 
Goethe đưa vào tác phẩm hình ảnh Các Mẹ - để Faust 
có thể tìm được Helena và Paris cho hoàng đế.,chiêm 
ngưỡng... 

Anh xem ta như chú mèo - ám chỉ một truyện ngụ ngôn của 
La Fontaine: con khỉ tỉnh ranh đã dụ dỗ con mèo lấy hạt 
dẻ nướng cho mình để nó không bị nguy hiểm. 


. Trong sự đông cứng - ở đây: trong sự bàng quan lạnh lùng. 


Aứ Vô hình mãi mãi - xứ sở của các ý niệm về vạn vật đã 
tôn tại, xứ sở này đã tách khỏi thế giới hiện thực. 

Không để chúng đến gắn - khi bước vào xứ sở của Các Mẹ 
thì người ta không được phép dừng lại ở việc'quan sát 
lịch sử những ý niệm đã hình thành và đã tiêu vong, mà 
phải nắm bắt được một cách sinh động mọi ý niệm cơ 
bản, mọi ý niệm nguyên thủy đời đời bất biến của mọi 
tôn tại. . s 


^- 


CÁC GIAN PHÒNG RỰC SÁNG/ PHÒNG HIỆP SĨ 


Cái Dẹp tuyệt trần - Helena là biểu tượng của Cái Đẹp. 


' Nhưng ào mùa hè - nghe nói đến pháp thuật, mọi người 


đổ xô đến xin Mephisto chữa bệnh. Mephisto đã chữa trị 
cho họ theo cách của quỷ ma. - - 


Lấy độc trị độc mà - chế nhạo thầy thuốc Hahnemann theo 


- phái “tương đồng liệu pháp”, người đã nêu thành nguyên 


tắc trị bệnh: “Lấy cái giống nhau trị :cái giống nhau”. Và 
Mephisto đã “lấy chân chữa cho chân, các bộ phận khác 
cũng thế thôi”. _ 

Anh hình sự sống - đó là những ý niệm, một phân đã xuất 
hiện trong thế giới hiện tượng hoặc sẽ xuất hiện, phản 
khác ở lại trong “thế giới bóng đêm”, phi vật chất; chỉ 
chìm đắm sâu xa vào tư duy mới có thể lĩnh hội được. 
Ai chẳng biết Paris - con trai vua Priamus đến làm khách 
trong lâu đài Menelas, vua xứ Sparta, đã quyến rũ vả 
cướp đi nàng Helena, vợ Menelas. Đó là nguyên nhân 
dẫn đến cuộc chiến thành Troja. 





6459 GÀ nô lệ chăn cừu - theo thân thoại, Paris đã chăn cừu cho 
cha trên núi lda. 

6492 Nó thực đáng khát khao - sau khi thấy Helena, biểu tượng 
của Cái Đẹp, Faust cảm thấy yêu đời, khát khao hạnh 
phúc. ` 

6509 Endymion 0à Luna - nữ thần Luna trinh tiết thầm yêu 

_ chàng thợ săn xinh đẹp Endymion, nhưng chỉ dám hôn 
trộm chàng trong lúc chàng ngủ. Ở đây, các phu nhân 
ví Helena trinh tiết như Luna một cách nhạo báng. Hình 
tượng Endymion và Luna là một mô típ rất được ưa 
chuộng trong hội họa. . 

6515 .Bóng ma - ám chỉ Helena, không phải người bằng xương 
bằng thịt, chỉ là cái bóng hiện lên. Mephisto muốn Faust 
tự kiểm chế sự mê cuồng của mình, nên đã dùng khái 

.ễ.ò. _ niệm miệt thị này. ý Tin n8 y ấy 3 Tra 

6530 Từ mười tuổi trở ải - theo'thần thoại, mười tuổi Helena đã 
bị Theseus cướp đoạt và về sau đã qua tay nhiều người. 
Ở đây, các bà chê bai Helena để càng ngợi ca chàng Fảris 
được nhiều hơn. 98 ưng 

6555 Dựng lên haiuương quốc - hai thế giới, thế giới tưởng tượng 
và thế giới.hiện thực... “' “  " ° Km Ú 


=. 


TAN PHÒNG KIỂU GOTHIC/ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

6634 Nicodemus - tên một môn đệ chậm hiểu của Giêsu. “Người 
là thầy giáo xứ Israel, có thế mà không hiểu hay sao?” 

1... (Joh. 3,1-21) 5... 

688 Thạc sĩ - nguyên văn: “Bakkalaureus, người được đội 
vòng nguyệt quế.“ Đây chính là chàng sinh viên trong 
phân thứ nhất của tác phẩm, đã tốt nghiệp, biểu tượng 
cho thói hợm mình của thanh niên thời đó, tưởng mình là 
tất cả, thế giới chỉ tổn tại vì mình và nhờ mình mới có thế 
giới. (Goethe trả lời Eckermann ngày 6.12.1829.) 

6734 Đâu tóc kiểu Thụy Điển - kiểu tóc mới, cắt ngắn, du nhập từ 
Thụy Điển. Năm 1780, công tước Karl August ở Weimar 
là người đâu tiên cắt tóc ngắn. ¬ 

6758: Kinh nghiệm chủ nghĩa - đối với triết gia tư biện thì học 
thuyết chó rằng nguồn gốc duy nhất của tất cả trị thức 

- là kinh nghiệm cảm tính (do sự vật và hiện tượng tác 
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6903 
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6955 
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6984 
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động vào giác quan) chỉ là thứ vô dụng, là khói mây, bèo 
bọt. Ám chỉ sự tranh chấp giữa phái tư biện và phái kinh 
nghiệm chủ nghĩa. 
Thế giới không hiện tôn - quan điểm của chủ nghĩa duy tâm 
theo hướng tỉnh thân (ý thức) có trước và quyết định vật 
chất (tôn tại). _ 
Người tí hơn - nguyên văn: “Homunkulus”, tiếng Latin, 
có nghĩa người bé nhỏ, ở đây là “người nhân tạo” như các 
nhà kim thuật tìm cách chế tạo. Ám chỉ nhà hóa học và 
bác sĩ Thụy Sĩ Paracelus (1493-1541). 
Chà, một uiệc trọng đại đây - người tí hon.biết- được Faust 
đang mơ về chuyện ái ân giữa thần Zeus (biến thành thiên 
nga) với Leda (vợ vua Tyndareos) sinh ra nàng Helena. 
Đức tranh “Leda với con thiên nga” của Correggios trong 
viện bảo tàng Berlin đã gợi ý cho Goethe viết cảnh này. 


- thuộc dòng dõi thánh thần - ngụ ý: Helena là con của vị 
-_ thân tối cao, như 6903. 


Các đồng nghiệp cổ điển - Mephisto tỏ ý miệt thị đám yêu 
ma của thời kỳ cổ đại, vì y là quỷ của thời đại mới - thời 
Trung cổ Bắc phương. KP đạn, 9 ĐM óP đa 
Peneios - dòng sông lớn xứ Thessalien, nơi xảy ra trận 
kịch chiến giữa Caesar và Pompejus vào ngày 6 tháng 
Bảy năm 48 trước CN, 

Pharsalus - thành phố lớn thời Hy Lạp cổ đại, phía Nam 


'“ đồng bằng Thessalien. 


2Àsmodeus - ác quỷ chuyên gây rắc rối cho các cặp vợ chồng. 
Hiệp sĩ - Faust. | 

Dấu chấm tí teo - ngạn ngữ. “Dấu chấm trên chữ ¡”. Có 
nghĩa điểm mấu chốt, thiếu nó không thể thành chữ i. 
Người tí hon hy vọng sẽ tìm được giải pháp mẫu nhiệm 
để được thực sự trở thành người, ¬ 


ĐÊM HỘI YÊU MA CỔ ĐIỂN/ 
MIỄN THƯỢNG LƯU SÔNG PENEIOS -›. 


Erichtho - phù thủy xứ Thessalien, chuyên hút máu người, 
sống lảng váng trên mỏ người chết, có đáng hình gây nên 
sự khiếp đảm. Ở đây Erichtho tường thuật lại trận giao 
chiến giữa Caesar và ompejus năm 48 trước CN. 

Đám thị sỹ quÈn - ám chỉ nhà thơ La Mã A. Lukanus (39-65 
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7014 


7022 


CN), đã miêu tả trận đánh ở Pharsalus có phần không 
trung thực và xu thời. 


- Dùng sức mạnh tạo lập nên - hoàng để Caesar (Julius 


Caesar, 100-44 trước CN). 
Chính nơi đây... - Pompejus (106-48 trước CN)), tại 5cotusa 
đã mơ thấy dân chúng hò reo chào đón mình trong nhà 
hát giống như khi thắng trận lúc còn trẻ. 

Bị lôi cuốn - các nhân vật huyền thoại Hy Lạp sẽ xuất hiện 
đông đảo. re 


` 


:_ Một thiên thể - người tí hon trong bình thủy tỉnh bay qua 


không trung. '. : 

Vật thể cùng bay - Faust, được quấn trong chiếc áo choàng 
có phép mâu của Mephisto. — - “+: “s8 

Như chàng Aniaeus - tiếng Latin, tức thần Antaeus, con 


- trai khổng lỗ của thần biển Poseidon, hễ chạm chân vào 


đất mẹ là có sức mạnh vô địch. Jấm: 
Linh điểu... nhân sư - linh điểu (die Greife), loại chỉm 


.. thần thoại, đầu đại bàng, mình sư tử, có cánh, canh giữ 


các kho vàng, không cho láng giểng là lũ quý một mắt 
(Arimaspen) đến cướp. Nhân sư (Sphinx), quái vật nửa 
người nửa sư tử, đầu đàn bà - theo huyền thoại Hy Lạp. 


7093 ::: Không phải lão làng - nguyên văn: “Greis” (lão già, cụ già); 
+ ¡tác giả chơi chữ: “Greis” và “Greif” (“cụ già” và “linh 


709%“ 


điểu”, cùng âm Gr¿i). 
Càu cau,.càu nhàu - tác giả chơi chữ: “grau (xám), 
“sraemlich” (càu cạu), “greisgram/” (cần nhằn, càu nhàu), 


_“grimmig” (tức tối), V.V. đều là những từ có “ør”. Chúng 


tôi phóng địch. 


.Có âm “ôp”.. “Chộp lấy” - từ “greifen” (âm erzi) tạo nên từ 
- øreifen, vừa có nghĩa nắm bắt, chộp lấy, vừa chơi chữ ám 


chỉ linh điểu Greife. Chúng tôi dịch theo nghĩa chộp lấy 


. để bắt lấy từ này cho câu sau: chộp lấy vàng, vương miện, 


7106 


7118 


7123 


ái. 
am Một MẮt - một tộc người huyện thoại, có một mắt, 
sống ở xứ tận cùng vùng Đông Bắc châu Âu, chuyên 
cướp vàng của lũ kiến khổng lô thu nhặt được và thường 
đánh nhau với linh điểu. mm...“ 
Người Ănglê có ở đâu không - chế giều người Anh có máu 
ham mê chu du thiên hạ. 
Và đặt tên tôi - nguyên văn: “old Iniquity”, có nghĩa tội lỗi 
cổ xưa (die alte Sũnđe). 
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7132 


NỒ 


c-.< 


7220 


7227 
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Oáipus khi xưa - tiếng Hy Lạp: “Oidi-p 
;-_ là “chân xưng”, người đã giải được 
vào được thành Theben. TS 
UHsses tự trói mình - Ulysses; tỉ 
vua xứ Ithaka, khi đi ngang qua hòn đảo của các Sirenen 
đã cho lấy sáp nhét vào tai các thủy thủ-còn,mình tự 
trói thân vào cột buôm để tránh ta 
COdsseu, ca khúc XI). 
7198 Những nhân sư cuối cùng - việc 


liêu diệt loài chim nà 


Nào, tôi xin... ra câu đố - tương tự nhân sư ngôi trước cổng 
thành Theben thường ra câu đố cho ai muốn vào thành, 
giết chết bất kỳ ai không giải đố được. Ví dụ: “sáng bốn 
chân, trưa hai chân, chiều ba chân là con 8Ì?” ~ giải: con 
người, khi bé, lớn lên và lúc già chống gậy. 

Giải thích cho nhanh - câu đố này có nghĩa là con quỷ. Kẻ 
ác là bạn của quỷ sứ, người lành lấy quỷ ra để răn đẹ 
mình hoặc để đả kích, nhưng đều là trò mua vui cho thần 
Cái phần ác thú kia - phần dưới của nhân sư dạng sư tử có 
móng vuốt đáng sợ. " 

Sirenen - nhân vật trong thần thoại Hy 
hòn đảo ở miễn Tây xa xôi,„thường cất tiếng hát mê hôn 
để quyến rũ thủy thủ rồi giết hại. Trong nghệ thuật cổ 
_+- đại thường được biểu hiện bằng nhữn 


ạp, sống trên một 


ø con chim có đầu 


us”, nguyên nghĩa 
câu đố của nhân sư và 


tin: ;“Odysseus”, 


¡ ương (xem;Homer, 


Herkules giết chết những 
con nhân sư cuối cùng là hư cấu của Goethe.r -- 
 Chiron - tiếng Hy Lạp: “Cheiron”, con trai của.Kronos và 
Philyra, đầu người mình ngựa (nhân mã), am hiểu sức 
mạnh và tính năng của các loài cây cỏ và rất thông thái, 
. là thầy dạy của Achill và nhiều nhân vật lừng danh khác. 
Stymphalis - loài ác điểu ở hồ Stymphalis vùng Arkadien, 
có cánh, mỏ và móng sắt, lông chim bắn ra như tên sắt. 
y là một trong mười hai kỳ tích của 


E- lẺ 
: 


Đâu rắn xứ Lerna - nguyên văn: “Lernaeische Schlange”, 
tiếng Hy Lạp: “Lerna“: một vùng đâm lầy ở Böotien, có ' 
con măng xà chín đầu. Hễ Herkules chặt được một đầu, 
quái vật lại mọc ra hai đầu khác. Cuối cùng chàng phải 
lấy củi, nổi lửa đốt chỗ vết chém, không cho cái đầu khác 
mọc ra, mới hoàn thành được công việc. : + sỘ 
Bọn Lammi đấu mà - tiếng Latin: “Lamia”, bọn ma nữ chuyên 


quyến rũ trẻ con và nhất là những người trẻ tuổi để ăn 
thịt hoặc hút máu. Chúng có khả năng biến hóa tài tình, 
thường biến ra các cô gái cực kỳ xinh. đẹp = mê hôn nam 


giới. _ 
7242 : Hàng ngàn năm - ngụ Ý: sự ngưng trệ không dế! tục phát 
..' + triển của shuyé thuật Ai ”" Tên 
So # à, nhat 
MIỄN THƯỢNG LƯU SÔNG PENEIOS -' 
"?.- ĐÀ Co) hổ Gv 9 dài. 2 “... SỨ tài “EI 


7249 :- Peneios - ở ở đây Ì là vị thần: sông Peneios.. - 
7294 Vị nít hoàng cao cả - tức Leda.: - ".... 
7301 Có một con đặc biệt ự phong - do thân Zeus biến thành. 
7328 Là con trai của Philra- tức Chiron..: có :s- 
7338... Những tráng sĩ:Argỏ - các anh lu: trong thản thoại Hy 
Lạp, dưới sự chỉ huy của Jasona đã đi trên chiến thuyên 
-°' Argo sang Kolchis lấy chiếc áo lông cừu vàng. Trong 
~đoàn có Herkules, Kastor, Pollus (con của thân Zeus)... 
- Chiron đã là này đayc của a nhiều tráng sĩ mạc danh trong 
| đội quân này.. : hit 
7242 Non cả thân ,Athene - con gái của thân. đụng, thân bảo 
-aa ; rrhộ của các:thành phố trong chiến tranh cũng như trong 
„hòa bình, thần của tài năng nghệ thuật và sự thông thái. 
:; - Athene đã kèm cặp và chỉ bảo cho con trai OQdysseus là 
-Telemach, nhưng chẳng vinh hạnh gì cho vị nữ thân này, 
:» VÌ Telemach _ bao giờ có được HDXNGx vinh quang 
như cha mình. ‹ 
7370 - Anh em Dbiiekis tức là các con trai của thân Zeus với 
~ Ledả là Kastor và Pollux, anh của Helena..: ::° 
7372. Con trai thân Gió - Zetes và Kalais, các con sa" có cánh của 
thân Gió (Hy Lạp) Boreas, đã giải thoát vua.Fhineus bị 
. mù mắt khỏi lũ quái vật có cánh Harpyen.. ` “ 
7374 LÀ Jason - con trai vua Aisonj người chỉ huy chiến thuyền 
+, Argo.. Chàng cường tráng: và:đẹp trai tới mức ngay cả 
nàng Medea, con gái của đối thủ, cũng phải : say đắm, đã 
.. tiúp chàng lấy _= chốc áo " cừu " của cha mình 
rồi bỏ trốn theoz: 
7375 Rôi Orpheus - xem chú thích câu 4342. 
7377 _ Và Lựnceus - Uynceus, tên một tráng sĩ của Jason, có đôi 
mắt linh miêu rất tỉnh, nhìn qua được cả vật rắn; Goethe 
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7383- 


7384 


CÓ Ông SYyc 


eo. 


đã dùng tên Lynceus theo ba nghĩa: a) là người cầm lái 
trong số các tráng sĩ Argo, b) là lính canh trên chời quan 
sát (trước câu 9218), và c) người gác nhìn thấy hỏa hoạn 
(trong hỏi năm của bi kịch). 

Thế Herkules đâu - tiếng Latin: “Hercules”, tiếng Hy 
Lạp: “Herakles”, là hình ảnh lý tưởng về sức mạnh và 
sắc đẹp, con trai của thần Zeus với nàng Alkeme, vợ của 
Amphytrion. Thời trẻ, do bị Hera (Juno), vợ của thần 
Zeus căm ghét, đã phải làm kẻ hầu người hạ cho một. 
người anh họ (Eurysteus) và phải hoàn thành 12 công 
việc đây nguy hiểm... Sau được đón về Olymp, trở thành 
bất tử; ở đây Herkules đã lấy nàng Hebe, nữ thần của Sắc 
đẹp tuổi xuân vĩnhhằng  ' : --,.. ¡..... 


.Nhìn mặt Apollon - tiếng Hy Lạp: “Apollon”; còn gọi là 


thöbus (có nghĩa: rực sáng) :là.con trai-của:thần Zeus 


7ï: Với nàng Leto (Letona), là vị thần của thơ ca;nphệ thuật, 
„_':. Cũng được tôn sùng là thần ánh sáng. . ` vi 


Âres - tiếng Hy Lạp: “Ares”, tiếng LaHn::“Mars”, là con 
trai của thân Zeus với nàng Hera, là thần chiến tranh. 
Tiermes - con trai thần Zeus với nàng Maja, là thần của 
sự sáng tạo, luyện tập thân thể, diễn thuyết, còn là vị 
thân của thương gia và kẻ cắp, thần:của việc: chăn nuôi 


_gÌa súc nơi đồng bãi và là thần đưa linh hỏn người chết 


xuống âm phủ. Mới sinh ra đã rất tỉnh ranh, đánh cắp của 


. thân biển Neptune: chiếc đỉnh ba; của thẳn:chiến trạnh 


Mars: thanh kiếm; của thần Apollon: cung và tên; của 


. thân Vulkan: chiếc kìm; của thần.Zeus: quyên trượng. 


Vào ngày ra đời, Hermes đã gạ gẫm thản tình ái Cupid 
đấu vật, kéo chân cho Cupid bị ngã thua cuộc: Thần Vệ 
nữ thích thú bế Hermes vào lòng, cũng bị Hlermes xoáy 
luôn chiếc đai lưng,:vì vậy Hermes còn là vị thần của 


| phường trộm cắp. bột sẽ “qui Đo, 3+. ` 


Phải làm bê tôi cho... anh họ - Goethe viết làm người hầu hạ 
cho người anh; tiến sĩ Eversberg chú thích là anh họ; giáo 
sư È. Friedrich giải thích là ông chú (Oheim), chúng tôi 
dịch anh họ (Vetter). si/ hệ XẾU - Ghi v3  ug 

Đất mẹ Gaia - trái đất được coi là Bà Mẹ toàn năng, hình 
thành sau Hỗn mang, là vị thần khởi thủy đã tạo ra bầu 


trời và các thân khổng lỏ. 


Thật oô ích uổng công - đề miêu tả Herkules với sức mạnh 


và vẻ đẹp của chàng, văn học nghệ thuật đều bất lực. 


."* 


bào ẫ 
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Một ảnh hình cứng nhắc - không phải sự cân đối lạnh lùng 
của đáng vóc, vẻ ngoài tính tại, mà sự kiêu diễm sống 
động mới làm nên cái đẹp đích thực ở người đàn bà. 

Như nàng Helena ta đã công trên lưng - chủ tiết này là hư cấu 
của Goethe. 

Khỏi bàn taự lũ cướp - Pollux và Kastor đã giải thoát cho 
Helena. Goethe hư cấu chỉ tiết Chiron tham gia cứu nàng 


- và được nàng cám ơn trìu mến. 


Đâm lâu Eleusi - Eleusi là thành phố ven biển, đối diện với 
đảo Salamis. 

Trên đảo Phera - theo truyền thuyết, hình Xu của Achill 
sau khi chết đã kết hôn với hình bóng (Schatten) của 
Helena trên hòn đảo Leuke, chứ không phải ở Phera. Hai 
người sinh được một con trai là Euphorion. 

Marto - trong thần thoại, là con gái của Tiresias, một thây 
bói mù nổi tiếng. Manto đã xây một ngôi đến ở Karien 
để thờ thần Apollon, thường dành những lời khuyên cho 
người đời trong việc chữa bệnh. Để có thể trao Faust cho 
Manto cứu chữa; Goethe đã biến nàng thành con gái của 
Äskulap, một danh y lừng lẫy và là con của Apollon. 


.Thâần Äskulap - tiếng Hy Lạp: “Asklepios”, con trai của 
-thân Apollon. Hỏi nhỏ Ảskulap được Chiron dạy về các 


môn nghệ thuật và y-học. Sau này trở thành vị thân của 
ngành y. 

Không giết người uô tội - Goethe chế giễu các thây thuốc 
bất lương ở thời đại ông. Su 

Nơi La Mã giao tranh - tại Pydna, năm 168 trước CN, vua 
xứ Mazedonien là Perseus đã bị tướng La Mã Paullus 


- đánh bại và bắt sống, Mazedorien trở thành mạ tỉnh của 


La Mã. | 

Thuở trước Ouliewe: vợ Orpheus là Eurydike chết, chàng 
đánh đàn đây bi ai, khiến nàng Persephone vô cùng xúc 
động. Nàng cho phép Orpheus xuống âm phủ đưa vợ 
lên, với điều kiện không được phép quay'lại nhìn vợ đi 
phía sau. Orpheus đã quên lời cm.( đoán đó và vợ chàng 
vĩnh viễn phải ở lại âm phủ. 


- Để lũ người bất hạnh - chỉ những người theo thuyết Hỏa 


thành (Plutonismus) quan niệm bê mặt trái đất được kiến 
tạo nhờ lửa từ trong lòng đất phun lên; ví dụ: kết quả của 
động đất, núi lửa hoạt động và các đồng nham thạch 
Không có nước là đời khô : Tư và 

8 ng có phước - quan niệm của những 


[539] 


7519 


533 


7544 


người theo thuyết Thủy thành (Neptunismust): bê mạt 
trái đất đã được nước tạo thành (1ũ lụt, mưa, v.v.) 

Thân Động đổi - nguyên văn: “selsmos”, có nghĩa là 
“động đất”. Goethe đã nâng lên thành một vị thân, biểu 
trưng cho sự hoạt động của các núi lửa cũng như những 
biến động của vỏ trái đất. Đoạn này Goethe nói tới những 
quan niệm về sự hình thành thế giới do những vận động 
mãnh liệt của trái đất mà ông đã đả kích. Goethe thiên về 
thuyết Thủy thành. lộ sÉ" ý 
lừng tạo ra hòn đảo Delo - Seismos (thần Động đất) là 


_ một tên phụ của thần Poseidon (thần Biển và là thần lay 
-- Chuyển trái đất). Ở đây, thông qua thân Poseidon, Goethe 


đã cho hòn đảo Delo nhô lên khỏi biển cả để nàng Leto 
(câu 7535) có thể chạy trốn tới đó. Leto (hoặc Latona) là 


-bạn tình của thần Zeus sắp đến giờ sinh hạ, nhưng bị 


Hera, vợ thần Zeus, đánh ghen rượt đuổi khắp nơi trên 


.'= đất liên. Tại đảo này, theo thân thoại, Leto đã sinh ra 


Apollon và Diana. ¬_— 

Nữ thân Karwatide - các thiếu nữ đội trên đầu. mình các 
giỏ đựng lễ vật trong ngày lễ. Thần Seismos lấy vai gồng, 
đẩy lớp vỏ trái đất lên, có dáng đứng giống Karyatide. - 
Rằng mặt đất này mình ta đã tạo ra - Goethe giêu phái Hỏa 
thành, cho thần Động đất nói lên học thuyết của họ... 
Hỗn Mang uà Màn Đêm - “Chaos und Nacht” (Hỗn Mang 
và Màn Đêm) là hai vị thần thủy tổ của thế gian. Thần 
Màn Đêm là con gái của thần Hỗn Mang. 

Các 0{ khổng lồ - Titanen, là các con của Uranos, đã dùng 
những quả núi để ném nhau. bát 

Pelion, Ossa - là hai dãy núi ở Hy Lạp, theo truyền thuyết, 
do các thần khổng lỗ ném nhau tạo thành. 


- Dây Parrass- dãy núi ở miền Trung Hy Lạp, có hai ngọn 


nhô lên, một ngọn là nơi ở của thần Rượu (Bacchus), ngọn 
kia là nơi ngự của thần Apollon và các thân nghệ thuật. 
Chiếc ngai - Olymp, nơi thần Zeus ngự trị. Ở đây, Goethe 
cũng cho ngọn Olymp được tạo nên theo quan điểm của 
thuyết Hỏa thành. à- 3 hệt gÍ NI G 

Nhưng một nhân sự - nếu quả thật kiến tạo bề mặt trái đất 
như thế thì một nhân sư cũng chẳng thèm quay đầu lại 
để nhìn, số “hận tài ".... 

Vàng oụn - linh điểu giữ của đã phát hiện thấy dấu vết 
của vàng trong trái núi mới hình thành. ợ 


( ý y sò! 2 ĩ 
t 


Như những gã khổng lô - ở đây: ý nói đến sức mạnh khổng 
lô do thần Động đất tạo nên. “đa s. c 

Các chú lùn - nguyên văn: “Pymaeen”, tiếng Hy Lạp: 
“Pygmaios”, có nghĩa tí xíu như ngón tay cái (Dãumiling), 
là những người lùn thần thoại, sống ở bờ biển phương 
Nam. Ở đây, do núi hình thành, nên chúng đã lộ diện với 
tư cách là đại điện cho thuyết Hỏa thành. Chúng thường 
đánh nhau với đàn sếu kéo nhau từ phương Bắc tới vào 


.. mùa thu. Sếu sống nhờ nước, biểu trưng cho.phái Thủy 


thành: ss ¿ 

Lũ tí hơn - nguyên văn: “Daktyle” (tiếng Hy Lạp, có nghĩa 
bé bằng ngón tay) nghĩa là còn bé hơn ngón tay cái, tức 
là bé hơn các chú lùn. Lũ tí hon sống trong núi Iđa, là 
những thợ rèn khéo tay, phục vụ cho các chú lùn. 

Có mũ cùng trang sức - các chú lùn bắn sếu. lấy lông cắm 
lên mũ của các vị tướng soái. Vì việc này, sếu bị chết 


:_ nhiêu và kêu gọi báo thù. 


Đàn sếu của Ibykus - tên một bài thơ của Schiller. Là loài 
chim di cư, chúng bay cao trên bâu trời, nhìn thấy cảnh 
bọn lùn sát hại thê thám đông loại mình và kêu gọi báo 
thù. Ibykus (trong thơ Schiller) là tên nhà thơ trữ tình Hy 


.. Lạp, Ibykus (khoảng 528 trước CN), trên đường đi dự hội 
_đã bị bọn cướp giết hại. Vụ giết người này đã được đàn 


sếu phơi bày ra ánh sáng. 
Ta biết cách. chính phục - Mephisto nhớ đến vùng núi 


._ Harz “quê hương” với các địa danh Ilsenstein (mụ lse), 


-› ..„ Heinrichshoh (gã Heinrich), Schnarcher (bọn ngủ ngáy 


.... 
+. ¡à vf{, 


7784 


to) và Elend. 


-_Ađam - con.người đầu tiên do Chúa sáng tạo ra, sau đó 


Chúa lấy một chiếc xương của Adam tạo ra Eva, là người 
nam, người nữ thủy tổ của con người, theo Cựu Liớc. 


- Mạ cà rồng - “Empusa”, tiếng Hy Lạp, có tài biến hóa, 
_ thích hút máu người, là nỗi khiếp sợ của trẻ em và lữ 


khách, có một chân lừa và một chân người. Còn đầu lừa 
là do Goethe thêm thắt vào, dựa theo kịch Giấc mộng đêm 


_ hè của Shakespeare. Việc ma cà rồng luôn xua đuổi Cái 
-_ Đẹp là hư cấu của Goethe. | 


Con thần lần - danh từ của Goethe dùng để chỉ các cô gái 
làm tiền (lướt nhanh qua đường phố như thần lắn). 


_ Nhưng ôi, cái nấm - có tên gọi Bovist (nấm bụi), loại nấm 


mỏng đầu, khi nổ.tung ra một lớp bụi. 


_———'_: 
— 
1= bực lệ —— 
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Pindus - dãy núi làm ranh giới giữa miễn Thessalien và 
Eripus, sau khi Pompejus thua trận năm 48 trước CN đa 
leo qua đãy núi này chạy trốn ra biển (câu 7816)... - 
Anaxagoras - triết gia cổ đại Hy Lạp thuộc môn phái 
Miletos, thế kỷ V trước CN; Anaxagoras. cho rằng vũ trụ 
được tạo thành bởi những hạt nhân vật thể. Tư tưởng duy 
vật tự phát. Ở đây, ông là đại diện cho thuyết Hỏa thành 
(Plutonismus). | .. 

Thales - (khoảng 624-547 trước CN) là nhà toán học, 
thiên văn học, triết học tự nhiên Hy Lạp, quan niệm nước 
là nguyên tố của tất cả vũ trụ. Ở đây, Thales đại diện cho 
thuyết Thủy thành (Neptunismus). 

Những sinh linh bé nhỏ - Myrmidonen, là một bộ tộc huyền 
thoại ở miễn Nam Thessalien, được thần Zeus biến từ kiến 


- mà thành, sau khi một trận dịch đã xóa sổ dân chúng ở 
-_ đáo này. | 


Ngài có ba tên - vẫn là một vị thần, trên trái đất là Diana, ở 
trên trời là Luna, và dưới âm phủ là Hekate, đều là thần 
Mặt trăng. 

Ta được thần - Anaxagoras tin rằng lời cầu nguyện có thể 
khiến mặt trăng xuống với trái đất. Mô Q. € 
Đàn bà xứ Thessalien - những phụ nữ làm nghề bói toán ở 
Thessalien có khả năng hát để đưa mặt trăng xuống trái 
đất trợ giúp mình. W ' 

Nghệ thuật như thế này - người tí hon (và cả tác giả) chế 


.. giêu phái Hỏa thành, cho rằng sự biến đạng của bề mặt 


trái đất là “từ trên xuống” bởi các thiên thạch, và “từ đưới 
lên” bởi núi lửa, nham thạch. 

Nữ thân câu - nguyên văn: _Dryas” (nghĩa là “cây sôi” 
trong tiếng Hy Lạp) - ở đây biểu hiện một sức mạnh thiên 
nhiên. ` 

Bọn Phorkwas - (Phorkyaden) là ba con gái của thân Biển 
giả nua Phorkys, có chung nhau chỉ một mắt và một răng, 
luân phiên nhau sử dụng, biểu hiện cho tuổi già, bọn này 
cực kỳ xấu xí. Mác 

Trước Ops 0à Rhea - Ops nguyên thủy là một nữ thân La 
Mã cổ, phù trợ cho mùa màng. Sau này đồng nghĩa với 
nữ thân Hy Lạp. Rhea là con gái của Uranos, là vợ của 
Kronos, là mẹ của các thân: Zeus, Hades, Hera, Poseidon. 
Juno, Pallas, Venus - ]uno, tên gọi khác là Hera, là con gái 
đầu của thân Kronos và thần nữ Rhea, vừa là em gái vừa 


> 


8001 


6044 


là vợ thân Zeus, che chở cho hôn nhân; Pallas (tên gọi 
khác của nữ thần Athene) che chở cho các thành phố, và 
Venus (Aphrodite) là con gái của thân Zeus, nữ thân Tình 
yêu và Sắc đẹp. : HT, 
Chuyện nàu ba chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới - các mụ già 
quái dị Phorkyas tưởng Mephisto nói thật và họ xứng 
đáng làm hình mẫu cho các nhà tạc tượng. Trong thực 
tế, ba nhân vật cực kỳ xấu xí này chưa bao giờ xuất hiện 
trong nghệ thuật Hy Lạp. .. -.. 
Như thể một anh hùng - đá cẩm thạch được sử dụng tạc 
tượng các anh hùng...” --.-. -..:-..- 

To, ˆ - 1£ _ tư 1a 


ˆ. ï : 


¬-  -# sẻ ¬ 4 ì đà, sp 

VỊNH NHỎ Ở BIẾN ÉGÉE 
Cảnh này miêu tả “Hội Biển” (xem câu 7510). Các 5irenen 
chạy trốn động đất đến đây ca hát. -..-- 


., Nereiden uà Tritonen - Nereiden là những con gái xinh đẹp 


của thần biển Nereus:(xem câu 6022), ở trong động lấp 
lánh ánh bạc của cha, đeo đô trang sức bằng vàng, cưỡi 


-_ cá heo và có khả năng làm biển lặng. 


' bình;-. ý II 


Tritonen cũng là những thân ở biển, là con trai của 
thân Poseidon (Neptune) và nàng Amphitrite, nửa người 
nửa cá, bàn chân ngựa. - - '.r: 1. :. - 


. Tất cả... do các ngươi đem lại - các Tritonen khen ngợi đám 


Sirenen: đã hát hay làm đắm nhiều thuyền, mang lại 
nhiều của cải. :© + . 


- Sgnothrak - Samothrak tên một hòn đảo trong biển Egée. 


Kabiren - tiếng Hy Lạp: “Kabeiroi”, là những vị thân 


- Hy Lạp được tôn thờ ở đảo Samothrake. Theo Herodot; 
- Kabiren là những vị thân có xuất xứ Ai Cập, thân thiện 


với con người, bảo trợ VIỆC trồng nho, phù hộ cho người 
đi biển. R. Buchwald giải thích đó là các thánh thần của 


- hòa bình và cứu giúp, là những biểu tượng của sự biến 
;'¡. hóa vĩnh:hằng và không ngừng phát triển, của sự khát 
+2; , „vọng tới cái không thể vươn tới được. Ở đây Goethe dùng 


theo-nghứa bảo hộ cho Hội Biển diễn ra một cách yên 
đị PC Ca. Ý 


Lão già Nereus - là vị thân Biển già và thông thái ở biển 


... Ếgée, tốt bụng, có khả năng biết được mọi việc trong 
; tương lai, đã tiên đoán những bất hạnh sẽ đến với Paris 
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8121 Đi bàng múi Pindus - theo nghĩa bóng là các anh hùng Hy 


Lạp, theo nghĩa đen, đại bàng núi Pindus bay tới thành 
Troja, có những bữa ăn sang là hư cấu của Goethe. 


d123. Circe 0à Zwkloben - Circe là con gái của thần Mặt trời 


Helios, pháp thuật cao cường, đã biến hóa một nửa số 
tùy tùng của Odysseus thành lợn. Zykloben:là khống lỏ 
một mắt đã nuốt sống sáu tùy tùng của Odysseus, 


S127 .Đưa tới bờ biển... mến khách : các tùy tùng của Odysseus 


bỏng bột, nông nổi (câu 8124) đã mổ thịt những con bò 


;x.“ “thiêng liêng của Helios, và vì tò mò, đã mở chiếc túi - đuà 


tặng của thân Gió, trong đó nhốt những cơn: gió ương 
bướng ra. Kết quả bão nổi dữ dội, lại đấy các con thuyền 
sắp về tới quê hương ra tít tắp biển khơi. Sau đó, đoàn 
thuyền đến đảo Phaeken “mến khách”, rồi được đưa về 
xứ sở. (Odsseus, khúc ca XI). _ h4 


6137 : Do Doris sinh ra - các cơn gái do Doris, vợ Nereus, sinh 


ra - hư cấu của Goethe. VVNẾC 2i tứ GIIẢO PhỢi ý 
6141 Ngựa biển - ngựa của Poseidon @Neptune) là cá heo, kéo 
ˆ_ +'- cỗ xe của thân Biển lướt trên sóng: „ :- ¿ ::‹.. 
144 Xe oỏ sò của Vệ nữ - Venus, còn có tên:là Aphrodite, nữ 
thân Tình yêu và Sắc đẹp, ngôi trên một'vỏ:sò và được 
_ Các sinh vật biển đưa về đảo Kypros (đảo Síp). 
6145 - Galate + con gái đẹp nhất của-thần Nereus, là nữ thần 
sắc đẹp của biển cả, giống Vệ nữ là nữ thân sắc đẹp của 
óc + đất liên, Vì vậy, nàng được tôn sùng ở.thành phố biển 
—— taphos, như Vệ nữ xưa kia, vì - như Nereus nói - thần Vệ 
nữ đã “sang Hy Lạp và lên đỉnh Olymp”.... - - 
152 › Hãy tìm đến Proteus - Proteus; một vị. thần Biển già dưới 
_. quyền Poseidon; có tài biến hóa và là một tiên tri. 
B170›. Trên chiếc mai 'khổng lỗ-~- một nữ thủy thần Hy Lạp đã bị 
---- - thân Zeus biến thành.một con.rùa khổng lô. Nereiden và 
Tritonen đưa các thần Kabiren đến dự hội. Rùa khổng lỗ 
_-ñ:¡lầm cỗ xe đón khách. *- z;:¿c „+ lửa ThịỢ HẠ. 
8186 Chứng ta đem đến ba uị thần = Goethe chế giễu cuộc tranh 
cãi về số:lượng các vị thần Kabiren giữa Schelling (bốn 
_ VỤ và Creuzer (ba vị). Tác giả còn cho thêm: bảy vị thân 
-_ tấtcả (câu 8194), thậm chí có cả vị thứ tám nữa (câu 8198) 
hoặc hơn thế, nhưng các nhà nghiên cứu thẳn.thoại chưa 
nói tới, -  - -. " ..ẻẽ. - | 
8204 Thân đới khát - quan điểm của Schelling: Kabiren là các 
thân không ngừng vươn tới hình đáng ngày càng hoàn 
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mỹ hơn, bằng cách không ngừng thủ tiêu hình dáng cũ, 
để thay vào đó những hình dáng mới, đói khát những øì 
chưa đạt được. . 

Như những chiếc nỗi bằng đất - các thần Kabiren thường 
được miêu tả như những chiếc nồi đất nung. Có thế mà 
các nhà thông thái cũng cãi cọ, đối đầu với nhau (câu 
8221). 

Lớp gỉ mới làm nên cái giá của đông tiền - một sự việc càng 


-- khó nhận thức bao nhiêu thì càng quan trọng, lý thú đối 


với một học giả bấy nhiêu, cũng như đồng tiên bị lớp gỉ 
phủ nên khó nhận biết vậy. 

Chú màu phải bắt đầu - thể hiện quan điểm của Thales, 
nước là nguyên tố của tất cả vũ trụ, muốn có thể xác như 
người, phải bắt đầu từ nước. 

Telchinen ở Rhodos - theo truyền thuyết, Telchinen là 
những cư dân nguyên thủy trên đảo Rhodos, là những 
thợ rèn khéo tay, đã rèn cho thản biển Neptune cây đỉnh 
ba và dựng một pho tượng lớn thân Helios - người khống 
lô Rhodos đã là một trong bảy kỳ quan thế giới. 

Hỡi uị nữ thần... ca ngợi anh trai - Luna, thần Mặt trăng và 
Helios, thân Mặt trời được hình dung là hai anh em. 

Một trận động đất thôi - tượng thân Mặt trời khổng lỗ ở 
Rhodos đã sụp đổ, vỡ vụn vì trận động đất xảy ra năm 
224 trước CN. 

Theo quy luật muôn đời - theo các quy luật phát triển không 
ngừng từ con vật nguyên thủy tới con người. 

Psulien uà Marsen - Psyllen là một bộ tộc ở xứ Li Băng, nổi 
tiếng về nghề dạy rắn; Marsen là tộc người ở miễn Trung 
nước Ý, nổi tiếng về tìm kiếm dược thảo và thuần phục 
rắn. Cả hai tộc rày do Goethe hư cấu, di chuyển về đảo 
Síp để bảo vệ Galate. | 
Đại bàng, mãnh sự có cánh, cây thập tự, uằng trăng - biều 
tượng bốn dân tộc thay nhau thống trị đảo 5íp và vùng 
Địa Trung Hải: những người La Mã, Venice, Thổ Nhĩ Kỳ 
và người Anh; đại bàng (Roma), mãnh sư (Venice), trăng 
(Thổ), thập tự (Anh). = 

Con của Doris dịu dàng - con của Doris và thân Biển 


Nereus. NƯÔỆN-  Tea 


Cho họ làm chẳng - các con gái giới thiệu với.bố các thủy 
thủ trẻ họ cứu được là chồng mình, 
Triệu chứng của khát khao - chiếc bình của người tí hon lấp 
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lóe cháy bùng lên là dấu hiệu cho nỗi khát khao rực cháy 
muốn giao hoan với nữ thân đẹp nhất của biển cả. 

Tan chảự rất nhanh - trong khoảnh khắc, khi chiếc bình có 
người tí hon ở trong va vào cỗ xe vỏ sò của Galate tan vỡ 
và bốc cháy, người tí hon cũng tan ra, hòa vào nước biển, 
để bắt đầu bước vào quá trình tiến hóa thành người. Hình 
tượng này biểu trưng cho tình yêu nguyên thủy (người tí 
hon kết duyên với Galate), lửa cháy trên mặt nước rồi tan 
trong nước, cũng là biểu tượng cho hai nguyên tố khởi 
nguyên của mọi Tôn tại là Lửa và Nước.  :-. - 

Cuộc phiêu lưu hiếm có - sự kết duyên của Lửa với Nước. 
Hoan hô cả. bốn tố thành... - bốn tin tố cơ bản làm nên sự 


sống: nước, lửa, không khí, và Đệ: T dN 
"ha". 8m... 

HỎI BA. .-::-z;;:v-: -¡..:- 

ung LÂU ĐÀI CỦA kg: 2d Ở: SPARTA: 

¡n6 Ta 


Ta, Helena- li vật xuất hiện tự giới thiệu “ mình trước 


công chúng là một tục lệ của sân khấu Hy Lạp cổ đại ' 
Vẫn còn choáng uáng - sau một cuộc hành trình lâu dài 
lênh đênh trên biển cả, thậm chí trôi dạt:sang tới đất Ai 


._ Cập, mới về được quê hương (tám năm). zr. : 


Dưới kia, 0ua Menelas - “Menelaos” tiếng Hy Lạp là con 
trai của Agamemnon, do lấy Helena mà mm làm vua Xứ 
Sparta. “ah 

Cha ta, Tụndareos - Tyndareos, vua xứ Sparia, vì là chồng 
của Leda nên cũng là cha của Helenả, mặc dù - như đã 
biết - Henela là con gái của thần Zeus. Sau khi từ Athens 
trở về, Tyndareos đã xây dựng lâu đài này. 

Bước chân qua ngưỡng cửa - Helena nhấn mạnh ý mình bị 
ép đi, khi nàng tới đền thờ " nữ, đã bị kẻ " xứ Phry8i 
(là Paris) bắt cóc. “vn mẽ 

Cửa sông Eurotas - sông chính liêu qua _ Lakonia, Hy 
Lạp. Thành phố Sparta nằm bên bờ sông này.:.. 
Panthalís - tên một nữ tì của Helena, đã xuất: .“s trong 
tranh vẽ của Polygnot (họa sĩ Hy Lạp khoảng 450 trước 
CN). Ở đây Goethe xây dựng nhân vật này làm trưởng 
dàn đồng ca, thể hiện lòng mến mộ cái đẹp cao thượng, 
khác với các nữ tì bình thường chỉ Mã tụng ca cái led 
thân xác và sự hưởng lạc. 


8696 


8727 


Phorkwas - xem chú thích câu 7967, ở đây là Mephisto biến 
ra, đóng vai mụ quản gia của vua Menelas, để lừa đem 
Helena đến cho Faust. 

Con gái của Phorkws - Phorkys, thần Biển già nua xấu xí. 


8783: Các ngươi là thứ hàng - các nữ tù binh chiến tranh, như các 
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7. Tne của mụ quản gia. 
8817. 


liêu 


cô gái trong dàn đồng ca này, thường bị đem bán đấu giá, 
có khi người mua còn đổi chác cho nhau.' - -ˆ :“- 
Mụ... cai quản chốn hoàng cung - Helena tin rằng Phorkyas 
(tức Mephisto) chính là mụ quản gia của vua Menelas. 
Cha tri là Bóng tối - Erebus (Bóng tối) là con trai của Hồn 
Mang; em gái của Erebus là Màn Đêm. Ở đây ví họ là cha 
Tiresias - thầy bói mù ở thành Theben. ' 

Orion - tên một thợ săn khổng lỗ trong thân thoại Hy Lạp, 
chết rồi vẫn là một cái bóng đi săn dưới âm phủ. 

Quái điểu -Harpyen - quái. vật trong huyền thoại, trong 
nghệ thuật thường được thể hiện bằng hình thù kỳ dị 


.;'_ mình chim, có cánh, có đầu một cô gái. Những gì Harpyen 


không ăn được đều bị y biến thành đỏ xú uết Tiếng Hy 
Lạp: “Harpyia”. = 


+ Theseus - con trai vua xứ Athens, học trò của Chiron, có 
¬ ¿nhiều chiến công, cướp Helena lúc nàng còn nhỏ tuổi, 


đưa về Attika. đc 


-' Nhưng khi' chàng, đến Krela,.. + khác với trong thân thoại, 
., Goethe cho Paris đến Sparta sau khi Menelas lên đường 


tới đảo Kreta tranh chấp quyền thừa kế. “' 

Dân tự do xứ Kreta - Phorkyas (ở đây Mephisto) nói dối 
mình là dân tự do trên đảo Kreta, bị Menelas bắt làm tù 
binh đưa về Sparta làm quản gia. - 

Nàng xuất hiện thành hai ở gắn lần ở x4 - theo một huyền 


.u „thoại khác do Euripides sử dụng thì Helena, theo lệnh 
-*;- z;;' của Hlera, đã được thân Hermes 'ễ©ứu' thoát khỏi Paris và 


đưa sang Ai Cập, còn Helena về Troja theo Paris chỉ là 


- ảnh ảo do Hera sáng tạo 14. 


Đến cả Achill - theo thần thoại, Achill đã nhìn thấy Helena 


-;_ trên tường: thành Troja, yêu nàng mê mẩn đến nỗi mẹ 
:¡ chàng là Thesis.phải tạo cho chàng có được một giấc mơ 


hưởng lạc với nàng. Sau này cái bóng của Achill đã lấy 


._ cái bóng của Helena làm vợ, sinh ra Euphorion (xem chú 


thích câu 7435). 
Nếu Đức Bà Rhea - con gái của Uranos (Trời) và Gaia 
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9004 


9031 


9032 


9055 


9121 


9135 
: . thuật ở Delphi. buưyờ: Bà, biết tên: của mua nên 


9137 
9218 


9225 
9251 


(Đất), mẹ của các thượng đẳng thân: Zeus, Poseidon, 
Hera, Hades, Hestia, Demeter, 

Hai chục năm có lẻ - mối liên hệ về thời gian của Goethe rất 
táo bạo. Giữa chiến tranh Troja và thời kỳ Thập tự chinh 
có khoảng 20 năm! Faust xuất m ở „7 „ với tư cách 
hiệp sĩ Bắc phương. T › 

Trên mặt khiên của Ajax - Ajax, con trai của Telamon, là 
vua xứ Salamis. Trên mặt khiên của chàng có hình một 
con rồng. Goethe đổi thành con rắn cuốn mình. 

Bảy dũng sĩ thành Theben - các xu vật Mày VvỞ Kịch cùng 
tên của Aschylus. .: . -'.'>:: œ 

Deiphobus - theo Vergil, sau khi Paris chết,› 'Delghobuu 
em trai Paris, cưới Helena..Khi đánh chiếm thành T?oja, 
Helena giúp sức cho Menelas vào nhà: Xerhdee đã -*ẻo 
mũi, xẻo tai và chặt tay Deiphobus đang ngủ: 


. Kìa, tiếng kèn đồng - Mephisto cho. yêu ma dưới quyền 
mình thối kèn, lừa Helena.là Menelas sắp vẻ đến lâu đài, 


buộc Helena phải quyết định chạy trốn đến với Faust. 
Dòng dõi thiên risa - ám chỉ nàng là con Vệ Zeus đã hóa 
thành thiên nga. 

Thân Hermes - ở đây với tư.cách vị thân đưa linh hồn 
người chết xuống âm phủ, tay.cầm một chiếc gậy vàng. 
(xem thêm chú thích câu 7384) Ev lu vự Bi, 

Muôn đời uẫn trống rỗng - mặc dù âm phủ chen chúc hình 
bóng của người chết, nhưng vẫn muôn đời trống rỗng, vì 
các hình bóng này li, chiếm Màu) „” f; 


v $7 A2 


_SÂNTTRONG CỦA LÂU ĐẠI ¡ Ñ. xài 


Pythonissa - tên gọi những người làm M5 bói toán, ảO 


gọi như thế. 

Người anh hùng ki bu, - tức Xuuec kinh mà Mephisto 
trong vai mụ quản gia đã ra sức tán dương.  ˆ' 

Lính canh Lựnceus - Goethe đặt tên nhân vật theo LynceUẽ, 
tráng sĩ và:người cẩm lái trên Chiến Tum Argo. (xem 
thêm chú thích câu 7377)... 

Mặt trời từ phương Nam - Helena đến từ thưtGfté Nam. 

Ho cướp đoạt, dụ dỗ... - Theseus cướp, Paris dụ dỗ, Menelas 


đấu gươm, thần Hermes đưa Helena sang tận Ai Cập: 


- Hephistos - “Hephaestos 
:_ Latin, là con trai của thả & 
- cho sức mạnh của lửa, là một thợ rèn tài năng, 
- rèn của thần đặt ở núi Aetna, 


Trân thế oì ta - dù là người hay là ảo ảnh, ở Troja, ở Ai 
Cập, ở Sparta hay ở pháo đài này, Helena đêu làm mê 
hồn giới mày râu. 

Vì sao lời nói... ngân na - Helena kinh ngạc vì cách nói của 
Lynceus, nghĩa là những đoạn thơ có vẫn điệu khác hẳn 
với thời Hy Lạp cổ đại. c_ 

Nàng thấu thích cách nói của dân chúng xứ ta - thơ ca có vần 
có nhịp điệu của phương Tây. 

Chia sẻ mối tình tôi - Helena học cách làm thơ, gieo vẫn của 
Faust bằng cách nói xen vào một câu theo vân. Ở đây có 
ngụ ý: tỉnh thần Hy Lạp và tỉnh thần phương Bắc nỗ lực 
hòa nhập vào nhau. _ - 

Hiệu lệnh, súng nổ - đây cũng là mưu kế của Mephisto. 
Các ngươi, những đóa hoa - ở đoạn này có sự liên tưởng đến 


- việc chinh phục xứ Peloponnes trong lịch sử thời kỳ Thập 


tự chỉnh. 


_Non nước thâu somr uê - bờ cõi vương quốc được mở rộng, 


các công tước đều được hưởng. ' ' #7 


Một xứ.sở từ lâu:äã hướng mắt tới.nàng - xứ Arkadien. -- 
: Từ trong uỏ trứng - ám chỉ Helena là con'của thiên nga (là 


thần Zeus). : - yết ĐI tt hi tự! nạ 6 
Nơi đây Apollon - con trai thần Zeus với nàng Latona, là vị 
thân bảo hộ luật pháp, phải đi chăn bò một năm cho vua 


.Admetoé xứ Thessalien, vì tội đã.giết người khổng lỗ một 


"tai : 


mắt*ˆ(:.. #1. r .~ | 
Các ị{ có râu dài tóc bạc - Phorkyas quay xuống nói với 
khán giả, nhất là những người già khó tin vào sự ra đời 


- của Euphorion, con trai của Faust và Helena. 


Mụ già xứ Kreta - Phorkyas. | 
Cơn trai của thần nữ Maja - những điều Phorkyas kể lại, 


đâu có thấm tháp gì với những câu chuyện kế về Hermes, 


con trai của Maja khi mới chào đời. (Hermes, xem chú 
thích câu 7384). : ¬ 
“ tiếng Hy Lạp, “Vulcanus tiếng 
n Zeus và nàng Hera, biểu tượng 
ống khói lò 
ngọn núi lửa có tiếng của Ÿ. 
Euphorion - theo huyền thoại Hy Lạp, ở giai đoạn sau, 
Achill và Helena đã thành vợ chỏng sau khi chết, rời bỏ 
cõi trần tục, sinh được một con trai là Euphorion có cánh, 


Euphorion đã bị thản Zeus dùng tia chớp giết chết. Theo [54 


——— -~- —-- 
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các tác phẩm (Fawst) khác, Faust và Helena cũng sinh 

được một con trai, đặt tên là Justus Faust. Goethe cận 

nhắc rất lâu phần kết thúc cho bị kịch Helena, Nhưng 

hình tượng Euphorion của ông mới thực sự hình thành, 

sau khi ông nghe tin về cái chết của nhà thơ Anh Byron 

(ngày 12.4.1824, tại thành phố Hy Lạp Mesolongion). 
Goethe đánh giá Byron, người đã tình nguyện tham 

gia vào cuộc chiến tranh giải phóng chống quân xâm 

lược Thổ Nhĩ Kỳ của nhân dân Hy Lạp, là “tài năng vĩ - 

đại nhất của thế kỷ”, là “người đại diện cho thời đại 

thi ca mới mẻ nhất”. Vì vậy, nhân vật Euphorion của 
Goethe trong tác phẩm là biểu tượng-của Thi ca, đồng 

thời cũng là biểu tượng cho Byron. Goethe đã xây dựng 

hình tượng này thành một “đài kỷ niệm bất tử của tình 

yêu ˆ dành cho Byron. (Nói chuyện với Eckermann ngày 

5.7.1827,) 5š )y 6 giả 
29837 .;Nhưng chiến tranhl.. Và chiến. thắne! - ở đoạn hày, 
Euphorion là hình ảnh của nhà thơ chiến -sĩ Byron. 

9843. Còn những ai được đất nước sinh ra --lời của: Euphoriòn ở 
đây chính là lời của Goethe trong một bài viết:“gửi những 

: người Hiy Lạp đang chiến đấu cho Tự do của mình” (năm 

1822). NNếg” nữ 

) 9861 Mỗi phụ nữ đều trở thành chiến sĩ- nguyên.văn: phụ nữ trở 
thành Amadonen. Trong thần thoại Hy Lạp, Amadonen 

là một tộc người rất thượng vỡ, gồm toàn phụ nữ, sống 

cạnh sông Thermodon ở Kappadokien. Chúng tôi dịch 

lấy ý câu này. NhẾC GỊẾG cự đu 
9863 Ôi, Thi ca thiêng liêng - ở đây, Euphorion là biểu tượng của 


_‡ 
koj H. 


Thơ ca, 


2872 Tâm cao choáng táng... đầu nỗi đớn đau - Euphorion đã lên 
tới tắm cao chóng mặt, muốn vươn vào khoảng không có 
thể mang cho chàng sự đau đớn và cái chết. 

2901 Ikarusl - “Ikaros” tiếng Hy Lạp. Để giúp con chạy khỏi 
Mê cung, Daidalos đã làm cho Ikarus một đôi cánh nhân 
tạo. Không nghe lời cảnh báo của cha, Ikarus đã bay cao 
gần Mặt Trời, xi gắn cánh nóng chảy và Ikarus đã rơi 
xuống biển. - Khi Euphorion “rơi xuống bên chân cha 
mẹ, người ta dường như nhận ra ở người chết một hình 
bóng quen thuộc”. - Ám chỉ Byron. .. _ 

9907 Khúc điếu ca - về Byron. TẾ  k 

550] 9913 Dãng khí uà Hếng thơ- củaByron. ..._ 


% 


/ï s17... ...`Ẻố 


l 


9925 Chàng quyết liệt... thuần phong - năm 1809, đến tuổi trưởng 
thành, Byron, đã đứng về phe đối lập trong Thượng viện. 
Giàu có, đẹp trai và đầy sức thanh xuân, chàng lao vào 

- những cuộc tiêu khiển, nhưng rồi ý tưởng cao siêu bừng 
. đậy (câu 9925-9927). ` 

9933 Vào cái ngày tang thương... - ngày Byron qua đời. - 

9944 Hỡi Persephone - “Persephoneia” tiếng Hy Lạp, con gái 
của thần Zeus với nàng Demeter, đang cùng các bạn hái 
hoa, bị Diêm vương bắt cóc về âm phủ làm vợ và cùng cai 

. quản thế giớiâmty. ` -' 
9956 5 Neọn lửa biến mất rồi - Goethe chế giễu những người bắt 
-;`. w: chước Byron nhưng họ lại thiếu ngọn lửa của thiên tài. 

9959. Kiểu phường hội thủ công - các: phường hội thường ban 

phát nhiều phần thưởng, danh hiệu,là nguyên cớ dẫn 
;.... đến sự ganh tị'nhau. Mephisto sẽ làm cho đám thí sĩ háo 
.i+st; # danh hám lợi gánh ghét nhau kiểu phường hội thủ công. 

9975 - Trên đồng hoa tẻ lạnh - hoa Asphodelos, một loại hoa huệ 
...! mà Diêm' vương ưa thích..Cánh đồng hoa Asphodelos ở 

âm phủ là nơi trú ngự của các vong hồn. 

9986 x .Tu không còn là rgười - đám nữ tù binh thành Troja vuii 
;r*2:„sướng vì không phải xuống âm phủ theo Helena mà 
+ạr+ sđước ở lại trên mặt đất, không còn là người mà được 

biến thành các thân thiên nhiên nhỏ bé: trong cây cối 

'(Dryaden), trong các vách núi -vang vọng (Oreaden), 

..1..trong sông nước (Najaden) và thiên tỉnh trong các đồng 

-nho; từ câũ:9986-10038. “Nảy ra ý nghĩ rằng dàn đồng ca 

-. không muốn xuống âm phủ mà để họ ở lại trên mặt đất 

tươi vui và tan thành các yếu tố nguyên thủy - tôi đã làm 

;:-:- được cho mình một điều gì đó thực sự tốt đẹp. ˆ (Goethe 
với Eckermamn, ngày 19.1829) ” - - 

10033 Thẩm Silenus:- con trai của thần Hermes với một nữ 
thủy thân, thầy dạy và bạn đông hành của thân Rượu 
Bacchus, thích ca-hát và rượu, luôn luôn say, thường 


cưỡi lừa. 
. : _. .i« 
s Tỷ g 


SẬt SG 204100. có CA» số HỘI BỐN 
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10061 Tình yêu buổi bình minh ló dạng - 


Faust với Gretchen. ảnh yêu ban đầu của 
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10066 Hài bảy dặm - Mephisto đi “đôi hài bảy Nuuế sàG, cổ tích 
Đức để đuổi theo Faust. 

10072 Nơi đầu cùng địa ngục - cảnh tượng này hình thành là do 
từ lòng đất đưa lên, ám chỉ thuyết Hỏa thành; Faust gọi 
đó (thuyết Hỏa thành) là câu chuyện WANh điên (câu 
10024). ` 

10093 Điểu bí mật hiển nhiên - Ephes. 6, 12 - kinh Tân tiớc, thư của 
Paulus gửi Epheser, Kap. 6, Vers 12: “Vì chúng ta không 
phải đấu tranh chống lại máu và thịt, mà là chống lại bọn 
vua chúa và cường quyên, tức là chống lại những kẻ cai 
trị thế giới đương trị vì trong cõi tối tăm của thế gian này; 
chống lại bọn quỷ ma độc ác dưới bầu: trời.” Những chú 
thích về sự liên quan đến Kinh Thánh trong hôi IV và hồi V 
đều do Goethe đích thân ghi vào bản thảo. 

10102 Khi Moloch oung búa - Moloch, một con quỷ hiếu chiến, 

đã gầm thét điên cuồng và đập những khối đá lớn đem 

. chất cao như núi để bảo vệ địa ngục chống lại Jehova. 

: ;. Goethe chắc liên tưởng những miêu tả con Mxx/ này trong 
tác phẩm Messias của Klopstock. - : 

10111 Trước những khối đá khác thường - kg khối đá kỳ lạ - 
không giống đá của xứ sở. Người đồng thời với Goethe, 
chẳng hạn như nhà địa chất học L. Buch (1774-1853), theo 
thuyết Hỏa thành, trong cuốn sách của ông, quan niệm 
rằng: những khối đá khác thường do núi lửa phun lên, 

„  Văng ra xa. Ngày nay người ta đã biết rằng: những khối 
đá lạ nằm rải rác ở nhiều nơi là từ các dãy núi ở miền Bắc 

..' =_ bị cuốn theo trong thời kỳ băng hà. Dân chúng mê tín coi 
đó là công trình của ma quỷ (câu 10119), TQ 

10120 Với chiếc nạng của đức tin - người ít học thường lấy sự mê 
tín thay cho sự hiểu biết, giải thích những khối đá có hình 

=¿ + thù dị thường là do quỷ tạo thành, như Goethe mg nghe 
trong chuyến đi Thụy Sĩ. 

10131 Đô bỏ qua các 0ương quốc - (Math. 4) Tân tóc, .. Á, 
có đoạn viết: “Quỷ sứ lại dẫn Chúa (Giêsu) theo mình 
lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho ngài thấy mọi vương 
quốc trên trần gian và vẻ đẹp huy hoàng của chúng.” 

10137 Với một trung tâm chen chúc người - Goethe nhớ đến khu: 
chợ trung tâm chật chội của thành phố Frankfurt cổ, đẩy 
các quây hàng bán thực phẩm. 

10160 Vậy thì tôi, tại một chốn tươi 0wi - ám chỉ vua Louis XIV đã cho 
xây dựng Versailles nguy nga, tuyên bố: “Ta là nhà nước. ˆ 


10523 


10464 
10555 


10562 


Đúng kiểu Sardanapal - Sardanapal, theo truyền thuyết, là 
ông vua khét tiếng xa hoa trụy lạc. 

Hành động là tất cả - Goethe: “lễ hội đích thực của người 
đàn ông chân chính là Hành động” (Pandora 1045). 

Trò chơi - trò chơi của biển: thủy triêu lên và xuống, gây 
tác hại cho khu vực ven bờ, làm Faust bất bình. : 

Liớc nguyện của ta - Faust mong ước chế ngự sức mạnh của 
thiên nhiên. - sa. 
Giống ngài Squenz trong ở kịch - tên nhân vật trong vở 


kịch cùng tên của A. Gryphius (1616-1664), trong đó 


có một đám nông dân tham gia diễn vở kịch. Pwrarmus 


.: 0à Thisbe,và đã chứng minh họ là đám diễn viên tôi tệ 


nhất. %: 
Ba uõ sĩ bước ra, - Sam. II. 23, 8. - ghi chú của Goethe, 
kinh Cựu Liớc, trong đó nêu tên ba anh hùng của David: 
Jacobeam, Eleasar và Samma. Tác giả đặt tên cho nhân 
vật của mình là Đánh Luôn, Có Ngay, Tóm Chặt. 


TRÊN DÃY NÚI PHÍA TRƯỚC/ 
.+'TRẠI CỦA HOÀNG ĐẾ ĐỐI PHƯƠNG 

Sợ nội biến - các nước chư hầu làm ngơ, lấy cớ sợ nội biến 
ở ngay nước mình, không giúp vua. | 

Trong các làn hơi - dân gian cho rằng kim loại nguyên thủy 
ở thể khí rồi mưa xuống cô kết lại. 

Tiên sinh xứ Norcia - tên nhân vật do Goethe hư cấu. Xứ 
Norcia nằm giữa xứ Sabiner và Spoleto, được coi là quê 
hương của các thuật sĩ, những người có khả năng “nhìn 
thấy người đã chết dưới âm phủ” và gọi hồn về. Một 
người như thế đã bị đưa lên giản hỏa ở Roma và được 
đức vua cứu thoát. Faust đóng vai sứ giả của người được 
cứu ở Roma đến giúp sức nhà vua.  ˆ " 

Xin chớ rút gươm ra khỏi uỏ - cứ để gươm trong vỏ. Hoàng 
đế không muốn Faust giúp sức, muốn tự mình giành lấy 


“vương miện và ngôi báu (câu 10468). 


Tất nhiên, tôi chẳng đợi chờ lâu - Mephisto đã thu lượm 


_ giáp phục, vũ khí của các hiệp. sĩ trong các bảo tàng, phù 


phép chơ xung trận. 
Chúng muốn làm sống lại - Goethe chế giễu đám văn nghệ 
sĩ lãng mạn ngợi ca chế độ phong kiến Trung cổ 
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10581 Thoạt tiên, ta thấy một cánh ta - hàm" - nghỉ ngại vì đa 
nhận ra có trò ma thuật. 

10584 Miễn duuên hải Sizilien - Faust trấn an lo đế, kể chuyện 
ảo ảnh ở vùng bờ biển đảo Sizilien, dân chúng đã từng 
thấy cả một thành phố trên không trung. 

10606 Vỷ lo sự - nhà ảo thuật ở xứ Norcia đã được. hoàng đế cứu 
vẫn không quên ơn hoàng đế. `. 

10672 Ta muốn cùng các khanh - một vị hoàng đế không biết làm 

_ gì khác cho ích lợi quốc gia hơn là phong chức vị! Đó là 
việc quốc gia. 

10221 Loại pha lê Venezia - cốc pha lê Venezia được coi là có phép 
lạ đối với người uống rượu. Cha của Goethe có cả S_Ng tủ 
đây loại ¡cốc này. 


" , k 
: -„k J°.. `" 


+ š h ` '. ® hở D 
`... ` hh ` --# Ki cúi To lây Tạ Ôn, IC 
so .Ổ ° . 81 š ` s..xv c 


`. HỘI NĂM - £B hy du. 
. MIỄN THOÁNG s LÂU ĐÀI 


11043 Lữ khách - là người cách đây xo Bhy năm đã được Philemon 
__ Cứu sống sau một vụ đắm tàu; TM h 


11059. Baucis uà Philemon - hai vợ băn: già, những người mộ đạo 
duy nhất ở xứ Phrygi đã đón tiếp thân Zeus và Hermes . 


ân cần, chu đáo, cho ngủ trọ, mặc dù không biết đó là các 
thánh thân. Khi cả làng không mến khách bị nạn hồng 
thúy hủy diệt, thân Zeus đã cưu mang họ, biến túp lều của 
họ thành một ngôi đền và hai người thành người trông coi 
* đền. Họ cũng xin thần Zeus đừng bắt người nọ phải chứng 
kiến cái chết:của người kia và cũng được thỏa: :nguyện. 
: Thân biến Philemon. thành một. cây sôi.và Baucis thành 
-”.› một cây bô đề. Ở say "_- chỉ .. tên nhân vật thần 
. thoại, +: +; na; , si, - 
11071 - Không có ngọn lửn - câu này. "hbi hen Mái không đây 
đủ (theo Eversberg), chúng. tôi dịch. theo ý đã mm xứ. 
nhà nghiên cứu F2wust cắt nghĩa. --- ;:ô - 9l... 
11131 ' Kế 0ô đạo kia - Eaust, chủ công trình. --«:::ˆ^ 
11143  Fzust, rất già - theo.Goethe'nói chuyện với 1. 
- +: (ngày 6,6.1831) thì Faust ở hồi năm đã được 100 tuổi. 
11179 :Cứ tóm bắt cho' nhanh - Mephistở cũng đã làm ngược Ý 
Faust như thường lệ, thay cho đội thuyên buôn, y .ã lo 
— MỘt đội thuyền chuyên cướp = ø? 
11217 Chim sặc sỡ- gái đếm... -:. 


—==———-kƑ ƑkớÍÏ_Ắớ. GQ HHHA 
_ME-CCCCC——Ytrtncnnnnnnmnnodth. — 


11233 Hải tiếng “nơi đây” - biểu đạt sự hữu hạn. Nỗ lực vươn 
lên vô tận của Faust bị cản trở bởi giới hạn về không gian 
và thời gian nói chung; riêng nơi đây, ngôi lêu của hai 
người già vẫn nằm ngoài phạm vi quyền lực của Faust, vì 
vậy Faust đã quyết định dùng bạo lực để xử trí (xem câu 
11255). ï ai gu đe: j 

11287 Đổi nho của Naboth - theo Kinh Thánh (Regum I2 21), 
Naboth có một đổi nho cạnh lâu đài vua Ahab, Nhà 
vua muốn mua và muốn đổi cho ông một đổi nho khác, 
nhưng ông không chịu. Sau đó Naboth bị vũ khống đã 
xúc phạm đến Chúa và bị tử hình. Đôi nho rơi vào tay 

:... vua Ahab. Mephisto nói ngụ ý: sẽ xử trí Philemon theo 
1. 1 ,cách Ahab. _.- m".... = 


¡gi vố2 đyll X 
: š..Š.s. gẺ < h , 


( * #2” ý, tí 
sò ĐÊM SÂU/NỦA ĐÊM/ ›- 
+¿+ > "›SÂN LỚN TRƯỚC I:-ÂU ĐÀI/ HẠ HUYỆT 


VÔ HO * : nh 


9Ð òoD l: lê? Tế uất 29/18 vỖ th 0D) TIỂU TẾ sọ Hy M 
11348 : Trong cảm giác được cưW:man 
`, Baucis đã thoátnạn. +“ >>. - 
11384 Bốn mụ già xám xịt ‹ Goethe xây dựng bốn nhân vật này 
+„ “phân nào dựa theo: Macbeth của. Shakespeare. Bốn mụ 
„ø o già là Túng Thiếu (Mangel, Nợ Nản (Schuld), Lo Âu 
;+ ,(Sorge); Khốn Quẫn (Not). Chữ Schulả trong tiếng Đức 
+; =+ ccó nghĩa “tội lỗi”, nghĩa.khác là “ nợ nân”, Chúng tôi dịch 
theo nghĩa “nợ nân” như các nhà nghiên cứu Fzust lý giải. 
«5-4 ` Đối với một người giàu có như Faust thì những con ma 
Túng Thiếu, Nợ Nân, Khốn Quẫn không thể vào được 
„.. o; nhà, như ta:thấy trong tác phẩm. Bản thân Faust ở thời 
x¬: - „Kỳ này cũng không cảm thấy day dứt vì tội lỗi. Chỉ có Lo 
Âu là vào được qua lỗ khóa.. ;“: ¡'..  - 
11404 Tránh xa trò ra thuật - Faust ước muốn lại như một “Con 
+ “sngười” vươn lên bằng chính những nỗ lực và sức mạnh 
_“;'của bản thân:mình, không cần đến ma thuật trên đường 
đời. _ h sà là. 
11498 Hà hơi nào Faust - trong đân gian người ta cho rằng nếu bị 
._#” ma quỷ ác độc hà hơi vào thì con người sẽ bị đủ thứ bệnh 
; +. tật, Ở đây bóng ma Lo:Âu đã làm cho Faust bị mù, 
11513. m1 Sư heh gian La Mã, Lemuren 
: ; KRäC Với Laren, vong hồn 


... của người tốt; chúng luôn luôn bị hành hạ và đi hành 


« t , .»'.‹ 
“.... ‹$. 1ị c4 


HỆ tHÊ ca 
øg~ Faust tin rằng Philemort vả 
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hạ người khác. Trong nghệ thuật nhở, Huy: miệu tả là 
những bộ xương. `. ......... 
11531 Ngày xưa trẻ trung - dựa theo một bài hát của người đào 
_ huyệt trong tác phẩm của Shakespeare. 
11594 Công uiệc đã hoàn thành - Mephisto nhại theo câu nói của 
- Chúa Jesus trước khi chết (Joh. 19, 30). ` 
11604 Hưng thân (đơm ca) - ở đây ”. "m nói ngả lời kh 
chết. Ế Lo: b " 
11659. Lân tính - ám chỉ thuyết vật chất trước c đây Llệng mm linh 
hỗn hình thành từ chất lân tỉnh của não bộ. - 
11660. Gái đồng trinh có cánh - Psyche, linh hồn, trong sử, thuật 
——" tạo hình được miêu tả là gái đồng trinh hiển dịu, có cánh 
bướm hoặc đơn thuần là con bướm. Mephisto: nếu vặt 
cánh đi, linh hồn chỉ còn là một con sâu thảm hại. 
11662 Ta sẽ đóng dấu của ta lên - theo dân gian, quỷ ấn lên linh 
hôn người chết một cái nốt ruỏi để đánh dấu. 
1164 Lũ bị thịt các ngươi - Mephisto phân công bọn quỷ béo 
(bọn bị thịt) canh giữ nủa thân dưới của Faust và lũ quỷ 
£ __- gầy phần trên và bao quát không trung để bắt linh hôn 
Faust thoát ra, vì khi thân xác đang.tai. rữa, linh hồn 
.. không thể ở lâu trong “ngôi nhà mục nát” được.. ;-<;! 
1168 Nhưng chỗ rốn - ám chỉ những người kỳ quặc.tìm được sự 
:... ¿ › “ngây ngất cho linh hồn” bằng cách chìm đắm: vào việc 
::.* ¬ "quan sát cái rốn của chính mình (die Omphalopsychiten). 
11687 Lũ dại khờ dở nam dở nữ - Mephisto ám chỉ các thiên thần. 
11716 - Tráng sĩ Phù Phù - chỉ lũ quỷ phông môm trợn mắt thổi 
. °_ lửa phun phì phì hơi.ra, một bhờn ảnh kg bong hiện 
ễ,° tronphộihọoa  — - “... 

11736 Quỷ sứ gì lại chân chống lên trời - vì bị k hồng của “6 
„+ thiên thân thiêu đốt, lũ quỷ đau đớn chống chân lên trời 
hoặc lộn tròn lăn về mõm - địa ngục: :.› : ...- 

Dòng đõi:Luzifer - “Lucifer” tiếng Latin, có nghĩa là người 
mang ánh sáng, nguyên là một thiên thần “xinh đẹp như 
sao Mai” bị đuổi khỏi thiên đường, trở thành _.. “vương 
hầu của Bóng Tối”, 
Như Hiiob xưa kia - Hiob có bảy con'trai, ba con gái, là một 
tộc trưởng (theo Cựu: tióc) sở hữu 7000 con cừu, 3000 lạc 
đà và 5000 con bò. Ông được Chúa rất ưu ái.vì là một 
-_ R8gười ngoan đạo. Quỷ Satan đã cười nhạo Chúa, hắn nói 
rằng sở đi Hiob tôn kính Chúa vì y là chủ nhân của nhiều 
của cải như vậy, nếu lấy đi tất cả của y,'y sẽ phỉ báng 


11770 


11809 


Chúa ngay thôi. Sau đó Chúa cho phép quỷ Satan thử 

thách niễm tin của Hiob. Satan đã cướp đi của Hiob toàn 

_ bộ tài sản, giết tất cả con cái và kẻ hầu người hạ. Mặc dâu 

_ vạy Hiob không hề nguyễn rủa Chúa..Lại được Chúa cho 

. phép, Satan đã làm cho mụn nhọt mọc đầy người Hiob 

._. để hành hạ ông cùng cực. Nhưng Hiob vẫn không hề lay 
chuyển niềm tin đối với Chúa. 

11843 - Chính nó đã chỉnh phục được ta - chính sự điên rỗ của 

... + Mephisto đã khiến hắn để mất linh hôn của Faust vào tay 


~.,.+ ¡các thiên thần. Hắn đã bị sự điên.rỗ chính phục. 


+ 
- _ự v. 
ác $° “sex lNN 


cu 2 vsrrerayre KHENUI Ð 
.-;_ Cảnh trí cho màn kịch này có lẽ Goethe được gợi ý từ bài 
- viết của Humboldt miêu tả ngọn núi Montserrat ở lây 
Ban Nha với những nơi trú ngụ của các ấn sĩ và bức tranh 
- của Campo Santo  - đại 
11854 Cha Ecsiaticus - “Cha trong niềm khoái cảm nhiệt thành. ˆ 
.. Hình ảnh bay lơ lửng, lên xuống ngụ ý đã khắc phục 
.+;›.. được lực hút của trái đất - cõi tục...  - 
11866 Cha Profundus:- “Cha ở đưới sâu”, “p?ỏfundus” trong 
tiếng Latin có nghĩa là “dưới sâu”, ám chỉ trái tim của cha 
`; chưa hoàn toàn được sòi sáng, chưa hoàn toàn sáng suốt. 
11890 Cha Seraphicus - “Cha thiên thân”, đã được sơi sáng hơn, 
` sáng suốt hơn. ¬ 
11898 Lúc nửa đêm khuya khoắt - trẻ hài đồng được sinh lúc nủa 
, — đêm (giờ.của ma quỷ hiện hình) và chết ngay, mặc dù 
.chưa phạm tội, nhưng vẫn chịu tội tổ tông nên cần được 
giác ngộ: Chúng cũng cần được dạy đỗ, vì không thể có 
_ kinh nghiệm ở cối trần gian và còn thiếu trí tuệ. 
11936 Ai nỗ lực uươn lên không nghỉ - ý tưởng cơ bản của tác 
_ phẩm. “Trong những câu thơ này hàm chứa chiếc chìa 
khóa cứu vớt Faust: bản thân Faust luôn luôn có sự hoạt 
động ngày. càng cao cả hơn và thuân khiết hơn, cho tới 
khi kết thúc. Từ trên cao có Tình yêu vĩnh hằng đến giúp 
sức. Điều này hoàn toàn hài hòa với ý tưởng tôn giáo 
mà theo đó chúng ta được hạnh phúc không đơn thuần 
nhờ sức mạnh riêng mủnh, mà còn nhờ ân huệ của thánh 
thần.” (Goethe với Eckermann ngày 6.6.1831.) 
11957. Không thuận khiết - phần còn sót lại của người trần tục 


TƯ 
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11982 


12053 
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(tỉnh thần, linh hôn) vẫn không trong lành, vì nó đã gắn 
chặt với vật chất thành một thể thống nhất (theo thuyết 
nhị nguyên, câu 11962). Sự gắn bó này khăng khít đến 
mức ngay cả thiên thản cũng không thể tách chúng ra, 
Chỉ có Tình yêu vĩnh hằng mới có khả năng tách tinh thần 
khỏi thể xác, làm cho nó tỉnh khiết, không còn vướng bụi 
trần và hòa nhập vào thế giới tinh thân. 
Nhập hội uới đám trẻ thoát trấn - linh hỗn Faust được đưa 
lên thượng giới, chưa được thuần khiết, phải hội nhập 
vào đám trẻ hưởng phước - trẻ hài đồng đã thoát tục và 
ở cấp độ cao hơn, để từ đó trưởng thành, vươn lên những 
giá trị cao hơn. 

Ai kia trong kén chưa sinh - như bươm bướm trước khi bước 
vào hình thái tồn tại đích thực của mình. Ở đây có nghĩa 
:Eaust còn phải trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ trần tục để trong 
. lành bước vào một hình thái tổn tại giống như các thiên 
thản. mẽ “s5. 

Tiến sĩ Marianus - nhà thần học hoàn toàn đâng mình cho 

sự tôn sùng Đức Mẹ Đông trinh Maria. Ở đây có sự liên 

tưởng đến thây tu Bernard de Clairvaux (1090-1153), nổi 

tiếng về sự mộ đạo cuồng nhiệt và sùng kính Chúa Giêsu. 

Tiến sĩ Marianus đã vươn tới những giá trị cao hơn so với 

các cha khác. 

Đức Mẹ 0ính quang - tiếng Latin: “Mater glorios”, Đức Mẹ 


: “Maria là nữ hoàng của Thượng giới... '°: ở i 


Maena Peccatrix - tiếng Latin, có nghĩa người “đàn bà 
phạm trọng tội”. Theo Kính Thánh, khi nghe tin Chúa 


„ „ar: Giêsu đang ở nhà Pharisäer, nàng đã đến đó, khóc than, 


nhỏ nước mắt lên bàn chân Chúa rồi lấy tóc mình lau 


+ › khô, sau đó xức dâu thơm lên và hôn chân Chúa xin được 


tha thứ vì nàng đã yêu nhiều. Hường „ thế nói rửa 
nàng là một kẻ tội lỗi. . $ 

. Mulier Samaritana - tiếng Latin có nghĩa là: " đàn bà 
xứ Samaria”, đã gặp Chúa Jesus bên giếng Giacốp ( akob) 


. và được Chúa ban cho nước uống " ”' sự “: lâu 


. đài, 
Maria Aecuptiaca - tếng Ï Latin có nghĩa hà Su Maria xứ 
Ai Cập”, nguyên là một phụ nữ sống trụy lạc, vì thế khi 
tới lễ nâng thánh giá ở Jerusalem, nàng đã bị một bản tay 
vô hình gạt ra. Sau đó hối hận vì tội lỗi của mình, nản 
cầu nguyện Đức Bà Maria, xin được tha thứ. Maria đã tự 


vì À. mì: —m-ndinndiio.e=....te.diT1ạ. .4NNÐnHitmnn—.m—-nnnnmợn—-u0n08n—-———---EB, -n-Hmmmmnmn-.mmợm, ,mmEm  S.m mm KV. ỶYỊ — cm cm... K—.—— — ~_—.—— 
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nguyện ra sống sám hối 40 năm trên sa mạc. Trước khi 
chết, Maria viết lên cát, xin thây tu Socinius chôn cất và 
cầu nguyện cho nàng. 

Linh hôn tốt đẹp này - Gretchen. 

Chỉ mới một lần đánh mất trình - mới phạm tội một lần khi 
hiến mình cho Faust. 

Lĩna Poenitentium - tiếng Latin có nghĩa là: “một trong 
những người sám hối”, ám chỉ Gretchen. 

Không còn là một kẻ âm u, tăm tối - Faust không còn vướng 
bụi trần nữa mà đã được soi sáng, giác ngộ. 

Những Gì Chóng Qua Đi - tất cả những gì diễn ra trong thế 
giới trần tục này, thế giới của các hiện tượng, đều chỉ là 
biểu tượng, là hình ảnh phản quang của một sự Tôn tại 
hoàn thiện và vững bên (làm cơ sở cho nó) ở một thế giới 
khác ngoài cõi tục. 

Cái Không Được Vẹn Toàn - mọi cái trần tục đều bất cập, 

không trọn vẹn, đều thiếu, không đây đủ mãn nguyện. 

Ở đây, nơi thế giới của thánh thần đã trở thành hiện thực 

hoàn mỹ (câu 12107). 

Cái Không Miêu Tả Được - là sự hoàn thiện lý tưởng mà 

con người không thể nào miêu tả được thì ở đây đã là một 

sự thật hiển nhiên. ôÐÔ ¬ 
Cái Nữ Tính Vĩnh Hằng - Goethe quan niệm rằng: trong 


bản chất thẳm sâu nhất của người phụ nữ có sự khát. 


vọng vươn tới cái cao cả nhất, cái tốt đẹp nhất, nghĩa là 
vươn đến sự hoàn thiện lý tưởng. Chính đặc tính bản chất 
vĩnh hằng này (cái nữ tính vĩnh hằng) đưa chúng ta vươn 
tới gần hơn sự Tôn tại chân chính và sự Hoàn thiện. Biểu 
tượng cho khát vọng vĩnh hằng vươn đến sự hoàn thiện 
lý tưởng là Đức Mẹ Maria (ở cõi thánh thần) và Gretchen 


(ở nơi trần thế). 


TƯ LIỆU THAM KHẢO 
s - Fzwst, Nxb. C. Bange - Verlag, Auflage 1290. 
© - Theodor Eriedrich...: Komrentar zu Goethes Faust, Reclam UB 


Nr. 7177, Stuttgart, 1985. 
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LỜI BẠT " 
FAUST - MỘT ANH CHÀNG QUỶ SỨ 


Một anh chàng quỷ sứ (ein Teufelskerl) - thành ngữ nàu trong 
Hếng Đức chuẩn hóa đương đại trước hết thể hiện sự tôn trọng đối với 
một con người làm được chuyện phi thường. Ý nohĩa đánh giá tích cực 
đó (đối uới Faust - Q. C.), ngoại trừ một chút e sợ sâu nên bởi chữ quỷ, 
chính là điểm kết thúc tạm thời của một quá trình phát triển ngôn ngữ 
mà trons đó các trọng lực đã chuuến dịch có tính chất quyết định. Tuy 
nhiên, khi quỷ sứ còn được cảm nhận như một mối đe dọa hiện hữn uà 
trực tiếp, thì khía cạnh sợ hãi trước những hiểm họa đối tới linh hồn uà 
sự đầu ải nơi địa noục uẫn còn trang tính quyết định. 


tÁ, . 
TN xẻ R 


CC in cốc 

Tính chất hai mặt, uừa quuến rũ mê hoặc oừa câu sợ hãi Äñ xác 
định hình ảnh lấp lánh của bản thân nhân uật Faust (Johanrt hoặc Georg 
Faust) trone lịch sử. Faust, có lẽ sinh khoảng năm 1480 ở Knittlinsen 
0à tất oào khoảng 1540 ở StaufenJ Brelseau, từng là nhân uật bí hiểm 
ở điểm khởi đầu của một thời đại tới. Có chín bằng chứng của người 
đương thời xác nhận sự tồn tại của Faust 0à chỉ ra rằng: ông là một 
nhân uật sâu nhiều tranh cãi trong dư luận công khai, một thấy lang có 
tiếng tăm, một người am tường thuật xem tướng số uà các ngón nghê 
ma thuật chữa bệnh, đã thu hút không chỉ các nông dân uà thợ thu 
công mà hấp dẫn cả các chức sắc cao cấp bên thế tục lẫn trong giáo hội. 
Trong các diễn uăn bên bàn tiệc của nhà cải cách tôn giáo Luther, người 
la cũng nghe đến danh tiếng của nhà chiêm tính uà nhà kim thuật-do 
thuật, con người uừa được tán dương đông thời bị bài bác một cách 
quyết liệt nàu, ... _ 


(Faust - Dấu vết của một cuộc đời đây bí hiểm, 
Gunter Minhal, Bern, Mũinchen, 1980) 
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Điều ngạc nhiên là: sau khi Faust mất, mối quan tâm của người 
đời đối uới ông không chấm dút. Hơn nữa, do có một số nội dung lrone 
truyện kể dân gian, uốn liên quan đến các nhân uật khác giờ lại được 
sán cho Faust, nên hình tượng này càng ngày càng thêm nhiễu yếu 
tố yêu ta quái dị. Việc yêu ma hóa một nhân uật thường có nhiều ý 
nehia. Trong các truyện chép tay uê “khổ hình nơi ñịa nsục” thì những 
kẻ hành động theo hình mẫu các nhân uật trong truyện, dí như Faust 
chẳng hạn, thường lợi dụng địa ngục làm phương tiện để giành quyên 
lực, tiền của hoặc phụ nữ. 


: ` n * : 
...... Bước đột phá quyết định trong uiệc định hình hình tượng Fausi 
là tác phẩm Historia von Dr. Johann Fausten xuất hiện uào mùa 
thu năm 1587 tại Frankfurt am Main. Vì người ta chỉ biết tên của bác 
thợ in sách Johann Spies nên cuốn sách dân gian niày được lấy nhan 
đề theo tên ông. Ở đâu, các truyền thống oăn học thành 0ăn 0à truyền 
khẩu đã hòa nhập 0uào nhau tạo nên tiểu sử hư cấu uê trột học giả, 
thể hiện uai trò của nhân dân uới tư cách là những người kể chuyện. 


: Cách nhìn của tác giả nói chung rnane dấu ấn của đạo Tim Lành, đối 


lập uới giáo hoàng uà Thiên Chúa giáo, nhưng đông thời cũng chống 
lại sự phục hưng 0à chủ nghĩa nhân 0uăn. Những tình tiết hấp dẫn 
trong tác phẩm, như Uuiệc gọi hỗn nàng Helena xinh đẹp hay những 
chuuện chu du thiên hạ của nhân 0ật thuộc 0uào những dữ kiện được 
người đọc yêu thích, tuy nhiên, nỗi khiếp sợ địa ngục cũng tăng lên, 
trở thành khúc thán ca có ý nghĩa cảnh tỉnh, oà tác phẩm kết thúc với. 
những cảnh rùng rợn. Ở đây, nhân oật Faust cũng đã luôn luôn có 
một bạn đồng hành là Mephisto, kẻ Äã cùng ông ký giao kèo liên tỉnh 
ma quỦ uới thời hạn 24 năm. Tính phê phán oà sức hấn dẫn hòa quyện 
trong tác phẩm dân sian chắc đã gâu được sự chủ 1ý trong bạn đọc, 
nên sau Äó không lâu xuất hiện nhiêu bản im lại 0à những truyện kể 
soris hành lương tự. Một bản dịch tác phẩm nói trên sang tiếng Anh 
Äñ cợi nguôn cảm hứng cho Christopher Marlote oiết kịch Tragicall 
History of D. Faustus. Chính bị kịch nàu đã đưa nhân oật Faust uà0 
uăn học thế giới. Nhờ các đoàn kịch lưu động Anh, uới uiệc diễn kịch 
rối (điều khiển bằng các đầu ngón tau hoặc bằn © dâu) thịnh hành thời 
đó tại các chợ phiên, uà sau cùng là qua các ấn phẩm hội chợ, nhân oật 
Faust của Marlotue đã hôi hương 0uề nước Đức. 
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Tác gia Khai sáng G. E. Lessing đã mở đường thay đổi cách đánh 
giá hình tượng Faust. Những chỉ dẫn của ông khích lệ cả một thế hệ 
các nhà oăn thời kỳ Bao tấp uà Xung kích, gôm cả Goethe, trong tiệc 
sáng tạo 0à làm mới hình tượng nàu, kể từ năm 1771. Hình ảnh một 
người đàn bà trẻ tuổi, bình dị, dâng mình cho tình yêu được phác họa 
sơ khỏi trong cuốn truyện dân gian đã trở thành một dữ kiện chủ yếu 
đối uới nhà ăn. Sau 0ụ một người mẹ giết con bị tử hình ở Frank[urt 
am Main năm 1772, luật sư trẻ tuổi Goethe đã thực sự bắt tay 0uào sáng 
tác uở kịch đề cập đến sự chán chường cuộc sống của một nhân vật 
phi thường 0à uê Gretchen, một nrsười uì yêu mà phạm tội. Bản thân 
Goethe, những năm 1774-1775 Ẳñ xuất chúng trên uăn đàn Đức. Tại 
Weimar, ông hhiều lần đọc cho bạn bè nghe tác phẩm ông uiết Uê Fausf, 
sau nàu được gọi là Faust khởi nguyên. Rỗi uiệc sáng tác Faust bị bỏ 
đở. Mãi tới khi sang Ý (1787-1788), Goethe mới uiết tiếp tác phẩm, đó 
là các phân “Bếp phù thủy”, “Rừng uà hang động”. Và khi Faust còn 
ở dạng chưa hoàn chỉnh, Goethe đã cho công bố. Tuy nhiên, phải nhờ 
có những đóng góp đâu khích lệ uà cương quyết của F. Schiller, từ năm 
1797 trở ải, Goethe mới thực sự xem bí kịch Faust là công 0iệc chủ tếu 
trong sự nghiệp uăn chương của ông. Việc quuết định chín tác phẩm 
thành hai phân đã tạo điều kiện cho Goethe kết thúc bi kịch Faust - phần 
thứ nhất, uào năm 1806, công bố năm 1608. - 


f 
* 


Cái Đẹp đối tới Goethe là “cái sống động theo qwV luật khi ta 
nhìn thấu nó trong sự uận động lớn lao nhất uà hoàn thiện nó”, là cái 
“tà nhờ nó chúng ta cảm thấy mình được kích thích để tái tạo, đông 
thời cảm thấu mình sống động 0à cuốn theo ào những uận động 
cao cả nhất” (Campagre ở Pháp, 11.1 792). Cũng theo tỉnh thân ấu 
mà biết bao bạn đọc đã Hếp nhận Cái Ð‡P ở Faust 0à cảm thấy trình 
được khích lệ để.sáng tạo. Việc tiếp nhận Faust còn biểu hiện qua 
các búc tranh minh họa, trong đó đặc biệt phải nhấn mạnh đến tranh 
của các họa sĩ cùng thời uới Goethe như Peter Cornelius 0à Eucene 
Delacroix, uà cả những phác họa của Moritz Rentzsch. Sanse thế kỷ 
XX, đó là những loạt tranh oê Faust của Ernst Barlach, Max SÏeuost 
oà Max Beckmann. Faust của Goethe cũng đã được các nhạc sĩ như 
Luduie Spohr, [ector Berlioz, Kobert Schumann 0à Charles Gounod 

a0 h ï 
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động. Các sáng tác của nhạc s† Anton 0. RndzituilÌ, được bắt đâu tự 
năm 1808, đã dẫn đến buổi công diễn Faust lân đầu Hên ở Berlin ào 
năm 1819. Còn tới lư cách là một uở kịch nói thì mãi tới năm 1829 
Faust mới được công diễn ở nhiêu thành phố Đức, sau khi sự thận 
thoại hóa quốc tế nhân 0ật Faust đã diễn ra từ lâu. Tác phẩm Về nước 
Đức của nữ ăn sĩ Pháp, bà de Staèl, đã góp phản đáng kể 0ào tiệc 
này. Bà đã uinh danh Goethe trên uăn đàn thế giới uới tư cách là một 
nhà thơ Đức 0ï đại nhất. Riêng ở Đức, nhiễu nhà thơ cũng đã được 
khích lệ sáng tạo, như: Achim 0. Armin, Dietrich Grabbe, Nikolaus 
Lenau hay Heinrich Heine. Việc nghiên cứu khoa học toàn bộ chất 
liệu Faust được đầu mạnh, đua đến nhiều công trình xuất bản trono 
những năm 40 của thế kỷ XIX. Các công trình này nắm bắt tốt hơn 
truyền thống sách dân gian cũng như kịch trúa rối. Nhân uật Faust 
không những càng ngày càng trở thành hình tượng của một thời đại 
mới, mà còn là một hiện thân cho bản sắc dân tộc Đức. . ` 
s 
Thực hiện kế hoạch sáng tác của mình, từ giữa những năm 20 
trở đi, Goethe uiết phần hai bị kịch, coi đó là “hoạt động chủ uếu” của 
Ông uà kết thúc tác phẩm uào năm 1831. Theo ước niguuện của Goethe, 
Faust - phân thứ hai, chỉ được công bố sau khi ông mất (năm 1832). 
Việc Faust được cứu rỗi trong phân kết tác phẩm của Goethe đã có 
tác động đến nhiêu nhà uăn, khiến họ tìm lại 0à sử dụne Faust khởi 
nguyễn oới oiệc Faust bị đày xuống địa ngục làm chất liệu sáng tác. 
Nhờ đó Thơmas Mann ảã giành được uinh quane trên uăn đàn thế ciới 
bằng tiểu thuyết Tiến sĩ Faustus (1947). 


# 


Điều gì đã khiến cho Faust của Goethe đặc sắc đến như uậy? Đối 
Uới một nhà thơ, trước hết đó là súc mạnh của thự ngôn từ có khả năng 
biểu đạt một cách đÂy ấn tượng những tư tưởng nà ý niệm quen thuộc, 
nhờ đó ô số các câu cách noôn noắn cọn hàm súc tronre Faust dỗ dàng 


được ghỉ nhớ uà đã đi uào kho tàng những danh ngôn Đúc uẫn còn được - 


ta dùng trong thời na. Chẳng hạn: 
Vẻ hào nhoáng ánh lên chỉ dành cho khoảnh khắc 


Còn Cái Đẹp chân thuần nguyên vẹn đến mai sau. 
hoặc: 


Chừng nào còn vươn lên, con người còn lãm lạc. 


.".._. _———_— mm kmmm—ễ= T== 


Ta nghe thấy truyền tin, nhưng đức tin chẳng có. 
ha: 
, A, hóa ra đây là chân tướng chú chó xủùi - : 

Trong Faust - phân thứ hai, các câu châm ngôn íL hơn nhiễu, 

chẳng hạn như: 
Trong tiếng Đức người ta nói dối khi người ta lịch sự. 
hoặc: : ' 

Dấu vết những tháng năm ta sống trên trần thế -: 

Không thể nào tiêu tan, chìm xuống cõi vĩnh hằng. 

Ngoài bản dịch Kinh Thánh của Luther, không có một tác phẩm 
nào trong tiếng Đức đã để lại nhiều dấu ấn ngôn ngữ như Faust của 
Goethe. "¬ ` | "% “.-.. 
Các nhân uật chính trong Faust cũng có những tác động tương 
Hự..Faust hiện thân cho sự phi thường 0ĩ đại, là thiên tài mang tính 
chất Prometheus được đặt uào những giới hạn của nó. Đối lập uới 
những cách tôn Uinh, anh hùng hóa nhân uật giản đơn, tác giả đã để 
cập đến những mối đe dọa uễ đạo đức 0à tinh thân. Goethe cũng làm 
sáng tỏ tính đa tắng, ẫa dạng đã dẫn đến uiệc Faust phạm tội đối uới 
Gretchen, uà ở phần hai, phạm tội đối uới Baucis 0â Philemon. Và trặt 
tinh thần, do thiếu thốn uật chất (của cải, Hền bạc) uà sự công nhận 
uị trí xã hội (danh tiếng, uinh qM8fiS, quyền lực), Faust đã lâm: oào 
một cuộc khủng hoảng 0à muốn giải thoát khỏi nó nhờ sự trợ giúp của 
những sức mạnh quỷ thần. Nhưng khi niệm chú gọi thần Đất lên rồi 
bị uút bỏ lại trong nỗi tuyệt U0ng, Faust đã quyết định tự tử 0uà chỉ từ 
bỏ ý định đó trong khoảnh khắc. cuối cùng. Sự tuyệt 0ọng của Faust 
tăng dần mãi lên tới trúc ôn§ đã nguyn rủa niềm hụ uọng muốn tìm 
đến chân lý phía sau các hiện tượfG, nguyên rủa tình yêu oà niềm tín, 
rôi sẵn sàng liên kết uới 4M sứ, kẻ hứa hẹn mang lại cho ông những gì 
đã mất mát, thiệt thòi, uới điều kiện là ôn rời bỏ thế giới cl của ôms, 
một thế giới muốn phát triển lên cao trÃi, truốni nỗ lực UHƠI lên không 
ngừng. Tuy nhiên, ngay cả trofi6 những giờ phút ca/ đẳng nhất của 
mình, khi Faust không thể nào cứu nổi Gretchen thoát chết, uà kêu lên: 
“Trời ơi; giá như ta đừng cất tHếng chào đời!” thì hương tâm của ông 
không phải là ảa mất hết. Thất bại của Faust tới tư cách trột học giả 
0à một người tình được lặp lại ở mức cao hơn trone các phân tiếp theo 
thông qua các nhân uật như Wagner 0à Helena. Người đồng nghiệp 
hoạt động khoa học của ông là Wagner đã chế ra tột người tí hon chỉ 
có khả. năng sống trong một môi trường nhân tạo. Với Heẹlena, hiện 
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thân cho sắc đẹp phụ nữ, à trong một không gian huyển thoại thời 
Trune cổ, Faust cũng đã có được những năm sống rong si hòa hợu 
giữa cổ đại uà hiện dại, i 


Nhân vật đối lập uới Faust là Mephisto, trột hình tượng của địa 
ngục, trong tàn “ Khúc dạo đâu trên thiên đường”, hình tượng nàu đã 
xuất hiện trong đám bâu tôi của Chúa Trời, rỗi teo tóp lại thành hiện 
thân cho linh hôn hưởng lạc. Thông thường Mephisto là kẻ đồng hành 
của Faust, là Kẻ phát ngôn những chân lý, những sự thật bài bác tính lý 
tưởng đơn thuần. Trong một màn kịch duy nhất bằng uăn xuôi “Ngày 
u ám còn giữ lại từ Faust khởi nguyên của Goethe, nhân oật Faust, 
ngay trước khí chuyến sang cảnh “Nhà giam” đã tìm cách phải tay mọi 
tội lỗi, nhưng, bằng một sự duy lý lạnh lùng, Mephisto đã quy trách 
nhiệm cho Faust. Ở đâu, kẻ ác đã sắp xếp Faust ào phạm 'ui cúi ác, 0à 
phản bác: “Ông tìm búa rìu sấm sét phải không? May mà bọn phàm trần 
khốn khổ các ông lại không được trao uào tau thứ đó. Nghiền nát kẻ 0ô tội 
Âi ngược đường trình, đấu là cách mà bạo chúa ouẫn thường làm khi lúng 
Híng phân uân.” Gắn liền uới Mephisto là một bình diện ngôn ngữ châm 


- biếm uà thô tháp, dẫn lối đưa đường nào một thứ chủ nghĩa thực dụng 


tâm thường. Nhưng chính uới Mephisto ta mới có thể lĩnh hội được thế 
giới trong toàn bộ tính hiện thực của nó. ~ 


_ 


Nhưng Faust sẽ ra sao đâu nếu không có Gretchen, người con gái 
đáng êu, hấp dẫn đã đánh mất mình trước sức tranh cám dỗ của Faust, 
để rỗi uì trốn tránh sự phi báng của xã hội mà trở thành kẻ giết con? 
Nhân Uật này Không được lý tưởng hóa. Cô thèm khát đối uới của cải 
Uật chất, háo hức tới những nữ trang được lặng. Quan hệ yêu đương 
ngây thơ 0à tội lỗi của cô không những đưa cô tới pháp trường mà còn 
Sâu nên cái chết cho mẹ 0à anh cô. Còn Faust, không phải oì thế trà 
kém phân tội lỗi; tuụ nhiên, so uới Faust của truyền thống, cách nhìn 


nhận tội lỗi siờ đây đã thay đổi. Trong thế kỷ XVI, uấn đề trừng phạt 


được đặt lên hàng đầu, còn trong tác phẩm của Goethe lại là tội lỗi của 
cá nhân. Với uiệc hủ hoại cuộc đời của Gretchen, tội lỗi đã trang đến 
triột nạn nhân cho chính nó trà Faust sợi đó là địa ngục (câu 3361). Từ 
điểm nhìn nàu, Goethe, có thể nói là 0ượt cả nhữme quan điểm hiện sinh 
hiện đại, coi địa ngục là chính bản thân chúng ta. 


Một bộ sưu tập tranh gôm 26 phác họa của Renlsch xuất bản lân 
đầu tiên năm 1816 đã nắm bắt được hôn cốt của Faust. “Lời nói đâu” 
đành cho tập sách tranh này có đoạn uiết: Faust là một cuốn “eiáo 
khoa” toàn điện, không phải thứ “uăn bản pháp quự”. Và, “nếu ta đưa 
một người trẻ tuổi bước uào thế giới, muốn lưu ý uê mọi tảng đá ngâm 
đe dọa con thuyên đời bé nhỏ của người ấu, chỉ cần trao cuốn Faust 0ào 
tay anh ta oà nói: Anh bạn hãy đọc oà suy nsẫm! Còn nếu một cụ già 
muốn kể các trải nghiệm trong cuộc đời trường thọ của trình nhưng 
nghẹn lời bởi những hoài niệm xúc động, cụ sẽ hơi đỏ mặt, nom như trẻ 
ra, rỗi chỉ oào cuốn Faust trà thốt lên: “Tất cả có ở trong sách ấy!” Một 
cuốn sách giáo khoa mang tính chất nhân loại - Đó là uở bị kịch uễ “anh 
chàng quỷ sứ” của Goethe. 


GS. TS. VOLKMAR HANSEN 
Giám đốc Viện Bảo tàng Goethe - Dũsseldorf 





[567] 


° VN ——~— an .® 


"¬ PHÙ LỤC ` 
- FAUST -'TÁC PHẨM MUÔN ĐỜI “. 


s. ` 
Bà, 


. : .à” Ũ š + ‹ 
› ¬-—. : sc , ( th 1h “. đi „ "an TT. 
: & , ¬ ¡+ *} Xa ~ :.`  , *©C - - Ì b ^ 


-.. Puskin từng uiết: “Có một lòng dũng củrr.cao cả nhất: ấy là lòng 
dũng cảm phát trinh; xâu dựng, trong thột kế hoạch lớn đã hình thành: 
bởi tư tưởng sáng tạo - lòng dũnoe cảm như thế Goethe đã thể hiện trong 
Faust..,”.” "0i: c Á8 thị no. ng TT CC 

- Lòng dũng cảm của ý đô. đó là ở.chỗ,.đối tượng của tác phẩm- 
Faust, được thể hiện không.chỉ ở một xung đột của:cuộc sống mà: là: 
một chuỗi liên tục những xune đột sâu sắc không thể tránh được trong 
suốt một chặng đường đời thống nhất, ha nói theo lời Goethe, “một' 
loạt các dạng hoạt động ngày càng thanh khiết hơn và cao cả hơn 
của.nhân vật” :.Một ý đồ hư:thế của.tácphẩm bí kịch trái ngược tới. 
toàn bộ các quy tắc đã được chấp nhận rộng rãi của nghệ thuật kịch, uà 
nó cho phép. Goethe đựa uào Faust toàn bộ sự thông thái đời thường 0à 
phần lớn kinh nghiệm lịch sử của thời đại ông. ` An : 

_.Bản thân. hình.tượng:Faust.không phải là sáng tạo của riêng 

Goethe. Hình tượng này nảu sinh trong mạch nguôn sáng tác dân gian: 
0à chỉ mãi uê sau tới đi uào 0ăn học - uào một loạt các “cuốn sách mỏng: 
dành cho công chúng” do nhiều tác giả khác nhau iết. Một trong các 
cuốn sách tmmỏng ấu đã lọt nào tay Wolfgang Goethe ngay thời ông còn 
Đế, , sý” S10 Su) ñ 

Vào thời đại Khai sáng ở Đức, có thể hình tượng Faust trong cải 
biên sân khấu của uăn hào Anh Christopher Marlơue ( 1564-1593) đã 
thu hút sự chú ý của con người tiên tiến nhất trong số các nhà 0ăn 
Đức thời đó là Lessing. Lessing đã chú ý đến truyên thuyết 0ê Faust, 
Đà là người đầu tiên có tư tưởng kết thúc tấn kịch không phải bằng 
tiệc ưa nhân oật xuống địa ngục mà bằng sự hân hoan rộn rã khi các 
thiên thần trên trời chào đón oinh quang của một con người rất SaỰ 
mê 0à hiếu kỳ trong hành trình kiếm tìm chân lý. Cái chết 'n ă 
Lessing kết thúc uở kịch đã trù định, uà đê tài 0ử kị ... 

$ lúc 0ở kịc t„h, Ất Uữ kịch được truyền lại 
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cho các nhà thơ của phong trào Bao tấp uà Xune kích... Hầu như tát 
cả các “thiên tài bão tấp” đểu sáng tác Faust của mình. Nhưng chỉ có 
Goethe tôn tại uượt thời gian 0à là người sáng tạo nhân 0ật Faust được 
công nhận rộng rãi. 

Tác phẩm Faust của Goethe là một uở kịch mang tính dân tộc sâu 
sắc. Tính dân tộc bộc lộ ngay trong xung đột tỉnh thân của nhân uật 
khởi loạn uì hướng đến tự do hành động 0à tự do tự tưởng, chống lại 
cuộc sống la lắt 0ô oị giữa hiện thực nước Đức hủ lậu. Những khát 
uons như uậu không chỉ có ở những con người thuộc thế kỷ XVI mãnh 
liệt, mà còn cháy bỏng tâm tư cả thế hệ các nhà uăn phong trào Bão táp 
0à Xung kích, trone đó có Goethe. 

Goethe bắt ta uiết Eaust bằng sự táo bạo thiên tài. Bản thân đề 
tài của Faust - oở kịch oê lịch sử của loài người, uê mục đích của cuộc 
đời con noười - chưa thực sự hình thành'cụ thể uà trọri uen với Ông 
Ở bước khởi đầu nà, nhưng Goethe uẫn cầm bút, trône chờ 0uào “sự 
hợp tác trực tiếp uới sự thông tuệ” nơi ông. Cũng như các cư dân của) 
những uùng đất cần cát âá khôn ngoan oà cần mẫn hướng từng dòng 
suối nhỏ, từng lạch nước ngầm nhỏ bé chả uào các hồ'nước của mình, 
Goethe suốt cuộc đời dài lâu, uới lòng kiên nhẫn không hê suy siảm, đã" 
thu góp 0ào tác phẩm Faust từng neụ Ú tiên trí, từng ám dụ mane tính: 

"lịch sử của thời đại. | "8... x.. 

Do kể uê mục đích cuối cùng trong sự sống xã hội của loài người 
nên Faust không phải là kịch lịch sử theo ý nghĩa thông thường của từ 
này. Điều đó không ngăn trở Goethe tái tạo tàu sắc thời Trung cổ hậu' 
kỳ ở nước Đúc trong phân thứ nhất của trường ca đâu. kịch tính nàu,' 
như trong tác phẩm Göòtz trước đây. +... › - §. (II N/ 70509) 900092 

- Ta hãy bắt đầu từ chính câu thơ của.oở bi kịch :Trước tắt chúng 
tq là câu thơ hoàn thiện của Hans SaChs, nhà thợ - thợ. đóng giày 
thành Nurembero thế kỷ XVI. Goethe đã truyên cho dòng thơ sự uuễn 
chuuến cao độ của các ngữ điệu Uốn. thể hiện thật xuất sắc cả cái đùa 
cợt mặn mòi của dân oian, lẫn những thăng'hoa kỳ điệu của trí tuệ, 
củng những nét uận động tỉnh tế nhất của tình cảm. Trone thơ của 
ĐỞ bị kịch, Goethe 0ậân dụno trột cách hào phóng những nét tô phỏng 
chân thành, xúc động dân ca Đúc cổ --“Nhà oua sống ở ThuÌe xa 
xÔi...ˆ “Điều ơì còn lại uới tôij Dường rrhư tôi đắm saU..:” hoặc khúc 
ca xúc động của nàng Margarete đã phát điên trong cảnh cuối cùng 
phân thứ nhất. Cả những lời chú thích hướng dẫn cho uở Faust khi tái 
hiện hình ảnh sống động của một đô thị thời Trung cổ nước Đúc cũng 
biếu cảm đến kỳ lạ. -.-... Zn S hộ „it 

Dấu sao trone 0ở kịch của mình, Goethe cũne không hẳn tái hiện 
bốt cảnh lịch sử của thế kỷ XVI mà là thức tỉnh những sức mạnh sáng 
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tạo đã im ắng nơi nhân dân trỗi dậu, những nguôn sức trạnh từng 
bừng cháu uào thời uinh quang trong lịch sử nước Đúc. Truyên thuyết 
sễ Faust là thành quả sắng tác căng thẳng nơi trí tuệ nhân dân. Truyễn 
thuyết ấy cũng như uậu dưới ngòi bút của Goethe: không hê phá bỏ 
sườn cốt của truyền thuyết, nhà thơ tiếp tục đắp thêm cho nó những 
khát oọng mới mẻ nhất của nhân dân thời đại mình. Chiến công của 
Goethe, người sáng tạo Faust, là ở chỗ ông biết kết hợp sự phê bình 


mang tính khai tâm uới khát khao tìm kiếm chân lý cháu bỏng của dân 


tộc Đức bao đời ra. 


Khi tìm nhập ào thế giới kỳ lạ nà của Goethe, ta cân phải que 


uới sự phong phú các nhân uật Thánh Kinh uốn đặc thà cho 0ở kịch. 
Đúc Chúa Trời uà các thượng đẳng thiên thân, Mephisto tà các loại tà 
ma khác - ấu chính là những nhân uật mang các sức mạnh tự nhiên 0ù 
xã hội đang tranh đấu uĩnh cửu. Goethe Äã đặt những quan niệm của 
riêne ông uễ con người, cùng niềm tin 0ê giải pháp tốt lành cho lịch sử 
loài người của trình 0ào miệng Đức Chúa Trời. Khi ngắt đoạn những 
lời tán dương của các thượng đẳng thiên thân, Mephisto nói: - -- 

Tôi thấy trần gian vẫn tôi tệ khôn lường 

Và ái ngại cho con người sống ngày tháng thê lương 

Đức Chúa Trời liền đưa ra con người say mê kiếm tìm chân lý là 
Faust để đối nghịch uới những con người láng thương nang nreập rsua 
trơng sự tầm thường nhỏ Trợ. _ ' 

Mephisto ngạc nhiên: gã nhìn thấu sự đâm báo chắc chắn 0È cái 
chết của tiến sĩ Faust trong những cuộc kiếm tìm nhọc nhần ấu. Tin 
chắc ào sự đúng đắn trong cuộc chơi của mình, quỷ Mlephisto tuyên 
bố uới Đức Chúa Trời rằng sñ sẽ nỗ lực làm tiêu tan “tên khùng Ír0g 
con người Faust”. Chúa Trời nhận lời thách thúc của Mephisto. Người 


tin tưởng không chỉ bởi Faust là: 

Một người tốt trong khát vọng tối tăm 

Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa 
mà còn 0ì Mephisto sẽ chỉ càng giúp con người tìm kiếm chân lý kiên 
trì kia đạt được chân lú cao cả nhất bằng mọi âm nu của gã tà thôi. 

Đề tài lưỡng phân tính cách của Faust, lần đầu tiên được nhắc. 
đến qua lời Mephisto trorig “Khúc dạo đầu trên thiên đường” xu\ên 
suốt cả 0ở kịch. Nhưng “tính lưỡng phân” ấụ không có sì chung 0ới sự 
Jếu đuối của 9 chí hay sự thiếu uắng tính kiên trì hướng đích. Faust 
muốn hiểu thấu được “Mối liên hệ nội tại của 0 trụ”, hiến mình cho 
hoạt động thực tiễn không hề mệt mỏi uà sống trong sự phát triển 
hoàn toàn mọi sức lực tỉnh thân 0à thể lực của mình. Faust căm ghét 
cái rào chắn bằng học thức của mình chính bởi lẽ khi năm trong “thế 
giới ngột ngạt” ấu, ông không bao giờ có thể đạt được nhữne khát khao 
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trên. Vỡ mộng 0ì những tín điểu chế cứng uà những công thức kinh 
oiện trí tuệ của cái anh minh bí hiển thời Trung cổ, Ông liên qua 
sane ma thuật. “Thân Đđì” hiện lên đáp lại lời khẩn câu ba lân của 
Faust, nhưng rôi thân lại lui bước trước pháp sư, chính bởi lẽ pháp sự 
cờn đang tiếp tục đào xới lục lọi cái đống tàn tích “thảm hại của cha 
ðng để nuôi mình bằng những thành quả của thứ khoa học ion rớt 
chưa trưởng thành”. Faust lại một trình tiếp tục tranh đấu tới những 
mối hoài nghỉ của chàng. Những hoài nehi ấu dẫn chàng tới ý nehĩ tự 
sát. Những ý nghĩ ấu hoàn toàn không phải bị thúc đấu bởi mệt mỏi 
hay tuyệt uọng; Faust muốn giã từ cuộc sốne chỉ là để hòa nhập tới 
0ñ trụ; còn đáng Hn hơn nữa là theo mạch su tư của chàng, chàng 
muốn thâm nhập oào những “bí mật” của uũ trụ. Tiếng chuông nhà 
thờ trước lễ Phục sinh 0anis lên bất nsờ đã giật chén thuốc độc ra khỏi 
môi chàng. Một điều đáng ghi nhận ở đâu là Faust được đưa trả uèề 
Dương thế” không phải bởi tình cảm tôn giáo bừng tỉnh mà là ký ức 
oẻ thời thơ ấu, khi uào những ngày lễ nhà thờ chàng cảm nhận được sự 
hòa quyện uới nhân sian. tư ng ty xước: xa 
Chúng ta thấu Faust giao tiếp sinh động uới dân chúng ở cảnh 
sau Âó, ˆ Trước cổng thành”. Nhưng ngay cả ở đâu; ý thúc đâu. tính bí 
kịch của Faust cho thấu rằng chàng không xứng tới tình têu của dân 


- lan mà chàng quý báu xiết bao,rằng chàng đã làm hải cho đồng bào 


bằng cái nghệ thuật thầu lane của mình. Vòng tròn đã khép kín như. 
thế. Cả hai “Linh hôn” trong lông ngực Faust, linh hôn quan chiêm 
0à linh hỗn hành động đều không thỏa mãn ở múc độ như nhau. Vào 
cái thời khẮc khi Faust bất'bình trột cách bị thảm uới chính mình đó, 
Mephisto xuất hiện dưới hình hài con chó xù. VỊ Hến sĩ không hề biết 
một mỏi đang miệt mài dịch thơ Phúc Âm: “Khởi thủự là Lời”, äã trử 
thành “Khởi thủy là Hành động”. Faust nhấn mạnh khône chỉ tính 
chất hành động, tính chất 0ật chất biến đổi của thế giới trà còn cả quyết 
tâm sắt đá muốn hành độne của chính chàng. Hơn nữa, chàng đa lờ 
tờ dự cảm rằng con đường đặc biệt uê nhận thức bằng hành động của 
mình uẫn còn mờ mịt. Và điều đó củng cố cho tính toán của Mephisto 
trong 0iệc gã sẽ chiếm đoạt linh hên của taust. Nhưng oị Hến sĩ ngang 
ngạnh đâu có dễ để cho quỷ nưuến rũ. Dãu Mephisto dùng những dam 
mê trần thế để sạ gẫm, Faust oẫn kiên định. - ¬.-=. 

' S8 THÊ 0ớiÚ tưởng táo bạo triển khai một hoạt động phổ quát, 
Sinh động uới sự trợ giúp của Mephisto, Faust đưa ra điều kiện riêng 
của mình để lập hợp đồng: Mephisto phải phục uụ chàng cho đến 
khoảnh khắc đầu tiên khi chàng -. Faust, tãn ý, hài lòng uới điêu đã 
đạt được: ở it “ sêsjy vu ` 
Nếu có khi nào ta nói cùng Thời khắc: 
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Xin hãy dừng chân! Ôi, ngươi đẹp quá chừng! 

Thì anh cứ việc khóa ta vào xiêng xích cùm gông, 

Ta xin sẵn lòng bước chân vào Hủy diệt : 

Chuông cầu hôn sẽ ngân lên thao thiết, 

Còn phân anh, anh sẽ được tự đo, 

Sẽ vĩnh viễn đứng im kim phút, kim giờ, “” - 

Và với ta, thời gian sống trên đời không còn nữa? 

Mephisto chấp nhận điều kiện của Faust. Vốn không có Khả năng 
hiểu được “toàn bộ uũ trụ này”, nên Mephisto không h nghĩ rằng mội 
nhiệm oụ tích cực được phó thác cho gã, rằng thực sự gã là ' một phân sức 
mạnh” trái ngược uới ý chí - sáng tạo cái thiện” của sức mạnh ấu. Hơn 
nữa, sñ không chỉ tin uào thắng lợi đối uới người tìm kiếm chân lý cô Ảor 
kia mà còn uào thắng lợi cuối cùng của dối trá trước sự thật, của bóng tối 
toàn thế giới trước ánh sáng cả trái đất nàu.. - ' - ` đẾ NHẬT". sò Sợ 

.Marsarete là cám dỗ đầu tiên trên con đường của Fausi, là nuuến 
rũ đầu tiên tán dương cái khoảnh khắc đẹp riêng rẽ. Khuất phục những 
cám dỗ của Marsarete có nghĩa là ký kết hòa giải uới hiện thực xun§ 
quanh. Không nghi ngờ sì nữa, nơi nàng có nhiều cái tốt, cái thiện, cái 
thanh khiết. Nhưng cái tốt thụ động, cái thiện thụ động ấu tự thân sẽ 
không làm cho cuộc đời nàng tốt hay thiện cả. Theo Ú chí mình, nàng 
sẽ không chọn cái tôi tệ, xấu xa, nhưng cuộc đời có thể ép buộc nàng ải 

tới cái xấu, cái tôi tệ. Toàn bộ chiều sâu của tấn bì kịch nơi Gretchen 
(Marearete), của nỗi đau khổ uà nỗi kinh sợ của nàng là ở chỗ thế gian 
đã lên án nàng, tống nàng 0ào ngục tối 0à tuyên án tử hình nàng 0ì cái 
ác trà người têu của nàng không những không ngăn chặn, lại còn độc 
ác đẩy nàng 0Ào. co 7e Thi 
Faust không chấp nhận thế giới của Margarele, nhưng không chối 
bỏ tận hưởng cái thế giới ấu. Lỗi của chàng là ở đó - chàng có lôi trước cô 
sái bất lực. Nhưng.chính Faust cũng nếm trải tấn bị kịch bởi 0ì chàng 
đã hụ sinh tình yêu uới Margaret€, thứ chàng trân quý nhất, để theo 
đuổi những cuộc kiếm tìm đâu âu lo của mình. ¬...~ 
Lúc ban đầu Faust không muốn phá 0uỡ sự bình yên tâm hôn của 
Gretchen. Nhưng niềm say mê của chàng đối uới nàng đã mạnh hơn 
Hếng nói của lý trí uà lương tâm: chàng trở thành kẻ quuến rũ. Tình 
cản của chàng tới Marearete giờ đây đã bới đi ít nhiều sự cao thượng. 
Những mê đắm thấp hèn đã lấn át tình yêu thanh cao- Toàn bộ sự thoái 
hóa suụ đồi sâu sắc của Faust thể hiện ở cảnh chàng giết anh trai của 
Marearete rồi chạu trốn công lý tới Brocken, nơi phù thủy 0à quỷ sứ 
quần tụ. Nhưng Faust rời bỏ Margarete mà uẫn nung náu ý định trở 
UÊ Uới HÀNG... QC C7 SỐ Ốc 
Chàng sẽ qua lại bởi những hình ảnh tưởng tượng đây tiên trí 
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trong đêm Wnlpureist" uễ Margarete khiến chàng bát an. Nhưng trone 
khi Faust oẳng mặt, tất cả những gì có thể xả ra Äã xảy ra. Gretchew 
giết chế! con - giọt máu của Faust, à trong cơn bấn lOẠn nàng nhận 
Dễ mình mọi điều bịa tạc: nàng thừa nhận tình là kẻ mHẮC tội giết mẹ 
pà anh trai. 

Mephisto không thể lấy những đm ảnh mma quỷ để buộc Fausi 
quên ải tình cảm uới Gretchen. Chàng đã uội 0ñ tới giúp nàng. Faust 
đã chứng kiến đêm cuối củns của Gretchen trước giờ hành hình. Chàng 
sẵn lòng hụ sinh hết tháu 0ì nàng, kể cả những khát 0one lớn lao nhất, 
Nhưng nàng đã hóa điên. Nàng không cho họ đưa tình thoát khởi 
nhà ngục. Goethe đã §iúp Marsarete tránh thoát được sự lựa chọn: 
Ở lại à chịu hình phạt hay là sống ám ảnh bởi tội lỗi đã phạm. Phân 
nàu của oở bị kịch đã gợi liên tưởng đến các cảnh điên dại của Ophelia 
Hong Hamilet, hay Desdemona đau đớn trong những phút hấp hối ở 
uở Othello. Nhưng uới Faust, lần đâu tiên sự bất lực yếu đuối của 
một người con gái bình dân được thể hiện đối. nghịch thứ quyên uụ tối 
thượng tàn bạo của nhà nước phong kiến đang giáng hình phạt xuống 
nàng. Chứng kiến cơn trê sảng điên dại, đớn đau của người yêu dấu oà 
bất lực không cứu giúp được nàng - nỗi khủng khiếp ấu như sắt ung 
đỏ thiêu đốt tâm can chàng Faust thấp hèn, không xứng đáng. 

___. t8Mst Ñã nhận thức được tội lỗi quá lớn của mình trước Gretchen, 
không nằm ngoài thứ tội lỗi truyễn đời của xã hội phong kiến đối tới 
phụ nữ, đối 0ới con người. % 9v ỐNG 

Đương nhiên Mephisto không thể tạo ra một kẻ thèm khoái lạc 
Đô tâm từ chàng Faust, uà khiến chàng quên hẳn giấc mơ theo đuổi lý 


. tưởng cao cả. Cuộc tìm kiếm 0ï đại của nhân Uật không thể bị chặn lại 


bằng cách đó. Meplisto phải uiện đến những độc kế mới. 
Giọne nói từ trên trời: “Nàng được cứu rỗi” 0ane lên không chỉ 


là lời biện hộ oề đạo đức cho Marsarete, mà còn dự báo giải pháp lạc 
Han cho 0ở bi kịch. _ 


Si NhNg SA S: ghê (UOUNP quạo - . 

-Òò°°.. Phân thứ hai của Faust Sôm năm hôi lớn cắn kết không hẳn do 
sự thống nhất bên ngoài của cốt truyện, mà bằng sự thống nhất nội tại 
của ý tưởng kịch tính oà khát 0ọng ý chí của nhận tật. Trone 0uăn học 
phương Tâu khó có thể tìm được một tác Phẩm nào khác sánh ngang 


1. Đêm Walpurgis (tiếng Đức Walpurgisnacht): đêm hội quỷ. Đêm trước ngày 1 tháng 
Năm khi các thầy phù thủy đến dãy núi Brocken ở Đức đề hội gặp và tiệc tùng với quy. 
(ND) 5 ˆ 


Faust uê độ phong phú uà âa dạng của các biện pháp nghệ thuật. Ở 
đây đôi lúc cả ngôn neữ thơ cĩng thay đối thích hợp uới những biến đối 
riêng trong tình huống lịch sử. “Dòng thơ đứt gãy” của thơ Đúc, uận 
luật chủ yếu của bị kịch, luân chuyển lúc uới phong cách thơ dữ dội của 
. Dante, lúc khác ới khổ thơ uà phản khổ thơ của các bài đông ca bí kịch, 
sau đó uới thơ Alexandri cẩu kỳ, phô trương, một phong cách thơ mà 
Goethe không uiết từ khi là sinh uiên 0à rời Leipzis, hoặc uới những ca 
khúc -trữ tình xúc động, 0à oượt qua tất cả, 0ang lên trang trọng “ thứ 
Hếng Latin dân gian trong trẻo” của trung thế kỷ, Latirnitas areeHlai4. 
Toàn bộ lịch sử thế giới của tư tưởng khoa học, triết học uà thi ca - thành 
Troja oà Missolunea, Euripides uà Byron, Phales Uuà ' Alexander 00H 
Humboldt, - äã lướt qua ở đâu như cơn lốc theo đường xoá trôn ốc tiến 
lên cao của con đường Faust đã đi (theo ý tưởng của.Goethe, con đường 
ấu chính là hành trình của nhân loại). -- “Ý c tp sị 3 
.: — Phần thứ-hai của uở kịch bắt đầu từ lúc Faust khỏi bệnh. Các 
uị thần thiện tâm đã xóa sạch hồi ức uễ cú sốc uừa qua trong trí nhớ 
chàng. Những sức mạnh của sự sống uốn đòi hỏi con người lang U0ưw0n 
-đến đích tỉnh táo cả oê tỉnh thân lẫn thể xác có thể chế nsự được những 
sì lương: tâm của chúng ta không thể thắng được. Faust không bị đè 
bẹp tnà lại được biến cải nhờ những ñau khổ đã trải nghiệm: tội lỗi câu 
ra cho Maroarete uà cái chết của nằng uẫn đọne lại trong tâm khám 
chàng. Nhưng không có lẫm lỗi nào lại có thể ngáng trở khát ugng của 
con neười 0wơn tới chân lý. *:'' '„- _ 

._*t+Vậu Faust thông tuệ kia khác gì uới chàng Faust mà ta quen biết 
ở phần một uở bí kịch?. Ï rước hết, giờ đây chàng đã thận thức được tỉnh 
hạn chế trong mọi khả niăn§ của con người đơn lẻ, của một nhân cách 
đơn lẻ. Chàng đã không còn huyễn. hoặc tự coi là thân thánh ha siêu 
nhân, mà nhìn nhận mình là củn người - như tất cả mọi người khác - 
phải biết lượng sức tiếp cận mục tiêu tuyệt đối cuối cùng. Nhựng cái 
mục đích nàu trong.những hình ảnh nhất thời của nó có liên quan đến 
cái tuyệt đối, đưa con igười Uâà loài người tiếp cận gân hơn tới sự hoàn 
thành cuối cùng, hay nói Äúng hơn, tới sự hoàn thiện uô hạn của phúc 
lợi toàn thế ciới, tới uiệc lý giải mọi bí ẩn oà di huấn của lịch sử. Những 
lời đầu tiên do Faust thốt lên trong phân hai-oở bị kịch là một độc thoại 
đài, chính là một trong hai hoặc ba đỉnh'cao 0ĩ đại nhất của tác phẩm 
Faust - có sự hài hòa của thi'ca 0à chiều sâu triết học. 

, Mắt chúng ta không thể nhìn thẳng uào mặt trời, €Wf!§ không 
-nhìn được trong bóng tối mù-mịt: cái thế giới biểu kiến tôn lại uới 
chúng ta chỉ 0ì nó được Ít nhiều rọi sáng. Theo tác phẩm Học thuyết 
về màu của Goethe thì màu sắc luôn luôn là sự kết hợp của ánh sáng 
0à bón tối. Trone độc thoại nàu, hình ảnh “dòng 0ĩnh hằng” trở nên 
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một biểu tượng phổ quát - ấu là chiếc cÂu uông không hê phai tràu ánh 
lên trong màn bụi nước của những dòng suối trên núi đổ xuống. Cái 
nên nước ấu được bổ sung, đổi mới liên tục. Chiếc cÂu uông, ánh hải 
quang của mặt trời 0ĩnh cửu không rời bỏ thác nước: “tất thảu đều 
trôi qua, chỉ một chân lý còn lại” - ấu là bảo đảm của- chân lý Hương 
lai, cao cả nhất khi con người rốt cuộc “sẽ quấn tụ lại uới nhau” nhự - 
Dostoveuski diễn đạt. Ý nghĩa mới mà Faust từ nay đặt ào khái niệm 
chân lý như một sự tiếp cận tới nó chứ khône phải là sự chiếm lĩnh 
chân lý đó “lập tức” đã gâu khó khăn, hay xét.uê thực chất, ảñ khiến 
cho đoạn kết mà Mephisto mons muốn trong bản hợp đông kú kết với 
Faust trở nên bất khả. —“— 
Mephisto không chối bỏ những quỷ kế “hấp dẫn” bà những 
quyến rũ mới của gà. Gã đã muốn quyến rũ Faust bằng biết bao kế 
độc: nào tước 0u† cao nơi cung đình của hoàng đế,'nào sự dẫn dụ uẻ 
dương thế một người phụ nữ đẹp nhất thế Siới cổ đại - nàng Helena (ở 
đâu Faust hoàn toàn có thể thốt lên “Hỡi khoảnh khẮc,'hã ngưng lại!” 
nếu như chàng không biết mọi nhẽ ấu chỉ là giấc mơ hư ảo đánh lừa do 
thần Persephone ban tặng) oà cả oinh quang của rnột 0‡ tướng 0ĩ:đại 
từng cứu thoát được hoàng đế khỏi bàn tạy đẫm máu của kẻ thoán đoại 
Dương miện. - "_  ..... 
Nhưng chàng Faust bướng bỉnh:từ bỏ công oụ nhà nước sau khi 
được ban thưởng một khoảnh đất: mà Chàng định quản lú theo cách 
của mình. Mephisto hào hứng giúp chàng. Gã thực 'hiện công 0iệc 
tiêu cực” khổng lỗ là phá nhà cửa 0à dựng lên “quyên lực đồng Hền” 
ĐÔ nhân đạo. Để làm được điều nàu, sa trang bị một.hạm đội thương 
thuyên hùng mạnh, bủa mạng lưới quan hệ thương mại khắp thế ciới; 
'@ñ chẳng thương xót gì khi đùns sự tàn bạo đầu quyên lực tiêu diệt cuộc 
sống cổ xưa của dân chúng, hơn nữa là trừ khử những cụ già yếu đuối 
mà Goethe gọi bằng tên của cặp tợ chồng trong thân thoại: PhíÌlemon uà 
Baucis mà Lựnceus tính anh đã tiên báo cái chết của họ. LG 
Nói tóm lại, sã được trô tả Ở đây như hiện thân của chủ nohĩa tự 
bản đang sinh ra, của thới bóc lột làn tệ uà tài xoa xở tàn bạo. 
S0fig cẢ cuộc sống làm giàu Hày cũng không hợp uới Faust. Là 


cort nsười mê đắm uới uòng xoá tãnh liệt của sự phát triển tự bản, 
Faust cho rằng chàne tiến lại sẵn mục đích' cuối cùng của những kiếm 
tìm kiên trì của chàng chỉ uào.thời khắc đã mất thị giác, uà chàng nhìn 
thấu rõ hơn tương lai của loài người tự do, Bâu giờ chàng phân nào là 
hư sản” theo “chế độ côn nghiệp” của Sain†-Simon, trong đó “nhà tư 
sản ” tựa hỗ tuột người được ủy nhiệm của toàn xã hội. Quuên lực của 
anh ta đối uới ieười khác (lại theo tinh thân của nhà không tưởng ĩ đại 
Ãó) rất khác.uới quyển lực truyễn thống. Trong tay anh ta, quyễn lực 
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ấy biến thành quyên lực đối uới các sự 0ật, thành 0iệc quân lý các quá 
trình sản xuất. Faust ÁA trải qua một chặng đường dài, uắt qua xác chết 
của Gretchen, qua tro than còn lại từ căn lầu yên bình của Philemon uà 
Baucis, của cuộc sống thôn dã xa xưa giờ đã hóa phế tích, oà đi qua một 
loạt những do tưởng ngọt ngào rrhhất trở thành những cơn Uỡ mộng ca 
đẳng nhất. Mọi điều đó đã ở lại đằng sau. Chàng nhìn thấu phía trước 
không phải là sự tàn phá mà là sự sáng tạo tương lai chàng đang suy 
Hính bắt tay 0ào. . 

“Trước khi chết, cảm giác hòa nhập uới nhân dân choắn nrdợp con 
người Faust đã trở thành thứ cảm giác sáng rõ, không cờn trù tờ. Giờ 
đâu chàng biết rằng hình thức duụ nhất của sự hòa nhập ấu là lao động 
tập thể, là góp súc oào công 0iệc chung đem lại lợi ích cho mỗi người. 

Faust thốt lên những lời định mệnh: “Ta giờ đâu đang nếm trải 
khoảnh khắc cao cả nhất.” Mephisto liền có căn cứ để coi đó là sự chối 
bỏ khát ong oươn tới trục đích cuối cùng. Gã có quyên chấm dứt cuộc 
đời chàng theo khế tóc xa xưa. Faust đã sục. “Đông hô âã chết rôi. Kim 
đã rơi.” Nhưng uê thực chất, Faust không bị đánh bại 0ì niềm sa mrÊ 
khoảnh khắc của chàng, không hê bị trua chuộc bằng cái giá chối bỏ sự 
hoàn thiện uô tận cùng của loài người uà của con người. Hiện tại 0à 
tương lai ở đâu hòa uào trong một sự thống nhất cao cả: “hai tâm hôn ” 
của Faust, tâm hôn chiêm nghiệm 0à tâm hôn hành động, sắn kết lại. 
“Khởi thủy là hành động.” Chính hành động đã dẫn Yaust tới nhận 
thúc mục đích cao cả nhất trong sự phát triển của con người. Súc hút 
tới sự phủ định mà Faust sẻ chía uới Mephiisto rốt cuộc có một đối trọng 
cần thiết là lý tưởng xã hội tích cực. Điều nàu giải thích uì sao Faust 
dẫu sao uẫn xứng đáng uới màn tắn dương mà Goethe dùng để kết 
thúc ở bị kịch của mình bằng cách trang hoàng lộng lẫu theo cách biểu 
trưng tôn giáo truyễn thống. 

Nhưne 0ì sao Faust trong thời khắc lóc sáng thông tuệ œao nhất 
của trình lại trở thành kẻ tù lòa? Vị tất có ai lại coi cảnh huống này là 
ngẫu nhiên: lý do ở chỗ Goethe là một nhà hiện thực 0ĩ đại uà ônec không 
muốn gợi cho ai nghĩ rằng hình ảnh tưởng tượng tráng lệ của Fausi đã 
trở thành hiện thực đâu đó trên trái đất. Điều hé lộ cho cặp mắt khiếm 
thị của Faust không phải là hiện tại mà là tương lai, Faust nhìn thấu 
con đường tất yếu phát triển của hiện thực xung quanh ông. Hình ảnh 
ấu uề tương lai không năm nơi bề mặt, được trí nhận không phải bằng 
cằm giác của đôi mắt mà bằng lý trí tiên trí. Trước trật Faust lúc nhúc 
loài ượn cáo biểu trưng “những súc tạnh kừm hãm lịch sử... không 
cho thế giới oọt nhanh tới đích như chàng nghĩ 0à hự uụne” như Goethe 
nghệ rd: Nhưng cmtrdanlim in hãodin lụ 

S nh đồng ấu, những con người tự 
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do sẽ làm iệc, đầm lây ấy sẽ được hút khô, biển của “cái ác” lịch sử sẽ 
bị con đập chặn lại. Chân lý uững bên trên con đường của ôns, chân lự 
nơi tấn bị kịch lịch sử toàn thế giới của Gel uê số phận xã hội ong 
lai của loài L.iàu nằm ở đó. | : 
——N, VILMONT 
( NGUYÊN CHIẾN dịch từ nguyên tác tiếng Nea, 

tạp chí Văn học nước ngoài 4/1999) 
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VỀ CÁC NHÂN VẬT CHÍNH 
_ TRONG TÁC PHẨM _ 


CHÚATRỒIO.. -`' `” _ 
Chúa Trời xuất hiện ở tàn “Khúc dạo đâu trên thiên đường ”. 
Tuy nhiên, chúng ta không được đánh đồng nhân 0ật nà uới Chúa 
Sáng thế theo quan niệm Cơ Đốc giáo. 1 10s quá trình sáng tác, Goethe 
sử dụng khá nhiễu hình ảnh 0à biểu tượng Cơ Đốc giáo, mặc dù uậu tác 
phẩm không phải là một ẳng uăn chương theo nishia biểu đạt những nội 
dụng tín ngưỡng hay các giáo lý của nhà thờ. Để có thể tiếp cận hình 
tượng “Chúa Trời” của Goethe, chứng ta cần hiểu quan điểm của ông 
tê tôn giáo. Quan điểm này được Faust bộc lộ khi bị Gretchen hục UẤ:. 
'.. Người là đấng bao trùm lên tất cả, 
Là sự chở che, gìn giữ muôn loài, 
Chẳng phải chính Người đang gìn giữ hai ta 
Và gìn giữ chính Người? 
Ở đây, Fuust của Enile đại điện cho học thuyết uẻ sự thống nhất 
của thế giới dựa trên quan niệm triết học của phái Plato mới, qMJ !ẠƑ 
tất cả những mặt đối lập sta tự nhiên 0à tỉnh thân uào nguyên tắc: 
chung của một linh hồn thế giới bao trùm lên tất cả, uật chất chỉ là cái 
từ linh hôn thế giới toát ra, “ toàn bộ linh hỏn thế giới đều hàm chứa 
trong từng linh hồn, và mỗi tinh hôn đều mang trong nó toàn bộ 


_ vũ trụ” (PloHinos, 205-270 CN). 
Trơng màn kịch này, Goetlte khắc họa hình ảnh Chúa Trời uới 


diện mạo của một quân 0ương thời Trung cổ, 0uâu quanh Chúa là các 
thánh thiên thần ngợi ca sự sáng thế, tập trung uào Thái Dương hệ 
(thánh Raphael), Hếp đến là hành tỉnh Trái Đất (Gabriel) 0à những sức 
mạnh thiên nhiên ngự trị trên Trái Đất (Michael). Ở đâu, Goethe đã sử 
dụng cả hai uũ trụ quan, cơi Trái Đất là truno tâm 0ñ trụ (Plolemaios) 
tà học thuyết thiên oăn học hiện đại khẳng định Mặt Trời là lrune lâm 
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0ñ trụ (Kopernik, 1473-1543). Cả hai quan điểm này hợp lại tạo nên 
một sự thống nhất phản ánh nhận thức của con người 0Š sự sáng thế 
pà 0ũ trụ. 

Mephisto, uới tư cách một “anh hề” trên thiên đình - như nhận 
Dật ta thường thấu trong các cung uua phủ chúa ở trần gian - cũng 
có mặt trong đám quân thân của Chúa Trời. Mephisto phê phán sự 
sáng thế của Chúa, nhưng không phải là trột sự phê phán toàn cục (ơì 
không biết sì uề Mặt Trời hau oề uũ trụ nói chung) tà chủ yếu phê 
phán sự sáng tạo ra con người trên Trái Đất. Lời phê phán ca sắt của 
Mephisto đã bị Chúa bác bỏ bằng cách nêu tên Hiến sĩ Faust, “một bê tôi 
của ta”, tức là một con người cụ thể có tính chất điển hình. Nhự 0ậu là 
Faust được siới thiệu tới công chúng uà trở thành đối tượng tranh luận 
giữa Chúa uà quỷ sứ, thực chất là tranh luận oê bản chất con người. 
Mephisto khẳng định uiệc sáng tạo ra con người 0à ban cho con Hgười 
lý trí là một sai lầm, còn Chia, qua 0í dụ cụ thể là Faust, đánh giá sự 
sắng tạo của mình: ì 

Chúa so sánh con người uới một cái cây non sẽ hoàn thiện trone 
quá trình trưởng thành, nói uễ sự nỗ lực 0ươn lên của con người 0à sự 
lằm lạc của cơn người (“Chừng nào còn vươn lên, con người còn 
lâm lạc.“) Chúa cũng khẳng định kết quả sáng tạo của mình: là “một 
người tốt”, 0À người ấu dù có bị bủa 0â bởi “khát vọng tối tăm”, 
nhưng uẫn “ý thức được con đường chính nghĩa”. Vậy là, bản chất 
của con người là sự oươn lên, con người có khả năng 0ươn lên uì con 
người có lý trí đã được Chúa ban cho. Mephisto bác lại oà phủ định. 
Tuy nhiên, theo quan điểm của Đấng Sáng thế, thì lý trí ấu không phải 
là lý trí thánh thân, mà là lý trí của con neười tới Siới hạn của nó, 0ì 
UậU, con rrgười lâm lạc trong khi nỗ lực oươn lên, nhưng điều tốt đẹp ở 
nơi con isười chính là con người ý thúc được con đường chính nghĩa, 
HgaW cả trong dục 0uọng tối tăm. Vì oậu, một người nhự Faust, không 
thể bị Mephisto chính phục, không thể bị Mephisto lôi kéo, cám dỗ rời 
khỏi cội noguôn của mình. Vì lẽ đó, Chúa lặng lẽ chấp nhận sự thách đố 
của Mephisto, đằng ý cho phép Mephisto tìm mọi cách dụ dỗ Faust rời 
khỏi con đường chính nghĩn, cho phép ụ làm mọi thử nghiệm 0à dùng 
mọi trưu kế đưa Faust oào địa ngục: “Ta không cấm đoán ngươi, cứ 
việc làm thỏa sức!” Chúa hiểu rõ rẰng: TT. .. 

Cho dù hôm nay hắn chỉ phụng sự ta trong mê đại, - ` 

Nhưng ta sẽ sớm dẫn hắn: đi tới quang minh, chính đại. 

TÌơ nữa, Chúa còn 0uui uẻ cho Mephisto làm bạn đồng hành của 
taust, ơì Chúa cũng biết rẰng: con người uốn thường ha thủn mã", 
bằng lòng tới chính mình, thường thích an nhàn, tĩnh tại, trễ nải trong 
hoạt động. hi SC sà 


—_ 


Bởi vậy, ta cho hắn một bạn đường ngang trái 

Là quỷ sứ tác thành, kích thích hắn không ngừng. 

Và để con người luôn luôn oươn lên như bản chất của trình, con 
người cũng cần đến những sức mạnh đối kháng, những hành ul khiêu 
khích sự an nhàn, tĩnh tại 0à ng thử thách = hoàn 'uện, để tìm 
đến chính đạo. | 

Chúa' Trời trong màn “Khúc dạo đầu trên n thiên J còn 'là 
sự nhân cách hóa một nguyên tắc đã sáng tạo ra thế giới như nó hiện 
hữu, nghĩa là từ hỗn mang trật tự đã được lập thành, nguyên tẮc nàu 
đông thời cũng tác động để giữ uững trật tự 0ñ trụ, không để nó rơi trở 
lại hỗn mang. Bằng cách xác định hai cấp độ nữ nghĩa của khái niệm 
được gọi là Chúa Trời trong tác phẩm 0à nêu lên hàng loạt những biểu 
tượng 0à hình ảnh cũng như quan niệm 0ê lĩnh 0ực nàu, tác giả đã tìm 
cách đưa ra câu trả lời cho một trong hững uấn đề trung tâm mà lú trí 
cont người luôn tìm cách lý giải: đó là ý nghĩa của thế giới 0à ý nghĩa 
của cuộc sống con người. Có thể Gretchen bằng lòng uới những lời giải 
thích của cha cố, hưng Faust, uới tư cách đại diện cho con người không 
ngừng 0ươn lên, không thể bằng lòng uới những cách lập luận ha giải 


thích như uậu. Cũng như nhân uật Faust của mình, Goethe luôn tìm. 


cách giải đáp những ấn đề trên dây uà bày tỏ uới những người cùng 
thời của ông. Và Goethe đã sử dụng thi ca làm phương tiện biểu đạt. Cơ 
sở thế giới quan của tác phẩm chính là những ý tưởng của-thi nhân uê 
toàn bộ sự sáng tạo 0à những nguuên tắc - theo giác độ của ông - làm 
nên tảng cho các ý tưởng đó. Nhưng đó không chỉ là những kết quả 
nghiên cứu một cách trừu tượng 0à mang tính triết học xuyên suốt 
toàn bộ hệ uấn đề uê Chúa, uề thế giới cũng như 0 cont người, mà phân 
nhiều là những kinh nghiệm „ đâu ¬" tị 0ù cảm hứng Goethe 
uốn mm" đạt cho hán kg `. ng. 
MEPHISTO_ _ ¬ 

Trong tràn “Phòng làm m tiệc”, ' Mephisio từ phía sau lò sưởi bước 
ra trong làn sương khói đang tan ải, ăn mặc m một chàng sinh in: 
đi đu học 0à tự giới thiệu Uê mình: ` 

Là một phần của uy lực nọ, : _ 

Nó luôn Biờng điều ác, „ luôn tạo LỌng IDR” 


:“ 


-_ Tôi là †Ÿ. luôn luôn w> định - Đã _ ¬ 
Mà điều này phảilắm, -- `? ` +2 
Vì mọi cái sinh ra, TIẾP Ô 
.Đều đáng phải tiêu ma. 
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Cho nên tốt nhất là 

Chẳng có cái gì sinh thành hết cả. 

Mọi cái mà các ngài gọi là tội nợ, : 

Là phá hủy, diệt vong, tóm lại là cái Ác trên đời, . 

` Đó chính là bản chất của tôi. ¬- 

Hoặc trong một đoạn khác, Mephisto đã định nghĩa trình là một 
phân của bộ phận khởi đầu là tất cả, là tuột phần của Tối tăm đã sinh 
ra Ảnh sáng cho đời. Faust tự nhận là “đứa con lạ lùng của Hỗn 
Mang”. Nhân uật nàu xuất hiện trên thiên đình cũng như trên trái đất 
không uới tư cách là một đối thủ bình đẳng uới Chúa Trời mà là một 
bộ phận của sáng tạo, một phần của các hung thân theo đuối trục đích 
khác Chúa, tuặc dù uậu uẫn thuộc uê toàn bộ sự sáng tạo. 

_> Ở thiên đình, uới tư cách “một anh h”, Mephisto cũng giống mọi 
anh “hè cung đình” khác có chức năng nói cho uua chúa biết những sự 
thật à chân lý dưới dạng khối hài, bông lơn. “Chân lý” mà Mephisto 
nói uới Chúa Trời là sự phê phán cơ bản công trình sáng tạo của Chúa. 
X nói con eười lang khốn khổ, thậm chí còn “ái ngại... mủi lòng, nến 
không nỡ hành hạ họ”, nguyên nhân là Chúa đã sai lầm ban cho con 
người lý trí để phân biệt tới loài uật. Nhưng con người lại lạm dụng lý 
trí “để rồi còn súc sinh hơn mọi loài súc vật”. Ở đâu ta thấu rằng, 
trước khi triển khai đê tài thực sự của bị kích Faust, tác oiả äã đê cập đến 
một uấn đề có tính nguyên tắc liên quan đến Tôn tại oà Thế giới. Rồi 
chúng ta lại được biết - qua màn tự giới thiệu của nhân UẬT - Mephisto 
là một phần của sự sáng thế, Vậu là phần nào mà chính nó lại phủ định 
Sự sáng tạo của Chúa? Điều nàu có thể hiểu được nếu phân tích mọi 
phát ngôn của Mephisto, tuy nhiên ta cũng cần biết ý đồ sáng tác khởi 
đầu của tác giả. Trong các kế hoạch sáng tác của Goethe (1769-1770), 
nhân uật Mephisto được dự kiến là một đâu tớ của Luzifer, chủ soái 
của Tối tăm, của Màn đêm, Luzifer nguyên là một thiên thần xinh đẹp 
nhưng làm ngược lại ý Chúa nên bị ẩày uào Bóng tối 0ĩnh uiễn. Thông 
qua hình tượng Luzifer, tác giả truốn đề cập tới huyền thoại uê Adam 
0à Eua 0à uiệc ăn trái câu Nhận thức (Cựu Ước)... Sau nàu Goethe đã 
từ bỏ ý đỗ sáng tác ban đầu. Là “đứa con của Hỗn Mang” Mephisto là 
đối cực của sáng tạo, nghĩa là đối cực uới sự hài hòa đã được sắp xếp, 
hay uới 0ñ trụ. Hỗn Mang äe dọa sự hài hòa, nhưng lại là một bộ phận 
của sáng thế, bởi cái trật tự phải được cách lụ, phân biệt với cái không 
trật tự. Sự sáng tạo uới tư cách là một cái øì đó Tôn tại chỉ có nghĩa nếu 
nó phân biệt được tới những gì không phải là chính nó. Không có các 
thành tố của hỗn độn phí trật tự thì cái hài hòa, trật tự cũng không tôn 
tại. Vì thế, xét tổng thể, Mephisto uới tư cách là một đối cực cần thiết 
đối lập tới cái tốt đẹp của sự sáng tạo, có chức năne Chỉ cho c0n người 
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luôn luôn thấy cái xấu xa, sự hủy diệt, thấu mặt trái của sự uật, uà hơn 
nữa, ngược lại cả ý muốn, nó @óp phân làm cho con người không ngừng 
hoạt động, sáng lao 0à Uuươn lên. Cái tiêu cực là xung lực kích thích cái 
tích cực phát triển, là đối trọng cân thiết của Faust trong quá trình tìm 
đến chân lý. 

Sau khi đánh cược uới Chúa, khẳng định “Người mất hắn, đó là 
cái chắc!” Mephisto sẽ phải hành động, tìm mọi cách dụ hoặc Faust để 
chứng minh rằng Chúa đã sai uà đã đúng, rằng Faust còn “súc sinh 
hơn trọi loài súc oật”, cũng sẵn sàng 0ì sự hoan lạc 0à dục 0ọng mà 
chối bỏ cội iguỗn uà đắm chìm trong sự hưởng thụ uật Chất. Việc ban 
lú trí cho con người sẽ âược chứng minh là một sai lầm, nếu Mephisto 
khiến được Faust trở nên không khác sì trột con 0ật, khiến Faust ngừng 
oươn lên, dù là oươn lên trong lầm lạc như Chúa khẳng định. 

Losic của tổng thể tác phẩm Faust hàm chúa tự tưởng thân chính 
luận, một trào lưu triết học muốn chứng rninh sự sắng thế, như nó hiện 
hữu, không mâu thuẫn uới sự Toàn năng nà Toàn đi của Chúa Trời. Bởi 
0ì, nếu như ta theo dõi bước đi của Faust cùng những lội lỗi đã cây ra 
như uiệc hủy diệt Gretchen 0à cả gia đình: cô, giết hai uợ chẳng ông lão 
Philermon oà Baucis (trong phần hai) thì dường như Mephisto có Hý khi 
khẳng định con người còn súc sinh hơn cả con tật. Sự 56ng thế trở nên 
đáng nghi uấn uà những lời tụng ca của ba thánh thiên thân là 0ô nghữ: 

Bao công trình của Chúa thực cao cả, bí huyền 
›._ Vẫn tuyệt vời như trong buổi đầu tiên. 

Bản chất nhị nguyên của Faust cũng như của c0' người, là một 
nhục thể trong một nguyên thể có lý trí chỉ có ý nghĩa tiếu nỗ lực 00 
lên của con neười đạt tới kết thúc tốt Ä£P. Trong phần hai của tác phẩm; 
Chúa Trời cũng đã dẫn dắt Faust đến uới khai sáng. Đó là nhận thức 
rằne nỗ lực 0ươn tới một cái đích có sẵn ở ngoài cõi thế tục không phải 
là ý nghĩa của cuộc sống con người, 0à c01 người chỉ có thể tìm được ý 
nehĩa của Tôn tại na trong sự U07 lên của chính mình. Hai câu thơ 
ở phân kết tác phẩm: 

Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ, 

Sẽ được ta cứu rỗi linh hồn 
cũng chứa đựng điều giác ngộ mà Fa 
trong sự liên tục 0ươn lên, lên tục : 
được sự hài lòng 0à mãn nguJÈ!! Mephisto không hiểu điêu cơ bản 
nàu của bản tính người. Trường hoạt động của Mephisto hoàn toàn 
nhằm 0uào nhục thế. Trong phần một, Mephisto đóng 0ai trò chủ động 


ust đạt đến lúc cuốt đời: đó là, chỉ 
áng tạo con rigười mới có thể tìm 


trong mối quan hệ uới Faust. Chính y đã phù phép, giúp Faust dụ dỗ - 


Gretchen, uà giết mẹ, anh trai của Gretchen. Hành uì của Mephisto 
ở trần gian biểu hiện một cách thô lỗ, đê tiện, nhục dục uà hủ diệt. 
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Y đã đạt được mục đích của mình: hủ diệt cái quÚ giá nhất của 8t 
sáng tạo biểu trưng qua tính ngây thơ trong trắng của Gretchen, đa 
âụ hoặc Faust làm đổ 0ỡ cả một thế iới nhỏ bé, hài hòa 0à yên bình, 
Riêng ở đây Mephisto áÄ thành công khi biến Faust thành con người 
theo quan niệm của ụ, tuy nhiên,  uẫn không hiểu nổi bản tính địch 
thực của Faust. Điều nàu thể hiện trong cảnh siao kèo giữa người tới 
quỷ, khi Faust lấy sự vươn lên của con người làm :rục tiêu thách 
thức. ' 7g. 
Trong tác phẩm đô sộ nàu, Mephisto là một nhân oật đa dạng, thực 
hiện nhiều chức năng: hiện thân cho nguyên tắc phủ định, đồng thời là 
nhân uật hẻ như trong các hài kịch cổ đại uà là bạn đồne hành của con 
người. Với oai hè, như truyền thống, Mephisto thực sự đã điều hành Hiến 
trình của uở kịch oà hành động kịch. Nhiều tiếu tố hài thể hiện qua nhân 
0ật Mephisto. Trong các kịch truyền thống, điểm nổi bật ta nhận thấy là 
nhân oật hệ thường nói lời cuối cùne khi kết thúc tàn biểu diễn. Trong 
Faust cũng uậu. Trong màn “Bếp phù thủu”, sau khi Faust uống thuốc 
trẻ hóa, Mephisto bình luận: thuốc ngấm tồi thì nhìn người đàn bà rào 
mà chẳng thấu đó là một nàng Ilelenal Khi Faust muốn có quà tặng cho 
Gretchen, Mephisto nói uới khán siả: ẾP Si So 

Chà, một thằng điên sỉ tình như thế đó, 

Không chừng sẽ đốt cả trăng sao, đốt cả mặt trời, - 

Cho người tình tiêu khiển, chứ chẳng chơi! ' 

Là một nhân uật hề, Mephisto còn kết hợp trong ai diễn của 
mình hình ảnh một nhà bình luận sắc sảo, châm biếm 0à khôi hài, Nhà 
bình luận sắn chặt uới chức năng phủ định, uới một hệ thống ciá trị đối 
lập uới các thánh thiên thân: . | 


_ Thiên thần Mephisto 
Hình thành Hủy diệt 
Ảnh sáng Bóng tối 
Trưởng thành Tân phá 
Toàn thể Bộ phận : 
Một ít Hoàn toàn khôno† hư 0ô 


Ngoài chức năng đại diện cho nguyên tắc phủ định, Mephist0 
còn thể hiện 0ai trò của kẻ dụ hoặc, cám dỗ Faust, hoặc nói một cách 
khác, Mephisto còn là biểu trưng cho nguyên thể thứ hai trong nhí 
nguyên Faust, đó là sức mạnh cám dỗ tự thân của nhục thể, của bản 
Hằng, cắn bước oươn lên cát cao cả 0à tốt đẹp như Chúa Trời đã phán 
định uễ bản chất con người. 


Cặp nhân oật Faust-Mephisto tiềm Ẩn bản chất nhị nguyên của 
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con người. Với một học giả như Faust, Mephisto là một bạn chơi tương 
xứng, thông minh, ranh mãnh 0à có lúc, có khí còn “cao tay” hơn cả 
học giả trong những phán xét uà bình luận. Trong mỗi con người đều 
có chất Faust uà chất Meplisto như hai mặt của một thực thể người. 
Trong tác phẩm, ta thấu tính chất Mephisto thường thắng tính chất 
Faust oà kéo ông ta xuống. Nhưng lần nào cũng 0ậu, cứ trỗi khi tưởng 
như Mephisto chiến thắng thì lại có một bước ngoặt. Mephisto muốn 
cùng Faust ký giao kèo man đến cho Faust những lạc thú trần sian, 
Faust lại biến nó thành tột sự thách đố, đánh cược uà khẳng định trình 
sẽ luôn luôn là con người 0ươn lên. Với Gretchen, Mephisto muốn dẫn 
Faust uào hoan lạc nhục dục, Faust lại chuuến thành tình yêu, Mephisto 
muốn biến Faust thành một bạo chúa, Faust lại trở thành một hình mẫu 
như thể lý tưởng của kẻ trị 0ì... Mọi hành 0i tội ác khủng khiếp của 
Mephisto đều diễn ra sau lưng Faust, nhưng 0ì thế Faust cũng là kẻ 
tòng phạm:' Méphisto tác động cùng hướng uới Faust, nhưng kết quả 

Faust 0ận hành theo hướng khác. Và bao giờ cũng uậu, hỗ Faust theo 

Mephisto là lại có một sự đảo chiều. Tính:chất Mephisto luôn luôn là 

đối trọng 0à lực tác động ngược lại trong quá trình con người trưởng 

thành trong bi kịch. . ˆ. -~.- l 
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FAUST An... 

Faust đại diện cho tột bộ phận của nhân loại mà the0 quari điểm 
của Chúa Trời thể hiện sự sáng tạo trong sáng nhất của Chúa. Chúng 
ta thấu Faust (phần một) sống trong sự HUẾ 001G sâu xa nhất. Faust 
là một nhà khoa-học, đã nghiên cứu tất cả các bộ môn khoa học đặc 
trưng cho thời đại mình: triết học, học, luật học, thân học; bản thân 
trưởng thành từ một sinh uiên thành một giáo sự pà học giả. Nhưng 
Faust đã nhận thức được rằng: các ngành khoa học của con người lHôri 
luôn oấp phải những giới hạn, lý trí của con người tưởng như rô hạn 
cuối cùng cũng đã chứng tỏ là hữu hạn, uà cánh cửa nhận thúc uê 
toàn bộ sự thật của uũ trụ cũng như uê sự tôn tại của con người uẫn 
luôn khép kín. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt 00ne của nhà khoa 
học Faust, dẫn đến uiệc quyết định dâng mình cho ma thuật - uới hụ 
Uọng khám phá những bí ẩn của thế giới. Nhựng rôi Faust cũng nhanh 
chóng hiểu ra rằng: bằng ma thuật con người cũng không thể khám 
phá nổi uũ trụ, thậm chí không thể nâng mình lên ngang hàne tới các 
thân linh. Mọi nỗ lực 0uwươn lên đều bị hất trở lại 0ới CuỘC Sống thảm 
hại 0à sự nghi hoặc đối oới khả năng nhận thức của con người. Điều 
nàu không minh chứng sự bất lực của con Hgười cùng khả 
thức của họ như Mephisto khẳng định, 0ì Chúa Trày Š “H4 HẴNG nhận 

HH, ta Trời đã nói đến Sự lăn 
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tối trong quá trình 0uươn lên của con người 0à những "° lạc tất yếu 
của sự trưởng thành. — -- 

Faust chưa thấy điều đó. Ông khốn khổ 0ì tuyệt UỌHG, muốn 
giải thoát, nhìn nhận cái chết là khả năng cuối cùng để Uượt qua giới 
hạn của con người. Tuự không tin uào một cuộc sống khác sau khi 
chết nà iệc tự kết thúc cuộc sống có thể là một sai lầm; nhưng uiễn 
cảnh được giải thoát khỏi mọi nỗi hành hạ càng.nsày càng.dôn;ép 
. can đã khiến Faust dấn thân uào “bước đi cuối cùng 0à riehiêm 

c” để “tìm đến bến bờ xa”. Những hoài niệm uê tuổi thơ tươi oui 
0à miễn: phúc đã ngăn Faust trong bước đi cuối " Đà trả Faust oễ 
cho trần thế. 

Cuộc du soạn trone noàu lễ Phục sinh: đã lôi kéo nhà khoa học ra 
khỏi những suy tư khốn khổ uà tự hủ hoại. Faust hòa mình ào dòng 
người náo nức đón mùa xuân cùng uới sự phục sinh của muôn 0ật. 
Nhưng tiếp xúc uới những người dân thuần phác, nghe những lời ca 
tụng của họ, Faust hận 0ì học không đủ khả năng để cứu bao cười 
đang chết trong cơn dịch bệnh. Trong tâm trạng ấu, Faust đã Mỹ lộ 
cùng Wagner nguôn cơn những nỗi khổ củamình: - -. - - c- : 

i! Trong lông ngực ta đây hai linh hồn cùng trú nøu; 

Mà linh hồn này muốn tách bỏ linh hồn kia; 

Một bên, khát tình đời đến bạo liệt, si mê 

Bằng mọi giác quan bám riết vào trần thế; T= 

-, Một bên, quyết dứt bụi trần, vươn mình lên mạnh mẽ 
Đến với tổ-tiên cao quý chốn thiên đàng. "...— 

_Ô Ở đâu, Faust đã đề cập tới quai HIỆM XEŒHI C0n người là một bản 
thể nhị nguyên: một. phận hôn gắn bó uới cuộc sống trên trái đất, đó là 
cội nguôn của mọi niềm ui uà đau khổ, là bản nguyên của sự hữu hạn 
0à của mọi giới hạn. Còn phân hồn khác lại nỗ lực oươn lên để uượt qua 
cõi thế Hục. Đấu chính là nét đặc thù bản nọã, là lý trí gắn bó con người 
uới cái thân thánh. Tuy nhiên, theo cách nhìn nhận của Mlephisto 0à 
những thế lực của Bóng Tối, thì đó chính là Sốc rễ của trọi tai ương 0à 
bất hạnh, cũng là nguyên nhân dẫn đến bị kịch của nhà khoa học Faust. 
Bản thân Faust cũng nhận thức được rằng: sự hành hạ giàu 0uò tron 
ông bắt nguồn từ tính nhị nguuên của con neười. Bản chất nhị nguyên 
ở Faust chính là kết quả của. những nỗ lực 0ươn lên muốn phá oỡ 0à 
Uượt khỏi mọi giới hạn uây chặt lấy con người. Nhưng Faust không 
thành công, uì nhận ra mình không thể 0uượt qua hoặc phá 0uỡ những 
giới hạn đó, ônø trở nên tuUêt 0ọng. Faust ĐK - Chưa tìm ra khả năng 
nào khác để hoàn thiện trình. 

Đúng lúc Faust rơi 0ào trạng: thái tuyệt Dọng sâu sắc đó thì 
Mephisto xuất hiện. Faust nghĩ trình có thể liên kết uới đại diện của địa 


ngục để hiện thực hóa tước 00H§. Ở đây, tác giả không đê cập đến “liên 
mình ma quỷ” hay bản hợp đồng giữa quỷ uới người như trong truyện 
dân cian, mà chủ tro uào cuộc thách đố: Faust thách Mephisto, lấ 
sự oươn lên của con người lầm mục tiêu thách thức. 

Faust tuyệt ung 0Ì giới hạn của nhận thúc..Nhưng Mephisto 
không chào mời đối tượng mà hắn phải mỗi chài theo hướng ấu, nghĩa 
là không chịu giúp Faust phá 0ỡ oà 0ượt qua những giới hạn của con 
người. Điều này ải ngược lại ý đồ trà Mephisto biểu lộ trước Chúa. 
Mephisto muốn dẫn dụ Faust đắm chìm trong khoái cắm nhục thể để 
đưa Faust theo con đường của hắn. Trong lân sặp thứ hai uới Mephisto, 
ta thấy Faust đã trong tâm trạng khác: Faust dẫn nói đến những đọa 
đà khốn khổ giằng xé trong tâm can, đông thời thổ lộ rằng tình không 
thể chịu đựng cảnh huống ấy thêm, uà, không muốn phải hụ sinh như 
trước đâu, không muốn mình “không có ước vọng nào được toại 
nguyện”. _. bu 

Ông nói: 

Vậy nên, Hiện hữu đối với ta là gánh nặng trân ai, . 

Cái Chết ta ước mong, cuộc Đời ta oán ghét... 

Ở đâu, uấn đề không còn là trí thức hay nhận thúc 0à giới hạn 
nữa, mà là cuộc sống, là hiện sinh nơi thế tục, là một bộ phận của sự 
sáng tạo mà Chúa coi là tốt đẹp, oà cái phân sáng tạo ấu sẽ khẳng định 
mình trong cuộc sống của một con người 0ươn lên. Nhưng cơn rigười 
uươn lên ấu, Faust lúc này đã bị quan tuyệt vọng đến mức phải 
nguuÊn rủa: ND à  Ñ nn r : 

Ta nguyên rủa chùm nho có chất rượu say lòng! 

Nguyễn rủa thú yêu đương với mê đắm tột cùng! 

Ta nguyễn rủa Niềm tín, nguyễn rủa niễm Hy vọng! 

Và trên hết, _ 

Ta nguyễn rủa tính Kiên trì trong cuộc sống; 

Như 0ậu là Faust đã nguyễn rủa ba khái niệm cực kỳ quan Íron§ đối 
tới một con người thiết tha yêu cuộc sống, đó là Niễm Hn, Tình yêu uà Hự 
0ợng. Lời nguyên của Faust còn khốc hại tới mrức phủ nhận hoàn toàn một 
lếu tố có ý nghña quan trọng 0à quyết định cho sự 0ươn lên của cơn người, 
đó là lòng kiên trì, uì để uượt qua được những dục uọng tối tăm, những 
lầm lạc uà oươn lên trong suốt cuộc đời mình, con người không thể thiếu 
sự kiên trì. _ dt g 

Chính trong lúc Faust tuyệt 0ọng phú định cuộc sống thì 
Mephisto tình nguyện phục 0ụ ông, húa hẹn sẽ mang đến cho ông một 
cuộc sống dễ chịu, hay nói khác äi, sẽ mang đến cho ôns những khoái 
lạc uà hưởng thụ nhục cảm. Hắn cũng rất đắc ý sau khi giao kèo oà thấu 
Faust nguyên rủa tất cả: ỹ 
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Cư để hắn coi khinh khoa học và lý trí 
Là sức mạnh tối cao của con người trần thế, 
Cứ để quỷ Dối lừa làm hắn thêm vững tin _ 
Vào hào nhoáng bên ngoài, vào ma thuật bí huyền, 
Và thế là, ta đã tóm được hắn một cách vô điều kiện 
Số phận ban cho hắn một tỉnh thần cầu tiến, 
Nó luôn luôn bất kham, vươn lên mãi không ngừng. 
Nhưng khi hắn vươn lên chân gấp bước vội vàng 
Thì hắn cũng bỏ qua bao thú vui trần thế, 
Nay ta dẫn hắn đi qua cuộc đời dâu bể, 
Qua những cảnh chán chường, vô vị ở trần gian. 
Thế nhưng mọi sự thụ hưởng mang tính nhục thể hoặc sự giải trí 
ĐÔ Dị mà Mephisto mang đến cho Faust (như ở “Quản Auerbach” hoặc 
trong “Đêm hội yêu ma”) không phải điều Faust ioie ước. Faust chất 
uấn kẻ đồng hành: | 
Một con quỷ tội nghiệp như anh có gì đem hiến chủ? 
Chả lẽ các ngươi là yêu ma quỷ sứ 
Lại hiểu được hỏn người khi nó muốn vươn lên? 
Như uậu là Faust đã bác bỏ khả năng của Mephisto, không thể 


' đem. đến cho Faust những gì Faust tmuốn uươn lên đạt tới, đó là sự 


hòa hợp của hai phần tâm hôn đối lập nhau trong lông ngực, là sự hài 
hòa của những xune đột giẦng xé tâm can trone Tôn tại. Mâu thuẫn, 
nghịch lý của tôn tại lại được nhắc đến khi Faust đặt ra những tuêu cầu 
đối uới Mephisto: 
Chắc anh có món ăn, ăn mãi, vẫn thấy thèm, 
Hay là có một thứ vàng màu đỏ _ 
Như thủy ngân, trên tay ta nó không ngừng tan rữa, 
Hay anh có trò chơi để người ta không thắng được bao giờ, 
Lioặc một ả, áp đầu vào ngực ta, nhưng con mắt lắng lơ 
Dan díu với ông bạn láng giểng đây tình tứ, 
Hay cho ta thú vui đầu tiên của Vinh quang, Danh dự -- 
Những thứ như sao băng vụt biến giữa bầu trời? 
Thôi thì, anh cứ chỉ cho ta trái cây nào chưa chín 
' ' _ đã thối rỗi, 


Và những cây nào từng ngày xanh trở lại! 

—_ Những đòi hỏi trên Äây không thể đáp ứHợ được 0ì Faust đã nêu 
lên trong mỗi câu hỏi tiột cặp khái riệm đối lập, loại trừ nhau. Chẳng 
hạn: trái câu biểu trưng cho sự hoàn thiện của quá trình trưởng thành, 
nó không thể cùng một lúc trưởng thành uà hủ diệt, hay một món Ă!, 
Ăn mãi, uẫn thấu thèm tức là uẫn không no, điều đó là nohịch lÚ. Ởâây, 


Faust nêu lên những nghịch lý trong thế giới mà mình 4A trải nghiệm. 
Ông cũng hiểu là những nghịch lý ấu không có khả năng làm cho chúng 
mất đi. Nhưng Mephisto không hiểu được điều đó. Y nói không hê sợ 
hai trước những công 0iệc được giao phó, rồi khẳng định, sẽ đến một 
húc con người 10116 muốn được an nhàn, thành thơi hưởng lạc thú nơi 
trần thế. Faust khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảu ra đối tới 
mình, không bao giờ có chuyện ông sẽ nằm dài trên chăn nệm lười nhác 
uà hưởng thụ, bởi lễ, sự tên bình uà mãn ngu" đối lập uới bản chất 
nươn lên của con người. Faust sẵn sàng đánh cược uới Mephisio rằng 
ông sẽ không bao giờ nói uới thời khắc, xin hãy dừng lại Äi, 0ì rsười đẹp 
quá chừng, bởi dừng lại đông nghĩa uới mãn nguyên, uới uiệc rời bỏ bản 
chất oươn lên đặc trưng người. ku.. 

Ở đâu, Goethe không để-cho Faust bị ràng buộc 0uào một “hợp 
đông” ưới các cam kết, các nghĩa 0ụ mà hai bên phải thực hiện. Goethe 
đã để Faust thách thức Mephisto, đố lôi kéo được mình xa rời bản 
chất không ngừng 0ươn lên của con người, để đắm chìm uào trạng 
thái yên bình oà mãn nguyện. Hoặc nói theo ngôn ngữ của Mephisto 
thì Faust đã thách thúc hắn “trị được thói tham lam không bao giờ 
mãn nguyện” ở nơi ông. Như uậu là ở âu, sự khởi dâu cho-trột cuộc 
thách đố được gợi mở trons tàn “ Khúc dạo đâu trên thiên đường” giữa 
Chúa Trời uà Mephisto được xác định 0à Hiếp diễn. Trong khi trên thiên 
đường Mephisto là phía khởi sự muốn đánh cược uới Chúa Trời rằng 1 
có thể chứng trinh cho Chúa biết là nói đúng, rằng có khả năng dẫn 
dụ Faust 0ào sự tên bình, mãn nguyện uà qM thuận sự sống nhục thể 
thì ở dưới trần gian Faust đã thách đố điều hoàn toàn i$ược lại, nghĩa 
là Mephisto sẽ thất bại trong 0iệc dụ hoặc ông theo con đường của 0. 
Trên thiên đường, Chúa Trời đã không công khai chấp nhận' chuVên 
thách đố của Mephisto, 0ì xem đó không xứng đắng tới wV phong của 
một 0ị chúa tế, nhưng Chúa cho phép Mephisto tự do hành động theo ý 
mình. Điều mmà Chúa chối từ đã được Faust thực hiện uới tư cách nrgười 
đại diện cho một bộ phận của nhân loại mà theo ý Chúa, bản chất con 
người là tốt đẹp, dù “trong khát vọng tối tăm, vẫn ý thức được con 
đường chính nghĩa”. | _ "XI 

Trong cuộc thách đố nàu, Faust không lấu linh hôn mình làm cái 
để đánh cược, oì đối tượng của sự thỏa thuận t0 tác phẩm, cho dù 
theo kiểu cách thời Trung cổ có được xác nhận bằng máu đi nữa, không 
phải là chuyện “bán linh hôn cho quỷ” mà duU nhất là cuộc sống ử 
thế giới bên nàu. Mephisto.không hiểu nổi điều đó. Ở cuối phân hai, 
Mephisto nhận ra mình là con.quỷ bị lừa, khi nói trước ÄâU: 

Tôi muốn cam kết rằng, ở đây, nơi Cối thế, 

Xin hầu hạ ông hết sức chẳng nghỉ ngơi, 


———— 
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Nhưng sang Cỡi bên kía, khi gặp lại nhau rồi, 

Tôi hẳầu ông ra sao, ông đáp đền như vậy. 

Liệu Faust có sang Cöi bên kia ha không, điều này duụ nhất 
do Chúa Trời phán định, mà Chúa lại tin tưởng 0uào sự trưởng thành, 
hoàn thiện của con người khi so sánh con người uới một chiếc câu non: 

Người làm vườn thấy mầm cây non xanh 

Đã biết chắc mai sau hoa trái sẽ đầy cành! 

` Sự thách đố trong tác phẩm không đặt cái bất tử ( nghĩa là lịnh 
hôn) của Faust làm đối tượng mà là toàn bộ sự sáng tạo, một uấn đệ 
quan trọng sâu tranh luận giữa Mephisto oà Chúa. Kết quả của nó 
Äã được định đoạt ngau trons màn “Khúc dạo đầu trên thiên đường”. 
Chúa đã nói trước cái kết cục sẽ tới: Mephisto sẽ phải hổ theẹn khi 
phải thú nhận rằng con người dẫu trong:tăm tối uẫn ý thức được con 
đường chính nghĩa. Ý tưởng cơ bản nàu Äã được triển khai trong bi 
kịch phân thứ nhất uà phần thứ hai. Một điểm quari trọng khác cũng 
cân được nhắc lại là Faust, sau khi đập taU siao kèo uới Mephisto, đã 
nhấn tránh: ˆ +. 

Toàn bộ sức vươn lên trong nghị lực ta đây -. . ó° 

Chính là điều mà ta vừamớihứa. -`'... T:^-- 

__ Nghĩa là Faust Äã nói rõ thứ ông đem ra đánh cược, không phải linh 
,;hôn, mà là cái quý siá đặc trưng cho bản chất con người, sự oươn lên. Faust 
kỳ oọng gì ở uiệc liên kết uới Mephisto? Hiển nhiên không phải là những 
thú 0wi nhục thể như Mephisto hứa hẹn manes đến cho ông. Faust cũng nói 
rỡ điều nàu cho Mephisto, nhưng đã không hiểu: 

Ô hay, anh nghe đấy, ta đâu có nói gì đến Niêm vui, 

Ta chỉ muốn dâng mình cho ngây ngất trên đời, ‹ 

Cho tột cùng khổ đau trong Khoái lạc, 

'Cho mê đắm Hận thù và Nỗi buôn làm dịu khát. 

Một lần nữa Faust lại sử dụng những khái niệm trâu thuẫn, 
đòi hói những nghịch lý. Từ đó su ra rằng, kỳ uọng duy nhất của 
taust trong mối liên kết uới Mephisto là giải tủa những sự hành hạ, hự 
0ọng thay thế lòng ham hiểu biết không bao giờ được mãn nguyên bằng 
những trải nghiệm đau khổ trong hoan lạc. Sự trải nghiệm này không 
phải là phương thuốc chữa cho Faust khỏi mọi sự hành hạ oì lòng ham 
hiểu biết, để trong ông không còn khát oọng nhận thức nữa, không còri 
ham muốn oươn lên như bản chất con người. Faust muốn Âưa mình r4 
khỏi tình trạng khốn đốn 0ì bất lực trong khoa học, trong tìm kiếm nhận 
thức uê uũ trụ uà thế giới, truốn giải tỏa theo một hướng khác, hoặc nói 
tội cách khác, liên kết oới Mephisto, Faust muốn đánh lạc hướng chính 
mình, muốn “sây mê” chính mình. -.. ` - ⁄ 

Chính tì uậu, lần thử nghiệm đầu tiên, Mephisto đưa Fausi đến 
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quán Auerbach để tìm những thí 0ui, đA thất bại, Đám sinh uiên ăn 
nhậu 0à Đô Uị không làm Faust phấn hứng. Mephisto lập tức đối phương 
sách, đưa Faust đến bếp nhà phù thủ, làm cho Faust trẻ lạt, cho uống 
thứ “thần dược” để biến một nhà khoa học già lão thành một chàng trai 
trẻ hừng hực lửa dục tình, thậm Chí cho Faust nhìn qua cương thấu 
được Helena, biểu tượng Đẹp hoàn mỹ của nữ giới. Mephisto hụ 0ọng 
sới thứ thuốc kỳ diệu ấy Faust sẽ thấu bất kỳ nsười đàn bà nào cũng là 
một Helena. Nà Tế : 

Gặp sỡ Gretchen, Faust trải nghiệm thú uui nhục-thể, nhưng 
từ đây nhà bác học biết đến thứ hạnh phúc bình dị uà yên ấm trong 
một gia đình thị dân, hiểu ra rằng nơi cõi thế uẫn có những con 
người mãn nguyện, sống thanh thản uà bằng lòng uới những điều 
kiện sinh hoạt mình có được. Mặc dù lối sống ấy không thích hợp 
uới Faust 0à ý chí oươn lên 0ô hạn của ông, nhưng chính ở môi 
Hường ấu, ông có những trải nghiệm tới mẻ: được tận hưởng tình 
yêu trons sáng của Gretchen, để rồi ông Ää phá hoại cuộc sống hạnh 
phúc của những con người bình dị ấy. Tội lỗi là một trải nghiệm mới 
uới nhà bác học rià0. sào Á _-.. ụ 

_++ Xết cả cuộc đời của Faust, từ khi liên kết uới Mephisto cho đến lúc 
ông chết, ta thấu đó là một chuỗi dài những lầm lạc tăm tối: là người tình, 
Faust đã hủy diệt cả một sia đình (Gretchen, bà mm, anh trai Gretchen); 
là nshệ sĩ, Faust Äã thất bại, không có khả năng giữ gìn được hình ảnh 
hý tưởng uẻ Cái Đẹp cổ đại (Helena); là bê tôi của hoàng đế, Faust góp 
sức làm oương quốc sụp đổ; là chủ nhân cai quản cả một UW1g duyên hải, 
khi khai hoang uà trở rộng đất đai, Faust đã sử dụng lao động khổ sai, 
đã giết hại người uô tột, chính phục thiên nhiên một cách tàn bạo... Cuộc 
đời ấu, trong quá trình uươn đến chính nghĩa, gắn liền uới bao lầm lạc 
tù tội lỗi. Điều nàu mình chứng cho tư tưởng được phát rigôn bởi Chúa 
Trời neay từ đầu tác phẩm: “Chừng nào còn vươn lên, con người còn 
lâm lạc.” Đó cũng là chủ đề xuuên suốt 0à bao trùm bị kịch Faust của 
Goethe: uươn lên trong lằm lạc, lẫm lạc trong 0WƠT lên, lầm lạc 0à UWơn 
lên là hai yếu tố gắn bó mật thiết uới nhau trong qHá trình trưởng thành 
của con neười. Và sau cùng, chìa khóa trở cửa cứu rỗi Faust không ở rơi 
những sức mạnh huyền bí, mà ở chính bản chất của con! risười, không 
ngừng oươn lên là điều kiện để cứu rỗi: * 

Ai nỗ lực vươn lên không nghỉ, 

Sẽ được ta cứu rỗi linh hồn | 

Và Faust đã được các thiên thần đón lên thiên Âường. _ 

Cuối đời, Faust bị quỷ Lo Âu làm cho mù tÃt, đứng trong sân 
trước tòa lâu đài, nghe tiếng cuốc, tiếng mai của các 0ong hôn đang 
đào huyệt cho mình ¿heo lệnh Mephisto, nisỡ đó là những người thợ 
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đang hăng hái làm việc theo lệnh của mình, trong lòng đầu cảm hứng 
uà phấn khích: SP Ha d 
Tiếng cuốc, tiếng mai, nghe xiết bao khoan khoái! - 
Mọi người đang vì ta mà đốc lòng hăng hái, 
Bắt đất đai phải-hòa giải, kết liên, ¬ 

Bắt con sóng xô bờ không vượt quá đường biên, 

Dựng bức tường trang nghiêm ngăn biển khơi hung dữ. - 

Chìm đắm trone ảo ảnh huy hoàng thuộc uễ tương lai, uới khát 

oọng kiến tạo cả một uùng đất an cư mới cho hàng triệu nsười dân, rút 
cạn các đầm lầu uà lấn biển, Faust phấn chấn cao giọng: 

Chính vì ý tưởng này ta đã hiến đời ta, 

Kết luận sau cùng của mọi điều thông thái, đó là: 

Chỉ xứng đáng hưởng tự do và cuộc sống, ' 

Ai kia biết ngày ngày đấu tranh giành lấy! 

Như uậu, Faust đã nói lên uà khẳng định ý nghĩa của Hiện hữu 
con người; con người phải hằng ngà giành giật lấy tự ảo oà cuộc 
sống. Sự nỗ lực uươn lên có uẻ như 0ô nghĩa của Faust ở phân đầu 
tác phẩm đến cuối đã thực sự có ý nghĩa, thực sự là chính nghĩ: 
uươn lên không chỉ có ý nghĩa khám phá nhận thúc uà trí thúc, 0Wơn 
lên còn có ý iehTa là hành động (theo tỉnh thân “Khởi thủy là hành 
động”). Những hành động của Faust trong phân cuối uở bỉ kịch là 
những hoạt động sáng tạo, là một-sự uươn lên không chỉ có ý nghĩa 
bởi mục đích của nó mà còn có ý nghĩa nrea trone quá trình diễn ra. 
Faust dã mường tượng ra một tương lai tốt đẹp khi ước nguyện đã 
hoàn thành: nà 

Nhưng tuổi thơ, tuổi xuân và tuổi già ï 

. đều muốn sống ở đây, 

Và sẽ sống những tháng năm đáng sống. bˆ sấu 

Ôi, ta ước mong được thấy đám nhân quần sôi động, 

Muốn được cùng nhân dân tự do đứng vững 

 nnỢU trên mảnh đất tự doi 

Với uiễn cảnh như 0ậu, Faust Hếp tục hào hứng: | 

Vào thời khắc này đây ta muốn được nói ra: 

Xin hãy dừng lại đi, ngươi đẹp quái! 

Dấu vết những tháng ngày ta sống trên trần thế 

Không thể nào tiêu tan chìm xuống cỡi vĩnh hằng. 

Trong tiên cảm tràn trễ niễm hạnh phúc lâng lâng 

Lúc này đây, ta tận hưởng phút giây cao đẹp nhất! 

Faust äã nhắc lại những thỏa thuận uới Mephisto, nhưng tới 
Ú nghĩa hoàn toàn khác! Chỉ dựa theo câu chữ đơn thuần, người È4 
có thể cho rằng Faust đã mãn nguyện 0à thua cuộc Mephisi0. Tuy 
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nhiên, sự mãn nguyện của Paust trong oiễn cảnh xán lạn của tương 
lai không máu may có nghĩa là mân nguyện như Mephist0 quan niệm 
uà đa thách đố trên thiên đường: mãn nguyện theo w là sự chối bỏ bản 
chất nươn lên để nrgập chìm trong hoan lạc nhục thể uà bằng lòng tới 
lối sống đó. Nhưng Faust mãn nguuện không phải uì hoan lạc mà 0ì 
cuối càng ông đã nỗ lực uươn lên 0ì lý tưởng cao cả, để được cùng 
nhân dân tự do đứng 0uững trên mảnh đất tự dot Faust đã nhận thức 
được rằng, dù uới tính chất nhị ngưuên, uới hai linh hôn trong lông 
ngực, con người uẫn có khả năng mãn nguyện trong hoạt động sáng 
tạo. Những điều Chúa Trời tiên tri trone màn “Khúc dạo đầu trên 
thiên đường” trở thành hiện thực ở phần cuối bị kịch: Faust đã được 
dẫn dắt tới quang mmỉnh chính đại. Và cuối đời, Faust.đã nhận thức 
được ý nghĩa của Tôn tại: sự 0ươn lên của con người không chỉ biểu 
hiện oà cạn nguôn trong sự tìm kiếm nhận thúc trà còn phải trở thành 
một hoạt động sáng tạo. Kẻ bâu tôi của Chúa chỉ có thể bảo tôn oà phát 
huụ bản chất của mình nếu biết sử dụng lú trí để giải quyết một cách 
sáng tạo những công uiệc nơi trần thế, nghĩa là, thông qua hoạt động 
thực tiễn, thông qua lao động sáng tạo để tiếp tục phát triển nên uăn 
minh nhân loại. Theo tính thân đó thì Mephisto đã thua cuộc trước 
Faust, oà sẽ phải hổ thẹn trước Chúa Trời. Và đề tài oươn lên trong 
lầm lạc xưyên suốt tác phẩm đã đi tới hôi kết, minh chứng rằng Chúa 
đã đúng khi phán định: 
Một người tốt, trong khát vọng tối tăm: 
Vẫn ý thức được con đường chính nghĩa. 


GRETCHEN .. - -' - . | 
Gretchen sống trong thế giới nhỏ bé, trật tự, ngữn nếp 0à bình 
dị của nhữne thị dân. Cô đại diện cho thế giới này. Cuộc sống Uà 
môi trường sống của Gretchen đã b‡ Faust phá 0uỡ. Tuy nhiên, nhờ có 
Gretchen, Faust cũng đã biết đến một thế giới khác, một khả năng khác 
của tôn tại 0à mãn nguyện. .. | 
Ngay trone lần cặp đầu tiên sau Khí được trẻ hóa, Faust Äã cư Xử 
tới cô gái trinh trắng nàu không lịch thiệp 0à xúc phạm cô. Gretchen 
phản kháne, Nhưng cú hích đầu tiên cho một tình cảm mới mẻ chớm 
nở trons cô 4 được thực hiện. Và từ đó trở ải là sự mối lái quỷ quái 
dưới bàn tay đạo diễn của Mephisto, dồn dập uà bạo liệt, khiến Gretchen 
không còn khả năng cự tHUỆP. + ‹ " - 
Vì xuất thân từ môi trường thị dân nên Gretchen lúc nàu uân 
còn là một cô gái rất ngây thơ, trong trắng uà sống giản dị, luôn bằng 
lòng ới thế ciới mình đã quen. Cô không được học hành tấu. Cô cũng 
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không su nghĩ sâu xa gì uẻ thế giới ha.uê ý nghĩa của cuộc sống; uiệc 
nàu cô để cho các cha cố làm thay mình. Mặc dầu còn rất trẻ, nhưng 
Gretchen cũng đã có sự trải nghiệm quan trọng: cô phải thay tre chăm 
sóc, nuôi dưỡng đứa em nhỏ oà chứng kiến cái chết tội nghiệp của nó. 
Như uậu là Gretchen đã có những kinh nghiệm cơ bản của cuộc sống 
con người, Äñ cảm nhận hạnh phúc khi chăm sóc, yêu thương người 
khác oà đã trải nghiệm cái chết của đứa em gái thương vêu. Đó là hai 
thái cực trong cuộc sống của coi người, cái sinh 0à cái tử. Nhưng sống 
trong một thế giới nhỏ bé, hạn hẹp như uậu mà-Gretchen oẫn bằng 
lòng uới cuộc sống của trình, đó cũng là một nhận thức tới mẻ đối uới 
Faust,tnột khả năng sống mà bản thân Faust chưa từng biết đến. Điều 
nàu có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ của Faust 0uứi Gretchen, cho 
dù cô không am hiểu gì uề các ngành khoa học, không hiểu những điều 
trừu tượng liên quan đến niềm tin của nhà khoa học Faust. Gretchen 


hiện thân cho một bộ phận khác của nhân loại tà Chúa đã sáng tạo: 


Bộ phận nàu chấp nhận những điều kiện uà môi trường sống Chúa 
ban; biết nghĩa .uụ 0à bốn phận của mình uà tự.nguyện làm tròn sứ 
trạng của tình uới khả năng tốt nhất. Và như uậu, họ uẫn có:thể có 
được một cuộc sống mãn nguyện, uẫn phân biệt tình uới thế giới loài 
uật nhờ có lý trí 0à hiện hữu đâu đủ bằng cả. tảm tính lẫn thực thể. 

.Faust đã tàn phá đời sống này một cách tàn nhẫn. Những người như 
Gretchen cũne được dẫn dắt ra khỏi khát oọng tối tăm để đến uới chính 
đạo: những ơì Gretchen Âã làm,'như anh trai cô nói lúc lâm chung, là 
sai lâm, tội lỗi, nhưng xuất phát từ cảm xúc chân thành của tình yêu 
nên dù Gretchen giết con 0à có tội uới những người thân, nhưng cuối 
cùng uẫn được cứu rỗi. 

Trong các cuộc trò chuyện tại nhà Marthe, Gretchen tỏ ra rất thơ 
ngâu uà thậm chí ít hiểu biết. Nhưng đến màn “Nhà giam”, Gretchen 
Äã biến đối uà trở thành người kết tội Faust, chỉ cho Faust thấu những 
hành. oi tội lỗi uà bản chất của ông. Sau khi tự lên án mình đã câu tội 
uới người thân, Gretchen nhìn thấu máu trên: làm, 36g Vêu, bè trổi 
trăng bằng những lời đáng sợ: _ ` 

Không, anh cần sống chứ?.. -:.. tỐ : : = . 3 : 

.Em muốn nói cho anh nơi đặt mộ. : tưn, | 

Gretchen muốn Faust sống để nhìn tận mắt hậu ¡ quả hủy diệt do 
tau mình sâu ra, để không chỉ bị hành hạ 0ì những ciới hạn của cuộc 
sống cũng như những giới hạn ngăn cản 0ươn lên, Faust còn dần 0ặt 
lương tâm bởi tội ác phá hoại thế giới nhỏ bé hài hòa nơi cô đã sống: 
Gretchen cũng cản thấu tình yêu nơi Faust đã tàn lụi, thứ ràng buộc 
Faust uới cô không còn là tình yêu mà là sự thương hại uà cảm giác tôi 
lỗi đốt uới số phận mình. Vì uậy cô khước từ lời thỉnh cầu của Fausi, 
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lên án Faust 0à tự nguyện d4ne mình cho Chúa Trời phán xử, khi bình 
mình lên bà Faust đä càng Mephisto chạy trốn. 


T.S.G. Eversberg, Faust Ï uà II, Nxb. C. Bange, 1991; 

E. Hermes, Faust - phần ï uà II, Nxb. Klett, 1992 và 

GS. TS. Theodor Friedrich: Komnentar zu Goethes Faust, 
Reclam UB-Nr. 7177, Stuttgart, 1985... 
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g2 SấU tư Vệ ớt  ủU & = 
Goethe sinh ngày 28 tháng Tám tại Frankfurt. 


Cha là Johann Caspar Goethe (1710-1782), mẹ là 
Katharina Elisabeth, tên khai sinh là Textor (1731- 


Frankfurtbị quân Pháp chiếm đóng. Diễn ra Cuộc 


_ chiến tranh bảy năm 1756-1763.-'› 


Hoàng đế Joseph II đăng quang. ˆ- 
Từ tháng Mười năm 1765 đến 1768 là sinh viên ở 
Leipzig. Viết sách các bài ca Annette; Tâm tính của 


-." tewời yêu (Annette; Laune đes Verliebten). 
1768/1770: ' 


Frankfurt. 


Ộ sẻ. c “-:Ÿ v`, 


Từ tháng Ba năm 1770 đến tháng Tám năm 1771 
_ "ở Strassburg. Các cuộc viếng thăm ở Sesenheim, 


yêu Friederke Brion (1752-1613). Viết luận văn 
tiến sĩ luật học. 

Frankfurt. Thực tập luật sư trong một thời gian 
ngắn: Viết Gtz, Thông báo của giới học giả Frankfurt, 
Về nghệ thuật kiến trúc Đức (Gồtz, Frankjurler 
Gelehrten-Anzeigen, Von deutscher Baukunsl). 

Từ tháng Năm đến tháng Chín ở Wetzlar. Yêu 
Charlotte Buff (1753-1828). 
Frankfurt. Viết hải kịch, thơ, Clzøiso, bắt đầu sáng 
tác Faust và Eegmort, Werther. Hứa hôn với Lili 
Schönemamn (1785-1817). - 
Từ tháng Năm đến tháng Bảy, sang Thụy 5ï. Đến 
Weimar tháng Mười một, theo lời mời của công 
tước Karl August (1757-1826). 

Được bổ nhiệm làm ủy-viên Hội đồng Cơ mật, 
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1777: 


1778: 


1779: 


1782: 


1783; 


1785: 


1786: 


1788: 


1789: 


1790: 


1791: 


1792: 


Yêu Charlotte von Stein (1742-1827). Viết Anh 
chị em (Geschister). Phụ trách khai thác mỏ ở 
IImenau. 
Từ tháng Mười một đến tháng Mười hai: hành 
trình đến vùng đôi núi Harz. 
Tháng Năm, thăm Berlin. - Chiến tranh Bayern 
(1778-1729). 
Được bổ nhiệm làm Cố vấn Cơ mật. Tiếp quản 
Hội đồng chiến tranh và xây dựng đường sá. Viết 
Iphigenie bằng văn xuôi. Từ tháng Chín năm 1772 
đến tháng Một năm 1780, sang Thụy 5ï lần hai. 
Bắt đầu viết Tasso. _ 
Được phong quý tộc. Tiếp nhận Cục Quản lý lài 
chính. | 
Nghiên cứu giải phẫu học. Phát hiện xương hàm 
giữa (Zwischenkieferknochen). 
Thăm Karlsbad. Thương thuyết về liên minh các 
vương hầu. Nghiên cứu thực vật học. 
Tháng Chín đến tháng Sáu năm 1788 sang Ý. Xuất 
bản iphieerie, văn vẫn, Egrnonf, T4ss0. 
Trở lại Weimar. Giải thoát mình khỏi các công vụ 
của vương triểu. Yêu Christiane Vulpius (1765- 
1816) là công nhân xưởng làm hoa giấy. Bắt đầu 
chung sống với C. Vulpius. Viết Bi ca La Mã. 
Tháng Mười hai, con trai August Goethe ra đời 
(mất 1830). August là người con duy nhất sống 
được trong số năm người con của Goethe. 
Sang Ý lần thứ hai. Kết thúc việc sắp xếp tuyển 
chọn 8 tập tác phẩm của Goethe. Thơ trào lộng 
Venedig (Venezianische Episramme). Từ tháng Bảy 
đến tháng Mười, đồn trú ở Schlesien. Nghiên 
cứu khoa học tự nhiên: giải phẫu học, thực vật 
học và quang học. Viết Sự biến hóa của thực uật 
(Metamorphose der Pflanzen). 
Làm giám đốc Nhà hát Cung đình Weimai. 
Công bố các bài viết Những đóng sóp 0ê quang học 
(Beutraese Zur OpHk), 2 tập. 
Từ tháng Tám đến tháng Mười một, tham gia hành 
quân vào nước Pháp. - Chiến tranh liên minh lần 
thứ nhất 1792-1797. Bộ Tuyển tác phẩm của Goethe 
bắt đầu xuất bản 7 tập, cho đến năm 1799. 
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1793: ReinekeFuchs,Ông tướng công dân (der BiIrgereeneral). 
Từ tháng Năm đến tháng Bảy Mainz bị bao vây. 
1704: Bắt đầu có quan hệ thân thiết với Schiller (1759- 


1805). Viết tiểu thuyết Những năm tháng học nghề 
Ö- của Wilhelm Mleister (Wilhelm Melsters Lehrjahre), 
hoàn thành năm 1796. 
1795:  . Viết Các nữ thân Bốn Mùa) Trò chuyện của những 
người di cư Đức, Cổ tích (die.Horen, Linterhaitungen 
¬ deutscher Auseeu0anderten, Maerchen.) | 
1796: Xuất bản Thơ châm biếm cùng Schiller, Hermann uà 


„iểu độ Dorothen (Xerrien, Herrmannn und Lorothea.) 
1797:. - +: Xuất bản tập Balat (Balladen). Tù tháng Bảy đến ˆ 


_ ,tháng Mười, về miền Nam nước Đức. Sang Thụy 
53 3, Sĩ lần thứ ba. - Đại hội Rastatt (1797-1798). 
1798::  :. - Bắt đầu viết cho tạp chí Propwlaeen (đến 1800). 


1799: + Viết. Achilieis. - Chiến tranh liên minh lần thứ hai 

Ph TH ƯNG cổ _ ..c‹ : 

1801: -- Bị bệnh đan độc ở mặt TÊN Nhàn 

1803:.:` .- + Viết Người con gái hôn nhiên (die natirliche Tochter). 
. „z5 Quan hệ với dòng họ-Frommann ở Jena. lại đây, 

-~+⁄,;+,-... 1807, làm quen và yêu Wilhelmine Herzlieb (1782- 


1865). Kết thúc gi =“— tì quốc La Mã Thân 

(J4 đ thánh: . vn đại 
1804  -*? +: Nữ văn: :sĩ Pháp Xialuee de Stael đến Weimar. 

„` .' Viết WinckelmaHri: Napoleon: lên ngôi hoàng đế. 
1805: -- vn ¬Bị bệnh thận nặng. Schiller qua đời. Kết bạn với 
+“. fï Zelter (1758-1832).. Dịch Người châu của Karmeaus 
—— ~ “tác phẩm bậc tây của " mm “1Š D. 
[P2 nh Diderot (1713-1784). - _ 

1806: .+.-:' 14 tháng Mười, trận chiến ởJena. Weimar bị quân 
Pháp chiếm đóng. 19 tháng Mười, làm lễ cưới với 
. „- Christiane: mạ. : ” W liên minh sông 


Ta Rhein. ly ca) _ 
1807: Kết thúc Fazwust, l thứ ii Xuất bản Pardora. 


1808:: Xuất bản Faust, bị: -kịch: phần thứ nhất. Công bố 
' cò," Goethe toàn tập lần đầu tiên gồm 12 tập (1806- 
... — 1808), Gặp gỡ Napoleon:tại Đại hội Erfurt vào 
ngày:2 tháng Mười. ~ - Kết thúc cuộc chiến tranh 

liên minh lần thứ 3 (1805-1807). 
1809. - Xuất bản tiểu thuyết Tình họ hàng có lựa chọn 
— (Wahloeruandtschaften). Bắt đầu viết Tiểu sử. - 


——.. đi VÀ ÔẲ, «.9,.. â 
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1810: 
1811: 


1812: 


1813: 


1814: 


1815: 


-181ó: 


1617: 


1825: 
1826: 


Napoleon đánh Áo. Khởi nghĩa ở Tiriol, Tây Ban 
Nha, Kalabrien. - 

Xuất bản Lý thuyết màu (Farbenlehre). ' 
Xuất bản tiểu sử Từ cuộc đời tôi, uăn chương 0à sự 
thật (Aus trreinem Lcben, Dichiune und Wahrheit), 
đến 1832, 6 tập. 

Gặp gỡ Beethoven, nữ hoàng Áo Maria Ludovica. 
- Napoleon tiến quân đánh Nga. 

Từ tháng Tư đến tháng Tám ở Teplitz.- Chiến tranh 
giữa liên quân Nga-Áo-Phổ chống Napoleon. Từ 
16 đến 18 tháng Mười, trận chiến lớn ở Leipzig. 
Tháng 4/1814, Napoleon thoái vị: Hội nghị Wien. 
Viết Sự thúc tỉnh của Epimenides (des Epimenides 
Ertuachen). Đến vùng Main và vùng sông Rhein. 


— Yêu Marianne von Willemer (mất năm 1860). Viết 


Đông - Tâu thi tập (West-Ostlicher Dioan). _. 
Hành trình mới tới vùng Main và sông Rhein, du 
ngoạn ở Koeln. Goethe toàn tập lần thứ 2 (20 tập, 
1815-1812). -. Trận Wateloo¿Napoleon đi đày ở St. 


`_ Helena. Weimar trở thành đại công quốc. 


Christiane Vulpius qua đời. Xuất bản tạp chí Nohệ 
thuật oà cổ đại (đến năm 1832). -- 

Giải thoát khỏi cương vị giám. đốc Nhà hát. Con 
trai August cưới Ottilie von Pogwisch (1796-1872); 
cháu nội Walter (1819-1885), Wolfgang (1820- 
1883). Tạp chí Vẻ khoa học tự nhiên (Zeltschriƒt zur 


-_ NaturtlssenschaƒfL), đến năm *1824. Dịch Manfred 


của thi sĩ Anh Lord Byron (1788-1824). 
Xuất bản Đông - Tâu thi tập (West-Òstlicher Diuan). 
Công điễn lần đầu " SỐ màn Nước kịch Fawst tại 


+ tự. Berlin, 


Xuất bản tiểu thuyết Năm tháng chu du của WilheÌm 
Meister (Wilhelm Meister Wnnrderjahre), phân I. 

Đầu năm bị ốm nặng. J. P. Eckermann (1792-1854) 
đến Weimar, là thư ký riêng của Goethe. Từ tháng 
Sáu đến tháng Chín ở Boehmen, đến Marienbad. 
Yêu Ulrike von Levetzow (1804-1899). Viết Bi ca 
Marienbad (Marienbader Eleơie). 

Tiếp tục Fawsíf, bi kịch phần thứ hai. 

Đích thân sắp xếp tuyển chọn Goethe toàn tập: đến 


: năm 1831, 40 tập (20 tập tiếp theo được đời sau 


———_—— KT +. S+ s=ẽ n4 {ao Em. — 


tư ớp. chôn se @mwseldidqumsnn s‹ä. 


1828: 
1830: 
1891: 


1832: 


_- '—_ + Ằ ~W “& nrm” ^x.: “em ' 


hoàn thành từ 1833-1842). Xuất bản các truyện vừa. 
Xuất bản tập Thư từ trao đổi uới Schiller. ị 
Con trai August qua đời tại Roma. 

Viết di chúc. Hoàn thành Fawst phần thứ hai. Sinh | 
nhật lằn cuối cùng tại llmenau. 

Ngày 14 tháng Ba, chuyến rời nhà lần cuối. 1ó 

tháng Ba, ốm nặng. Mất lúc 11 giờ 30 ngày 22 

tháng Ba năm 1852. An táng ngày 26 tháng Ba tại 

khu nhà mộ các vương hầu. 
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